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Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, 
dưới một gốc cây Ưu Đàm Ba La. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng 
Ngài đã từ chối. Ngài đã từ bổ cung vàng điện ngọc, lang thang một mình trong rừng thắm. 
Sau sáu năm tu hành khổ hạnh, cuối cùng Ngài tìm ra con đường “Trung Đạo” cho cuộc tu 
hành của chính mình và Ngài đã thành Phật. Mặc dầu Đức Phật đã tịch diệt trên 2.500 năm 
trước tại vùng Câu Thi Na của miễn Bắc Ấn, nhưng giáo pháp mang đây tình thương, trí tuệ 
và vô ưu của Ngài vẫn còn đây. Và đạo Phật vẫn tiếp tục là một tôn giáo vĩ đại đã giác ngộ 
nhân loại từ hơn hai mươi lăm thế kỷ nay. Chính Đức Phật có lần đã dạy: “Giống như biển 
cả, tuy mênh mông, nhưng chỉ có một vị, vị mặn; cũng như vậy, giáo lý của ta, tuy có nhiều 
mặt và bao la như đại dương nhưng chỉ có một vị, vị vô ưu của Niết Bàn.” Niết Bàn trong 
Phật giáo không phải là một nơi chốn để cho chúng ta đi đến, mà nó chỉ là trạng thái của sự 
chấm dứt hoàn toàn mọi lo âu, thay đổi; trạng thái của sự an tịnh tuyệt đối, của sự không còn 
dục vọng lừa dối và đau khổ; cũng như sự điệt trừ hoàn toàn sự luân hồi sanh tử. 

Người tu theo Phật nên luôn nhớ rằng trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng 
mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có 
ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu 
vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, 
nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lổng 
đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi 
sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt 
đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão 
bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa 
vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân 
vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ 
thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân 
người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uổng cho một kiếp 
người.” 

Ngày nay con đường khó khăn nhọc nhăn của trí tuệ trong đó hành giả phải tự tu luyện 
chính mình không còn có thể thực hiện được đối với nhiều người, nếu không phải đối với đa 
số, ngay cả đối với những người xuất gia. Trong tình huống này, con đường dễ dàng của đức 
tin là con đường duy nhất mà người ta có thể đi theo. Ngay từ khoảng bốn trăm năm trước tây 
lịch, phong trào tu tập bằng con đường dễ dàng của đức tin đã có ưu thế ở Ấn Độ, và đến đầu 
tây lịch thì nó đã đạt đến đỉnh cao. Và các trường phái Tịnh Độ vẫn tiếp tục phát triển nhanh 
chóng và mạnh mẽ cho mãi đến ngày hôm nay vì nó không chỉ chú trọng đến những phần tử 
tỉnh hoa mà nó còn là phương tiện hữu hiệu trợ giúp những người căn cơ cùn nhụt. Hành giả 
Tịnh Độ nên nhớ Phật giáo có tám mươi bốn ngàn pháp môn; nghĩa là có vô số pháp môn 
thực hành khác nhau. Con số tám mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu biểu cho vô 
số pháp môn của Phật. Tuy nhiên, chúng ta chọn pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. 
Chúng ta không bao giờ bài bác bất cứ pháp môn nào khác. Mặc dù pháp môn khác không 
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thích hợp với chúng ta, nó có thể thích hợp với khả năng của người khác. Hành giả tu Phật 
nên luôn nhớ rằng dầu pháp môn thực hành có khác nhau, nhưng tất cả đều đưa tới những 
mục đích như nhau là những hiểu biết và tri kiến chân chánh, thanh tịnh và giác ngộ. Như vậy 
tất cả các pháp môn đều bình đẳng như nhau, không có pháp môn nào hơn pháp môn nào. 
Người tu Tịnh Độ nên thấy rõ rằng Tịnh Độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển phược. Các 
Đức Phật vì chúng sanh đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp 
độ chúng sanh mọi loài lìa khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang nghiêm 
thanh tịnh, chúng sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành đạo quả Bồ 
Đề. Tịnh Độ là pháp môn khó nói khó tin, nhưng lại dễ tu dễ chứng. Tịnh Độ là cửa pháp 
thậm thâm giúp hành giả giải thoát luân hồi và đi sâu vào Phật tánh một cách từ từ nhưng 
chắc chắn. Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật đã bảo Xá Lợi Phất, “Tại sao gọi là Cực Lạc? Gọi 
là Cực Lạc vì chúng sanh trong cõi nước ấy không có những khổ, mà chỉ hưởng những vui, 
bởi thế mới gọi là Cực Lạc. Lại nữa, cõi Cực Lạc được bao bọc bởi bẩy vòng lưới báu, bẩy 
hàng cây báu, toàn bằng tứ bảo, có ao thất bảo, chứa đầy nước tám công đức. Dưới đáy ao 
toàn là cát vàng. Trên bốn bờ ao là những bậc thểm làm bằng vàng, bạc, mã não, lưu ly. Bên 
trên ao là lầu các cũng toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có 
hoa sen lớn bằng bánh xe, màu xanh thì ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng vàng, màu đỏ 
thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh sáng trắng, vi diệu, nhiệm mầu, thơm sạch. Cõi nước Cực 
Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm như thế. Trên cõi Phật độ ấy thường nghe 
nhạc trời, mặt đất làm bằng vàng ròng. Ngày đêm sáu thời đều có mưa “mạn đà la” hoa. 
Chúng sanh nước ấy, vào mỗi sáng sớm, thường lấy vạt áo đựng đầy các thứ hoa thơm đẹp lạ 
cúng dường mười muôn ức Phật ở phương xa, chỉ đến giờ ăn mới quay trở lại, ăn xong là đi 
đạo. 

Quyển sách nhỏ này chỉ nhằm mục đích trình bày những gì căn bản nhất của pháp môn 
Niệm Phật mà Phật Tổ đã trao truyền lại hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước. Những lời dạy 
nầy của Phật Tổ sẽ có công năng rất lớn nếu chúng ta chịu lắng nghe và làm theo những gì 
Ngài chỉ dạy. Thật vậy, nếu chúng ta chịu lắng nghe và làm theo những gì mà Phật Tổ đã chỉ 
dạy, thì chỉ cần tu tập những gì căn bản nhất trong pháp môn Niệm Phật mà Ngài đã trao 
truyền lại cho chúng ta sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi mọi ưu phiền, cũng như tất cả những 
xiểng xích nô lệ, những tập tục mê tín dị đoan, và những khổ đau phiển não khác trên cõi đời 
nầy. Tịnh Độ tông nhấn mạnh tới việc đạt được sự thanh tịnh nơi tâm và những căn bản của 
Pháp Môn Niệm Phật trong quyển sách nhỏ này sẽ giúp cho chúng ta thấy được những ý 
tưởng cốt lõi của một cuộc sống mà bất cứ người Phật tử nào cũng đều muốn tiến đến trong 
đời sống hằng ngày hầu đạt được thanh tịnh tâm. Kỳ thật, pháp môn Niệm Phật chính là hiện 
thân của tất cả các đức hạnh trong giáo pháp của Đức Phật, vì sự thanh tịnh của thế gian phát 
xuất từ sự thanh tịnh nơi nội tậm của từng cá nhân một. Với tâm thanh tịnh, không phân biệt 
và không chấp thủ, chúng ta sẽ đạt được một trình độ trí tuệ cao hơn mà trong đó thế giới 
chung quan chúng ta sẽ tự nhiên hòa hợp. Chỉ bằng việc niệm hồng danh của đức Phật A Di 
Đà, hành giả chắc chắn sẽ đạt được thanh tịnh tâm. Tuy nhiên, hành giả chân chánh sẽ 
không niệm Phật để cầu bất cứ thứ gì ngay cả cầu thanh tịnh. 

Quyển sách này chỉ nhằm trình bày những phương thức và hiểu biết căn bản từ các bậc cổ 
đức nhằm giúp cung ứng cho độc giả với những phương thức đơn giản, dễ hiểu, và dễ thực 
hành nhất cho bất cứ ai muốn có một cuộc sống không phiển não, nhất là những người tại 
gia. Nên nhớ rằng Đức Phật là một nhân vật sống thật chứ không phải là huyền thoại. Ngài 
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đã tùy căn cơ và hoàn cảnh mà giáo hóa chúng sanh. Như trường hợp của bà hoàng hậu Vi 
Đề Hy thì ngài hướng dẫn cho bà cách niệm Phật tịnh tâm, cuối cùng giúp bà có cuộc sống 
an lạc và giải thoát hiện đời. Bên cạnh đó, những giáo pháp căn bản của pháp môn Niệm 
Phật cũng sẽ giúp chúng sinh thấy rõ tất cả mọi căn rễ của tội lỗi đến từ vô minh, vì vậy mà 
từ đó họ có thể triệt tiêu được những gì cần triệt tiêu. 

Bức thông điệp bất diệt của Ngài đã làm rung động nhân loại qua nhiều thời đại. Đối với 
người Phật tử, pháp môn Niệm Phật đã trở thành một trong những phương tiện tối ưu giúp họ 
tu hành giải thoát rất cần thiết cho xã hội đang sống trong ưu lo, đau khổ và phiển não hiện 
nay. Kỳ thật, không riêng Phật tử, mà cả thế giới ngày nay càng ngày càng hướng về những 
giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao, vì chính những lời dạy nầy thật sự tiêu biểu cho lương 
tâm của nhân loại. Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ phơi bày cho chúng ta phần nào những 
cốt lõi của giáo lý nhà Phật về pháp môn Niệm Phật. 

Người ta có thể ví giáo pháp của Đức Phật với những thứ gì tốt đẹp nhất. Có người ví giáo 
pháp của Ngài như một cây cầu thép không bao giờ hư hoại với thời gian; có người ví chúng 
như ánh hào quang soi sáng cả thế giới khổ đau và tăm tối. Riêng quyển sách nầy, chúng ta 
trân trọng giáo pháp ấy như những phương tiện có công năng giải tỏa hết mọi khổ đau phiền 
não cho toàn thể nhân loại. Nếu chúng ta chịu tu hành theo những lời dạy này, nghĩa là chịu 
sống và tuân thủ theo giáo pháp, chắc chắn chúng ta sẽ vượt thoát khỏi lo âu, khổ sở và 
phiền não. Và, cuối cùng chúng ta có thể trụ được tâm mình nơi niết bàn miên viễn. Dù thích 
hay không thích, những phút giây hiện tại này là tất cả những gì mà chúng ta phải làm việc. 
Tuy nhiên, đa phần chúng ta thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể 
mang những giáo pháp căn bản về Pháp môn Niệm Phật vào những sinh hoạt hằng ngày để 
có thể sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự tiếp xúc với 
chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây phút “này” trong cuộc sống của 
chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của chính 
chúng ta. Dù pháp môn Niệm Phật giản dị, nhưng rất thâm sâu. Điều tối cần là phải niệm 
một cách chí thành tha thiết thì tư tưởng của mình mới giao cảm được với tư tưởng Phật, và từ 
đó lợi ích mới có được trong hiện đời. Nếu bạn trây lười lơ đểnh và không có nghị lực hăng 
hái, thì bạn có thể gieo nhân giải thoát, nhưng ác nghiệp khinh lờn Phật pháp là kết quả 
không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên nhờ vào phước đức của sự niệm Phật, bạn có thể thoát khỏi 
tam đồ ác đạo mà sanh vào cõi người hay cõi trời, nhưng còn lâu lắm mới có đủ phước đức 
để câu hội Liên Tnì. 

Hành giả Tịnh Độ chơn thuần không xem Đức Phật có thể cứu rỗi cho mình thoát khỏi 
những tội lỗi cá nhân của chính chúng ta. Ngược lại, chúng ta nên xem Phật là bậc toàn giác, 
là vị cố vấn toàn trí, là đấng đã chứng ngộ và chỉ bày con đường giải thoát. Ngài dạy rõ 
nguyên nhân và phương pháp chữa trị duy nhất nỗi khổ đau phiền não của con người. Ngài 
vạch ra con đường và chỉ dạy chúng ta làm cách nào để thoát khỏi những khổ đau phiền não 
nầy. Ngài là bậc Thầy hướng dẫn cho chúng ta. Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên: 
“Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật,” hay là giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật 
tánh theo kinh Niết Bàn và thiên đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ. Nói tóm lại, hễ 
Hình Ngay thì Bóng Thẳng. Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo chủng tử Phật. 
Hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy, lời Phật dạy muôn đời vẫn 
thế, biết được quả báo ba đời, làm lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện đương 
nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh thuận 
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cảnh, hành giả Tịnh Độ chơn thuần đều an nhiên tự tại, chứ không oán trời trách đất. Ngược 
lại, hành giả phải dụng công niệm Phật cho đến khi vãng sanh Tịnh Độ và thành Phật quả tại 
đó. Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời 
huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu 
trụ kinh Vô Lượng Thọ trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh nầy, tùy ý 
sở nguyện, đều được đắc độ.” Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: “Trong thời mạt 
pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp môn Niệm Phật mà 
thoát luân hồi.” 


AnaheIm, ngày 3 tháng §, năm 2017 
Thiện Phúc 
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Twenty-six centuries ago, Prince Siddhartha was born in Lumbini Park, under an 
“Udumbara” tree. On that occasion, Prince Siddhartha had already had the chance to rule a 
kingdom, but He had refused. He renounced all luxurious materials and wandered through the 
forest by himself. After six years of ascetic cultivation, eventually He discovered the “Middle 
Way” for his cultivation path and became a Buddha. Even though the Buddha passed away 
2500 years ago in Kusinagara, a small village in Northern India, His teachings of love, 
wisdom and worry free approach never died. And, Buddhism 1s still a great religion which has 
been enlightening human beings for more than twenty-five centuries. An “Udumbara” tree 1s 
said to bear fruit without flowers. Once In a very long period of time (about 3,000 years), If 1s 
said to bloom; hence, the udumbara flower 1s a symbol of the rare appearance of a Buddha. 
Thịs flower 1s said to bloom once every three thousand years. For this reason, It 1s offten used 
as an 1llustration of how difficult 1t 1s to come 1n confact with true Buddhist teachings as well 
as the rarity of encountering a Buddha. The Buddha once said: “Just as the ocean, although 
Vasf, 1s Of one taste, the taste of salt, so as my teaching, although many-faceted and vast as 
the ocean, 1s of one taste, the taste of worrilessness of Nirvana.” Nirvana 1n Buddhism 1s not a 
place to come, 1t 1s a condition of total cessation of changes, of perfect rest, of the absence of 
desire, 1llusion and sorrow, as well as a state of the total obliteration of everything that 
consfitutes a physical man, and a state of no more rebirth. 

Pure Land practitioners should see clearly that Pure Land 1s a paradise without any 
defilements. For the sake of saving sentients beings, through Iinnumerable asankhya, all 
Buddhas cultivated immeasurable good deeds, and established a Pure Land to welcome all 
beings. Beings In this paradise strive to cultivate to attain Buddhahood. The Pure Land 1s a 
dharma-door which 1s difficult to explain and to believe In, but an easy method to practice 
and to achieve enlightenment. The Pure Land 1s the profound Dharma-door which helps 
practitioners to escape the cycle of births and deaths and to enter deeply ¡nto the Buddha- 
nature, slowly but surely. According to the Amitabha Sutra, the Buddha told Sariputra, “Why 
this Land 1s called Ultmate Bliss? It 1s called Ultimate Bliss because all beings in this land 
endure non of the sufferings but enJoy every bliss. Furthermore, this land 1s called “Ultimate 
Bliss` because 1t is surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven 
rows Of trees, all made of the four precious Jewels. Moreover, the Land of Ultimate Bliss has 
pools of seven Jewels, filled with waters of eight meriforious virtues. The bottom of each of 
the pools 1s pure golden sand. Ôn the four sides are stairs made of gold, silver, lapis lazull, 
and crystal. Above the pools there are towers which are adorned with gold, silver, lapIs 
lazuli, crystal, mother-of-pearl, red pearls, and carnelian. In the pools there are lotus flowers 
as big as cartwheels, blue ones shining with blue light, yellow ones shining with yellow light, 
red ones shining with red light, and white ones shining with white lipht, each emitting a 
subtle, wonderful, and pure fragrance. The Land of Ultimate Bliss is complete with all these 
adornmenfs and virtues. In that Buddhaland there 1s always celestial music and the ground 1s 
made of pure gold. Heavenly flowers rain In the six perlods of the day and night. In the 
morning the sentient beings of this land fill their robes with multitudes of wondrous flowers 
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and make offerings to hundreds of billions of Buddhas in other worlds. At meal time, they 
return to their own land, to eat and circunambulate the teaching assembly. 

The hard way of self-trained, vigorous wisdom was no longer feasible for many, 1ƒ not for 
the maJority, even among those who had renounced the world. Under these cIrcumsftances, 
the easy way of faith was the only one of which people were still capable. The movement of 
the easy way of faith had gathered momentum 1n India from four hundred years Before 
Christ, and about the beginning of our era 1t had gained great strength. And the Pure Land 
Schools continue to develop quickly and strongly ti today, for 1t had not only concenfrated 
on the elite, but It also was an effective means that helped the less endowed to salvation. 
Pure Land practitioners should remember there exist eighty-four thousand dharma-doors; It 1S 
to say the way In practicing Buddhism are numerous. Eighty-four thousand 1s a symbolic 
number, which represents a countless number of the Buddha Dharma-door. However, we 
choose the Dharma-door that suits our potentials. We should never ridicule any other 
Dharma-door because even though 1t does not suit us, It may suit someone else”s potentials. 
Buddhist practitioners should always remember that even though there exIst different dharma 
doors, each path 1s different from the others, but they ultimately lead to the same goals of 
proper understandings and viwepoints, purity, and enlightenment. Às such, all dharma-doors 
are equal, without one being superlor to the other. Buddhist practiioners should always 
remember that among all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the priceless 
Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild 
your life. However, everything In life, 1f it has form characteristics, then, inevitably, one day 
1t WIll be destroyed. À human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening streaking across the 
sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a short 
breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a person Is 
born, not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a word will be 
taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and torture In order to 
accumulate wealth and possessions, in the end everything 1s worthless and futile in the midst 
of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions are gø1ven to others 1n a most 
senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a few good merifs for the soul 
to rely and lean on for the next life. Therefore, such an Individual wIll be condemned Info the 
three evil paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand years once 
again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten 
thousand reincarnatlons may not return.” Sincere Buddhists should always remember what 
the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to encounfter 
(meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, I1f we let the time passes by In vain we wast€ OuUr scarce 
lifespan.” 

The purpose of this small book 1s to highlight the fundamental parts of the method of 
Buddha Recitation that the Buddha handed down more than twenty-five centuries ago. These 
teachings of the Buddha will have great effect in our life, If we really want to listen to Him 
and do accordingly. In fact, I1 we really want to listen to Him and do In accordance with what 
the Buddha handed down to us, w1ll help us release from all sorrows, as well as bondages, 
Superstifilous practices and all other sufferings and afflictons In this world. The teachings of 
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the Pure Land School stress on attaining the pure mind and these fundamental teachings on 
Buddha Recttation In this book wIll help us see the core Ideas of a sorrowless life that any 
Buddhist would like to adopt in his life so he or she can obtain a pure mind. In fact, these 
fundamental methods of Buddha Recitaton were the embodiment of the virtues of the 
Buddha, for the purity of the world comes from an Individual's inner purity. With a pure mind, 
a mind without discrimination or attachment, a higher level of wisdom arises in which the 
world around us naturally comes Into harmony. Only by reciting the name of Amitabha 
Buddha, practitioners will surely attain the purity of mind. However, sincere practfitioners will 
not recite the Buddha name In the hope of gaining anything Including the purIty. 

The purpose of this small book 1s to highlipht the fundamental parts of the method of 
Buddha Recitation from ancIent virtues that help provide practitioners with the most simple, 
easy to understand, and easy to practice for those who wish to to have a sorrowless life, 
especially for laypeople. Remember the Buddha a a real historical person, not a myth. He 
taught people In accordance with their abilities. Like the case of Queen Vaidehi, the Buddha 
guided her to practice Buddha recitation to pur1fy her mind, that eventually helped her to 
have a peaceful and emancipated life. Besides, basic teachings of Buddha recitation also help 
beings to see clearly that all roots of evil originated from I1gnorance; so from there they can 
eliminate whatever needs be eliminated. 

The Buddha's eternal message has thrilled people through the ages. For Buddhists, Pure 
Land teachings have become one of the most excellent means which are more needed for a 
sorrowful, suffering and afflictive socIety today. In fact, not only Buddhists, the whole world 
today turns more and more towards these teachings that handed down to us from the Buddha, 
because these teachings alone represent the conscience of humanity. We hope that this little 
book can provide us with the essence of Buddhist thoughts on Pure Land teachings. 

People can examine the Buddha-dharma with whatever suits them. Someone compares 
the Buddha-dharma with a bridge well built of flexible steel that 1s never destroyed by time; 
others compare His teachings as a radiance that goes through a world of suffering and 
darkness. For this book, we respectfully consider the Buddhaˆs Teachings on Pure Land 
teachings that have the ability to eliminate all sufferings and afflictions for all human beings. 
lf we are willing to follow these Pure Land teachinsgs, that 1s willing to live and to follow 
teachings of the Dharma, surely escape worries, misery as well as sufferings and afflictions. 
And, eventually we will be able to dwell our minds 1n an eternal nrvana. Like 1t or not, this 
very momernt 1s all we really have to work with. However, most of us always forget what we 
are in. We hope that we are able to bring these teachings to our dally activitiles and are able 
to live our very momenf connected to ourselves, as well as are able to accept the truth of this 
moment 1n our life. So, we can learn from 1t and move on In our real life. Although the 
Dharma Door of Buddha recitation 1s simple, 1t is very deep and encompassing. However, It 1s 
most imporfant to be utterly sincere and earnest, for only then wIll your thoughts merge with 
those of Amitabha Buddhaˆs and can you reap true benefits in this very life. lf you are lazy 
and careless or lack of zealous energy, you may still sow the seeds of future liberation, but 
evil karma as a result of disrespect the Buddha teachings 1s Inconceivable. However, thanks 
to the residual merits of reciting the name of Amitabha, you escape the three evil paths and 
are reborn In the human or celestial realms, but you wIll find 1t 1s very difficult to Join the 
Ocean-Wide Lotus Assembly. 
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Devout Pure Land practitioners do not consider the Buddha as one who can save us from 
the consequence of our 1ndividual sins. Ôn the contrary, we should consider the Buddha as an 
all-seeing, all-wise Counselor; one who discovered the safe path and pointed 1t out; one who 
showed the cause of, and the only cure for, human sufferings and afflictions. In pointing out 
the road, in showing us how to escape these sufferings and afflictions, He became our Guide. 
The Buddha appeared, for the changing beings from illusion into enlightenment (according to 
the Lotus Sutra), or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or the Joy of Paradise 
(according to the Infinite Life Sutra). In summary, a straight mirror Image requires a straight 
obJect. If you want to reap the “Buddhahood,” you must sow the Buddha-seed. À mirror 
reflects beauty and ugliness as they are, the Buddha”s Teachings prevail forever, knowing 
that requital spans three generations, obviously øood deeds cause good results, evil deeds 
causes evil results. The wIse know that 1t 1s the object before the mirror that should be 
changed, while the dull and ignorant waste time and effort hating and resenting the Iimage In 
the mirror. Encountering good or adverse circumstances, devoted Pure Land practitioners 
should always be peaceful, not resent the heaven nor hate the earth. In the contrary, they 
should strive their best to recite the Buddha name until they attain a rebirth in the Pure Land 
and attain the Buddhahood there. Pure Land practitioners should always remember that in the 
Long Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made the following prediction: “In the days to 
come, the paths of the sutras wIll come to extinction. l, with compassion and mercy, wIll 
purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody who encounters this sutra 
wIll, according to his wish, surely attain Enlightenment.” In the Great Heap Sutra, Sakyamuni 
Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, among multitude of practitioners, very Íew 
wIll attain the Way. The most they can expect 1s to rely on the Pure Land method to escape 
Birth and Death. 

Anaheim, August 3, 2017 
Thiện Phúc 
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Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi 
Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch sử, trước thời Phật 
Thích Ca, được tôn kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật đang chủ trì Tây 
Phương Tịnh Độ, nơi mà chúng sanh được vãng sanh nhờ thành tâm trì niệm hồng danh của 
Ngài, nhứt là vào lúc lâm chung. A Di Đà là vị Phật được tôn kính rộng rãi nhất trong các vị 
Phật phi lịch sử. Kỳ thật, trong các tông phái Tịnh Độ, Ngài che mờ cả Phật Tỳ Lô Giá Na và 
Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni. Ngài còn nhiều tên khác——There are several names for 
“A Di Đà Phật” in several other languages; however, Amitabha 1s the most commonly used 
name for the Buddha of Infimte Light and Infimte Life. A transhistorical Buddha venerated 
by most Mahayana schools. He presides over the Western Pure Land where anyone can be 
reborn through utterly sincere recitaton of His Name, particularly at the time of death. 
Amitabha 1s the most widely venerated of the non-historical or Dhyani-Buddhas. Indeed, in 
the Pure Land sects, he overshadows both Vairocana and the historic Buddha SakyamunI. 
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Pháp Tạng là tên của đức Phật A Di Đà khi còn là một vị Tỳ Kheo. Chúng ta đã biết Vô 
Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật được lý tưởng hóa từ đức Phật lịch sử Thích 
Ca Mâu Ni. Nếu ngài chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô Lượng.” Vô 
Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Vô Lượng, nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là Vô 
Lượng Quang, nếu trên cương vị thời gian, thì là Vô Lượng Thọ. Đó là Pháp thân. Pháp thân 
này là Báo thân nếu Phật được coi như là đức Phật “giáng hạ thế gian.” Nếu ngài được coi 
như một Bồ Tát đang tiến lên Phật quả, thì ngài là một vị Phật sẽ thành, như Bồ Tát cần khổ 
Thích Ca Mâu Ni. Chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân mô tả hoạt động của Bồ Tát 
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Pháp Tạng như một tiền thân của ngài. Thệ nguyện của vị Bồ Tát đó hay ngay cả của đức 
Thích Ca Mâu Ni, được biểu lộ đây đủ trong bốn mươi tám lời nguyện trong kinh A Di Đà. 
Nguyện thứ 12 và 13 nói về Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ rằng: “Nếu ta không chứng 
được Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, ta sẽ không thành Phật.” Khi ngài thành Phật, ngài 
có thể tạo nên cõi Phật tùy ý. Một đức Phật, lẽ dĩ nhiên, trụ tại “Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó 
mà có thể ở bất cứ nơi nào và ở khắp mọi nơi. Nguyện của ngài và lập nên một cõi cực lạc 
cho tất cả chúng sanh. Một quốc độ lý tưởng trang nghiêm bằng bảo vật, có cây quí, có ao 
quí, để đón đợi những thiện tín thuần thành. Nguyện thứ 18 được xem là quan trọng nhất, ngài 
hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi Phật lực với trọn lòng thanh tịnh và chuyên niệm Phật 
hiệu, sẽ được thác sinh vào cõi Cực Lạc này. Nguyện thứ 19, ngài nguyện tiếp dẫn trước giờ 
lâm chung những ai có nhiều công đức. Nguyện thứ 20, nói rằng những ai chuyên niệm danh 
hiệu ngài với ý nguyện thác sanh nơi quốc độ của ngài thì sẽ được như ý. Hành giả Tịnh Độ 
nên luôn nhớ rằng mặc dầu nguyện thứ 18 đòi hỏi sự tin tưởng duy nhất nơi Phật A Di Đà, 
nhưng nguyện thứ 19 và 20 thì lại nương dựa nơi nghiệp lực của họ; theo nguyện 19 thì y nơi 
thiện hành và theo nguyện 20 thì do nơi liên tục nệm Phật danh, mà không Ở lại hoàn toàn 
nơi Phật lực —Jewel Treasury (Dharmakara), name of Amitabha Buddha when he still was a 
Bhikkhu. We've already seen that the Amitabha or Amutayus (Infinite Light or Iniinite LIÍe) 
1s a Buddha Iidealized from the historical Buddha Sakyamumi. If the Buddha 1s purely 
idealized he will be simply the Infinite in principle. The Infinite will then be identical with 
Thusness. The Infinite If depicted in reference to space, wIll be the Infimte Light, and 1ƒ 
depicted In reference to time, the Inifite Life. This 1s Dharmakaya or the Ideal. Thịs 
Dharmakaya 1s the Sambhoga-kaya (the Reward-body or body of enJoymen)), 1f the Buddha 
1s viewed as a Buddha “coming down to the world.” If he 1s viewed as a Bodhisattva going up 
to the Buddhahood, he 1s a would-be Buddha like the toiling Bodhisattva SakyamumI. Ïlt 1s 
Sakyamumi Buddha himself who describes 1n the Sukhavati-vyuha the activiftiles of the would- 
be Buddha, Dharmakara as 1t had been his former exIstence. The vow, orIginal to the would- 
be Buddha or even Sakyamuni Buddha himself, 1s fully expressed In forty-eight Items In 
Amitabha Sutra. Vows 12 and 13 refer to the Infinite Light and Infinite Life. “If he cannot get 
such aspects of Infinite Light and Infinte Life he will not be a Buddha.” If he becomes a 
Buddha he can constitute a Buddha Land as he likes. A Buddha, of course, lives 1n the 
Nrvana of NÑo Abode, and hence he can live anywhere and everywhere. His vow 1s fO 
establish the Land of Bliss for the sake of all beings. An ideal land with adornments, 1deal 
plants, Ideal lakes or what not 1s all for receiving plious aspirants. The eighteenth vow which 
1S regarded as most Important, promises a bĩrth In his Land of Bliss to those who have a 
perfect reliance on the Buddha, believing with serene heart and repeating the Buddha's 
name. The nineteenth vow promises a welcome by the Buddha himself on the eve of death to 
those who perform meritorious deeds. The twentieth vow further Indicates that anyone who 
repeats his name with the goal of winning a birth in his Land will also be received. Pure Land 
practitioners should always remember though the eighteenth vow expects sole reliance on the 
Buddha, but the nineteenth and twentieth vows depend on practitioners' own actions, the 
former on meritorious deeds and the later on repetiion of the Buddhas name without 
complete reliance on the Buddha's power. 


21 


(22-8) 2x /ạt z4 Đ/ Đà “Jà “24, 7x2 ( “đạc 
£t.taá(/a Edd(a awá tác 20cot0w “đawá đệ (dao 


A Di Đà là vị Phật lịch sử được tôn kính bởi các trường phái Đại thừa (Thiên Thai, Mật tông, 
Thiền, Tịnh Độ, v.v). Amitayus (Amita (p) nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Vị Phật lịch sử được 
trường phái Đại thừa tôn kính. Ngài đang ngự trị nơi Tây Phương Tịnh Độ, nơi vãng sanh cho 
những ai chí thành niệm hồng danh Ngài, nhứt là lúc lâm chung. A Di Đà là vị Phật chính 
được trì niệm bởi Phật tử của trường phái Tịnh Độ tại các nước Tàu, Nhật, Việt và Đại Hàn. 
Trong lúc tất cả các tông phái khác của Đại Thừa chuyên chú về tự giác, thì các tông phái 
Tịnh Độ lại dạy y chỉ nơi Phật lực. Theo truyền thống này thì những ai trì tụng hồng danh của 
Ngài với lòng tin chân thành sẽ được tái sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Bên Nhật, thực 
hành quan trọng nhất là trì nệm “Nembutsu.” Bên Trung Hoa thì trì tụng “NÑamo A-mi-to-fo.” 
Còn bên Việt Nam thì tụng “Nam Mô A Di Đà Phật.” Tất cả đều có nghĩa là “Tán thán Đức 
Phật A Di Đà.” Theo lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, bất cứ ai khẩn nguyện mười 
lần để mong vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn sẽ được sanh về cõi ấy. Người ta 
thường nói đây là cách “tu dễ” vì chỉ dựa vào niềm tin và sự lặp đi lặp lại của sự trì tụng, hơn 
là phải thực hành thiền tập khó khăn. Sự thờ phụng Đức Phật A Di Đà chịu ảnh hưởng nặng 
nề của Ba Tư, bắt đầu từ những năm đầu công nguyên. A Di Đà Phật là Vô Lượng Quang 
Như Lai và cõi Cực Lạc của Ngài ở phương Tây. Ngài cũng còn được biết dưới tên Vô 
Lượng Thọ (Amitayus), vì sự trường thọ (ayus) của Ngài. Một số lớn kinh văn dành cho Vô 
Lượng Quang Phật; cuốn kinh được biết tới nhiều nhất là Sukhavati-vyuha, Kinh Di Đà, mô 
tả Thiên đàng của Ngài, nguồn gốc và cách cấu tạo của cõi ấy. Vô Lượng Quang và Vô 
Lượng Thọ Phật. Đức Phật chủ trì Tây phương Cực Lạc. Ngài là đối tượng thờ cúng và tu tập 
của các phái Tịnh độ ở Tàu và Nhật. Ngài thường ngồi ở giữa liên đài ám chỉ sự thanh tịnh. 
Ngài thường xuất hiện cùng với bên phải là Đại thế chí và bên trái là Quán Thế Âm (Phật A 
Di Đà ngồi còn hai vị Bổ Tát thì đứng) —Amitabha Buddha is a transhistorical Buddha 
venerated by all Mahayana schools (Tien T”al, Esoteric, Zen, Pure Land, etc). Amitabha 
Buddha 1s the most commonly used name for the Buddha of Infinte Light and Infinite Life In 
the Western Land of Ultimate Bliss. A transhistorical Buddha venerated by all Mahayana 
schools. He presides over the Western Pure Land where anyone can be reborn through utterly 
sincere recitation of His name, particularly at the time of death. Amitabha Buddha who 1s the 
main object of devotion In the the Pure Land School of Buddhism In China, Japan, Vietnam 
and Korea. While all other schools of Mahayana Insist on self-enlightenment, these schools 
teach sole reliance on the Buddha”s power. Thịs tradition holds that people who recite his 
name with a sincere faith are reborn in Sukhavati. In Japan, the most Imporfant practice for 
achieving this 1s recifation of the “Nembutsu” or “Namo Amida Butsu.” In China, “Namo A- 
mi-to-fo.” And In Vietnam, “Nam Mô A Dị Đà Phật.” These all have the same meaning: 
“Praise to Amitabha Buddha.” According to Amitabha”s eighteenth vow, anyone who Iinvokes 
Amitabha”s name ten times, or desires rebirth in SukhavatIi ten times, wIll surely be reborn 
there. This 1s often referred to as an “easy practice,” because It 1s based on faith and 
repetition of reciItation of the formula “Namo Amitabha Buddha,” rather than on difficult 
meditational practices. The cult of Amitabha shows strong Iranian influence, and began about 
the first years of Christain Era. Amitabha 1s the Buddha of Infimte (Amita) Light (abha) and 
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his kingdom 1s In the West. He 1s known as Amifayus, because his life-span (ayuh) 1s Infinite 
(amita). ÀA great number of texts are devoted to Amitabha. The best known among them Is the 
Sukhavati-vyuha, the Array of the Happy Land, which describes his Paradise, 1fs origin and 
structure. The Buddha of Infinte Light and Infinite Life, name of a mythical Buddha, the 
presiding Buddha of the Western Paradise worshipped In Pure Land Buddhism. Most often he 
1S seated In the middle of a lotus blossom, symbol of purity. He often appears together with 
Avalokitesvara on his left hand and Mahasthamaprapta on his right hand (Amitabha 1s seated 
and the two BodhiIsattvas stand). 
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Theo giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, tín ngưỡng Di Đà ở 
Nhật Bản tiêu biểu bởi Tịnh Độ Tông của ngài Pháp Nhiên, Chân tông của Thân Loan, và 
Thời Tông của Nhất Biến cho thấy một sắc thái độc đáo của Phật giáo. Trong lúc tất cả các 
tông phái khác của Đại Thừa chuyên chú về tự giác, thì các tông phái Tịnh Độ lại dạy y chỉ 
nơi Phật lực. Đức Phật của những tông phái Phật giáo khác là Đức Thích Ca Mâu Ni, trong 
lúc Đức Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà hay Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ. Phán 
giáo theo quan điểm của Pháp Nhiên là chia thành hai thuyết Thánh đạo và Tịnh Độ, nguyên 
lai do Đạo Xước đề xướng ở Trung Hoa vào khoảng năm 645 sau Tây Lịch. Học thuyết đầu 
là “Nan Hành Đạo,” trong lúc học thuyết sau là “Dị Hành Đạo” được Long Thọ xác định. 
Còn một lối phân chia khác do ngài Thế Thân đề xướng, và Đạo Xước minh giải, đó là con 
đường tự lực và tha lực. Tha lực ở đây có nghĩa là năng lực của Đức Phật A Di Đà, chớ 
không phải của bất cứ ai khác. Ai đi theo Thánh đạo có thể thành Phật quả trong thế gian 
nầy nếu họ có đầy đủ căn cơ, trong lúc có những người chỉ khát vọng vãng sanh Tịnh Độ và 
thành Phật tại đó ——According to Prof. JunJiro Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, Amita-peifism In Japan, as represented by the Pure Land School of Fa-Ran, the 
Shingon of Shin-Ran, and Shih-Tsung of I-Bien shows a unique aspect of Buddhism. While all 
other schools of Mahayana Insist on self-enlightenment, these schools teach sole reliance on 
the Buddha”s power. The Buddha of all other exoteric schools 1s Sakyamuni, while the 
Buddha of these schools 1s Amita, or Amitabha, or Amitayus. The critical division of the 
Buddha's teaching adopted by Fa-Ran was Into the two doctrines of the Holy Path and the 
Pure Land, originally proposed by T”ao-Ch”o of China 1n 645 A.D. The former 1s the difficult 
way to traverse while the latter 1s the easy way to travel defined by NagarJuna. There 1s 
another division which was proposed by Vasubandhu and elucidated by T”ao-Ch'”o, that 1s, the 
ways of self-power and anothers power. Another's power here means the power of 
Amitabha Buddha, not any other”s power. Those who pursue the Holy Path can attain 
Buddhahood In this world, 1ƒ they are qualified, while other Just want to seek rebirth In the 
Pure Land and attain the Buddhahood there. 


23 


(2?) 2/4¡:tọ Tư 7dệu “ác 2a (da Đức Piật rt CV Đà 
®ts(ta(¿a Gddáa ;l(aa 17ao Scueva( (/(et “/((Écó¿ 


Đức Phật A Di Đà có nhiều danh hiệu, một trong số những danh hiệu này bao gồm: Thứ 
nhất là A Di Đà Như Lai. Thứ nhì là Vô Lượng Quang Như Lai. “A Di Đà (Amitabha)” là 
một Phạn ngữ chỉ “Vô Lượng Quang.” Đây là một vị Phật ngự tại Thiên Đường Tây Phương, 
cõi nước mà chúng sanh sanh vào chắc chắn sẽ đạt thành Phật quả trong một đời. Điều kiện 
tu tập trong cõi thiên đường này là tốt nhất cho những ai tu tập Phật pháp, y theo những lời 
nguyện đời trước của Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là Vô Biên Quang Như Lai. Ánh sáng của 
đức Phật A Di Đà là vô biên, thanh tịnh, hoan hỷ, ánh sáng của trí tuệ, của những tư tưởng tối 
thượng, vượt cả nhật nguyệt. Thứ £ là Vô Ngại Quang Như Lai. Ánh sáng của Đức Phật A 
Di Đà, không bị che khuất bởi núi sông, sương mốc bên ngoài, cũng không bị che khuất bên 
trong bởi tham sân si mạn nghỉ tà kiến. 7# năm là Vô Đối Quang Như Lai. Ánh sáng của 
đức Phật A Di Đà không ánh sáng nào sánh bằng. Thứ sáu là Diệm Vương Quang Như Lai, 
đức Phật thứ năm trong 12 vị Quang Phật (tất cả 12 danh hiệu nầy đều được dùng để tán thán 
Đức Vô Lượng Thọ Như Lai). 7bứ bảy là Thanh Tịnh Quang Như Lai. Ánh sáng thanh tịnh 
chiếu sáng của Đức A Di Đà Phật. Thứ ứám là Hoan Hỷ Quang Như Lai. Thứ chín là Trí 
Huệ Quang Như Lai. Thứ mười là Nan Tư Quang Như Lai. Thứ mười một là Bất Đoạn 
Quang Như Lai. Tu mười hai là Vô Xưng Quang Như Lai. Thứ mười ba là Siêu Nhựt 
Nguyệt Quang Như Lai. Thứ mười bốn là Vô Lượng Thọ Phật, một sự hiển hiện dưới hình 
thức khác của Đức Phật A Di Đà, đặc biệt liên hệ với vô lượng thọ. Người ta thường họa 
hình Ngài có da đỏ và tay cầm bát khất thực chứa đựng thuốc trường sinh. Vị Phật này, 
trong đời quá khứ tên là Tỳ Kheo Dharmacara, có lời nguyện sẽ tạo ra cõi nước tu tập lý 
tưởng cho chúng sanh nào muốn đạt thành Phật quả. Đức Phật A Di Đà thường được phác 
họa ngôi, trên tay cầm chiếc bình đựng mật hoa bất tử. Thứ mười lăm là Vô Lượng Cam Lộ 
Vương Như Lai, ám chỉ bất tử là tên của Đức A Di Đà Như Lai (thường đi chung với Cam Lộ 
Chú, Cam Lộ Đà La Ni Chú, Thập Cam Lộ Chú hay Thập Cam Lộ Minh, Cam Lộ Kinh)— 
Amitabha Buddha has a lot of tiles, among them ¡nclude: sứ, Amitabha Tathagata. 
Second, Measureless Brightness of Tathagata (Buddha of Boundless Light or Buddha of 
Unlimited LighÐ). Amitabha 1s a Sanskrit term for “Limitless Light.” A Buddha who 1s said to 
preside over the western paradise of SukhavatI, a realm In which bengs born there are 
assured of attainng buddhahood In that lifetime. The conditions of the paradise are optimal 
for practice of Budhism, In accordance with Amitabha's former vows. 7d, Limitless 
Briphtness of Tathagata. Amitabha Buddha of light that 1s Immeasurable, boundless, 
1rresistible, pure, Joy, wisdom, unceasing, surpassing thought, ineffable, Surpassing sun and 
moon. owrth, No Fear Brightness of Tathagata (Buddha of Irresistble Light). The all 
pervasive light or glory of Amitabha Buddha. Fÿ#h, No ObJecton Brightness of Tathagata 
(Buddha of Incomparable Light). Amitabha Buddha of hght that 1s Incomparable. Sixfh, 
Volcano King Brightness of Tathagata (Buddha of Flame-King Light or Yama), the fifth of 
the twelve shinng Buddhas. Seyenfh, Purifiction Brightness of Tathagata (Buddha of Pure 
LighÐ, the pure, shining body or appearance of the Amitabha Buddha. Eighứh, Joyful and 
Detached Brightness of Tathagata (Buddha of Joyous Light). Minm£h, Brightness of Knowledge 
and Favour of Tathagata (Buddha of Wisdom Light). Ten£h, Brightness of Difficult Privacy of 
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Tathagata (Buddha of Unconceivable Light). Eleyenfh, Perpetual Brightness of Tathagata 
(Buddha of Unending Light). Twejƒffh, Brightness of Non-Proclamation of Tathagata (Buddha 
of Indescribable LighÐ. Thưr£eenfh, Brightness of Super Sun and Moon of Tathagata (Buddha 
of Light Surpassing that of Sun and Moon). Fourfeenfh, Buddha of Boundless Age (LIfe), an 
alternative manifestation of Amitabha Buddha, who 1s particularly associated with longevity. 
He 1s usually depicted with red skin and holding a begging-bowl containing the elixir of 
1mmortality. This Buddha, in a lifetime during which he was a monk named Dharmakara, had 
his vows to create a realm that would be the ideal training ground for beings aspiring to 
Buddhahood. Amitabha Buddha 1s usually depicted as siting with a vessel of necfar of 
1mmortality In his hands. Fjfeenfh, Buddha of Infimte King of Sweet-Dew: Sweet-Dew King. 
In its implication of Iimmortfality 1s a name of Amitabha (connected with him are the Mantra 
of Ambrosia, the Mantra of Ambrosial Dharam, Ten Mantras of Ambrosia, Sutra of 
Ambrosia). 
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A Di Đà nguyện trở thành Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, người giải thoát và chiếu rọi 
kho trí tuệ và công đức, giác ngộ mọi quốc độ, và giải thoát chư chúng sanh đau khổ. Đây là 
mười nguyện quan trọng nhất trong số 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đã biết 
Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật được lý tưởng hóa từ Đức Phật lịch sử 
Thích Ca Mâu Ni. Nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, đơn giản đó là 
“Vô Lượng,” Vô Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Xét theo không gian sẽ là Vô 
Lượng Quang; nếu xét về thời gian thì là Vô Lượng Thọ. Ngài luôn nguyện trong cõi Tịnh 
Độ sẽ không có một điều kiện tái sanh vào cõi thấp kém hay ác đạo; trên cõi Tịnh Độ sẽ 
không có người nữ, người nữ nào được vãng sanh Tịnh độ đều biến thành nam giới; không có 
sự khác biệt bể ngoài với những chúng sanh Tịnh độ, mọi người đều có 32 tướng hảo; mỗi 
chúng sanh Tịnh độ đều có một nhận thức hoàn hảo về tiền kiếp của mình; mọi người đều có 
Thiên nhãn thông; mọi người đều có Thiên Nhĩ thông; mọi người đều có thần túc thông; mọi 
người đều có Tha Tâm thông để có thể đọc thấy ý nghĩ của người khác; mọi chúng sanh 
trong mười phương nghe danh hiệu Ngài đều phát bổ để tâm và nguyện vãng sanh Tây 
phương Tịnh Độ. Phật A Di Đà cùng Thánh chúng sẽ xuất hiện tiếp dẫn vào lúc lâm chung, 
những ai đã phát tâm Bồ đề sau khi nghe được hồng danh của Ngài (đây là lời nguyện quan 
trọng nhất). Ngài nguyện sẽ làm cho tất cả những ai khi nghe đến tên Ngài, hướng ý nghĩ của 
mình về đất Tịnh Độ và tích lũy thiện nghiệp để vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc. Sau 
khi vãng sanh Tịnh Độ, chúng sanh chỉ còn một lần tái sanh duy nhất trước khi lên hẳn Niết 
Bàn, chúng sanh ở đây không còn rơi vào cõi thấp nữa. Vì theo Kinh Vô Lượng Thọ thì trong 
nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức Phật A Di Đà đã phát bốn mươi tám lời thệ nguyện rộng 
sâu. Tiêu biểu cho những lời nguyện nầy là lời nguyện thứ 18 và 11. Chúng sanh ở cõi Ta Bà 
niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu vãng sanh Cực Lạc do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời 
thệ rộng lớn trang nghiêm cõi Tịnh Độ, nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát, cho đến hàng phàm 
phu nhiều tội ác Amitabha vowed to become the source of unlimited Light and Boundless 
Life, freeing and radiating the treasure of his wIsdom and virtue, enlightening all lands and 
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emancipating all suffering people. These are ten of the most Important vows 1n the 
Amitabha”s forty-eipht vows. Às we have seen that the Amitabha or Amifayus, or Infinite 
Light and Infinite Life, Is a Buddha realized from the 1storical Buddha SakyamunI. If the 
Buddha 1s purely idealized he wil be simply the Infinite in principle. The Infinite will then be 
1dentical with Thusness. The Infimte, 1f depicted 1n reference to space, will be the Infimte 
Light, and If depicted in reference to time, the Ithenite Life. He always vows In the Pure 
Land, there wIll be no 1nferior modes or evil path of exIstence; 1n the Pure Land, there wIll be 
no women, as all women who are reborn there will transform at the moment of death Into 
men; there wIll be no differences In appearance there, every being 1s to have 32 marks of 
perfection; every being in the Pure Land posseses perfect knowledge of all past existences; 
every being possesses a Divine eye; every being possesses a Divine Ear; every being 
possesses the ability to move about by supernatural means; every being possesses the ability 
to know the thoughts of others; all beings of the worlds in all ten directions, upon hearing the 
name of Amitabha, wIll arouse Bodhicitta and vow to be reborn 1n the Western Pure Land 
after death. Amitabha and all saints wIll appear at the moment of their death to all beings 
who have aroused Bodhicitta through hearing his name (this 1s the most imporfant vow). All 
beings who through hearing his name have directed their minds toward rebirth in his Pure 
Land and have accumulated wholesome karmic merits will be reborn In the Western 
Paradise. After rebirth In the Pure Land, only one further rebirth wIll be necessary before 
enftry Into Nirvana, no more falling back Into lower paths. Because according to the Longer 
Amitabha Sutra or the Infinte Life Sutra, In his previous lifetimes, Amifabha Buddha has 
made forty-eight profound, all-encompassing vows. The general tenor of these vows 1s best 
exemplified in the eighteenth and eleventh vows. Sentient beings In the Saha World recIte 
Amitabha Buddhaˆs name with a wish to be reborn in the Pure Land because Amitabha 
Buddha has adorned the Western Pure Land with forty-eight lofty Vows. These vows 
(particularly the eighteenth Vow of “welcoming and escorting”) embrace all sentient beIngs, 
from Bodhisattvas to common beings full of evIl transgressions. 
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Tứ Thập Bát Nguyện hay bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà trong Kinh Vô Lượng 
Thọ. Ngài đã thệ nguyện khi còn là Bổ Tát Pháp Tạng. Theo trường kinh A Di Đà, Bồ Tát 
Pháp Tạng nguyện tạo cõi Phật nơi đó ngài sẽ ngự khi thành Phật. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, 
Đức Phật A Di Đà là tối yếu vì sức mạnh nơi những lời nguyện của Ngài. Sức mạnh nầy vĩ 
đại đến nỗi ai nhất tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” khi lâm chung có thể vãng sanh Cực 
Lạc, và thành Phật từ nơi cõi nước nầy. Chỉ cần niệm Hồng Danh Phật là được. Đây là bổn 
nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, vị Bồ Tát sắp thành Phật, hay ngay cả Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, được biểu lộ đây đủ bằng 48 lời nguyện, trong đó lời nguyện thứ 12 và 13 nói về Vô 
Lượng Quang và Vô Lượng Thọ: “Nếu ta không chứng được Vô Lượng Quang và Vô Lượng 
Thọ, ta sẽ không thành Phật.” Khi Ngài thành Phật, Ngài có thể tạo nên cõi Phật tùy ý. Một 
Đức Phật, lẽ dĩ nhiên là trụ tại “Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó có thể ở bất cứ nơi nào và khắp 
cả mọi nơi. Nguyện của Ngài là lập nên cõi Cực Lạc cho tất cả chúng sanh mọi loài. Một 
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quốc độ lý tưởng trang nghiêm bằng bảo vật, có cây quý, có ao quý, để tiếp dẫn những thiện 
tín thuần thành. Nguyện thứ 18 được xem là quan trọng nhất, hứa cho những ai y chỉ hoàn 
toàn nơi Phật lực với trọn tấm lòng thanh tịnh và chuyên niệm Phật hiệu, sẽ được thác sinh về 
cõi Cực Lạc nầy. Nguyện thứ 19, nguyện tiếp dẫn trước giờ lâm chung cho những ai có nhiều 
công đức. Nguyện thứ 20 nói rằng những ai chuyên niệm danh hiệu Ngài với ý nguyện thác 
sanh vào nơi quốc độ của Ngài thì sẽ được như ý. Thứ nhấf là Vô Tâm Ác Thú Nguyện 
(nguyện không còn ba nẻo ác). Nếu tôi được làm Phật, mà trong cõi nước còn có địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ nhì là Bất Cánh Ác Thú Nguyện 
(nguyện chúng sanh chẳng còn phải sa vào ba nẻo ác). Nếu tôi được làm Phật, mà trời, người 
trong nước sau khi thọ chung, còn phải trải qua ba nẻo dữ, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 
Thứ ba là Tất Giai Kim Sắc Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều màu vàng ròng). Nếu 
tôi được làm Phật, mà trời, người trong nước chẳng hệch như màu vàng y hết cả đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ tư là Vô Hữu Hảo Xú Nguyện (nguyện không còn kẻ đẹp người 
xấu). Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong nước hình sắc chẳng đồng, còn có người đẹp 
kẻ xấu, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ năm là Túc Mệnh Trí Thông Nguyện (nguyện 
hết thảy chúng sanh đều được túc mệnh thông). Nếu tôi được làm Phật, mà trời, người trong 
nước chẳng biết túc mạng, trở xuống chẳng biết trăm ngàn ức Na-do-tha việc các kiếp đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 7ý sáu là Thiên Nhãn Trí Thông Nguyện (nguyện hết thảy 
chúng sanh đều được thiên nhãn thông). Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong nước 
chẳng được thiên nhãn, trở xuống nghe tiếng trăm ngàn ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bảy là Thiên Nhĩ Trí Thông Nguyện (nguyện hết thảy 
chúng sanh đều được thiên nhĩ thông). Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong nước chẳng 
được thiên nhĩ, trở xuống nghe tiếng trăm ngàn ức Na-do-tha chư Phật thuyết pháp mà chẳng 
thọ trì tất cả đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Tứ ám là Tha Tâm Trí Thông Nguyện 
(nguyện hết thảy chúng sanh đều được tha tâm thông). Nếu tôi được làm Phật, mà trời người 
trong nước chẳng được thấy tha tâm trí, trở xuống chẳng biết trăm ngàn ức Na-do-tha tâm 
niệm của chúng sanh trong các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. 7h chín là 
Thần cảnh Trí Thông Nguyện (nguyện hết thẩy chúng sanh đều được thần túc thông). Nếu tôi 
được làm Phật, mà trời người trong nước chẳng được thần túc, ở trong lối một niệm trở xuống 
chẳng vượt qua được trăm ngàn ức Na-do-tha các nước Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. Thứ mười là Tốc Đắc Lậu tận Nguyện (nguyện hết thảẩy chúng sanh đều chóng lậu tận). 
Nếu tôi được làm Phật mà trời người trong cõi nước còn khởi tưởng niệm tham, tính chuyện 
riêng thân mình đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ mười một là Trụ Chính Định Tự 
Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều trụ trong chính định). Nếu tôi được làm Phật, mà 
trời người trong cõi nước chẳng trụ nơi định-tụ, rồi diệt độ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. Thứ mười hai là Quang Minh Vô Lượng Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được 
vô lượng quang minh). Nếu tôi được làm Phật, mà quang minh có hạn lượng trở xuống chẳng 
chiếu được trăm ngàn ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ 
mười ba là Thọ Mệnh Vô Lượng Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được vô lượng thọ 
mệnh). Nếu tôi được làm Phật, mà thọ mạng có hạn lượng, trở xuống tới trăm ngàn ức Na-do- 
tha Kiếp đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ mười bốn là Thanh Văn Vô Số Nguyện 
(nguyện có vô số chúng Thanh Văn). Nếu tôi được làm Phật, mà bậc Thanh Văn trong cõi 
nước có thể đếm lường được, cho chí chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành 
Duyên giác, ở trăm ngàn ức Kiếp tính đếm cọng lại biết được cái số (Thinh văn) đó, xin 
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chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ mười lăm là Quyến Thuộc Trường Thọ Nguyện. Nếu tôi 
được làm Phật, thì thọ mạng của trời người trong cõi nước không hạn lượng được; trừ ra bổn 
nguyện của họ dài, vắn đều được tự tại. Nếu chẳng được vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác. Thứ mười sáu là Vô Chư Bất Thiện Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều không có 
các điều bất thiện). Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong cõi nước cho đến nghe có 
tiếng chẳng lành đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ mười bảy là Chư Phật Xưng 
Dương Nguyện (nguyện mười phương đều được chư Phật khen ngợi). Nếu tôi được làm Phật, 
mà vô lượng chư Phật ở mười phương thế giới chẳng đều nức nở xưng danh hiệu cõi nước của 
tôi đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ mười tám là Niệm Phật Vãng Sanh Nguyện. 
Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh mười phương chí tâm tín lạc, muốn sanh về nước tôi, 
cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, Xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Chỉ trừ những kẻ 
phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Thứ mười chín là Phát Bồ Đề Tâm Nguyện 
(nguyện hết thảy chúng sanh đều phát bổ đề tâm). Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh 
mười phương phát tâm Bồ để, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, muốn sanh về nước tôi; 
tới lúc lâm mạng chung thời, như tôi chẳng cùng đại chúng hầu quanh hiện ra ở trước người 
ấy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi là Phát Tín Tâm Nguyện (nguyện hết 
thảy chúng sanh đều phát tín tâm). Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh mười phương nghe 
danh hiệu của tôi, đem lòng tưởng niệm đến nước tôi, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, 
muốn sanh về nước tôi, như chẳng quả toại lòng đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ 
hai mươi mối là Tam Thập Nhị Tướng Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được 32 
tướng hảo). Nếu tôi được làm Phật mà trời người trong cõi nước chẳng đều thành mãn 32 
tướng của bực đại nhân đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi hai là Tất Chí 
Bổ Xứ Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì các chúng Bồ Tát ở các cõi Phật các phương khác 
sanh lại nước tôi, rốt cuộc ắt tới Nhứt sanh bổ xứ. Trừ ra cái bổn nguyện của mình, tự tại hóa 
ra, vì cớ chúng sanh muốn được cứu độ nên thệ nguyện rộng lớn, kiên như áo giáp sắt, chứa 
chan cội đức, độ thoát hết thảy, du hành đến các cõi Phật, tu hạnh Bồ tát, cúng dường chư 
Phật Như Lai mười phương, khai hóa cho vô lượng chúng sanh đông như cát sông Hằng, khiến 
cho lập nên cái đạo chánh chơn, không chỉ trên được, cao tột hơn cái hạnh của các địa vị tầm 
thường, hiện ra mà tu tập cái đức Phổ Hiển. Nếu chẳng được vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. Thứ hai mươi ba là Cúng Dường Chư Phật Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, mà 
Bồ Tát trong cõi nước nương vào thần lực của Phật, muốn cúng dường chư Phật, trong khoảng 
một bữa ăn, chẳng khắp tới được vô số vô lượng ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi bốn là Cúng Cụ Như Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì 
Bồ Tát ở trong cõi nước, trước chư Phật, hiện ra cội đức của mình, những đồ mình cầu muốn 
cúng dường, nếu chẳng như ý đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi lăm là 
Thuyết Nhất Thiết Trí Nguyện. Nếu tôi được làm Phật mà Bồ Tát trong nước chẳng diễn 
thuyết được “hết thẩy mọi trí” đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi sáu là Na 
La Diên Thân Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, mà Bồ Tát trong cõi nuớc chẳng đặng cái thân 
kim cang Na-la-diên đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi bẩy là Sở Tu 
Nghiêm Tịnh Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì trời người trong cõi nước và hết thẩy muôn 
vật đều nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc tinh diệu, không thể cân lường cho xiết được. Từ các 
chúng sanh cho chí các bậc đã được thiên nhãn, nếu ai biện được tên và số cho rành rẽ đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ hai mươi tám là Kiến Đạo Tràng Thụ Nguyện. Nếu tôi 
được làm Phật, mà từ Bồ Tát trong cõi nước chí đến kẻ ít công đức chẳng thấy biết được cái 
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vẻ sáng chiếu vô lượng của cây Đạo Tràng cao bốn trăm muôn dặm đó, xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác. Thứ hai mươi chín là Đắc Biện Tài Trí Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì 
Bồ Tát trong cõi nước nếu ai thọ đọc kinh pháp, phúng, tụng, trì, thuyết, mà chẳng đặng cái 
biện tài trí huệ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi là Trí Biện Vô Cùng 
Nguyện. Nếu tôi được làm Phật mà trí huệ, biện tài của Bồ Tát trong cõi nước còn có thể hạn 
lượng được, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi mốt là Quốc Độ Thanh Tịnh 
Nguyện. Nếu tôi được làm Phật thì cõi nước thanh tịnh đều chiếu thấy vô lượng vô số thế giới 
chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, dường như tấm gương sáng soi thấy bộ mặt vậy. 
Nếu chẳng được như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi hai là Quốc Độ 
Trang Sức Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì từ dưới đất trở lên tới chốn hư không, cung 
điện, lầu quán, ao hồ, hoa, cây hết thấy muôn vật ở trong cõi nước, đều dùng vô lượng của 
báu góp lại và trăm ngàn các thứ hương mà hiệp cộng thành ra, sửa soạn cho thiệt lạ lùng 
mầu nhiệm, hơn hết các cõi trời và cõi người; mùi hương của các vật ấy huân khắp thế giới 
mười phương; hễ chư Bồ Tát ngửi mùi đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi ba là Xúc Quang Nhu Nhuyễn Nguyện. Nếu tôi được làm 
Phật, thì vô lượng các loài chúng sanh trong thế giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy 
nghĩ bàn bạc, đều nhờ ánh quang minh của tôi chạm vô mình của họ, thân tâm trở nên nhu 
nhuyễn trội hơn trời và người. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba 
mươi bốn là Văn Danh Đắc Nhẫn Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, mà các loại chúng sanh 
trong thế giới chư Phật mười phương vô lượng chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, đều nghe danh 
tự của tôi, nếu chẳng đặng đức vô sanh pháp nhẫn và các thâm tổng trì của bực Bồ Tát, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi lăm là Phế Nữ Nhân Thân Vãng Sanh Nguyện. 
Nếu tôi được làm Phật, thì vô lượng thế giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn 
bạc, trong đó hễ có người phái nữ nào nghe danh tự của tôi mà hoan hỷ tin vui, phát tâm Bồ 
để, chán ghét nữ thân, thế mà sau khi qua đời, còn phải làm hình con gái nữa, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mười sáu là Thường Tu Phạm Hạnh Nguyện. Nếu tôi được làm 
Phật, thì vô lượng chúng Bồ tát trong thế giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ 
bàn bạc, hễ nghe danh tự của tôi, thì sau khi qua đời, thường tu phạm hạnh cho tới khi thành 
Phật đạo. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi bảy là Thiên 
Nhân Trí Kính Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì vô lượng chư thiên, nhân dân các cõi thế 
giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, hễ nghe danh tự của tôi, thì năm 
thể (đầu, hai cùi chỏ và hai đầu gối) đầu địa, dập đầu làm lễ, hoan hỷ tin vui, tu hạnh Bồ Tát, 
trời và người không ai chẳng đem lòng kính. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi 
chánh giác. Thứ ba mươi tám là Y Phục Tùng Niệm Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì trời 
người trong cõi nước muốn được đồ y phục, ý vừa dứt thì đồ liền tới, y như đổ mặc mầu nhiệm 
ứng pháp mà đức Phật khen, tự nhiên ở nơi mình. Nếu ai còn phải cầu lấy sự may vá, nhuộm, 
giặt, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ ba mươi chín là Thụ Lạc Vô Nhiễm Nguyện. 
Nếu tôi được làm Phật, mà sự khoái lạc của trời người trong cõi nước thọ hưởng chẳng bằng 
bậc Tỳ Kheo lậu tận, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi là Kiêm Chư Phật Độ 
Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ Tát trong cõi nước tùy ý muốn thấy vô lượng cõi Phật 
mười phương nghiêm tịnh, tức thì như nguyện, từ trong cây báu chiếu thấy đủ hết, dường như 
tấm gương sáng ngó thấy bộ mặt. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ 
bốn mươi mốt là Chư Căn Cụ Túc Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong 
các cõi ở các phương khác nghe danh tự của tôi, cho đến khi được làm Phật mà các căn còn 
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thiếu thốn, chẳng đầy đủ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi hai là Trụ 
Định Cúng Dường Phật Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các cõi ở 
các phương khác nghe danh tự của tôi, đều kịp tới được cảnh Tam Muội “Thanh tịnh giải 
thoát” hết cả. Trụ ở cảnh Tam muội ấy, trong một khoảnh vừa phát ra ý tưởng, thì cúng dường 
vô lượng, chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc số chư Phật Thế tôn, thế mà chẳng lạc mất cái ý 
định. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi ba là Sinh Tôn 
Quý Gia Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng ở trong các cõi phương khác 
nghe danh tự của tôi, sau khi qua đời, sanh vào nhà tôn quí. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi bốn là Cụ Túc Đức Bản Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, 
thì Bồ Tát chúng trong các cõi phương khác nghe danh tự của tôi, vui mừng hớn hở, tu hạng 
Bồ Tát, trọn đủ cội đức. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn 
mươi lăm là Trụ Định Kiến Phật Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong 
các cõi ở các phương khác nghe danh tự của tôi, đều kịp tới cảnh Phổ Đẳng Tam Muội. Trụ ở 
cảnh Tam muội ấy cho tới khi thành Phật, thường thấy hết thảy vô lượng chư Phật chẳng có 
thể suy nghĩ bàn bạc. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi 
sáu là Tùy Ý Văn Pháp Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì Bổ Tát trong cõi nước tùy theo 
cái nguyện của mình, hễ muốn nghe pháp, tự nhiên được nghe. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi bảy là Đắc Bất Thối Chuyển Nguyện. Nếu tôi được 
làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các cõi các phương khác nghe danh tự của tôi, mà chẳng 
được tới nơi Bất Thối Chuyển tức thì xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác. Thứ bốn mươi tám là 
Đắc Tam Pháp Nhẫn Nguyện. Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các cõi các 
phương khác nghe danh tự của tôi, mà chẳng tới được liền bậc Pháp nhẫn thứ nhứt, thứ nhì và 
thứ ba, đối với pháp của chư Phật liền chẳng được nơi Bất Thối Chuyển, xin chẳng giữ lấy 
ngôi chánh giác The forty-eight vows of Amitabha that he would not enter Into his final 
nirvana or heaven, unless all beings share 1t. The vows which Amitabha Buddha made while 
still engaged In Bodhisattva practice as Bodhisattva Dharmakara. According to Longer 
Amitabha Sutra, Bodhisattva Dharmakara wished to create a splendid Buddha land in which 
he would live when he attained Buddhahood. Also according to Amitabha Sutra (The Sutra of 
Infimte Life), Amitabha Buddha 1s foremost. Thịs 1s because of the power of his vows. This 
pOWeFT IS so great that when you singlemindedly recite “Nam Mo Amitabha Buddha,” after 
death you can be reborn In the Western Pure Land, and become a Buddha from there. All you 
need to do 1s recite the Buddha”s name. These are orIginal vows of Dharmakara, the would- 
be Buddha, or even to Sakyamuni Buddha himself, 1s fully expressed In the forty-eight vows 
1n the text. Vows numbered 12 and and 13 refer to the Infinite Light and the Infinite Life. “Tf 
he cannot get such aspects of Infinite Light and Life, he will not be a Buddha.” If he becomes 
a Buddha he can constitute a Buddha Land as he likes. A Buddha, of course, lives In the 
“Nirvana of No Abode,' and hence he can live anywhere and everywhere. His vow 1s fO 
establish the Land of Bliss for the sake of all beings. An ideal land with adornments, 1deal 
plants, ideal lakes for receiving all pIious aspirants. The eighteenth vow which 1s regarded as 
most Important, promises a birth in His Land of Bliss to those who have a perfect reliance on 
the Buddha, believing with serene heart and repeating the Buddha”s name. The nineteenth 
vow promises a welcome by the Buddha himself on the eve of death to those who perform 
meritorious deeds. The twentieth vow further indicates that anyone who repeats his name 
with the obJect of winning a rebirth in His Land wIll also be received. sứ, I shall not attain 
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supreme enlightenment 1f there would still be the planes (realms) of hell-dwellers, hungry 
ghosts, and animals in my land (When I become a Buddha, !1f, in my land, there are still the 
planes of hell-dwellers, hungry ghosts, or animals, I will not ultimately take up supreme 
enlightenment). Secønd, I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ any sentilent beings, 
especially the devas and humans from my land would fall to the three miserable planes 
(realms) of existence 1n other lands. Tửrđ, I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ the 
senflent beings, especially the devas and humans In my land would not be endowed with a 
complexion of genuine gold. Fourfh, I shall not attend supreme enlightenmernt 1f there would 
be such distinctions as good and ugly appearances among the sentient beings 1n my land, 
especially among the devas and humans. Fÿ#h, I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ 
any sentient beings in my land, especially the devas and humans, would fail to achieve the 
power to remember the past lives of himself and others, even events that happened hundreds 
of thousands of milions of billions of myriads of kalpas ago. Sixí?, I shall not attain supreme 
enlightenmernt 1f any sentient beings in my land, especially the devas and humans, would not 
be endowed with the deva-eye, enabling him to see hundreds of thousands of millions of 
billions of myriads of Buddha-lands. Seyen#h, [ shall not attain supreme enlightenmernt 1f any 
senfient beinss In my land, especially the devas and humans, would fail to obtain the deva- 
ear, enabling him to hear the Dharma expounded by another Buddha hundreds of thousands 
of millions of bilions of myriads of leagues away. Eighí(h, I shall not attain supreme 
enlightenmernt 1Ÿ any sentient beings in my land, especiall the devas and humans, would not 
be endowed with the power of knowing others” minds, so that he would not know the 
mentalities of the sentient beings In hundreds of thousands of millions of billions of myriads 
of other Buddha-lands. Mim£h, I shall not attain supreme enlightenmernt 1f any sentient beings 
in my land, especially the devas and humans, would fail to achieve the perfect mastery of the 
power to appear anywhere at wIll, so that he would not be able to traverse hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of Buddha-lands In a flash of thought. Ten£h, I 
shaÏll not attain supreme enlightenment 1f any sentient beings 1n my land, especially the devas 
and humas, would entertain even a single the notion of “[” and “mine.” Eleyenfh, [ shall not 
affain supreme enlightenment 1f any sentient beings in my land, especially the devas and 
humans, would not certainly achieve supreme enlightenment and realize great nirvana. 
Twelfh.I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ my light would be so limited as to be 
unable to 1lluminate hundreds of thousands of millions of billions of myriads (or any number) 
of Buddha-lands. Thr£eenfh, [ shall not attaint enlightenment 1ƒ my life span would be 
limited to even hundreds of thousands of millions of billions of myriads of kalpas, or any 
countable number of kalpas. Fourfeenfh, I shal] not attain supreme enlightenment 1ƒ anyone 
would be able to know number of Sravakas In my land. Even 1f all sentient beings and 
Pratyeka-buddhas in a billion-world universe exercised their utmost counting power to count 
together for hundreds of thousands of years, they would not be able to know 1t. Fÿfeenth, I 
shall not attain supreme enlightenment 1f any sentient beings in my land would have a limited 
life span, except those who are born due to their vows. Sixfeenth, [ shall not attain supreme 
enlightenmernt 1f any sentient beings in my lands, especially the devas and humans, would 
have a bad reputation. Seyenfeenfh, [ shall not attain supreme enlightenment 1f my land 
would not be praised and acclaimed by Iinumerable Buddhas in countless Buddha-lands. 
Eighteenth, when I realize supreme enlightenment, there will be sentient beings In the 


31 


Buddha-lands who, after hearing my name, dicfate their good roots to be born In my land In 
thought after thought. Even 1f they had only ten such thoughts, they wIll be born in my land, 
except for those who have performed karmas leading to Uninterrupted Hell and those who 
speak 1ll of the true Dharma or saints. lf this would not be the case, I shall not attain 
enlightenment. inefeenth, when I become a Buddha, I shall appear with an assembly of 
monks at the deathbeds of sentlent beings of other Buddha-lands who have brought forth 
bodhicitta, who think of my land with a pure mind, and who dedicate their good roots to birth 
1n the Land of Utmost Bliss. I shall not attain supreme enlightenmernt 1f [ would fail to do so. 
Twenfietfh, when I become a Buddha, all the sentient beings In countless Buddha-lands, who, 
having heard my name and dedicated their good roots to be born In the Land of Utmost Bliss, 
will be born there. Otherwise, I shall not attain supreme enlightenment. 7wenfy-firsf, L shall 
not aftain supreme enlightenment I1f any bodhisattva in my land would fail to achieve the 
thirty-two auspIclous signs. Twenfy-second, I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ any 
Bodhisattvas in my land on their way to great bodhi would fail to reach the stage of being 
only one lifetime away from Buddhahood. This excludes those Bodhisattvas with øgreat vows 
who wear the armor of vigor for the sake of sentient beings; who strive to do beneficial deeds 
and cultivate great nirvana; who perform the deeds of a Bodhisattva throughout all Buddha- 
lands and make offerings to all Buddhas, the Tathagatas; and who establish as many sentlent 
beings as the sands of the Ganges In supreme enlipghtenment. This also excludes those who 
seek liberation by following the path of Samantabhadra, devoting themselves to 
Bodhisattvas” practices even more than those who have attained the stage of being only one 
lifeime away from Buddhahood. Twenfy-third, I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ 
the Bodhisattvas in my land would not, by the awesome power of the Buddha, be able to 
make offerings to counfless hundreds of thousands of millions of billions of myriads of 
Buddhas In other Buddha-lands every morning return to their own land before mealtime. 
Twenfy-ƒourtfh, I shall not attain supreme enlightenment 1f the Bodhisattvas In my land would 
nOf pOSS€SS every variety of offering they need to plan good roots in various Buddha-lands. 
Twen®y-/ffh,I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ the Bodhisattvas in my land would 
not be skilled in expounding the essence of the Dharma 1n harmony with all-knowing w1sdom. 
Twenfy-sixth, [ shall not attain supreme enlightenmernt 1f the Bodhisattvas in my land would 
not have enormous strength of a Narayana. Twen£y-sevenfh, when I become a Buddha, no 
one wIll be able to describe completely the articles of adornment in my land; even one with 
the deva-eye will not be able to know all their varieties of shape, color, and brillance. If 
anyone could know and describe them all, I shall not attain supreme enlightenment. Twen£y- 
cigh(h, I shall not attain supreme enlightenmert 1f in my land there would be Bodhisattvas 
with Inferlor roofs of virtue who could not know the numerous kinds of trees, four hundred 
thousand leagues high, which will abound in my land. Twenfy-ninth, I shall not attain 
supreme enlightenmert !f those sentient beings in my land who read and recite sutras and 
explain them to others would not acquire superb eloquence. Tửr#efh, Ï  shall not attain 
supreme enlightenment 1f any Bodhisattva in my land would be unable to achieve limitless 
eloquence. 7?zr£y-firsí, when I become a Buddha, my land wIll be unequaled In brightness 
and purity; 1t wIll clearly 1lluminate countless, numberless Buddha-lands, inconceivable In 
number, Just as a clear mirror reveals one”s features. If this would not be so, I shall not attain 
supreme enlightenment. Thirƒy-second, when I become a Buddha, there wIll be inumerable 
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kinds of Incense on land and In aIr within the borders of my land, and there wIl be hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of preclous censers, from which wIll rise the 
Íragrance of the Incense, permeating all of space. The Incense will be superior to the most 
cherished Incense of humans and gods, and wil be used as an offering to Tathagatas and 
Bodhisattvas. If this would not be the case, I shall not attain supreme enlightenment. Try- 
third, when I become a Buddha, sentient beings In countless realms, Inconceivable and 
unequaled in number, throughout the ten directions who are touched by the awesome light of 
the Buddha will feel more secure and joyful in body and mind than other humans or gods. 
Otherwise, I shall not attain supreme enlightenment. Thirfy-ƒourfh, [ shall not attain supreme 
enlightenment If Bodhisattvas In countless Buddha-lands, inconceivable and unequaled in 
number, would not realize the truth of non-arising and acquire dharanis after they hear my 
name. Tiry-fjfth, when I become a Buddha, all the women In numberless Buddha-lands, 
inconceivable and unequaled in number, who, after hearing my name, acquire pure faith, 
bring forth bodhicitta, and are tired of the female body, wIll rid themselves of the female 
body 1n their future lives. If this would not be the case, I shall not attain supreme 
enlightenment (I refuse to enter Into final nrvana or final Joy until every woman who calls on 
my name reJoices in enlightenment and who, hating her woman'”s body, has ceased to be 
reborn as a woman). Trfy-sixfh, I shall not attain supreme enlightenmernt 1f Bodhisattvas In 
countfless Buddha-lands, inconceivable and unequaled in number, who attain doctrine of non- 
arising after hearing my name would fail to cultivate superb, pure conduct until they attain 
great bodhi. Thirfy-sevenfh, [ shall not attain supreme enlightenment 1ƒ, when I become a 
Buddha, humans and gods would not pay homage to all the Bodhisattvas of numberless 
Buddha-lands who, after hearing my name, prostrate themselves in obeisance to me and 
cultivate the deeds of Bodhisattva with a pure mind. Thrfy-eighfh, when I become a Buddha, 
senflent beings in my land will obtain the clothing they need as soon as they think oŸ If, Just as 
a man wIll be spontaneously clad in a monastic robe when the Buddha says, “Welcome, 
monk!” If this would not be the case, I shall not attain supreme enlightenment. Tưrfy-ninfh, I 
shall not attain supreme enliphtenment 1ƒ any sentient beings in my land would not at birth 
obtain the necessities of life and become secure, pure, and blissful in mind, like a monk who 
has ended all defilements. Forfefh, when I become a Buddha, 1f sentient beings in my land 
wish to see other superbly adorned, pure Buddha-lands, these lands wIll immediately appear 
to them among the precIous trees, Just as one”s face appears In a clear mirror. If this would 
not be the case, I shall not attain supreme enlightenment. Foríy-firsí, I shall not attain 
supreme enlightenment 1f any sentient beings 1n any other Buddha-lands, after hearing my 
name and before attaining bodhi, would be born with incomplete organs or organs restricted 
1n function. Forfy-second, when I become a Buddha, any Bodhisattva In any other Buddha- 
lands, after hearing my name, wIll be able to know distinctly the name of superb samadhis. 
While In remaining In samadhi, they will be able to make offerings to countless, numberless 
Buddhas, Iinconceivable and unequaled in number, 1n a moment, and will be able to realize 
great samadhis Instantly. If this would not be the case, I shall not attained supreme 
enlightenment. orfy-fbird, I shall not attain supreme enlightenment 1ƒ, when I become 
Buddha, any Bodhisattva In any other Buddha-lands who has heard my name would not be 
born In a noble family after death. For£g-ƒfourth, I shall not attain supreme enlightenmert 1ƒ 
when become a Buddha, any Bodhisattva In any other Buddha-lands would not immediately 
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cultivate the Bodhisattva practices, become purified and Joyful, abide in equality, and possess 
all good roots after he hears my name. Foøry-fjƒffh, when I become a Buddha, Bodhisattvas 1n 
other Buddha-lands will achieve the Samadhi of Equality after hearing my name and wIll, 
without regression, abide In this samadhi and make constant offerings to an inumerable, 
unequaled number of Buddhas until those Bodhisattvas attain bodhi. If this would not be the 
case, [ shall not attain supreme enlightenment. Forfy-sixíh, I shall not attain supreme 
enlightenment 1f Bodhisattvas in my land would not hear at wIll the Dharma they wish to 
hear. Forfy-seyvenfh, I shall not attain supreme enlightenmernt 1f, when I become a Buddha, 
any Bodhisattva In any other Buddha-lands would regress from the path to supreme 
enlightenment after he hears my name. Forfy-eighth, I shall not attain supreme 
enlightenment 1f, when I become a Buddha, any Bodhisattva In any other Buddha-lands 
would not acquire the first, the second or the third realization as soon as he heard my name, 
or would not Instantly attain nonregression with regard to Buddha-Dharmas. 
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CHưƯƠNG Hi 
CHúPTER TWO 


Tịnh Độ 
The Pure Land 
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Giáo lý chính của phái Tịnh Độ là tất cả những ai niệm danh hiệu Phật A Di Đà với lòng 
thành tín nơi ơn cứu độ lời nguyễn của Ngài sẽ được tái sanh nơi cõi Tịnh Độ an lạc của 
Ngài. Do đó phép tu quán tưởng quan trọng nhất trong các tông phái Tịnh Độ là luôn luôn trì 
tụng câu “Nam Mô A Di Đà Phật” hay “Tôi xin gửi mình cho Đức Phật A Di Đà.”—The 
central doctrine of the Pure Land sects 1s that all who evoke the name of Amitabha with 
sincerify and faith in the saving grace of his vow wIll be reborn In his Pure Land of peace and 
bliss. Thus, the most important practice of contemplation In the Pure Land sects 1s the 
consfant voicing of the words “Namo Amitabha Buddha” or “I surrender myself to Amitabha 
Buddha.” 
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Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo. Các bản thích luận về 
Thập Địa Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long Thọ và Thế Thân là những tác phẩm 
Ấn Độ được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyền. Con đường dễ dàng và “tha lực” đã 
được chỉ định và minh giải trong các bộ nầy. Tại Trung Quốc, những thẩm quyển về tín 
ngưỡng nầy rất nhiều, nhưng chỉ có bốn dòng truyền thừa sau đây được nhìn nhận. Dòng 
truyền thừa thứ nhất của Phật Đồ Trừng. Phật Đồ Trừng là người Ấn ở Trung Hoa vào 
khoảng từ 310 đến 348, Đạo An (584-708), Huệ Viễn. Dòng truyền thừa thứ hai của Bồ Đề 
Lưu Chi. Bồ Đề Lưu Chi là người Ấn ở Trung Hoa khoảng 503-535, Huệ Sủng, Đạo Tràng, 
Đàm Loan (476-542), Đại Hải, và Pháp Thượng (495-580). Dòng truyền thừa thứ ba của Bồ 
Đề Lưu Chi, Đàm Loan, Đạo Xước (?-645), Thiện Đạo (?-681), Hoài Cảm, và Thiếu Khang. 
Dòng truyền thừa thứ tư của Từ Mẫn. Từ Mẫn là người Trung Hoa, sang Ấn trong đời nhà 
Đường (618-709) và tiếp nhận tín ngưỡng Di Đà tại Kiện Đà La. Ở Nhật có rất nhiều thẩm 
quyền và lịch sử về Tịnh Độ tông rất dài mặc dù Nguyên Tín (942-1017) và Pháp Nhiên 
(1133-1212) là những nhà tiền phong truyền xướng giáo thuyết nầy. Theo truyền thuyết thì 
Thánh Đức thái tử vào triều đại của Nữ hoàng Suy Cổ (539-628) cũng tin Phật Di Đà. Dầu 
sao người ta cũng tìm thấy một trong các bản Nghĩa Thích của Thái tử có nhắc đến Tây 
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Phương Cực Lạc. Huệ An, mọt Tăng sĩ Đại Hàn, từng giảng thuyết Kinh Vô Lượng Thọ cho 
hoàng triều. Vào thời đại Nara (710-793), có người cho là Hành Cơ đã từng vân du để quảng 
bá tín ngưỡng nầy trong quần chúng. Giám Chân, một luật sư Trung Hoa, từng đến Nara năm 
754, truyền thọ tín ngưỡng Di Đà cho đệ tử người Nhật là Vinh Duệ vào đêm trước ngày của 
vị đệ tử nầy tại Quảng Đông. Nhưng trong thời đại Nara, tín ngưỡng Di Đà không được giảng 
dạy có hệ thống, mặc dù chắc chắn có có vài người theo tín ngưỡng nầy một cách riêng rẻ. 
Thiên Thai tông bắt đầu sùng bái Phật Di Đà và đề xướng như là một tín ngưỡng bao quát tất 
cả. Chính Viên Nhân là Tam Tổ là người đã sáng lập nên hai cách thức tụng niệm danh hiệu 
A Di Đà, đứng và ngôi, và giới thiệu một nhạc điệu lấy Kinh A Di Đà Tiểu Bổn làm khóa 
tụng hằng ngày ——According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy. NagarJuna*s Dasabhumi Sutra and Vasubandhu”s commentary on 1t are Indian 
authoritIles recognized by the Pure Land School. The easy way and the “power of another” are 
already Indicated and elucidated by them. In China the authorities of the faith are many, but 
only four lines of transmission are generally recognized: The first line of transmission of Fu- 
Tu-Chêng. Fu-T”u-Chêng, an Indian in China between 310 and 348 A.D.; T”ao-An (584- 
708); Hui-Yuan. The second line of transmission of Bodhirucl. Bodhirucl, an Indian In China 
between 503 and 535 A.D., Hui-Chung, T”ao-Ch'ang, Tan-Luan (476-542), Ta-Hai, Fa- 
Shang (495-580). The third line of transmission of Bodhirucli, T”an-Luan, T”ao-Ch'”o (2-6459), 
Shan-T”ao (?-681), Huai-Kan, and Shao-K*ang. The fourth line of transmission of Tz°u-Min. 
Tzu-Min was a Chinese, who went to India during the Tang Dynasty (618-709 A.D.) and 
received the Amita-pietism 1n Gandhara. In Japan there are many authorities and the history 
of the Pure Land School 1s very long, though Genshin (942-1017) and Honen (1133-1212) are 
the pre-eminent promoters of the doctrine. Prince ShotoKu, In the reign of the Empress SuIko 
(593-628 A.D.), 1s said to have believed in Amita. At any rate, a reference to the Western 
Land of Bliss 1s found 1n one of his commentaries. Ein, a Korean monk, lectured in 640 A.D. 
on the Sutra of the Land of Bliss before the Throne. In the Nara period (710-794 A.D.) GiôgI 
1s said to have traveled about and propagated the faith among the people. KanJin, a Chinese 
Vinaya master who came to Nara in 754 A.D., imparted the worship of Amita to his Japanese 
pupIl, Elel, on the eve of the latter's death near Kuang-Tung. But In the Nara period the 
Amita-pletism was not systematically taught, though there must have been some followers 
who privately adhered to 1t. In the Tien-T”ai School the Amita worship was taken up and 
promoted as an all-inclusive faith. It was Jikaku (Ennin), the third patriarch, who Instituted the 
two forms of repeating the Amita formula, standing and sitting and Introduced music relating 
to the Land of Bliss. Even now adherents read the smaller Sukhavati text 1n the daily service. 
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Tịnh nghĩa là thanh tịnh, tịnh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển phược. Các Đức Phật vì 
chúng sanh đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp độ chúng 
sanh mọi loài ha khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang nghiêm thanh 
tịnh, chúng sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành đạo quả Bồ 
Đề/Bodhiphala. Chư Phật vô lượng, cõi tịnh cũng vô lượng. Tịnh Độ được mô tả là một nơi 
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không có khổ đau, không có giới tính, và điều kiện rất thuận tiện cho việc tiến tu đến khi 
thành Phật quả. Giáo lý chính của phái Tịnh Độ là tất cả những ai niệm danh hiệu Phật A Di 
Đà với lòng thành tín nơi ơn cứu độ lời nguyền của Ngài sẽ được tái sanh nơi cõi Tịnh Độ an 
lạc của Ngài. Do đó phép tu quán tưởng quan trọng nhất trong các tông phái Tịnh Độ là luôn 
luôn trì tụng câu “Nam Mô A Di Đà Phật” hay “Tôi xin gửi mình cho Đức Phật A Di Đà.”— 
Pure Land 1s a paradise without any defilements. For the sake of saving sentients beings, 
through Iinnumerable asankhya, all Buddhas cultivated immeasurable good deeds, and 
established a Pure Land to welcome all beings. Beings In this paradise strive to cultivate to 
attain Buddhahood. The Pure Land 1s described as a place in which there 1s no suffering, no 
gender, and in which conditions are optimal for attainment of Buddhahood. The central 
doctrine of the Pure Land sects 1s that all who evoke the name of Amitabha with sincerity and 
faith in the saving grace of his vow wIll be reborn in his Pure Land of peace and bliss. Thus, 
the most Iimporfant practice of contemplation in the Pure Land sects 1s the constant volcing of 
the words “Namo Amitabha Buddha” or “I surrender myself to Amitabha Buddha.” 
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Một sắc thái độc đáo của Tịnh Độ là trong khi các tông phái khác của Phật giáo Đại Thừa 
chuyên chú về tự giác, thì các tông phái Tịnh Độ lại y chỉ theo Phật lực. Đức Phật của các 
tông phái Phật giáo khác là Đức Thích Ca Mâu Ni trong khi Đức Phật của các tông phái Tịnh 
Độ là A Di Đà, hay Vô Lượng Quang, hay Vô Lượng Thọ. Tín đồ của các tông phái Phật 
giáo khác tu tập để đạt được giác ngộ tối thượng là thành Phật, trụ nơi Niết Bàn, trong khi tín 
đổ Tịnh Độ cầu vãng sanh Tịnh Độ, tức là quốc độ của Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây 
Phương. Tịnh Độ là thế giới mà chúng sanh được sanh bằng hóa thân trong hoa sen. Những 
hoa sen nầy mọc trong ao thất bảo—A unique aspect of the Pure Land ¡is that while other 
schools of Mahayana Insist on self-enlightenment, Pure Land sects teach sole reliance on the 
Buddha's power. The Buddha of all other exoteric schools 1s Sakyamumi, while the Buddha of 
Pure Land sects 1s Amita or Infinite Light (Amitabha), or Iniimite Life (Amitayus). Followers 
of other Mahayana Buddhist schools cultivate to seek to become Buddha and abide In 
Nirvana, while followers of Sukhavati sects cultivate to seek rebirth in the Pure Land, 
Amitabha”s Bliss Land which 1s laid In the Western Quarter. The Buddhaˆs Pureland 1s the 
world where the sentient beings are born through the transformation of lotus flowers. These 
flowers grow In a lake formed from combinations of seven Jewels (gold, silver, lapis, lazull, 
crystal, mother-of-pearl, red pearl, and carnelian) or lake of seven Jewels. 
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Danh từ Phật Sát, Phật Độ hay Phật Quốc không có trong Phật Giáo Tiểu Thừa. Theo Đại 
Thừa, thì đây là quốc độ đạt đến của vị đã hoàn toàn giác ngộ, nơi đó Phật hướng dẫn giúp 
chúng sanh chuẩn bị giác ngộ. Phật Độ hay Báo Độ của Phật trong đó chúng sanh nhận và 
tuân giữ theo chân lý của Ngài. Phật Độ ở đây có nghĩa là một đại thiên thế giới mà ở đó có 
một Đức Phật hóa độ. Trái đất của chúng ta thuộc một hệ thống trong đó có núi Tu Di ở giữa, 
bốn bên Đông, Tây, Nam và Bắc, mỗi bên là một châu chung quanh có núi Thiết Vi bao 
bọc, châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời và mặt trăng soi sáng: đây theo Phật là một thế 
giới. Một ngàn thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới 
làm thành một trung thiên thế giới, và một ngàn trung thiên thế giới làm thành một đại thiên 
thế giới. Đi qua vạn ức Phật độ như vậy về phía Tây là thế giới Cực Lạc. Trong giáo thuyết 
Phật giáo, mỗi vị Phật đều có Tịnh Độ riêng của Ngài. Trong Phật giáo có nhiều tịnh độ 
khác, như các cõi Nhẫn Tịnh Độ, Tinh Tấn Tịnh Độ, Trí Huệ Tịnh Độ, Đông Độ của Đức 
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và A Súc Bệ Phật, vân vân—The term 1s absent from 
Hinayana. In Mahayana 1t 1s spiritual realm acquired by one who reaches perfect 
enlightenment, where he Instructs all beings born there, preparing them for enlightenmeii. 
The country of Buddha's bírth, land or realm of a Buddha. Reward land of a Buddha or 
Buddhaksetra, in which all beings receive and obey his truth. A Buddha Land 1s a whole great 
galaxy of worlds that are all taken care by one Buddha. Our earth belongs to a system where 
there 1s a central Polar Mountain, and four continents to the east, west, south, and north of 1t, 
1lluminated by the same sun and moon, surrounded by a circular range of Iron mountann: this 
1S one world. A thousand of these make up a small world system, a thousand small world 
systems make up a medium world system, and a thousand medium world systems make up a 
great galaxy of worlds. West of a hundred billion of such Buddha-lands 1s the Land of 
Ultimate Bliss. In Buddhist theories, every Buddha has His own Pure Land. In Buddhism, 
there are many other pure lands, i.e. the pure land of patience, zeal, wisdom, and Eastern 
Paradise of the Medicine Buddha, Aksobhya Buddha, etc. 
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Trong Pháp Giới có nhiều đấng Như Lai, ở đây chúng ta chỉ có thể kể ra một vài đấng tiêu 
biểu: Thứ nhất là A Đề Như Lai: A Đề Như Lai hay A Đề Phật Đà, vị Phật bản sơ của Lạt 
Ma giáo “Bổn Phật.” Vị Phật luôn giác ngộ. Trong một vài trường phái Phật giáo, vị Phật 
này liên hệ với Phổ Hiền Bồ Tát, và trong Mật giáo Tây Tạng Ngài là Chấp Kim Cang. 
Trong các truyền thống Mật giáo Nhật Bản, Bổn Phật được đồng nhất với Đức Đại Nhật Như 
Lai, vị mà thiện phúc lan rộng khắp nơi và tính từ thiện cũng ở khắp mọi nơi. Thứ nhì là Ba 
Đầu Ma Thắng Như Lai: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, Đức Phật dạy: “Lại 
về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào, nghe danh hiệu của đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người nầy sẽ được một ngàn 
lần sanh lên sáu tầng trời dục giới, huống nữa là chí tâm xưng niệm! Thứ ba là Bất Động 
Tôn Như Lai: Đông Phương A Sấm Phật hay A Súc bệ Phật, đức A Súc Bệ Phật của thế giới 
Diệu Hỷ, ngự trị nơi Đông Độ. Ngài là một trong năm vị Phật Thiển Định hay Siêu Việt (Tỳ 
lô giá Na, A Súc Bệ Phật, Đa Bảo Như Lai, A Di Đà Phật, và Vô Bố Úy Như Lai). Ngài luôn 
tỉnh lặng, thanh khiết và vô tham dục. Theo Kinh Pháp Hoa thì ngài là con trai trưởng trong 
16 người con của Phật Đại Thông Trí Thắng. Đặc tính chính yếu của ngài là hàng phục dục 
vọng. Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Bất Động.” Đây là tên của vị Phật đang trụ tại Thiên 
Đường Đông Độ Abhirati. Trong Phật giáo, thiên đường không nhằm chỉ một địa danh, mà là 
một trạng thái của tâm thức. Người ta thường phác họa Ngài có da màu xanh đậm, thỉnh 
thoảng có màu vàng kim, thường cỡi voi. Ngài thường cầm Kim Cang chùy bên tay phải và 
tay trái làm dấu hiệu tiếp xúc với đất. Người ta nói Ngài có tên “Bất Động Tôn” vì Ngài giữ 
lời nguyện là chẳng bao giờ nóng giận với bất cứ chúng sanh nào. Tên ngài được những kinh 
điển Đại Thừa đầu tiên nhắc đến rất nhiều. Sự thờ phụng ngài chắc chắn bành trướng thật 
rộng rãi, nhưng thần thoại về ngài rất tản mạn. Theo truyền thuyết thì Aksobhya là một vị sư 
người đã thệ nguyện trước vị Phật đã từng trị vì vô cùng lâu dài ở Abharati rằng sẽ không 
bao giờ oán hận hay giận dữ một sinh linh nào cả. Vị sư đã luôn tuân thủ lời thể của mình và 
sau nầy đã trở thành Phật A Súc Bệ ngự trị thiên đường Abhirati. Ai được sanh vào thiên 
đường nầy sẽ không bao giờ rơi lại vào ác đạo. Vì thế Phật tử nên phát nguyện giữ đúng lời 
thể do Phật A Súc Bệ đã nói lên. Thứ £ư là Bất Khả Thuyết Như Lai: VỊ Phật thứ 733 trong 
1000 vị Phật trong Hiển Kiếp, trong đó bốn vị đã xuất hiện. Thứ năm là Bửu Thắng Như 
Lai: Một trong năm vị Phật siêu việt,, mà trú xứ của ngài là Nam Phương Tịnh Độ. Về Tiếu 
Tượng học, người ta thường phác họa Ngài có da màu vàng kim, ngồi tọa thiển vị thế kiết 
già, tay bắt ấn “ban phát ước nguyện.” Ở Tây Tạng ngài thường được họa đang quấn lấy 
Kamaki. Nam Phật còn được biết như người ban bố từ bi. Phật trần thế Kashyapa và Bồ tát 
siêu việt Bảo Chưởng đều phục tùng Nam Phật. Ngài thường ngồi trên lưng sư tử với cử chỉ 
chấp thuận những mong ước. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, Đức Phật dạy: 
“Hằng hà sa số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có 
người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây, phát tâm quy-y với Phật 
trong khoảng khảy móng tay, người nầy trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Thứ sáu là Ca Sà Tràng Như Lai: — Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, 
phẩm thứ chín,vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Ca Sà Tràng 
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Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, thời người 
nầy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong một trăm đại kiếp. Thứ bảy là Đa Bảo Như Lai: Một vị cổ 
Phật (ở thế giới Đông Phương Bảo Tịnh) đã nhập Niết bàn, đã xuất hiện nghe Phật Thích Ca 
thuyết kinh Pháp Hoa (phẩm 11), do sự hiện diện của Phật Đa Bảo, chúng ta thấy Niết bàn 
không phải là sự hủy diệt. Phật Đa Bảo là một hình ảnh quan trọng trong Kinh Pháp Hoa: 
một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới đất (tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật từ đó bước ra. 
Biểu tượng nây tượng trưng cho chân lý trường tôn, dù đôi khi chân lý ấy bị lu mờ hay chôn 
vùi; cũng có lúc nó sẽ được phát hiện sáng ngời. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, 
vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đạy, sanh lòng cung kính, 
không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Thứ tám là Đại Phương Quảng Như Lai: 
Eighth, Great Vaipulya Buddha—Hoa Nghiêm Bổn Tôn, vị Phật đã chứng nghiệm được lý 
đại phương quảng hay là bậc đã công viên quả mãn. Thứ chín là Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai: Một vị Phật với tối thượng thông trí trong cõi nước Hảo Thành (Sambhava), Kỳ Kiếp 
(Kalpa) của ngài tên là Đại Tướng (Maharupa). Ngài đã qua mười kiếp thiền định để thành 
Phật, và sau đó lại lui về 84.000 kiếp thiển định nữa, trong khi mười sáu vương tử của ngài 
vẫn tiếp tục thuyết pháp, trong số đó thì A Di Đà là vương tử thứ chín và Thích Ca Mâu Ni là 
vương tử thứ 16. Thứ mười là Ly Bố Úy Như Lai: Nguời thực hiện mục đích không sợ hãi. 
Một trong năm vị Phật siêu việt trong Phật giáo Đại thừa, mà Đức Di Lạc thế gian và Bồ Tát 
siêu việt đều phải theo. Ngài có liên hệ đến hướng chánh Bắc, người ta thường họa hình 
Ngài có da xanh tay trái trong lòng, lòng bàn tay ngửa lên, trong khi tay phải bắt ấn dấu vô 
úy/ Thứ mười một là Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai: Về phía Đông của thế giới Ta Bà 
có cõi Phật tên là Bất Động, trong nước đó có Phật tên là Mãn Nguyệt Quang Minh làm giáo 
chủ. Mãn nguyệt quang minh có nghĩa là ánh sáng của đêm trăng rằm. Ánh sáng đó vừa 
thanh tịnh vừa an lạc, có công năng chữa lành sự loạn động của thân tâm. Ban ngày thân tâm 
chúng ta bị ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng dưới ánh trăng huyền diệu ban đêm, chúng ta cảm 
thấy thoải mái và dễ chịu. Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cũng như chư Phật đều có 
cùng một thứ ảnh hưởng như vậy đối với chúng sanh mọi loài. Thứ mười hai là Nguyệt Diện 
Như Lai: Theo Kinh Hoa Nghiêm thì Nguyệt Diện Phật chỉ thọ mệnh có một ngày một đêm, 
đối lại với Nhật Diện Phật thọ mệnh 1.800 năm. Thứ mười ba là Nhật Nguyệt Đăng Minh 
Phật (Nhật Nguyệt Quang Phật): Theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm 
số I, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giảng pháp riêng cho những ai mong được là Thanh 
Văn hay Duyên Giác, và Ngài cũng giảng pháp thích hợp cho chư Bồ Tát. Chính Ngài đã 
thuyết giảng bộ kinh “Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa,” tức là giáo pháp mà chư Bồ Tát được 
thuyết dạy và được chư Phật hộ niệm. Khi giảng kinh này xong, Ngài liền thu nhiếp đại 
chúng, ngồi kiết già và nhập định. Bấy giờ mưa hoa rải lên chư Phật và đại chúng. Ngay khi 
toàn cõi Phật rung động theo nhiều cách khác nhau, đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng 
hào quang từ vòng lông trắng giữa hai cặp chân mày chiếu sáng mười tám ngàn Phật độ ở 
phương Đông, giống như các cõi Phật đang được thấy đây vậy. Thứ mười bốn là Nhiên Đăng 
Như Lai: Nhiên Đăng Phật, theo truyền thuyết Phật giáo Ấn Độ, trong hiền kiếp (kiếp hiện 
tại), người ta đã thấy hai mươi bốn vị Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật Nhiên 
Đăng là vị cổ Phật đầu tiên. Đức Nhiên Đăng là đấng thắp ngọn đèn hay khơi lên ánh sáng. 
Nhiên Đăng Phật là vị Phật thường hay xuất hiện mỗi khi có một vị Phật thuyết pháp, như 
trong Kinh Pháp Hoa, ngài là một vị nghe pháp quan trọng. Phật Nhiên Đăng được coi như là 
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vị tiễn bối quan trọng nhất của Phật Thích Ca. Ngài tượng trưng cho tất cả các vị Phật quá 
khứ. Chính Ngài là người đã từng giáo huấn Phật Thích Ca lúc Phật còn là một người tu khổ 
hạnh trong những tiền kiếp, và chính Ngài đã chuẩn bị cho sự thành tựu của Đức Phật Cô 
Đàm. Phật Dipamkara đã thừa nhận rằng sau nhiều kiếp xa xôi trong tương lai, Sumedha sẽ 
thành Phật tên gọi Cổ Đàm. Thứ mười lăm là Nhựt Nguyệt Đăng Minh Như Lai: Theo Phẩm 
Tự của Kinh Pháp Hoa, đời quá khứ có hai vạn vị Phật có cùng tên là Nhật Nguyệt Đăng 
Minh Phật, đã kế tiếp nhau xuất hiện nơi đời mà thuyết Kinh Pháp Hoa. Ngày vía Đức Phật 
Nhật Nguyệt Đăng Minh là ngày mồng mười trong tháng. Thứ mười sáu là Nhật Nguyệt Tịnh 
Minh Đức Như Lai: VỊ Phật mà pháp giới cũng giống như An Dưỡng Quốc của Phật A Di 
Đà. Thứ mười bảy là Phạm Diện Như Lai: Đức Phật có gương mặt giống như Phạm Thiên, 
người ta nói vị ấy sống tới 23.000 năm. Thứ mười tám là Quang Diệm Vương Như Lai: Đức 
Phật có danh hiệu Quang Diệm Vương vì ánh sáng của Đức Phật ấy soi sáng nhất. Đây là 
Đức danh của Đức Phật A Di Đà. Thứ mười chín là Sư Tử Hống Như Lai: Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, Bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ, có 
đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh 
hiệu của đức Phật đây, mà phát tâm quy-y chừng trong một niệm, người nây sẽ đặng gặp vô 
lượng các đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Thứ hai mươi là Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai: CỔ 
Âm Như Lai —Một trong năm vị Phật trong Thai Tạng Giới Mạn Đà La, ở phía bắc của nhóm 
trung tâm. Người ta nói đây là pháp thân hay “Đẳng Lưu” thân của Phật Thích Ca. Vị Phật 
nầy cũng được biết đến như là Bất Động Tôn tương ứng với A Súc Bệ Phật. Thứ hai mươi 
mốt là Tỳ Lô Giá Na Như Lai: Bổn Phật hay Phật tánh nơi mỗi người. Đức Bổn Phật là cái 
năng lực làm cho mọi sự sống và Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Không có chỗ nào 
không có đức Phật. Dĩ nhiên đức Bổn Phật xuất hiện theo một hình tướng thích hợp với đối 
tượng mà Ngài gây sự sống vì Ngài là cái năng lực làm cho mọi sự được sống. Khi Ngài xuất 
hiện trong cõi người, Ngài mang hình tướng thích hợp với con người. Nếu chúng ta hiểu từ 
Bổn Phật một cách hời hợt thì chúng ta sẽ tự hỏi thế thì tại sao mọi người không thấy được 
khi Ngài xuất hiện. Nhưng mối nghi ngờ này là vô căn cứ. Thay vì bảo sự thể hiện của sự 
hiện hữu của Ngài thì ở đây nói “Ngài xuất hiện,” chỉ có thế mà thôi. Hễ chừng nào đức Bổn 
Phật vẫn là chân lý và là cái năng lực làm cho mọi người sống thì Ngài vẫn luôn luôn hiện 
hữu trong mỗi người chúng ta. Tất cả chúng đều có thể hiểu sự hiện hữu của Ngài theo một 
cách nào đó. Hiểu như thế tức là thấy Phật. Mỗi Đức Phật như là một báo thân của đức Bổn 
Phật, có một thế giới chịu sự giáo hóa của Ngài. Thế giới này được gọi là Hóa Thổ, hay một 
cõi tạm mà Đức Phật hiện diện để giáo huấn. Đức Như Lai Dược Sư có hóa thổ của Ngài tại 
Vãng Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, Đức A Di Đà tại cõi Tịnh Độ ở phương Tây, và Đức Như 
Lai Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà. Tuy nhiên, Đức Thích Ca Như Lai Phật, tức là đức 
Bổn Phật, không chỉ giới hạn trong một cõi tạm như thế để giáo hóa mà Ngài hiện diện khắp 
nơi và khiến cho mọi sự sinh sống. Hết thảy chư Phật đều là báo thân của Đức Bổn Phật xuất 
hiện theo những hình tướng khác nhau trong những tình huống khác nhau. Dù tự thân Đức 
Như Lai Thích Ca Mâu Ni, đức Bổn Phật vĩnh hằng và hợp nhất với Ngài. Từ đó chúng ta có 
thể thiết lập đối tượng tôn thờ theo niềm tin của chúng ta. Theo Kinh Pháp Hoa thì Bổn Phật 
hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ từ quá khứ vô thỉ đến tương lai vô chung, nhưng nhờ giáo lý 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật đã xuất hiện trên cõi đời này theo đúng chân lý 
của Đức Bổn Phật mà chúng ta mới hiểu được chân lý ấy. Vì vậy chúng ta không thể bảo 
rằng Đức Bổn Phật hay Đức Tích Phật, vị nào thánh diệu hay quan trọng hơn vị nào, cả hai vị 
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đều thiết yếu như nhau. Đức Bổn Phật đồng nhất với chân lý của vũ trụ. Đức Phật này xuất 
hiện bằng nhiều hình tướng khác nhau, thích hợp với từng thời gian, và nơi chốn riêng để cứu 
độ hết thảy mọi người bằng những phương tiện tương ứng với khả năng hiểu biết của họ về 
giáo lý của Ngài. Theo giáo lý của Ngài, chúng ta chỉ cần sống đúng theo chân lý là Đức 
Bổn Phật sẽ hiện ra. Bấy giờ đám mây mờ của hư ảo bao phủ tâm và thân ta sẽ hoàn toàn 
tan biến, và ánh sáng rực rỡ của đời sống tinh anh của ta sẽ tổa sáng lên từ bên trong của 
chính tâm mình. Trạng thái này của tâm mới là sự cứu rỗi thật sự cho chúng ta, và là trạng 
thái tâm linh mà chúng ta cần phải đạt cho được ——In the Dharma Realm, there are a lot of 
Tathagatas, here we can only mention some representative ones: Firsí, Adi-Buddha: The 
“Original Buddha,” the primordial Buddha, the primal Buddha of ancient Lamaism, who has 
always been awakened. In some Buddhist schools, this buddha 1s associlated with 
Samantabhadra, and in Tibetan Tantric Buddhism he 1s commonly said to be Vajradhara. In 
Japanese esoteric traditlons, the adi-buddha 1s identified with Mahavairocana. One who 1s 
All-pervadingly Good, and Whose Beneficence Is Everywhere. Second, Padma Victory Thus 
Come (One: According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, the Buddha taught: “In 
the past, a Buddha named Padma Victory Thus Come One appeared ¡n the world. If a man or 
woman hears this Buddhaˆs name, as 1t passes through his or her ear faculty, that person wIll 
be reborn one thousand times In the six desire heavens. How much more wIÏll this be true 1f he 
or she sincerely recItes the name of that Thus Come One.” Thửrd, Aksobhya Buddha: 
Aksobya Buddha in the East (Immovable Buddha or Imperturbable Buddha). The 
Imperturbed (Unperturbed or motionless) Buddha who 1s always calm, serene and absence of 
passion. He 1s one of the Five Dhyani-Buddhas (Vatirocana, Aksobhya, Ratnasambhava, 
Amitabha, and Amoghasiddhi), and generally reigns over the east, his kingdom being 
Abhirati, realm of mystic pleasure. In the Lotus Sutra he 1s named as the first of the sixteen 
sons of Mahabhijnabhibhu. One of his principal characteristics 1s that of subduing the 
passlons. “Aksobhya” 1s a Sanskrit term for “lImperturbable.” This 1s the name of a Buddha 
who resides over the eastern paradise of Abhirati. In Buddhism, paradise 1s not understood as 
a location but rather as a state of conscIousness. He 1s generally represented Iconographically 
as having dark blue, and occasionally gold skin and sometimes as riding on an elephant. He 
generally holds a Vajra In his right hand and makes the “earth-touching” gesture with his left. 
He Is said to have received his name because he kept his vow never to manifest anger toward 
any being. He 1s mentioned In quite a number of early Mahayana Sutras. His worship must 
have been fairly widespread, but only fragments of his legend have survived. Aksobhya as a 
monk 1s said to have taken a vow before the Buddha who, endlessly long ago, reipned over 
Abhirati, never feel disgust or anger toward any being. In carrying out this vow, he showed 
himself “immovable” and after endlessly long striving, he became Buddha Aksobhya and 
thereby the ruler of the Abhirati paradise. Whoever 1s reborn there can never fall back Into 
lower levels of conscIousness. Thus all Buddhist believers should seek to fulfill the promise 
kept by Aksobhya. Fourth, Ganendra-buddha: The 733” of the Buddhas of the present kalpa, 
in which 1,000 Buddhas are to appear, of whom four have appeared. Kifh, Ratnasambhava: 
Jewel Nature Thus Come OneOne of the five buddhas, who presides over a “pure land” In 
the south. Iconographically, he 1s generally portrayed with golden skin and sitting In the 
'Yogic Padmasana position, making the “wish-granting” gesture (varada-mudra). In Tibet he 1s 
often portrayed embracing his consort MamakI. Also known as the Compassionate Giver. He 
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1S associated with the earthly buddha Kashyapa and a transcendent Bodhisattva RatnapanI. 
Ratna-Sambhava 1s always riding a lion or a horse, making the gesture of wish granting. 
According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, the Buddha taught: “In the past, as 
many aeons ago as there are grains of sand In the Ganges River, a Buddha named Jewel 
Nature Thus Come One appeared 1n the world. lf a man or woman hears the name of this 
Buddha and In the space of a finger-snap decides to take refuge, that person wIlÏ never retreat 
Irom the unsurpassed path. Sixíh, Kashaya Banner Thus Come One: According to the Earth 
Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, limifless asamkheyas of aeons ago, a Buddha named 
Kashaya Banner Thus Come One appeared In the world. If a man or woman hears this 
Buddha's name, that person wIll overcome the offenses of birth and death for one hundred 
great aeons. Seyenfh, Prabhutaratna-Budd Many Jewels Buddha, Abundant treasures Buddha, 
or Abundant-treasures (Many Jewels) Buddha. The Anclent Buddha, who entered Nirvana a 
long long time ago, who appeared in his stupa to hear the Buddha preach the Lotus Sutra 
(chapter 11), by his presence revealing that nirvana 1s not annihilation. Prabhutaratna Buddha, 
an Iimportant Iimage 1n the Lotus Sutra: an ancient monument emerges from the ground, opens 
up, and reveals an extinct Buddha, named Prabhutaratna, who although extinct 1s still alive 
and teaching. This symbolizes the idea that truth 1s eternal, even though 1t may sometimes be 
concealed or forgotten, sometimes revealed or rediscovered. According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named Jeweled Apearance Thus Come 
One appeared in the world. If a man or woman hears this Buddha”s name and gIves rIse to a 
thought of respect, that person wIll, before long, attain the fruit of Arhatship. The 
fundamenrtal honoured one of the Avatamsaka. The Buddha who realizd the universal law. 
Ninth, Mahabhijna-Jnanabhibhu, the great Buddha of supreme penetraton and wisdom, a 
fabulous Buddha whose realm was Sambhava, his kalpa Maharupa. Having spent ten 
middling kalpas In ecstatic meditation he became a Buddha, and retired agaIn in meditation 
for 84.000 kalpas, during which his sixteen sons continued his preaching as Buddhas, among 
which Amitabha 1s his ninth son and Sakyamuni 1s his sixteenth son. 7eníh, Amoghasiddhi, 
one whose achievemeit 1s not In vain, who unerringly achieves his goal. One of the five 
transcendent or Celestial Budhhas of Mahayana Buddhism. With him are associated the 
earthly Maitreya Buddha and the transcendental bodhisatva Vishvapani. He 1s associated 
with the northern direction. He 1s always depicted with green skin and with his left hand In his 
lap, palm up, while his right hand makes the gesture of fearlessness (abhaya-mudra). 
Eleventh, Perfect Moon Light Buddha, to the East of the Saha World, there 1s a Budhaland 
called Unditurbed, in that world there 1s a Buddha named “Perfect Moon Light” ruling over 1t. 
Perfect Moon Light means the light of full moon. Such a light 1s pure, peaceful, and able to 
heal mind and body. During the day under the sunˆs fury, our mind and body burn, but under 
the softness of the moonlight, we feel at ease and relax. Thus, similarly this Buddha and all 
Buddhas have the same affect on all sentient beings. Twejffh, Moon face Buddha, according 
to the Flower Adornment Sutra, the “Moon-Face” Buddha, whose life 1s only a day and a 
nipht, in contrast with the “Sun-Face” Buddha whose life 1s 1.800 years. Thrteenth, Sun- 
Moon-Light Buddha: The Sun Moon Light Buddha 1s an ancient Buddha. According to 
ManJusr Bodhisattva (Manjushr) In the Lotus Sutra, Chapter I, this Buddha preached the 
proper law for those who sought to be Sravakas and Pratyekabuddhas, and he also preached a 
suitable Law for the Bodhisattvas. This Buddha also preached the Great-Vehicle sutra called 
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Innumerable Meanings, the law by which Bodhisattvas are Instructed and which the Buddhas 
watch over and keep in mind. Having preached this sutra, he at once, admidst the great 
assembly, sat cross-legeed and entered meditation. At this moment, the sky rained beautiful 
flowers over the Buddhas and the great assembly. As soon as the universal Buddha-world 
shook In various ways, the Buddha Sun Moon Light sent forth the circle of white haIr between 
his eyebrows a ray of lipht, which 1lluminated eighteen thousand Buddha-lands in eastern 
quarter, Just like those that now are seen. Fourfeenfh, Dipankara, Kindler of lights, Burning 
Lamp Buddha, or Lipht-causer (the Luminous). According to Indian Buddhist legends, the 
present age has seen twenty- four Buddhas prior to Sakyamuni Buddha, first of whom was 
Dipankara. Dipankara 1s a legendary (mythical) Buddha who 1s said to have lived an 
endlessly long time ago and who always appears when a Buddha preaches the gospel found 
1n the Lotus Sutra, in which sutra he 1s an important hearer. The only one of the predecessors 
in office of Gautama the Buddha of whom there are any details in the Scriptures. He 
symbolized all the Buddhas In the past. He was one who taught Gautama Siddhartha in 
previous births when Siddhartha was still in the form of the ascetic sumedha, and prepared 
him for future achievement. Dipamkara recognized that after an endless number of ages had 
elapsed, Sumedha would become a Buddha named Gautama. Fjfeenfh, Candra-surya- 
pradipa, Sun Moon Torchlight, or Sun Moon light (name of a Buddha). According to the Lotus 
Sufra, the 1s the tile of 20,000 Buddhas in the past kalpas, who succeeded each other 
preaching the Lotus Sutra. Day dedicated to HIs manifestation (to a Buddhas vital spIIt) 1S 
the tenth day of the month. Sïxfeenfh, Candra-vimala-surya-prabhasa-sri, a Buddha whose 
realm resembles Sukhavati of Amitabha Buddha. Seyenfeenfh, Buddha with Brahma's face, 
said to be 23.000 years old. Eighfeenth, Flaming Brightness Buddha, the royal Buddha of 
shinng flames, or flaming brightness. This 1s the Amitabha Buddha with his virtues. 
Nincteenth, Lion)s Roar Thus Come: OneAccording to the Earth Store Bodhisattva Sutra, 
Chapter 9, in the past, indescribable asamkheyas of aeons ago, a Buddha named Lion”s Roar 
'Thus Come One appeared ¡in the world. If a man or woman hears this Buddha”s name and In a 
single thought takes refuge, that person will encounter numberless (innumerable) Buddhas, 
who wIll rub the crown of his or her head and bestow a prediction of enlightenment upon the 
individual. Twenfefh, Divyadundubhimeghamrghosa, one of the five Buddhas 1n the 
Garbhadhatu mandala, on the north of the central group; said to be one of the đharmakaya of 
Sakyamum or his universal emanation body; 1t 1s known as Immutably-Honoured One 
corresponding with Aksobhya. Twenfy-first, Original Buddha, the Buddha-nature within 
oneself, the Original Buddha 1s the power that makes everything live and 1s omnIpresent In 
the universe. There 1s no place where the Buddha does not exIst. It 1s natural that the Original 
Buddha appear In a form appropriate to the obJect that he causes to live, because he 1s the 
power that makes everything live. When he appears in the world of man, he takes a shape 
suited to it. If we superficially Interpret the words “the Original Buddha appears,” we may 
wonder why, then, everybody cannot see him when he makes his appearance. But this doubt 
1s unfounded. It means replacing the realization of his existence with the words “he appears,” 
nothing more. As long as the Original Buddha 1s the truth and the power that makes all men 
live, he always exIsts In each of us. We can all realize his existence In some way. To do this 
1S to see the Buddha. Each Buddha, as the reward-body of the Eternal Buddha, has a world 
that 1s under his charge for Instruction. This world 1s called a “temporary land” where the 
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Buddha 1s present for Instruction. The Tathagata Healing has his “temporary land' in the 
World of the Pure Land Emerald In the east; the Tathagata Amitabha in the Pure Land in the 
west; the Tathagata Sakyamumi, the Eternal Original Buddha, 1s not limited to such a 
temporary land for Instruction but 1s omnipresent and causes everything to live. All the 
Buddhas are the reward-body of the Original Buddha, who appears In different shapes In 
varlous situatlons. Though each Buddha 1s honorable In himself, he originates In the 
Tathagata Sakyamuni, the Eternal Original Buddha, and 1s united with him. From this we can 
establish the obJect of worship of our faith. According to the Lotus Sutra, Original Buddha 1s 
the Buddha who exIsts in every part of the universe from the Infinite past to the Infinite 
future, but only through the teachings of Sakyamuni, who appeared In this world in obedience 
the truth of the Original Buddha, can we understand that truth. So, we cannot declare that 
either the Original Buddha or the appearing Buddha 1s the more holy or the more 1mportant, 
both are necessary. The Original Buddha 1s one with the truth of the universe. This Buddha 
Appe€ars In varlous forms approprlate to the particular time and place for the salvation of all 
people by means suited to their capacity to understand his teachings. Thịs 1s the concept of 
the Original Buddha. According to the Original Buddha”s teachings, we need only live In 
accordance with the truth of the universe, the original buddha will appear to us. At that time 
the dark cloud of 1llusion covering our minds and bodies vanishes completely and the brilliant 
light of our essential life begins to shine from within our minds. Thịs state of mind 1s our real 
salvation, and the spiritual state that we should attain. Twenfy-second, Bhisma-garJita-ghosa- 
svara-raJa, name of a legendary Buddha, the king with the awe-inspiring voice, the name of 
counfless Buddhas successively appearing during the empty kalpa. Twenfy-third, Megha- 
dundubhi-svara-raja  (Jaladhara-garjita-ghosa-susvara-naksatra-raJa-sankusumita-bhiJna), a 
Buddha who has a voice as musical as the sound of the thunder of the clouds and conversant 
with the appearance of the regents of the naksatras. A Buddha possessing the wisdom of the 
Thunder-god and of the flowery stars. Twenfy-ƒfourth, Amoghasiddhi Buddha: Sakyamum 
Buddha who reigns In the North, the world of the Lotus Adornmernt. 
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Tỳ Lô Giá Na Như Lai hay Bổn Phật hay Phật tánh nơi mỗi người. Đức Bổn Phật là cái năng 
lực làm cho mọi sự sống và Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Không có chỗ nào 
không có đức Phật. Dĩ nhiên đức Bổn Phật xuất hiện theo một hình tướng thích hợp với đối 
tượng mà Ngài gây sự sống vì Ngài là cái năng lực làm cho mọi sự được sống. Khi Ngài xuất 
hiện trong cõi người, Ngài mang hình tướng thích hợp với con người. Nếu chúng ta hiểu từ 
Bổn Phật một cách hời hợt thì chúng ta sẽ tự hỏi thế thì tại sao mọi người không thấy được 
khi Ngài xuất hiện. Nhưng mối nghi ngờ này là vô căn cứ. Thay vì bảo sự thể hiện của sự 
hiện hữu của Ngài thì ở đây nói “Ngài xuất hiện,” chỉ có thế mà thôi. Hễ chừng nào đức Bổn 
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Phật vẫn là chân lý và là cái năng lực làm cho mọi người sống thì Ngài vẫn luôn luôn hiện 
hữu trong mỗi người chúng ta. Tất cả chúng đều có thể hiểu sự hiện hữu của Ngài theo một 
cách nào đó. Hiểu như thế tức là thấy Phật. Mỗi Đức Phật như là một báo thân của đức Bổn 
Phật, có một thế giới chịu sự giáo hóa của Ngài. Thế giới này được gọi là Hóa Thổ, hay một 
cõi tạm mà Đức Phật hiện diện để giáo huấn. Đức Như Lai Dược Sư có hóa thổ của Ngài tại 
Vãng Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, Đức A Di Đà tại cõi Tịnh Độ ở phương Tây, và Đức Như 
Lai Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà. Tuy nhiên, Đức Thích Ca Như Lai Phật, tức là đức 
Bổn Phật, không chỉ giới hạn trong một cõi tạm như thế để giáo hóa mà Ngài hiện diện khắp 
nơi và khiến cho mọi sự sinh sống. Hết thảy chư Phật đều là báo thân của Đức Bổn Phật xuất 
hiện theo những hình tướng khác nhau trong những tình huống khác nhau. Dù tự thân Đức 
Như Lai Thích Ca Mâu Ni, đức Bổn Phật vĩnh hằng và hợp nhất với Ngài. Từ đó chúng ta có 
thể thiết lập đối tượng tôn thờ theo niềm tin của chúng ta. Theo Kinh Pháp Hoa thì Bổn Phật 
hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ từ quá khứ vô thỉ đến tương lai vô chung, nhưng nhờ giáo lý 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật đã xuất hiện trên cõi đời này theo đúng chân lý 
của Đức Bổn Phật mà chúng ta mới hiểu được chân lý ấy. Vì vậy chúng ta không thể bảo 
rằng Đức Bổn Phật hay Đức Tích Phật, vị nào thánh diệu hay quan trọng hơn vị nào, cả hai vị 
đều thiết yếu như nhau. Đức Bổn Phật đồng nhất với chân lý của vũ trụ. Đức Phật này xuất 
hiện bằng nhiều hình tướng khác nhau, thích hợp với từng thời gian, và nơi chốn riêng để cứu 
độ hết thảy mọi người bằng những phương tiện tương ứng với khả năng hiểu biết của họ về 
giáo lý của Ngài. Theo giáo lý của Ngài, chúng ta chỉ cần sống đúng theo chân lý là Đức 
Bổn Phật sẽ hiện ra. Bấy giờ đám mây mờ của hư ảo bao phủ tâm và thân ta sẽ hoàn toàn 
tan biến, và ánh sáng rực rỡ của đời sống tinh anh của ta sẽ tổa sáng lên từ bên trong của 
chính tâm mình. Trạng thái này của tâm mới là sự cứu rỗi thật sự cho chúng ta, và là trạng 
thái tâm linh mà chúng ta cần phải đạt cho được —Original Buddha or the Buddha-nature 
withn oneself. The Original Buddha 1s the power that makes everything live and 1s 
omnipresent In the universe. There 1s no place where the Buddha does not exIsf. lt 1s natural 
that the Original Buddha appear In a form appropriate to the obJect that he causes to live, 
because he 1s the power that makes everything live. When he appears 1n the world of man, he 
takes a shape suited to it. If we superficially Interpret the words “the Original Buddha 
appears,” we may wonder why, then, everybody cannot see him when he makes his 
appearance. But this doubt 1s unfounded. It means replacing the realization of his existence 
with the words “he appears,” nothing more. As long as the Original Buddha 1s the truth and 
the power that makes all men live, he always exists In each of us. We can all realize his 
exIstence In some way. To do this 1s to see the Buddha. Each Buddha, as the reward-body of 
the Eternal Buddha, has a world that 1s under his charge for Instruction. This world 1s called a 
“temporary land” where the Buddha 1s present for instruction. The Tathagata Healing has hIs 
“temporary land” in the World of the Pure Land Emerald in the east; the Tathagata Amitabha 
in the Pure Land in the west; the Tathagata Sakyamumi, the Eternal Original Buddha, 1s not 
limited to such a temporary land for Instruction but 1s omnipresent and causes everything to 
live. AII the Buddhas are the reward-body of the Original Buddha, who appears In different 
shapes In varIous situations. Though each Buddha 1s honorable 1n himself, he originates In the 
Tathagata Sakyamuni, the Eternal Original Buddha, and 1s united with him. From this we can 
establish the obJect of worship of our faith. According to the Lotus Sutra, Original Buddha 1s 
the Buddha who exists in every part of the universe from the Infinite past to the Infinite 
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future, but only through the teachings of Sakyamuni, who appeared In this world in obedience 
the truth of the Original Buddha, can we understand that truth. So, we cannot declare that 
either the Original Buddha or the appearing Buddha 1s the more holy or the more Important, 
both are necessary. The Original Buddha 1s one with the truth of the universe. This Buddha 
Appears In varlous forms approprlate to the particular time and place for the salvation of all 
people by means suited to their capacity to understand his teachings. Thịs 1s the concept of 
the Original Buddha. According to the Original Buddha”s teachings, we need only live In 
accordance with the truth of the universe, the original buddha will appear to us. At that time 
the dark cloud of 1llusion covering our minds and bodies vanishes completely and the brilliant 
light of our essential life begins to shine from within our minds. Thịs state of mind 1s our real 
salvation, and the spiritual state that we should attain. 
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Ly Bố Úy Như Lai, nguời thực hiện mục đích không sợ hãi. Một trong năm vị Phật siêu việt 
trong Phật giáo Đại thừa, mà Đức Di Lạc thế gian và Bồ Tát siêu việt đều phải theo. Ngài có 
liên hệ đến hướng chánh Bắc, người ta thường họa hình Ngài có da xanh tay trái trong lòng, 
lòng bàn tay ngửa lên, trong khi tay phải bắt ấn dấu vô úy. Đức Di Lặc với Thành Sở Tác 
Trí, trí chuyển từ ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân), trí thành tựu diệu nghiệp tự lợi lợi tha, 
tương ứng với hư không và Phật Di Lặc ở Bắc Độ — One whose achievement is not in vain, 
who unerringly achieves his goal. One of the five transcendent or Celestial Budhhas of 
Mahayana Buddhism. With him are associated the earthly Maitreya Buddha and the 
transcendental bodhisatva VishvapamI. He 1s associated with the northern direction. He 1s 
always depicted with green skin and with his left hand In his lap, palm up, while his right hand 
makes the gesture of fearlessness (abhaya-mudra). Maitreya with Krtyanusthana-jnana, the 
wisdom derived from the five senses, the wisdom of perfecting the double work of self- 
welfare and the welfare of others; corresponds to the aIr and 1s associated with Amoghasiddhi 
and the north. 
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Nam Phương Tịnh Độ đang được chủ trì bởi Đức Bảo Thắng Như Lai (Bảo tướng Phật, một 
trong bẩy vị Như Lai hay bố thí cho ngạ quỷ, ngài trụ tại phương nam). Đức Bảo Thắng Như 
Lai với Bình Đắng Tánh Trí, trí chuyển từ Mạt Na thức mà được, là trí tạo thành tác dụng 
bình đẳng của các pháp và tương ứng với lửa và Nam Phật ở Nam Độ. Bửu Thắng Như Lai 
cũng là một trong năm vị Phật siêu việt, mà trú xứ của ngài là Nam Phương Tịnh Độ. Về 
Tiếu Tượng học, người ta thường phác họa Ngài có da màu vàng kim, ngồi tọa thiển vị thế 
kiết già, tay bắt ấn “ban phát ước nguyện.” Ở Tây Tạng ngài thường được họa đang quấn lấy 
Kamaki. Nam Phật còn được biết như người ban bố từ bi. Phật trần thế Kashyapa và Bồ tát 
siêu việt Bảo Chưởng đều phục tùng Nam Phật. Ngài thường ngồi trên lưng sư tử với cử chỉ 
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chấp thuận những mong ước. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, Đức Phật dạy: 
“Hằng hà sa số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có 
người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây, phát tâm quy-y với Phật 
trong khoảng khảy móng tay, người nầy trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác.”—The Southern Pure Land is currently presided by Ratnaketu 
Buddha, one of the seven Tathagatas. Ratnaketu Buddha with Samata-jnana, the wisdom 
which derived from manovijnana or mano conscIousness, wIsdom 1n regard to all things 
equally and universally, corresponds to fire and 1s associated with Ratnasambhava and the 
south. Jewel Nature Thus Come One 1s also one of the five buddhas, who presides over a 
“pure land” In the south. Iconographically, he 1s generally portrayed with golden skin and 
sitting in the Yogic Padmasana position, making the “wish-granting” gesture (varada-mudra). 
In Tibet he 1s often portrayed embracing his consort Mamakl. Also known as the 
Compassionate Giver. He 1s associated with the earthly buddha Kashyapa and a transcendent 
Bodhisattva Ratnapami. Ratna-Sambhava 1s always riding a lion or a horse, making the 
øesture of wish granting. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, the 
Buddha taught: “In the past, as many aeons ago as there are grains of sand In the Ganges 
River, a Buddha named Jewel Nature Thus Come One appeared in the world. lf a man or 
woman hears the name of this Buddha and in the space of a finger-snap decides to take 
refuge, that person will never retreat from the unsurpassed path. 
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Một trong những vị Phật đầu tiên trở thành đối tượng của tín ngưỡng tôn giáo là A Súc Bệ 
Phật. Bất Động Tôn Như Lai hay Đông Phương A Sấm Phật. Đức A Súc Bệ Phật của thế giới 
Diệu Hỷ, ngự trị nơi Đông Độ. Ngài là một trong năm vị Phật Thiền Định hay Siêu Việt (Tỳ 
lô giá Na, A Súc Bệ Phật, Đa Bảo Như Lai, A Di Đà Phật, và Vô Bố Úy Như Lai). Ngài luôn 
tỉnh lặng, thanh khiết và vô tham dục. Theo Kinh Pháp Hoa thì ngài là con trai trưởng trong 
16 người con của Phật Đại Thông Trí Thắng. Đặc tính chính yếu của ngài là hàng phục dục 
vọng. Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Bất Động.” Đây là tên của vị Phật đang trụ tại Thiên 
Đường Đông Độ. Trong Phật giáo, thiên đường không nhằm chỉ một địa danh, mà là một 
trạng thái của tâm thức. Người ta thường phác họa Ngài có da màu xanh đậm, thỉnh thoảng 
có màu vàng kim, thường cỡi voi. Ngài thường cầm Kim Cang chùy bên tay phải và tay trái 
làm dấu hiệu tiếp xúc với đất. Người ta nói Ngài có tên “Bất Động Tôn” vì Ngài giữ lời 
nguyện là chẳng bao giờ nóng giận với bất cứ chúng sanh nào. Tên ngài được những kinh 
điển Đại Thừa đầu tiên nhắc đến rất nhiều. Sự thờ phụng ngài chắc chắn bành trướng thật 
rộng rãi, nhưng thần thoại về ngài rất tản mạn. Theo truyền thuyết thì Aksobhya là một vị sư 
người đã thệ nguyện trước vị Phật đã từng trị vì vô cùng lâu dài ở Abharati rằng sẽ không 
bao giờ oán hận hay giận dữ một sinh linh nào cả. Vị sư đã luôn tuân thủ lời thể của mình và 
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sau nầy đã trở thành Phật A Súc Bệ ngự trị thiên đường Đông Độ. Vì thế Phật tử nên phát 
nguyện giữ đúng lời thể do Phật A Súc Bệ đã nói lên. Ai được sanh vào thiên đường nầy sẽ 
không bao giờ rơi lại vào ác đạo. Cõi Tịnh Độ phương Đông của Tu Mật La Thiên hay Đức 
Phật A Súc (Vô Nộ hay Diệu Lạc Phật). Hoan Hỷ Quốc nằm về phương đông của vũ trụ 
(Kinh Pháp Hoa, phẩm Hóa Thành Dụ). Đông độ Thiên Đường của Tu Mật La Thiên hay A 
Súc Bệ Phật One of the first Buddhas to become an object of religious faith or belief 
(bhakti) was Akshobya (the Imperturbable). The Imperturbed (Unperturbed or motionless) 
Buddha who 1s always calm, serene and absence of passion. He 1s one of the Five Dhyani- 
Buddhas (Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitabha, and Amoghasiddh), and 
generally reigns over the east, his kingdom being AbhiratI, realm of mystic pleasure. In the 
Lotus Sutra he ¡is named as the first of the sixteen sons of MahabhiJnabhibhu. One of his 
pñnncipal characteristics 1s that of subduing the passions. “Aksobhya” 1s a Sanskrit term for 
“Imperturbable.” This 1s the name of a Buddha who resides over the eastern paradise of 
Abhrrati. In Buddhism, paradise 1s not understood as a location but rather as a state of 
conscIousness. He 1s generally represented Iconographically as having dark blue, and 
occasionally gold skin and sometimes as riding on an elephant. He generally holds a Vajra In 
his right hand and makes the “earth-touching” gesture with his left. He 1s said to have 
received his name because he kept his vow never to manifest anger toward any being. He Is 
mentioned in quite a number of early Mahayana Sutras. His worship must have been fairly 
widespread, but only fragments of his legend have survived. Aksobhya as a monk 1s said to 
have taken a vow before the Buddha who, endlessly long ago, reigned over Abhirati, never 
feel disgust or anger toward any being. In carrying out this vow, he showed himself 
“immovable” and after endlessly long striving, he became Buddha Aksobhya and thereby the 
ruler of the Abhirati paradise. Thus all Buddhist believers should seek to fulfill the promise 
kept by Aksobhya. Whoever 1s reborn there can never fall back Into lower levels of 
conscIousness. The eastern Pure Land of Aksobhya. The happy land, or paradise of Aksobhya 
located In the east of our universe. Abhirati 1s a “Realm of Joy”; the paradise of the Buddha 
Akshobhya. 


(2-8) Đx¿ 7u Báa “2é an Gáa 7/ật 
!2ta6“(tata£wa- Gddd(a o aoctte 7e “đa 


Đa Bảo Như Lai, một vị cổ Phật ở thế giới Đông Phương Bảo Tịnh, đã nhập Niết bàn, đã 
xuất hiện nghe Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa (phẩm 11), do sự hiện diện của Phật Đa 
Bảo, chúng ta thấy Niết bàn không phải là sự hủy diệt. Phật Đa Bảo là một hình ảnh quan 
trọng trong Kinh Pháp Hoa: một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới đất (tòng địa dõng xuất), một 
vị cổ Phật từ đó bước ra. Biểu tượng nầy tượng trưng cho chân lý trường tổn, dù đôi khi chân 
lý ấy bị lu mờ hay chôn vùi; cũng có lúc nó sẽ được phát hiện sáng ngời. Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra 
đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức 
Phật đạ y, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán —Many Jewels 
Buddha (Abundant-Treasures Buddha), the Ancient Buddha, who entered Nirvana a long long 
time ago, who appeared ¡n his stupa to hear the Buddha preach the Lotus Sutra (chapter l1), 
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by his presence revealing that nirvana 1s not annihilation. Prabhutaratna Buddha, an Important 
Iimage In the Lotus Sutra: an anclent monument emerges from the ground, opens up, and 
reveals an extinct Buddha, named Prabhutaratna, who although extinct 1s still alive and 
teaching. This symbolizes the Idea that truth 1s eternal, even thouph 1t may sometimes be 
concealed or forgotten, sometimes revealed or rediscovered. According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named Jeweled Apearance Thus Come 
One appeared in the world. If a man or woman hears this Buddha”s name and g1Ives rIse to a 
thought of respect, that person wIll, before long, attain the fruit of Arhatship. 


(2-52) xe Đạ vực Sv đác 6y 24awx¿ 7/ật 
4¿au¿aJg„a- #ưw«- f2ddta- Pua6É(aóa o Cadf0tw /0te ad 


Theo Kinh Dược Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng ở phương Đông cách 
cõi Ta Bà hơn mười căn dà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi 
ấy hiệu là Dược Sư Luu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có phát mười hai nguyện 
lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định 
với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dầu ta có nói đến mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng 
không thể nào nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia không có 
đàn bà, không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không.” Kinh Dược Sư cũng nhấn mạnh 
về những công đức của Đức Dược Sư Như Lai và khuyên chúng sanh hãy tin tưởng vị Phật 
nầy để được vãng sanh Thiên đường Đông Độ; tuy nhiên, kinh không phủ nhận Tây phương 
Cực Lạc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong Kinh Dược Sư như 
sau: “Có những kẻ không nhận thức lẽ thiện ác, chỉ một bể tham lam mà không hề biết bố thí 
và phước báo của bố thí là gì. Ngu muội, vô trí, thiếu cả đức tin. Dồn chứa tài sẩn vàng ngọc 
cho nhiều, nỗ lực mà ôm giữ. Thấy người xin đến, lòng họ không vui. Giả sử bất đắc dĩ phải 
bố thí thì họ cảm thấy thật tiếc rẽ như đang cắt thịt mình vậy. Lại còn những kẻ tham xan 
(tham lam keo kiết), dồn chứa tài sản mà đối với bản thân họ, họ còn không hưởng dụng, 
huống chi có thể đem cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người làm hay kẻ đến xin. Những kẻ ấy, 
sinh mạng kết thúc ở đây thì sanh trong thế giới ngạ quỷ hay súc sanh. Nhưng xưa kia, khi ở 
trong loài người, từng được thoáng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, 
nên ngày nay dù ở trong ác đạo, vẫn thoáng nhớ danh hiệu của Đức Như Lai ấy, và ngay khi 
nhớ thì chết ở ác đạo mà sanh lại làm người, được sự nhớ đời trước nên sợ nỗi khổ ác đạo mà 
không ham dục lạc, thích bố thí và ca tụng người bố thí. Có gì cũng không tiếc. Dần dẫn tiếp 
theo, đầu, mắt, tay chân, máu thịt, và những bộ phận khác của cơ thể, còn có thể đem cho 
người đến xin, huống là những thứ tiễn tài sản vật khác. Những người đáng lý phải lăn trôi 
trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng có cơ may được nghe tên Ngài. Có kẻ 
dù thọ giới pháp Như Lai mà lại phá giới pháp ấy. Có kẻ không phá giới pháp mà phá quy 
tắc. Có kẻ đối với giới pháp và quy tắc tuy không phá hoại, nhưng lại phá hoại chánh kiến. 
Có kẻ không phá hoại chánh kiến mà phế bỏ đa văn, nên đối với ý nghĩa sâu xa của Kinh 
Phật nói không thể lý giải được. Có kẻ tuy đa văn mà thượng mạn, vì thượng mạn che mờ 
tâm trí nên luôn cho mình là phải, người là trái, ghét chê cả chánh pháp, làm bè đảng với tà 


hà 


ma. Những kể u mê như vậy tự mình đã làm theo tà kiến, lại làm cho vô số người khác rơi 
xuống hố lớn nguy hiểm. Những kẻ ấy đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sanh, nhưng nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, 
thì bổ ngay tánh ác, tu các pháp lành, và sẽ không sa vào các đường dữ. Giả sử có kẻ vẫn 
không thể bỏ ngay tánh ác hay tu ngay các pháp lành mà phải sa vào ác đạo đi nữa, thì nhờ 
uy lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà làm cho họ thoáng nghe được danh hiệu 
của Ngài, sinh mạng kết thúc ở ác đạo, sanh lại trong cõi người, được chánh kiến, tinh tấn, và 
ý thích khéo điêu luyện, nên thoát ly gia đình, đi đến phi gia đình, ở trong pháp Như Lai mà 
thọ giới, giữ giới, không có phạm giới mà lại chánh kiến, đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu 
xa mà lại viễn ly thượng mạn, không chê chánh pháp, không làm bạn ma, dần dần tu hành 
các hạnh Bồ Tát và đầy đủ một cách mau chóng. Có những kẻ tham lẫn ganh ghét, ca tụng 
bản thân, công kích kẻ khác, nên sẽ sa vào ba đường dữ, chịu đựng khổ sở khốc liệt trong vô 
số ngàn năm, rồi sinh mạng kết thúc ở đó mà tái sanh làm trâu bò, lừa ngựa, lạc đà, thường 
bị đánh đập, đói khát hành hạ, lại luôn mang nặng, chở nhiều. Nếu được làm người thì sanh 
trong gia đình hèn hạ, làm tôi tớ, bị người sai sử, thường không có tự do. Nhưng nếu xưa kia 
khi còn làm người, từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do 
nhân lành ấy mà nay nhớ lại, chí tâm quy-y, nhờ thần lực của Phật mà thoát hết khổ sở, giác 
quan tỉnh nhuệ, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp thiện hữu, dứt hẳn lưới ma, 
đập vỏ vô minh, làm khô cạn sông phiển não, giải thoát hết thảy sinh lão bệnh tử, lo buồn 
khổ não. Có những kẻ thích chống đối, ly gián, đấu tranh, kiện tụng, gây bực tức và rối loạn 
cho bản thân và người khác. Đem cả thân thể, lời nói, và ý nghĩ mà tạo ra và làm tăng trưởng 
đủ thứ ác nghiệp. Gây mãi cho nhau những sự bất lợi để mưu hại lẫn nhau. Nguyện cầu bái 
lạy thần rừng núi, cây cỏ, mỗ mả; giết sinh vật lấy máu huyết mà cúng tế dạ xoa, la sát; viết 
tên người mình oán, làm hình ảnh của người ấy, đem chú thuật tàn ác mà thư, ếm, phú chú, 
dùng thuốc độc, chú quỷ khởi thi, dùng mọi cách làm đứt sinh mạng người khác, hay làm 
chết thân họ. Tuy nhiên, nếu những nạn nhân ấy nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai thì mọi việc dữ trên không cách nào hại được. Lại cùng kẻ kia (người 
muốn hại người khác), tất cả đôi bên đều khởi dậy từ tâm đối với nhau, làm lợi ích an lạc mà 
không còn ý thức thương tổn hay tâm lý ghét giận. Đôi bên cùng vui vẻ. Ai cũng cảm thấy 
bằng lòng với những gì mình có, không ai muốn lấn lướt ai mà chỉ làm lợi ích cho nhau mà 
thôi. Có những người trong tứ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, và những 
thiện nam thiện nữ khác, có đức tin thuần tịnh, nếu ai có khả năng thọ trì bát quan trai giới 
trong một năm hay ba tháng. Rồi đem thiện căn này nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực 
Lạc, trụ xứ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, để được nghe Chánh Pháp của Ngài, nhưng chưa 
quyết định. Nếu nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì đến 
khi sinh mạng kết thúc, có tám vị đại Bồ Tát, danh hiệu Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Đại 
Thế Chí, Vô Tận Ý, Bảo Đàn Hoa, Dược Vương, Dược Thượng, và Di Lặc Bồ Tát. Tám vị 
đại Bồ Tát này lướt không gian đến tiếp dẫn cho người ấy. Tức thì người ấy tự nhiên hóa 
sanh trong hoa sen bằng các thứ ngọc và đủ mọi màu xen lẫn với nhau. Họ có thể nhờ vậy 
mà được sanh lên cõi trời. Tuy sinh lên cõi trời, nhưng thiện căn xưa cũng chưa cùng tận, và 
không còn sinh lại tại các đường dữ nữa. Khi thọ mệnh trên cõi trời chấm dứt thì họ sinh lại 
làm người. Bằng cách hoặc sanh làm chuyển luân vương, ngự trị tứ châu, uy đức tự tại, khiến 
cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh trụ vào thập thiện nghiệp. Hoặc sinh vào dòng sát đế lợi, 
bà la môn, cư sĩ, nhiều tiền bạc ngọc ngà châu báu, kho bồ đây tràn, thân hình tướng mạo 
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đẹp đẽ trang nghiêm, bà con bạn bè đầy đủ, trí tuệ thông minh, sức lực mạnh mẽ như đại lực 
sĩ. Nếu là phụ nữ mà được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai, nhất tâm thọ trì, thì về sau không còn chịu lại thân thể phụ nữ nữa. Đức Phật Dược Sư ở 
Đông Tịnh Độ có mười hai lời nguyện cứu độ chúng sanh: Đại Nguyện thứ nhất, nguyện đời 
sau, khi chứng được đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, thân có hào quang sáng suốt, rực rỡ chiếu 
khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới, để soi sáng giác ngộ cho mọi chúng sanh, khiến cho 
tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy 
hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Đại Nguyện thứ hai, nguyện đời sau, khi được đạo Bồ 
Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ 
bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt 
bằng tia sáng, tổ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy 
mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều 
được cả. Đại Nguyện thứ ba, nguyện đời sau, khi được đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện 
vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không ai 
phải chịu sự thiếu thốn. Đại Nguyện thứ tư, nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu có 
chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những 
người tu theo hạnh Thanh Văn, Độc Giác thì ta cũng lấy phép Đại Thừa mà dạy bảo họ. Đại 
Nguyện thứ năm, nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô 
lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất 
cả đều giữ được pháp giới hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội 
hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào 
đường ác. Đại Nguyện thứ sáu, nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng 
ngọng nghịu, tay chân tật nguyễn, lác hủi, điên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi 
đã nghe danh hiệu ta liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, 
không còn những bệnh khổ ấy nữa. Đại Nguyện thứ bẩy, nguyện đời sau, khi được chứng đạo 
Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai 
để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều 
nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn 
khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vây, của cải sung túc, cho đến chứng 
được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Đại Nguyện thứ tám, nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo quả Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho 
buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rối thì tất 
cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng 
được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Đại Nguyện thứ chín, nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo quả Bồ Đề thì khiến cho chúng sanh hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải 
thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn 
họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát được mau chứng 
đạo Chánh Đẳng Bồ Đề. Đại Nguyện thứ mười, nguyện đời sau khi ta chứng được đạo quả 
Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị xiểng xích, đánh đập, 
hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân 
tâm chịu những nỗi khổ, buồn râu, bức rứt, hễ nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức oai thần 
phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy. Đại Nguyện thứ mười một, 
nguyện đời sau khi ta được chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát 
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hoành hành, đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi 
chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được 
no đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. 
Đại nguyện thứ mười hai, nguyện đời sau khi ta chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày 
đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý 
muốn: Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn 
sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức 
món nào cũng được thỏa mãn cả—According to The Medicine Buddha Sutra, the Buddha 
said to ManJusr Bodhisattva: “East of thịs world, past counfless Buddha-lands, more 
numerous than the grains of sand In ten Ganges Rivers, there exists a world called Pure LapIs 
Lazuli. The Buddha of that world 1s called the Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance 
Tathagata, Arhat, the Perfectly Enlightened, Perfect in Mind and Deed, Well Gone, Knower 
of the World, Unsurpassed Being, Tamer of Passions, Teacher of Gods and Men, Buddha, 
World Honoured One. When the World Honoured Medicine Buddha was treading the 
Bodhisattva path, he solemnly made Twelve Great Vows to grant sentient beings whatever 
they desired. Sakyamuni Buddha confirmed ManJusri Bodhisattva: “[ cannot possibly 
describe them all, not even 1f I were to speak for an eon or more. However, this Buddha-land 
1s ufterly pure. You will find no temptfations, no Evil Paths nor even cries of suffering there.” 
The Medicine Buddha Sutra also stresses on the merits and virtues of Bhaisaya-Guru and 
encourages sentient beings to have faith In this Buddha so that they ca be reborn In the 
Eastern Paradise; however, the sutra never demies the Western Paradise. Sakyamuni Buddha 
told ManJusri in the Medicine Buddha Sutra as follows: ““There are living beings who don'”t 
distinguish good from evil, who indulse In greed and stinginess, and who know nothing of 
giving or 1s rewards. They are stupid, Iignorant, and lack the foundation of faith. They 
accumulate mụch wealth and many treasures and ardently guard them. When they see a 
beggar coming, they feel displeased. When they have to pracfice an act of charity that does 
not benefit themselves, they feel as though they were cutting a piece of flesh from their body, 
and they suffer deep and painful regret. There are other Iinnumerable avariclous and miserÌy 
living beings who hoard money and necessities that they don”t use even for themselves, how 
much less for their parenfs, wives, or servants, or for beggars! At the end of therr lives, such 
beings will be reborn among the hungry ghosts or animals. If they heard the name of that 
Buddha, Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, In their former human existence, and 
they recall that Tathagata”s name for the briefest moment while they are In the evil destinies, 
they will immediately be reborn In the human realm. Moreover, they will remember theIr 
past lives and will dread the sufferings of the evil destinies. They will not delight in worldly 
pleasures, but wIll rejolce In giving and praise others who give. They will not begrudge 
giving whatever they have. Gradually, to those who come to beg, they wIll be able to give 
away their own head, eyes, hands, and even their entire body, to say nothing of their money 
and property! These beings wIll drift endlessly In the realms of hells, ghosts or animail, but 
they have a chance to hear His name. There are beings who, although they study under the 
Tathagata, nonetheless violate the precepts. Others, although they do not violate the 
precepts, nonetheless, transgress the rules and regulations. Others, although they do not 
violate the precepts or rules and regulations, nonetheless destroy their own prOper views, 
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nonetheless neglect learning, so they are unable to understand the profound meaning of the 
Sutras that the Buddha speaks. Others, although they are learned, nonetheless gøIve rise to 
overweening pride. Shadowed by overweening pride, they Justify themselves and disparage 
others, slander the Proper Dharma, and Join the retinue of demons. Such fools act on theIr 
misguided views and further, cause immeasurable millions of beings to fall into pIts of great 
danger. These beings wIll drift endlessly In the realms of the hells, hungry ghosts, and 
animals. But 1f they hear the name of Medicine Master Vaidurya Light Tathagafa, they wIll 
be able to renounce therr evil practices and cultivate wholesome Dharmas, and thereby avoid 
falling Into the evil destinies. If those who have fallen Into the evil destinies because they 
could not renounce their evil practices and cultivate wholesome Dharmas, by the awesome 
power of the past vows of that Tathagafa, get to hear his naem for only a moment, then after 
they pass out of that existence, they wIll be reborn again as human beings. They will hold 
proper views and wIll be ever vigorous. Their minds wIll be regulated and Joyful, enabling 
them to renounce their families and leave the householder”s life. They will take up and 
maintainn study of the Tathagata's Dharma without any violation. They wIll understand 
profound meanings and yet be free from overweening pride. They wIll not slander the Proper 
Dharma and will never Join the ranks of demons. They will progressively cultivate the 
practices of Bodhisattvas and wIll soon bring them to perfection. There are sentient beings 
who harbor stinginess, greed and Jealousy, who praise themselves and disparage others, they 
wIlI fall into the three evil destinies for countless thousands of years where they wIll undergo 
Intense suffering. After undergoing Iintense suffering, at the end of their lives they wIll be 
reborn 1n the world as oxen, horses, camels, and donkeys that are constantly beaten, afflicted 
by thirst and hunger, and made to carry heavy burdens along the roads. Or they may be 
reborn among lowly people, as slaves or servants who are always ordered around by others 
and who never for a moment have freedom. If such beinøs, in their former lives as humans, 
heard the name of the World Honored One, Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, and 
by this good cause are able to remember 1t and sincerely take refuge with that Buddha, then, 
by means of the Buddhaˆs spiritual power, they will be liberated from all sufferings. They 
wIll be endowed with keen faculties, and they wIll be wise and erudite (learn broadly). They 
wIll always seek the supreme Dharmas and encounter good friends. They will eternally sever 
the nets of demons and smash the shell of Ignorance. They wIll dry up the river of afflictions 
and be liberated from bĩrth, old age, sickness, death, anxIety, grief, suffering, and vexation 
(depression). There are beings who delight In perversity and engage In legal dispute, bringing 
troubles to others as well as themselves. In their actions, speech, and thoughts, they create 
and Increase evil karma. They are never willing to benefit or forgive others, they scheme to 
harm one another Instead. They pray and bow to the spirits of the mountains, Íorests, trees, 
and graves. They kill living beings in order to make sacrifices of blood and flesh to the Yaksa 
and Raksasa ghosts. They write down the names of their enemies and make Images of them, 
and then they bewitch those names and Iimages with evil mantras. They summon paralysIs 
ghosts, or command corpse-raising ghosts to kill or InJure their enemies. However, 1Ý the 
victims hear the name of Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, then all those evil 
things will lose theIr power to do harm. The evildoers will become kind to one another. They 
wIll attain benefit, peace, and happIness and no longer cherish thoughfs of malice, affliction, 
or enmity. Everyone will rejolce and feel content with what they have. Instead of 
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encroaching upon each other, they seek to benefit one another. There are people among the 
fourfold assembly of Bhikshus, Bhikshunis, Upasakas, and Ủpasikas, as well as other good 
men and women of pure faith, who accept and uphold the eight precepts either for one year 
or for three months, practicing and studying them. With these good roots, they may vow to be 
reborn In the Western Land of Ultimate Bliss where the Buddha of Limitless Life dwells, to 
hear the Proper Dharmas, but theIr resolve may not be firm. However, 1f they hear the name 
of the World Honored One, Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, then as the end of 
therr lives draws near, before them wIll appear eight great Bodhisattvas, whose names are: 
ManJusri, Avalokitesvara (the one who observes the sounds of the world), Great Strength 
Bodhisattva, Inexhaustible Intention Bodhisattva, Jewelled Udumbara Flower, Medicine 
King, Medicine Superior, and Maitreya Bodhisattva. Those eight great Bodhisattvas wIll 
appear In space to show them the way, and they will naturaly be born by transformation In 
that land, amid precIous flowers. Or they may be born In the Heavens due to this cause. 
Although reborn In the heavens, their original good roofs will not be exhausted and so they 
wIll not fall Into the evil destines again. When therr life in the heavens ends, they wIll be 
born among people again. They may be wheel-turning kings, reipning over the four 
conftinents with awesome virtue and ease, bringing uncountable hundreds of thousands of 
living beings to abide 1 the practice of the ten good deeds. Or they may be born as ksatrIyas, 
Brahmans, laymen, or sons of honorable families. They will be wealthy, with storehouses 
filled to overflowing. Handsome 1n appearance, they wIll be surrounded by a great retinue of 
relatives. They wIll be Intelligent and wise, courageous and valiant, like øreat and awesome 
knights. If a woman hears the name of teh World Honored One, Medicine Master Vaidurya 
Light Tathagata, and sincerely cherishes 1t, in the future she wIll never be born as a female. 
The Medicine Buddha has twelve great vows to save sentient beings: The First great Vow, I 
vow that in a future life, when I have attained Supreme, Perfect Enlightenment, my brilliant 
rays WIll radiate to all beings or to shine upon all beings with the light from my body, 
1lluminating Infinite, countless boundless realms. This body will be adorned with the Thirty- 
Two Marks of Greatness and Eighty Auspicious Characteristics. Furthermore, [ will enable all 
senflent beings to become Just like me. The Second Great Vow, I vow that In a future life, 
when I have attained Supreme Enlightenment, my body, inside and out, wIll radiate far and 
wide the clarity and flawless purity of lapIs lazuli. This body will be adorned with superlative 
virtues and dwell peacefully In the midst of a web of light more magnificent than the sun or 
moon. The light will awaken the minds of all beings dwelling in darkness, enabling them to 
engage In their pursuits according to their wishes. The Third Great Vow, I vow that In a future 
life, when I have attained Supreme Enlightenment, [ wIll, with infinite wIisdom and skillful 
means, provide all sentient beings with an inexhaustible quantity of goods to meet theIr 
material needs. They will never want for anything. The Fourth Vow, I vow that In a future 
le, when I have attained Supreme Enlightenment, I will set all who follow heretical ways 
upon the path to Enlightenment. Likewise, I will set those who follow the Sravaka and 
Pratyeka-Buddha ways onto the Mahayana path. The Flifth Vow, I vow that In a future life, 
when I have attained Supreme Enlightenment, I will help all the countless sentient beings 
who cultivate the path of morality In accordance with my Dharma to observe the rules of 
conduct (Precepts) to perfection, in conformity with the Three Root Precepts. Even those 
guilty of disparaging or violating the Precepts will regain their purIty upon hearing my name, 
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and avoid descending upon the Evil Paths. The Sixth Vow, I vow that In a future life, when I 
have atfained Supreme Enlightenment, sentient beings with imperfect bodies, whose senses 
are deficient, who are ugly, stupid, blind, deaf, mute, crippled, hunchbacked, leprous, insane 
or suffering from various other illnesses, wIll, upon hearing my name, acquire well-formed 
bodies, endowed with intelligence, with all senses Intact. They wIll be free of illness and 
suffering. The Seventh Great Vow, I vow that In a future life, when I have attained Supreme 
Enliphtenmert, sentient beings afflicted with varlous I1llnesses, with no one to help them, 
nowhere to turn, no physicians, no medicine, no family, no home, who are destitute and 
miserable, will, as soon as my name passes through their ears, be relieved of all theIr 
Illnesses. With mind and body peaceful and contented, they will enJoy home, family and 
property in abundance and eventually realize Unsurpassed Supreme Enlightenment. The 
Eighth Great Vow, I vow that In a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, 
those women who are extremely disgusted with “hundred afflictions that befall women" and 
wish abandon theIr female form, wIll, upon hearing my name, all be reborn as men. They will 
be endowed with noble features and eventually realize Unsurpassed Supreme Enlightenmerit. 
The Ninh Great Vow, I vow that in a future life, when I have attaned Supreme 
Enlightenment, I will help all sentient beings escape from the demons` net and free 
themselves from the bonds of heretical paths. Should they be caught in the thicket of wrong 
views, I wIll lead them to correct views, gradually inducing them to cultivate the practices of 
Bodhisattvas and swiftly realize Supreme, Perfect Enliphtenment. The Tenth Great Vow, I 
vow that In a future life, when I have attained Supreme Enlightenement, those sentlent 
beings who are shackled, beaten, Imprisoned, condemned to death or otherwise subJecfed to 
countless miseries and humiliations by royal decree, and who are suffering in body and mind 
{rom this oppression, need only hear my name to be freed from all these afflictions, thanks to 
the awesome power of my merifs and virtues. The Eleventh Great Vow, I vow that In a future 
le, when I have attained Supreme Enlightenment, If sentient beings who are tormented by 
hunger and thirst, to the point of creating evil karma in their attempts to survive, should 
succecd In hearing my name, reciIte 1t singlemindedly and hold fast to 1t, I will first satIsfy 
them with most exquisite food and drink. Ultimately, 1t 1s through the flavor of the Dharma 
that I wIll establish them 1n the realm of peace and happiness. The Twelfth Great Vow, Ï vow 
that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, 1f sentient beings who are 
utterly destitute, lacking clothes to protect them from mosquifos and flies, heat and cold, and 
are suffering day and night, should hear my name, recifte 1t singlemindedly and hold fast to 1t, 
their wishes will be fulfilled. They wIll immediately receive all manner of exquisite clothing, 
preclous adornments, flower garlands and Iincense powder, and will enjoy music and 
enfertainment to their heart”s content. 
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Theo Kinh Dược Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng ở phương Đông cách 
cõi Ta Bà hơn mười căn dà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi 
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ấy hiệu là Dược Sư Luu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có phát mười hai nguyện 
lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định 
với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dầu ta có nói đến mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng 
không thể nào nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia không có 
đàn bà, không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không.” Đại Nguyện thứ nhất: Nguyện 
đời sau, khi chứng được đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, thân có hào quang sáng suốt, rực rỡ 
chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới, để soi sáng giác ngộ cho mọi chúng sanh, khiến 
cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món 
tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Đại Nguyện thứ hai: Nguyện đời sau, khi được 
đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có 
chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng 
lưới dệt bằng tia sáng, tổ hơn vâng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh 
sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì 
cũng đều được cả. Đại Nguyện thứ ba: Nguyện đời sau, khi được đạo Bồ Đề, dùng trí huệ 
phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, 
chớ không ai phải chịu sự thiếu thốn. Đại Nguyện thứ tư: Nguyện đời sau khi được đạo Bồ 
Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, 
hoặc có những người tu theo hạnh Thanh Văn, Độc Giác thì ta cũng lấy phép Đại Thừa mà 
dạy bảo họ. Đại Nguyện thứ năm: Nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu 
tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta 
khiến cho tất cả đều giữ được pháp giới hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có 
người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh 
tịnh, khỏi sa vào đường ác. Đại Nguyện thứ sáu: Nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, 
nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, 
mắt đui, nói năng ngọng nghịu, tay chân tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu tất cả những 
bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn 
ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Đại Nguyện thứ bảy: Nguyện đời 
sau, khi được chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo 
không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, 
không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai 
một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của 
cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Đại Nguyện thứ tám: Nguyện 
đời sau khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ 
sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ 
nghe danh hiệu ta rối thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng 
trượng phu, cho đến chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Đại Nguyện thứ chín: Nguyện 
đời sau khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề thì khiến cho chúng sanh hữu tình ra khỏi vòng lưới 
ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng 
ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dân dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ 
Tát được mau chứng đạo Chánh Đẳng Bồ Đề. Đại Nguyện thứ mười: Nguyện đời sau khi ta 
chứng được đạo quả Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị 
xiểng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai 
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nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bức rứt, hễ nghe đến danh hiệu ta thì 
nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy. Đại 
Nguyện thứ mười một: Nguyện đời sau khi ta được chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình 
nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe 
danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố 
cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới 
an lạc hoàn toàn. Đại nguyện thứ mười hai: Nguyện đời sau khi ta chứng được đạo Bồ Đề, 
nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị muỗi mòng cắn đốt, nóng 
lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta 
khiến cho được như ý muốn: Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang 
nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, 
tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả ——According to The Medicine 
Buddha Sutra, the Buddha said to ManJusri Bodhisattva: “East of this world, past countless 
Buddha-lands, more numerous than the grains of sand In ten Ganges Rivers, there eXxiIsts a 
world called Pure Lapis Lazuli. The Buddha of that world ¡1s called the Medicine Buddha 
Lapls Lazuli Radiance Tathagata, Arhat, the Perfectly Enlightened, Perfect in Mind and 
Deed, Well Gone, Knower of the World, Unsurpassed Being, Tamer of Passions, Teacher of 
Gods and Men, Buddha, World Honoured One. When the World Honoured Medicine Buddha 
was treading the Bodhisattva path, he solemnly made Twelve Great Vows to grant sentient 
beings whatever they desired. Sakyamuni Buddha confirmed ManJjusri Bodhisattva: “I cannot 
possibly describe them all, not even 1Ÿ Ï were to speak for an eon or more. However, this 
Buddha-land 1s utterly pure. You will find no temptations, no Evil Paths nor even cries of 
suffering there.” The First greaf Vow: | vow that In a future híe, when I have attained 
Supreme, Perfect Enlightenment, my brilliant rays wIll radiate to all beings or to shine upon 
all beings with the light from my body, 1lluminating Infimte, countless boundless realms. This 
body will be adorned with the Thirty-Iwo Marks of Greatness and Eighty AuspIclous 
Characteristics. Furthermore, I wIll enable all sentent beings to become just like me. The 
Second Great Vow: | vow that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, 
my body, Inside and out, will radiate far and wide the clarity and flawless purity of lapIs 
lazuli. This body wIll be adorned with superlative virtues and dwell peacefully in the midst of 
a web of light more magnmificent than the sun or moon. The light will awaken the minds of all 
beings dwelling In darkness, enabling them to engage In their pursuits according to theIr 
wishes. The Third Greaf Vow: I vow that 1n a future life, when I have attained Supreme 
Enlightenmert, [ will, with infinte wisdom and skillful means, provide all sentient beings 
with an inexhaustible quantity of goods to meet their material needs. They will never want 
for anythinng. The Fourth Greaf Vow: I vow that 1n a future life, when I have atfained 
Supreme Enlightenment, I will set all who follow heretical ways upon the path to 
Enlightenment. Likewise, [ wIll set those who follow the Sravaka and Pratyeka-Buddha ways 
onto the Mahayana path. The FựỰh Great Vow: I vow that 1n a future life, when I have 
aftained Supreme Enlightenment, I will help all the countless sentient beings who cultivate 
the path of morality In accordance with my Dharma to observe the rules of conduct (Precepts) 
to perfection, in conformity with the Three Root Precepts. Even those guilty of disparaging or 
violating the Precepts will regain therr purity upon hearing my name, and avoid descending 
upon the Evil Paths. The Sixth Great Vow: I vow that 1n a future life, when I have atfained 
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Supreme Enlightenment, sentient beings with imperfect bodies, whose senses are deficlent, 
who are ugly, stupid, blind, deaf, mute, crippled, hunchbacked, leprous, Insane or suffering 
from varlous other i1llnesses, wIll, upon hearing my name, acquire well-formed bodies, 
endowed with intelligence, with all senses Iintact. They will be free of illness and suffering. 
The Seventh Great Vow: | vow that In a future life, when I have attainned Supreme 
Enliphtenmert, sentient beings afflicted with varlous I1llnesses, with no one to help them, 
nowhere to turn, no physicians, no medicine, no family, no home, who are destitute and 
miserable, will, as soon as my name passes through their ears, be relieved of all their 
Illnesses. With mind and body peaceful and contented, they will enJoy home, family and 
property 1n abundance and eventually realize Unsurpassed Supreme Enlightenmernt. The 
Eighth Great Vow: I vow that 1n a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, 
those women who are extremely disgusted with “hundred afflictions that befall women” and 
wish abandon theIr female form, wIll, upon hearing my name, all be reborn as men. They will 
be endowed with noble features and eventually realize Unsurpassed Supreme Enlightenmeiit. 
The Ninh Greaft Vow: | vow that in a future life, when I have attained Supreme 
Enliphtenment, [ will help all sentient beings escape from the demons” net and free 
themselves from the bonds of heretical paths. Should they be caught in the thicket of wrong 
views, I wIll lead them to correct views, gradually inducing them to cultivate the practices of 
Bodhisattvas and swiftly realize Supreme, Perfect Enlightenment. The Tenth Great Vow: I 
vow that In a future life, when I have attained Supreme Enlightenement, those sentlent 
beings who are shackled, beaten, Imprisoned, condemned to death or otherwise subJected to 
countless miseries and humiliations by royal decree, and who are suffering in body and mind 
{rom this oppression, need only hear my name to be freed from all these afflictions, thanks to 
the awesome power of my merits and virtues. The Eleyenth Great Vow: ÏÌ vow that 1n a future 
le, when I have attained Supreme Enlightenmernt, 1Ÿ sentlent beings who are tormented by 
hunger and thirst, to the point of creating evil karma in their attempts to survive, should 
succeed In hearing my name, recife 1t singlemindedly and hold fast to it, [ will first satIsfy 
them with most exquisite food and drink. Ultimately, 1t 1s through the flavor of the Dharma 
that I will establish them In the realm of peace and happiness. The Twelffh Great Vow: Ì vow 
that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, 1ƒ sentient beings who are 
utterly destitute, lacking clothes to protect them from mosquifos and flies, heat and cold, and 
are suffering day and night, should hear my name, recite 1t singlemindedly and hold fast to 1t, 
their wishes will be fulfiled. They wIll immediately receive all manner of exquisite clothing, 
preclous adornments, flower garlands and Iincense powder, and will enjoy music and 
enfertainment to their heart”s content. 
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Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai, về phía Đông của thế giới Ta Bà có cõi Phật tên là Bất 
Động, trong nước đó có Phật tên là Mãn Nguyệt Quang Minh làm giáo chủ. Mãn nguyệt 
quang minh có nghĩa là ánh sáng của đêm trăng rằm. Ánh sáng đó vừa thanh tịnh vừa an lạc, 
có công năng chữa lành sự loạn động của thân tâm. Ban ngày thân tâm chúng ta bị ánh mặt 
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trời thiêu đốt, nhưng dưới ánh trăng huyền diệu ban đêm, chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ 
chịu. Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cũng như chư Phật đều có cùng một thứ ảnh hưởng 
như vậy đối với chúng sanh mọi loài—Perfect Moon Light Buddha, to the East of the Saha 
World, there 1s a Budhaland called Unditurbed, ¡in that world there ¡1s a Buddha named 
“Perfect Moon Lightf” ruling over 1t. Perfect Moon Light means the light of full moon. Such a 
light 1s pure, peaceful, and able to heal mind and body. During the day under the sun”s fury, 
our mind and body burn, but under the softness of the moonlight, we feel at ease and relax. 
Thus, similarly this Buddha and all Buddhas have the same affect on all sentient beIngs. 


(-8) Ehue 2/.4. Dạ 24g: Wguygc 2uase PÃẠ£ 
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Theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm số I, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh giảng pháp riêng cho những ai mong được là Thanh Văn hay Duyên Giác, và Ngài 
cũng giảng pháp thích hợp cho chư Bồ Tát. Chính Ngài đã thuyết giảng bộ kinh “Đại Thừa 
Vô Lượng Nghĩa,” tức là giáo pháp mà chư Bổ Tát được thuyết dạy và được chư Phật hộ 
niệm. Khi giảng kinh này xong, Ngài liền thu nhiếp đại chúng, ngồi kiết già và nhập định. 
Bấy giờ mưa hoa rải lên chư Phật và đại chúng. Ngay khi toàn cõi Phật rung động theo nhiều 
cách khác nhau, đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng hào quang từ vòng lông trắng giữa 
hai cặp chân mày chiếu sáng mười tám ngàn Phật độ ở phương Đông, giống như các cõi Phật 
đang được thấy đây vậy —The Sun Moon Light Buddha ¡s an ancient Buddha. According to 
ManJusri Bodhisattva (Manjushr) In the Lotus Sutra, Chapter I, this Buddha preached the 
proper law for those who sought to be Sravakas and Pratyekabuddhas, and he also preached a 
suitable Law for the Bodhisattvas. This Buddha also preached the Great-Vehicle sutra called 
Innumerable Meanings, the law by which Bodhisattvas are 1nstructed and which the Buddhas 
watch over and keep In mind. Having preached this sutra, he at once, admidst the great 
assembly, sat cross-legeed and entered meditation. At this momernt, the sky rained beautiful 
flowers over the Buddhas and the great assembly. As soon as the universal Buddha-world 
shook In various ways, the Buddha Sun Moon Light sent forth the circle of white haIr between 
his eyebrows a ray of lipht, which 1lluminated eighteen thousand Buddha-lands in eastern 
quarter, Just like those that now are seen. 


(2-6) đu Đá». Độ (6đ “hè Bái Đúc 2a Sauá VI đặc Piệt 
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Đông Tịnh Độ của Đức Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Theo Phật giáo, Di Lặc là tên của vị Bồ 
Tát sẽ là vị Phật kế tục Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rằng Bồ Tát Di 
Lặc về sau nầy sẽ thành Phật, vị Phật nối tiếp Phật Thích Ca. Tuy nhiên, Bồ Tát Di Lặc 
không có nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Ngài nổi tiếng ở các nước miền Đông Á Châu với 
hình ảnh của một vị Phật cười, bụng phệ. Theo truyền thuyết Phật giáo, Ngài đã tái sanh và 
trụ nơi cõi trời Đâu Suất, hiện Ngài đang thuyết pháp cho chư Thiên trong Đâu Suất Thiên 
Nội Viện. Ngài sẽ thị hiện 5.000 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có thuyết nói 
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rằng ngài thị hiện sau Đức Thích Ca 4.000 năm cõi trời, từ khoảng 5 tỷ 670 triệu năm cõi 
người. Theo truyền thuyết thì ngài hạ sanh vào một gia đình Bà La Môn ở vùng Nam Ấn. Hạ 
Sanh Di Lặc Tôn Phật là một vị Bồ Tát nổi tiếng, được các tông phái thừa nhận, nhất là Phật 
Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại Thừa. Có một câu chuyện về sự buông xả của Bồ Tát 
Di Lặc như sau: Thuở xa xưa khi Ngài Bồ Tát Di Lặc còn trong kiếp của một vị Tăng bụng 
bự, hay cười, với một cái túi vải thường trực trên lưng. Ngài thường du hành về những vùng 
quê xin của bố thí rồi đem cho những người nghèo qua lại bên đường. Ngài thường ngồi dưới 
gốc cây, và kể những chuyện về Phật giáo cho đám trẻ nhóc bu quanh. Một vị Tăng trưởng 
lão thời bấy giờ nhận thấy như vậy cho rằng ngài Di Lặc có hạnh kiểm kém cõi. Một hôm vị 
Tăng nầy chặn đường Bồ Tát Di Lặc để thử ngài bằng câu hỏi sau, “Nầy ông Tăng già kia, 
hãy nói cho ta xem, ông nghĩ gì về Phật pháp?” Bồ Tát Di Lặc ngừng lại giây lát, nhìn vào 
mắt vị Tăng, đoạn buông bỏ cái bị vải xuống đất. Trong khi vị Tăng còn đang bối rối không 
hiểu ngài Di Lặc muốn gì qua hành động ấy, thì ngài Di Lặc cúi xuống nhặt lấy cái bị vải và 
rảo bước đi. Bỏ cái bị vải hay “buông xả,” “tha thứ” hay “quên đi” là giáo pháp của vị Phật 
tương lai hay Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Hiện nay trên khắp thế giới người ta sáng lập ra 
trường phái Di Lặc, trong đó Phật tử tu tập và cầu được tái sanh vào thời có Đức Phật Di Lặc 
trên thế giới này, mà người ta tin sẽ xảy đến trong vòng 30.000 năm tới—The Eastern 
Paradise which 1s presided by Maitreya, the Coming Buddha. According to Buddhism, 
Maitreya 1s the Buddha-to-come, also called the next Buddha, or a Bodhisattva predicted to 
succeed Sakyamumi as a future Buddha. The Bodhisattva who wIll be the next holder of the 
supreme office of Buddha. However, Maitreya Bodhisattva does not have the “welcoming 
and escorting Vow”. Maitreya Buddha 1s very popular in Buddhist art. He 1s well known East 
Asia as a laughing figure with a fat belly. According to Buddhist legendary, He 1s said to have 
been reborn In the Tusita Heaven, where he 1s now expounding the Dharma to the heavenly 
beiIngs In the inner palace. He 1s to come 5,000 years after the nirvana of SakyamunI, or 
according to the other reckoning after 4,000 heavenly years, 1.e. 5,670,000,000 human years. 
According to tradition he was born in Southern India of a Brahman family. Maitreya, 
predicted by Sakyamuni Buddha as the one destined to become the next human Buddha, 
enJoys the unique distinction of being the only Bodhisattva recognized throughout the enfire 
Buddhist world, especially in Theravada as well as in Mahayana Buddhism. A story about the 
Bodhisattva Maitreya 1llustrates the Buddhist concept of “letting go” as follow: In a long long 
time ago, Maitreya was In his Incarnation as a laughing, big-bellied monk with a sack 
perpetually on his back.. He used to travel about the countryside seeking alms and sharing 
them with whomever happened to be nearby. He would customarily sit under a tree, 
surrounded by urchins, to whom he would tell stories to 1llustrate Buddhist teachings. SeeIng 
this, an elder monk of the time became annoyed at what he perceived as untoward conduct 
on the part of Maitreya. One day he stopped Maitreya at the corner of a street and tried to 
test him with the following question: “Old monk, please tell me, Just what do you think 1s the 
essence of the Buddhaˆs teaching?ˆ” Maitreya stopped for a moment, looked at him in the eye, 
and Just let his sack fall to the ground. As the puzzled monk wondered what to make of this 
singular action, Maitreya bent down, picked up his sack and walked away. Dropping the sack, 
“letting go,” forgive and forget, that 1s the teaching of Maitreya, the future Buddha. Today 
people found the tradition of Maitreya throughout the Buddhist world, where Buddhists 
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practice and pray to be reborn on this earth at the time of his appearance, believed to be 
about 30,000 years In the future. 
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(See (IV) in the same Chapter) 
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Tây phương Cực lạc vượt ngoài tam giới luân hồi. Đây là một trong những đất chính của Phật 
được trường phái Đại Thừa thừa nhận. Đức Phật A Di Đà lập ra Tây Phương Cực Lạc nhờ 
chính ngay công đức tu tập của Ngài. Sự thờ phụng A Di Đà chịu ảnh hưởng nặng nề của Ba 
Tư, cũng bắt đầu cùng thời đại đó. A Di Đà là đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Cực Lạc của 
Ngài ở Tây Phương. Ngài cũng còn được biết dưới tên Vô Lượng Thọ vì sự trường thọ của 
Ngài là vô lượng. Trường phái Tịnh độ tin rằng việc trì nệm hồng danh của Ngài cho phép 
tín đồ vãng sanh về Tịnh Độ sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết bàn. Đức A Di Đà Phật 
với Diệu Quán Sát Trí, trí chuyển từ ý thức mà được, trí phân biệt các pháp hảo diệu phá 
nghi, tương ứng với nước và Phật A Di Đà ở Tây phương. Theo Tịnh Độ và Chân Tông, Phật 
A Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương 
chứ không ở trung ương. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây có thể 
đồng nhất với Trung ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của Pháp Giới Thể Tánh. Các bổn 
nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng đắc Phật quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự 
thiết lập Cực Lạc quốc độ đã được mô tả đầy đủ trong Kinh A Di Đà. Tây Phương Cực Lạc 
còn được gọi là An lạc quốc. Tên một cõi Phật, quốc độ của Đức Phật A Di Đà, còn gọi là 
Tây Phương Tình Độ, còn gọi là An Dưỡng, An Lạc, Vô Lượng Thanh Tịnh Độ, Vô Lượng 
Quang Minh Độ, Vô Lượng Thọ Phật Độ, Liên Hoa Tạng Thế Giới, Mật Nghiêm Quốc, hay 
Thanh Thái Quốc. Phạn ngữ có nghĩa là “Thiên đường của Đức Phật A Di Đà.” Đây là Tây 
Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, một trong những vùng đất Phật quan trọng được nhắc đến 
trong phái Đại Thừa. Phật A Di Đà lập ra và ngự trị nhờ công hạnh của Ngài. Trường phái 
Tịnh Độ quan niệm rằng những ai tin tưởng và niệm hồng danh của Ngài, thì khi chết sẽ được 
vãng sanh vào Tây phương cực lạc, sống đời thanh thản cho đến khi nhập Niết Bàn. Đây là 
tâm điểm cho việc tu tập của trường phái “Tịnh Độ” trong vùng Đông Á, nơi người ta tin 
tưởng là nơi có những điều kiện lý tưởng cho việc tiến tu thành Phật. Ý tưởng này liên hệ với 
khái niệm thịnh hành rằng thời bây giờ là thời mạt pháp, khả năng con người kém cổi không 
còn có thể tự tu tự cứu lấy mình được nữa. Vì thế con đường tu tập khôn ngoan nhất là cố 
gắng tu tập về cõi Cực Lạc, để có thể thành Phật trong kiếp kế tiếp. Những phẩm chất kỳ 
diệu của cõi thiên đường này đã được diễn tả trong nhiều kinh điển, phổ thông nhất là trong 
Kinh A Di Đà, cả tiểu bổn lẫn đại bổn. Tây phương Cực lạc vượt ngoài tam giới luân hồi. 
Đây là một trong những đất chính của Phật được trường phái Đại Thừa thừa nhận. Đức Phật 
A Di Đà lập ra Tây Phương Cực Lạc nhờ chính ngay công đức tu tập của Ngài. Trường phái 
Tịnh độ tin rằng việc trì nệm hồng danh của Ngài cho phép tín đồ vãng sanh về Tịnh Độ 


64 


sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết bàn (Đức Phật Thích Ca nói: “Ở về phương Tây có 
một cõi nước thanh tịnh gọi là An Lạc hay Cực Lạc/Sukhavati hay thế giới Tây Phương Cực 
Lạc. Vị Giáo Chủ của cõi nước nầy hiệu là A Di Đà/Amitabha Buddha. A Di Đà có nghĩa là 
Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đức Phật A Di Đà trong vô lượng kiếp về trước, đã phát 
48 lời đại nguyện, trong đó những lời nguyện thứ 18, 19, và 20 chuyên vì nhiếp thọ và tiếp 
dẫn nhứt thiết chúng sanh. Do các lời nguyện cao quý nây, Đức Phật A Di Đà sáng tạo cõi 
Tịnh, chúng sanh chỉ cần phát tâm chánh niệm, quán Phật niệm Phật, tới lúc lâm mạng chung 
thời, Đức Phật và Thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Khi đến cõi Tịnh, chúng 
sanh ở trong cung điện lầu cát, hoa viên tốt đẹp nhiệm mầu, tiếng chim, tiếng gió thảy đều 
hòa nhã. Chư Phật chư Bồ Tát theo thời theo chỗ mà tuyên dạy diệu pháp. Các chúng sanh 
được thanh tịnh diệu lạc, thân tâm đều không thọ khổ, chuyên chí nghe đạo hằng không thối 
chuyển. Các hiện tượng ở cõi Tịnh tốt đẹp như thế, mọi phương diện cố nhiên đều do tịnh 
thức của chư Phật và chư Bồ Tát sở hiện, về phương diện khác cũng nhờ tâm thức thanh tịnh 
của chúng sanh vãng sanh cõi ấy tham gia đồng thể biến hiện mà có. Không thể dùng chút ít 
căn lành, phước đức nhơn duyên mà đặng sanh vào nước kia. Như vậy cõi Tịnh không phải ai 
cũng vãng sanh được, cũng không thể bỗng nhiên niệm vài tiếng “namo” không chí thành 
mà có thể vãng sanh được. Thân Như Lai không thể thân cận với những ai có căn lành cạn 
cợt. Cõi Tây Phương Tịnh Độ chủ trì bởi Đức Phật A Di Đà. Cảnh duyên ở Tây Phương Cực 
Lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi nầy hơn các Tịnh Độ 
khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Cảnh nơi Tây 
Phương Cực Lạc rất ư thù thắng nên có thể khích phát lòng mong mến và quy hướng của loài 
hữu tình. Duyên nơi Tây Phương Cực Lạc thật mầu nhiệm, nên có thể giúp người vãng sanh 
dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế cõi đồng cư Tịnh Độ mười phương tuy nhiều, song 
riêng cõi Cực Lạc có đầy đủ thắng duyên, nên các kinh luận để chỉ quy về đó. Tây Phương 
Cực Lạc Thế Giới hay Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ, nơi đó Đức Phật A Di Đà là Tiếp Dẫn 
Đạo Sư. Ở Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, Phật A Di Đà phổ thông hơn bất kỳ một vị 
Phật nào. Ở Ấn Độ dường như chưa bao giờ ngài chiếm được một vị trí độc tôn như vậy, mặc 
dầu Huệ Nhật, một nhà hành hương Trung Hoa, đã đến Ấn Độ vào khoảng những năm từ 702 
đến 719, đã tường thuật lại rằng tất cả mọi người đều nói với ông về đức Phật A Di Đà và 
cõi Cực Lạc của ngài —Sukhavati means the Western Land of Amitabha Buddha, the highest 
Joy, name of the Pure Land of Amitabha Buddha in the west. The Western Paradise which 1s 
outside the triple realm and beyond samsara and retrogression. The Western Paradise 1s one 
of the most Important of the Buddha-fields to appear In the Mahayana. Amitabha Buddha 
created the Pure Land by his karmic merit. The cult of Amitabha shows strong lranian 
influences, and began about the same time. Amitabha 1s the Buddha of Infinte (Amita) Light 
(abha) and his kingdom 1s In the West. He 1s also known as Amitayus, because his lifespan 
(ayuh) 1s mnfinie amita). The Pure Land sect believes that through faithful devotilon to 
Amitabha and through recitation of his name, one an be reborn there and lead a blissful life 
until entering Nirvana. Amitabha Buddha with Pratyaveksana-jnana, the wisdom derived 
Ílrom wisdom of profound Insight (ý thức), or discrimination, for exposition and doubt- 
destruction; corresponds to water, and 1s associated with Amitabha and the wesf. According to 
the T”ien-TI”ai and Shingon, Amita 1s superlor over the five Wisdom Buddhas (Dhyani- 
Buddhas), even though he governs the Western Quarter, not the center. Of the five Wisdom 
Buddhas, Amitabha of the West may be identical with the central Mahavairocana, the 
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Buddha of homo-cosmic 1dentity. Amitabha”s original vows, his attainment of Buddhahood of 
Infimte Light and Life, and his establishment of the Land of Bliss are all fully described In the 
Sukhavati text. The Western Pure Land 1s also called the Happy Land. Name of the Land of 
Ultimate Bliss, or the Pure Land of Amitabha In the West. A Sanskrit term for “Joyous Land.” 
The paradise of Amitabha Buddha. Thịs 1s the Pure Land in the west of Amitabha Buddha, 
said to be located in the west, one of the most important Buddha fields to appear In the 
Mahayana. By his karmic merit, Buddha Amitabha created and reigned in this Pure Land. 
The Pure Land sect believes that through faithful devotlon to Amitabha and through reciting 
his name, after death, one can be reborn in the Western Paradise to continue a blissful life 
until entering nirvana. It 1s the central focus of the religious practice of the “Pure Land” 
schools in East Asia, which believe that it 1s a place in which the conditions are optImal for 
the attainment of Buddhahood. This idea 1s connected with the prevalent notion that this 1s the 
final of the degeneration of the dharma, in which the capacities of humans have degenerated 
to such an extent that 1t is no longer possible to gain salvation (liberation) through one”s own 
efforts. Thus, the wiser course of action 1s to cultivate toward rebirth in SukhavatI, so that one 
may attain buddhahood In one”s next lifetime. The wondrous qualities of this paradise are 
described in several texts, most popularly the Sukhavati-Vyuha-Sutra, Smaller and Larger. 
Sukhavati means the Western Land of Amitabha Buddha, the highest Joy, name of the Pure 
Land of Amitabha Buddha In the west. The Western Paradise which 1s outside the triple 
realm and beyond samsara and retrogression. The Western Paradise 1s one of the most 
1mportant of the Buddha-fields to appear In the Mahayana. Amitabha Buddha created the 
Pure Land by his karmic merit. The Pure Land sect believes that throuph faithful devotion to 
Amitabha and through recitation of his name, one an be reborn there and lead a blissful life 
until entering Nirvana. Pure Land, Paradise of the West, presided over by Amitabha. The 
environmernt and conditions of the Western Pure Land are most exalted. That realm provides 
sentient beings with many more advantageous circumstances than other Pure Lands, which 
ordinary beings in the Triple World cannot fully understand. The environment of the Western 
Pure Land 1s exalted, and can awaken the yearning and serve as a focus for sentient beInøs. 
The conditions of the Western Pure Land are unfathomable and wonderful and can help those 
who are reborn to progress easily and swiftly along the path of enlightenment. For these 
reasons, although there are many common residence Pure Lands In the ten directions, only 
the Western Pure Land possesses all auspIclous conditions in full. This is why sutras and 
commertaries point toward rebirth in the Western Pure Land. The Western Paradise to which 
Amitabha 1s the guide and welcomer. In China, Japan, and Vietnam, Amitabha Buddha has 
been much more popular than any other Buddha. In India he seems never to have occupied 
such an overtowering position, although Hui-Je, a Chinese pilgrim, who visited India between 
702 and 719, reports that everyone spoke to him about Amitabha Buddha and his Paradise. 
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Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về các Tịnh Độ của chư Bồ Tát như 
sau: Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không dua vạy sẽ 
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được sanh sang nước đó. Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. Bồ Đề tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh có tâm Đại Thừa sanh sang nước đó. Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát 
khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật sanh sang nước đó. Trì Giới là 
Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều lành, hạnh nguyện đầy 
đủ sanh sang nước đó. Nhẫn Nhục là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh 
đủ 32 tướng tốt trang nghiêm sanh sang nước đó. Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh siêng năng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Thiền Định là Tịnh 
Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang 
nước đó. Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định 
sanh sang nước đó. Tứ Vô Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó. Tứ Nhiếp Pháp là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. Phương Tiện là Tịnh Độ của 
Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng được phương tiện không bị ngăn ngại Ở 
các pháp, sanh sang nước đó. Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
chi, bát chánh đạo, sanh sang nước đó. Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Nói Pháp Trừ Bát Nạn là Tịnh Độ của Bồ 
Tát; khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và bát nạn. Tự Mình Giữ Giới 
Hạnh-Không Chê Chỗ Kém Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Thập Thiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, nói lời chắc thật, thường dùng 
lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo hòa giải việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi 
ích, không ghét không giận, thấy biết chân chánh sanh sang nước đó. Như thế, Bảo Tích! Bồ 
Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; tùy chỗ thâm 
tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ làm 
được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; tùy chỗ có phương 
tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh; tùy 
chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí huệ được 
thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả 
công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nây Bảo Tích! Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên 
làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.”——According to 
the Vimalakirti Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi Bodhisattva about Bodhisattvas” Pure 
Lands as follows: The straiphtforward mind 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he 
realizes Buddhahood, beings who do not flatter w1ll be reborn in his land. The profound mind 
1s the Bodhisattva”s pure land, for when he realizes Buddhahood living beings who have 
accumulated all merits will be reborn there. The Mahayana (Bodhi) mind 1s the Bodhisattva”s 
pure land, for when he attains Buddhahood all living beings seeking Mahayana wIll be reborn 
there. Charity (dana) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living 
beings who can give away (to charity) will be reborn there. Discipline (sila) 1s the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he realizes Buddhahood living beings who have kept the 
ten prohibitlons wIll be reborn there. Patience (ksanti) Is the Bodhisattva”s pure land, for 
when he attains Buddhahood living beings endowed with the thirty-two excellent physical 
marks wIll be reborn there. Devotion (virya) 1s the Bodhisattva's pure land, for when he 
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attains Buddhahood living beings who are diligent in their performance of meritorIous deeds 
wIll be reborn there. Serenity (dhyana) 1s the Bodhisattvaˆs pure land, for when he atfains 
Buddhahood living beings whose minds are disciplined and unstirred will be reborn there. 
Wisdom (prajna) 1s the Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living 
beings who have realized samadhi wIll be reborn there. The four boundless minds (catvari 
apramanam) are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings 
who have practiced and perfected the four Infinites: kindness, compassion, Joy and 
indifference, will be reborn there. The four persuasive actions (catuh-samgraha-vastu) are the 
Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have benefited 
from his helpful persuasion will be reborn there. The expedient methods (upaya) of. teaching 
the absolute truth are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living 
beings conversant with upaya will be reborn there. The thirty-seven contributory states to 
enlightenment (bodhipaksika-dharma) are the Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings who have successfully practiced the four states of mindfulness 
(smrtyu-pasthana), the four proper lines of exertion (samyakpra-hana), the four steps towards 
supramundane powers (rddhipada), the five spiritual faculties (panca Indriyam), the fÍive 
transcendental powers (panca balani), the seven degrees of enlightenment (sapta bodhyanga) 
and the eighfold noble path (asta-marga) wIll be reborn in his land. Dedication (of one”s 
merifts to the salvation of others) Is the Bodhisattva's pure land, for when he attains 
Buddhahood his land will be adorned with all kinds of meritorious virtues. Preaching the 
ending of the eight sad conditions 1s the Buddhahood his land wIll be free from these evil 
states. To keep the precep(s while refraining from crifticizing those who do not in the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains Buddhahood his country wIll be free from people 
who break the commandments. The ten good deeds are the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood he will not die young, he wIll be wealthy, he wIll live purely, his 
words are true, his speech 1s gentle, his encourage will not desert him because of his 
conciliatoriness, his talk 1s profitable to others, and living beings free from envy and anger 
and holding ripht views will be reborn in his land. So, Ratna-rasl, because of his 
straiphforward mind, a Bodhisattva can act straightforwardly; because of his straightforward 
deeds, he realizes the profound mind; because of his profound mind his thoughts are kept 
under confrol; because of his controlled thoughts, his acts accord with the Dharma (he has 
heard); because of his deeds In accord with the Dharma, he can dedicate his merits to the 
benefit of others; because of this dedication, he can make use of expedient methods (upaya); 
because of his expedient methods, he can bring living beings to perfection; because he can 
bring them to perfection, his Buddha land 1s pure; because of his pure Buddha land, his 
preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure preaching, his wisdom 1s pure; because 
of his pure wisdom, his mind 1s pure, and because of his pure mind, all his merifs are pure. 
Therefore, Ratna-rasi, 1ƒ a Bodhisattva wanfs to win the pure land, he should pur1fy his mind 
and because of his pure mind, the Buddha land Is pure.” 
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Di Đà giáo phát sinh từ vùng Tây Bắc Ấn Độ, trong vùng biên giới g1ữa Ấn Độ và Ba Tư. 
Tịnh Độ vốn dịch nghĩa từ chữ Phạn “Sukhavati” có nghĩa là Cực Lạc Quốc Độ. Tông phái 
Tịnh Độ, lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh làm trọng tâm. Ai là người tin tưởng và tỉnh 
chuyên niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà sẽ thác sanh vào nơi Tịnh Độ để thành Phật. 
Những nhà hoằng pháp vùng Bắc Ấn đã đem tông phái này vào Trung Hoa vào khoảng năm 
150 sau tây lịch. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, tông phái nầy có tên Liên Hoa Tông, được ngài 
Huệ Viễn dưới triều đại nhà Tần (317-419) phổ truyền, và Ngài Phổ Hiển là sơ tổ. Sau đó, 
vào thế kỷ thứ 7, ngài Đàm Loan dưới thời nhà Đường chính thức thành lập Tịnh Độ Tông— 
The sect of Amitabha had originated in the North West of India, in the borderland between 
India and Iran. Pure Land 1s a translation of a sanskrit word “Shukavati” which means Land of 
Bliss. The Pure Land sect, whose chief tenet 1s salvation by faith in Amitabha (Liên Hoa 
Tông In Japan: The Lotus sect). Those who believe in Amitabha Buddha and continuously 
recite his name will be born In the Pure Land to become a Buddha. Missionarles from the 
Northwestern India had carried the teachings of this school to China about 150 A.D. In China 
and Japan, 1t is also called the Lotus sect, established by Hui-Yuan of the Chin dynasty (317- 
419), it claims P°u-Hsien (Samantabhadra) as founder. Later, Tan-Lan officially founded the 
Pure Land (Sukhavativyuha) In the seventh century A.D. under the relgn of the Tang 
dynasty. 
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Đại sư Huệ Viễn (523-592) lập ra tông Tịnh Độ ở Trung Hoa nhằm dạy một pháp môn dễ tu 
dễ chứng, căn cứ trên bộ kinh A Di Đà. Trong một thời gian dài, Tịnh Độ Trung Hoa dựa vào 
Phật Thích Ca Mâu Ni và những vị Bồ Tát quan trọng như Di Lặc, Quán Thế Âm và Địa 
Tạng. Theo Tiến Sĩ Edward Conze trong quyển “Phật Giáo: Tinh Hoa và Sự Phát Triển,” mặc 
dầu Bồ Tát Di Lặc luôn được phổ biến, phái thờ phụng ngài Văn Thù và đức Phật Tỳ Lô Giá 
Na bành trướng một cách rộng rãi vào thế kỷ thứ VIII, kinh điển và ảnh tượng cho thấy đức 
Phật Vô Lượng Quang được biết tới vào khoảng năm 650 sau tây lịch, và sau đó Bồ Tát Quán 
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Thế Âm được liên kết chặt chẽ với Phật A Di Đà. Trong khi ở Ấn Độ cho mãi đến ngày nay 
người ta không thấy những hình ảnh biểu thị Phật A Di Đà và cõi cực lạc của ngài, thì tại 
Trung Hoa lại đưa ra rất nhiều ảnh tượng thuộc loại này. Chúng ta không biết vì lý do gì mà 
cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà đã kích thích óc tưởng tượng của người Trung Hoa đến mức 
đó. Nói gì thì nói, ngày nay đức Phật A Di Đà và cõi cực lạc của ngài đã phổ biến trong hầu 
hết các trường phái Tịnh Độ trên thế giới. Tịnh Độ Tông cho rằng thế giới Tây Phương là nơi 
ở của Đức Phật A Di Đà và đặt niềm tin vào “cứu độ nhờ đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào 
quyền năng từ bên ngoài.” Họ đặt nặng việc khấn nguyện hồng danh Đức Phật A Di Đà, xem 
đây là việc quan trọng của một tín đồ, nhằm tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật cứu độ. Các 
bản luận về Thập Địa Kinh của các ngài Long Thọ và Thế Thân là những tác phẩm Ấn Độ 
được Tịnh Độ Tông nhìn nhận vì con đường “dễ dàng” và “tha lực” đã được minh giải trong 
các bộ luận nầy. Ngài Long Thọ đã cả quyết rằng có hai phương tiện đạt đến Phật quả, một 
“khó” (ý nói các tông khác) và một “dễ” (ý nói Tịnh Độ tông). Một như là đi bộ còn một nữa 
là đáp thuyền. Tín ngưỡng Di Đà sẽ là tối thượng thừa trong các thừa để cho tất cả những ai 
cần đến. Ý tưởng được cứu độ được coi như là mới mẻ trong Phật giáo. Khi vua Milinda (một 
vị vua Hy Lạp trị vì tại Sagara vào khoảng năm 115 trước Tây Lịch) đã hỏi luận sư Na Tiên 
(Nagasena) rằng thật là vô lý khi một người ác lại được cứu độ nếu y tin tưởng nơi một vị 
Phật vào đêm hôm trước ngày y chết. Tỳ Kheo Na Tiên đáp rằng: “Một hòn đá, dầu nhỏ 
cách mấy, vẫn chìm trong nước; nhưng ngay cả một tẳng đá nặng trăm cân, nếu đặt trên tàu, 
cũng sẽ nổi bổng bểnh trên mặt nước.” Trong lúc các tông phái khác của Đại thừa chuyên 
chú về tự giác, thì Tịnh Độ Tông lại dạy y chỉ nơi Phật lực. Đức Phật của những tông phái 
khác là Thích Ca Mâu Ni, trong lúc Đức Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà hay Vô Lượng 
Quang, Vô Lượng Thọ. Quốc độ của Ngài ở Tây phương thường được gọi là Tây Phương 
Tịnh Độ. Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật đã được lý tưởng hóa từ Đức 
Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô Lượng.” 
Vô Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Vô Lượng nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là 
Vô Lượng Quang; nếu xét theo thời gian là Vô Lượng Thọ. Đấy là Pháp Thân. Pháp thân 
nầy là Báo thân nếu Phật được coi như là Đức Phật “giáng hạ thế gian.` Nếu ngài được coi 
như một vị Bồ Tát đang tiến lên Phật quả, thì Ngài là một vị Phật sẽ thành như tiền thân Đức 
Phật là Bồ Tát Cần Khổ. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni đích thân mô tả hoạt động của Bồ tát 
Pháp Tạng như một tiền thân của Ngài. Thệ nguyện của vị Bồ Tát đó hay ngay cả của Đức 
Thích Ca Mâu Ni, được biểu lộ đây đủ bằng 48 lời nguyện trong kinh. Triết lý của Tịnh Độ 
tông căn cứ vào những lời nguyện quan trọng của Phật A Di Đà. Thệ nguyện của vị Bồ Tát 
đó hay ngay cả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được biểu lộ đây đủ bằng 48 lời nguyện 
trong kinh. Nguyện thứ 12 và 13 nói về Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ rằng: “Nếu ta 
không chứng được Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, ta sẽ không thành Phật.” Khi Ngài 
thành Phật, Ngài có thể tạo nên cõi Phật tùy ý. Một Đức Phật, lẽ dĩ nhiên là Ngài trụ tại 
“Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó Ngài có thể ở bất cứ nơi nào và khắp ở mọi nơi. Nguyện của 
Ngài là lập nên một cõi Cực Lạc cho tất cả chúng sanh. Một quốc độ lý tưởng trang nghiêm 
bằng bảo vật, có cây quý, có ao quý để tiếp nhận những thiện tín thuần thành. Nguyện thứ 18 
được xem là quan trọng nhất, hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi Phật lực với trọn tấm lòng 
thanh tịnh và chuyên niệm trì Phật hiệu, sẽ được thác sinh vào cõi Cực Lạc nầy. Nguyện thứ 
19, nguyện tiếp dẫn trước giờ lâm chung những ai có nhiều công đức. Nguyện thứ 20 nói 
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rằng ai chuyên niệm danh hiệu Ngài với ý nguyện thác sanh vào nơi quốc độ của Ngài thì sẽ 
được như ý—Great Master Hui-Yuan founded Chinese Pure Land School to teach an easy 
way fo practitce and salvation, based on the Sukhavati Sutra. For a long time the Chinese 
Pure Land based on Sakyamuni Buddha and some Important Bodhisattvas like Maitreya, 
Avalokitesvara, and Ksitigarbha. According to Dr. Edward Conze In “Buddhism: lts Essence 
and Developmert (p.2059),” although Maitreya Bodhisattva always remained popular, and the 
cult of ManJusri and Vairocana spread widely In the eighth century, the Inscription and 
1mages suggest that Amitabha came to the fore about 650 A.D., and Avalokitesvara became 
then firmly associated with his cult. While in India so far scarcely any portrayals of Amitabha 
and none of his Paradise have been found, China offers an abundance of such Images. We do 
not know the reasons why Just Amitabha's Paradise should have stirred the imagination of the 
Chinese to suụch an extent. Whatever we say, nowadays Amitabha Buddha and His Paradise 
have been popular in most of the world Pure Land Schools. According to the doctrine of the 
Pure Land, the Western Heaven 1s the residence of the Amitabha Buddha. This sect bases 1s 
belief on the formula that salvation 1s to be attained “through absolute faith In another”s 
power,” and lays emphasis on the recitation of the name of Amitabha Buddha, or Namo 
Amitabha Buddha, which 1s regarded as a meritorious act on the part of the believer. The 
recitaton of the Buddha's name ¡is looked upon as the expression of a grateful heart. 
Nagarjuna”s Dasabhumi Sutra and Vasubandhu”s commenftary on It are the Indian authorIties 
recognized by the Pure Land School because the “easy way” and “power of another” are 
indicated and elucidated by them. Nagarjuna asserted that there were tfwo ways for entering 
Buddhahood, one difficult (other sects) and one easy (the Pure Land sect). One was traveling 
on foot and the other was passage by boat. Amitabha-pietism will be the greatest of all 
vehicles to convey those who are In need of such means. The Idea of being saved 1s generally 
considered new in Buddhism. But King Milinda (a Greek ruler in Sagara, about 115 B.C.) 
questioned a learned prlest Nagasena, saying that it was unreasonable that a man of bad 
conduct could be saved If he believed in a Buddha on the eve of his death. Nagasena replied: 
“A stone, however small, will sink Into the water, but even a stone weighing hundreds of tons 
1 put on a ship wIll float.” While all other schools of Mahayana Insist on self-enliphtenment, 
Pure Land Sects teach sole reliance on the Buddha”s power. The Buddha of all other exoteric 
schools 1s Sakyamuni while the Buddha of the Pure Land Sects Is Amita, or Infinite Lipht 
(Amitabha), or Infimte Life (Amitayus) whose Land 1s laid in the Western Quarter, often 
designated as the Western Pure Land. The Amitabha or Amitayus 1s a Buddha idealized from 
the historical Buddha SakyamunI. According to Prof. Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, 1f the Buddha 1s purely 1dealized, he will be simply the Infinite in principle. The 
infinie wIll then be Identical with Thusness. The Infinite, 1f depicted In reference to space, 
wIll be the Infinite Lipht; and 1f depicted in reference to time, wIll be the Infinite Life. Thịs 1s 
Dharma-kaya or ideal. This dharma-kaya 1s the sambhoga-kaya or the Reward-body or body 
of enJoyment If the Buddha 1s viewed as a Buddha “coming down to the world.” If he 1s 
viewed as a Bodhisattva going up to the Buddhahood, he is a would-be Buddha like the 
toiling Bodhisattva (Sakyamum)). It is Sakyamuni himself who describes In the Shukavati- 
vyuha the activities of the would-be Buddha, Dharmakara, as 1f it had been his former 
exIstence. The vow, original to the would-be Buddha or even to Sakyamunmi Buddha himself, 
1s fully expressed In forty-eight vows In the text. The philosophy of the Pure Land 1s based on 
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Amitabha”s most I1mportant vows: Vows 12 and 13 refer to the Infinte Light and Infinite 
Life. “If he cannot get such aspects of Infinite Lipht and Life, he will not be a Buddha.”If he 
becomes a Buddha he can constitute a Buddha Land as he likes. A Buddha, of course, Ïives in 
the “Nirvana of No Abode,” and hence he can live anywhere and everywhere. His vow 1s to 
establish the Land of Bliss for the sake of all beings. An ideal land with adornments, Ideal 
plants, ideal lakes or what not 1s all for receiving pious aspirants. The eighteenth vow which 
1S regarded as most Important, promises a birth in his Land of Bliss to those who have a 
perfect reliance on the Buddha, believing with serene heart and repeating the Buddha's 
name. The nineteenth vow promises a welcome by the Buddha himself on the eve of death to 
those who perform meritorious deeds. The twentieth vow further Indicates that anyone who 
repeats his name with the obJect of winning a birth in his Land wIll also be recerved. 
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Kinh A Di Đà hay Tiểu Bản Shukavati-vyuha là một bản toát yếu hay trích yếu của Đại 
Phẩm Shukavati-vyuha hay Đại Vô Lượng Thọ Kinh. Bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh cho chúng ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử thành Vương Xá, nổi loạn chống lại vua cha là vua Bình Sa 
Vương và hạ ngục nhà vua nầy. Hoàng hậu Vi Đề Hy cũng bị giam vào một nơi. Sau đó 
Hoàng hậu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xãy 
ra như vậy. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho bà thấy tất cả các Phật 
độ. Bà đã chọn quốc độ của Đức Phật A Di Đà vì bà coi như là tối hảo. Đức Phật bèn dạy 
cho bà cách tụng niệm về quốc độ nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà bằng 
giáo pháp riêng của Ngài và đồng thời Ngài cũng giảng giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Cả 
hai giáo pháp cuối cùng chỉ là một điều nây ta có thể thấy rõ theo những lời Ngài đã dạy A 
Nan ở đoạn cuối của bài pháp: “Nây A Nan Đà! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy và lặp lại 
cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.” Từ đó 
chúng ta có thể kết luận rằng đối tượng của bài thuyết pháp nầy là sự tôn thờ Đức Phật A Di 
Đà. Như vậy, giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không khác với của 
Đức Phật A Di Đà chút nào—The smaller text of Shukavati-vyuha 1s a resume or abridged 
text of the larger one. The last of the three texts, the Amitayus-dhyana Sutra, tells us the 
origin of the Pure Land doctrine taught by the Buddha Sakyamuni. AJatasatru, the prince heIr- 
apparent of RaJagriha, revolted agaInst his father, King Bimbisara, and imprisoned him. His 
consort, Vaidehi, too was confined to a room. Thereupon the Queen asked the Buddha to 
show her a better place where no such calamities could be encountered. The World- 
Honoured One appeared before her and showed all the Buddha lands and she chose the Land 
of Amita as the best of all. The Buddha then taught her how to meditate upon it and finally to 
be admitted there. He Instructed her by his own way of teaching and at the same time by the 
special teaching of Amita. That both teachings were one In the end could be seen from th 
words he spoke to Ananda at the conclusion of his sermons. “Oh Ananda!l Remember this 
sermon and rehearse 1t to the assembly on the Vulture Peak. By this sermon, [ mean the name 
of Amitabha.” From this we can Infer that the obJect of the sermon was the adoration of 
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Amita. Thus, we see that Sakyamunis teaching was after all not different from that of 
Amitabha. 
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Phật giáo có tám mươi bốn ngàn pháp môn; nghĩa là có vô số pháp môn thực hành khác nhau. 
Con số tám mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu biểu cho vô số pháp môn của Phật, 
nhưng tựu trung lại chỉ có hai con đường: Nan Hành Đạo và Dị Hành Đạo. Nan Hành Đạo là 
con đường khó tu tập, bằng cách thực hành lục Ba La Mật cũng như những giới luật khác. Đây 
là con đường tu tập của Bồ Tát đòi hỏi nhiều cố gắng trong một khoảng thời gian dài. Đây là 
một trong hai con đường mà ngài Long Thọ đã phân biệt, con đường kia là 'DỊ Hành Đạo. 
Đây cũng là một trong hai hướng đến quả vị Phật được ngài Thiện Đạo phân biệt; con đường 
kia là đường về Tịnh Độ. Dị hành đạo là con đường dễ bằng cách niệm hồng danh Phật A Di 
Đà. Pháp môn Tịnh Độ dựa vào cả tự lực lẫn tha lực từ chư Phật và chư Bồ Tát. Theo Hoa 
Nghiêm Thập Địa Sớ, bộ luận được viết bởi ngài Long Thọ, chương thứ chín của bộ luận này 
có nhan đề 'Dị Hành Đạo' là giáo lý quan trọng của truyền thống Tịnh Độ. Tịnh Độ là pháp 
môn khó nói khó tin, nhưng lại dễ tu dễ chứng. Tịnh Độ là cửa Pháp thậm thâm giúp hành giả 
giải thoát luân hổi và đi sâu vào Phật tánh một cách từ từ nhưng chắc chắn—There exist 
eighty-four thousand dharma-doors; It 1s to say the way In practicing Buddhism are numerous. 
Eighty-four thousand 1s a symbolic number, which represenfs a countless number of the 
Buddha Dharma-door, but we can summarize In two ways: Hard-to-do path and Easy-to-do 
path. The path of difficult practice or the hard way of works, by practicing the six paramitas 
and other diciplines. Thịs 1s the ordinary Bodhisattva practice that involves painstaking efforts 
for a long period of time. This 1s one of the two kinds of practice distinguished by NagarJuna, 
the other being the Path of Easy Practice. This 1s also one of the two approaches to 
Buddhahood distinguished by Shan-Tao; the other being the Pure Land Path. The easy way of 
salvation, by recifation or invocation of Amitabha. The Pure Land method which relies on 
both self-power and other-power, the power and assistance of the Buddhas or Bodhisattvas. 
According to Commenftary on the chapter of 'ten stages of the Garland sutra', a work written 
by Nagarjuna, the ninth chapter of this commenftary, entitled Path of Easy Practice, 1s an 
1mportant text in the Pure Land tradition. The Pure Land 1s a dharma-door which 1s diIfficult to 
explain and to believe In, but an easy method to practice and to achieve enlightenment. The 
Pure Land 1s the profound Dharma-door which helps practitioners to escape the cycle of births 
and deaths and to enter deeply Into the Buddha-nature, slowly but surely. 
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Ngày nay con đường khó khăn nhọc nhằn của trí tuệ trong đó hành giả phải tự tu luyện chính 
mình không còn có thể thực hiện được đối với nhiều người, nếu không muốn nói là đối với 
đa số, ngay cả đối với những người xuất gia. Trong tình huống này, con đường dễ dàng của 
đức tin là con đường duy nhất mà người ta có thể đi theo. Ngay từ khoảng bốn trăm năm 
trước tây lịch, phong trào tu tập bằng con đường dễ dàng của đức tin đã có ưu thế ở Ấn Độ, 
và đến đầu tây lịch thì nó đã đạt đến đỉnh cao. Và các trường phái Tịnh Độ vẫn tiếp tục phát 
triển nhanh chóng và mạnh mẽ cho mãi đến ngày hôm nay vì nó không chỉ chú trọng đến 
những phần tử tinh hoa ưu tú mà nó còn là phương tiện hữu hiệu trợ giúp những người căn cơ 
kém cõi. Các trường phái Tịnh Độ quan tâm đến những người đồng hành có căn cơ thấp kém. 
Những trường phái này cố gắng làm sao cho chánh pháp, nếu không dễ lãnh hội được, thì ít 
ra cũng làm cho cửa phương tiện luôn sẵn sàng cho họ có thể bước vào được. Thật vậy, nếu 
lòng từ bi của đức Phật vô lượng, Ngài phải cứu độ mọi người, kể cả những người mê muội 
khùng điên. Nếu Phật tánh có trong tất cả chúng sanh, thì tất cả chúng sanh đều gần Phật 
tánh như nhau. Các trường phái Tịnh Độ đi đến những kết luận thực tiễn như sau: Các pháp 
môn niệm Phật triệt tiêu sự sai biệt giữa kẻ giàu người nghèo, giữa người ngu kẻ trí, giữa kẻ 
phạm tội và thánh nhân, giữa thanh tịnh và bất tịnh. Bởi vì tất cả mọi người đều có quyển 
giải thoát giống như nhau, những giáo pháp này phải giúp được họ bước vào cửa giải thoát 
như nhau. Tóm lại, các trường phái Tịnh Độ được khai môn để cho tất cả mọi người, không 
phân biệt hiển lương hay tội phạm, đều được nhận vào cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. 
Lồng tin tưởng vào hồng ân của Phật A Di Đà là điều kiện duy nhất để được chấp thuận— 
The hard way of self-trained, vigorous wIsdom was no longer feasible for many, 1f not for the 
maJorIty, even among those who had renounced the world. Under these circumsfances, the 
easy way of faith was the only one of which people were still capable. The movement of the 
easy way Of faith had gathered momentum 1n India from four hundred years Before Christ, 
and about the beginning of our era it had gained great strength. And the Pure Land Schools 
confinue to develop quickly and strongly till today, for 1t had not only concentrated on the 
elite, but 1t also was an effective means that helped the less endowed to salvation. The Pure 
Land schools pay attention to less developed fellow-beings. These schools try to make the Dharma, 1f 
not 1ntelligible, then at least the skilful means is always ready and accessible to them. In fact, 1f the 
Buddha's compassion 1s unlimitted, He must save everyone 1ncluding the fools. If the Buddha-nature 1s 
equally present in all, then all are equally near Buddhahood. The Pure Land Schools draw these 
practical conclusions as follows: Buddha Recitations are methods that help remove the difference 
between poor and rich, between I1gnorant and learned, between sinners and saints, between the pure 
and the impure. Since all have the same claim to salvation, these teachings must be made equally 
accessible to all. In short, the Pure Land schools had been opened so that all beings, whether 
honest or criminal, are, wifhout đistinction, admitted to Amitabhas Paradise. Faith 1n 
Amitabha's grace 1s the one and only condition of admission. 
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Có bốn trường phái Tịnh Độ chính ở Nhật Bản trong buổi sơ kỳ: Tịnh Độ tông, Tịnh Độ Chân 
Tông, Dung Thông Niệm Phật Tông, và Thời Tông. Chân Tông là một trong 20 tông phái 
Phật Giáo ở Nhật. Ở Nhật Bản, những ý niệm về A Di Đà giáo bắt đầu truyền bá vào 
khoảng năm 950 sau tây lịch. Dưới triều đại Thương Liêm của Nhật (1185-1333), phong trào 
tổ chức thành một số tông phái mà hai trong số các tông phái đó đặc biệt quan trọng: Pháp 
Nhiên Thượng Nhân sáng lập ra Tịnh Độ Tông vào năm 1175 và một trong những đệ tử của 
ông là Thân Loan Thượng Nhân (1173-1262) đã lập ra Tịnh Độ Chân Tông. Theo Chân 
Tông, niệm Phật chỉ là một thái độ tri ân hay một cách biểu lộ lòng tri ân, sau khi một Phật 
tử được Phật lực gia trì Chân tông chỉ thờ độc nhất Phật A Di Đà, và thậm chí Phật Thích Ca 
cũng không chịu thờ. Tịnh Độ Chân Tông cấm đoán chặt chẽ không cho cầu nguyện vì bất cứ 
những tư lợi nào. Tông nầy chủ trương xóa bỏ đời sống Tăng lữ để lập thành một cộng đồng 
gồm toàn những tín đồ tại gia. Tịnh Độ tông Jodo Nhật Bản được Pháp Nhiên Thượng Nhân 
sáng lập vào năm 1175. Ông nổi tiếng dưới tên Honen. Chủ thuyết của ông dựa một phân lớn 
trên chủ thuyết của Thiện Đạo (Shan-Tao), một trong các luận sư nổi tiếng của trường phái A 
Di Đà tại Trung Hoa. Về sau, tông Tịnh Độ Chân Tông (Jodo-Shin) do Thân Loan sáng lập, 
đã có những sự cải cách quan trọng so với tông Jodo. Dựng Thông Niệm Phật Tông 
(Yuzunembutsu) do Lương Nhẫn (1072-1132) sáng lập và Thời Tông do Nhất Biến (1239- 
1289) sáng lập. Pháp Nhiên chọn bộ kinh Tịnh Độ (Sukhavativyuha-sutra), cả hai tiểu bản và 
đại bản, và kinh Quán Vô Lượng Thọ (Amitayurdhyana-sutra) làm kinh sách giáo điển, 
thuyết giảng về những lợi ích của lòng tin vào Phật A Di Đà. Theo tín ngưỡng chủ thuyết của 
ông thì Phật A Di Đà từng mong muốn rằng mọi người sau khi chết sẽ được sanh vào cõi 
Tịnh Độ của ngài. Do đó, với lòng tin tưởng vào Phật A Di Đà, khi đến cuối đời, người ta có 
thể đến được vùng tịnh độ mà mình mong ước. Hệ tín ngưỡng nây rất đơn giản và thích hợp 
với đại đa số quần chúng. Niệm Phật hay việc tụng niệm tên Đức Phật A Di Đà là việc làm 
tự nhiên của các tín đổ phái nầy, nhưng cần nhấn mạnh vào lòng tin hơn là vào việc tụng 
niệm. Dù sao thì cũng không được xem việc tụng niệm Phật là kém quan trọng. Thậm chí 
những người quá bận rộn công việc làm ăn, không thể đi sâu vào giáo lý đạo Phật cũng sẽ 
được tái sanh vào cõi của Phật A Di Đà nếu như họ có lòng tin chân thành khi niệm Phật. 
Các giáo lý của Honen được đông đảo quần chúng yêu thích và tông phái Tịnh Độ nhờ đó 
mà trở thành một trong những tông phái có ảnh hưởng mạnh nhất tại Nhật Bản. Theo thuyết 
của Shinran, mọi chúng sanh đều được cứu vớt theo ý nguyện của Phật A Di Đà. Do đó, việc 
tụng niệm tên Phật, như mọi việc làm khác trong đời sống thường ngày, chỉ là sự bày tổ lòng 
biết ơn mà thôi. Thân Loan đã đưa vào nhiều cải cách quan trọng trong việc tổ chức Giáo 
Hội, với mục đích xóa bỏ sự phân chia giữa người thế tục và Tăng lữ. Ông không thừa nhận 
bất cứ sự khác biệt nào giữa hai công việc nầy. Theo ông, tất cả mọi người đều có thể được 
tái sanh như nhau trong miền Tịnh Độ của Đức Phật, không có thầy và trò. Trước Phật thì tất 
cả đều là bạn bè anh em. Shinran cũng như nhiều người khác trong tông phái nầy, sống một 
cuộc sống bình thường giữa mọi người và không tự xem mình là thầy dạy, mà chỉ là một 
người đi theo con đường của Phật A Di Đà. Do quan điểm phóng khoáng của Thân Loan nên 
tông phái Tịnh Độ Chân Tông (Jodo-Shin) nhanh chóng được nhiều người theo, đặc biệt là 
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các tá điển, nông dân. Sự tự do tôn giáo mà các tín đồ học được nơi ông đã thúc đẩy họ tìm 
kiếm sự tự do về xã hội và chính trị. Chủ thuyết của Lương Nhẫn (Ryonin) chịu ảnh hưởng 
của triết lý Hoa Nghiêm (Kegon); trong khi chủ thuyết của Nhất Biến (Ippen) thì chịu ảnh 
hưởng của Phật giáo Thiển tông. Vào khoảng năm 1931, những tông phái Tịnh Độ Nhật Bản, 
kể cả Tịnh Độ Chân Tông, có trên 16 triệu tín đồ với 23 ngàn Tăng sĩ đứng đầu. Khoảng gần 
một nửa Phật tử Nhật Bản thuộc về những tông phái này. Trong Phật giáo Tịnh Độ Nhật Bản, 
sự sai khác chính yếu giữa Tịnh Độ tông và Chân tông là ở thái độ đối với việc niệm Phật 
danh. Theo Tịnh Độ tông, việc chuyên tâm niệm Phật là cần thiết để làm thâm sâu đức tin, vì 
nếu không có đức tin này thì không bao giờ có được sự cứu rỗi trọn vẹn. Trong lúc đó thì đối 
với Chân Tông niệm Phật chỉ là một thái độ tri ân hay một cách biểu lộ lòng biết ơn, sau khi 
một Phật tử được Phật lực gia trì. Chân tông chỉ thờ phụng duy nhất đức Phật A Di Đà, và 
thậm chí không cho phép tín đồ thờ Phật Thích Ca, cấm đoán gay gắt việc cầu nguyện vì bất 
cứ tư lợi nào, và xóa bỏ tất cả luật nghi của Tăng sĩ hay đời sống giáo hội, rồi thành hình một 
cộng đồng gồm toàn những tín đồ tại gia. Trong khi Tịnh Độ tông chính thống và những 
trường phái trực thuộc vẫn giữ nguyên đời sống Tăng sĩ cũ, nó hoàn toàn khác biệt với Chân 
tông—There were four maJor Pure Land sects In Japan In early periods: Jodo-School, Jodo- 
Shin-School, Yuzunembutsu-School, and the Shih School. The Jodo-Shin was one of the 
twenty Buddhist sects in Japan. In Japan, the ideas of Amidism began to spread after 950 
A.D. In the Kamakura period the movement was organized Into a number of schools of which 
two are the most Important: Honen founded the “Japanese Pure Land” (Jodo) In 1175, and 
one of his disciples, Shinran Shonin (1173-1262), founded the “Irue Sect of the Pure Land” 
(Jodo Shin-shu). According to the Shin Sect, the recitatlon of Amitabha Buddha”s name 1s 
simply an action of gratitude or an expression of thanksgiving, after one”s realizing the 
Buddha's  power conferred on one. The Shin School holds the exclusive worship of the 
Amitabha, not allowing even that of Sakyamumi. This sect has the strict prohibition of prayerS 
1n any form on account oŸ personal Interests, and the abolition of all diseiplinary rules and the 
pnestly or monastic life, thus forming a community of purely lay bellevers, 1.e., 
householders. The Jodo sect was founded in 1175 by Genku. He 1s better known as Honen. 
His doctrinne was based largely upon that of Shan-Tao (613-681), one of the most famous 
teachers of the Amitabha school in China. Later, Shinran established the Jodo-Shin sect with 
several Iimportant reforms In the Jodo sect. The Yuzunenbutsu was founded by Ryonin (1072- 
1132) and the Ji sect by Ippen (1239-1289). Genku selected the Sukhavativyuha-sutra, both 
the larger and the smaller editions, and the Amitayurdhyana-sutra as canonical texts, teaching 
the benefits of faith in the Amitabha Buddha. His principal belief was that the Amitabha who 
had willed that every one should, after death, be born In his paradise called Sukhavati. Hence 
1t was by believing in Amitabha that one could, at the end of life, gain access to the pure land 
of one” desire. The system, beIng a simple one, 1s suited to the common people. Nenbutsu or 
the recifation of the name of Amitabha Buddha 1s a natural practice among the followers of 
this faith, but the emphasis 1s on the belief rather than on practical recitation. Nonetheless, 
Nenbutsu should not be considered to be of secondary Importance. It is held that even those 
who are foo preoccupied with their work to go deeply into the doctrines of Buddhism wIll be 
born in the heaven of Amitabha 1f they have Implicit faith in his name. Honen”s teachings 
found great favour among the masses and the Jodo thus became one of the most influential in 
Japan. According to Shinran, all living beings shall be saved on account of the vow taken by 
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Amitabha Buddha. Hence, the recitation of the name of the Buddha, as also other practices 1n 
ordinary life, 1s but the expression of a grateful heart. Shinran introduced several Important 
reforms In the organization of the temple, the obJect of which was to remove the division 
between the clergy and the laity. He did not recognize any difference between the two 
Occupations. All human beings are equally capable of being reborn in the pure land of the 
Buddha. “There were to be no masters or disciples. All were to be friends and brothers before 
the Buddha.” Shinran, as others belonging to this sect, led an ordinary life among people and 
considered himself not a preceptor, but merely a follower of Amitabha”s way. Because of 
Shinran”s liberal outlook, the Jodo-Shin rapidly became popular among the people, especially 
among the farmers and the peasants. The religious freedom which his followers learned from 
him Impelled them to seek political and social freedom. The doctrinne of Ryonin was 
influenced by the Kegon philosophy; while the doctrine of Ippen was Influenced by Zen 
Buddhism. In around 1931, the Japanese Pure Land Schools, Including the True Sect of the 
Pure Land, had in Japan 16 million adherents, with more than 23,000 head monks. S]lightly 
less than one-half of all Japanese Buddhists belonged to them. In Japanese Pure Land 
Buddhism, the principle difference of the Jodo School from that of Shin 1s in the treatment of 
the repetition of the Buddha's name. With Jodo the devotional repetition of Buddha's name 1s 
necessary action of the pious to deepen the faith, without which salvation will never be 
complete; while according to the Shin School 1t 1s simply an action of gratitute or an 
expression of thanksgiving, after one's realizing the Buddha's power conferred on one. The 
Shin School holds the exclusive worship of the Amitabha, not allowing even that of 
Sakyamumi, the strict prohibition of prayers in any form on account of private Interests, and 
the abolition of all disciplinary rules and the prlestly or ecclesiastical life, thus forming a 
commumity of purely lay bellevers, 1.e., householders. As the orthodox Jodo School with all 
kindred sects still conforms to the old priestly life, it differs extensively from the Shin School. 
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Người ta thường kể phái Nhật Liên như là một trong những tông phái Di Đà giáo. Tuy nhiên, 
theo Tiến Sĩ Edward Conze trong quyển “Phật Giáo: Tinh Hoa và Sự Phát Triển”, đúng ra 
chúng ta nên xếp nó vào trong những nhánh của Thần Đạo quốc gia Nhật Bản. Nhật Liên 
Tông còn được gọi là Tân Liên Hoa Tông, một tông phái của Phật Giáo Nhật Bản do ngài 
Nhật Liên sáng lập. Thay vì niệm hồng danh đức Phật A Di Đà, các tín đồ phái Nhật Liên 
sùng mộ niệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” hòa nhịp với tiếng trống mạnh mẽ của 
họ. Nhật Liên, một nhà sư Nhật Bản, con của một ngư phủ, thọ giới ở tuổi 15 và sau đó học 
đạo với tông Thiên Thai của Nhật Bản trên núi Hiei. Về sau này vì bất đồng với tông phái 
này nên ông bắt đầu thuyết rằng trong thời mạt pháp hiện tại chỉ có Kinh Pháp Hoa mới có 
hiệu nghiệm mà thôi. Tuy vậy, ông cho rằng giáo thuyết trong kinh quá thâm sâu, vì vậy ông 
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khuyên đệ tử chỉ cần niệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” trong khi mặt hướng về 
cuộn giấy có ghi tên của Kinh bằng chữ Hoa. Ông là vị sáng lập ra tông phái mang tên ông. 
Còn gọi là Tân Liên Hoa Tông. Năm 1253 ông tuyên bố người ta nên niệm lên Kinh Pháp 
Hoa bằng biểu thức “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” Suốt cuộc truyễển bá tích cực về 
Kinh Pháp Hoa của ông, ông đã chịu nhiều khủng bố hành hạ, kể cả bị lưu đày. Trong những 
bộ luận của ông có một bô luận rất quan trọng về Kinh Pháp Hoa. Về sau các tín đồ phái 
Nhật Liên sùng mộ tụng “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” hòa nhịp với tiếng trống 
mạnh mẽ của họ. Ông cũng chỉ trích các tông phái khác và tố giác họ để xướng tà đạo mà 
theo ông sẽ làm băng hoại nước Nhật. Ông cũng viết văn thư lên Nhật Hoàng khẩn thiết ngài 
hãy triệt hạ tất cả những hình thức khác của Phật giáo. Dĩ nhiên điều này dẫn tới thù oán và 
ngay cả tánh mạng của ông cũng bị đe dọa vài lần, nhưng ông đều thoát hiểm một cách lạ kỳ 
nên ông cho là nhờ uy lực của Kinh Pháp Hoa. Cho dù gặp bất lợi, ông cũng thu hút được 
một số đông tín đồ. Ngày nay có hai trường phái chính tự cho mình là truyền thừa phái Nhật 
Liên: nhóm tại gia Soka Gakkai and Tăng già Tịnh Độ Nhật Liên, tuy nhiên, hai nhóm kình 
chống nhau dữ dội, Tăng già Nhật Liên cho rằng chỉ có Tăng lữ của họ là có quyền truyền 
thừa duy nhất, còn nhóm trước chỉ là một tổ chức thế tục mà thôi. Nhóm Tăng Già Nhật Liên 
còn giữ bản gốc của cuộn vải ghi bằng chữ Hoa tựa “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” do chính 
ngài Nhật Liên viết tay tại tổng hành dinh Taisekiji dưới chân núi Phú Sĩ, và cho rằng đây 
mới là bản thật, còn nhóm tại gia thì dùng bản giả, sẽ không có lợi ích gì khi thực tập pháp 
môn này. Tuy nhiên, nhóm tại gia vẫn tiếp tục phân phát cho hội viên của họ bản sao của 
cuộn tựa đề Kinh Pháp Hoa mà họ cho rằng nguyên lai do chính ngài Nhật Liên viết tay. 
Nhật Liên tự coi mình như người cứu tinh của dân tộc. Ông hy vọng đem lại hòa bình cho 
Nhật Bản theo gương của Kinh Pháp Hoa. Ông trách cứ các quân vương đã ủng hộ các trào 
lưu Phật giáo “tà thuyết. Theo ông, đó là nguyên nhân của những khó khăn mà làm cho đất 
nước lâm nguy thời bấy giờ. Về sau ông đả kích các tông phái hiện thời một cách mãnh liệt. 
Ông cho rằng Tịnh Độ tông là địa ngục, Thiển tông là yêu ma, Chân ngôn tông là diệt vong 
quốc gia, luật tông là phản bội, và Di Đà giáo là kẻ thù của chư Phật, phải chịu trách nhiệm 
về những tệ hại và suy đổi trong và ngoài nước. Những cuộc công kích các tông phái của 
Nhật Liên ngày càng trở nên vô cùng mãnh liệt hơn trước. Ông bị xua đuổi khỏi Izu năm 
1261. Ông trở về quê Kamakura. Nhân dịp sứ thân Mông Cổ sang Nhật đòi cống vật, sư 
kháng cáo triều đình phẩi đàn áp các tông phái khác và nhìn nhận Pháp Hoa là đường lối duy 
nhất đưa quốc gia ra khỏi họa hoạn. Năm 1271, ông bị bắt và bị kết án tử hình. Nhưng với 
một phép lạ, ông thoát khỏi cuộc xử tử và bị đày ra hoang đảo Tá Độ vào cuối năm đó. Sau 
ba năm ông trở về Kamakura. Do quan điểm khác thường của ông mà suốt cuộc đời ông liên 
tục bị nhà cầm quyền ngược đãi, đày đọa. Tuy nhiên, tinh thần ái quốc nồng nhiệt qua các 
bài thuyết pháp của ông đã tạo được nhiều thiện cảm và sùng mộ trong lòng người dân Nhật 
Bản. Tông phái do ông lập ra mang tên Nhật Liên, dựa theo tên ông, và ông được tín đồ Nhật 
Liên xem như một Đại Bồ Tát đã cứu độ quốc gia. Năm 1274, sư lui về ở ẩn trên núi Thân 
Diên, phía tây Phú Sĩ và sống an bình ở đây. Ông thị tịch tại Ikegami, gần Tokyo, năm 1282. 
Nhật Liên Tông còn có tên là Pháp Hoa Tông, được Ngài Nhật Liên, một Tăng sĩ Nhật bản 
sáng lập năm 1252 sau Tây Lịch, mà giáo thuyết dựa vào Tam Đại Bí Pháp. Môn đồ của 
phái Nhật Liên Tông thường niệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” Muốn tìm hiểu 
Nhật Liên tông, trước hết chúng ta tìm hiểu Kinh Pháp Hoa. Kinh nầy gồm 21 chương, nhưng 
sau đó do thêm thắt và phân chia mà thành ra 28 chương. Bản Hán dịch sớm nhất do ngài 
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Pháp Hộ dịch năm 286 sau Tây Lịch; bản thứ hai do Cưu Ma La Thập dịch vào khoảng năm 
406; và bản thứ ba đầy đủ nhất do Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa dịch năm 601. Trong 
mấy bản nầy thì bản dịch của Cưu Ma La Thập là có văn chương hay nhất. Bản kinh 28 
chương nầy được Trí Khải và Nhật Liên dùng. Sau nhiều năm nghiên cứu, Nhật Liên tuyên 
bố rằng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là sự phát triển chân lý cuối cùng. Ông đưa ra lời 
tán tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có lẽ là để hóa giải ảnh hưởng của việc niệm Phật suông 
của phái Tịnh Độ. Theo ông thì Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật vĩnh hằng và tuyệt đối, 
đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay chỉ cần đọc tên bộ kinh là cách tốt nhất để đạt đến giác 
ngộ. Giáo thuyết chính của Nhật Liên tông gồm tam mật: 1) Bổn Tôn: Hình tượng thờ 
phượng chính là mười phương vũ trụ Mạn đà la hay hóa thân của Phật. 2) Đề Mục (Nam Mô 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh): Kinh Pháp Hoa, bắt đầu bằng chữ Nam-Mô hay sự tôn kính Bổn 
Kinh Pháp Hoa, vì đây chính là thân tinh thần của Phật. 3) Giới Đàn: Giới luật cũng dựa vào 
Kinh Pháp Hoa; một khi tín đồ tin tưởng, liền được vãng sanh về cõi Tịch Quang Tịnh Độ—It 
1S customary to reckon the sect of Nichiren as one of the schools of Amidism. However, 
according to Dr. Edward Conze in “Buddhism: Its Essence and Development (p.206)”, 1t 
would be more approprilate fo count it among the offshoots of nationalistis Shintoism. 
Nichiren Sect 1s also called New Lotus School, a branch of Japanese Buddhism founded by 
Nichiren (1222-1282). Instead of reciting Amitabha Buddha, Nichiren believers devotedly 
recite “Namo Wonderful Dharma Lotus Sutra” to the vigorous accompaniment of their own 
drum-beating. Nichiren, Japanese monk, son of a fisherman who was ordained at the age of 
fifteen and subsequently studied in the Tendai tradition on Mount Hiei. He was later became 
dissatisfied with Tendai and he began preaching that In the present degenerate age the only 
valid text Is the Lotus Sutra. He considered the doctrines of the text to be too profound for 
most people, however, and so he advised his followers to chant “Namu Myoho-renge-kyo” 
(Praise to the Lotus Sutra) while facing a scroll with Chinese characters of the sutraˆs tifle. He 
was the founder of the Japanese sect that bear his name. This sect 1s also called New Lotus 
School. In 1253 he proclaimed that one should invoke the tifle of the Lotus Sutra with the 
formula “Namu Myoho Renge-kyo.” During his active propagation of the Lotus Sutra he 
suffered much persecution, including exile. His works include a very Important commenftary 
on the Lotus Sutra. Later on, Nichiren believers devotedly recite “Namo Wonderful Dharma 
Lotus Sutra” to the vigorous accompaniment of their own drum-beating. He also criticized 
other Buddhist schools, accusing them of propounding heretical teachings that he believed 
would lead to disaster for Japan. He also wrote several missives to the emperor urging that all 
other forms of Buddhism be suppressed. Of course, this led to some animosity, and even hIs 
life was threatened on some occasions; however, he miraculously escaped, and credited his 
survival with the power of the Lotus Sutra. Despite this setback, his sect still attracted a 
number of followers. Today there are two main schools claiming descent from Nichiren: the 
lay Soka Gakkai and the Nichiren Shoshu priesthood; however, the fwo are engaged In a 
bitter rivalry, with the latter claiming that 1ts priesthood has sole authority for administering 
the tradition, while the former 1s only a lay organization. The Nichiren Shoshu Priesthood 
keeps the original Gohonzon (a scroll with Chinese characters of the sutra”s title) Inscribed by 
Nichiren and 1ts headquarters ““Taiseklji” at the foot of Mount FujI, and maintains that this 1s 
the only authentic one. The Nichiren priesthood claims that members of Soka Gakkal are 
using false Gohonzons and will derive no benefit from practices using them. However, the lay 


S0 


OrgØan1zation continues to distribute to 1ts members coples of a gohonzon which 1t claims that 
the scroll originally inscribed by Nichiren. Nichiren saw hìmself as the savior of his nation. 
He wanted to bring about peace in Japan by causing 1ts people to live 1n accordance with the 
teachings of the Lotus Sutra. He accused the rulers of supporting “heretical” schools of 
Buddhism and regarded this as the reason for the difficulties in which the country found Itself 
at the time. Later, he attacked the religious schools violently. He formulated his views as 
follows: the Pure Land 1s hell, Meditative Intuitionism 1s devil, Shingon or mysfIcism 1s 
national ruin and Vinaya sect 1s traitorous, and Amitabha-pIetism 1s enemy of all Buddha, 
chiefly responsible for the evils and calamitles within and without the nation. Nichiren”s 
attacks against other schools became more and more violent. In 1261, he was mobbed, 
attacked and banished to Izu. He returned to Kamakura. Upon the arrival of the Mongolian 
envoys demanding tribute, he again remonstrated the regime to suppress and adopt the Lotus 
doctrinne as the only way out of national calamities. In 1271, he was arrested, tried and 
sentenced to death. In a miraculous way, he escaped the execution and was banished to the 
remote island of Sado at the end of the same year. After three years, he was allowed to 
return to Kamakura. Because of his unusual views, his life was a succession of persecuflons 
by the government. Nevertheless, the burning patriotism he preached In his sermons as well 
as his simple doctrine gained for him much sympathy and devotion among Japanese people. 
The sect founded by him was called the Nichiren sect after him. He was looked upon by the 
followers of the Nichiren sect as a Mahabodhisattva who saved the nation. In 1274, he retired 
to Minobu, west of Mount Fuji, and lived peacefully. He died at Ikegami, near Tokyo, In 
1282. “Nichiren Secf” 1s also known as the Lotus Sect (Pháp Hoa Tông), founded by 
Nichiren, a Japanese founder in 1252 AD. Nichiren believers devotedly recite “Namo 
Wonderful Law of the Lotus Sutra” (T trust In the sutra of the Lotus of the Wonderful Law). 
To know Nichiren School we must first know the Lotus text on which all his Ideas and 
arguments are founded. Originally, the Lotus sutra consisted of twenty-one secflons and was 
later enlarged Into twenty-eipht sectlons by additional revision. The earliest translatlon was 
by Dharmaraksa In 286 A.D., and the second by Kumarajiva In 406 A.D., and the third and 
complete translation by Jnanagupta and Dharmagupta In 601 A.D.. Among them, the second 
was the best in Chinese composition. The text of twenty-eigpht sectlons was used by Chih-I 
and Nichiren. Main doctrines of the Nichiren School: Giáo thuyết chính —After many years 
of study, Nichiren declared the Lotus of the Good Law (Saddharma-pundarika) to be the final 
revelation of the truth. He introduced the formula “homage to the sutra of the Lotus of the 
Good Law, perhaps to counteract the influence of the Pure Land sect (Jodo). According to 
him, the Sakyamuni Buddha 1s the eternal, absolute Buddha, and the recitatlon of the 
Saddharma-pundikara-sutra or even 1fs tifle 1s the best way of attaining enliphtenmert. Its 
chief tenets are the three great mysteries, representing the Tripitaka: 1) Chief obJect of 
worship: Chief obJect of worship being the great mandala of the worlds of the ten directions, 
or universe, such as the body or nrmanakaya of Buddha. 2) The title of the Lotus Sutra: The 
tile of the Lotus Sutra (Namo Wonderful Dharma Lotus Sutra or Homage to the Lotus of 
Truth), preceded by Namo, or Adoration to the scripture of the Lotus of the wonderful law, 
for 1t is Buddhaˆs spiritual body. 3) The altar of the law: The altar of the law, which 1s also the 
tile of the Lotus Sutra; the believer, wherever he 1s, dwells in the Pure Land of calm light, 
the sambhogakaya. 
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“Nhật Liên Chân Tông” là một trong hai trường phái lớn đương thời, cùng với trường phái kia 
là Soka-Gakkai, họ tự cho mình là những dòng truyền thừa từ thời Nhật Liên. Nichiren 
Shoshu Sakgakkai được Tsunesaburo Makiguchi sáng lập vào năm 1930 và được đệ tử của 
ông là Toda phát triển rộng rãi, và vào năm 1951 tên Nichiren Shoshu Sokagakkai được 
chính thức công nhận. Trong những năm đầu trường phái này phát triển rất nhanh chóng, 
phần lớn nhờ lối tuyển mộ mãnh liệt và hãy còn trong vòng tranh luận. Một trong những 
phương thức hữu hiệu là Shakubuku, liên hệ tới việc áp lực và làm mệt mồi những người sắp 
được tuyển mộ, nhưng phương thức này không còn được nhấn mạnh trong những năm gần 
đây nữa. Sau một trận chiến gay gắt giữa các Tăng sĩ và lãnh đạo của những người tại gia. 
Vào năm 1991 Tăng sĩ cao cấp của trường phái này là Nikken Abe, đã chính thức loại trừ tổ 
chức của người tại gia trong trường phái là tổ chức Soka Gakkai. Ông tuyên bố rằng chỉ có 
Tăng sĩ trong trường phái Shoshu mới là đại diện cho truyền thống Nhật Liên chân chính, và 
ông cũng tuyên bố thêm rằng chỉ có cuộn giấy có chữ viết bằng Hoa ngữ của ngài Nhật Liên 
dùng để trì tụng và lễ bái đang nằm trong tay các Tăng sĩ mới đích thật là của ngài. Các 
Tăng sĩ trong trường phái cũng tuyên bố đòi hỏi người tu tập trong trường phái chỉ có tu tập 
trì nệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” trước một bản viết thật của ngài Nhật Liên thì 
mới có công hiệu, còn những kẻ dùng bản viết của nhóm Soka Gakkai là không có công hiệu 
gì hết trong việc tu tập và thờ phụng——The “True School of Nichiren” is one of the two main 
contemporary organizations, along with Soka-Gakkal, that trace themselves back to Nichiren 
(1222-1282). The Nichiren Shoshu Sakgakkal (Nichiren Value Creation SocIety) was founded 
in 1930 by Tsunesaburo Makiguchi and further expanded by his disciple Josei Toda (1900- 
1958). It was formally Incorporated In 1937, and in 1951 adopted the name “Nichiren Shoshu 
Sokagakkal. In 1ts early years It enjoyed phenomenal growth, largely due fo 1ts agøressIVe 
and confroversial recruitment practices. One of the most effective of these was Shakubuku, 
which 1nvolved pressuring potential converts in order to wear them down, but this practice has 
been de-emphasized in recent years. Afier an acrominious (gay gắt) batile between the 
pnesthood and the lay leadership. In 1991 the high priest of Nichiren Shoshu, Nikken Abe, 
officially excommunicated the lay Soka Gakkal organization. He declared that only 
pnesthood of the Nichiren Shoshu represented the true tradition of Nichiren, and further 
claimed that only 1ts Gohonzon (a scroll inscribed by Nichiren with the Chinese characters of 
the Daimoku) 1s an authentic basis for chanting and worship. The priests of the Nichiren 
Shoshu also claim that the practice of chanting the “daimoku” (Namo Myoho-renge-kyo or 
Praise to the Lotus Sutra) requires that the practitioner perform 1t In front of an authentic 
(thật) “gohonzon” and that those used by the Soka Gakkal are Iineffective for worshIp. 


S2 


(22-8) “24x 2fg«fv¿ 2 Tà “htawe “/(dêu “/4¿ “Zôw@ 
£®.dta€“¿a- /0et(aw tt Cúc “7 den "ý đó Sc(ad( 


Tông Thiên Thai Nhật Bản được Đại sư Tối Trừng (Saicho) sáng lập tại Nhật vào năm 804. 
Ông thường được biết nhiều qua tên Dengyo-Daishi. Ông gia nhập Tăng đoàn khi còn trẻ và 
đi đến Trung Hoa để nghiên cứu thêm về đạo Phật. Tại đây ông được các luận sư của trường 
phái Thiên Thai nổi tiếng truyền dạy Chánh Pháp. Tuy nhiên, khi trở về Nhật, ông sáng lập ra 
tông phái mà giáo lý của nó được tuyển chọn hơn là những vị đi trước ở Trung Hoa, vì ông 
phối hợp những yếu tố khác của Mật giáo và Thiền tông, trong khi vẫn giữ nguyên sự nhấn 
mạnh vào Kinh Pháp Hoa của tông Thiên Thai Trung Hoa. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, thì Tối Trừng được Đạo Toại truyền cho học thuyết 
Thiên Thai và Bồ Tát giới, được Thuận Giáo truyền cho học thuyết Chân Ngôn tông, và Tu 
Nhiên truyền cho Thiền tông. Sau một năm lưu trú ở Trung Hoa, ông trở về Nhật Bản để 
truyền bá giáo lý mới nầy tại chùa Enryakuji trên núi Tỷ Duệ (Hiei). Ngôi chùa nầy chẳng 
bao lâu đã phát triển thành một trung tâm quan trọng cho tất cả mọi công cuộc nghiên cứu và 
tu tập Phật giáo tại Nhật. Ngày nay núi Tỷ Duệ vẫn là cơ sở của tông Thiên Thai Nhật Bản. 
Tông phái này dựa vào giáo lý của Liên Hoa Kinh là giáo lý cuối cùng của Đức Phật. Từ sự 
khởi đầu của nó, phái Tendai là người chọn lọc, hấp thụ những phương pháp thiển của Thiền 
tông và giáo lý đầy thần bí hơn từ Mật tông. Nó cũng đặt địa vị của mình ở vị trí chủ chốt của 
Phật giáo Nhật Bản, thành lập trụ sở chính tại núi Hiei, gần Đông Kinh, là trung tâm tu tập và 
học viện của thời đó. Nhiều thế hệ chư Tăng có uy thế đạt được từ sự tu tập của họ tại chùa 
Enryaku-]i trên núi Hiei. Tendai ngày nay vẫn còn chiếm hơn một phần ba số Phật tử trên 
toàn nước Nhật. Tại Trung Hoa và Nhật Bản, tín ngưỡng Di Đà không được giảng dạy có hệ 
thống. Tại Nhật Bản, lịch sử tín ngưỡng Di Đà rất dài và có rất nhiều thẩm quyền mặc dầu 
Nguyên Tín và Pháp Nhiên là những nhà tiền phong truyền bá tín ngưỡng này. Có lẽ tông 
Thiên Thai bắt đầu sùng bái đức Phật A Di Đà và để xướng ra như là một tín ngưỡng bao quát 
tất cả. Chính Đại sư Viên Nhân, vị tổ thứ ba là người đã lập nên hai cách thức tụng niệm danh 
hiệu đức Phật A Di Đà, đứng và ngồi, và giới thiệu một điệu nhạc mô tả về cõi Cực Lạc. Cho 
đến ngày nay, các tín đồ tông Thiên Thai vẫn lấy kinh A Di Đà Tiểu Bổn làm khóa tụng hằng 
ngày. Vì lẽ này mà họ chống đối Pháp Nhiên mãnh liệt, vì đã sáng lập ra một tông phái cực 
đoan về Di Đà giáo. Việc cấm đoán Tịnh Độ tông không làm thỏa mãn họ và họ định lăng 
nhục cả thể xác của Pháp Nhiên mặc dầu lúc bấy giờ đã được chôn cất rồi. Trên núi Tỉ Duệ 
có một số tín đồ của tín ngưỡng Di Đà tận tâm tu tập và hành trì theo tông này. Một đại biểu 
sáng chói là Nguyên Tín, cũng còn được gọi là Huệ Tâm, trước tác một số luận giải quan 
trọng về tín ngưỡng Di Đà và sáng kiến một nghệ thuật hội họa hình ảnh đặc biệt về thế giới 
Cực Lạc nơi đức A Di Đà đang nghênh đón những tin giả nhiệt tâm. Chính vì thế mà ngày 
nay ngay chính trong tông Thiên Thai Nhật Bản có một chỉ phái gọi là Chân Thạnh, được 
thành lập vào thời đại Đức Xuyên (vào khoảng năm 1780), chuyên thờ phượng đức Phật A 
Di Đà và quản trị hơn 400 ngôi chùa; trong lúc hai chỉ phái Sơn Môn và Tự Môn quản trị hơn 
3.000 và 800 ngôi chùa—The Tien-T”ai (Tendan) sect In Japan was founded in 804 A.D. by 
Saicho, who was better known as Dengyo-Daishi. He entered the Order young and went for 
further study to China, where he received Instrucfion In the Dharma from teachers at the 
famous T”Ien-T”aI school. However, after returning to Japan, he founded a school in which he 
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incorporated other elements of esoteric Buddhism and Zen, while maintaining T”ien-T”aI”s 
emphasis on the Lotus Sutra as Its was In China. According to Prof. JunjJiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, he received the T”ien-T”ai doctrine and the Bodhisattva 
ordinaton from Tao-Sui, the mystic doctrines (mantra) from Shun-Chiao, and the Zen 
meditaton from Hsiu-Jan. Ôn his return to Japan, he propagated the new doctrine In the 
temple called EnryakuJi on Mount HIel. This temple soon grew to be an Iimportant center of 
all Buddhist studies and practices In Japan. Today, Mount HieI remains the seat of the order 
in Japan. This sect focused on the teaching of the Lotus Sutra as the final and complete 
teaching of the Buddha. From 1ts inception, Tendai has been eclectic. Absorbing both 
meditative practices of Ch'*an and more esoteric teachings derived from Tantra. It also 
positloned 1fself as the hub of Japanese Buddhism, establishing Mount HIiel, near Kyoto, as 
the monastic and academic center of Ifs time. Generations of influential monks have obtained 
therr training at the Enryaku-Ji temple at Mount HIiel. Tendai still accounts for one-third of 
Japanese Buddhists today. In China and Japan, the Amida-pletism was not systematically 
taught. In Japan, the history of the faith 1s very long and there are many authorities, though 
Genshin (942-1170) and Hônen (1133-1212) are the pre-eminent promoters of the doctrine. In 
the Tendai School the Amita worship was taken up and promoted as a all-inclusive faith. lt 
was Jikaku-Daishi (Ennin), the third patriarch of the Tendal, who 1nstituted the two forms of 
repeating the Amita formula, standing and sitting, and introduced a music relating to the Land 
of Bliss. Even today adherents read the smaller Sukhavati text in the daily service. On that 
account theIr protest against Hônen's founding a new exclusive school of Amifa-pIetism was 
exceptlonally strong. Prohibition of the Jodo School did not satisfy them and they attempted 
to insult Hônen's corpse although 1t was already buried. On Mount Hieli there were earnest 
followers of Amitabha-plietism who devoted themselves to the study and practice of the 
school. A brilliant representative was Genshin, otherwIise known as Eshin, who wrote, among 
others, an Important treatise for the faith and Iinvented a special pictorial art of paradise and 
Amita welcoming the pIous bellevers. So, till today there 1s in the Japanese Tendai School 
1fself a sub-sect called Shinset Branch, founded In the Tokugawa period (about 1780), which 
devotes Itself to the worship of Amitabha Buddha and rules over more than 400 monasterIes, 
while the two branches, Sammon and Jimon, govern more than 3,000 and 800 monasterlies 
respectively. 
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Sự sùng bái đức Phật A Di Đà khá có ưu thế tại trung tâm của Chân Ngôn tông Nhật Bản tại 
Cao Dã Sơn cũng giống như tại trung tâm của Thiên Thai tông trên núi Tỉ Duệ. Theo giáo sư 
Junjiro Takakusu trong quyển “Cương Yếu Triết Họa Phật Giáo,” chúng ta không thể biết 
giáo thuyết này được Chân Ngôn tông nghiên cứu và thực hành đến đâu trong giai đoạn sơ 
thời. Tuy nhiên, trong khoảng 66 ngôi chùa còn tổn tại ở Cao Dã Sơn, tại những ngôi cổ tự, 
đức Phật A Di Đà thường là đối tượng sùng bái chính yếu. Vào cuối thời đại Bình An, Hưng 
Giáo Đại Sư, hiệu là Giác Tông, một vị đại sư danh tiếng của chùa Đại Truyền Pháp ở vùng 
Cao Dã và sau đó là khai tổ phái Chân Ngôn tân nghĩa, thật hăng hái tận tâm với tín ngưỡng 
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Di Đà và thường khát vọng được thác sanh vào Cực Lạc quốc độ. Do đó, chúng ta có thể cho 
rằng Tịnh Độ tông cũng gây được nhiều ảnh hưởng trên các tông phái khác—The worship of 
Amitabha-Buddha has prevailed considerably in the Japanese Shingon Center, Kôyasan, as 1t 
has in the the Tendai center, Mount Hiel. According to Prof. Junjiro Takakusu in “The 
Essentials of Buddhist Philosophy (p.170),” we cannot determine how far the school was 
studied or practiced in the Shingon School at an early period. However, among some sIXty-SIX 
existing monasteries at Kôyasan, the older edifices have the Buddha Amitabha as the chief 
obJect of worship. At the end of the Helan period, Kakuban (Kôkyô Daishi 1095-1145), a 
distinguished monk of the Daidenpôin at Kôya and afterwards the founder of the new sect of 
Shingon, earnestly devoted himself to the faith of Amitabha and aspired for a borth In the 
Land of Bliss in the ensuing life. Thus we can presume that the school must have been taken 
up by Iinfluential circles. 
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Theo Tịnh Độ tông, Phật Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai mặc dù quốc độ 
của Ngài ở Tây Phương chứ không ở Trung Ương. Trong bốn sắc thái này, thứ nhất bắt nguồn 
từ Mật giáo; thứ hai ảnh hưởng các nguyên lý của Pháp Hoa; thứ ba căn cứ chính yếu trên 3 
lời nguyện và thứ tư qui chiếu vào một nguyện của đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là 
một trong những vị Phật chính trong Phật giáo. Do vậy chúng ta thấy được các quan niệm của 
các tông phái Di Đà về vấn đề Phật Đà Luận của Đại Thừa. Theo thuyết '““Tánh Cụ” của tông 
Thiên Thai và “Lưỡng Bộ Bất Nhị” của tông Chân Ngôn, nguyên lý “một trong tất cả và tất 
cả trong một” đã được sẵn sàng chấp nhận. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật Di Đà ở 
phương Tây có thể đồng nhất với Trung Ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của pháp giới 
thể tánh. Các bản nguyện của Ngài, sự chứng quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự 
thiết lập Cực Lạc Quốc Độ được mô tả đây đủ trong Kinh A Di Đà. Lẽ đương nhiên khi Đức 
Phật Thích Ca Mâu Nị, trong Kinh Pháp Hoa, ẩn dụ cho các đệ tử rằng không nên xem Ngài 
như vị Phật 80 tuổi già với vóc người nhỏ thó, bởi vì Ngài thực sự là một vị Phật lâu đời lâu 
kiếp, và hiện thân đầy khắp vũ trụ; phải coi Ngài như là một với Đức Phật Vô Lượng Quang 
và Vô Lượng Thọ. Phật Thích Ca đã nhấn mạnh vào đức tin tuyệt đối nơi Phật A Di Đà. Tín 
tâm là phương tiện duy nhất để giải thoát. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, tín ngưỡng Di Đà gồm có bốn sắc thái. Thứ nhấí là sắc thái Thiên Thai 
và Chân Ngôn, theo đó Phật Di Đà là một trong Ngũ Trí Như Lai, ngự ở Tây phương, có Đức 
Đại Nhật Như Lai ở giữa. Thứ nhì là sắc thái dung thông niệm Phật theo đó, giá trị của một 
người tin tưởng nơi Phật A Di Đà có thể truyền đến người khác và ngược lại. Nghĩa là một tôn 
giáo hỗ tương hỗ trợ bằng đức tin. Thứ ba là sắc thái của Tịnh Độ tông, theo đó tín ngưỡng Di 
Đà độc nhất chỉ được giảng theo nơi tam kinh Tịnh Độ, đặc biệt căn cứ trên những lời nguyện 
của Đức Phật A Di Đà. Thứ tư là sắc thái của tông Chân Ngôn, theo đó tín ngưỡng nầy được 
giảng dạy một cách chặt chế theo nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, mô tả trong kinh Trường 
DI Đà ——According to the Pure Land Sects, Amitabha Buddha 1s more than one of the five 
Buddhas, although his land 1s laid in the Western Quarter, not in the Center. Of these four 
aspects, the first originated from mystics, the second was Influenced by Lotus principles, the 
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third was based chiefly on the three vows, and the fourth centered on one vow of the Amita. 
Amitabha Buddha 1s one of the principal Buddha in Buddhism. Thus we see the Ideas of the 
Amitabha schools concerning the Buddhological principle of Mahayana. According to the 
theory of “original immanence” of 'I”ien-T”ai and the “two essences In one” theory of the 
Shingon, the principle of “one-Is-all and all-are-one” wIll be readily admitted. Of the five 
Wisdom Buddhas, Amitabha of the West may be Identical with the cenral Mahavairocana, 
the Buddha of homo-cosmic Identity. Amitabha's original vows, his attainment of 
Buddhahood of Inifite Light and Life, and his establishment of the Land of Bliss are al fully 
described in the SukhavatI text. It 1s but natural that Sakyamumi Buddha, who hinted to his 
disciples In the Lotus Sutra not to regard Amitabha Buddha as a Buddha of eighty years of 
age with a small stature, for he 1s In reality a Buddha of remote ages and of world-wide 
pervasions, should be identified with the Budha of Infinie Light and Life. A complete 
reliance on such a Buddha”s power wIll be a reasonable outcome of this teaching. Sakyamuni 
Buddha Insisted on an absolute faith in Amitabha Buddha because faith alone being the cause 
of salvation. According to Prof. JunjJiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, 
Amitabha-pletism 1s of four aspects. is, the aspect of T”ien-T”ai and Shingon, in which 
Amitabha Buddha 1s one of the five Wisdom Buddhas (Dhyani-Buddhas) governing the 
Western Quarter, having Mahavairocana (the Great Sun Buddha) at the center. Second, the 
aspect of combining reciting Amitabha Buddha”s name and cultivating CYuzunembutsu), In 
which the value of one”s faith in Amitabha 1s transferable to another or vice versa, I.€., 
religion of mutual help with faith. Tzrd, the aspect of the Pure Land Sect, in which Amitabha 
Buddha's faith 1s taught exclusively In accordance with the three SukhavatI texts of the 
school, especially based on the Buddha's vows. Fouríh, the aspect of the Shingon Sect, In 
which the faith 1s taught strictly in accordance with the eighteeth vow of Amitabha Buddha 
described In the larger SukhavatI text. 
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Đại Thế Chí, tên theo Phạn ngữ chỉ “Người nắm giữ đại lực.” Đại Thế Chí Bồ Tát, nguời đã 
chiếm được một sức mạnh to lớn. Đây là một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa, 
vì chính vị Bồ Tát nầy đã đem lại sức mạnh giải thoát cho con người. Ông thường xuất hiện 
bên phải Phật A Di Đà, trong khi Bồ Tát Quán Âm thì xuất hiện bên trái. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, thì ngài là vị Bồ Tát có nguồn gốc từ Ấn Độ, tuy nhiên, về sau này thì hình ảnh 
ngài phổ cập khắp các xứ Đông Á. Người ta thường phác họa hình ngài bên cạnh Quán Thế 
Âm Bồ Tát như là vị đồng hành với Đức Phật A Di Đà, và là vị tiếp dẫn chúng sanh về cõi 
nước Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài là vị Bồ Tát mà trí lực có thể đến khắp 
các nơi, ngài tiêu biểu cho trí huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, tiêu biểu cho trí tuệ: 
trong khi Bồ Tát Quán Âm thì bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát trông nom cửa trí huệ của 
Đức Phật —Mahasthamaprapta, a Sanskrit name for “Holder of Great Power.” One who has 
gaIn øreat power, an important Bodhisattva In the Mahayana Buddhism, who bring men tha 
knowledge of liberation. He always appears on the ripht side of Amitabha, whereas 
Avalokitesvara on the left. According to Buddhist legends, Mahasthama 1s a Bodhisattva of 
Indian origin; however, later, his Image 1s found throughout East Asian countries. He 1s 
commonly depicted alongside Avalokitesvara as a companion of Amitabha Buddha, and he 1s 
thought to welcome beings Into Amitabha Buddhaˆs Pure Land of Sukhavati. Bodhisattva who 
has attained Great Strength. Great Power Obtaining BodhisattvaHe whose wisdom and power 
reach everywhere, a bodhisattva representing the Buddha-wisdom of Amitabha; he 1s 
Amitabha”s right, with Avalokitesvara on the left. He ¡s considered as the guardian of 
Buddha-wisdom. 
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Bồ Tát Toàn Thiện hay Toàn Phúc. Một trong những bồ tát chính của trường phái Phật giáo 
Đại thừa. Ngài còn là hiện thân của đức trầm nh, lòng thương xót và trí huệ sâu xa. Ngài 
được sùng kính như người bảo hộ cho tất cả những ai truyền bá Phật pháp và được coi như là 
hiện thân của trí năng đồng nhất, tức là hiểu được sự đồng nhất giữa cái giống nhau và cái 
khác nhau. Ngài thường cỡi voi trắng sáu ngà (voi tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ), 
xuất hiện cùng lúc với Bồ tát Văn Thù bên cạnh (phải) Phật Thích Ca. Ngài cũng còn được 
gọi là Tam Mạn Bạt Đà La, tiêu biểu cho “Lý,” ngài cũng là vị bảo hộ Kinh Pháp Hoa và 
những người hành trì kinh nầy; đồng thời ngài cũng có liên hệ mật thiết với Kinh Hoa 
Nghiêm. Ngài ngự tại phía đông vũ trụ. Một hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, 
một vị Bồ Tát trong các kinh điển Đại Thừa, người nói ngài là vị Bồ tát bảo vệ những ai 
hoằng trì Phật pháp, và người ta thường vẽ ngài cùng với Đức Đại Nhật Như Lai. Về Tiếu 
Tượng Học thì ngài thường được vẽ cỡi voi trắng có sáu ngà, và tay ngài thường cầm một 
bông sen, một viên ngọc bảo châu mani (ngọc ước toại nguyện), và một cuộn giấy. Trong 
Kim Cang Thừa, người ta thường coi ngài như một vị “A Đề Phật” và hóa thân của “Chân 
Thân Phật.” Trong những bức họa Mật giáo, ngài có nước da xanh đậm (dấu hiệu của tánh 
không) và thường được họa trong tư thế ôm vị phối ngẫu Phổ Hiền Nữ (Samantabhadri)— 
The All-Compassionate One of Perfect Activity. “He Who Is All-pervadingly Good” or “He 
Whose Beneficence Is Everywhere.” One of the most Important bodhisattvas of Mahayana 
Buddhism. He also embodies calm action, compassion, and deep-seated wisdom. He 1s 
venerated as the protector of all those who teach the dharma and is regarded as an 
embodiment of the wisdom of essential sameness and difference. He often appears riding a 
white six-tusked elephant (the elephant being noted for 1ts tranguility and wisdom) with 
ManJusri (ManJushri) on the right side of Sakyamumi. He 1s also called Universal sagacIty, or 
lord of the fundamental law, the dhyana, and the practice of all Buddhas. He represents the 
fundamental law, and 1s the patron of the Lotus Sutra and 1ts devotees, and has close 
connection with the Hua-Yen Sutra. His region 1s in the east. An important figure of the 
Mahayana Buddhism. As a Bodhisattva In early Mahayana texts, he 1s said to be the protector 
of those who propagate the Dharma, and he often portrayed with Vairocana. 
lconographically, he 1s often shown riding on a white elephant with six tusks, and he 
commonly holds a lotus, a wish-fulfilling Jjewel, or a scroll. In Vajrayana he 1s often said to be 
the “primordial buddha” (Adi-Buddha) and the embodiment of the “truth body” (Dharma- 
kaya). In tantric depictions, he has dark blue skin (symbolic of emptiness) and 1s commonly 
shown In sexual embrace with his consort Samantabhadrl. 
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Văn thù sư Lợi là tên của một trong những vị Bồ Tát nổi tiếng của Phật giáo Bắc tông (Đại 
Thừa), ngài thường đứng bên trái của Phật Thích Ca và là nhân cách hóa cho trí huệ Phật. 


69 


Người cao quí và dịu hiển. Bồ Tát của trí năng trong Phật giáo Đại thừa, người chiến thắng 
bóng tối của sự ngu dốt. Thỉnh thoảng người ta cũng nhắc đến ngài như một vị Bồ Tát có 
giọng nói êm dịu. Ngài quan hệ chặt chẽ với những kinh nói về “Trí Tuệ Ba La Mật,” và 
thường là người đối thoại hoặc hỏi Đức Phật về trí tuệ ba la mật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
cũng phổ thông như Bồ Tát Quán Thế Âm. Một số lớn kinh điển được trước tác để ca ngợi 
Ngài. Văn Thù Sư Lợi là một biểu tượng cho trí tuệ của người tu Phật. Trong Kinh Liên Hoa 
diễn tả Ngài nhảy vọt lên từ trong đại dương. Chữ Manju có nghĩa là đẹp, chữ Sri có nghĩa là 
gia tài, đức hạnh hay chúa. Nguyên chữ ManJjusri có nghĩa là “đức hạnh tuyệt vời.” Văn Thù 
một tay cầm kiếm Kim Cương đoạn diệt mê hoặc, ngồi trên lưng sư tử. Đại Trí Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát được xem như là vị Bồ Tát bảo hộ trí tuệ, và thường được đặt bên trái Phật Thích 
Ca, trong khi Phổ Hiên bên phải được coi như là vị Hộ Pháp. Ngài là vị Bồ Tát đã thành Phật 
từ thời xa xưa với tôn hiệu Tôn Chủng Long Vương Phật. Nhưng sau khi thành Phật, ngài vẫn 
thị hiện làm Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, và giúp đở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng trì 
chánh pháp. Văn Thù cũng biểu thị sự giác ngộ tức sự hốt nhiên nhận ra nhất thể của tất cả 
cuộc tổn sinh và năng lực phát sinh từ đó, mà sức mạnh của sư tử là biểu tượng. Một số các 
vị Thầy trong Phật giáo Tây Tạng được xem như là hiện thân của ngài Văn Thù Sư Lợi, như 
Tông Khách Ba chẳng hạn—Name of one of the most celebrated Bodhisattvas among the 
northern Buddhism (Mahayana). The attendant to the left of Sakyamuni Buddha, the 
personification of the wisdom of the Buddha or the Buddhaˆs Wisdom. The Bodhisattva of 
wisdom In the Mahayana Buddhism, who dispels the darkness of Ignorance. Sometimes he Is 
mentioned as a Bodhisattva with “soft voice.” He 1s closely associated with the “Perfection of 
WIsdom” (PraJna-paramita) sutras and 1s often a main Interlocutor 1n them, generally asking 
the Buddha about the perfection of wisdom. He ¡1s often depicted holding In one hand a 
flaming “sword of wisdom” that cut through false views and a Perfection of Wisdom text In 
the other. ManJusrI Bodhisattva 1s also as popular as Avalokitesvara Bodhisattva. A number 
Of sutras were composed In his honor. ManJusri 1s a symbol of Buddhist wisdom or an 
1dealizatlon of a particular quality. The Lotus Sutra describes him as springing out from the 
great ocean. ManJu 1s beautiful, SrI 1s good fortune, virtue, maJesty or lord. ManJusri means 
the beautiful virtue (fortune or lord). The Greatly Wise ManJusri Bodhisattva with his 
delusion-cutting vaJra sword in one hand, sits on the back of a lion on the Buddha's left. He 1s 
considered as a guardian of wisdom and 1s often placed on Sakyamunis left, with 
Samantabhadra on the right side as guardian of Law. He became a Buddha long ago and was 
called the Race of Honored Dragon Kings. However, after becoming a Buddha he had been 
confinuing to manifest In the form of a Bodhisattva to teach and transform living beings, and 
help Sakyamumi Buddha propagate the Correct Dharma. ManJusri also represents awakening, 
that 1s, the sudden realization of the Oneness of all existence and the power rising therefrom, 
of which the lion”s vigor 1s symbolic. À number of Tibetan masfers are regarded as physical 
manifesfations of ManJusrI, for example, Tsong-kha-Pa. 
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Bồ Tát Quán Thế Âm, từ kiếp lâu xa về trước đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh, 
đang ở cõi Thường Tịch, vì lòng quan tâm và từ bi vô lượng, Ngài xuất hiện nơi các cõi. Ngài 
đứng cạnh đức Phật A Di Đà, mà lại hiện thân khắp nơi, khi thì thân Phật, khi làm Bồ Tát, A 
La Hán, Bích Chi, hay đủ thứ thân trong lục đạo trong mười phương Pháp Giới. Ngài hoàn tất 
bất cứ điều gì làm lợi cho chúng sanh và bất cứ thân nào cần thiết để cứu độ chúng sanh thì 
Ngài đều hiện ra thân ấy mà nói Pháp. Cũng như chư Phật, chư Bồ Tát cũng có rất nhiều. 
Trong những tác phẩm thần thoại Phật giáo Tín Tâm thì Quán Thế Âm là độc đáo nhất. Vì 
pháp thuật thần thông, vì sự ân cần khéo léo tuyệt luân của ngài “cứu độ tất cả những kẻ 
đang chịu khổ đau.” Quán Thế Âm, tên Bắc Phạn có nghĩa là “Vị Chủ Nhìn Xuống” (nhìn 
xuống chúng sanh mọi loài). Vị Bồ Tát đứng bên trái của Phật A Di Đà. Đây là vị Bồ Tát 
quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là hiện thân của từ bi, cùng với trí tuệ là một 
trong hai tính chất quan trọng của tâm giác ngộ của một vị Phật. Tên của Ngài theo nghĩa 
đen là “Một vị Chủ Nhìn Xuống” ám chỉ Ngài nhìn những khổ đau và phiển não của chúng 
sanh với lòng từ bi. Hình ảnh của Ngài nổi bật trong nhiều kinh điển Đại Thừa, như kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Kinh, Kinh A Di Đà, trong đó Ngài là một trong những vị Bồ Tát của cõi 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, kinh Pháp Hoa, có một chương trong đó Ngài là nhật vật 
chính. Trong kinh này, Ngài được diễn tả như là vị cứu khổ chúng sanh trong cơn hoạn nạn. 
Người ta nói chỉ cần tưởng nhớ tên Ngài một cách thành khẩn có thể được cứu thoát qua cơn 
nguy khốn. Trong những hình tượng ban sơ của Phật giáo vùng Đông Á, cho đến thời nhà 
Tống Ngài được vẽ như một người nam, nhưng từ thế kỷ thứ 10 thì hình ảnh của một người nữ 
mặc đổ trắng (Bạch Y Quan Âm) đã có ưu thế ở vùng Đông Á. Trong truyển thống “Spyan 
ras øzigs dbang phyug” ở Tây Tạng, Ngài được xem như là một vị thần Giám Hộ xứ sở, một 
trong những hóa thân của ngài là dòng truyền thừa tái sanh Đạt Lai Lạt Ma. Ngoài ra, ngài 
còn là một trong tám vị đại Bồ Tát trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và là vị có hạnh 
từ bi tích cực trong việc cứu độ chúng sanh. Câu thần chú “Úm Ma Ni Bát Di Hồng” có quan 
hệ trực tiếp với Bồ Tát Quán Âm. Trong Phật giáo Tậy Tạng thì Đức Bồ tát Quán Thế Âm 
được coi như vị Bồ Tát Thế Chủ và Đức Đạt Lai Lạt Ma được nhìn như là sự hiện thân của 
Ngài. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, chúng sanh khổ 
não mà nhất tâm xưng danh ngài, tức thời ngài quán sát âm thanh của họ (tầm thanh) và độ 
cho họ được giải thoát. Khởi thủy tượng của ngài là tượng nam, nhưng bây giờ thì thường là 
tượng nữ. Nghĩa xác thực của Quán Âm chưa được xác định. Quán Âm là bộ Tam Thánh với 
Phật A Di Đà, thường đứng bên trái của Phật Di Đà, nhưng có đến ba mươi ba hai hình thức 
khác nhau của ngài Quán Thế Âm, có thể là một con chim, một tịnh bình, một nhành liễu, 
một viên ngọc ma ni, hay ngàn mắt ngàn tai, vân vân; khi làm người trợ giúp những em bé 
thì ngài bỗng trên tay một đức trẻ. Đảo Phổ Đà là trung tâm chính thờ phượng Đức Quán Âm 
bên Tàu, nơi đó ngài là người bảo hộ những kẻ khổ đau hoạn nạn, đặc biệt là những người đi 
biển. Phẩm 25 trong Kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Môn nói về công hạnh của Đức Quán Thế 
Âm. Thỉnh thoảng người ta lầm ngài Quán Âm với Phật A Di Đà hay Phật Di Lặc. Theo các 
nguồn tài liệu Phật giáo khác, Bồ Tát Quán Âm là một trong bốn vị Bồ Tát quan trọng nhất 
của Phật giáo Đại Thừa. Ngài là Đại Bi Quán Thế Âm. Ngài cũng còn được gọi là Quán Tự 
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Tại Bồ Tát. Ngài là đệ tử và là người nối tiếp Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Tịnh Độ. 
Ngài Quán Thế Âm còn có nhiều danh hiệu khác như: Quán Âm, Quán Tại Tát Đỏa, Quán 
Thế Âm, Quán Thế Tự Tại, Quán Tự Tại, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, vân vân. Bồ Tát 
Quán Thế Âm, một trong những vị Bồ tát lớn của trường phái Phật giáo Đại thừa. Quán Thế 
Âm tầm thinh cứu khổ, thị hiện trong những hình thức không thể nghĩ bàn hầu đem sự gia hộ 
đến tới bất cứ nơi nào cần Ngài. Cũng còn được gọi là Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, một 
trong ba vị Phật và Bồ Tát của Tây Phương Tịnh Độ, hai vị kia là Phật A Di Đà và Bồ Tát 
Đại Thế Chí. Trong những tác phẩm thần thoại về Phật giáo thì thần thoại về Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát là độc đáo nhất. Vì pháp thuật thần thông, vì sự ân cần và khéo léo tuyệt luân 
của Ngài “cứu độ tất cả những kẻ đau khổ.” Chữ Avalokitesvara là chữ kép của chữ 
“ishvara” có nghĩa là Thế Tôn và chữ Avalokita có nghĩa là người nhủ lòng từ bi, thí dụ như 
người nhủ lòng từ bi đến những kẻ đau khổ trên thế gian này. Theo Edward Conze trong Tinh 
Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật, Quán Thế Âm là lòng từ bi nhân cách hóa. Kinh văn và 
ảnh tượng cho phép phân biệt ba giai đoạn của sự phát triển của Ngài ở Ấn Độ. Trước hết, 
Ngài là một phần của “Tam Vị Nhất Thể” gồm Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm và Đại Thế 
Chí. Tam vị nhất thể này có nhiều điểm tương đồng với các tôn giáo ở Ba Tư, nghĩa là trong 
sự thờ phụng Mithra và trong tôn phái Zervan, các tôn giáo ở Ba Tư coi thời gian vô hạn là 
nguyên lý căn bản. Được thu nhập vào Phật giáo, Quán Thế Âm trở thành vị Bồ Tát vĩ đại 
đến độ Ngài gần hoàn hảo như một đức Phật. Ngài có một quyền lực pháp thuật lớn lao để 
cứu độ chúng sanh trong mọi khó khăn và nguy hiểm. Ở giai đoạn thứ hai, Quán Thế Âm thủ 
đắc một số chức vụ và tính chất vũ trụ. Ngài nắm thế giới trong tay. Ngài vô cùng cao lớn, 
810.000 ngàn dặm, mỗi lỗ chân lông ngài chứa đựng một thế giới hệ. Ngài là chúa tể và là 
đấng Thế Tôn của thế gian. Từ mắt Ngài phóng ra mặt trời và mặt trăng. Từ miệng Ngài 
phóng ra gió và từ chân Ngài là trái đất. Về tất cả những phương diện này, Quán Thế Âm 
giống như Phạm Thiên. Cuối cùng, ở giai đoạn thứ ba, lúc mà những yếu tố pháp thuật trong 
Phật giáo chiếm hàng đầu, Ngài trở thành một pháp sư có nhiều năng lực nhờ những mạn trà 
và thu nhận nhiều đặc tính của Siva. Đó là Quán Thế Âm Mật Tông. Quán Thế Âm, vị “Bồ 
Tát Nhìn Xuống” chúng ta với lòng bi mẫn, là một trong những vị Bồ tát rất quen thuộc trong 
trường phái Đại Thừa. Ngài được mọi người tôn kính như là sự hiện thân của lòng bi mẫn, 
thường được mô tả hay họa hình với 11 đầu và 1.000 tay, tất cả đều được dùng trong việc 
phân bố sự cứu trợ của ngài. Ngài tháp tùng Đức Phật A Di Đà, vị Phật đang ngự trị tại Thiên 
đường Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ. Phật A Di Đà là một trong nhiều vị Phật quan trọng 
nhất trong các vị Phật khác đang ngự tại nhiều Phật quốc khác nhau của Phật giáo Đại Thừa. 
Đức Quán Thế Âm có thể tìm nhiều cách để cứu độ, bao gồm cả hình thức của một vị đệ tử, 
một vị Tăng, một vị trời, hay một vị nữ Bồ Tát Ta Ra. Theo Phật giáo Tây Tạng, Tara là một 
vị nữ Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng, được sanh ra từ giọt nước mắt 
thương xót của Bồ Tát Quán Thế Âm, và những vị Đạt Lai Lạt Ma cũng được người ta cho là 
những kiếp tái sanh của ngài Quán Thế Âm. Sự sùng bái ngài Quán Thế Âm đã tạo nên 
những cảm hứng của những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo đẹp nhất trong truyền thống Phật 
giáo Á Châu. Vào thế kỷ thứ 10, ở Trung quốc người ta bắt đầu trình bày những bức vẽ về 
ngài Quán Thế Âm có 10 tay. Bốn tay dùng để giữ mặt trời, mặt trăng, quyển trượng và đinh 
ba; sáu cánh tay còn lại được dùng để bắt nhiều ấn pháp khác nhau biểu hiện sự bố thí, lòng 
vô úy và đức hiến dâng. Theo Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, Bồ Tát Quán Thế Âm 
thường được miêu tả với một ngàn cánh tay, trong mỗi cánh tay đều có một con mắt của nó, 
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nhằm chỉ nguyện lực của Ngài là có thể hết thấy những kẻ khổ đau trên thế gian và đưa 
ngàn tay đến cứu vớt lấy họ. Kinh văn và ảnh tượng đề nghị ba giai đoạn của sự phát triển 
của ngài ở Ấn Độ. Giai đoạn đầu tiên, ngài là một phần của Tam Vị Nhất Thể gồm Phật Vô 
Lượng Thọ, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát (kẻ đã đạt được đại năng lực). Tam Vị 
Nhất Thể này có nhiều điểm tương đồng với tôn giáo ở Ba Tư, thí dụ như là sự thờ phụng 
Thần Mithra, và trong tông phái Zervan ở Ba Tư, coi thời Vô Hạn là nguyên lý căn bản. 
Được du nhập vào Phật giáo, Quán Thế Âm trở thành một vị Bồ Tát vĩ đại đến độ ngài gần 
hoàn hảo như một vị Phật. Ngài có một quyền lực pháp thuật lớn lao để cứu độ chúng sanh 
trong mọi tình huống nguy hiểm và khó khăn. Trong giai đoạn thứ nhì, Quán Thế Âm thủ đắc 
một số nhiệm vụ và tính chất vũ trụ. Ngài “nắm thế giới trong tay,” ngài vô cùng cao lớn-- 
“800.000 dặm”--““mỗi một lỗ lông của ngài chứa đựng một thế giới.” Ngài là Chúa tế và đấng 
Thế Tôn của thế gian. Từ mắt ngài phóng ra mặt trời và mặt trăng; từ miệng ngài phóng ra 
gió; từ chân ngài phóng ra trái đất. Về tất cả những phương diện này Quán Thế Âm giống như 
Phạm Thiên của Bà La Môn giáo. Cuối cùng, ở giai đoạn thứ ba, lúc mà những yếu tố pháp 
thuật trong Phật giáo chiếm ưu thế hàng đầu, ngài trở thành một pháp sư, có nhiều năng lực 
nhờ những thần chú và thâu nhận nhiều đặc tính của Thần S¡ Va trong Ấn giáo. Đó là Quán 
Thế Âm của Mật tông— The Bodhisatva Avalokitesvara has, since the time without 
beginning, been a Buddha with the name of True Dharma Light. While residing in the Land 
of Eternal Stillness, because of Her boundless concern and compasion, She also appears 1n all 
lands and realms. Standing beside Amitabha Buddha, She also manifests Herself everywhere, 
as Buddha, Bodhisattva, Arhat, Pratyeka Buddha, or takes the form of varilous beings along 
the Six Paths In the Dharma Realm of the ten directions. She accomplishes whatever deeds 
are of benefit to sentilent beings and takes whatever form 1s necessary fo rescue them and 
teach them the Dharma. Like Buddhas, Bodhisattvas are very numerous. Among the creatlons 
of the mythological Iimagination of the Buddhism of Faith, Avalokitesvara 1s the most 
outstanding. By the power of his magic, and by his Infinite care and skill in his “salvation of 
all those who are suffering.” A SanskrIt term for “Lord who Looks Down.” A Bodhisattva 
who stands on the left side of Amitabha Buddha. This 1s the most Important Bodhisattva In 
Mahayana Buddhism. He 1s the embodiment of compassion (karuna), which along with 
wisdom (prajna) 1s one of the two main characteristics of the awakened mind of a Buddha. 
His name literally means “the Lord who Look Down,” implying that he views the sufferings 
and afflicions of sentient beings with compassion. He figures prominently In many 
Mahayana sutras, e.øg., several Perfection of Wisdom sutras, the Sukhavati-Vyuha, in which 
he 1s said to be one of the Bodhisattvas 1n the Pure Lan of Amitabha, and the Saddharma- 
Pundarika, which has an entire chapter in which he 1s the main figure. In this sutra, he 1s 
described as the savior of beings In trouble. It is said that by merely remembering his name 
with devotIlon one can be saved In times of distress. In early East Asian Buddhist depictions, 
up to the early Sung Dynasty, he 1s portrayed as a male, but since at least the tenth century 
the Image of a female In a white robe (Pai-I-Kuan-Yin) has predominated in East Asia. In 
Tibet Avalokitesvara Spyan ras gzIgs dbang phyug 1s viewed as the countryˆs patron deIty, 
one of physical enamanations 1s the Dalai Lamas Incarnational line. Furthermore, he 1s 1s one 
of the eight great Bodhisattvas in Mahayana traditional Buddhism, and one whose acfIvities 
I1nvolve the acfive practice of compassion 1n saving sentient beings. The mantra of “Om Mani 
Pad mi Hum” 1s directly associated with Avalokitesvara Bodhisattva. In Tibentan Buddhism, 
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AvaloKitesvara Bodhisattva 1s considered to be the main patron Bodhisattva, and the Dalai 
Lama 1s viewed as his Incarnate manifesfation. According to Eitel in The Dictonary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Avalokitesvara 1s one who contemplates the world”s 
sounds, originally represented as a male, the Iimages are now generally those of a female 
figure. The meaning of the term 1s in doubt. Kuan-Yin 1s one of the triad of Amitabha, 1s 
represented on hs left, and 1s also represented as crowned with Amida; but there are as many 
as thirty-two different forms of Kuan-Yn, sometimes with a bird, a vase, a willow wand, a 
pearl, a thousand eyes and hands, etc. and when as bestower of children, carrying a child. The 
1sland of P°u-T”o (Potala) 1s the chief center of Kuan-Y1n worship, where she 1s the protector 
of all in distress, especially of those who go to sea. Chapter 25 of the Lotus Sutras devoted to 
Kuan-Yin, and 1s the principal scriptures of the cult. Kuan-Yin 1s sometimes confounded (bị 
lầm lẫn) with Amitabha and Maitreya. According to other Buddhist sources, Avalokitesvara 
Bodhisattva 1s one of the four greaftest Iimportant Bodhisattvas in Mahayana Buddhism. He Is 
a Bodhisattva of Great Compassion and Observer of the Sounds of the World. He 1s also 
known as the Contemplator of Self-Mastery. He 1s the disciple and future successor of 
Amitabha Buddha In the Western Pure Land. Avalokitesvara Bodhisattva also has varlous 
tiles such as: Kuan-Yn, Kuan-Yin Bodhisattva, Regarder or Observer of the world”s sounds 
Or cries (sounds that enlighten the world), the Sovereign Beholder of the world, the Sovereign 
Beholder, not assoclated with sounds or cries, One Thousand Hands and Eyes Bodhisattva, 
and so on. World Voice-Seeing Bodhisattva, one of the great bodhisattvas of the Mahayana 
Buddhism. Avalokitesvara contemplates the sound of the world. She can manifest herself In 
any conceivable form to bring help wherever 1t is needed. Bodhisattva of compassion and 
deep listening. Also called Kuan Shi Yin, the Bodhisattva of compassion. One of the three 
Pure Land Sages (Buddhas and Bodhisattvas). The others being Buddha Amitabha and 
Bodhisatva Mahasthamaprapta. Among Buddhsm mythological works, works on 
AvaloKitesvara Bodhisattva are the most outstanding. By the power of his magic, and by hIs 
infinie care and skill he affords safety to those who are anxIous. The word AvalokItesvara 1s 
a compound of the word “ishvara” means “Lord or Sovereign,” and of “avalokita” which 
means he who looks down with compassion, 1.e., on beings suffering In this world. According 
to Edward Conze In Buddhism: Its Essence and Development, AvalokItesvara personIfles 
compassion. The texts and Images suggest that in India one may distinguish three stages In his 
development. At first, he 1s a member of a trinity, consisting of Amitayus, Avalokitesvara and 
Mahasthamaprapta. This Trinity has many counterparts in Iranian religion, 1.e., in the Mithras 
cult and Z⁄ervanism, a Persian religion which recognized Infinte Time (Zervan 
Akarana=Amita-ayus) as the fundamental principle. Assimiated by Buddhism, 
AvaloKitesvara becomes a great Bodhisattva, so great that he Is nearly as perfect as a 
Buddha. He possesses a great miraculous power to help in all kinds of dangers and 
difficulties. In the second stage, Avalokitesvara acquires a number of cosmic functions and 
features. He hold the world In his hand, he 1s immensely big, 500,000 myriads of miles, each 
of the pores of his skin conceals a world system. He 1s the Lord and Sovereign of the world. 
From his eyes come the sun and the moon, from his mouth the winds, from his ffet the earth. 
In all these respects, Avalokitesvara resembles the Hindu God, Brahma. Finally, In the third 
stage, at a time when the magical elements of Buddhism come to the fore, he becomes a 
øreat magician who owes his power to his mantras, and he adopts many of the characterIstIcs 
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Of Siva. This 1s the Tantric Avalokitesvara. Avalokitesvara, the “Bodhisattva who Looks 
Down” on us with compassion, 1s one of the most popular Mahayana Bodhisattvas. Revered 
as the embodiment of compassion, he 1s frequently depicted with eleven heads and 1,000 
arms, all of which are used In his dispensation of aid. Avalokitesvara 1s an attendant of the 
Buddha Amitabha, who rules over Sukhavati, the Pure Land of the West. Amitabha 1s one of 
the most Iimportant of the many Buddhas who resides ¡in the different Buddha fields of 
Mahayana Buddhism. Avalokitesvara finds many ways to help, not least by assuming a 
varlety of forms, Iincluding those of a disciple, a monk, a god or a Tara. According to Tibetan 
Buddhism, Tara, an important female bodhisattva 1n Indo-Tibetan Buddhism, was born from a 
teardrop of his compassion, and the Dalai Lamas are sometimes said to be successive 
reincarnations of Avalokitesvara. The cult of Avalokitesvara has Inspired some of the most 
beautiful works of religious art in Asian Buddhism. In the 10” century, Chinese Buddhists 
started painting Iimages of Avalokitesvara Bodhisattva with ten arms. Four of these ten arms 
hold the sun, moon, a mace and a trident; and the remaining six are 1n the distinctive øesfure 
(mudra) of giving, banishing fear and offering. According to Chinese Mahayana Buddhism, 
Bodhisattva Avalokitesvara 1s often depicted with one thousand hands, each hand containing 
1fs OWn eye, to Indicate the vows and powers of the Bodhisattva to see all those suffering In 
the world and reach Into the world and pull them out of their suffering. The texts and the 
1mages suggest that in India one may distinguish three stages 1n his development. At first, he 
1s a member of a Trinity, consisting of Amitayus, Avalokitesvara and Mahasthama-prapta (the 
one who has atfained great strength). This Trimty has many counterparts In lranian religion, 
1.e., In the Mithras cult in Zervanism, a Persian religion which recognized Infinite Time 
(Z⁄ervan Akarana=Amitayus) as the fundamental principle. Assimilated by Buddhism, 
Avalokitesvara becomes a great Bodhisattva, so great that he is nearly as perfect as a 
Buddha. He possesses a great miraculous power to help in all kinds of dangers and 
difficulties. In the second stage, Avalokitesvara acquires a number of cosmic functions and 
features. He “holds the world in his hand,” he 1s Immensely big-- “800,000 myriads of miles”- 
- “each of the pores of his skin conceals a world system.” He 1s the Lord and Sovereign of the 
world. From his eyes come the sun and the moon, from his mouth the winds, from his feet the 
earth. In all these respects Avalokitesvara resembles the Hindu God, Brahma. Finally, in the 
third stage, at a tre when the magical elements of Buddhism come to the fore, he becomes a 
øreat magiclan who owes his power to his mantras, and he adopts many of the characterIstIcs 
of Shiva. Thịs 1s the Tantric AvalokItesvara. 
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Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm có thể được diễn tả như một vâng trăng duy nhất trên trời mà 
bóng lại in khắp ngàn muôn sông hồ, từ biển cả cho đến giọt sương, những nơi có nước là có 
trăng hiện. Tuy nhiên, nếu nước đục, thì bóng trăng sẽ mờ khuất. Tâm tính của chúng ta cũng 
giống như nước, nếu chúng sanh một lòng chuyên niệm đức Quán Thế Âm, Bồ Tát liền dùng 
đủ mọi thứ phương tiện thiện xảo từ thuận đến nghịch, từ ẩn đến hiện khiến cho chúng sanh 
được lợi lạc. Nếu trái lại, không chuyên nhất tu tập, tức là tâm mờ đục, sẽ khó lòng nhận 
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được sự cảm ứng của ngài. Hơn nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm đạo pháp rộng lớn không ngần 
mé, tùy theo căn tính của tất cả chúng sanh, nói đủ pháp để giáo hóa, chứ không riêng lập 
một phương thức nào, nên pháp môn của ngài được gọi là “Phổ Môn.” bên cạnh đó, ngài còn 
có mười hai lời nguyện đặc biệt nhằm cứu độ chúng sanh. Đại Nguyện thứ nhất: Nam Mô 
hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện: Ngài được 
xưng tặng là “hiểu biết đầy đủ,” “thong dong hoàn toàn.” Ngài đem phép tu hành mà khuyến 
độ khắp cùng chúng sanh. Đại Nguyện thứ nhì: Nam Mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán 
Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện: Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài 
thường ở bể phương Nam để cứu độ chúng sanh. Đại Nguyện thứ ba: Nam Mô Ta Bà U Minh 
giới Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện: Ngài luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh để 
cứu độ kẻ nào kêu cứu tới Ngài. Đại Nguyện thứ té: Nam Mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan 
Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện: Ngài có khà năng trừ khử loài tà ma yêu quái, và 
đủ sức cứu người gặp nguy hiểm. Đại Nguyện thứ năm: Nam Mô thanh tịnh bình thùy dương 
liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện: Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng 
vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tất cả lửa lòng cùa chúng sanh. Đại 
Nguyện thứ sáu: Nam Mô Đại Từ Bi năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng 
nguyện: Thương xót người đói và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, 
tất cả Ngài đều coi như nhau. Đại Nguyện thứ bảy: Nam Mô trú dạ tuần vô tổn hại, Quán 
Âm Như Lai thệ diệt tam đổ nguyện: Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra 
khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ 
và súc sanh. Đại Nguyện thứ tám: Nam Mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, 
già tỏa giải thoát nguyện: Nếu ai quay về núi hướng Nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có 
bị gông cùm xiểng xích cũng được thoát khỏi. Đại Nguyện thứ chín: Nam Mô tạo pháp 
thuyển du khổ hãi, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện: Dùng phép tu hành để làm 
chiếc thuyển, Ngài đi củng khắp trong biển khổ để độ hết chúng sanh. Đại Nguyện thứ mười: 
Nam Mô tiễn tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện: Nếu 
ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân nầy thì sẽ có phướn dài đi 
trước, tràng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương. Đại Nguyện thứ mười một: Nam 
Mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện: Ở cảnh giới của 
Đức Vô Lượng Thọ, tức Đức A Di Đà, Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế 
Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó. Đại Nguyện thứ mười hai: Nam Mô đoan nghiêm thân vô tỷ 
trại, Quán Âm Như Lai quá tu thập nhị nguyện: Được thân hình nghiêm trang không ai so 
sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai nguyện lớn nây——Bodhisattva 
AvaloKitesvara can be described as a single moon In the sky appears In ten thousand rIvers 
and lakes. From the oceans to the tiniest dewdrops, wherever there 1s limpid water, the moon 
appears. However, If the water 1s turbid or muddy, the image of the moon will be blurred or 
hidden. Our Mind-Nature 1s similar to the water. lÝ sentlent beings concentrate 
sineglemindedly on the Bodhisattva Avalokitesvara, She employs all kinds of expedients, 
favorable and unfavorable, hidden or overt, to bring them benefits. If, on the other hand, the 
cultivator 1s not utferly sincere and singleminded ïn his recitation, his mind-water will be 
turbid and it will be dificult for hìm to obtain a response. Moreover, Bodhisattva 
Avalokitesvara's methods are boundless and all-encompassing. She preaches every kind of 
method to teach and transform sentient beings In accordance with their individual capacIties 
and nature, without Insisting on any particular Dharma method. Therefore, Her approach 1s 
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called “Universal Door.” Besides, she also has twelve specific vows fo save sentient beings. 
The Fiữrst Greaf Vow: Namo, the Greatly Enlightened, well known for great spiritual freedom, 
the Avalokitesvara Tathagata”s vow of1mmense propagation. The Second Great Vow: Namo, 
single-minded 1n liberation, Avalokitesvara Tathagata's vow to often dwell in Southern 
Ocean. The Thi Greaf Vow: Namo, the dweller of Saha World, the Underworld, 
Avalokitesvara Tathagata”s vow to follow the prayer sounds of sentient beings to alleviate 
paIns and sufferings. The Fourth Great Vow: Namo, the destroyer of evil spirits and demons, 
Avalaokitesvara Tathagata”s vow to eliminate dangers. The Fÿth Greaf Vow: Namo, the holy 
water botfle and willow branch, Avalokitesvara Tathagata's vow to provide comfort and 
purification of sentlent beings” minds with sweet holy water. The Sixth Great Vow: Namo, 
the greatly compassionate and forgiving Avalkitesvara Tathagata's vow often to carry out 
conducts with complete fairness and equality. The Seyenth Greaf Vow: Namo, 1n all times 
without abandonment, Avalokitesvara Tathagata”s vow to try to eliminate the three realm. 
The Eighth Greaf Vow: Namo, Potala Mountain, essential to worship, Avalokitesvara 
Tathagata”s vow to break from the bondage of shackles and chains to find liberation. The 
Ninth Great Vow: Namo, the creator of the dharma-vessel traveling the ocean of sufferings, 
Avalokitesvara Tathagata”s vow to rescue and aid all sentlent beings. The Tenth Greaf Vow: 
Namo, the holder of flags and parasols, Avalokitesvara Tathagata's vow to protect and 
deliver sentient beings to the Western Pure Land. The eleventh Great Vow: Namo, the world 
of the Infinite Life Buddha, Avalokitesvara Tathagata's vow to have Amitabha Buddha give 
the prophecy of Buddhahood. The Twelfth Great Vow: Namo, the incomparable adorning 
body ¡n the three worlds, Avalokitesvara Tathagata”s vow to complete the twelve vows to 
rescue senfient beinøs. 
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Di Lan Đà Vấn Đạo bao gồm những câu hỏi đạo của vua Di Lan Đà (khoảng 115 trước tây 
lịch) với Na Tiên Tỳ Kheo. Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
theo tài liệu Pali còn lưu lại thì cuốn Di Lan Đà Vấn Đạo (MIlinda-panha) có lẽ do đại 
trưởng lão Na Tiên biên soạn, được xem là cuốn sách đáng tin cậy nhất. Quyển sách nầy 
hoặc được viết trong thời vua Di Lan Đà hay sau thời của ông, nhưng phải trước ngài Phật 
Âm, vì thường thấy ông nầy trích dẫn cuốn sách nầy, xem như một tư liệu đáng tin cậy. Có 
nghĩa là cuốn sách nầy được viết vào khoảng từ năm 150 trước Tây Lịch đến năm 400 sau 
Tây Lịch. Nhiều người cho rằng quyển Di Lan Đà Vấn Đạo không phải là một cuốn sách 
đồng nhất. Các chương được viết theo nhiều phong cách khác nhau. Do đó, có thể rằng một 
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số chương đã được thêm vào sau nây. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể nhất là cuốn sách nầy 
đã được dịch ra chữ Hán vào khoảng từ năm 317 đến 420 sau Tây Lịch với tên là Kinh Na 
Tiên, chỉ có ba chương đầu của cuốn Milinda-panha mà thôi. Từ đó người ta cho rằng bốn 
chương còn lại là phần thêm vào sau nầy. Một sự kiện nữa hậu thuẫn cho quan điểm trên là 
cuối chương ba, sách đã nói rằng các câu hỏi của vua Di Lan Đà đã hết, còn chương bốn 
trông giống như một sự khởi đầu mới. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể gạt bỏ ra 
ngoài giả thuyết cho rằng chính Na Tiên hay một tác giả nào đó đã viết nên toàn bộ cuốn 
sách như chúng ta thấy ngày nay. Rất có thể dịch giả Trung Hoa chỉ giới hạn bản dịch của 
mình trong ba chương mà thôi. Cuốn Di Lan Đà Vấn Đạo như hiện nay gồm có bảy chương. 
Trong bảy chương nầy thì chương đầu ghi lại con người và lịch sử, còn các chương kia toàn là 
giáo lý. Điều lạ lùng là trong khi Tỳ Kheo Na Tiên tốn nhiều công phu kể với chúng ta về 
cuộc đời quá khứ của ông và của vua Di Lan Đà, ông lại chẳng nói gì về cuộc đời hiện tại 
của ông. Khiêm tốn đến mức xóa mờ mình là đặc điểm thường gặp của các tác giả thời xưa. 
Vào thời ấy vua Di Lan Đà đã không thỏa mãn với các luận sư tôn giáo đương thời, nỗi 
khoắc khoải của ông được bộc lộ trong câu nói sau đây: “Chao ôi, cả cõi Diêm Phù Đề chỉ là 
một sự trống không! Diêm Phủ Đề chỉ là cái lỗ trống. Tất cả chỉ được tài khoác lác mà thôi. 
Chẳng một tu sĩ khổ hạnh hay một Bà La Môn nào có thể tranh luận với ta và giải tỏa những 
mối nghi ngờ của ta.” Thế nhưng với trưởng lão Na Tiên, nhà vua đã hoàn toàn bị chinh 
phục, không những bằng những kiến thức cao siêu, mà cả cách ăn nói đầy ấn tượng và có sức 
thuyết phục. Người ta kể lại rằng sau lời chào hỏi thông thường, nhà vua nói: “Thưa tôn ông, 
xin tôn ông cho biết phương danh quí tánh. Người ta gọi tôn ông như thế nào?” Na Tiên đáp: 
“Tâu bệ hạ, các đạo hữu của tôi gọi tôi là Na Tiên, cha mẹ thì đặt tên cho tôi là Na Tiên, 
nhưng gọi thế cho tiện thôi. Sự thực thì không có một người như thế đâu.” Chính câu nói nây 
của trưởng lão dã khai thông mọi chuyện, tiếp theo là hàng loạt các câu hỏi và những câu trả 
lời, trong đó có sự minh họa nổi tiếng về chiếc xe ngựa, theo đó, cũng giống như các bộ phận 
của chiếc xe khi được lắp ghép chúng lại thì sẽ tạo thành chiếc xe, ngoài các thứ ấy ra chẳng 
có chiếc xe nào cả. Tương tự, các bộ phận khác nhau của một người tạo nên con người, ngoài 
các bộ phận ấy ra thì chẳng có con người ấy.” Thật vậy, ngoại trừ Thánh điển ra, không thể 
tìm được một câu nói nào về thuyết vô ngã lại sâu sắc hơn và hay hơn những lời nói trên của 
Tỳ Kheo Na Tiên. Một số người tin rằng ý tưởng “được cứu độ” đại khái được xem như là 
mới mẻ trong Phật Giáo. Nhưng khoảng những năm 150 trước tây lịch, vua Di Lan Đà cũng 
đã hỏi Tỳ Kheo Na Tiên được ghỉ lại trong quyển “Di Lan Đà Vấn Đạo” như sau: “Thật là vô 
lý khi một người ác lại được cứu độ nếu y tin tưởng nơi một vị Phật vào đêm hôm ngày trước 
khi y chết.” Na Tiên Tỳ Kheo đáp rằng: “Một hòn đá, dầu nhỏ thế mấy, vẫn chìm trong nước; 
nhưng ngay cả một tảng đá nặng hàng trăm tấn, nếu được đặt trên một chiếc tàu, cũng sẽ nổi 
trên mặt nước.” Đây chính là một trong những khởi điểm của sự cứu rỗi qua niềm tin và 
niệm Phật. Do đó, Di Lan Đà Vấn Đạo là một cuốn sách được trình bày dễ hiểu, không chỉ 
về các lý thuyết cao siêu của Đức Phật, mà cả những nguyên tắc đạo đức và tâm lý của Phật 
giáo. Như thế, đây chính là một cuốn sách không thể thiếu đối với các Tăng sinh Phật giáo. 
Ngoài tầm quan trọng của một văn bản Phật giáo, Di Lan Đà Vấn Đạo còn có giá trị của một 
tư liệu lịch sử và là một công trình văn học xuất sắc. Cuốn sách cung cấp cho chúng ta một 
chứng liệu nổi bậc về văn xuôi Ấn Độ trong thế kỷ thứ nhất. Di Lan Đà Vấn Đạo có một vị 
trí đặc biệt trong văn học Ấn Độ, dù xét về mặt lý luận, văn chương, lịch sử, hay địa lý. Về 
thời kỳ hậu giáo điển, không có một luận thư Phật giáo nào sánh ngang được với quyển Di 


98 


Lan Đà Vấn Đạo. Theo những sự kiện vừa nêu ra, không ai trong chúng ta có thể nghi ngờ 
về xuất xứ của thuyết Phật A Di Đà cứu rỗi. Vì đối với đa số Phật tử hình như đức tin có 
phần xa lạ với họ. Có nhiều tư tưởng và giả thuyết được để xướng quanh vấn đề đức tin này. 
Vài người cả quyết rằng nó được vay mượn nơi giáo điều Thiên Chúa, chính yếu từ nơi 
huyền thuyết về công cuộc truyền giáo của Thánh Thomas tại Ấn Độ. Một số khác nêu ra 
vài điểm trùng hợp với giáo thuyết của Avesta những tín đồ thờ Thần Lửa. Một số khác nữa 
lại cho rằng giáo thuyết này có thể thâu thập được trên đường Phật giáo được truyễển bá từ 
Ấn Độ qua phương Đông. Tuy nhiên, theo giáo sư Junjiro Takakusu trong quyển “Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo,” những người này thường lấy ý kiến của họ nơi những điểm tương đồng 
ở hình thức bên ngoài mà không đi sâu vào nội dung phát triển của tư tưởng Đại Thừa. Niềm 
tin nơi đức Phật A Di Đà chỉ đơn thuần là kết quả của sự quán tưởng quá xa tầm với về Phật 
tánh. Nếu các bạn loại bỏ tất cả những đặc tính bên ngoài của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và 
tất cả những cơ duyên trong đời sống của ngài ở Ấn Độ, các bạn sẽ tìm thấy một đức Phật lý 
tưởng phù hợp với sự giác ngộ viên mãn của ngài. Nói chính xác hơn, nếu chúng ta mô tả một 
vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi đến một lý tưởng về Phật, nghĩa là 
đức Phật của Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Khi lý tưởng Niết Bàn, vốn là vô cùng vô 
hạn (phi không gian và phi thời gian), bất sanh, bất diệt hay bất động được thể hiện, thì đó sẽ 
là không gì khác hơn Vô Tận và Vô Lượng (hay đức A Di Đà). Sự mô tả về cõi Cực Lạc, ý 
nghĩa Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và nhân cách giác ngộ của trí huệ và từ bi vô tận, 
tất cả chỉ đơn giản là những giải thích về Vô Lượng —According to Prof. Bapat ¡in The 
Twenty-Five Hundred Years Of Buddhism, after the Pali scriptures, the Questions of King 
Milinda (Milinda-panha) supposed to have been compiled by Mahathera Nagasena, 1s 
considered almost as authorifative a text. Ít 1s certain that the Milinda-panha must have been 
writen either at the time of king Milinda or after him, but surely before the time of 
Buddhsghosa, who has so often quoted Nagasena”s Milinda-panha as an authority. That 1s to 
say, the book must have been written between 150 B.C. and 400 A.D. It has been suggested 
that the Milinda-panha 1s not a unitary text for different chapters are wriften in more than one 
style. Hence 1t 1s probable that some chapters are later additions. A strong proof of the above 
theory, however, 1s the fact that the book was translated into Chinese between 317 and 420 
A.D. and that Its Chinese version, known as the Nagasena Sutra, confains only the first three 
chapters of the Milinda-panha. From this It has been concluded that the remaining four 
chapters of the Milinda-panha are later additions. Sti another fact that supports the above 
View Is that, at the end of the third chapter, 1t 1s stated that the questions of King Milinda have 
come to an end, and the fourth chapter looks like a new beginning. No matter what has 
happened, we are probably not altogether Justfied In setting aside the assumption that 
Nagasena, or whoever he author may have been, wrote the whle of the book as 1t has come 
down to us today. For 1t 1s not impossible that the Chinese translator himself preferred to limit 
his translation only to the first three chapters. The Milinda-panha, as It stands at present, 
contains seven chapters. Out of these seven, the first one 1s largely personal and historical 
while the others are all doctrinal. It is strange that while Nagasena took so much time: to tell 
us about his past life and that of king Milinda, he does not give us much Information about his 
present life. Humility bordering on self-effacement has been a general characteristic of all 
Our anclent writers. At that time, king Milinda was not satisfied with the contemporary 
religlous teachers, and his arrogance found expression 1n the following statements: 
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“Jambudvipa 1s empty, Jambudvipa 1s hollow. Jambudvipa 1s devoid of any Sramanah or 
Brahmin who could argue with me to help me solve all my doubts.” In the elder Nagasena, 
however, king Milinda met one who completely subdued hìm not only with his superlor 
Intellect, but also with his Impressive and persuasive diction. It 1s said that as soon as they had 
exchanged formal greetings, the King said: “Sir, what 1s your name? How are you known?” 
Nagasena replied: “MaharaJa, [ am known as Nagasena. My brother bhikshus address me 
thus. My parents call their son Nagasena, but all this 1s Just usage. In reality, there does not 
exIst any individual as such.” This statement of the Elder Nagasena set the ball rolling and 
there followed a series of questions and answers, including the famous charlot 1llustration 
which maintained that Just as the parts of a chariot put together make a chariot, and there 1s 
no charlot apart from them, similarly the different components of an Iindividual make an 
individual and that the Individual does not exist aprt from them. No more profound or 
appealing statement of the doctrine of Anatmavada_ can be found than the above enunciation 
of the Elder Nagasena In the whole Buddhist literature, with the exception of the scriptures. 
Sơme people believe that the tdea oƒ being “saved” is generally considered new in Buddhism. 
But in around I50 B.C., King Milinda also questioned Bhiksu Nagasena, recorded ïn the 
“Milinda-Panha” as ƒollows: “lt was unreasonable that a man oƒ bad conduct could be saved tƒ 
he believed in a Buddha on the eve 0ƒ his death.” Bhiksu Nagasena replied: “A stone, however 
gqmall, will sink into water, but even a stone weighing hundreds öoƒ tons iƒ put on a ship wiHl 
ƒioar.” This 1s really one of the starting points of saving through believing In practicing of 
Buddha recitation. Thus Milinda-panha 1s a comprehensive exposition not only of Buddhist 
metaphysics, but also of Buddhist ethics and psychology. As such, 1t 1s indispensable for the 
student of Buddhism. Apart from 1s Iimportance as a Buddhist text, the Milinda-panha 1s also 
to be valued as a historical document and a literary achievement of great eminence. The 
Milinda-panha provides an unsurpassed testimony to Indian prose literature of the first 
century. In short, the Milinda-panha occupIes a unique position 1n Indian letters, whether 
looked at from the point of view of metaphysics, or literature, or history, or knowledge of 
geography. It Is an indisputable fact hat In post-canonical literature, no other treatise on 
Buddhism equals the Milinda-panha. From the facts stated above one can scarcely doubt the 
origin of this doctrine of salvation by Amitabha Buddha. Since for the maJority of Buddhists, 
the faith seemed so strange for them. Various Ideas and hypotheses have been proposed 
regarding this faith. Some have asserted that it was borrowed from Christianity, chiefly from 
the legend of Saint Thomas' mission In India. Others have pointed out certain resemblances In 
the teachings of Avesta for those who worshipped the God of Fire. Some have believed that 
Buddhism might have been acquired on the way from India to the East. However, according 
to Prof. Junjro Takakusu in “The Essentials of Buddhist Philosophy (p.167),” these 
authorities generally formed their opinions from outward resemblances without enftering Into 
the Internal development of Mahayanistic Ideas. The faith in Amitabha Buddha was simply 
the outcome of a far-reaching contemplation of the Buddha-nature. If you strip away all the 
external features of Sakyamumi Buddha and all the conditions of his Indian life, you wIll find 
an ideal Buddha to suit his perfect Enlightenment. To be more definite, If we depict a Buddha 
on the basis of perfect Enlightenment we come to the ideal of Buddhahood, 1.e., Buddha of 
Infinie Light and Inimite Life. When the ideal of Nirvana which 1s spaceless and timeless, 
birthless and deathless or waveless 1s realized, it will be nothing but the Infinie (or 
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Amitabha). The description of the Land of Bliss, the name of Unbounded Light and Life, and 
the illumined person of limitless wisdom and benevolence, are simply Interprefations ø1ven to 
the Infinite. 
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Mã Minh, tên Bắc Phạn có nghĩa là “Tiếng ngựa kêu.” Mã Minh Bồ Tát, một nhà thơ và nhà 
triết học Ấn độ thuộc phái Đại thừa, sống vào thế kỷ I hoặc II sau Tây lịch (khoảng 600 năm 
sau ngày Phật nhập diệt). Ngài là tác giả của Buddha-Charita mô tả về cuộc đời Đức Phật. 
Ngài còn là một nhà trước tác nổi danh đương thời rất được vua Ca Ni sắc Ca (Kanishka) hộ 
trì. Theo truyền thống Phật giáo thì Asvaghosa sanh ra trong một gia đình Bà La Môn nhưng 
cải sang đạo Phật bởi vị sư tên Parsva trong trường phái Tỳ Bà Sa. Lúc đầu ngài xuất gia làm 
ngoại đạo Sa Môn, nhưng về sau quy-y Phật, về trú ngụ trong thành Ba La Nại, và trở thành 
vị Tổ thứ 12 của dòng Thiển Ấn Độ. Ngài là tác giả của 10 bộ kinh, trong đó có hai bộ nổi 
tiếng là Phật Sở Hành Tán Kinh, được ngài Pháp Hộ Đàm Ma La Sát dịch sang Hoa ngữ 
khoảng từ năm 414 đến 421 sau Tây lịch, sau nầy được Beal S.B.E. dịch sanh Anh ngữ; bộ 
thứ hai là Đại Thừa Khởi Tín Luận được ngài Paramartha dịch sang Hoa ngữ khoảng năm 
554 sau Tây Lịch, và ngài Thực Xoa Nan Đà dịch sang Hoa ngữ khoảng những năm 695-700 
sau Tây Lịch. Ngài Mã Minh chính là người đã có công lớn từ việc chuyển tư tưởng Phật 
giáo Tiểu Thừa sang Đại Thừa. Mã Minh không những có một địa vị đặc biệt trong lịch sử tư 
tưởng Phật giáo, mà cả trong toàn bộ truyền thống thi ca tiếng Phạn nữa. Cống hiến lớn nhất 
của Mã Minh cho lịch sử tư tưởng Phật giáo là sự nhấn mạnh niềm tin vào Đức Phật của ông. 
Mặc dù giáo lý Đại Thừa đã có trước thời ông từ hai ba thế kỷ về trước, nhưng các giáo lý 
nầy đã tìm được sự thể hiện quan trọng đầu tiên trong các tác phẩm của ông, dù rằng ông 
thuộc phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada school). Tác phẩm Buddha-carita miêu tả cuộc 
đời Đức Phật bằng một bút pháp mộc mạc và trang trọng, dù được viết rất dè đặt. Nguyên 
bản của bài thơ có 28 đoạn, theo Nghĩa Tịnh qua bản dịch chữ Hán vào thế kỷ thứ bảy. Bản 
dịch Tây Tạng cũng có một số đoạn tương tự như thế. Do đó bản gốc tiếng Phạn hẳn là phải 
có 28 đoạn. Tuy nhiên, ngày nay chỉ có 17 đoạn tiếng Phạn còn được lưu lại, nhìn chung thì 
chỉ có 13 đoạn đầu được xem là đích thực của ông. Nghĩa Tịnh nói: “Từ thời của ngài Mã 
Minh đến nay, bài thơ tuyệt vời nầy được đọc và ngâm rộng rãi khắp nơi trong năm miễn Ấn 
Độ và trong các nước vùng Nam Hải.” Trong tập thi sử nầy, Mã Minh không chỉ thuật lại cho 
chúng ta cuộc đời Đức Phật cùng sự thuyết pháp của Ngài, mà còn chứng tỏ một kiến thức 
bách khoa của Ngài về các truyền thuyết thần thoại Ấn Độ, về các triết học trước Phật giáo, 
nhất là triết học Sankhya. Còn thi phẩm Saundarananda-kavya kể lại chuyện truyền giới cho 
Nan Đà, người anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Ngoài hai thi phẩm quan trọng nầy, Mã 
Minh còn viết ba vở tuông Phật giáo, đã được H. Luders tìm thấy ở Turfan, Trung Á vào đâu 
thế kỷ thứ 20. Trong các vở tuồng đó, có tuổng Sariputraprakarana với chín hồi là quan trọng 
nhất. Đây là một tác phẩm kịch nghệ hiện còn trong văn học Sanskrit. Ngoài ra, Mã Minh 
còn viết một thi phẩm trữ tình Gandistotra-gatha gồm 29 bài thơ theo vận luật sragdhara. E. 
H. Johnston nghi ngờ không phải là của Mã Minh, nhưng Winternitz nhận xét: “Đây là một 
bài thơ hay, xứng đáng là của Mã Minh cả về hình thức lẫn nội dung.”——Asvaghosa, a 
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Sanskrit name for “Horse Sound.” A Buddhist writer and poet of the first or the second 
century A.D. (600 years after the Buddha”s nirvana). Author of the Buddha-Carita Kavya, 
famous life of Buddha In verse. He was a famous writer whose patron was the Indo-Scythian 
king Kanishka. According to Buddhist tradition he was born a brahman but was converted to 
Buddhism by a monk named Parsva, who belonged to the Vaibarsva. He was a Brahmin 
converted to Buddhism; he finally settled at Benares, and became the twelfth patriarch. His 
name 1s attached to the ten works. The two of which have exerted great Influence on 
Buddhism are Buddha-carita-kavya-sutra, translated Into Chinese by Dharmaraksa around 
414-421 A.D., later translated Into English by Beal, S.B.E.; and Mahayana-sraddhotpada- 
sastra, translated by Paramartha, around 554 A.D., and by Siksananda, 695-700 A.D.; later 
translated into English by Taitaro Suzuki in 1900. He gave to Buddhism the philosophical 
basIs for I1ts Mahayana development. Asvaghosa occupIes a unique position not only 1n the 
history of Buddhist thought but also in the whole tradition of Sanskrit poetry. The chief 
contribution which Asvaghosa made to the history of Buddhist thought was his emphasis on 
Buddha-bhakt. Though the Mahayanist teachings had been spreading for at least two to 
three centuries before his time, they find the first notable expression In his writings, In spIte 
of the fact that he belonged to the Sarvastivada school. The Buddhacarita described the life of 
Lord Buddha In a chaste and stately style, though written with considerable restraint. The 
original poem, as known to I-Ch”ing In the Chinese translation In the seventh century A.D., 
contains 28 cantos. The Tibetan translation also has the same number of cantos. Hence the 
original Sanskrit version must also have consisted of 28 can(os. However, only l7 are 
preserved In Sanskrit today, and generally only the first thirteen are regarded as authentic. I- 
Ch'ing says that in his time this beautiful poem was “widely read or sung throughout the five 
divisions of India, and the countries of the Southern Sea.' In Buddhacariya, Buddhaghosa not 
only gives us the best account of the life of Lord Buddha, but also gives evidence of his 
encyclopaedic knowledge of India”s mythological traditions and pre-Buddhistic philosophical 
systems, nofably the Sankhya. The Saundarananda-kavya narrates the ordination by the 
Buddha of Nanda, his half-brother. Besides these two significant poetical works, Asvaghosa 
wrote three Buddhist dramas which were discovered by H. Luders In Turfan in Central Asia 
at the beginning of the twentieth century. Of these, the Sariputraprakarana with nine acfs 1s 
the most important. It is the oldest dramatic work In Sanskrit literature. Asvaghosa also wrote 
a lyrical poem called Gandistotra-gatha which consists of 29 stanzas In the sragdhara metre. 
E.H. Johnston questions Asvaghosaˆs authorship of this work, but as Winternitz observes: “lt 
1s a beautiful poem, worthy of Asvaghosa both In form and content.” 
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Theo truyền thuyết thì vào thế kỷ thứ ba, ngài Long Thọ du hành xuống Long cung để chép 
kinh Hoa Nghiêm. Theo một truyền thuyết khác thì Ngài đã tìm thấy kinh nầy trong một tu 
viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng Thiển Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán hay 
Tam Luận và Tịnh Độ tông. Ngày vía Đức Long Thọ Bồ Tát là ngày mười bảy trong tháng. 
Long Thọ Bồ Tát, theo Cưu Ma La Thập, thì ngài sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại 
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miễn nam Ấn Độ, nhưng theo Huyền Trang thì ngài sanh ra ở miễn nam Kiểu Tất La, nay là 
Berar. Ngài đã nghiên cứu toàn bộ tam tạng kinh điển trong ba tháng nhưng không thấy thỏa 
mãn. Ngài tiếp nhận kinh Đại Thừa từ một Tăng sĩ cao niên ở vùng Hy Mã Lạp Sơn, nhưng 
phần lớn cuộc đời ngài ngài sống ở miền Nam Ấn, rồi biến miền nầy thành một trung tâm 
quảng bá đạo Phật. Ngài là một trong những nhà triết học chính của Phật giáo, người sáng 
lập ra trường phái Trung Đạo hay Trung Luận Tông (Madhyamika school) hay Không Tông 
(Sunyavada school). Long Thọ là bạn thân của vua Yajnasri Gautamiputra của xứ 
Satavahana. Ông là một nhà biện chứng vĩ đại chưa từng thấy. Một trong những thành tựu 
chính của ông là hệ thống hóa giáo thuyết trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Phương pháp lý 
luận để đạt đến cứu cánh của ông là căn bản “Trung Đạo,” bát bỏ nhị biên. Ông được coi là 
tác giả của các tác phẩm Nhật ký thơ về Trung Đạo, Hai Mươi ca khúc Đại Thừa, bàn về 
Thập Nhị Môn (Mười Hai Cửa). Ông là Tổ thứ 14 Thiền Tông Ấn Độ. Chính ông là người đặt 
cơ sở của phái trung Đạo bằng Tám Phủ định (không thủ tiêu, không sáng tạo, không hủy 
diệt, không vĩnh hằng, không thống nhất, không đa dạng, không đến, không đi). Đối với ông 
luật nhân duyên rất quan trọng vì đó là thực chất của thế giới phi hiện thực và hư không; 
ngoài nhân duyên ra, không có sinh ra, biến mất, vĩnh hằng hay thay đối. Sự tổn tại của cái 
nầy là giả định vì phải có sự tổn tại của cái kia. Ngài Long Thọ được các phái Đại Thừa Phật 
Giáo tôn kính như một vị Bồ Tát. Chẳng những Thiền Tông, mà ngay cả Tịnh Độ tông cũng 
xem Ngài Long Thọ như tổ của chính họ. Long Thọ đã tạo ra một kỷ nguyên trong lịch sử 
triết học Phật giáo và khiến cho lịch sử nầy có một khúc quanh quyết định. Huyền Trang đã 
nói về bốn mặt trời rọi sáng thế giới. Một trong số đó là Long Thọ; còn ba mặt trời kia là Mã 
Minh, Cưu Ma La Thập, và Thánh Thiên. Thật vậy, Long Thọ là một nhà triết học không có 
đối thủ trong lịch sử triết học Ấn Độ. Trong Kinh Lăng Già, khi được hỏi ai là người sẽ giảng 
dạy giáo pháp Đại Thừa về sau nầy, thì Đức Phật đã tiên đoán về sự xuất hiện cũng như sự 
vãng sanh Cực Lạc của ngài Long Thọ: “Khi ta diệt độ khoảng 500 về sau sẽ có một vị Tỳ 
Kheo tên là Long Thọ xuất hiện giảng pháp Đại Thừa, phá nát biên kiến. Người ấy sẽ tuyên 
dương pháp Đại Thừa Tối Thượng của ta, và người ấy sẽ vãng sanh về cõi Cực Lạc.” Ngài 
Long Thọ phân biệt con đường dễ dàng của đức tin với con đường khó khăn nhọc nhằn của 
trí tuệ. Cả hai đều dẫn đến một mục đích chung, giống như người ta có thể đến cùng một khu 
phố hoặc bằng đường thủy hoặc bằng đường bộ. Một số thích phương cách của nghị lực nhiệt 
thành, khổ hạnh, và thiển định. Những người khác có thể đến do bởi thực hành những phương 
tiện cứu độ dễ dàng của đức tin, bằng cách chỉ nghĩ tới Phật khi gọi đến danh hiệu của ngài, 
đạt được trạng thái bất thối chuyển một cách nhanh chóng. Đây là địa vị chẳng lui, địa thứ nhứt 
trong thập địa Bồ Tát. Đây là cảnh giới không còn bị luân hổi nữa (cảnh giới không còn bị quay trở lại 
cõi Ta Bà nữa). Nơi đây lúc nào hành giả cũng có chánh nghiệp và chánh tư duy. Như vậy, theo ngài 
Long Thọ thì tín ngưỡng Di Đà sẽ là thừa tối thượng trong các thừa cho tất cả những ai cần đến phương 
tiện dễ dàng như vậy——According to one legend, in the 3” century, Nagarjuna (Dragon-Tree 
Bodhisattva) travelled to the sea dragon's palace beneath the ocean to retrieve the 
Avatamsaka Sutra. According to another legend, he discovered the sutra in an abandoned 
monastery. NagarJjuna was the fourteenth patriarch of Indian Zen. He was the founder and 
first patrlarch of the Madhyamika (Middle Way) school, also the founder of the Pure Land 
Sect (Salvation School). Day dedicated to His mamifestation (to a Buddhas vital spirIt) 1s the 
seventeenth of the month. According to Kumarajiva, NagarJuna was born in South India In a 
Brahmin family. Hsuan-Tsang, however, stated that Nagarjuna was born In South Kosala, 
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now Berar. When he was young, he studied the whole of the Tripitaka in three months, but 
was not satisiied. He received the Mahayana-Sutra from a very old monk in the Himalayas, 
but he spent most of his life at Sriparvata of SrI Sailam In South India which he made 1nfo a 
center for propagation of Buddhism. He was one of the most Important philosophers of 
Buddhism and the founder of the Madhyamika school or Sunyavada. NagarJuna was a close 
friend and contemporary of the Satavahana king, Yajnasri Gautamiputra (166-196 A.D.). The 
world has never seen any greater dialecticlan than Nagarjuna. One of his major 
accomplishmenfs was his sytematization of the teaching presented In the PraJnaparamita 
Sutra. NagarJuna's methodological approach of reJecting all opposites 1s the basis of the 
Middle Way. He 1s considered the author of the Madhyamika-Karika (Memorial Verses on 
the Middle teaching), Mahayana-vimshaka (Twenty Songs on the Mahayana), and Dvada- 
Shadvara-Shastra (Treatise of the Twelve Gates). He was the l4" patriarch of the Indian 
lineage. He was the one who laid the foundation for (established) the doctrine of the 
Madhyamika In the “Eight Negations” (no elimination, no production, no destruction, no 
efernity, no unity, no manmifoldness, no arriving, no departing). To hm, the law of conditioned 
arising 1s extremely Iimportant for without this law, there would be no arising, no passing 
away, no eternity, or mutability. The existence of one presupposed the exIstence of the other. 
Nagarjuna 1s revered in all of Mahayana as a great religious figure, in many places as a 
Bodhisattva. Not only Zen, but also Tantric branch of Buddhism and the devotional 
commumifies of Amitabha Buddha, count Nagarjuna among their patrlarchs. NagarJuna 
created an age In the history of Buddhist philosophy and gave 1t a definite turn. Hsuan-Tsang 
speaks of the “four suns which 1llumined the world." One of these was Nagarjuna, the other 
three being Asvaghosa, KumaraJiva, and Aryadeva. Indeed as a philosophical thinker, 
Nagarjuna has no match in the history of Indian philosohy. In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha 1s asked who wIll teach the Mahayana after he has passed away. He fortold the 
coming of NagarJuna and Nagarjuna's rebirth in the Pure Land: “After 500 years of my 
passing away, a Bhikshu most 1llustrious and distinguished wIll be born; his name wIll be 
Nagarjuna, he will be the destroyer of the one-sided views based on being and non-being. 
He will declare my Vehicle, the unsurpassed Mahayana, to the world; attaining the stage of 
Joy he will go to the Land of Bliss.” Nagarjuna distinguished the easy way of faith from the 
hard and difficult way of wIsdom. Both lead to the same goal, Just as one can travel to the 
same town either by water, or on land. Some prefer the method of zealous vigour, of 
ausferities, and of meditation. Others can, by the easy practice of the helpful means of faith, 
simply by thinking of the Buddha while invoking his name, rapidly attain to a sfate Írom 
which there 1s no falling back. Thịs 1s the first of a bodhisattva”s ten grounds. It is also interpreted 
by right action and right thought. Thus, according to NagarJuna, Amitabha-pietism will be the greatest 
of all vehicles to convey those who are 1n need of such means. 
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Thế Thân Bồ tát, nhà thông thái nổi tiếng của trường phái Sarvastivada và Yogachara, tổ thứ 
21 của dòng thiên Ân Độ. Cùng với người anh của ngài là Vô Trước (Asanga) đã sáng lập ra 
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hai trường phái Sarvastivada và Yogachara. Thế Thân (Vasubandhu) còn là tác giả của 30 ca 
khúc Trimshika, giải thích học thuyết Yogachara. Đại triết gia Thế Thân sanh tại Bạch Sa 
Ngõa thuộc xứ Kiện Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. Ngài âm thầm đến Ca Thấp Di La để học 
triết học A Tỳ Đàm. Khi trở về cố hương, ngài viết bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, hiện vẫn 
còn lưu trữ với 60 quyển của bản Hán dịch. Bản văn Phạn ngữ đã bị thất lạc, nhưng may 
chúng ta có một bản chú giải do Yasomitra viết mệnh danh là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích 
Luận; nhờ tác phẩm nầy mà cố giáo sư Louis de la Vallée-Pousin ở Bỉ dễ dàng trong việc tái 
tạo bản văn thất lạc và được kiện toàn bởi Rahula Sankrityayana người Tích Lan——A famous 
Indian philosopher and writer (420-500 AD), with hís brother Asanga founded the 
Sarvastivada and Yogacara Schools of Mahayana Buddhism. He was also the twenty-first 
patriarch of the Indian lineage of Zen. He was also the author of the Trimshika, a poem made 
of thirty songs, expounded Yogachara (the works of Asanga on Iimportant Mahayana sutras). 
The great philosopher Vasubandhu was born in Purusapura (now 1s Peshawar) in Gandhara 
and received his ordination in the Sarvastivada School. He went to Kashmrr to learn the 
Abhidharma philosophy. On his return home he wrote the Abhidharma-kosa which 1s 
preserved In sixty volumes of Chinese translation. The Sanskrit text 1s lost, but fortunaetely 
we have a commenary written by Yasomitra called the Abhidharma-kosa-vyakhya which has 
facilitated the restoration of the lost text undertaken by the late Professor Louis de la Vallée- 
Pousin of Belgium and completed by Rahula Sankrityayana of India. 
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Phật Đà Tăng Ha, Phật Đồ Đặng, Phật Đồ Chanh (Fo-T”u-Chêng), tên của một nhà sư Thiên 
Trúc, đến Lạc Dương vào khoảng năm 310 sau Tây Lịch. Ông còn được biết đến qua danh 
hiệu Thiên Trúc Phật Đồ Trừng, tu học từ bé và đắc pháp thần thông. Tại Trung Hoa, những 
thẩm quyển về tín ngưỡng Di Đà rất nhiều, nhưng Phật Đồ Trừng được nhìn nhận là một 
trong bốn dòng truyền thừa chính. Phật Đồ Trừng truyền pháp cho Đạo An, Đạo An truyền 
pháp cho Huệ Viễn, và Huệ Viễn làm nên dòng truyền thừa Tịnh Độ lớn nhất ở Trung 
Hoa——Buddhacinga or Buddhochinga, name of an Indian monk who came to Lo-Yang about 
310 A.D., also known as Indian Fo-T”u-Ch'êng, noted for his magic. In China, the authorities 
of the faith in Amitabha Buddha are many, but Fo-T"u-Chiêng was recognized as one of the 
four maJor lines. Fo-T”u-Ch"êng transmitted the teachings to Tao-An, Tao- An transmitted his 
teachings to Hui-Yuan, and Hui-Yuan established the biggest Pure Land line in Chinese Pure 
Land Buddhism. 
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Còn được gọi là Bồ Đề Cốt Lộ Chi hay Đạo Hy, một vị sư người Bắc Ấn Độ, đến Lạc Dương 
khoảng năm 508 sau Tây Lịch, dưới thời nhà Ngụy. Ông đã phiên dịch 30 bộ kinh. Theo lịch 
sử Phật Giáo Trung Quốc, thì vị Bồ Đề Lưu Chi nầy đã lập ra Thập Địa Tông (Dasabhumika 
school). Tại Trung Hoa, những thẩm quyên về tín ngưỡng Di Đà rất nhiều, nhưng Bồ Đề Lưu 
Chi được nhìn nhận là một trong bốn dòng truyền thừa chính. Bồ Đề Lưu Chi truyền pháp cho 
Huệ Sủng, Huệ Sủng truyền pháp cho Đạo Tràng, Đạo Tràng truyền pháp cho Đàm Loan, và 
Đàm Loan làm nên một trong những dòng truyền thừa Tịnh Độ lớn ở Trung Hoa——A monk 
from northern India who arrived at Lo-Yang In 508 A.D., under the Weli dynasty. He 
translated 30 works. In China, the authoritiles of the faith in Amitabha Buddha are many, but 
Bodhiruci was recognized as one of the four maJor lines. Bodhiruci transmitted the teachings 
to Hui-Chung, Hui-Chung transmitted his teachings to Tao-Chiang, Tao-Ch'ang to Tan-Luan, 
and Tan-Luan established one of the big Pure Land line in Chinese Pure Land Buddhism (See 
(D-3) in the same Chapter). 
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Học giả Phật giáo quan trọng nhất của Trung quốc vào thế kỷ thứ IV sau Tây lịch (312-385). 
Đạo An sanh ra tại đất Phù Liễu, thuộc xứ Thường Sơn, ở miễn bắc Trung Hoa, trong gia 
đình theo Khổng giáo, nhưng ông xuất gia tu Phật năm 12 tuổi. Vì tướng mạo xấu nên ông 
không được người trong chùa nể trọng cho mấy. Về sau ông du phương học đạo, gặp Ngài 
Phật Đồ Trừng ông liền xin theo làm đệ tử nương học. Mỗi khi Phật Đồ Trừng giảng kinh thì 
ông trùng thuật lại, lời giảng và ý nghĩa đều diễn đạt đến mức siêu quần, làm cho thính 
chúng thảy đều kinh hãi. Ông đã nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau của Kinh Bát Nhã và 
thực hành thiển định. Ông đã bình giải những kinh văn nầy ngay trong những năm đâu trong 
đời tu tập của ông, và ông cũng chính là học giả Phật giáo đầu tiên phối hợp giữa Bát Nhã 
và Thiền Na, là người khai sáng một trong những trường phái Phật giáo Trung quốc đầu tiên, 
trường phái nầy được triển khai từ Kinh Bát Nhã Ba La Mật mà ông đã dày công nghiên cứu. 
Học thuyết về “Không tổn tại căn bản,” trường phái nầy tin rằng cách duy nhất để giải thoát 
khỏi những ràng buộc của mình là bằng cách giữ cho tinh thần trong “không tôn tại.” Ông 
cũng là người đâu tiên lập ra bản danh mục kinh điển bằng Hoa ngữ thời bấy giờ. Ông được 
coi là người đầu tiên khởi xướng việc thờ Phật Di Lặc. Thời bấy giờ, vì chưa có Luật Tạng 
đầy đủ nên ông đã quy định những quy tắc chính về sinh hoạt chung cho các đệ tử của mình. 
Những sinh hoạt nầy bao gồm những nghi lễ tôn vinh Đức Phật như đi vòng quanh các tượng, 
phương pháp giải thích kinh điển, ăn uống trong tự viện, và nghi lễ bố tát. Vì bao giờ ông 
cũng xem trọng thiển định, nên nhiều người coi ông như một trong những cha đẻ của Thiển 
Tông Trung Hoa, trong khi nhiều người khác xem ông như là người thật sự sáng lập ra Thiển 
tông Trung Hoa. Người ta nói rằng Đạo An Pháp Sư có một tướng lạ là nơi cánh tay trái của 
ngài nổi lên một cục thịt u, giống như hình cái ấn, nên người đương thời cũng gọi ngài là 
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“Thủ Ấn Hòa Thượng.” Tại Trung Hoa, những thẩm quyền về tín ngưỡng Di Đà rất nhiều, 
nhưng Đạo An được nhìn nhận là một trong những nhà tiên phong của một trong bốn dòng 
truyền thừa chính—The most important Chinese Buddhist scholar of the 4° century AD (312- 
385). He was born In Fu-Lleu area of Tsang-Shan region in northern China Into a 
Confucianist family; however, by the age of twelve he became a novice in the Buddhist 
monastic order. Because he was so physically unattractive, not many people at the temple 
respected him øgreatly. Later, he traveled abroad to learn Buddhism. He met a great 
venerable Fu-Tu-Tzeng. He immediately asked to follow to learn from this great master. 
Each time Fu-Tu-Tzeng explained the Sutra he repeated the teachings. The words and 
meanings were explained and clarified to the highest level, leading the listeners to feel 
overwhelmed In astonishment at his extraordinary penetration and knowledge of the Dharma 
he had leanred. He studied varlous prajnaparamita texts and the sutras dealing with the 
practice of dhyana. He composed commenftaries on these texts very early on in his life, and 
he was also the first scholar who Joined the Prajna and Dhyana. He was considered the firsf 
founder of one of the early schools of Chinese Buddhism, which developed out of his 
engagement with the PraJnaparamita Sutra. This was the school of fundamental nonbeing, 
which believed that liberation from all spiritual fetters can only be attained through the 
mind”s dwelling in nonbeiIng. He was also the first one who compiled catalogue of sutras, 
listing those already available in Chinese translation. He 1s considered the originator of the 
cult of Maitreya. At his time, due to lack of a complete Vinaya-pitaka, he established 
guidelines for the communal lie of his followers. These guidelines Included rites for 
veneration of the Buddha, such as circumabulation of statues, methods of expounding the 
sutras, communal meals, and the uposatha ceremonies. Because of his emphasis on the 
1mportance of meditation pracfice, many people regarded him as one of the fathers of Dhyana 
Buddhism In China, while many others considered him as the actual founder of Chinese 
Ch”an. It 1s said that Dharma Master Tao-An had a unique characteristic 1n that his left arm 
had a great protrusion of flesh, resembling a seal; thus, many people of the day called him 
“Seal-Holding Great Master.” In China, the authorities of the faith in Amitabha Buddha are 
many, but Tao-An was recognized as one of the pioneers of four maJor lines. 
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(Xem Từ Mẫn nơi (D-2) trong cùng Chương 5) 
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Huệ Viễn Đại Sư, sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, ngài họ Cổ, nguyên quán thuộc xứ 
Lâu Phiển, quận Nhạn Môn, tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh ra vào đời vua Vũ Đế nhà Tấn. Thời 
nầy Trung Quốc gọi là thời “Ngũ Hồ.” Mặc dầu sống trong cảnh loạn lạc nhiễu nhương, 
nhưng các tư tưởng và học thuyết của chư Thánh Hiển lan rộng đã từ lâu, nên ngay từ thuở 
ấu thơ ngài đã thấm nhuần nếp sống thuần phong đạo đức. Năm 13 tuổi ngài được song thân 
cho đi học. Không bao lâu sau, ngài đã làu thông Nho, Lão, Trang, cùng Bách Gia Chu TỬ. 
Năm 2I tuổi, ngài cảm thấy những học thuyết sở đắc không thể giải quyết được vấn đề sinh 
tử luân hồi mà ngài vẫn hằng thao thức, nên ngài cùng với một số ẩn sĩ du phương tìm đạo, 
như lúc ấy có nạn “Thạch Hồ” nên giao thông trở ngại và chí nguyện của ngài không thành. 
Không lâu sau đó, một bậc danh tăng đạo cao đức trọng tên là Đạo An Pháp Sư tại núi Hằng 
Sơn, vân tập Tăng chúng, giảng dạy kinh điển, các hàng đạo tục, vua quan đều hướng về. 
Ngài nghe danh mến đức bèn tìm đến quy-y tu tập. Sau khi nghe Đạo An Pháp Sư giảng kinh 
Bát Nhã, ngài được thông suốt, tổ ngộ. Từ đó ngài chuyên tâm sớm hôm đọc tụng suy nghĩ 
nghĩa lý và tu tập. Đạo An Pháp Sư thấy biết nên khen ngợi về sau Phật pháp được lưu thông 
nơi Đông Độ âu cũng nhờ nơi Huệ Viễn. Ông được xem như là sơ tổ Tịnh Độ của Trung Hoa. 
Vào năm 402 ông nhóm họp 123 đồ đệ đứng trước tượng Phật mà thệ nguyện vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. Nhóm này được đặt tên là “Bạch Liên Xã.” Theo truyền thuyết Tịnh Độ 
Trung Hoa, thì khi thành lập Bạch Liên Xã, Đại Sư Huệ Viễn đã quy tụ hơn 3000 vị, trong đó 
có 123 vị được tôn là Hiển, trong 123 bậc Hiền nầy có 18 bậc Thượng Thủ, được gọi là Đông 
Lâm Thập Bát Đại Hiền. Sư trụ tại Lộ Sơn trên 30 năm và thị tịch năm 83 tuổi. Vua An Võ 
Đế đời nhà Tấn sắc phong ngài là “Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh, Bạch Liên Xã 
Chủ. Tuy xiển dương Tịnh Độ, nhưng Đại Sư cũng vẫn lưu tâm đến các pháp môn khác, viết 
nhiều bài tựa kinh, luận cùng hoàn thành được một số tác phẩm như sau: 

1) Đại Trí Luận Yếu Lược gồm 20 quyển. 

2) Pháp Tánh Luận. 

3) Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận. 

4)_ Đại Thừa Nghĩa Chương gồm ba quyển. 

5) Thích Tam Bảo Luận. 

6)_ Minh Báo Ứng Luận. 

7) Sa Môn Đản Phục Luận. 

8) Biện Tâm Thức Luận. 

9) Phật Ảnh Tán. 
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10) Du Lô Sơn Thi. 

11) Lô Sơn Lược Ký. 

12) Du Sơn Ký. 

The Great Master Hui-Yuan, the first Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, his family”s 
name Cổ, originated ¡n the Lâu Phiên village, Nhạn Môn district, Shan-Tsi province. He was 
born while Emperor Wu-TI of the Chin Dynasty. This period in Chinese history 1s often 
referred as “FIve barbarians.” Despite the country being In a state of chaos, the ideas and 
teachings left behind by previous sages had been around for a long time. Therefore, from 
childhood, the Great Master was Iimmersed In a life of virtues and ethics. At the age of 
thirteen, his parenfs sent him to school. Soon after, he completely mastered subJect matters In 
Confucianism, Taoism, Chuang-Tzu, as well as Legalism. When he was twenty-one years 
old, he felt his knowledge dịd not provide answers to the matter of life and death and the 
cycle of rebirths which he often thought and pondered. Therefore, he and some other TaoIst 
cultivators considered traveling abroad to learn from different spiritual teachers. However, 
during that time, the “Thạch Hồ” Rebellion had begun; thus, the roads were blocked and their 
wish went unfulfilled. Not long thereafter, a well-known great master named Dharma Master 
Tao-An, living at Hằng Sơn Mountain, assembling Buddhist monks and lay people including 
royal magistrates and the educated, teaching and elucidating sutras ordained. Hearing and 
admiring this Great Master”s virtues, he found his way there to learn and eventually became 
a disciple. After hearing Dharma Master tao-An expound the Maha-Prajna Sutra, he fully 
penetrated the teachings and was awakened. From that time on, day and night he diligently 
chanted and read sutras, pondering their deep and hidden meanings as well as practicing the 
Dharma teachings. Master Tao-Àn was aware of this, so he praised Hui-Yuan that in the 
future, when the Buddha Dharma 1s spread widely in China, Hui-Yuan would be the best 
person. He 1s considered by the Chinese Pure Land to be 1ts first patriarch. In 402 he gathered 
a group 123 followers In front of an Iimage of Amitabha Buddha, and they all vowed to be 
reborn In Amitabha”s Pure Land of Sukhavati. The group was named the “White Lotus 
SocIety,” and 1t was conceived as a mutual help society, with the Idea that those who 
succeeded In being reborn in the Pure Land would work to bring the others there. According 
to the Chinese Buddhist legends, when founding the White Lotus Congregation, øreat masfer 
Hui-Yuan gathered more than 3,000 Buddhists. Among them, 123 were honored as the 
Virtuous. Additionally, 18 were considered as the Highest Virtues. They were often referred 
as Đông Lâm Temple”s Eighteen Greatly Virtuous Beings. Great Master Hui-Yuan resided In 
Mt. Lu for more than 30 years. He died at the age of 83. After his death, Emperor An-Wu-TI 
honored the great master with the tifle “he Venerable Mount Lu Great Gentleman Hong Lo 
Headmaster of White Lotus.” Although the great master concentrated his energy Into 
propagating Pureland Buddhism, he still devoted some of his time to other Dharma Doors. 
These texts include: 

1) Great WIsdom, 20 volumes. 

2) Dharma Nature Commentary. 

3) Buddhist Masters Do Not Have to Honor Loyalty. 

4) The Meanings of Mahayana Buddhism. 

3) The Triple Jewels Commentary. 

6)_ Minh Bảo Ứng Commentary. 
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7) Ordained Buddhist Do Not Have To Honor Royalty. 
83) Biện Tâm Thức Commentary. 

9) Phật Ảnh Tán Commentary. 

10) Du Lộ Sơn Poetry. 

11) Brief Records of Lộ Sơn. 

12) Du Sơn Records. 
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Thiện Đạo là tên của một nhà sư nổi tiếng của Trung Quốc, được Tịnh Độ Tông Trung Hoa 
xem là tổ thứ ba. Ông là người đã giảng giải các bộ luận của Tịnh Độ Tông, ngài cũng giảng 
về phép tu “lục thời vãng sanh.” Ngài là một trong những cao Tăng vào khoảng năm 681 sau 
Tây Lịch vào thời nhà Đường. Ông đã viết một bộ luận có ảnh hưởng lớn cho Tịnh Độ Tông 
về “Niệm Phật Tam Muội,” trong đó nhấn mạnh tới niệm Phật, và ông tin rằng đây là cách 
tu hữu hiệu nhất để được vãng sanh về cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong 
niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của ngài Đạo Xước 
Thiên Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng, bảo rằng: “Đây mới chính thật là cửa mâu để đi vào cảnh 
Phật. Tu các hạnh nghiệp khác xa vời, quanh quất khó thành. Duy có pháp môn nầy mau 
thoát tử.” Từ đó ngài tinh cần sớm hôm lễ tụng. Ít lâu sau Đại sư đến kinh sư khuyến khích 
các hàng tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt 
sức, thời quyết không chịu nghỉ ngơi. Lúc ra thất, ngài vì đại chúng mà diễn nói pháp môn 
Tịnh Độ. Hơn 30 năm, ngài vừa hóa đạo, vừa chuyên tu chưa từng ngủ nghỉ. Hằng ngày đại 
sư nghiêm trì giới hạnh, không để sai phạm mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon 
quý, ngài đem dâng hết cho đại chúng, còn ngài chỉ dùng các món ăn thô dở mà thôi. Tài vật 
của đàn na tín thí cúng dường, ngài dùng để viết hơn 100.000 ngàn quyển kinh A Di Đà; họa 
hơn 300 cảnh Tịnh Độ. Số tiền còn lại ngài dùng vào việc trùng tu chùa viện, mua đèn thắp 
sáng, chứ không để dư. Một trong những sinh hoạt phụ được khuyến khích bởi Ngài Thiện 
Đạo là tụng kinh. Trong việc tụng kinh này, chẳng những tụng ba bộ kinh căn bản của Tịnh 
Độ Tông, mà những bộ kinh khác như Pháp Hoa, Kim Cang, Niết Bàn và Bát Nhã cũng được 
bao gồm như đặc biệt có hiệu quả cho việc vãng sanh Tịnh Độ. Đệ tử Tăng Tục của ngài lên 
đến hàng vạn, trong đó có nhiều người hiện tiền chứng được “Niệm Phật Tam Muội,” lúc 
lâm chung được thoại ứng vãng sanh, số nhiều không kể xiết. Một hôm, ngài bỗng bảo với tứ 
chúng rằng: “Thân nầy đáng chán, ta sắp về Tây.” Nói xong ngài leo lên cây liễu trước chùa, 
chắp tay hướng về phương Tây mà chúc nguyện rằng: “Xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con, 
khiến cho con không mất chánh niệm, để được sanh về Cực Lạc.” Nguyện xong, ngài gieo 
mình xuống đất, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngôi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại chúng 
vội đến xem, thì ngài đã viên tịch—A famous Chinese monk, in about 681 A.D., during the 
Tang Dynasty, regarding by the Chinese Pure Land as 1s third patrlarch. ÀA writer of 
commertaries on the sastras of the Pure Land sect, and one of Ifs literary men. This 1s an 
influential commentary on the Amitayur-dhyana-sutra, which which emphasized the practice 
of chanting the Nembutsu (Namo-Amitabha), which he believed to be the most effective 
means to ensure rebirth in Amitabha's Pure Land of Sukhavati. In the Trinh Quán reign 
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period, reading the Pureland text “NÑine Levels of Gaining Rebirth” written by Zen Master 
Tao-Xuo of Tsi-He region brought hìm great Joy, as he said: “his 1s truly the magnificent 
door to enter the Buddha”s world. Cultivating other conducts and practices 1s long and 
convoluted making them mụuch more difficult to achieve. Only this Dharma Door of Pureland 
Buddhism will lead to an expedient liberation from the cycle of rebirths.” From that time, the 
Great Master cultivated and practiced Pureland Buddhism vigorously and diligently. Not long 
thereafter, the Great Master came to the capital city to encourage all Buddhists to practice 
Buddha Recitation. Each time he entered his cottage to kneel and practice Buddha Recttation, 
1f he had not exhausted his strength, he dịd not rest. After completing his practice, for the 
benefit of great following. He taught and explained the Dharma Door of Pureland Buddhism. 
For more than thirty years, he culuivated and propagated Pureland Teachings diligently 
without a day of rest or sleep. Each day he maintained his precepts purely without violating 
the smallest precept. When receiving offerings of goods and rare delicates, he would give 
them to his disciples. For himself, he ate only the less desirable foods. With the monefary 
wealth he received from offerings made by faithful followers. He had over one hundred 
thousand Amitabha Buddha Sutras hand-copies. He had over 300 pictures of the Pureland 
drawn. Additionally, with whatever was left of that money, he used for renovating the temple, 
pagoda, or buying candles to keep the shrine lighted continuously. Thus, he never saved 
anything he received. One of the auxiliary activifles encouraged by Shan-Tao was chanting 
the sutras. In this chanting, not only the three basic texts of the Pure Land School, but also the 
Saddharma, Vajrachedika, the Nirvana, and PraJna sutras were Included as being specially 
efficacious for rebirth In the Pure Land. His disciples, those of religlous ranks as well as lay 
Buddhists, who followed his virtuous ways were great in number, may be several hundred 
thousand. Among these people, many attained the “Buddha Recitation Samadhi” during theIr 
lietime, and upon death countless others achieved observable signs and characterIstis of 
them gaining rebirth to the Amitabha Buddhaˆs Pureland. One day, all of a sudden, he said to 
his mass following: ““Phis body 1s filled with sufferings, I wIll soon go West.” After speaking, 
he climbed on a willow tree in front of the temple. Facing the Western direction with his 
palms together and made this prayer: “I ask the Buddha and the Bodhisattvas to rescue and 
deliver me, to aid me so I will not lose my pure mind to gain rebirth to the Ultimate Bliss 
World.” Immediately following this prayer, light as a leaf falling from a tree, he threw his 
body to the ground, and sat in the lotus position. Everyone rushed over to see him and that 
was when he took his last breath. 
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Thừa Viễn Đại Sư, người đời nhà Đường, nguyên quán chưa rõ xuất xứ. Ban sơ ngài theo thọ 
học với Đường Thiền sư ở Thành Đô. Kế đến, ngài theo học với Tản Thiền Sư ở Tứ Xuyên. 
Sau ngài đến Kinh Châu tham học với Chân Pháp sư ở chùa Ngọc Tuyền. Sau khi học nghiệp 
đã xong, tu hành đã ngộ. Chân Pháp Sư dạy ngài đến Hoành Sơn để ứng duyên hoằng hóa. 
Trước tiên khi mới đến, đại sư cất thảo am dưới gộp đá ở phía Tây Nam của núi Hoành Sơn, 
chuyên tâm tu tập. Người có đạo tâm hay biết, đem cúng thí cho thức ăn thì ngài dùng, hôm 
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nào không có thì ngài ăn bùn đất, tuyệt nhiên không hề đi quyên xin, khất thực chi cả. Ngài 
khổ tu như thế trải qua nhiều năm đến nỗi mình gầy, mặt nám, trên thân thể chỉ còn có một 
chiếc y cũ, rách mà thôi. Về phần truyền giáo, đại sư đứng lên lập trường Trung Đạo, tùy 
theo căn cơ của mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng phần nhiều đều 
nghèo khổ, tật bệnh, nên ngài truyền rộng Pháp Môn Tịnh Độ, khuyên tất cả mọi người nên 
niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, nơi tường vách, bên hang đá hoặc khe suối, đại 
sư đều có biên lời Thánh giáo khuyên mọi người nên tỉnh ngộ lẽ đạo, việc đời, cần chuyên 
niệm Phật. Do nơi đức hóa của ngài, từ đó trở đi, không cần chỉ dẫn nhiều mà lần lượt kẻ 
mang vải, gạo, người khiêng gỗ, đá, đến càng lúc càng đông, xây dựng thành ra một cảnh 
chùa, đồ tứ sự nhiều đến nỗi dư để bố thí cho những người nghèo. Đại sư vẫn thản nhiên, 
không khước từ cũng không khuyến khích, để yên cho dân chúng xây cất chùa miễu, sửa 
soạn tùy tâm. Chẳng mấy chốc, nơi vùng hoang dã trước kia nay đã thành ra một cảnh lan 
nhã thanh u đồ sộ. Lần lần về sau, bốn phương xa gần, người tín hướng quy-y, niệm Phật 
càng ngày càng nhiễu, tựa như nước trăm sông đổ dôn về biển cả, tính ra đến hàng chục vạn 
người. Vào năm Trinh Nguyên thứ 18 đời nhà Đường, nhằm ngày 19 tháng 7, đại sư an lành 
thị tịch —-Great Venerable Master Thừa Viễn, the third Patriarch of Chinese Pureland 
Buddhism, lived during the Tang Dynasty, but his origin 1s unknown. In the beginning, he 
studied with Zen Master Tang in the Imperial City. He then went to learn from Zen Master 
Tan at Tzu-Chuan. Thereafter, he came to Ching-Chou to seek the teachings from Dharma 
Master Chan of Clear Creek Temple. After he completed his studies of the philosophy of 
Buddhism and his cultivated path had reached a high level, Dharma Master Chan encouraged 
him to go up to the region of Hung-Shan Mountann to propagate Buddhism. He was told that 
that region was his destined land where he could greatly benefit people by teaching the 
Buddha Dharma. When he first arrived, he built a small thatched hut under a cave In the 
Northwest direction of Hung-Shan Mountain to cultivate with one mind. Those with a 
religIous mind who knew of him, brought food as an offering, he would eat, but on the days 
when he did not receive food offerings, he would eat mud. Not once did he wander out to beg 
or ask for food from anyone. He cultivated asceticism 1n this way for many years. Ít came to a 
poIint where he was merely a skeleton covered by a worn out Buddhist robe. With regard to 
the propagation of Buddhism, he practiced the “Middle Way” by following and adapting 
accordingly to the cultivated capacity of each Individual to teach and guide him or her. 
Seeing the local residents suffering from poverty and illnesses, he spread widely the 
teachings of Pureland Buddhism, encouraging everyone to practice Buddha Recitation. Ôn 
rocks, trees, road sides, walls, caves, creeks, he would wrIte the teachings of the Enlightened 
fo encourage everyone to be awakened to the Way and see the truths of existence, life 1s full 
Of pain, suffering, Impermanence, efc., to practice Buddha Recitation diligently. Through his 
transforming virtues, from that time on, without even teaching and guiding others 
sipgmificantly, gradually more and more people came bringing fabric, rice, wood, stones, efc. 
to build a temple. In fact, the goods they brought were so much In excess many I1tems were 
donated to the poor in the surrounding commumity. Throughout this process, he remained 
undisturbed and peaceful; he did not resist nor did he encourage, but let the people to build 
the temple and decorate as they pleased. Before long, an Isolated area of the past was 
transformed I1nto a large tranqguil and enchanting temple. In time, gradually, from the four 
directions near and afar, people of faith who gathered to rely on him Increased more and 
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more, similar to hundreds of rivers all converging to the sea. There were hundreds of 
thousands of faithful disciples followed him to cultivate at the time. 
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Pháp Chiếu Đại Sư, tên của vị Tổ thứ tư của Liên Tông, vào đời nhà Đường, khoảng năm 
767 sau Tây Lịch. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Quê 
ngài ở Lô Sơn, một hôm nhập định, thần thức dạo chơi nơi miền Cực Lạc, lễ cẩn Đức Phật A 
Di Đà, thì thấy đứng kể bên Đức Phật có một vị Tăng mặc áo rách nát đứng hầu. Đức Phật A 
Di Đà chỉ vị Tăng ấy mà bảo rằng: “Ngươi có biết chăng, người nầy là Sa Môn Thừa Viễn ở 
Hoành Sơn đấy!” Sau khi xuất định Pháp Chiếu liền đến Hoành Sơn để tìm, lúc gặp Thừa 
Viễn, nhìn kỹ thì quả đúng là vị Tăng mà ngài đã thấy, liền cúi lạy xin theo làm đệ tử. Chưa 
ai rõ ngài Pháp Chiếu là người bậc như thế nào. Trong năm Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, 
hàng đạo tục mới được biết đến ngài khi ngài ở chùa Vân Phong tại đất Hoành Châu, ngày 
đêm chuyên cần tu tập. Tương truyền vào một buổi sáng, vào lúc thanh trai nơi Tăng đường, 
ngài thấy trong bát cháo hiện ra bóng mây ngũ sắc, trong mây ấy hiện rõ một cảnh sơn tự, 
phía đông bắc của sơn tự ấy có một dãy núi, dưới chân núi có khe suối, phía bắc khe suối ấy 
có một cửa ngõ bằng đá, trong cửa ngõ ấy lại có một ngôi chùa to, biển treo trước chùa để 
tên “Đại Thánh Trúc Lâm Tự.” Mấy hôm sau, ngài lại thấy nơi bát cháo hiện ra cảnh chùa 
lớn ấy. Trong chùa gồm có vườn cây, ao nước, lâu đài tráng lệ nguy nga. Chùa lại có một 
vạn vị Bồ Tát đang ở trong đó. Thấy thế, ngài bèn đem cảnh tượng ấy hỏi nơi các bậc tri 
thức. Có một vị cao Tăng bảo rằng: “Sự biến hiện của chư Thánh khó có thể nghĩ bàn, nhưng 
nếu luận riêng về địa thế, non sông, thì đây đích thực là cảnh Ngũ Đài Sơn vậy.” Sau khi 
nghe lời ấy, ngài có ý muốn đến viếng cảnh Ngũ Đài để thử xem sự thật như thế nào? Hai 
năm sau, đại sư mở “Đạo Tràng Niệm Phật” tại chùa Hồ Đông. Ngày khai mở hội cảm được 
mây ngũ sắc giăng che trên chốn đạo tràng, trong mây hiện ra cung điện, lầu các, Phật A Di 
Đà cùng hai vị Quán Âm, Thế Chí hiện thân vàng sáng chói khắp cả hư không. Tại thành 
Hoành Châu, bá tánh trông thấy, thảy đều đặt bàn hương án, đốt nhang đảnh lễ. Do điểm 
lành nầy mà có vô số người phát tâm tinh tấn niệm Phật. Đạo tràng khai mở liên tiếp được 
năm hội. Một hôm, đại sư gặp một cụ già đến bảo rằng: “Ông đã từng có ý niệm muốn đến 
Kim Sắc Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức Bồ Tát Văn Thù, vì sao đến nay mà vẫn 
chưa chịu thực hành ý nguyện?” Nói xong liền biến mất. Biết là thần nhân nhắc nhở nên ngài 
sửa soạn hành trang, cùng thêm với mấy pháp hữu nữa, đồng nhau đến viếng cảnh núi Đài 
Sơn. Năm Đại Lịch thứ năm, vào ngày mồng 6 tháng 4, đại sư cùng đồng bạn mới đến được 
chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy vào khoảng canh tư, ngài thấy có ánh sáng lạ từ 
xa chiếu đến thân mình, ngài liền nhắm chừng theo tia sáng ấy mà theo dõi. Đi được 50 dặm 
thì đến một dãy núi, dưới chân núi có khe suối, phía bắc khe suối có cửa bằng đá, nơi cửa có 
hai vị đồng tử đứng đón chờ, một vị xưng là Nan Đà, một vị tự xưng là Thiện Tài. Ngài theo 
chân hai vị đồng tử dẫn đường đến một ngôi chùa cực kỳ nguy nga lộng lẫy, có biển để “Đại 
Thánh Trúc Lâm Tự.” Nơi đây đất vàng, cây báu, ao sen, lầu các thảy đều kỳ diễm, trang 
nghiêm. Cảnh giới quả đúng như ảnh tượng mà ngài đã thấy trong bát cháo khi trước. Ngài 
vào chùa, lên giảng đường, thấy Đức Văn Thù Bồ Tát ở phía bên Tây, Đức Phổ Hiền Bồ Tát 
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ở phía bên Đông. Hai vị đều ngồi trên tòa sư tử báu cao đẹp, đang thuyết pháp cho một vạn 
vị Bồ Tát ngồi phía dưới lặng lẽ lắng nghe. Đại sư Pháp Chiếu bước đến chí thành đảnh lễ, 
rồi quỳ xuống thưa rằng: “Kính bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đời mạt pháp, cách Phật đã 
xa, lại thêm bị chướng nghiệp nặng sâu, trí thức kém cõi. Tuy là có Phật tánh mà không biết 
làm sao hiển lộ, giáo pháp của Phật thì quá rộng rãi mênh mông. Chưa rõ pháp môn nào 
thiết yếu để tu hành cho mau được giải thoát?” Đức Văn Thù Bồ Tát bảo: “Thời kỳ nầy 
chính là đúng vào lúc các ngươi nên niệm Phật. Trong tất cả các hành môn thì không chi hơn 
là niệm Phật và gồm tu phước huệ. Thuở đời quá khứ, ta nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng 
dường Tam Bảo mà chứng được Nhất Thiết Chủng Trí. Tất cả các pháp như Bát Nhã Ba La 
Mật, những môn Thiển Định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ nơi niệm Phật mà sanh. Vì 
thế nên biết Niệm Phật là Vua trong các Pháp Môn.” Ngài Pháp Chiếu lại hồi rằng: “Kính 
bạch Đại Thánh, nên niệm như thế nào?” Đức Văn Thù Bồ Tát dạy: “Về phương Tây của thế 
giới nầy có Phật A Di Đà là giáo chủ cõi nước Cực Lạc, Đức Thế Tôn ấy có nguyện lực lớn 
không thể nghĩ bàn. Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp nhau không gián 
đoạn, khi mạng chung quyết định được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển nữa.” Nói xong 
hai vị Bồ Tát đồng đưa tay vàng xoa đầu ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: “Do nơi ngươi niệm 
Phật nên không bao lâu nữa sẽ chứng được quả Vô Thượng Bồ Đề. Nếu có thiện nam tín nữ 
nào muốn được thành Phật, thì không còn chi hơn là niệm Phật. Kẻ ấy nhứt định sẽ mau lên 
ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.” Được hai vị Đại Thánh thọ ký xong, ngài Pháp Chiếu vui 
mừng đảnh lễ rồi từ tạ lui ra. Hai đồng tử khi nãy theo sau đưa tiển. Vừa ra khỏi cổng chùa, 
quay nhìn lại thì cả người và cảnh đều biến mất. Ngài liền dựng đá đánh dấu chỗ ấy rồi trở 
về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Đại sư Pháp Chiếu cùng hơn 50 vị Tăng nữa đồng 
đến hang Kim Cang, thành tâm đảnh lễ hồng danh 35 Đức Phật. Vừa lạy được 10 lượt, ngài 
bỗng thấy hang Kim Cang hiện ra, rộng lớn, thanh tịnh trang nghiêm, hai vị Bồ Tát Văn Thù, 
Phổ Hiển đều đồng ngự ở trong đó. Hôm khác, ngài lại một mình đi riêng đến hang Kim 
Cang, gieo mình đảnh lễ, nguyện thấy Đại Thánh. Đang khi cúi lạy xuống và vừa ngước lên, 
đại sư bỗng thấy có một vị Phạm Tăng tự xưng tên là Phật Đà Ba Ly. Vị nầy đưa ngài vào 
trong một đại điện trang nghiêm, biển để tên “Kim Cang Bát Nhã Tự.” Toàn diện do nhiều 
thứ báu lạ, đẹp, sắc màu trang nghiêm, ánh sáng lấp lánh chiếu tỏa cùng khắp. Dù đã nhiều 
lần thấy được các sự linh dị như thế, nhưng đại sư vẫn chưa tường thuật lại với một ai hết cả. 
Thánh chạp năm ấy, ngài nhập đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, định kỳ tuyệt 
thực, tu hành nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Tịnh Độ. Đến đầu hôm của ngày thứ bẩy, 
đang lúc niệm Phật, đại sư bỗng thấy có một vị Phạm Tăng bước vào bảo: “Ông đã từng thấy 
cảnh giới Ngũ Đài Sơn, sao không truyền thuật lại cho người đời cùng biết?” Nói xong vị ấy 
liền ẩn mất. Hôm sau, trong lúc niệm Phật vị Tăng ấy lại hiện ra, bảo y như hôm trước. Ngài 
đáp rằng: “Không phải tôi dám dấu kín Thánh tích, nhưng chỉ sợ nói ra người đời không tin 
rồi sanh ra sự chê bai mà thôi.” Phạm Tăng bảo: “Chính Đức Đại Thánh Văn Thù hiện tại ở 
núi nầy mà còn bị người đời hủy báng, thì ông còn lo ngại làm chi. Hãy đem những cảnh giới 
mà ông đã được thấy truyền thuật lại cho chúng sanh, hầu làm duyên cho các kẻ nghe biết 
để họ phát khởi tâm Vô Thượng Bồ Đề.” Ngài tuân lời, nhớ kỹ lại những sự việc đã thấy rồi 
ghi chép ra truyền lại cho mọi người. Năm sau có sư Huệ Tùy ở Giang Đông cùng với chư 
Tăng chùa Hoa Nghiêm theo đại sư Pháp Chiếu đến hang Kim Cang lễ Phật. Kế đó lại đến 
chỗ dựng bia đá lúc trước để chiêm ngưỡng Thánh tích. Trong lúc đại chúng còn đang ngậm 
ngùi ngưỡng vọng, bỗng nghe tiếng hồng chung từ trong vách đá vang ra, giọng chuông thanh 


114 


thoát ngân nga, nhặt khoan rành rẽ. Ai nấy thảy đều kinh lạ, đồng công nhận những lời của 
Pháp Chiếu đại sư tường thuật là đúng sự thật. Vì muốn cho mọi người viếng cảnh đều được 
phát khởi đạo tâm, nên Tăng chúng nhân cơ duyên ấy, cho khắc lại những sự việc của ngài 
nghe thấy vào trong vách đá để lưu truyền cho các đời mai hậu. VỀ sau, ngay ở tại nơi đó, 
một cảnh chùa trang nghiêm được xây dựng lên, cũng lấy hiệu là “Trúc Lâm Tự” để lưu 
niệm. Triều vua Đường Đức Tông, đại sư Pháp Chiếu mở đạo tràng niệm Phật tại miền Tinh 
Châu, cũng liên tiếp được năm hội. Mỗi đêm vua và các người trong hoàng cung đều nghe có 
tiếng niệm Phật rất thanh thoát từ xa đưa vắng lại. Sau cho người dò tìm, được biết đó là 
tiếng niệm Phật ở đạo tràng Tịnh Độ tại Tinh Châu. Vua liền phái sứ giả mang lễ vật đến 
thỉnh ngài vào triều. Ngài mở đạo tràng niệm Phật tại hoàng cung, cũng gồm đủ năm hội. Vì 
thế người đương thời gọi ngài là Ngũ Hội Pháp Sư. Từ đó đại sư tinh tấn tu hành, ngày đêm 
không biếng trễ. Một hôm, ngài thấy vị Phạm Tăng khi trước là Phật Đà Ba Ly hiện đến bảo 
rằng: “Hoa sen công đức của ông nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc đã được thành tựu. Ba năm 
sau là đúng thời kỳ hoa nở. Ông nên chuẩn bị” Đến kỳ hạn, đại sư cho gọi Tăng chúng đến 
căn dặn rằng: “Ta nay về Cực Lạc, mọi người ở lại phải cố gắng tinh tu.” Nói xong, ngài ngồi 
ngay ngắn, chắp tay lặng yên mà thoát hóa—Name of the fourth patriarch of the Chinese 
Lotus Sect or Pureland Buddhism, during the Tang dynasty, around 767 A.D. According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Great 
Master Fa-Chao, a native of Mount Lu region. One day while entering samadhi, his spirit 
came to the Ultimate Bliss World. As he prostrated to Amitabha Buddha, he saw a Bhikshu 
wearing a completely worn out robe attending the Buddha. Amitabha Buddha pointed at that 
Bhikshu and told Fa-Chao the following: “Do you know him? This good man 1s Sheng-Y1en 
Bhikshu living in the region of Hung-Shan.” After coming out of the samadhi, Great Master 
Fa-Chao immediately went to Hung-Shan Mount to seek out the Bhikshu he had seen in his 
spiritual vision. pon meeting and observing carefully the Great Venerable Sheng-Yien, he 
realized the Great Master was the Bhikshu he had seen In the Ultimate World. He 
Immediately prostrated himself to the Great Master and asked to become a disciple. The 
Great Venerable Master Fa-Chao”s true Identity remains unclear. In the second year of the 
Đại Lịch relgn period of the Tang Dynasty, Buddhists began hearing about him. He lived at 
Wind Cloud Temple at Hoành Châu region, day and night always cultivating and practicing 
the Way. One morning, during breakfast at the Bhiksu during area, he saw In his bow] of rice 
soup a cloud of five colors. In this cloud clearly emerged a scene of a mounftainous temple; 
on the Northeast side of the temple was a mountain range. Toward the bottom of the 
mountain lay a creek and In the North of that creek was a stone door. Inside the small door 
was another large temple. The sign In front of the temple read: “Great Saints Bamboo Grove 
Temple.” Several days later, once again, he saw the great temple appearing In his bowl of 
rIce-soup. In this temple were a garden, a pond, large and magnificent castles and palaces, 
which were occupIed by ten thousand Bodhisattvas at that time. After having these visions, 
the Great Master inquired about them to some of the great knowledgeable advisors. A highly 
virtuous master told him: ““The appearance and transformation of the Enlightened Sainfs are 
difficult to Imagine, but IŸ we are Just referring to the landscape and general region, then what 
you saw has to be the Wu-Tai-Shan Mountains. Taking the advice he received, the Great 
Master wanted to visit Wu-Tai-Shan to seek the truth. Two years later, he opened a “Buddha 
Recitation Congregation” at Hu- Tung Temple in Hung-Chou. His opening of the congregation 
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caused the cloud of five colors to appear and cover the area. Within the cloud appeared many 
castles and palaces, the Amitabha Buddha as well as Avalokitesvara and Mahasthamaprapta 
Maha-Bodhisattvas` golden bodies shone and illuminated the entire sky. In the Hung-Chou 
City, wlftnessing this miracle, the people made shrines to light Iincense and prostrated 
themselves to this sighting. This miraculous appearance remained for several minutes before 
disappearing. Because of this magnificently virtuous event, countless people developed faith 
to practice Buddha Recitation diligently. In turn, the Great Master opened five congregations 
to practice Pureland Recifation. One day, he encountered an elderly woman who told him: 
“You have had the thought of going to the Golden World at the Wu-Tai-Shan Mountains to 
pay homage to the ManJusri Maha-Bodhisattva, but up to this time, why have you not carried 
out your intentions?” After speaking, the elderly woman Iimmediately vanished. Knowing this 
was a reminder by a guardian angel, or Dharma protector, the Great Master made 
preparations to travel with several fellow Dharma friends to visit Wu-Tai-Shan Mountann. lt 
was not until June 4” of the fifth year of the Tai-Li reign period before the Great Master and 
his fellow cultivators reached the Buddhaˆs Light Temple of the Wu-Tai-Shan region. That 
night, approximately at four in the morning, the Great Master saw a mysterlous light from 
afar shining toward him; he immediately followed the light to investigate. After traveling 
about fifty miles, he came to a mountain range. At the bottom of the mountain, there was a 
creek and in the North of the creek was a sfone gate, at the gate, there were fwo young 
children who awaited his arrival. One of them Introduced himself as Nanda and the other as 
Tien-Tsai. The Grat Master followed the two children to a marvelously enchanting temple; 
the sign read “Great Saints Bamboo Grove Temple.” In this land, the ground was made of 
gold. The trees were made of Jewels; the lotus pond, palaces, and castles were all extremely 
beautiful and enchanting. This world was the exact duplicate of the vision he had seen years 
ago In his rice-soup. Às the Great Master entered the temple and came to the large hall 
where the Dharma was taupht, he saw ManJusri Maha-Bodhisattva In the West (represents 
Wisdom) and Samantabhadra Maha-Bodhisatva in the East (represents wholesome 
conducts). Both Maha-Bodhisattvas were sitting on beautiful precious thrones high above, 
preaching the Dharma to ten thousand Bodhisattvas as they sat silently below to listen. Great 
Master Fa-Chao stepped forward to prostrate himself sincerely to the Maha-Bodhisattvas. He 
then knelt down and asked the following: “Dear the Great Sainfs, all unenlightened beings 
and T of this Dharma Ending Age have been separated from the Buddha for a long time now, 
we are bound by heavy and deep-rooted karma as well as lacking wisdom; thus even though 
having the Buddha Nature within us, we do not know how to reveal it. The Buddha Dharma 1s 
too vast and great making 1t very difficult to be certain which Dharma Door 1s essential to 
cultivate to gain enlightenment quickly?” ManJusrI Maha-Bodhisattva told him: “This period 
1s truly the proper time for you to practice Buddha Recitation. In all the Ways or Dharma 
Doors of cultivation, nothing surpasses the practice of Buddha Recitation to accumulate 
merits and wisdom. In the past, relying on the practice of envisioning Buddha, reciting 
Buddha, and making offerings to the Triple Jewels, Ï was able to achieve the Great Perfect 
WIisdom or Maha-PraJna Wisdom. All the other Dharmas such as Maha-PrajJna Paramita, the 
varilous deep and vast doors of Zen Meditation, including all the Buddhas themselves 
originated and came about by reciting Buddha. Therefore, you must know “Buddha Recitation 
1s the King of all Dharma Doors.'” Great Maste Fa-Chao continued to ask: “Dear the Great 
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saint, how should I recite?” ManJusriI Maha-Bodhisattva taught: “lo the West of this world, 
there exists a Buddha named Amitabha who rules over the Ultimate Bliss World. That 
Lokanatha has an unimaginably great vow power. You should often and diligently recite His 
Name continuously without Interruption; once death arrives, you are guaranteed to gain 
rebirth and wIll no longer regress from attainng Buddhahood.” After speaking, the two 
Maha-Bodhisattvas simultaneously used their golden hands to rub the Great Master Fa- 
Chao's head, saying: ““Through your practice of Buddha Recitation, It wIll not be much longer 
before you wIÏll attain the Ultimate Enlightenment of Buddhahood. If any good man or faithful 
woman wishes to become a Buddha, there 1s nothing that surpasses cultivating Buddha 
Recitation. Such an individual 1s guaranteed to achieve the state of “Ultimate and Perfect 
Enlightenment of Buddhahood."” After receiving this prophecy from the two Great SaiInts, 
Great Master Fa-Chao felt contented. He then prostrated himself to them and then withdrew 
slowly from the assembly. The two young people from before followed behind to escort him 
out. As soon as he stepped outside the temple gate, when he turned around, both people and 
the landscape had vanished completely. He quickly assembled a rock to make a reference of 
the area and then returned to the Buddha”s Light Temple. On April thirteenth, he and over 
fifty other Bhiksus came to the “Diamond Cave” to”prostrate sincerely the virtuous names of 
thirty-five past Buddhas. They had Just completed ten prostratlons when suddenly they saw 
the Diamond Cave transformed Imto 1s full appearance. The cave was large, tranguil, and 
enchantingl In it were ManJusri and Samantabhadra Maha-Bodhisattvas. On another occasion, 
he came to the Diamond Cave alone, prostrated himself to the ground as he prayed to wIfness 
the Great Saints. As he lifted his head from the ground after a prostration, he suddenly saw a 
Brahman Monk who introduced himself as Buddhabhallika. This Buddhist Master escorted 
the Great Master Into a great and anchanting temple; the sign read: “Vajra Prajna Temple.” 
The Inside was formed enfirely of various rare, precIous gems and Jewels. The light reflecting 
{rom these priceless treasures reflected on one another and brilliantly radiated throughout. 
Despite many times wifnessing these miraculous and metaphysical worlds, he dịd not once 
mention 1t to anyone. In December of that year, at the Avatamsaka Temple, he retreated and 
went on a fast for a pre-determined period In order to practice Buddha Recttation vowing to 
gain rebirth to the Ultmate Bliss Pureland. In the morning of the seventh day, deeply 
engaged in Buddha Recitation, suddenly he saw a Brahman Monk who said as he came 1n: 
“You have seen the greatly enlightened world within Wu-Tai-Shan Mountain, why have you 
not recounted what you saw so others will also know of 1t?” After speaking, the Brahman 
Monk disappeared. The next day, while reciting Buddhaˆs name, the same Saintly Master 
once again made his appearance saying exactly what he had said previously. Great Master 
Fa-Chao replied: “lt 1s not that I dare to hide the living areas of the enlightened saints, but I 
am Just afraid 1f I tell of it, people will not believe but criticize and ridicule me.” The 
Brahman Monk said: “Even the Great Saint ManJusri currently living in this mounfain 1s often 
degraded by people, what reason do you have to worry? You should recount the worlds you 
have witnessed to sentient beings so they wIll lay a foundation for those who hear and know 
of these worlds; perhaps it will help them develop their minds to want to aftain the Ultimate 
Enlightenment of Buddhahood.” Great Master Fa-Chao followed these Insfructions as he tried 
to remember carefully all the details of what he had seen and then wrote them down to pass 
out to everyone to read. In the next year, a Buddhist Master named Hui-Tsuy of ]iang- Tung 
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region as well as the Sangha of the Avatamsaka Temple followed Great Master Fa-Chao to 
the Diamond Cave to prostrate to the Buddha. Thereafter, they came to the rock formation 
the Great Master had built earlier to admire the sight. They prayed for a miracle, but felt sad 
because nothing happened. But then suddenly they heard sounds of bells resonating from the 
mountain walls. The ringing sounds were peaceful, enchanting, and harmonious. Everyone 
was overwhelmed with joy and all accepted what the Great Master Fa-Chao had said before 
was true. Because they wanted for everyone who visited this sight to develop a faithful mind, 
they used this opportunity to Inscribe on the mountain wall the events the Great Master had 
seen and heard to pass down to future generations. Eventually, a beautiful temple was buIlt at 
this site as a memorial, also using the title “Bamboo Grove Temple.” During the reign of 
Emperor T”ang-Te-Tsung, Great Master Fa-Chao opened five consecutive Budha Recitation 
Congregations at the Tĩnh-Chou region. For this reason, people of the day called him “FIve 
Buddha Recitatons Dharma Master.” From then on, the Great Master cultivated with vigor, 
day and night he was never lazy or late In getting to his practice. Then one day, he once agaIn 
saw the Brahman Monk, as Buddhabhallika Master appeared to tell him: “Your lotus flower 
Of virtues and merits in the lake of seven Jewels of the Ultimate Bliss World 1s now complete. 
Three years from now your flower will blossom, prepare yourself." ”When that time arrived, 
Great Master Fa-Chao gathered his disciples as he advised and instructed them: “I will now 
go to the Ultimate Bliss World, those remaining behind must be diligent in therr cultivation.” 
After speaking, the great masfter sat up perfectly, put his palms together, and peacefully 
entered Nirvana. 


(9) ?ạ¿ 24a “7đ ZX“aw2 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Thiếu Khang Đại Sư là 
Liên Tông Ngũ Tổ. Ngài họ Châu, người đời nhà Đường, quê vùng Tiên Đô thuộc xứ Tấn 
Vân. Từ buổi sơ sinh, ngài lặng im không nói. Năm lên bảy tuổi, nhân lễ trai hội, ngài theo 
mẹ vào chùa lễ Phật. Bà chỉ Phật hỏi đùa cùng ngài rằng, “Con có biết đó là ai chăng?” Ngài 
bỗng nhiên ứng tiếng đáp rằng: “Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.” Biết con có 
duyên lành đối với Phật pháp, song thân ngài liền cho phép ngài xuất gia. Ngài căn cơ và trí 
huệ rất linh mẫn, sau khi xuất gia đến năm 15 tuổi, ngài đã thông suốt năm bộ kinh điển. 
Niên hiệu Trinh Nguyên nguyên niên (năm đầu), đại sư đến viếng chùa Bạch Mã tại Lạc 
Dương. Thấy chỗ để kinh sách trong đại điện phóng ánh quang minh, ngài lại tìm xem thì 
thấy quang minh ấy phát xuất từ nơi tập văn Tây Phương Hóa Đạo của Hòa Thượng Thiện 
Đạo, ngài liền quỳ xuống khấn rằng: “Nếu tôi có nhân duyên với Tịnh Độ, xin nguyện cho 
tập văn nầy phóng quang minh thêm một lần nữa.” Ngài vừa dứt lời nguyện thì ánh sáng lại 
càng chiếu ra rực rỡ, trong ấy có ẩn hiện hình dạng các hóa Bồ Tát. Ngài chấp tay nói: “Kiếp 
đá có thể mòn, nguyện nầy thể không đời đổi.” Nhân đó đại sư đến Trường An, chiêm lễ di 
tượng của Hòa Thượng Thiện Đạo. Đang khi lễ, tượng của Nhị Tổ bỗng bay lên cao, bảo với 
ngài rằng: “Ông nên y theo lời dạy của ta mà phổ độ chúng sanh, ngày kia công quả đắc 
thành, sẽ được sanh về Cực Lạc.” Sau đó ngài đi ngang qua miễn Giang Lăng, bỗng gặp một 
sư cụ bảo rằng: “Ông muốn hoằng hóa, nên sang qua xứ Tân Định, cơ duyên ở tại nơi đó.” 
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Nói xong sư cụ biến mất. Sau thời gian ấy, đại sư đến Tân Định. Thấy người xứ nầy chưa 
biết niệm Phật là gì cả, ngài mới dùng phương tiện. Ban sơ ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ con 
niệm Phật. Nếu đứa nào niệm được một câu thì ngài thưởng cho một đồng tiền. Như thế hơn 
một năm sau, không cần thưởng tiền nữa mà chúng cũng tự niệm. Về sau quen lần, lúc gặp 
đại sư, dù ở trong nhà hay ngoài đường, chúng cũng vẫn cứ niệm Phật. Từ đó nam, nữ, già, 
trẻ, bất cứ ai hễ gặp ngài đều niệm: “A Di Đà Phật.” Nhờ đó dân chúng trong vùng lần lượt 
phát tâm thờ cúng và niệm Phật rất nhiều. Thấy cơ duyên đã có phần thành thục, đại sư mới 
thành lập Tịnh Độ Đạo Tràng ở Ô Long, xây đàn tam cấp. Cứ đến ngày trai, vài ba ngàn 
thiện nam tín nữ đều họp lại đó để niệm Phật, nghe pháp. Mỗi khi thăng tòa, ngài chắp tay 
niệm Phật to tiếng thì đại chúng ở dưới đều xướng niệm hòa theo. Có lúc đại sư xưng một 
câu Phật hiệu, hội chúng thấy có một Đức Phật từ trong miệng ngài bay ra. Niệm đến mười 
câu, trăm câu, ngàn câu đều có mười, trăm, ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Đại 
sư bảo: “Quí vị đã được thấy Phật, chắc chắn đều sẽ được vãng sanh.” Mọi người nghe ngài 
nói như vậy đều có cảm niệm vui mừng, an ủi. Năm Trinh Nguyên thứ 21, vào tháng mười, 
đại sư họp chúng đệ tử Tăng Tục đến dặn bảo rằng: “Các vị nên phát tâm chán lìa cõi Ta Bà 
ác trược, khởi lòng ưa thích miền Tịnh Độ an vui mà cố gắng tu hành tinh tấn.” Giờ phút nầy 
ai thấy được quang minh của ta thì kẻ ấy mới thật là hàng đệ tử của ta. Nói xong, ngài phóng 
ra vài tia sáng lạ, đẹp, dài, rồi ngồi yên lặng mà thoát hóa. Đại chúng xây tháp thờ ngài ở 
Đài Nham, tôn hiệu của ngài là Đài Nham Pháp Sư—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Shao-Kang was the Fifth 
Patriarch of Pureland Buddhism. His family's name was Châu. He was from Tien-Do 
Mountain of the Tan-Van region, lived during the Tang Dynasty. He remained mute from 
birth until he turned seven. Then during the celebation of Buddhist Memorial Day, he 
followed his mother to the temple to prostrate to Buddha. His mother pointed at the Buddha's 
statue and playfully asked him: "Do you know who that 1s?" He unexpectedly spoke for the 
first time: ““Phat 1s the statue of Sakyamumi Buddha.” Knowing therr son had a great destined 
connection with the Buddha-Dharma, his parenfs immediately allowed him to leave home to 
Join the order. His intelligence and wisdom were extraordinary. After becoming a Bhiksu at 
the age of fifteen, he had completely understood and deeply penetrated the hidden meanings 
Of the five collections of sutras. In the first year of the Trinh Nguyên reign period, he visited 
White Horse Temple at Luo-Yang. Seeing lights radiating from the collection of sutras kept 
in the prayer hall, he Iinvestigated and saw the source of lipht came from the written text, 
“Propagation of the Western Pureland”s Teachings” written by the Great Venerable Master 
Shen-T”ao; he immediately knelt down and prayed: “If I have a special destiny with Pureland 
Buddhism, I ask for this book to emit light once more.” As soon as he finished his prayer, the 
luminous light from within the book became even brighter, clearer, and shone further; within 
1t Wer€ appearances of various transformation Bodhisattvas. He put his palms together and 
said: “A “rock kalpa` wIll wear down and come to pass, but this vow 1s unchanging and 
unwavering.” For this reason, he came to the Imperial Capital Ch°ang-An to pay homage and 
fo prostrate to the statue of the Great Venerable Master Shen-I”ao sculptured by those 
before him. As he was In the process of prostrating himself, the statue of the Second Patriarch 
suddenly flew straight Into the arr, and spoke: “You should follow according to what I taught 
to help and guide sentient beings everywhere; one day when the fruit of your 
accomplishmenfs ripens, you shall gain rebirth to the Ulumate Bliss World.” Thereafter, 
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when he passed by the Jiang-Lang region, he encountered unexpectedly an elderly woman; 
she told him: “If you want to prostrate Buddhism, go to Tsin- Tĩng region; you are destined for 
that area.” Finished speaking, the elderly woman disappeared. Following this advice, he 
came to Tsin-Ting region. When he saw the local residents did not know what 1t meant to 
practice Buddha Recitation, he began making applications of a skillful means. In the 
beginning, he would “bribe” the children to recite Buddha”s name. Whoever recited the 
Buddha's name one time, he would give that child one coin. He continued this practice, and 
over a year later, even If he did not give them money, the children continued to practice 
Buddha Recitaton on their own. This practice became a natural habit, and eventually 
whenever seeing him, whether they were Inside their houses or out playing on the streets, 
they continued to practice Buddha Recitation. From that tine on, men, women, children, 
young, and old, no matter who they were, as soon as they saw him, they would put their hands 
together to recite respectfully “Amitabha Buddha.” Through his skilfUIl means of 
transformation, gradually, many residents from the area began worshipping and practicing 
Buddha Recitation. Seeing the time was right, he established a Pureland Congregation at Ou- 
Lung Mountain, which was built three steps above the ground. Each time a vegeterian day 
came, several thousand good men and faithful women assembled there to pratice Buddha 
Recitation and to listen to the Dharma. Each time getting on the throne to preach the Dharma, 
he would loudly recite Buddhaˆ”s name and then the great assembly would harmoniouslÌy 
follow him. Sometimes when he recited Buddha” name, with each recitation, the assembly 
would wItness a Buddha soaring out of his mouth. If he recited ten, hundred, or thousand 
recitations, there would be ten, hundred, or thousand Buddhas soaring out of his mouth, 
continuously like counting prayer beads. The Great Master then taught: "Now that all of you 
have witnessed Buddha, you are guaranteed to gain rebirth.” Upon hearing him say thịs, 
everyone felt contented and satisfied. In October of the twenty first year of Trinh Nguyên 
reign period, the Great Master gathered all his disciples, ordained and lay, and Instructed 
them: “Everyone must develop the mind to be tired of this Saha World of evils and 
turbidities, begin yearning for the blissful existence of the Pureland in order to cultivate with 
vigor and diligence. At this momert, 1ƒ anyone 1s able to see my aura then such an Iindividual 
1s truly a disciple of mine.” After he spoke, several long, unique and beautiful beams of light 
from the Great Masterˆs body shone and then he sat there silently to gain rebirth. The great 
assembly buIilt a pagoda to worship the Great Master at Dai-Nham. They honored him with 
the tifle: “Dai-Nham Dharma Master.” 


(2) 9⁄4 7⁄4 7Vax “74 ( 904- 276) 
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Một vị sư nổi tiếng ở Hàng Châu vào thời nhà Tống. Ngài sanh năm 904 tại Dư Hàng (nay 
thuộc tỉnh Triết Giang), là đệ tử của Thiển sư Thiên Thai Đức Thiều. Ngài chỉ sống nhiều 
hơn Thầy mình có ba năm. Ngài là một trong những đại sư cuối cùng của phái Thiền Pháp 
Nhãn. Ngài là tác giả bộ sách Thiển Tông Canh Lục, gồm một trăm quyển. Tình cờ sư nghe 
tiếng bó củi rơi xuống đất mà tỏ ngộ và có bài kệ như sau: 

Có gì rơi xuống chỉ lâng lâng 
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Khắp khắp hai bên chẳng mảy trần 
Sông núi cỏ cây toàn vũ trụ 
Đâu là chẳng hiện Pháp Vương thân. 

Yen-Shou, name of a famous monk In Hang-Chou during the Sung dynasty. He was born In 

904 in Yu-Hang (now located near Hang-Chou In Zhe-Jiang Province), was a disciple of Zen 

Master T”ian-T”ai-Te-Shao. He survived his master only by three years, was one of the last 

1mportant masters of the Fa-Yan school of Ch°an. He was the author of a book called Record 

of Truth-Mirror In one hundred volumes. His realization took place when he heard a bundle 
of fuel dropping on the ground 

Something droppedl! It is no other thing; 

Right and left, there 1s nothing earthy: 

Rivers and mountains and the great earth, 

In them all revealed 1s the Body of the Dharma-raJa (Dharma-king). 

* Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Trong núi Tuyết Đậu mây vươn lên ngàn tầm 
không dừng mảy thóc, dựa đẳnh muôn nhẫn không có chỗ để chơn. Tất cả các ngươi 
nhằm chỗ nào tiến bộ?” Có vị Tăng hồi: “Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm đi?” Sư 
đáp: “Bước bước hoa lạnh kết, lời lời suốt đáy băng.”—One day Zen master Yong-Ming- 
Yan-Shou addressed the monks, saying: “This place, Xue-I”ou, has erupted eight 
thousand feet Into the air and the earth has turned into slippery grain, stacked In a 
freakish 80,000-foot peak. You have absolutely nothing upon which to stand. In what 
đirection will you step forward?” 

* Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh?” Sư đáp: “Lại thêm hương đi.” Vị 
Tăng thưa: “Tạ thây chỉ dạy.” Sư nói: “Hãy mừng chớ giao thiệp.” Vị Tăng đẳnh lễ. Sư 
nói: “Hãy lắng nghe bài kệ nầy.” 

“Dục thức Vĩnh Minh chỉ 
Môn tiền nhất hồ thủy 
Nhật chiếu quang minh sanh 
Phong lai ba lãng khởi.” 
(Biết diệu chỉ Vĩnh Minh 
Trước cửa nước một hồ 
Trời soi ánh sáng dậy 
Gió sang sóng mòi sanh). 
A monk asked: “What is Yong-Ming”s wondrous mystery?” Yan-Shou said: “Add more 
incense.” The monk said: “Thank you, master, for your 1nstruction.” Yan-Shou said: “So 
you ve safisfied and don't want to delve deeper?” The monk bowed. Yan-Shou said: 
“Listen to this verse” 
“H you desire to know Yong-Mingˆs mystery, 
Before the gate 1s the lake”s surface. 
The sun 1lluminates all life. 
The wind arises and waves come up.” 

* Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì ngài là Lục Tổ 
Tịnh Độ của Trung Quốc. Ngài tự là Xung Huyền, họ Vương, quê quán ở Tiền Đường. 
Ngài quy y với Thúy Nham Thiền Sư ở đất Tứ Minh. Kế lại tham học với Thiền Quốc Sư 
ở Thiên Thai, tổ ngộ tâm yếu, được quốc sư ấn khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám Pháp ở 
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chùa Quốc Thanh. Trong khi thiển quán, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam 
lồ vào miệng, từ đó ngài được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chú về 
Thiển hoặc Tịnh Độ mà chưa quyết định nên ngài đến Thiền viện của Trí Giả Đại Sư 
làm ra hai lá thăm: một lá đề “Nhất tâm thiền định,” lá kia đề “Trang nghiêm Tịnh Độ.” 
Kế đó ngài lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo, sám hối cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn 
bảy lần đều nhằm lá “Trang nghiêm Tịnh Độ.” Kể từ đây ngài chuyên ý nhứt tâm ròng 
rặc tu môn tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời nhà Tống, vua Trung Ý Vương thỉnh 
ngài về trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu ngài là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây 15 năm, 
độ được 1.700 vị Tăng. Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm hành trì 108 điều. Hai điều 
đặc biệt nhứt trong đó là Một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 100.000 câu 
niệm Phật. Ban đêm khi ngài đi qua gộp núi khác niệm Phật, những người ở gần đều 
nghe có tiếng loa pháp và tiếng thiên nhạc trầm bỗng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trong 
đời ngài tụng được 13.000 lần. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát, mua chim cá phóng 
sanh, thí thực cho quỷ thần, tất cả các công đức chi ngài đều hồi hướng về Tịnh Độ. Ngài 
có trước tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập sách Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn 
Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển 
Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài làm 
bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh (see Tứ Liệu Giản). Niên hiệu Khai Bảo thứ 8, vào 
buổi sáng sớm ngày 26 tháng 2, ngài họp tứ chúng lên chánh điện đốt hương lễ Phật, lễ 
xong ngài đặn dò, khuyên bảo, sách tấn tứ chúng tinh tấn tu hành, rồi ngồi kiết già ngay 
ngắn trên pháp tòa mà viên tịch. Ngài thọ 72 tuổi. Tháp của sư được đặt trên núi Đại 
Bi—According to Most Venerable in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Yen-Shou was the Sixth Patriarch of Chinese Pureland Buddhism. His given name Is 
Xung Huyền, his family name ¡is Wang. He was born ¡in Tsien-T?ang District. He ñrst 
came to Zen Master Thúy Nham of Tsu-Ming region and asked to become a disciple. 
Next, he studied with Master Tien-I”al, the Nationˆs Master, at T”ien-T”ai. There he 
realized the true nature or Buddha nature and his realization was recognized by the 
Natlon”s Master. He often cultivated the “Dharma Flower Sutra”s Repenftance Practices” 
at Kuo-Ching Temple. One day while engaging in Zen Mediation, he saw 
Avalokitesvara Maha-Bodhisattva sprinkle droplets of holy water Into his mouth. From 
that point, he was able to explain, clarify, and elucidate the Buddha Dharma without 
limitation. Because of the residual vow In his former life, he was still uncertain whether 
he should choose Zen or Pureland to focus his practice. Thus, he came to the Zen 
Monastery founded by Zen Master Chih-[ and prepared two prayer sticks: one was 
written “One Mind Zen Meditation,” and the other was written “Adorning the Pureland.” 
Next, he sincerely prostrated to the Triple Jewels, repented, and asked for protection and 
guidance. When he drew for the sticks, all seven times he drew the stick “Adorning the 
Pureland.” Thereafter, he devoted his time and energy to cultivate Pureland Buddhism 
diligently and vigorously with one mind. In the second year of Kiến-Long reign period of 
the Sung Dynasty, Emperor Wang-Chung-Y! cordially Invited him to be the headmaster 
at Yung-Ming Temple, honoring him with the tile Zen Master Enlightenment Wisdom. 
He lived there for fifteen years as he helped and guided 1,700 Bhiksus. He established 
praying periods, each day and night practicing 108 ways. Among these, two outstood as 


l) 


2) 


3) 


4) 


122 


the most significant: Chanting a volume of Dharma Flower Sutra daily, and reciting 
Amitabha Buddhaˆ”s name 100,000 times daily. At night, when he sat on a great boulder to 
practice Buddha Recitation, people 1n the surrounding area would hear the enchanting 
sounds ofthe Dharma as well as the magnificence of the heavenly symphony playing. In 
his lifetime, he chanted the Dharma Flower Sutra thirteen thousand times. He often 
granted Bodhisattva Precepts to those who wished to maintain. He also often purchased 
captive birds and fish to set them free, donated meals to delty, hungry ghosts, and 
demons. With all the merits and virtues he obtained, he dedicated them to the Pureland 
praying to gain rebirth there. He wrote 100 texts called “Sung Ching Lu” to point out 
similarities and đifferences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower and 
Mind Only or Zen School. He also authored a collection of Buddhist texts called “Wan 
Shan TI”ung Kwel.” Moreover, he also observed during that time, many Buddhists were 
skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, not knowing 
which tradition to practice to obfain guaranteed results; therefore, he wrote a poem 
entiled “Four Clarificatlons” to make comparisons. Àt the early morning hours of 
February 26” in the eighth year of Khai Bảo reign period, he when to the prayer hall to 
light Incense to prostrate to the Buddha. Thereafter, he gathered the great assembly to 
Instruct and encourage them to cultivate diligently according to the teachings and then he 
sat In the lotus position on top of the Dharma throne and passed away Into Nirvana. He 
was 72 years old. His stupa was placed on “Great Compassion” Mountain. 

Trong thời Đại Sư Diên Thọ, người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiền tông 
và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã 
làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để so sánh với Thiển Tông—During the time of Den Suu, 
many Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and 
Pureland, not knowing which tradition to practice to obtain guaranteed results; therefore, 
Den-Suu wrote a poem entitled “Four Clarificatlons” to make comparisons. 

Hữu Thiển Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy 
tha khứ (Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp 
mắt đi theo nó): Having Zen but not having Pureland, nine out of ten cultivators will be 
lost. When life images flash before death, In a split second, must follow that karma. 

Vô Thiền Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sâu bất khai ngộ 
(Không Thiễển có Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không 
khai ngộ): Without Zen but having Pureland, thousand cultivators, thousand find 
liberation. Gain rebirth, witness Amitabha Buddha, what worry 1s there for not becoming 
awakened! 

Hữu Thiền Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ 
(Có Thiền có Tịnh Độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành 
Phật Tổ): Having Zen and having Pureland, is similar to giving horns to a tiger. Present 
life one will be the master of men; in the future one will become Buddha and Patriarch. 
Vô Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tính đồng trụ. Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y 
hổ (Không Thiền không Tịnh Độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng 
có nơi nương tựa): Without Zen and without Pureland, iron beds and copper poles awaIt. 
In tens and thousands of lifetimes, having nothing to lean on. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tỉnh Thường là vị Tổ 
thứ bảy của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Ngài tự là Thứu Vi, người đời nhà Tống, con của họ 
Nhan ở quận Tiền Đường. Khi lên bảy tuổi, ngài gặp duyên lành xuất gia tu tập. Đến năm 17 
tuổi đã thọ xong cụ túc giới. Trong niên hiệu Thuần Hòa, ngài về trụ trì tại chùa Chiêu 
Khánh. Vì mến vi phong của Lô Sơn, nên ngài tạo tượng Phật A Di Đà, kết hợp bạn sen, 
thành lập Liên Xả. Sau đó ngài lại chích máu tả phẩm “Tịnh Hạnh” trong kinh Hoa Nghiêm. 
Do nhân duyên ấy nên mới đổi tên Liên Xả thành là Tịnh Hạnh Xả. Các hàng sĩ phu có đến 
120 người dự vào hội niệm Phật. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tín khác, số đông có đến 
hàng vạn, tất cả đều xưng là “Tịnh Hạnh Đệ Tử.” Trong đó có quan Tướng Quốc Vương Văn 
Đán làm hội thủ. Riêng phần Tỳ Kheo Tăng, đại sư độ được hơn 1.000 người, tất cả đều tu 
theo môn niệm Phật. Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng giêng. Theo thường khóa, đại sư 
ngồi kiết già niệm Phật. Giây phút sau đó, ngài bỗng nói to lên rằng: “Đức A Di Đà Thế Tôn 
đã đến.” Rồi ngài ngồi lặng yên mà thoát hóa. Ngài hưởng thọ 62 tuổi—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Sun-Shang 
was the Seventh Patriarch of Chinese Pureland Buddhism. His given name was Thứu-VI, a 
son of the Nhan family of the Tslen-I”ang Disrict. He lived during the Sung Dynasty. When 
he turned seven, he encountered a blessed opportunity and left home to Join the order. When 
he was seventeen, he had completed the Bhiksu Precepts. During the Thuần Hòa regin 
period, he became headmaster of Chiêu-Khánh Temple. Because of his fondness for the past 
traditlon at Mount u, he had a statue of the Amitabha Buddha sculpted and gathered fellow 
Pureland cultivators to form a Lotus Congregation. Thereafter, he pricked blood to use as ink 
to hand-write the “Pure Conducts” chapter of the Avatamsaka Sutra. Ultimately, this was the 
reason for the change of name from Lotus Congregation to Pure Conducts Congregation. 
There were a total of 120 superiorly educated and highly influential people who took part In 
ths Buddha Recitation Congregation. Additionally, there were several thousand other 
virtuous and faithful men and women who called themselves “Pure-Conduct Disciples.” The 
leader among lay people was the high ranking Imperial magiIstrate, or Prime Minister Wang- 
Wen-Tan. Specifically as to the Bhiksus, the Great Master taught and guided more than 1,000 
monks, all of whom practiced Pureland Buddhism. In December of the fourth year of T”Ien- 
His reign period, as usual, the master sat In the lotus position, engaging In Buddha Recitation. 
Momentfs thereafter, he suddenly said aloud: “Amitabha Buddha 1s here.” He then sat there In 
a perfect erect position and passed away Into Nirvana. He was 62 years old. 
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Còn được gọi là Châu Hoằng Đại Sư. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, Châu Hoằng Đại Sư là vị Tổ thứ tám của Tịnh Độ Trung Quốc. Ngài tự là 


9, 


Phật Tuệ, hiệu Liên Trì. Người họ Trầm đời nhà Minh, quê ở quận Nhân Hòa tỉnh Hàng 
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Châu. Năm 17 tuổi ngài đã được bổ nhậm làm chức Giáo Thọ, nổi tiếng là người học hạnh 
kiêm toàn. Láng giểng của ngài có một bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ba ngàn câu, lấy làm 
thường khóa. Nhân lúc rảnh rỗi ngài sang chơi, thấy thế mới hỏi duyên cớ, thì bà lão đáp 
rằng: “Ông nhà của tôi lúc sanh tiễn chuyên lo niệm Phật, đến khi sắp chết, không đau bệnh 
chi cả mà trái lại còn vui vẻ vòng tay cáo biệt mọi người rồi mới qua đời. Do đó nên tôi biết 
công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn.” Ngài nghe xong rất lấy làm cảm động. Từ đó luôn 
để ý đến pháp môn Tịnh Độ, ngài lại còn viết thêm bốn chữ “Sống Chết Việc Lớn” dán vào 
nơi vách đầu nằm để tự răn nhắc. Năm 30 tuổi ngài xuất gia. Sau khi xuất gia xong, ngài đi 
du phương tham học đạo pháp nơi các bậc cao Tăng. Cuối cùng ngài đến học đạo với Ngài 
Tiếu Nham Nguyệt Tâm Thiền Sư. Ngài tham cứu câu “Niệm Phật Là Ai.” Một hôm đang đi 
và tham cứu, bỗng ngài chợt tỉnh ngộ, liền làm bài kệ rằng: 
“Hai chục năm qua việc đáng nghi, 

Ngoài ba ngàn dậm gặp sao kỳ. 

Đốt hương, liệng kích dường như mộng, 

Ma, Phật tranh suông: Thị lẫn phi.” 
Năm Long Khánh thứ 5, đại sư đi khất thực ngang qua miễn Vân Thê, thấy cảnh nước non 
cực kỳ u nhã, nên ngài quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, ngài mới hành pháp 
Du Già Thí Thực, từ đó cọp beo cùng các loài thú dữ đều không còn quấy hại dân cư trong 
vùng nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu ngày, suối cạn, đồng khô, mùa màng thất bát 
nên dân cư quanh vùng đến nơi am của ngài xin ngài cầu mưa. Ngài đáp: “Tôi chỉ biết có 
niệm Phật mà thôi chớ không có tài chi khác.” Mọi người vẫn cố nài thỉnh xin ngài từ bi. Đại 
sư cảm lòng thành của dân chúng nên ngài bước ra khỏi thảo am, gõ mõ và đi dọc theo bờ 
ruộng mà niệm Phật. Bước chân của ngài đi đến đâu thì mưa lớn rơi theo đến đó. Dân chúng 
vui mừng, kính đức, cùng nhau hiệp sức xây điện, cất chùa. Tăng chúng khắp nơi lần lượt 
hướng về, không bao lâu chỗ ấy trở thành một cảnh tòng lâm trang nghiêm, thanh tịnh. Đại 
sư tuy tổ ngộ thiển cơ, song vì thấy căn lực của con người thời mạt pháp yếu kém, kẻ nói lý 
thời nhiều, song chứng ngộ được lý thì rất ít. Vì muốn lợi mình lợi người, nên ngài chủ trương 
hoằng dương Tịnh Độ, cực lực bác bỏ “Cuồng Thiền.” Bộ sách Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ 
Sao do ngài trước tác, dung hòa cả sự lẫn lý, gồm nhiếp khắp ba căn, trong đó lời ngài dẫn 
giải rất uyên áo. Trước kia các bậc tôn đức trong Phật giáo, tuy là hoằng tuyên Tịnh Độ, 
song vẫn không bỏ Thiển Tông. Đến phiên đại sư là người được chánh truyền tâm ấn từ nơi 
ngài Tiếu Nham Thiền Sư thuộc dòng Lâm Tế, mà lại chỉ chuyên môn hoằng dương về Tịnh 
Độ. Vì thế cho nên các nhà Thiển học đương thời rất không bằng lòng. Bình thường đại sư 
cũng tu thêm các công đức, phước lành khác để phụ trợ cho tịnh nghiệp của mình. Ngài cũng 
truyền trao giới pháp Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát, Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, và khai ao 
phóng sanh. Ngoài ra, ngài lại thẩm định nghi thức “Thủy Lục Trai Đàn” (cúng vong trên bờ 
và vớt vong dưới sông), Hành Pháp Du Già để cứu khổ u minh, truyền bá văn Giới Sát 
(khuyên không nên sát sanh), khuyên người cải ác, quy hóa, làm lành rất nhiều. Ngài cũng 
dùng những bài kệ cảnh tỉnh thế nhân và khuyến hóa người người thức tỉnh, hồi đầu tu niệm. 
Năm Vạn Lịch thứ 40, cuối tháng sáu, đại sư vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố 
cựu, nói rằng: “Tôi sắp đi nơi khác.” Nói xong ngài trở về chùa thiết tiệc trà từ giả đại chúng. 
Mọi người không ai hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều ngày mùng một tháng bẩy, ngài vào 
Tăng đường bảo đại chúng: “Mai nầy tôi sẽ đi.” Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt rồi vào 
trong tư thất ngồi kiết già nhắm mắt. Chư Tăng và các đệ tử tại gia cùng những người cố cựu 
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trong thành đều hội đến chung quanh. Ngài mở mắt ra nhìn mọi người rồi nói rằng: “Các vị 
nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ cả, và chớ phá hoại quy củ của tôi.” Nói 
xong, ngài hướng mắt về Tây, chắp tay niệm Phật mà qua đời. Ngài hưởng thọ §1 tuổi— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, Chou-Hung was the Eighth Patriarch of Chinese Pureland Buddhism. His self- 
given name was Buddha*s WIsdom and his Dharma name was Lien-Chih. He was a son of the 
Trầm family of the Nhân Hòa District, Heng-Chou Province. He lived during the Ming 
Dynasty. When he turned seventeen, he was already appointed as a teacher and was 
renowned for being a complete person having both virtues and talents. One of his neighbors 
was an elderly woman who practiced Buddha Recitation, reciting up to several thousand 
times a day as her daily ritual. Seeing this, he asked the woman for a reason, and he was told: 
“When my husband was alive he practiced Buddha Recitation regularly; when nearing death, 
he was not sick or anything; In confrast, he seemed happy and at peace as he placed his palms 
together to bịd a final farewell to everyone before passing away. For this reason, I know the 
virtues and merits of practicing Buddha Recitation are unfathomable.” After hearing this, he 
was greatly touched. From that time, he often paid attention to the Pureland Dharma Door. 
Moreover, he also wrote these four words “Life and Death 1s a Great Matter” and pinned 
them on the walls, table, headboard, etc, in order to remind himself. When he turned thirty, 
he was ordained and became a Bhiksu. After completing the ceremony, he traveled abroad to 
learn the Buddha-Dharma from well-known, highly respected and virtuous Buddhist Masters. 
Eventually, he came to learn Buddhism with Zen Master Tiếu Nham Nguyệt Tâm to examine 
and Invesfigate fully the meanings behind the question “Who Is Buddha?” One day, while 
walking and pondering deeply, he suddenly awakened and Iimmediately composed this poem: 

“TJwenty years with one persisting doubt, 

Beyond three thousand miles encounters a sfar 

Light Incense throws away all 1llusions, 

Devil, Buddha who”s betfer 1s Just a futile discussion. 
In the fifth year of the Lung-Hsing reign period, while traveling as a mendicant monk in Wen- 
His region, he saw how utterly serene mountainous area was and decided to build a temple 
there. In that mountain, there were many tigers so he began feeding them. From that time, the 
tigers and other predators In the region no longer harmed or disturbed local residents as they 
had done In the past. Several years later, the region had a long drought, creeks and farming 
fields dried up. With the severe climate changes, no crops could be planted. Eventually, the 
local residents came to the Great Master”s cottage and asked him to “Pray For Rain.” He 
replied: “I only know how to recite Buddha's name, otherwise I have no other talent or 
ability.” Everyone continued to plead with the Great Master to please have compassion and 
being sympathetic to their sincere prayers, he came out of his small shrine with a gong In his 
hand. As he followed the perimeter of the fields to begin chanting Buddha”s name, with each 
step the Great Master took great rain followed Immediately behind him. The people were 
overjoiced and greatly admired and respected his virtues. ÀAs a mean to demonstrate theIr 
gratitude and appreciation, the commumity collaborated to built a temple for him. Gradually, 
the Sangha from everywhere began gathering there, and before long, the area had become a 
pure, peaceful and adorning Congregation. Despite already being awakened to and fully 
penetrating Zen teachings, when the Great Master examined carefully, he observed: “The 
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cultivated capacity and will power of people In the Dharma Ending Age 1s weak and 
deficient. Those who speak of Theory are In abundance but those who actually attain and 
realize Theory are extremely rare.” Because he wished to benefit both himself and others, 
the Great Master advocated and propagated Pureland Buddhism and objected strongly to 
“Mad Zen.” The volume “Commentary on Buddha Speaks of Amitabha Sutra” was written by 
him as he harmonized both practice and theory Including all three cultivated levels. The 
teachings within 1t were deep and penetrating. In earlier times, although many of the highly 
virtuous Buddhist Masters propagated Pureland Buddhism, they still dịd not abandon Zen 
practices. However, once the Great Master assumed the leadership position of the Lin-Chi 
Zen Tradition, when he had fully attained its theoretical teaching from Zen Master Tiếu 
Nhâm, he focused and limited his propagation by teaching only Pureland. For this reason, Zen 
scholars of the day were quite discontented with hìm. Usually, the Great Master also 
cultivated additional virtuous and meriforlous practices to support karma of purity. He also 
granted and gave Dharma precepts to Buddhists for them to maintain from Five Precepts, 
Eight Precepts, Ten Precepts to Sramanera Precepts, Bhiksu PreceptsBodhisattva Precepts. 
He also built ponds to free aquatic animals. Additionally, the Great Master performed varIous 
religIous ceremonies to donate food to spirifs on land and to rescue spirits who had died in the 
water. He also wrote the practicing the Dharma “fFood Giving” to aid those suffering In the 
Under World by reciting certain mantras, propagating dharma speeches on the non-killing 
precept to encourage Buddhists to avoid killing, murdering and destroying any living 
Creatures, encouraging many others to change and overcome their wicked ways and to 
practice goodness and virtues. Aside from varlous propagation and dharma teaching 
practices, the Great Master often used various poems to disillusioned and help guide people 
so they would become awakened and atone for their actions, taking the cultivatd path, etc. 
Toward the end of June in the fortieth year of Wen-Hsing relgn period, the Great Master 
came I1nto the city to bịd farewell to his disciples as well s people he had known for a great 
many years. He told them: “[ will soon øo to another place.”” He then returned to his temple to 
have a tea party to bid farewell to his assembly. No one understood what he was doing. Then 
on the evening of the first of July, he came to the meeting room for the Sangha and told the 
great assembly: “I am leaving tomorrow.” Then, during the evening of the next day, he said 
he was tired and went to his room, closed his eyes and sat down In meditation. The Bhiksus 
and lay Buddhists, as well as his long time acquainfances In the city all gathered around him. 
He opened his eyes and said: “All of you need to practice Buddha Recifation sincerely and 
genuinely, don't do anything different, and donˆt destroy the tradition I have established.” 
After speaking, he turned to face the West and then put his palms together to recite Buddha”s 
name as he passed away. He was 8l years old. 
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Ngẫu Ích còn được gọi là Trí Húc Đại Sư. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 


Tông Thập Tam Tổ, Trí Húc Đại Sư tự là Ngẫu Ích, người đời nhà Thanh, con của họ Chung, 
quê ở Ngô Huyện. Thân phụ ngài thọ trì chú Đại Bi và Bạch Y, mộng thấy Đức Quán Thế 
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Âm trao cho một đứa bé, sau đó mới sanh ra ngài. Thuở niên thiếu ngài theo Nho học, đã 
từng viết sách bài báng đạo Phật. Sau nhân xem được bộ sách “Trúc Song Tùy Bút Lục” của 
Liên Trì Đại Sư (Tổ thứ § của Tịnh Độ Trung Hoa), liền tỉnh ngộ, đốt bỏ cuốn sách của mình 
đã viết đi. Năm hai mươi tuổi, ngài học Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, nhờ đó mà phát ý xuất 
trần, mỗi ngày hằng luôn niệm Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm đầu, ngài được 24 tuổi, sau 
khi nghe một Pháp Sư giảng kinh bỗng phát nghi tình, dụng công tham cứu. Ít lâu sau, được tỏ 
ngộ, liền đóng cửa nhập thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy ngài đau nặng, mới quyết chí niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ. Sau khi bệnh vừa dứt, ngài liền kiết đàn trì chú vãng sanh một thất, 
đốt ba liều hương nơi cánh tay, thệ nguyện phát lòng Bồ Đề, cầu sanh Cực Lạc để mau 
chứng tròn đạo quả, sớm độ chúng sanh. Về sau Đại sư từng trụ trì các nơi như Ôn Lăng, 
Chương Châu, Thạch Thành, Thánh Khê, Trường Thủy, Tân An, rộng truyền giáo pháp 
Thiên Thai và môn niệm Phật. Thời bấy giờ, những nhà tu thiển ở các nơi, phần đông đều 
cho rằng pháp môn Tịnh Độ là quyển giáo, cho nên mỗi khi gặp người niệm Phật thì dạy họ 
nên tham cứu quán tưởng. Riêng đại sư lại nhận định ra pháp “Trì Danh Niệm Phật” chính là 
môn “Tâm Tông Viên Đốn.” Có ông Trác Tả Xa là một cư sĩ tu Thiền, từng đem những 
huyền lý bên Thiền gạn hỏi Tịnh Độ, ngài đều trả lời một cách thích đáng cả. Sau đó đại sư 
về ẩn tu ở núi Linh Phong. Bình thường, đại sư thường khai thị rằng pháp môn Niệm Phật 
không có chỉ lạ kỳ đặc biệt cả, chỉ có một yếu điểm quan trọng duy nhất là Tín Hạnh 
Nguyện (see Tín Hạnh Nguyện In Chapter 29 and Tam Tụ Tịnh Giới in Chapter 154). Vào 
cuối mùa Đông năm Thuận Trị thứ 11, đại sư cảm chút bệnh nhẹ. Ngài di chúc lại mọi việc 
và đặn dò các đệ tử rằng: “Sau khi ta thị tịch, các ngươi làm lễ trà tỳ xong rồi phải tán xương 
cho nhuyễn, trộn chung với bột, hòa thành viên, đem chia thí cho các loài cá chim, để kết 
duyên Tịnh Độ với chúng. Sang đầu năm, vào ngày 21 tháng giêng, đại sư dậy sớm, sắc diện 
tươi khỏe như người không bệnh. Đến đúng ngọ, ngài ngồi thẳng trên giường mà thị tịch, thọ 
được 57 tuổi—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Great Venerable Master Chu-Rut's self-given name was Ou-I. He was 
born to the Chung Family from Wu-Hsien region. He lived during the Tang Dynasty. HiIs 
father had often practiced reciting the Great Compassionate and Pure White Robe mantras. In 
a dream, his father saw Avalokitesvara Bodhisattva handing him a young child. Thereafter, 
the Great Master was born. During his youth, he was a student of Confucianism and wrote 
books derading Buddhism. After he read the series “Irúc Song Tùy Bút Lục” written by 
Great Master Liên-Ch'ih (Elighth Pureland Patriarch), he was awakened Iimmediately and 
burned the books he had written before. When he was twenty years old, he began studying 
the “Great Vows of Ksitigarbha Sutra” and as a result he developed the Intention of 
abandoning the secular life to Join the order, and he practiced Buddha Recitation throughout 
each day. In the first year of T”ien-Ksi reign period, he was twenty-four years old. After he 
heard a Dharma Master teaching and explaining the Sutra, he suddenly began to have doubts 
and Immediately Investigated and researched more Buddhist teachings to find answers for hIs 
skepticism. Not long after, he was awakened, he immediately went Into retreat In the Wu- 
Jiang reglion. During thịs period, he was quite 1Í and became determined to practice Buddha 
Recitation praying to gain rebirth in the Pureland. Às soon as he was cured, he went Into a 
retreat for one week to practice reciting the Gaining Rebirth Mantra. He then burned three 
Incenses Info hIs arm vowing to cultivate for the Bodhi Mind, praying to gain rebirth to the 
Ulumate Bliss World to attain quickly the Ultimate Enlightenment and be able to help save 
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senfient beings as soon as possible. He became abbot of various temples Including On-Lang, 
Shing-Chou, Su-Sheng, Hsing-Ksi, Ch'ang-Tsuy, and Hsing-An, as he taught widely the 
teachings of T”Ien-T”ai Zen and Buddha Recitation or Pureland Buddhism. During this period, 
the majority of those cultivating Zen assumed the Pureland Dharma Door to be a dependent 
doctrine. Therefore, each time meeting cultivators who practiced Buddha Recttation, Zen 
practitioners would tell them to examine and Invesfigate the word “Contemplation.” Only the 
Great Master accepted the Dharma practice of “Reciting the Buddha”s Name” as the path of 
“Ultimate Perfection.” A lay Buddhist who practiced Zen during that time, named Trác-Tả- 
Xa. He often borrowed the marvelous and magnificent Zen theories to ask the Great Master 
about Pureland teachings; each time, the Great Master answered those questions most 
satisfactorily. Thereafter, the Great Master retired to the Ling-Feng Mountain. Regularly, he 
often taught: ““here Isnˆt anything extraordinary or unusual about Buddha Recitation, it has 
only these Iimportant points “Deep Faith, Sincere Vow, and Diligent Practice.” At the end of 
the winter of the eleventh year of Thuận-TrỊ reign period, the Great Master had a minor 
Illness. He resigned from all his positions and responsibilitles and Instructed his disciples: 
“After I pass away and following my cremation, mix my ashes with flour and roll them Into 
litle balls, and then divided them up to make donations to different kinds of birds and fish, in 
order to establish and form Pureland connections for them. In the beginning of the year of the 
21th of January, the Great Master woke up early, appearing full of vitality like a healthy 
person. At noon time, he sat In the lotus position on his bed, facing the West, put his palms 
together, reciting Buddha”s name to pass away. He was 57 years old. 
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Phổ Nhãn Triệu Lưu còn được gọi là Hành Sách Đại Sư. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Hành Sách đại sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh. Ngài 
là con của ông Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng. Thân phụ của ngài 
là bạn ngoài đời của Hòa Thượng Thanh Đức, tức là Ngài Hám Sơn Đại Sư. Niên hiệu Thiên 
Khải thứ 6, sau khi Hám Sơn Đại Sư thị tịch được ba năm, một đêm nọ ông Tưởng Toàn 
Xương mộng thấy Hám Sơn đi vào nhà của mình. Cũng trong đêm ấy. Hành Sách Đại sư 
được sanh ra đời. Nhân đó, ngài được thân phụ đặt cho ngoại hiệu là Hám Mộng (Mộng thấy 
Hám Sơn). Đến khi khôn lớn, thân phụ thân mẫu kế tiếp qua đời. Ngài thương cẩm sự thế vô 
thường, nên có ý niệm thoát tục. Năm hai mươi ba tuổi, ngài thế phát xuất gia với Hòa 
Thượng Nhược Am ở chùa Lý An. Suốt năm năm dài, ngài tu hành tinh tấn, không hề đặt 
lưng xuống nằm, do đó ngài được tỏ suốt nguồn chơn, ngộ vào pháp tánh. Sau khi Nhược Am 
Hòa Thượng thị tịch. Ngài qua trụ trì chùa Báo Ân. Thời gian nầy ngài được bạn đồng tham 
(bạn cùng tu) là Tức An Thiền Sư khuyên tu Tịnh Độ. Kế đó ngài lại được gặp Tiều Thạch 
Pháp Sư hướng dẫn về Thiên Thai Giáo Quán, và sau đó ngài lại cùng với Tiểu Thạch Pháp 
Sư đồng nhập thất tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Nhờ đó mà trí huệ huân tu từ kiếp trước của 
ngài khai phát, ngộ suốt đến cốt tủy của Thai Giáo. Niên hiệu Khang Hy thứ 2, ngài cất am ở 
núi Pháp Hoa, bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu Tịnh Độ. Nhân đó đặt tên chỗ 
ở của mình là Liên Phụ Am. Đến năm Khang Hy thứ 9, ngài về trụ trì chùa Phổ Nhân ở Ngư 
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Sơn, đề xướng thành lập Liên Xả. Học giả các nơi hưởng quy tụ về rất đông. Ngài trụ trì tại 
chùa Phổ Nhân được 13 năm. Niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngày mồng 9 tháng 7, ngài thị tịch, 
thọ được 5Š tuổi——According to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡n The Thirteen Patriarchs 
of Pureland Buddhism, Great Venerable Master Hsing-She”s self-sgiven name 1s Che-Liu. He 
was the son of Mr. Tuong- Toan-Xuong, an elderly Confucianist In the Nghi Hưng region. The 
Grat Master lived during the Ch'ing Dynasty. His father was the worldly friend of Great 
Master Đức Thanh, also known as Greta Master Hám Sơn. In the sixth year of the T”1en-Ksi 
reign period, three years after Great Master Hám Sơn had passed away, one night while 
dreaming Mr. Toan Xương saw Great Master Hám Sơn come I1nto his home. lí was also 
during that night the Great Master Hsing-She was born. Given this circumsfance, he was 
given the nickname Hám Dreaming. When he had grown up, both his parents passed away. 
He had a deep sadness for the Impermanence of life; thus, he had the thought of abandoning 
the worldly life to take a religious path. In his twenty-third year; the Great Master shaved his 
head to Join the order with Great Master Nhược Am at Lý An Temple. After year long, he 
cultivated dilipgently, never once lying down on his back; thus, he gained a deep 
understanding of the truths, penetrated the teachings and became awakened to the Dharma 
Nature. After Great Master Nhược Am passed away, he went to the Báo Ân Temple to 
assume the Headmaster position. During this period, he befriended a fellow cultivator, Zen 
Master Túc An, who encouraged him to practice Pureland Buddhism as the two studied and 
examined Buddhism. Thereafter, he met Dharma Master Tiểu Thạch who guided him to 
examine “I”Ien-Tai Zen Meditation” and eventually, both of them retreated to practice the 
Dharma Door of Dharma Flower Samadhi (Lotus Samadhn). For this reason, his wisdom of 
former lives began to blossom and he was able to penetrate Into the root and core of the 
T”ien-T?ai` Doctrine. The second year of the Khánh-Hỷ reign period, he built a small temple 
at the Dharma Flower Mounfain, on the bank of Tây Khê River at the Heng-Chou region to 
focus his practice on Pureland Buddhism. Then ¡n the ninth year of the Khánh Hỷ reign 
period, he came down the mountain to assume the headmaster position at Phổ Nhân Temple 
at Wu-Tai-Shan region and Initiated the building of the Lotus Mandala. Scholars and 
Iintellectuals from everywhere began to gather to cultivate in a great number. He held the 
headmaster position at Phổ Nhân Temple for thirteen years. On July 9° of the twenty-first 
year of the Khang-Hy reign period, he gained rebirth. He was 55 years old. 
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Thiệt Hiển còn được gọi là Tĩnh Am Đại Sư. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư tự là Tự Tế, hiệu là Tỉnh Am, con nhà họ Thời ở đất 
Thường Thục. Ngài sống vào đời nhà Thanh. Ngay từ khi còn bé, ngài đã không ăn cá thịt. 
Sau khi xuất gia, ngài tham cứu câu “Phật Là Ai?” Ngài được tỉnh ngộ và nói rằng: “Tôi đã 
tỉnh giấc mơ.” Kế tiếp, ngài đóng cửa thất ba năm ở chùa Chân Tịch. Ban ngày duyệt tam 
tạng kinh điển, ban đêm chuyên trì Phật hiệu. Sau khi ra thất, ngài đến Mậu Sơn lễ xá lợi 
tháp A Dục Vương. Nhằm ngày Phật nhập Niết Bàn, ngài họp chúng, sắm lễ cúng dường, rồi 
đốt ngón tay trước tượng Phật, phát bốn mươi tám lời nguyện. Lúc ấy cảm được xá lợi Phật 
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phóng ánh quang minh rực rỡ. Trong phần giáo chúng, ngài thường dạy rằng: “Một chữ 
nguyện bao gồm cả Tín và Hạnh (see Tín Hạnh Nguyên, and Lục Tín in Chapter 29). Lúc lớn 
tuổi, ngài về trụ trì tại chùa Phạm Thiên, còn gọi là chùa Tiên Lâm ở Hàng Châu. Năm Ung 
Chánh thứ bảy, ngài thành lập Liên Xả, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lấy tôn chỉ “Trọn 
đời tinh tấn tu Tịnh nghiệp làm kỳ hạn.” Ngài chia khóa tu hằng ngày ra làm “Hai mươi phần 
trì danh,” “Chín phần quán tưởng,” và một phần lễ sám” cho đại chúng nương theo đó mà tu 
tập. Có nhà tu Thiền hỏi về đường lối quan yếu của pháp môn Niệm Phật, ngài liền dùng lời 
kệ khai thị rằng: 

“Một câu A Di Đà, 

Là việc đầu công án. 

Không thương lượng chi khác, 

Thẳng ngay liền quyết đoán. 


Ví như đống lửa lớn, 

Nhảy vào liền cháy tan. 

Lại như gươm Thái A (bảo kiếm) 
Xông vào liền đứt đoạn. 


Sáu chữ gồm nhiếp thâu, 
Tám muôn tư pháp tạng. 
Một câu giải quyết xong, 
Ngàn bảy trăm công án. 


Mặc ai không thích nghe, 

Ta tự tâm-tâm niệm. 

Xin chớ có nhiều lời, 

Giữ một lòng không loạn.” 
Niên hiệu Ung Chánh thứ 11, ngày mồng 8 tháng 12 âm lịch, ngài bảo đại chúng rằng: 
“Tháng tư sang năm ta sẽ đi xa.” Rồi ngài đóng cửa thất, mỗi ngày niệm 100.000 câu Phật 
hiệu. Sang năm, ngày 12 tháng 4, ngài bảo cùng với các môn đồ rằng: “Từ đầu tháng đến 
nay ta đã hai lần thấy “Tây Phương Tam Thánh,” chắc là đến lúc vãng sanh. Nói xong, liền 
làm bài kệ từ giã đại chúng. Qua hôm sau ngày 13 tháng 4, ngài không ăn uống, cứ nhắm 
mắt ngồi thẳng. Đến canh năm, ngài tắm rửa, thay y hậu. Bữa ấy, nhằm 14, gần giờ ngọ, ngài 
ngồi nhắm mắt, day mặt về phương Tây, yên lặng. Hàng đạo tục khắp nơi nghe tin, hội về 
đông như chợ. Đại sư bỗng mở mắt ra, nói: “Tôi về Cực Lạc, không bao lâu sẽ trở lại. Thoát 
ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật.” Dặn đò xong, ngài 
chắp tay, xướng hồng danh A Di Đà Phật rồi thị tịch. Ngài hưởng dương 49 tuổi—According 
to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Great 
Master Sua-Sen, the Eleventh Patriarch of Chinese Pureland Buddhism. His self-given name 
was Tự-Tế and he was also known as Hsing-An. He was a son of the Thời Family of the 
Thường- Thục region. He lived during the Ch'ing Dynasty. Even as an Iinfant, he never afe 
fish or meat. After taking the religlous path, he examined the concept “Who 1s Buddha?” 
Once he became awakened, he said: “I have awakened from a dream.” Thereafter, he went 
Iinto a three-year retreat at Chân Tịch Temple. During the day he studied and examined the 
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Tripifaka, and at night he engaged in Buddha recitation. After coming out of his retreat, he 
went to Mậu Sơn to worship the Cari at a pagoda called AJatasatrou. Ôn the Memorial Day of 
the Buddha entering Maha-Nirvana, he had a great gathering of Buddhists to worship and to 
make offerings. Thereafter, he burned a finger before the Buddha' statue and made forty- 
eight great vows. At that moment his action led the Cari to emit bright lights. While guiding 
his disciples, he often taught: “The single word Vow encompasses both Faith and Practice.” 
On December §”, lunar year, of the eleventh year of Ung-Chánh reign period, he told the 
great assembly: “In AprIl of next year, I wIll go far away.” Thereafter, he went Into retreat, 
daily reciting Buddha's name one hundred thousand times. On April 12” of the following 
year, he told his disciples: “From the beginning of the month until now, on two separafe 
Occasions I have seen Three Saints of the Western Pureland, perhaps my time to gain rebirth 
1s near.” After speaking, he composed a poem to bịd farewell to the great assembly. Next 
day, April 13”, he did not eat or drink, but continued to sit straight with his eyes closed. Then 
at five in the morning, he bathed and cleaned himself and changed his robe. Ôn that day, the 
14”, nearing the noon hour, he sat with his eyes closed peacefully facing the Western 
direction. Hearing this news, religious rank and lay Buddhists from everywhere gathered In 
great numbers. The Great Master suddenly opened his eyes and said: “Ïm going to the 
Ultimate Bliss World, it will not be long before I shall return. Finding liberation from life and 
death 1s a very Important matter, everyone must be diligent In reciting Buddha peacefully and 
purely.” After giving this Instruction, he put his palms together, chanted the virtuous name 
Amitabha Buddha and then took his last breath. He was only 49 years old. 
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Từ Phúc Triệt Ngộ còn được gọi là Tế Tỉnh Đại Sư. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tế Tỉnh Đại Sư là vị Tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. 
Ngài tự là Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Người đời nhà 
Thanh. Thuở còn bé, ngài đã thông thuộc kinh sử. Sau khi xuất gia, lại đi tham học các nơi, 
rộng suốt hai tông Tánh và Tướng. Chỗ sở đắc của ngài là môn Thập Thừa Tam Quán của 
Kinh Pháp Hoa. Kế đó, ngài lại tham phỏng với Thiển Sư Tụy Như Thuần ở Quảng Thông, tỏ 
ngộ thấu suốt, được đắc truyền “Tâm Pháp Ấn.” Sau khi Thuần Sư về an dưỡng nơi chùa Vạn 
Thọ, thì ngài lên kế nhiệm ở Quảng Thông, sách tiến hàng hậu lai tu học, tông phong rất 
thạnh. Bình nhựt, ngài thường bảo rằng: “Ngài Vĩnh Minh nguyên là bậc Tông Tượng trong 
chốn Thiển Môn mà còn quy tầm về Tịnh Độ thay. Huống chỉ nay là thời kỳ mạt pháp, chúng 
ta lại càng phải nên tuân theo hơn nữa.” Do đó nên ngài chuyền tu tịnh nghiệp, chủ trương 
liên tông. Mỗi ngày đại sư hạn chế thời gian dạy chúng hoặc tiếp khách nội trong khoảng 
một cây hương mà thôi, ngoài ra chỉ chuyên tâm niệm Phật. Đại sư thường dạ y rằng: 
“Thật vì Sanh Tử, 

Phát lòng Bồ Đề. 

Dùng Tín, Nguyện sâu, 

Trì danh hiệu Phật.” 
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Mười sáu chữ nầy chính là cương tông của pháp môn Tịnh Độ vậy. Niên hiệu Gia Khánh thứ 
15, vào tháng hai, đại sư dự biết trước ngày lâm chung chẳng còn bao xa, nên đi từ giả những 
người ngoại hộ (những người lo việc cơm nước cho chư Tăng) mà căn dặn rằng: “Duyên hư 
huyễn chẳng bền lâu, giờ sống thừa nên hối tiếc. Các vị nên cố gắng niệm Phật, ắt ngày kia 
sẽ cùng gặp nhau nơi cõi Liên Bang. Đến ngày mồng hai tháng chạp, đại sư cẩm chút bệnh 
nhẹ. Khi ngài đang ngồi chí tâm niệm Phật, bỗng thấy có vô số tràng phan, bảo cái từ phương 
Tây bay tới, liền nhìn các môn đồ mà nói rằng: “Cảnh Tịnh Độ đã hiện, ta sắp về cõi Tây 
Phương.” Nói xong bảo đại chúng luân phiên nhau trợ niệm. Sang ngày l7, vào giờ Thân, 
ngài nói với đại chúng rằng: “Hôm qua tôi thấy ba vị Đại Sĩ Văn Thù, Quán Âm, và Thế Chí 
Bồ Tát quang lâm đến. Hiện giờ lại được Đức Phật tự thân tiếp dẫn nữa. Tôi đi đây!” Đại 
chúng nghe nói niệm Phật càng thêm chí thiết. Đại sư ngồi thẳng, chắp tay hướng về Tây, 
bảo: “Xưng một câu hồng danh, thấy một phần tướng hảo.” Dứt lời, ngài kiết ấn mà thị tịch. 
Lúc ấy tất cả đại chúng đều nghe được mùi hương lạ ngạt ngào, bay tỏa khắp nơi. Quan tài 
của ngài để hở nấp bảy ngày mà dung sắc vẫn tươi y như lúc sống. Lúc trà tỳ, được hơn 100 
hạt xá lợi màu sắc sáng chói lóng lánh. Đại sư hưởng thọ 70 tuổi, Tăng lạp 49——According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Great 
Master Chi-Sun was the twelfth Patrlarch of Chinese Pureland Buddhism. His self-given 
name was Che-Wu with Dharma name Nạp Đường. His family name was Mã from Phong 
Nhuận district. He lived during the Ch”ing Dynasty. From childhood he already mastered the 
sutra teachings. After being ordained as a Bhiksu, he travelled abroad to learn more about 
Buddhism and broadly learned both schools of Theory and Practice. The Dharma Door he 
penetrated most deeply was the ““Ien Vehicles and the Three Ways of Spiritual Penetration” 
taught in the Dharma Flower Sutra. Next, he studied with Zen Master Tụy Như Thuần in the 
Quang Thông region. He became awakened and attained enlightenment as he received 
approval from his master for fully grasping the essence of this particular Zen Tradition. 
Therefore, after Master Thuần retired to the Ten-Thousand Life Temple, he assumed the 
headmaster position to guide Buddhists of the future generations to learn and to cultivate 
Buddhism. Under his direction, this Zen tradition flourished. Each day the Great Master often 
said: “"Originally Great Master Yung-Ming, the Sixth Patriarch of Chinese Pureland 
Buddhism, was a highly important figure 1n Zen Buddhism and yet, eventually, he turned to 
Pureland. In this Dharma Ending Aøge, 1t has become even more necessary for us to follow 
this path. Thus, he began to focus on cultivating pure karma mainly practicing the Lotus 
School Pureland Buddhism. Each day he limited the amount of time he taught his disciples or 
visited with guesfs to approximately the time 1t takes for an Incense stick to burn. Otherwise, 
he focused his time to practice Buddha Recifation. He often taught: 
“Because of Life-Death, 

Develop the Bodhi Mind, 

Use Faith, deep Vow, 

Mainntain Rectiting Buddhaˆs Name.” 
These sixteen words define the essence of the Pureland Dharma Door. During February of 
the fifteenth year of the Gia Khánh reign period, he realized the day of his death was near. 
He went and bade farewell to all those who had supported him on his cultivated path advising 
them: “Life ”s destinies are like illusions and so fleeting. Treasure the time you have left and 
gIive your best efforts to practice Buddha Recitation; perhaps one day we will meet agaIn In 
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the Lotus Pureland.” Then on December 12” of that year, he came down with a minor illness. 
As he sat In single-minded Buddha Recttation, he suddenly saw infinite numbers of long 
flowing flags and heavenly parasols from the West flying toward him; he looked at his 
disciples and said: “ “[he Pureland Realm has appeared, I will soon go West.” He then told the 
great assembly to aid his Buddha Recitation by Joining hìm In recitation. During the monkey 
hours of the seventeenth, he said to the great assembly: “Yesterday I was visited the three 
Greatly Enlightened MaJusri, Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta Maha-Bodhisattvas. 
Currently Buddha has appeared to rescue and deliver me. [ am leaving now. ” Hearing this, 
the great assembly recited Buddhaˆs name more sincerely and wholeheartedly. He put hIs 
palms together to face the West, then said: “With each virtuous name chanted, a Buddha 
ølorlous Iimage will be seen.” After speaking, he immediately entered a deep samadhi state 
and passed away. At that time, the great assembly sensed an extraordinary Incense lingering 
1n the aIr throughout the area. The Great Master was placed In an open casket for seven days 
but his appearance remained fresh as If he were still alive. After he was cremated, he left 
behind 100 Caris with radiant colors reflecting clearly. The Great Master was 70 years old 
with a Dharma Age of 49. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Ngài Ấn Quang tên là 
Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm. Ấn Quang Đại Sư sanh vào cuối đời nhà Thanh, bước 
qua kỷ nguyên Dân Quốc. Ngài họ Triệu ở đất Hiệp Tây. Thuở bé Ngài theo Nho học, lớn 
lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, vì thế ngài vô tình nghe theo tà thuyết của 
Âu Dương Tu và Hàn Dũ, bài bác Phật pháp. Sau đó ngài bị bệnh liên tiếp mấy năm. Tự xét 
biết lỗi lầm, ngài liền hối cải tâm niệm bài phá Phật pháp khi trước. Niên hiệu Quang Chữ 
thứ bảy đời nhà Thanh, căn lành kịp đến lúc ngài vừa hai mươi tuổi. Ngài xuất gia với Hòa 
Thượng Đạo Thuần tại chùa Liên Hoa Động trong núi Chung Nam. Ít lâu sau ngài thọ cụ túc 
giới tại chùa Song Khê trong huyện Hưng An với Ấn Luật Sư. Ngài đã từng bị bệnh đau mắt 
khi vừa mới chào đời, lớn lên tuy đã khỏi nhưng thị lực rất kém. Mỗi khi mắt vừa đỏ là chỉ 
còn thấy lờ mờ. Vì tính cẩn thận và chữ đẹp, nên sau khi thọ cụ túc giới ngài được cử làm thơ 
ký. Do viết chữ quá nhiều nên mắt của ngài luôn đổ như huyết. Lúc trước, nhơn khi phơi 
kinh, ngài được xem bộ Long Thư Tịnh Độ của ngài Vương Nhật Hưu trứ tác, biết rõ công 
đức niệm Phật, nên kỳ thọ giới nầy, ban đêm sau khi đại chúng đã yên nghỉ, riêng ngài vẫn 
còn ngồi niệm Phật luôn. Ban ngày trong lúc viết chữ, ngài cũng không rời câu niệm Phật. 
Nhờ vậy đôi mắt tuy phát đỏ, nhưng vẫn có thể gắng gượng biên chép được. Khi giới đàn vừa 
mãn thì bệnh mắt của ngài cũng vừa khỏi. Do đây nên ngài biết công đức niệm Phật không 
thể nghĩ bàn. Cũng nhờ vào nhân duyên chánh yếu nây mới khiến ngài quy hướng Tịnh Độ 
và khuyên người niệm Phật. Vì cảm mến đức hạnh của ngài nên Hòa Thượng Hóa Văn thỉnh 
ngài về ở Tàng Kinh Các của chùa Pháp Võ để tỉnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà 
Thanh, trong hơn ba mươi năm xuất gia, trước sau ngài đều mai danh ẩn tích, không thích 
cùng người ngoài tới lui giao tiếp, để yên tu cầu chứng Niệm Phật Tam Muội. Mãi đến năm 
ngài được 59 tuổi, ngài mới bắt đầu thâu nhận đệ tử. Số đệ tử tại gia của ngài lên đến hơn 
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300 ngàn, bao gồm từ hàng quyền quý giàu sang, danh nhơn, học sĩ cho đến thường dân. Ngài 
dạy: “Pháp môn Tịnh Độ là do Phật Thích Ca và A Di Đà kiến lập. Các vị Bồ Tát Văn Thù 
và Phổ Hiền hướng dẫn và duy trì. Đức Mã Minh và Long Thọ hoằng dương. Các Tổ Huệ 
Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích xướng đạo cùng tiếp phần 
giáo hóa. Vì thế nên nay khuyên khắp các hàng Thánh, Trí, Phàm, Ngu đồng nên tu hành 
vậy. Người đã tu “tịnh nghiệp” thì phải: 'Giữ luân thường, làm hết bổn phận. Dứt tà niệm, gìn 
lòng thành kính. Trừ bổ các điều ác, vâng làm các việc lành. Đừng giết hại, gắng ăn chay. 
Thương tiếc và hộ trì mạng sống loài vật. Tín, nguyện niệm Phật cầu sanh về Tây Phương 
Cực Lạc.`” Năm ngài được 77 tuổi, nhằm ngày 24 tháng 10, ngài dự biết trước kỳ vãng sanh, 
nên cho triệu tập các chư Tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham, dặn dò tứ chúng rằng: “Pháp 
môn niệm Phật không có chỉ là đặc biệt kỳ lạ cả. Chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không ai là 
chẳng được Phật tiếp dẫn. Qua ngày mông 4 tháng 11, ngài bị cảm nhẹ, song vẫn tinh tấn 
niệm Phật. Niệm xong, bảo đem nước đến rữa tay rồi ngài đứng lên nói: “Phật A Di Đà đã 
đến tiếp dẫn. Tôi sắp đi đây. Đại chúng phải nên tín nguyện niệm Phật, cầu vãng sanh về 
chốn Tây Phương.” Nói đoạn ngài ngồi kiết già, chắp tay trì danh theo tiếng trợ niệm của đại 
chúng rồi an lành viên tịch. Ngài được 60 Tăng lạp, tuổi thọ 80—According to Most 
Venerable Thích Thìn Tâm In The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Yin-Kuang”s 
given name was Thánh Lượng, and his self-given name was Thường Tàm. He was born 
during the end of the Ch”ing Dynasty and the beginning of the Republic of China. He was a 
descendent of the Triệu Family at Hiệp Tây region. As a child, he studied Confucianism and 
as he got older he took on the responsibility of maintainng Confucius Teachings as hIs 
purpose In life; therefore, he Inadvertently followed the false teachings of O-Yang-Tzu and 
Han-Du to degrade and criticize the Buddha-Dharma. Thereafter he was sick continuously for 
several years. Upon self-reflection he realized he was gravely mistaken and Immediately 
abandoned his old ways of degrading and criticizing the Buddhaˆs Teachings. In the seventh 
year of Kuang-Ch°u reign period of the Ch'ing Dynasty, he turned twenty and his cultivated 
karma had ripened; thus, he became ordained under Most Venerable 'T”ao-Shuan at the Lotus 
Flower Cavern Temple In the Chung-Nam Mountain. Soon after, he took the Bhiksu Precepts 
with Precept-Master Yin at the Song-Khe Temple of the Hung-An district. Six months after 
birth, he already had problems with his sight. Though he recovered from this illness, his eye 
sipht was so weak. Every time his eyes turned a litfle red, he had a difficult time seeing. His 
nature was prudent and his hand writing was very beautiful; thus, during taking the Bhiksu 
Precepts, he was assigned as a secretary of the temple. During the day time, because he spent 
so much time writing, his eyes worsened_ and turned completely red. During that time, while 
drying the sutras, he had opportunity to read a Buddhist text called “Pureland Dragon Poetry” 
writen by a Wang-Ru-Huu. Knowing clearly the virtues and merits of practicing Buddha 
Recitation, during the period he took the precepts, he would offen stay up to continue 
practicing Buddha Recitation in the temple long after everyone had gone to sleep. Even 
during the day while wrliting, his mind never ceased to recite the Buddha's name. 
Consequently, though his eyes were blazingly red, he was still able to continue to write. At 
the conclusion of the Bhiksu precept-maintaining period, his eyes had healed completely. 
Relying on this evidence, he knew the virtues and merits obtained from Buddha Recifation 
were unimaginable. This also established a foundation as well as being one of the main 
reasons he decided eventually to focus on propagating Pureland Buddhism, to teach and 
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encourage everyone to practice Buddha Recitation. Admired for his conducts and virtues, 
Most Venerable Hua-Wen Invited him to come and live In the library at Fa-WUu Temple so he 
could cultivate more peacefully. Counting to the end of the Ch”ing Dynasty, for a period of 
thirty years, he remained unknown and hidden because he preferred not fo assoclate himself 
with the outside world so he could cultivate peacefully praying to attain the Buddha 
Recitaton Samadhi. He did not accept any disciples until he was 59 years of age. He had a 
total of more than three hundred thousand lay disciples, from nobility to rích and famous, 
scholars to common peole. He taught that, “Sakyamuni Buddha and Amitabha established 
the Dharma Door of Pureland Buddhism; directed and maintaned by ManJusri and 
Samantabhadra Maha-Bodhisattvas; propagated by Great Masters Asvaphosha and 
NagarJjuna; practiced and further spread widely by Patriarchs Hui-Yuan, T”ien-T”ai, Ch'ing- 
Lieng, Yung-Ming, Lien-Ch?ih, Ou-I, etc. Therefore, today I encourage everyone from 
Enlightened to the Unenlightened, the wise to the Ignorant, for all also cultivate this Dharma 
tradition. People who cultivate Pure-Karma must “Maintain theIr humanmrty, fulfill all of one”s 
responsibilities. Eliminate all unwholesome thoughts, maintain true faith. Abandon all wicked 
practices, practice all wholesome conducts. Do not murder and destroy others. Try to become 
vegefarians. Have compasslon and protect the life of living creatures. Have faith, Vow and 
Practice Buddha Recitation praying to gain rebirth to the Ultimate Bliss Western Pureland.”” 
When he was 77 years old, he returned to Linh Nham Temple. On October 24, he knew 
ahead of time his gaining rebirth was near; therefore, he summoned ordained and lay 
Buddhists to Linh Nham Temple. During the meeting, he Instructed the following: ““There 1s 
nothing speacial or unusual about the Buddha Recitation Dharma Door. lÝ genuine and 
sincere, no one will be excluded from the Buddhaˆs rescue and deliverance.” Then on 
November 4, he came down with a minor i1llness, but he still diligently practiced Buddha 
Recitation. After reciting he asked for water to wash his hands and then stood up and said, 
“Amitabha Buddha has come to deliver me. [ wIll go soon. You all must have faith, vow and 
practice Buddha Recttation to pray for rebirth in the Western Pureland.” After speaking, he 
returned to his seat to sIt in the lotus position, put his palms together following the supporting 
recitations of the great assembly and then he peacefully passed away. He was eighty years 
old with a Dharma age of 60. 
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Từ Mẫn Lưu là dòng truyền thừa thứ hai của Tịnh Độ Tông ở Trung Hoa vào thời nhà 
Đường. Tam Tạng Pháp sư Từ Mẫn Huệ Nhật (680-748) đã có cảm hứng bởi những câu 
chuyện nói về đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát trong khi Sư đang lưu lại Ấn Độ 
trong khoảng từ năm 702 đến năm 716. Sau khi trở về Trung Hoa, Sư quyết định dành trọn 
đời mình tuyên lưu giáo thuyết Tịnh Độ. Sư được vua nhà Đường ban cho danh hiệu Từ Mẫn, 
có nghĩa là từ bi mẫn chúng. Từ Mẫn là một trong những người đầu tiên quán tưởng về việc 
trì danh niệm Phật. Tông phái này vẫn còn giữ được ảnh hưởng trên quảng đại quần chúng 
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cho mãi đến ngày nay. Vào thời của Sư, thiển pháp được dạy bởi ngài Huệ Năng rất phổ 
biến. Tuy nhiên, Từ Mẫn Huệ Nhật cổ võ pháp tu tập giao cảm của Niệm Phật và thiền, và 
Sư được xem như là vị thầy đầu tiên hòa hợp giữa giáo pháp Tịnh Độ và Thiền. Không may 
là hiện nay chúng ta không có tài liệu ghi lại dòng truyền thừa của Tam Tạng Từ Mẫn Huệ 
Nhật —The line of Master Tzu-Min was the second line of transmission of the Pure Land Sect 
in China during the Trang Dynasty (618-906). Tripitaka Master Tzu-Min Hui-Ru was I1nspired 
by the storles of Amitabha Buddha and Avalokitesvara Bodhisattva during his stay In India 
(702-716). After he returned to China, he decided to dedicate his life to the propagation of the 
Pure Land tenets. He was granted a title of "Tzu-Min,"” which means 'compassionate' and 
'benevolent' by the Tang Emperor. Tzu-min was one of the earliest to concentrate on the 
mere repetition of the name of Amitabha. The school has retained 1ts popularity until today. 
During his time, the meditation as taught by Hui-Neng In Chan Sect was very popular. 
However, Tzu-Min advocated the sympathetic practice of Buddha Recitation and Zen and he 
was considered to be the first to harmonize the Pure Land and Zen teachings. Unfortunately, 
we do not have records of transmission of this lineage. 


(2-5) Đàw “đaaw “đức: ồx. “?hượêu “ (ty “/(lứ Ga VẠC (IAAÁQ 0đ 
“?ax+-.đvaw “đưnc: “7e “2d “Ôịve đ( “/tảwôweddo(0% đề 
tức ?72⁄we “đawá tt (đa 


Theo Phật giáo Trung Hoa, dòng truyền thừa Tịnh Độ thứ ba được truyền từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa bởi nhà sư tên Bồ Đề Lưu Chi, một vị Tỳ Kheo vùng Bắc Ấn đã sang Trung quốc 
vào năm 508 AD. Ông đã dịch Dashabhumika Sutra sang tiếng Hoa cùng với Ratnamati, 
Buddhasanta và vài người khác. Sau khi đến Lạc Dương khoảng năm 508 sau Tây Lịch, dưới 
thời nhà Ngụy. Ông đã phiên dịch 30 bộ kinh. Theo lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, thì vị Bồ 
Đề Lưu Chi nầy đã lập ra Thập Địa Tông (Dasabhumika school)—According to Chinese 
Buddhism, the third line of transmission of the Pure Land in China was brought to China by 
Bodhrrucl, a North Indian Buddhist monk, who travel to China in the year 508 AD. Together 
with Ratnamati, Buddhasanta and some other people, he translated Sahambhumika sutra Into 
Chinese. After he arrived at Lo-Yang in 508 A.D., under the Weli dynasty. He translated 30 
worKks. 
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Sau Huệ Viễn, nhân vật quan trọng kế tiếp trong phong trào Tịnh Độ là Đàm Loan, người mà 
nhà ở gần Ngũ Đài Sơn về phương Bắc. Đàm Loan, vị tổ thứ nhất của dòng truyền thừa thứ ba 
của Tịnh Độ Tông Trung Hoa do Bồ Đề Lưu Chi, một vị sư người Ấn Độ truyền lại ((gồm các 
vị tổ sau đây: Bồ Đề Lưu Chi (Bodhiruci), Đàm Loan (T?an-Luan), Đạo Xước (T?ao-Ch'o ?- 
645), Thiện Đạo (Shan-T”?ao ?-68§1), Hoài Cảm (Huai-Kan), and Thiếu Khang (Shao-K°ang)). 
Ông là người đầu tiên đã phân chia cách tu tập Phật pháp ra làm hai loại: loại “dễ” và loại 
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“khó.” Đàm Loan cảm thấy rằng tu tập thiển định và giới hạnh trong tự viện không có hiệu 
quả, không thích hợp và quá khó khăn đối với khối lớn Phật tử trong thời mạt pháp, nên ông 
đã bắt đầu phương thức tu tập niệm Phật. Phương thức này phối hợp việc lễ lạy, niệm Phật, 
quán tưởng đến cõi Tịnh Độ Cực Lạc, và nguyện sẽ vãng sanh về cõi nước này. Theo lược sử 
của Đàm Loan trong Phật giáo Trung Hoa, trong một dịp Đàm Loan phục hồi từ một căn bệnh 
hiểm nghèo khi đó ông thấy cổng trời mở ra trước mặt mình. Với kinh nghiệm này, ông quyết 
định đi ìm phương thuốc mang lại trường sanh. Khi ông nghe nói ở miền Nam Trung Hoa có 
một vị đạo sĩ có phương thuốc này, ông bèn tiến hành đi tới vùng đó và có được bộ "Tiên 
Kinh" gồm 10 quyển từ vị đạo sĩ. Trên đường trở về phương Bắc ông gặp một vị Tăng Phật 
giáo tên Bồ Đề Lưu Chi, người bảo ông rằng trong Phật giáo có một công thức có thể đạt 
được trường sanh còn tối thắng hơn thứ của vị đạo sĩ kia nữa. Được thỉnh cầu tiết lộ công thức, 
Bồ Đề Lưu Chi đã dạy cho Đàm Loan những văn bản của Tịnh Độ Tông, trên đó Đàm Loan 
bị thuyết phục đến nỗi ông đã ném bỏ văn bản của Đạo giáo mà ông đã nhận được trước đây 
và tập trung vào việc đạt được Tây Phương Cực Lạc. Sự chuyển đổi này xảy ra vào khoảng 
năm năm 530 sau tây lịch, và ông đã cống hiến phần đời còn lại của mình trong việc truyền 
bá giáo pháp Tịnh Độ. VỊ trí của Đàm Loan trong lịch sử Phật giáo chủ yếu được dựa vào 
những nỗ lực truyền bá giáo pháp và tu tập Tịnh Độ trong hội Trung Hoa vào thời của ông. 
Về phương diện này thì ông khác với Huệ Viễn. Việc tu tập niệm và quán tưởng hồng danh 
của đức Phật A Di Đà có lẽ bắt nguồn với ông. Trong một tác phẩm của ông ông viết về việc 
quán tưởng trên những đặc tính khác nhau của Phật: hồng danh, đặc điểm, thượng thượng căn, 
công đức, và trí tuệ, vân vân. Việc niệm hồng danh của Phật A Di Đà được ông cố tình nuôi 
dưỡng và khuyến tấn trong những hiệp hội do chính ông tổ chức ở phương Bắc. Đàm Loan 
Lược Sử đã viết rằng đến lúc gần thị tịch, đệ tử của ông, khoảng ba trăm người, quây quần 
bên ông để niệm A Di Đà Phật —After Hui-yuan the next important figure in the Pure Land 
Movement was Tan-Luan, whose home was near Wu-T"ai-Shan In the North. Tan-Luan, the 
first Chinese patrlarch of the third line of transmission of the Chinese Pure Land Sect from 
the first patrlarch Bodhirucl, an Indian monk. He was the first to divide Buddhist practices 
I1nto tfwo types: the “easy” and the “difficult.” T”an-Luan felt that the meditative practices and 
monastic rules are ineffective, inappropriate and too much difficult for the mass of Buddhists 
in the “final dharma age,” so he Initiated the method of practicing of chanting the name of 
Amitabha Buddha: “Namo Amitabha Buddha” (Praise to Amitabha Buddha). This practice 
combined with prostrations, chanting the Buddha's name, visualizations of the Pure Land of 
Sukhavati, and making vows to be reborn there. According to the biography of Tran-Luan In 
Chinese Buddhism, on one occaslon Tran-Luan recovered from a serious Illness when he 
suddenly saw a heavenly gate open before him. With this experience he decided to search for 
an elixir that would bring about everlasting life. When he heard that a TaoIst master In the 
south, possessed such a formula, he proceeded to that area and obtained the "Sutra on 
Immorfals” in ten volumes from the Taoist. On his way back to the north he met the Buddhist 
monk Bodhrruci, who told him that in Buddhism there was a formula for attaining elverlasting 
life that was superior to that of the Taoist. Upon being asked to reveal the formula, Bodhiruci 
taught him the texts of the Pure Land School, whereupon Tran-Luan became so convinced 
that he discarded the Taoist text which he had obtained and concentrated on the attainment of 
the Western Paradise. This conversion took place in around 530 A.D., and for the remainder 
of his life he devoted his time to the propagation of the Pure Land tenets. T"an-Luan's place In 
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Buddhist history 1s based mainly on his efforts to spread the Pure Land teachings and 
practices in Chinese socIety during his time. In this respect he differed from Hui-Yuan. The 
practice of reciting and contemplating on the name of the Buddha Amitabha probably 
Ooriginated with him. In one of his works he wrote about contemplating on varlous attributes of 
the Buddha: his name, characterisfics, extraordinary faculties, merits, wisdom, and so on. The 
oral invocation of the name of Amitabha was deliberately fostered by him In sociIeties that he 
Organized In the north. Tan-Luans Blography wrote that as he neared death, his disciples, 
who numbered about three hundred, gathered about him to chant "Amitabha.”" 
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Đạo Xước là tên của vị Tăng nổi tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ bảy, thầy của ngài Thiện 
Đạo. Bộ sách Tịnh Độ có nhan để "An Lạc Tập" được viết bởi ngài Đạo Xước vào thế kỷ thứ 
bảy. Nội dung có những đoạn nói về nhất tướng tam muội được trích dẫn từ nhiều kinh điển 
khác nhau. Ý định của tác giả ở đây chứng tỏ rằng tam muội là phương tiện hữu hiệu dẫn 
hành giả diện kiến hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trên phương 
diện giải thoát, nhất là trong quan điểm của nhà Thiên, thấy chư Phật thì có lợi ích gì? Thị 
kiến khách quan của Phật phải phù hợp với sự thể hiện nội tâm mà trên quan điểm tâm lý 
học, nó là thể tài trọng yếu nhất mà hành giả cần nhận xét. Trong tác phẩm này chủ để chính 
là câu hỏi làm cách nào phàm phu có thể đi vào Tịnh Độ trong thời mạt pháp. Câu trả lời của 
ông không thể bàn cải là "niệm Phật," hay khẩu xướng niệm Phật. Nếu hành giả nhất tâm làm 
điều nầy thì tất cả các thứ ác trược đều được vượt qua, tất cả tội lỗi đều được xóa sạch, và 
hành giả chắc chắn sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính Đạo Xước là người đầu tiên đã 
thúc giục đệ tử của mình xử dụng đậu như là một trợ huấn cụ trong việc đếm số lần niệm Phật 
của mình. Một trong những đệ tử của ngài là Đạo Sinh (2) đã phá kỷ lục với một triệu lần 
niệm trong bảy ngày—Tao Cho, name of a Chinese famous monk ¡in the seventh century, 
master of Shan Tao. Book of Peaceful and Joyful Practices, a collection of Passages 
Concerning Birth in the Land of Peace and Bliss (Collection of Essays on the Western 
Paradise), written by Tao-Cho in the seventh century. The content of the book Includes 
passages bearing on the Samadhi of Oneness which are quoted from various sutras. The 
authors Intention here 1s to prove the Samadhi to be efficlent means of bringing the devotee 
Iinto the presence of all the Buddhas of the past, present, and future. But, from the poInt of 
view of salvation or enlightenment, especially the point of view 1n Zen Buddhism, what 1s the 
use of seeing the Buddhas? The seeing of the Buddha obJectively must be In correspondance 
with the inner realization and, as far as psychology 1s concerned, inner realization 1s the more 
Important topic of consideration for practitioners. In this work, the main theme was the 
question on how ordinary people could enter the Pure Land during the period of decay. HiIs 
undisputable answer was the practice of "nien-fo," invoking the Buddha or uttering the name 
of the Buddha. If one were to do this with an undivided mind, all evil would be overcome, all 
sins eradicated, and one would certainly be reborn in the Western Paradise. It was Tao-Cho 
who urged his disciples to use beans as an aid in counting the number of times they repeated 
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the name of the Buddha. One of his disciples, Tao-Sheng (?), uttered the name a record- 
breaking million times during a seven-day period. 
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Hoài Cảm là tên của một vị sư Tịnh Độ Trung Hoa vào những thế kỷ thứ bảy và thứ tám; một 
trong những đệ tử của ngài Thiện Đạo và là tác giả của tập luận giải thích Tịnh Độ Quần 
Nghi—A Chinese Pure Land master In the seventh to eighth centuries; one of the discIples of 
Shan- Tao and the author of the Discourse on Clearing Many Doubts. 
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Bồ Đề Lưu Chi truyền pháp cho Huệ Sủng, Huệ Sủng truyền pháp cho Đạo Tràng, Đạo 
Tràng truyền pháp cho Đàm Loan, Đàm Loan truyền pháp cho Đại Hải, và Đại Hải truyền 
pháp cho Pháp Thượng. Hiện nay chúng ta không có nhiều chi tiết về dòng truyền thừa 
này——Bodhirucl transmitted the teachings to Hui-Chung, Hui-Chung transmitted his teachings 
to Tao-Ch'ang, Tao-Ch'ang to Tan-Luan, Tan-Luan transmitted his teachings to Ta-Hai, and 
Ta-Hai transmitted his teachings to Fa-Shang (495-580). At the present time, we do not have 
đetails on this line. 
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Vào thời Đông Tấn bên Trung Hoa có nhiều vị Tăng thích thú trong việc tu tập Tịnh Độ, và 
trong số này có một người nổi tiếng tên là Trí Đôn. Trong một trong những tác phẩm của 
mình, sư đã diễn tả Tịnh Độ được đức Phật A Di Đà chủ trì là một quốc độ không có thái tử, 
không có đại thần hay quan chức, mà được trị vì bởi một vị Phật, nơi chúng sanh tái sanh vào 
đài hoa sen và do đó không bị nhiễm ô bởi những sự bất tịnh của thai tạng. Người ta nói Sư 
Trí Đôn đã làm hình tượng đức A Di Đà và trước tượng nguyện tái sanh vào Tây Phương Cực 
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Lạc. Tuy nhiên, chúng ta phải nhờ rằng Trí Đôn là một trong những thiển sư chính của Phật 
giáo Trung Quốc vào thế kỷ thứ tư. Ông sáng lập ra phái Bát Nhã của Phật Giáo Nguyên 
Thủy Trung Quốc. Trí Đôn là người đầu tiên đã đưa ra lý giải mới về một trong những khái 
niệm trung tâm triết học của Trung Quốc là “Lý.” Theo truyền thống, lý chỉ trật tự vũ trụ, 
nhưng Trí Đôn lý giải ngược lại, như là chân lý cao nhất, hay nguyên lý cuối cùng, hay chân 
tính. Định nghĩa nầy về sau được các trường phái Phật giáo thừa nhận. Trí Đôn còn rất nổi 
tiếng là đệ tử am hiểu sâu sắc về Trang Tử và Đạo giáo. Chính vì vậy mà Sư không có hứng 
thú trong việc truyền bá giáo pháp Tịnh Độ tông như là phương cách chính để tự độ hay độ 
tha—During the Eastern Chin Dynasty in China (263-439), more monks became Interested In 
the Pure Land, and among these was the well-known Chih-Tun. In one of his works, Chih Tun 
described the Pure Land presided over by Amitabha Buddha as a region without prince, 
ministers, or officials, but ruled over by the Buddha, where people were reborn In the calyx 
of the lotus flower and therefore not stained by the impurities of the womb. Ifs said that Chih- 
Tun made an Iimage of Amitabha Buddha and before 1t uttered a vow to be reborn in the 
Western Paradise. However, we should remember that Chih-Tun was one of the most 
1mportant monks of the fourth century and founder of the so-called Prajna school of early 
Chinese Buddhism, the school of Appearance As Such. Chih-Tun was the first to Interpret 
“li,” a cenfral notion In Chinese philosophy. According to the classical view, “li” means the 
cosmic order; however, Chih-Tun, saw “lỉ” the supreme truth, the ulimate princIple, or 
“suchness” (tathata). This meaning for “li” was adopted by other schools in the course of the 
development of Buddhism 1n China. Chih-Tun was also known as a student of Chuang-Tzu 
and enJoyed great popularity 1n TaoIst circles. 
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Vô Tướng Thiền Sư (684-762): Còn gọi là Hòa Thượng Kim, tên của một vị Thiền sư Trung 
Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Trong quyển Lịch Đại Pháp Bảo Ký, Thiển sư Khuê 
Phong Tông Mật ghi lại rằng: "Hòa Thượng Kim trong tháng đầu và tháng thứ mười hai mỗi 
năm, vì lợi ích của chư Tăng Ni và Phật tử tại gia, thường tổ chức một cuộc lễ thọ giới pháp. 
Nơi Bồ Đề Đạo Tràng được trang trí trang nghiêm, Hòa Thượng ngỗi trên cao tòa và thuyết 
giảng giáo pháp. Đầu tiên ngài dạy Cách Kéo Dài Âm Thanh Niệm Phật cho tới lúc âm thanh 
này không còn những tưởng niệm của một hơi thở. Khi âm thanh đã tắt dần và niệm tưởng đã 
ngưng dứt, ngài dạy: 'Vô ức tức không nhớ nghĩ, vô niệm tức không nghĩ tưởng, và mạc vong 
tức không quên. Vô ức là giới, vô niệm là định và mạc vong là huệ. Ba ngữ cú này là pháp 
môn đà la ni hay tổng trì môn." Đoạn Hòa Thượng Kim dạy tiếp: "Khi tâm bình đẳng thì tất 
cả pháp đều bình đẳng. Nếu mấy ông biết được chân tánh thì không có pháp nào mà không 
phải là Phật pháp. Khi mấy ông ngộ được lý, thì tâm luyến ái trụ chấp không sanh khởi. Lúc 
mà ta không có cảnh giới thực tánh nơi tâm, thì không hề có sự tỏ ngộ. Nếu mấy ông tại sao 
lại như vậy, thì đó là bởi vì như như thực tánh của trí huệ Bát Nhã, vốn bình đẳng từ ban đầu, 
là vô đối hay không có đối tượng khách thể."—Name of a Chinese Zen master who lived in 
the Trang Dynasty in China. In the Record of the Dharma Treasure Down Through the 
Generations, Zen master Kuei-feng Tsung-mi recorded: "Most Venerable Kim, ¡in the first 
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twelíth months of every year, for the sake of thousands of monks, nuns, and lay people, held 
a ceremony of receiving conditions. In the ornamented bodhi-seat he sat in the hiph seat and 
discoursed upon the Dharma. He first taught Srefching the Sound 0ƒ the Buddha-Reciltafion 
(mien-fo) to the point of exhausting one breath's thoughts. When the sound had died down and 
thoughts had been stopped, he said, No-remembering, no-thought, and no-forgetting. No- 
remembering 1s morality. No-thought 1s concentration. No-forgetting 1s Insight. These three 
phrases are the dharani gate.” Then Most Venerable Kim continued to teach: "When the 
mind 1s impartial, all dharmas are Impartial. If you know the True-nature, there are no 
dharmas that are not Buddha-dharmas. When you awaken to principle, the mind of 
attachment does not arise. At the time that one 1s not possessed of the reality sphere In the 
mind, there 1s no understanding. If you ask why this 1s sO, 1t 1s because the thusness of the 
perfection of insight, by being Impartial from the outset, 1s obJectless." 
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Tuyên Thập là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Theo 
Truyền Đăng Lục, quyển V, ngoài hai đại sư Huệ Năng và Thân Tú, pháp tử nối pháp dòng 
Thiển của Thiền Sư Hoằng Nhẫn còn ghi lại được gồm nhiều vị khác, trong số đó có: Thiển 
sư Tuyên Thập, Tư Châu Trí Săn và Huệ An. Chúng ta không có chỉ tiết về những vị Thiền 
Sư này, chỉ biết họ là những đệ tử nổi trội nhất trong số hàng ngàn đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn. Thiền sư Khuê Phong Tông Mật đã nói đến Thiển của Thiền Sư Quả Lãng Tuyên Thập 
như là Thiền của pháp môn niệm Phật Nam Sơn Mãnh Xuyên, liệt kê vị Thiển sư này như là 
một đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trong bảng Thiển Đồ, như Tông Mật tự nhận là thiếu sự 
hiểu biết chính xác về sự truyền thừa. Trong tiểu luận về kinh Viên Giác (Viên Giác Kinh 
Lược Sớ), Tông Mật xếp tông phái của Tuyên Thập dưới để mục "Truyền Hương Nhi Tổn 
Phật" (giữ gìn Phật bằng cách truyền hương). Truyển hương để cập đến sự kiện rằng, thoạt 
tiên khi họ tụ họp đông người và thực sự hành trì các nghi lễ như là lễ tán và lễ sám hối, nó 
cũng giống như tông phái của Hòa Thượng Kim. Khi họ sắp trao truyền pháp, thì họ lấy sự 
trao truyền hương như là đức tin giữa thầy và trò. Vị thầy trao nó xuống, đệ tử trao nó lại cho 
thầy; rồi thầy trao nó lại cho đệ tử. Làm như vậy ba lần và làm tương tự như vậy đối với tất cả 
mọi người tham dự lễ truyền pháp. "Giữ Gìn Phật" có nghĩa là, ngay khi truyền Pháp, lần đầu 
tiên họ nói đạo lý của pháp môn và ý nghĩa hành trì, và sau đó mới ra lệnh Whấf Tự Niệm 
Phật (niệm Phật một chữ). Khởi đầu họ kéo dài âm của một chữ và dần dần sau đó hạ thấp 
âm thanh xuống thành một âm thanh nhỏ hơn cho đến khi không còn âm thanh nào cả. Họ đưa 
đức Phật đến các ý niệm, nhưng ý niệm vẫn còn thô thiển. Họ cũng đưa đức Phật vào tâm, 
phút giây này sang phút giây khác luôn gìn giữ tưởng niệm như thế, và thế là họ luôn luôn có 
Phật trong tâm, cho đến khi họ đạt đến không có niệm tưởng hay vô niệm, lúc bấy giờ họ đã 
đạt được Đạo. Nhất tự của Thiển sư Tuyên Thập hay nhất âm niệm Phật vốn dẫn đến Vô 
tưởng hay không có niệm tưởng, rõ ràng là giống với niệm Phật vô niệm của Thiền sư Pháp 
Chiếu lẫn với niệm Phật của Hòa Thượng Kim trong Lịch Đại Pháp Bảo Ký——Hsuan-shih was 
the name of a Chinese Zen master who lived In the Tang Dynasty in China. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume V, beside two great 
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masters Hui-neng and Shen-hsiu, there were several other recorded disciples of Zen Master 
Hung-j]êns Dharma hetrs. They include Hsuan-shih, Chih-hsien, and Hui-an. We do not have 
detailed Information regarding these Zen Masters, we only know that they were the most 
outstanding of Hung-Jen's thousands of disciples. Zen master Kuei-feng Tsung-mi refers to 
Kuo-lang Hsuan-shihs Chian as the Ch'an of the Nan-shan Nien Fo Gate (Nan-shan In 
Szechwan) lists him as a disciple of the Fifth Patriarch Hung-jên In the Ch'an Chart, but 
claims to lack accurate knowledge of the transmission. Subcommenftary on the Perfect 
Enlightenment Sutra classifiles Hsuan-shih's school under the rubric "Preserve the Buddha by 
transmitting the Incense." “Iransmitting the incense” refers to the fact that, when they first 
collect the multitude and perform such ceremonies as obeisance and confession, If 1s like the 
Most Venerable Kim School. When they are about to hand over the Dharma, they take 
transmission of the Iincense as the faith between master and disciple. The master hands If 
over, the disciple hands 1t back to the master; and the master hands 1t back to the disciple, like 
this three times. It 1s the same for each person attending the ceremony. "Preserving the 
Buddha” means that, Just when handing over the Dharma, they first speak of the principle of 
the Way of the Dharma Gate and the signifilcance of practice, and only afterwards order the 
One-Character Buddha-Recifafion (nien-fo). In the beginning they stretch the sound of the 
one character, and afterwards gradually lower the sound to a finer sound, until no sound at all. 
They send the Buddha to thoughts, but thoughts are still coarse. They also send the Buddha to 
mind, from moment to moment preserving such thoughts, and so there ¡1s always Buddha 
within the mind, until they arrive at no-thoughts, at which they have obfained the Way. 
Hsuan-shihs one character or one-sound Buddha-recitaton which leads to no-thoughts 1s 
clearly similar both to the no-though Buddha recitation of Fa-chao and the nien-fo of Most 
Venerable Kim in the Record of the Dharma Treasure Down Through the Generafions. 
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Không may là hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu ghi lại đầy đủ về các dòng truyền 
thừa của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Có lẽ Tịnh Độ tông Việt Nam bắt nguồn từ Đại Sư Đàm 
Hoằng (2-455), một vị danh Tăng Trung Hoa vào thời nhà Liêu Tống bên Trung Hoa (420- 
497). Ngài là một trong những vị Tăng xuất sắc đầu tiên của Trung Hoa về giảng kinh Vô 
Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông. Có lẽ Ngài là vị Tăng Trung Hoa đã đưa Tịnh Độ vào đất 
Giao Châu khi ngài đến hoằng hóa tại đây vào giữa thế kỷ thứ V. Trong thời cận đại, các vị 
Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Thích Trí Tịnh và Hòa Thượng Thích Thiển Tâm được xem như 
là những vị cao Tăng tích cực xiển dương pháp môn Tịnh Độ ở Việt Nam. Bộ Tịnh Độ Thánh 
Hiền Lục trước kia được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch với tên Đường Về Cực Lạc, 
và sau nầy được Hòa Thượng Thích Thiền Tâm chuyển dịch và bố cục lại một lần nữa, để 
tên là Mấy Điệu Sen Thanh. Tịnh Độ Thánh Hiển Lục ghi lại mười một vị Tổ của Tông môn 
Tịnh Độ. Về sau nầy tại đạo tràng Linh Nham, ngài Ấn Quang Đại Sư nhóm họp các hàng 
liên hữu Tăng, Tục lại và suy tôn ngài Hành Sách Đại Sư vào ngôi vị Tổ thứ 10, tôn ngài 
Thiệt Hiền Đại Sư làm Tổ thứ mười một, và ngài Triệt Ngộ Đại Sư làm Tổ thứ mười hai. Sau 
khi ngài Ấn Quang Đại Sư vãng sanh, chư liên hữu xét thấy ngài đức hạnh trang nghiêm và 
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có công lớn với tông phái Tịnh Độ, nên họp nhau đồng suy tôn ngài vào ngôi vị Tổ thứ mười 
ba. Theo truyền thống Tịnh Độ, các đại sư chỉ thuần về bi, trí và lợi sanh nên không bao giờ 
các ngài tự xưng là Tổ. Chỉ khi các ngài viên tịch rồi, để lại kỳ tích hoặc có thoại tướng vãng 
sanh, người đời sau mới căn cứ vào đó mà suy tôn các ngài vào ngôi vị Tổ. Nội dung của 
Tịnh Độ Thánh Hiển Lục trước sau đều ghi lại những chứng tín và hiện chứng lượng xác thực 
nhất của Pháp Môn Tịnh Độ cho những ai còn nghi ngờ về pháp môn nầy. Hầu hết các bậc 
tôn đức vãng sanh được ghi danh trong Tịnh Độ Thánh Hiễển Lục, đều đã nương theo pháp 
môn niệm Phật mà trực vãng Tây Phương, dự vào nơi chín phẩm sen của miền Cực Lạc— 
Unfortunately, we do not have records of lines of transmission of the Vietnamese Pure Land 
School. Vietnamese Pure Land School was probably originated from the Great Master Tan 
Heng, a Chinese famous monk in the Liao Sung Dynasty in China. He was one of the earliest 
outstanding monks who preached the Sukha-vativyuha Sutra of the Pure Land Sect in China. 
He might be the first Chinese monk who Introduced the Pure Land teachings when he came 
to Jiao-Chou to spread the Buddhadharma there. In the modern times, Most Venerables Thích 
Trị Tỉnh and Thích Thien Tam were considered the prominent monks who actively 
propagated the Pure Land teachings In Vietnam. The Pureland text, “The Road to the 
Ultimate Bliss World” was first translated into Vietnamese by the Most Venerable Thích Tri 
Thu, Most Venerable Thịch Trị Tĩnh, and, later, 1t was translated and explained again by the 
late Great Dharma Master Thích Thien Tam with the tile “Collection of Lotus Storles.” 
Blographies of Pure Land Sages and Saints, or Enlightened Saints of Pureland Buddhism, 
which recorded eleven Patriarchs for the Pureland Dharma Tradition. Eventually, at Linh 
Nham Congregation, the Great Venerable Master Yin-Kuang had a convention for Pureland 
Cultivators, both lay people and clergy, to promote Great Venerable Sinh-So as the Tenth 
Patriarch, Great Venerable Master Sua-Sen as the Eleventh Patriarch, and Great Venerable 
Master Che-Wu as the Twelfth Patriarch. After the Great Venerable Master Yin-Kuang 
gained rebirth In the Pureland, Pureland cultivators carefully examined his life and made the 
following observations: His conduct and practice were pure and adorning. He made 
significant contributions to the Pureland Buddhism. Thus, after their meeting, they honored 
him as the Thirteenth Patriarch. According to the traditon of Pureland Buddhism, the Great 
Venerable Masters followed the path of compassion, wisdom, and benefiting others; 
therefore, they never proclaimed themselves as Patriarchs. Only after they passed away, 
leaving behind significant and extraordinary artifacts, such as carIs, upon death they were 
received by Buddha, Maha-Bodhisattvas, etc, or having outward characteristics of øaining 
rebrrth, did future generations, relyIng on these evidences, bestowed upon them as Patriarchs. 
The Blographies of Pure Land Sages 1s a collection of real life stories of Pureland cultIvators, 
lay and ordained Buddhists, who gained rebirth to provide concrete evidence and serve as 
testimony to the true teachings of the Buddha and Pureland Patriarchs for those who may still 
have doubts and skepticism. Almost all the virtuous beings recorded In the Blographies of 
Pureland Sages relied on the dharma door of Buddha Recitation to gain rebirth and earn a 
place In one of the nine levels of Golden Lotus in the Western Pureland. 
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Sư Không Dã Thượng Nhân là tín đồ Di Đà đầu tiên truyền bá một cách rộng rãi tín ngưỡng 
này trên đất Nhật. Có người cho rằng ông là con của Thiên Hoàng Đề Hồ, hoặc nếu không thì 
cũng là dòng dõi hoàng tộc. Sư vân du khắp nơi trong xứ, bắc cầu, đào giếng cho dân chúng 
nơi nào cần đến. Vào năm 938, Sư đến Kyoto và đi khắp các ngõ đường, đến đâu Sư cũng 
tụng vang rên các bài tán Phật A Di Đà, đặc biệt do Sư sáng tác, trầm bỗng theo nhạc điệu, 
đánh chuông và nhảy múa. Dân chúng gọi Sư là “Thánh Chợ (Thị Thánh).” Sư xây chùa Lục 
Ba La Mật, trong đó thiết trí tượng Quán Thế Âm 11 mặt (Thập Nhất Diện Quán Âm) và một 
bộ Tam Tạng kinh. Sư chu du đến tận miễn Ainu, và lần đầu tiên Phật giáo được thổ dân tại 
đây tin theo. Phật hiệu Di Đà được niệm theo cách của Sư được gọi là “Không Dã Niệm 
Phật,” và lối vũ múa của Sư được gọi là “Kim Khấu (vỗ chuông).” Trường phái của Sư nổi 
tiếng với danh hiệu Không Dã tông. Chùa Quang Thắng (một trong những pháp hiệu của Sư 
là Quang Thắng) thường được gọi là “Không Dã Đường,” vẫn còn tổn tại cho đến ngày nay ở 
Shijô, Đông Đô, và con đường đó được gọi là Kim Khấu Lộ, dực theo lối vũ múa của Sư. Khi 
Sư thị tịch thì trường phái này cũng tàn lụn theo mặc dầu Thời Tông, thuộc Di Đà Giáo, khơi 
dậy nó và tôn Không Dã làm Sáng Tổ của tông phái này, hiện quản trị hơn 486 ngôi tự viện 
trên khắp xứ Nhật Bản—Kuya was the earliest Amita-pietist who publicly worked for the 
propagation of the faith in Japan. He Is said to have been a son of Emperor Daigo, or at any 
rate a scion of the Imperial family. He traveled to the country places, built bridges and dug 
wells for the people whenever needed. In 938 A.D. he came to the capital Kyoto and strolled 
through the streets loudly reciting the Amita hymns specially composed by himself, 
modulating the volce to music, beating a bowl and danciIng as he went on. The people called 
him “Sage of the streets.” He built the Rokuhara Monastery in which he enshrined a large 
statue of the Eleven-faced Kwannon (Avalokitesvara) and a copy of the Tripitaka literature. 
He traveled farther to the Ainu district and the Buddhist teaching was for the time accepted 
by the aborigines. The formula recited according to his style was called “Kuyanembutsu” and 
the dance was called “Hachi-tataki (beating a bowl).” His school was famed as the School of 
Kuya. The Kôshô Monastery (one of his monk name was Kôshô), commonly called Kuya 
Hall, still exists in Shijô, Kyoto, and the street Itself 1s named ““[akaki-chô” after his dancing 
style “Hachi-TatakIl.” After his death his school became extinct, though the Ji School of 
Amita-pIetism revived 1t, honoring Kuya as the remote founder of the Ji-School, which rules 
over 486 monasfteries at present 1n Japan. 
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Đại Sư Nguyên Tín người đi tiên phong trong Tịnh Độ tông Nhật Bản, nhấn mạnh đến việc 
vãng sanh trong cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Không giống như những nhân vật về sau 
này trong truyền thống, ông chủ trương việc niệm Phật phải đi đôi với thiển quán. Tác phẩm 
có ảnh hưởng lớn nhất của ông là quyển "Vãng Sanh Tịnh Độ Toát Yếu." Sau mười năm ngộ 
đạo, thiểền sư Nguyên Tín nhận chức vụ viện trưởng của một thiển viện nổi tiếng. Cuối cùng 
sư rời thiển viện và đi ẩn cư tại một vùng quê hẻo lánh, nơi không ai biết sư là ai. Sống hòa 
đồng với dân làng, sư thường dạy đám trẻ ở địa phương đọc, viết, toán, và từ từ giới thiệu 
chúng với giáo lý nhà Phật một cách gián tiếp. Sau cùng, nhiều thiển sinh biết chỗ và tìm đến 
sư. Từ từ không một trang trại nào ở vùng quê này mà không được các thiển sinh đến trọ, và 
chính nơi đây thiển sư Nguyên Tín đã đào tạo ra nhiều đệ tử kiệt xuất cho Thiển tông Nhật 
Bản về sau này ——Great Master Genshin was the first lapanese advocate of the “Pure Land” 
(Jodo-Shu) tradition, which emphasIzes practices designed to lead to rebirth in Sukhavati, the 
paradise of Amitabha Buddha, rather than buddhahood. Ủnlike later figures of the tradition, 
he taught that mere recitation of Amitabha”s name 1s not sufficient and that this practice must 
be accompanied by a sincere attitude and concentrated meditation. His most influential work 
was the “Compendium of the Essentials of Rebirth” (OJoyoshu). For ten years after hIs 
enlightenment, Gessen served as the abbot of a well-known monastery. Finally he left the 
monastery and went to live in a hermitage where no one knew who he was. Mixing In with 
villagers, Gessen used to teach the local children reading, writing, and arithmetic, gradually 
1ntroducing them to Buddhist ideas In an Iindirect manner. Eventually Zen seekers from all 
over the country came looking for him. Gradually there was not a barn or a cowshed within 
miles of his hermitage but had been rented as lodgeings by studenfs and followers of the 
great Zen master Gessen. 
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Tên của một vị Tổ sư của truyền thống Tịnh Độ của Nhật. Ngài thọ giới với tông Thiên Thai 
và chẳng bao lâu sau đó ngài được nổi tiếng do tài học uyên bác, nhưng ở tuổi 43 ngài cảm 
thấy không vừa ý với giáo thuyết và cứu cánh của tông Thiên Thai. Sự quan tâm hàng đầu 
của ngài là hình như không có ai có thể đạt được Phật quả qua những phương pháp tu tập, nên 
ngài quyết định chấp nhận phương pháp tu tập của trường phái Tịnh Độ của Sư Thiện Đạo và 
Genshin, mà ngài tin tưởng tạo thành con đường giải thoát chắc chắn. Con đường này liên hệ 
tới việc trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh Cực Lạc, nơi có những điều 
kiện tối thắng cho việc đạt thành Phật quả. Ngài tranh luận rằng Đức Phật A Di Đà là Đức 
Phật cao nhất trong các tu tập tập tôn giáo và niệm hồng danh A Di Đà đưa tới “con đường dễ 
nhất” đặc biệt thích hợp với Phật tử tại gia, trong thời mà ngài tin là thời Mạt Pháp. Ngài dạy 
rằng người ta không nên xem sự tu tập này như sự “bảo đảm” trong trường hợp hành giả 
không thể giải thoát qua tu tập con đường khó khăn bằng thiển định, mà phải hết lòng tu tập 
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như con đường tu tập duy nhất của chính mình. Vì ngài công khai tuyên bố rằng chỉ một mình 
truyền thống Tịnh Độ là hữu hiệu trong thời “Mạt Pháp,” nên ngài đã đụng chạm với các 
trường phái Phật giáo khác, và bị lưu đày biệt xứ năm 74 tuổi. Năm năm sau ngài được phép 
trở về và thị tịch một năm sau đó—Honen-Shonin or Honen, name of a Patriarch of Japanese 
“Pure Land” (Jodo Shu) tradition. He was ordained In the Tendai school and soon gained a 
reputaton of his erudition (học thức uyên bác), but at the age of forty-three became 
dissatisfied with Tendai and 1ts scholastic aproach. His main concern was that no one seemed 
to be attaining buddhahood through 1ts methods, and he decided to adopt practices of the Pure 
Land teachers Shan-Tao and Genshin, which he believed constituted a certain path to 
liberation. This path Involved the practice of chanting the name of Amitabha Buddha 
(Nembutsu) 1n order to be reborn 1n his “Pure Land” of SukhavatI, in which conditions are 
opuimail for the attainment of Buddhahood. In his Senchakushu, he argued that calling on 
Amitabha 1s the highest of all religlous practices and that recitaton of Amitabha”s name 
consfitufes an “easy path” particularly appropriate for laypeople 1n the present age, which he 
believed to be the last period of the degeneration of Buddhism. He taught that this practice 
should not be viewed as an “insurance policy” In case one 1s unable to attain liberation 
through the more difficult practice of meditation, but rather should be undertaken 
wholeheartedly as one”s sole path. Because he publicly proclaimed that the Pure Land 
tradition alone 1s effective during the time of the “Dharma-Ending Age,” he ran afoul (chạm 
vào) of other Buddhist orders and was sent Iinto exile at the age of seventy-four. He was 
allowed to return five years later,but died one years after that. 
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Đại sư Lương Biến, tên của một nhà sư bác học Nhật Bản tại Kim Cang Tam Muội Viện, từng 
tự xưng mình là tín đồ của tín ngưỡng Di Đà, đã chu du đến vùng Tanabe, thuộc khu Kỷ-I 
(Kij), và cải hóa được người trưởng làng đánh cá tại đây. Và theo lời dạy của thầy, người này 
đã đi đến vùng Cao Dã Sơn và dựng lên Ngải Mao Am, sau này trở thành trung tâm tín 
ngưỡng của Di Đà Giáo. Hầu hết những người trong tầng lớp hiển minh tại Cao Dã Sơn đều là 
tín đồ của Di Đà Giáo, và họ chu du khắp vùng để truyền bá cho trường phái này. Trong một 
bản ký lục gửi về triều đình có ghi: “Nơi nào chúng tôi đến cũng đều nghe tụng Phật hiệu Di 
Đà. Phía trước, phía sau các tự viện, dưới gốc cây, bên lề đường, khắp thánh địa đều náo 
nhiệt đến nỗi không ai có cách gì an tâm quán tưởng thiển định được.”—Daishi Ryôhen, 
name of a Japanese learned monk of Kongôsammai-in, who was a professed believer of the 
Amitabha-Pietism, traveled to Tanabe, K1, and converted a chief of the fishing village there. 
According to his teachers Instruction, the new convert went to Kôyasan and built the 
Karukaya Hall (Grass-Thatched Hall) which became the headquarters of the Amita-faith. 
Almost all of the HIjJiri class (sage) at Kôyasan were Amita-pIetists who traveled throughout 
the district and worked for Kôyasan as propagandists. “Wherever we go the voice of the 
Amita formula 1s heard,” 1s recorded In one of the memorials presented to the GovernmetI. 
“In front of and behind the monasteries, under the roofs, and by the waysides the sacred place 
1S øefting so noisy that no one can quIetly meditate and concenfrate one's mind.” 
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Nhất Biến là tên của một vị thầy của trường phái Tịnh Độ Nhật Bản, nổi tiếng vì đã tạo ra 
phương thức thực hành “khiêu vũ niệm Phật,” trong đó ông và các đệ tử sẽ vừa khiêu vũ vui 
vẻ, vừa niệm Phật A Di Đà. Ông nói rằng sự tu tập này nhằm biểu lộ sự vui vẻ và lòng biết 
ơn của mình đến Đức Phật A Di Đà, vì ông biết chắc chắn rằng ông đã được Đức Phật A Di 
Đà cứu rỗi. Nhất Biến (1238-1289) sáng lập ra Thời Tông Nhật Bản, còn gọi là Lục Thời 
Vãng Sanh Tông, tông phái Phật Giáo Nhật Bản lấy ngày đêm 6 giờ chuyên tu phép vãng 
sanh (lấy phép tu của ngài Thiện Đạo làm nghiệp nhân vãng sanh). Ông nêu ra nghỉ thức tụng 
niệm của Thiện Đạo, 6 thời trong ngày. Do đó mà có tên là Thời Tông. Trên lý thuyết, ông 
lấy từ Kinh Pháp Hoa, cũng như Lương Nhẫn của phái Dung Thông Niệm Phật, nhưng khi 
thực hành ông lại theo cách của Ngài Không Dã, là người sáng lập ra lối múa ca bình dân để 
phổ biến tín ngưỡng Di Đà. Do đó mà tông nây có sắc thái hoàn toàn khác biệt với các tông 
khác của Di Đà giáo. Theo truyền thuyết thì Nhất Biến có đến miếu Hung Dã ở Kỷ Y năm 
1275, nơi nầy ông được gợi bởi một bài kệ mà ông tin rằng do nơi các thần linh trong miếu 
nầy tạo nên. Mỗi một trong ba câu của bài kệ đều bắt đầu bằng số 6, 10, và 10.000 theo thứ 
tự, và câu chót bằng chữ “dân” cộng chung lại là 600.000 dân. Tức thì ông lập nguyện phải 
cứu độ cho được một số chúng sanh nhiều như thế, bằng cách truyền bá tín ngưỡng nầy— 
Japanese Pure Land teacher, best known for creating the practice of “dancing nembutsu,” In 
which he and his followers would dance for Joy while chanting the NEMBUTSU (Namu 
Amida Butsu or Praise to Amitabha Buddha). He said that the practice was Intended to 
demonsfrate his Joy and gratitude toward Amitabha, because he was certain that he was 
already saved by him. Great Master Ippen founded the Japanese Ji School, also called the 
SIx-Periods of Worship Seeking Immortality, whose members by dividing day and night Into 
SIX perlods of worship seek Immorfality. He set forth the rule of reciting the hymns of Shan- 
Tao six times every day, hence the name “time.' In theory, he derived his 1dea from the Lotus 
Sutra as dịd Liang-Ran of Yuzunembutsu, but in practice he followed K*ung-de who Invented 
a popular dance for the popularization of the Amita-faith. Thus the school has a totally 
different feature from the other schools of Amita-pietism. I-Bien 1s said to have visited 
Kumano Shrne In Kii in 1275 where he was Inspired by a holy verse of four lines which he 
believed to have come from the detty of the shrine. Each of the first three lines was headed 
by a numeral 6, 10, and 10,000 and the last line by “people,` altogether making up six 
hundred thousand people. At once he made up his mind to save that number of people by a 
propagation of the Amita-faith. 


148 


(7%) “2? ⁄« “r«wêw “7/đa “7ổ “2í TOỆ 
Z2: (4atac€et(a£tce 2Z(acá ứo (tÉCtw(ve 
4 2/attw¿«(ađeá 2fÊaott: dw Các P0te “add Scc£ 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tịnh Độ không có 
sự truyền thừa y bát như chư vị Tổ sư bên Thiển Tông. Sở dĩ có chư Tổ Tịnh Độ là do các vị 
Tăng, Tục tu pháp môn niệm Phật đời sau họp lại chọn lựa ra những vị siêu xuất mà tôn lên 
làm Tổ. Sự siêu xuất đó được biểu lộ qua “Tứ Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ” hay bốn điểm 
chánh yếu sau đây. Thứ nhất là về phần kiến thức, phải là bậc thông hiểu thâm sâu cả tông 
lẫn giáo và phải giải ngộ Phật pháp đến mức thượng thừa. Thứ nhì là về phần đạo hạnh, phải 
giữ giới phẩm tỉnh nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh, phải tu hành tinh tấn và lúc lâm chung hiện 
rõ thoại tướng vãng sanh. Thứ ba là về phần hoằng hóa, phải có công lao lớn trong viêc 
tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, phải hộ trì chánh pháp không tiếc thân mệnh, phải khuyến 
dắt dẫn đạo đến ngàn muôn người niệm Phật. Thứ tư là về phần trước tác phiên dịch, phải có 
trước tác biên soạn tối thiểu từ ba bộ sách khuyến dạy hoặc hoằng tuyên Tịnh Độ trở lên và 
phải có khả năng phiên dịch và chú sớ kinh điển đến mức thượng thừa—According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Pureland 
Buddhism's Patriarchs do not have a tradition of “handed-down” of robe and bowl, similar to 
the Patrlarchs of Zen Buddhism. The reason there are Pureland Patriarchs 1s because In the 
generations following the death of a Great Master, varlous ordained and lay Buddhists who 
cultivate Pureland Buddhism would come together and selected Great Masters who were 
considered the most extraordinary and distinguished In their contributions to the Pureland 
Buddhism. There were four characteristics they used to determine whether a Great Master 
was most “distinguished.” First, with regard to knowledge and understanding, the individual 
must be a person with a deep and profound grasp of the purpose and teachings of Buddhism, 
and the person must be at the highest level In having Insigh(s and understanding of the 
Buddha Dharma. Second, with regard to religIous conductf, must maIntain precepts purely In 
a most examplary manner, must cultivate diligently and with great vigor, and upon death, 
demonsfrate clear signs and characteristics of gaining rebirth to the Amitabha Buddha”s 
Pureland. Third, with regard to propagating Pureland Teachings, must have made signmificant 
confributions In propagating Pureland Buddhism, must protect the Proper Dharma Teachings 
without any reservafion, must encourage and guide up to hundreds and thousands of people 
to practice Buddha recitation. Fourth, with regard to literary works, must have written a 
minmum of three books teaching and encouraging others or popularizing Pureland 
Buddhism, and must have the highest ability In translating and explaining the Sutra 
teachings. 
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Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi lại mười một vị Tổ của Tông môn Tịnh Độ. Về sau nầy tại đạo 
tràng Linh Nham, ngài Ấn Quang Đại Sư nhóm họp các hàng liên hữu Tăng, Tục lại và suy 
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tôn ngài Hành Sách Đại Sư vào ngôi vị Tổ thứ 10, tôn ngài Thiệt Hiền Đại Sư làm Tổ thứ 
mười một, và ngài Triệt Ngộ Đại Sư làm Tổ thứ mười hai. Sau khi ngài Ấn Quang Đại Sư 
vãng sanh, chư liên hữu xét thấy ngài đức hạnh trang nghiêm và có công lớn với tông phái 
Tịnh Độ, nên họp nhau đồng suy tôn ngài vào ngôi vị Tổ thứ mười ba. Theo truyền thống 
Tịnh Độ, các đại sư chỉ thuần về bị, trí và lợi sanh nên không bao giờ các ngài tự xưng là Tổ. 
Chỉ khi các ngài viên tịch rồi, để lại kỳ tích hoặc có thoại tướng vãng sanh, người đời sau 
mới căn cứ vào đó mà suy tôn các ngài vào ngôi vị Tổ. Nội dung của Tịnh Độ Thánh Hiển 
Lục trước sau đều ghi lại những chứng tín và hiện chứng lượng xác thực nhất của Pháp Môn 
Tịnh Độ cho những ai còn nghi ngờ về pháp môn nầy. Hầu hết các bậc tôn đức vãng sanh 
được ghi danh trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục, đều đã nương theo pháp môn niệm Phật mà 
trực vãng Tây Phương, dự vào nơi chín phẩm sen của miền Cực Lạc. Tịnh Độ Thánh Hiền 
Lục trước kia được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch với tên Đường Về Cực Lạc, và sau 
nầy được Hòa Thượng Thích Thiển Tâm chuyển dịch và bố cục lại một lần nữa, để tên là 
Mấy Điệu Sen Thanh—Biographies of Pure Land Sages and Saints, or Enlightened Saints of 
Pureland Buddhism, which recorded eleven Patriarchs for the Pureland Dharma Tradition. 
Eventually, at Linh Nham Congregation, the Great Venerable Master Yin-Kuang had a 
convention for Pureland Cultivators, both lay people and clergy, to promote Great Venerable 
Sinh-So as the Tenth Patriarch, Great Venerable Master Sua-Sen as the Eleventh Patriarch, 
and Great Venerable Master Che-Wu as the Twelfth Patriarch. After the Great Venerable 
Master Yin-Kuang gained rebirth in the Pureland, Pureland cultivators carefully examined hIs 
life and made the following observatlons: His conduct and practice were pure and adorning. 
He made sigmificant contributlons to the Pureland Buddhism. Thus, after their meeting, they 
honored him as the Thirteenth Patriarch. According to the tradition of Pureland Buddhism, the 
Great Venerable Masters followed the path of compassion, wisdom, and benefitting others; 
therefore, they never proclaimed themselves as Patriarchs. Only after they passed away, 
leaving behind significant and extraordinary artifacts, such as carIs, upon death they were 
received by Buddha, Maha-Bodhisattvas, etc, or having outward characteristics of øaining 
rebrrth, did future generations, relyIng on these evidences, bestowed upon them as Patriarchs. 
The Blographies of Pure Land Sages 1s a collection of real life stories of Pureland cultIvators, 
lay and ordained Buddhists, who gained rebirth to provide concrete evidence and serve as 
testimony to the true teachings of the Buddha and Pureland Patriarchs for those who may still 
have doubts and skepticism. Almost all the virtuous beings recorded In the Blographies of 
Pureland Sages relied on the dharma door of Buddha Recitation to gain rebirth and earn a 
place In one of the nine levels of Golden Lotus In the Western Pureland. The Pureland text, 
“The Road to the Ultimate Bliss World” was first translated Into Vietnamese by the Most 
Venerable Thích Trí Tịnh, and, later, it was translated and explained again by the late Great 
Dharma Master Thích Thiền Tâm with the title “*Collection of Lotus Stories.” 
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Winh Điển Tịnh Độ 
The Pure Land Sufrgs 
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Ba bộ kinh và một bộ luận quan trọng nhất trong trường phái Tịnh Độ: kinh A Di Đà, kinh Vô 
Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, và Luận Vãng Sanh của ngài Bồ Tát Thế Thân. Ngoài 
ra, chúng ta cũng phải kể đến Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và 
Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm—Three sutras and one sastra of the Pure 
Land Sect: Amitabha Sutra, Larger Amitabha Sutra (Longer Amitabha Sutra, Contemplation 
sufra (Meditation Sutra), and Vasubandhưs DIscourse on the Pure Land. Besides, we should 
also mentlon about Bodhisattvva Samantabhadra'*s Conducts and Vows 1n the Flower 
Adornment Sutra (Avatamsaka Sutra) and Mahasthama-prapta Bodhisatva ¡1n the 
Lankavatara Sutra. 
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Một số lớn kinh văn dành cho Vô Lượng Quang Phật, cuốn kinh được biết tới nhiều nhất là 
Kinh A Di Đà, mô tả Thiên Đường của Ngài, nguồn gốc và cách cấu tạo của cõi ấy. Kinh A 
Di Đà là một trong ba bộ kinh chủ yếu của trường phái Tịnh Độ. Kinh được Ngài Cưu Ma La 
Thập dịch sang Hán tự. Tên đủ của kinh được dịch từ Hoa Ngữ là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. 
Kinh A Di Đà Bổn Nguyện là một trong ba bộ kinh chủ yếu của trường phái Tịnh Độ. Kinh 
được Ngài Cưu Ma La Thập dich sang Hán tự. Kinh nói về Tây phương Cực lạc vượt ngoài 
tam giới luân hồi. Đây là một trong những đất chính của Phật được trường phái Đại Thừa 
thừa nhận. Đức Phật A Di Đà lập ra Tây Phương Cực Lạc nhờ chính ngay công đức tu tập của 
Ngài. Trường phái Tịnh độ tin rằng việc trì nệm hồng danh của Ngài cho phép tín đổ vãng 
sanh về Tịnh Độ sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết bàn. Có hai bộ, một là bộ kinh dài và 
một là bộ kinh ngắn, cả hai đều mang tên là “Kinh A Di Đà” và cả hai đều lấy chủ đề Đức 
Phật A Di Đà, Tây phương Tịnh độ. Cực Lạc là tên của quốc độ này. Còn một bộ kinh khác 
cũng diễn tả về cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là Kinh Quán A Di Đà Kinh hay Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh. Ba bộ kinh này lập thành Tịnh Độ Tam Kinh. Bộ kinh dài giải thích về 48 
lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong tiền kiếp và sự hiện thực của quốc độ Cực Lạc. Bộ 
Quán A Di Đà Kinh hướng dẫn cách tu và nói về mười sáu pháp quán nhằm giúp đưa hành 
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giả đến chỗ hóa sanh Cựu Lạc. Cả hai bộ kinh đều bao gồm những pháp được thuyết giảng 
do sự yêu cầu của chúng sanh. Bộ Trường A Di Đà thì do ngài A Nan thỉnh Phật, còn bộ 
Quán A Di Đà Kinh thì do bà hoàng hậu Vi Đề Hy, mẹ của ác vương tử A Xà Thế, thỉnh cầu 
Phật thuyết giảng. Trong khi bộ A Di Đà, dù là bộ kinh ngắn nhất trong ba bộ, nhưng không 
phải là không quan trọng. Đây là bộ kinh trong phân bộ “Vô vấn tự thuyết” kinh của Đức 
Phật. Nói cách khác, Đức Phật tự ý thuyết bộ kinh này, vượt hẳn ra ngoài thông lệ là phải 
chờ ai hỏi thì Ngài mới thuyết giảng. Đức Phật nói rằng trong thời ngũ trược ác thế, những lời 
thuyết giảng trong kinh này thật là khó tin. Kinh Tiểu Bộ còn giảng về nguyên nhân và hoàn 
cảnh tái sanh vào quốc độ Cực Lạc. Lời nhắn nhủ chủ yếu trong Kinh này dạy chúng ta niệm 
“Nam Mô A Di Đà Phật.” Đức Phật A Di Đà có một quan hệ thật lớn với chúng sanh trong 
cõi ta bà. Trước khi thành Phật, Ngài đã lập 48 lời nguyện và trong mỗi lời nguyện đều quan 
hệ tới việc đưa chúng sanh đến Phật quả. Lúc đó Ngài chính là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài 
nói: “Khi tôi thành Phật, tôi nguyện rằng chúng sanh nào niệm hồng danh tôi đều sẽ được 
thành Phật. Nếu không tôi nguyên không đắc thành Chánh Đẳng Chánh Giác.” Vì nguyện 
lực của Ngài, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh tái sanh vào quốc độ nơi mà họ có thể 
thành Phật. Nguyện lực này hấp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc cũng như khối nam châm 
hút lấy mạt sắt vậy. Nếu chúng sanh niệm tên Ngài mà không thành Phật thì Ngài nhất quyết 
không thành Phật. Quả là một lời nguyện vô cùng vĩ đại vậy! Vì những lý do này mà trong 
kinh A Di Đà, chư Phật sáu phương đều tán thán Tịnh Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán 
tụng đức Phật A Di Đà rất rõ rệt, là vị Phật đáng tôn kính nhất, có hào quang sáng nhất và là 
vua của chư Phật. Khi về nương một vị Phật, vị nào tốt nhất? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
không bảo chúng ta về nương với Ngài mà nên về nương nơi đức Phật A Di Đà vì ngài là 
Phật Vô Thượng của chư Phật—A great number of texts are devoted to Amitabha. The best 
known among them 1s the Sukhavati-vyuha, The Array of the Happy Land, which describes 
his Paradise, Its origin and structure. Amitabha Sutra 1s one of the three basic sutras of the 
Pure Land sect. It was translated Iinto Chinese by Kumarajiva. The complete title translated 
Írom the Chinese ¡1s The Buddha Speaks of Amitabha Sutra. Amitabha Sutra Is one of the 
three basic sutras of the Pure Land sect. It was translated Into Chinese by KumarajJiva. 
Sukhavati means the Western Land of Amitabha Buddha, the highest Joy, name of the Pure 
Land of Amitabha Buddha in the west. The Western Paradise which 1s outside the triple 
realm and beyond samsara and retrogression. The Western Paradise is one of the most 
1mportant of the Buddha-fields to appear In the Mahayana. Amitabha Buddha created the 
Pure Land by his karmic merit. The Pure Land sect believes that through faithful devotion to 
Amitabha and through recitation of his name, one an be reborn there and lead a blissful life 
unfil entering Nirvana. There are two sutfras, the large and the small (Sukhavati-vyuha-sutra, 
large and small), both sutras have the same title “Amitabha Sutra” and take their subJect as 
Amitabha Buddha, his pure Buddhaland to the West. Ultimate Bliss 1s the name of this land. 
There 1s another sutra also describes Sukhavati: the Meditation on Amitabha Sutra or the 
Meditation on the Infinite Life Sutra. Together, these three sutras comprise the three basic 
texts of the Pure Land School. The large sutra explains Amitabha Buddha”s 48 vows made In 
His former life and their realization In the Land of Ultimate Bliss. The Meditation on 
Amitabha Sutra Is a guide to cultivation and describes a series of sixteen medifations which 
lead to varlous grades of rebirth by transformation In the Land of Ulimate Bliss. Both sutras 
contain Dharmas preached In specific response to the requests of sentient beings. The large 
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Amitabh Sutra, at the request of Ananda, the Meditation on Amitabha Sutra at the request of 
Vaidehi, queen mother of wicked Prince AJatasatru. The small Amitabha Sutra, although the 
shortest of the three, Is by no means less important than the other two for the entire sutra 
belongs to the “self-spoken division.” In other words, the Buddha spontaneously preached the 
Dharma of this sutra, over-stepping the usual practice of speaking Dharma only upon request. 
The Buddha proclaims In this sutra that in the evil time of the five turbidities, this dharma 1s 
extremely difficult to believe. The sutra also explains the causes and circumstances for 
rebrrth in the Land of Ultimate Bliss. The essential message of this sutra 1s to teach us to 
recite the name “Namo Amitabha Buddha.” Amitabha Buddha has a great Infinity with living 
beings In the Saha world. Before realizing Buddhahood, he made forty-eight vows and each 
vow involved taking living beings to Buddha-hood. At that time, he was a Bhiksu named 
Dharma-Treasure or Dharmakara. He said: “When I realize Buddhahood, I vow that living 
beings who recite my name will also realize Buddhahood. Otherwise, I won't.” By the power 
of his vows, Amitabha Buddha leads all beings to rebirth In his country where they realize 
Buddhahood. This power atfracts living beings to the Land of Ultmate Bliss, Just as a magnet 
aftracts Iron filings. If living beings do not attain enlightenment, he himself won't realize 
Buddhahood. What a great vowl! For these reasons, in the Amitabha Sutra, all the Buddhas 1n 
the six directions praise the Pure Land. Sakyamuni Buddha also was very clear In praIsing 
Amitabha Buddha as the most respected, with the brightest of light, the king of all Buddhas. 
When returning to and relying upon a Buddha, who would be better than the best? Sakyamunmi 
Buddha did not ask us to take refuge and rely upon himself but rather upon Amitabha 
Buddha, for he 1s the ultimate Buddha of all Buddhas. 
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Còn được gọi là Kinh Đại Bổn Di Đà hay Kinh Vô Lượng Thọ được trường phái Thiên Thai 
dùng như một trong ba bổn kinh chính của Tịnh Độ Tông. Kinh quán Phật A Di Đà, vị Phật 
trường thọ. Tên gọi đầy đủ của bộ kinh này là “Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Và Giác Ngộ.” Tựa đề đầy đủ này cho thấy mục 
tiêu, nguyên tắc, và phương pháp tu tập của Phật giáo. Theo Đại Sư Tịnh Không trong quyển 
“Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không,” “Vô Lượng Thọ” là điều quan trọng nhất trong tất 
cả những sự vô lượng khác, như vô lượng trí huệ, vô lượng năng lực, vô lượng đức hạnh, vô 
lượng của cải, vân vân. Nếu không có tuổi thọ vô lượng thì người ta không thể nào hưởng thụ 
được tất cả những sự vô lượng khác của mình, và những khả năng của Tự Tánh là vô lượng. 
Hơn nữa, giáo pháp vô lượng xuất phát từ Tự Tánh. Vì vậy, sự hiện hữu vô lượng vô biên của 
mười cõi là do Tự Tánh tạo ra. Từ ngữ “Irang Nghiêm” trong tên kinh này hàm ý chân thiện 
mỹ và trí tuệ là những phẩm tính không tuyệt đối có thật ở thế gian này, mà chỉ có ở trong Tự 
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Tánh và sẽ được khám phá khi người ta tìm ở bên trong bản thân. Trong khi từ ngữ “Thanh 
Tịnh, Bình Đẳng và Giác Ngộ” diễn tả những nguyên tắc của việc tu tập. Thanh Tịnh tượng 
trưng cho Tăng Bảo; Bình Đẳng tượng trưng cho Pháp Bảo; và Giác Ngộ tượng trưng cho Phật 
Bảo. Ba ý niệm này cũng đồng nghĩa với tam học Giới-Định-Huệ, và bao trùm cả bốn mươi 
chín năm hoằng pháp của đức Phật. Thanh Tịnh bao hàm sự trì giới và luật tạng; Bình Đẳng 
bao hàm tu tập niệm Phật và Thiển định và kinh tạng; và Giác Ngộ bao hàm trí huệ và luận 
tạng. Đây cũng là một trong ba bộ kinh chính của trường phái Tịnh Độ. Kinh diễn tả về cõi 
nước Tịnh Độ của Phật A Di Đà và phương pháp tu hành cho phái Tịnh Độ qua cuộc sống 
tịnh hạnh, trì trai giữ giới và niệm hồng danh Phật A Di Đà để gột rữa những ác nghiệp và 
vãng sanh Tịnh Độ. Kinh cũng nói về thời giảng của Phật đã chỉ dẫn Hoàng Hậu Vi Đề Hi 
cách vãng sanh Tịnh Độ. Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh chủ yếu của trường phái 
Tịnh Độ. Có hai bản văn, một ngắn một dài. Kinh bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa Phật A 
Di Đà và Phật Thích Ca. Đức Thích Ca ngợi khen Đức Di Đà với cõi Tịnh Độ trang nghiêm 
và Đức A Di Đà tán thán Đức Thích ca thành tựu công đức khó thành tựu nơi cõi Ta Bà ngũ 
trược ác thế. Chúng ta đã biết Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật được lý 
tưởng hóa từ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên 
nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô Lượng,” Vô Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Xét theo 
không gian sẽ là Vô Lượng Quang; nếu xét về thời gian thì là Vô Lượng Thọ. Kinh được 
Ngài Khương Tăng Khải dịch sang Hán tự. Trong tất cả các kinh điển Đại Thừa, Vô Lượng 
Thọ là một trong những bộ kinh quan trọng nhất. Mặc dầu kinh không quá dài nhưng nội 
dung của kinh văn lại hàm chứa tất cả những giáo lý căn bản của đức Phật, vì vậy mà nó rất 
thích hợp cho hành giả tu Phật, nhất là những hành giả tại gia. Nói tóm lại, kinh Vô Lượng 
Thọ dạy chúng ta gây dựng sự thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Nghĩ nhớ tới đức Phật A Di 
Đà là việc cần được tu tập trên hết, vì đức Phật A Di Đà là thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. 
Niệm hồng danh của đức A Di Đà là tự nhắc nhở chính mình về những phẩm tính này——Also 
called “MaJor Amitabha Sutra” which the T”len-T”ai takes as the maJor of the three Pure- 
Land sutras. Meditation Sutra, the sutra on the contemplation of the Buddha Amitabha, the 
buddha of Boundless Life. The full title of thịs sutra 1s “The Buddha Speaks of the Mahayana 
Infimte Life Sutra of Adornmernt, Purity, Equality and Enlightenmernt.” Thịs tifle fully reveals 
the obJectives, principles and methods of cultivation 1n the Buddha's teachings. According to 
Great Master Chin-Kung In “The Collected Works of Venerable Master Chin-Kung,” 
“Infimte Life” 1n this sutra's tile embodies the most Important of all the other Infinities, 
1ncluding 1nfinie wisdom, abilities, virtues, wealth, etc. Without infinte life, one could not 
enJoy all these other Infinities. The Infinmty of our natural potential is what Pure Land 
practitioners seek and the virtues and capabiliies of our Innate Self-Nature are Infinite. 
Furthermore, Infinte Dharma originates from Selí-Nature. Thus, the Immeasurable 
unbounded existence of the Ten Realms are created by the Self-Nature. The term 
“Adornment” in the sutra 's tifle represents truth, goodness, beauty and wisdom, qualities that 
are not a true reality in this world. They exist within the Self-Nature and will be found when 
one seeks within. While the terms “Purity, Equality, and Enlightenment” express the 
pñnnciples of cultivation. Purity represents the Buddha Jewel; Equality represents the Dharma 
Jewel; and Enliphtenment represents the Buddha Jewel. These three concepts are also 
equivalent to the Three Learning of Discipline-Concentration-WIsdom, and cover the 
Buddhas forty-nine years of teachings. Purity stands for self-discipline and precepts 
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(Vinaya); Equality stands for Concentration (Dhyana) and the Sutras; Enlightenment stands 
for WIsdom (PraJna) and the Commentaries (Sastras). Thịs 1s also one of the three sutras that 
form the doctrinal basis of the Pure Land sect. It gives description of the Pure Land of the 
Buddha Amitabha and the pactice of this school through leading a pure life, observing moral 
rules and recifation of Amitabha”s name to wipe away all unwholesome deeds and attain 
rebrrth in the Pure Land. The sutra also mentioned about the Buddha”s preaching to help 
Vaidehi to attain the Pure Land. Sutra of Infinie Life, one of the three basic sutras of the 
Pure Land school. It exisfs in two forms: The Longer and the Short Form of Amitabha Sutras. 
It begins with a dialogue between Sakyamuni Buddha and Amitabha Buddha. Sakyamuni 
pralses Amitabha with his Adorned Pure Land, while Amitabha praises Sakyamuni Buddha 
that he had achieved unbelievable merits and virtues In the Saha world with the five 
defilemenfs and all evil worlds. As we have seen that the Amitabha or Amitayus, or Infinite 
Light and Infinite Life, Is a Buddha realized from the 1storical Buddha SakyamunI. If the 
Buddha 1s purely idealized he wil be simply the Infimte 1n principle. The Infimte will then be 
identical with Thusness. The Infinite, 1ƒ depicted In reference to space, will be the Infinite 
Light, and If depicted In reference to time, the Ithenite Life. The sutra was translated Into 
Chinese by Samghavarman. Of all the Mahayana sutras, the Infinite Life Sutra 1s one of the 
most Important ones. Although 1t Is not too lenghty, the content of the text completely 
encompasses the Buddha's basic teachings. Thus, 1t is well suited to Pure Land practitioners, 
especially lay people. In short, the Infinite Life Sutra teaches us to cultivate purity, equality 
and enlightenment. Being mindful of the Buddha 1s cultivating the above, for Amitabha 
Buddha 1r purity, equality, and enlipghtenment. When we recite the Buddha's name, we are 
reminded ourselves of these qualitles. 
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Tên khoa học của loài cây Ưu Đàm (Ưu Đàm Ba La thụ) là “Ficus glomerula”. Một loại cây 
ở miễn Bắc Ấn Độ, người ta nói 3.000 năm mới nở hoa một lần, vì vậy nó là biểu tượng của 
sự thị hiện hiếm hoi của Đức Phật. Người ta nói rằng cây Ưu Đàm Ba La có trái mà không có 
hoa. Thường thì lâu lâu lắm nó mới nở hoa một lần (khoảng 3000 năm). Hoa Ưu Đàm nở là 
biểu tượng cho sự xuất hiện hiếm hoi của Phật. Người ta nói Hoa Ưu Đàm ba ngàn năm mới 
nở một lần. Cũng như gặp được Phật pháp và Phật cũng hiếm như loại hoa Ưu Đàm nầy. 
Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng cơ hội làm người của chúng ta trong đời sống quý báu 
của kiếp người nầy không bền lâu. Không sớm thì muộn, cái chết rồi cũng sẽ đến với tất cả 
mọi người. Bản chất thật sự của kiếp sống là vô thường, và cái chết không miễn trừ một ai 
cả. Chúng ta đã mang không biết bao nhiêu là thân xác mỗi khi chúng ta được sanh ra. Theo 
qui luật tự nhiên, chết là việc phải xảy đến và không ai có thể tránh khỏi. Như vậy cách tốt 
nhất là chúng ta không nên lảng tránh nó; mà ngược lại hãy chiêm nghiệm về nó một cách 
nghiêm túc. Theo quan điểm Phật giáo, chết không phải là sự chấm dứt mà là một lối dẫn 
đến sự tái sanh khác. Tâm thức chỉ di chuyển từ đời này sang đời khác. Điểm bắt đầu của 
một tiến trình như thế thật không thể nào truy cứu được. Tuy nhiên, sự hiện hữu của chúng ta 
trong vòng luân hồi sanh tử thì không vô hạn một cách tự nhiên. Cũng theo quan điểm Phật 
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giáo, con người có thể thực hiện để chấm dứt nó. Một hạt giống không có sự bắt đầu nhưng 
bản chất của nó không phải là vô hạn. Nếu chúng ta đốt hạt giống ấy là chúng ta có thể hủy 
diệt khả năng mọc lên của nó. Đó là sự chấm dứt. Cách duy nhất để làm được việc này là 
hãy để cho những đóa hoa Vô Ưu luôn nở trong lòng chúng ta. Vì sao? Vì một khi hoa Vô Ưu 
nở được trong lòng ta, chúng ta sẽ không còn tiếp tục gieo thêm bất cứ hạt giống nào cho 
kiếp luân hồi nầy nữa. Do tâm vọng tưởng, ngay cả trong cuộc sống hiện tại, chúng ta liên 
tục hoạt động với những hành động bất thiện. Chúng ta không có tự do để tránh những cảm 
xúc tiêu cực. Chúng ta bị nô lệ bởi chúng. Chúng ta là tên tù của chính chúng ta. Thí dụ như 
khi giận dữ khởi lên trong chúng ta, chúng ta trở thành hoàn toàn chịu sự kiểm soát của cảm 
xúc tiêu cực này. Nó làm chúng ta suy nghĩ và hành xử những điều mà chúng ta không muốn 
làm. Nếu chúng ta chịu lùi lại một bước và thử nhìn vào gương khi chúng ta giận dữ, thì 
chúng ta sẽ thấy sự giận dữ đã làm gì đến chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy quyền lực của 
sự giận dữ nó phá hủy chúng ta và những người chung quanh. Chúng ta có thể tự hỏi không 
biết chúng ta có thể chuộc lỗi một hành vi bất thiện như là một trong năm trọng nghiệp hay 
không. Theo Trung Quán Luận, bất cứ hành vi bất thiện nào đều có thể được chuộc lỗi. Đây 
là tính chất của những điều bất thiện. Nếu chúng ta không quên lãng chúng, và chúng chưa 
được chín mùi, là chúng ta có thể thanh tịnh hóa chúng. Những hành vi không đạo đức thì bản 
chất là bất thiện nhưng chúng có một đặc tính là có thể được thanh tịnh hóa. Có người tin 
rằng họ có thể tránh khỏi những hậu quả của hành động tiêu cực đã phạm. Họ là những 
người không tin vào luật nhân quả. Chúng ta miễn bàn đến họ. Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng theo luật nhân quả, hậu quả của bất cứ hành động nào, dù thiện hay bất thiện, phải 
được đối diện bởi chính người đó. Nói cách khác, mọi người phải chịu trách nhiệm cho những 
hành động của chính mình. Và một lần nữa, cách duy nhất để làm được việc này là hãy để 
cho những đóa hoa Vô Ưu luôn nở trong lòng chúng ta. Vì sao? Vì một khi hoa Vô Ưu nở 
được trong lòng ta, chúng ta sẽ có khả năng thanh tịnh hóa những hành vi bất thiện và không 
đạo đức trong quá khứ; đồng thời tránh được những hành vi tương tự nầy trong hiện tại và 
tương lai. Tuy nhiên, những đóa hoa Vô Ưu chỉ nở khi chúng ta thiểu dục, nghĩa là có ít dục 
lạc hay ít ham muốn. Ở đây “ham muốn” không chỉ gồm ham muốn tiễn bạc và vật chất, mà 
còn mong ước địa vị và danh vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những người 
khác thương yêu và phục vụ. Trong đạo Phật, một người đã đạt đến mức độ tâm thức thâm 
sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn mà có khi còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng 
nên chú ý rằng một người như thế thờ ơ với những ham muối thế tục, nhưng người ấy lại rất 
khao khát với chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn lớn lao đối với chân lý, vì theo đạo 
Phật, thờ ơ với chân lý là biếng nhác trong đời sống. Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa 
mãn với những thâu đạt vật chất ít ổi, tức là không cảm thấy buồn bực với số phận của mình 
và không lo lắng nhiều đến việc đời. Đây không có nghĩa là không quan tâm đến sự tự cải 
tiến của mình, mà là cố gắng tối đa với một thái độ không chán nản. Một người như thế chắc 
chắn sẽ được người chung quanh biết tới . Mà dù cho những người chung quanh có không biết 
tới đi nữa, thì người ấy cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và theo quan điểm tâm linh thì 
người ấy đang sống như một vì vua vậy. Có hai thứ cần phải thiểu dục. Thứ nhất là thức ăn, 
thứ hai là sắc đẹp; một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ nầy giúp đở cho 
vô minh làm đủ thứ chuyện xấu, nên Đức Khổng Phu Tử có day: “Thực, sắc tánh dã.” Nghĩa 
là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của chúng sanh. Người tu Phật phải biết tại sao vô minh 
chẳng phá được? Tại sao phiển não cũng không đoạn được? Tại sao trí huệ chẳng hiển lộ? 
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Chỉ do bởi mình không biết thiểu dục đó thôi. Phật tử chân thuần nên nhớ rằng ăn uống thì 
trợ giúp cho dục vọng, dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Một khi đã có lòng tham ăn rồi 
thì sau đó sẽ là tham sắc. Con trai thì ham muốn nữ sắc, con gái thì ham muốn nam sắc, cứ 
thế mà quyến luyến không rời và không thể nào nhìn sự vật thấu suốt được. Ăn uống bao 
nhiêu thứ thành chất bổ dưỡng, hễ chất bổ dưỡng sung mãn thì sanh lòng ham mê sắc dục. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đổ ăn càng ít ngon chừng nào càng tốt chừng ấy. 
Không nên coi quá trọng vấn đề ăn uống. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu tập, vì thế nên 
tiết độ trong ăn uống; không cần phải ăn đổ ăn ngon, mà cũng không ăn những đồ đã bị hư 
hoại, vì cả hai đều có hại cho sức khỏe của mình. Cuối cùng, những đóa hoa Vô Ưu chỉ nở 
khi chúng ta sáng suốt hiểu biết tường tận sự vật đúng như thật sự sự vật là như vậy, là thấu 
triệt thực tướng của sự vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn ngay 
trong chính mình. Không phải tự mình hiểu biết mình một cách dễ dàng vì những khái niệm 
sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà thấy được 
con người thật của chúng ta. Đức Phật dạy rằng muốn có thể làm đuợc một người hiểu biết 
theo Phật giáo, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ uẩn. Đức Phật ví 
sắc như một khối bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như lục bình 
trôi, và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy: “Bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị 
lai và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... đều trống 
rỗng, không có thực chất, không có bản thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại: thọ, tưởng, hành, 
thức...lại cũng như vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì cái đó là 
khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính mình.” Đối với người Phật 
tử, sự nở rộ của những đóa hoa Vô Ưu nở rộ cũng có nghĩa là sự phát sáng của trí tuệ. Trong 
đạo Phật, trí tuệ là quan trọng tối thượng, vì sự thanh tịnh có được là nhờ trí tuệ, do trí tuệ, và 
trí tuệ là chìa khóa dẫn đến giác ngộ và giải thoát cuối cùng. Nhưng Đức Phật không bao giờ 
tán thán tri thức suông. Theo Ngài, trí phải luôn đi đôi với thanh tịnh nơi tâm, với sự hoàn 
hảo về giới: Minh Hạnh Túc. Trí tuệ phát sáng từ những đóa hoa Vô Ưu là loại trí tuệ đạt 
được do sự hiểu biết và phát triển các phẩm chất của tâm, là trí tuệ siêu việt, hay trí tuệ do tu 
tập mà thành. Đó là trí tuệ của từ, bi, hỷ, xả, vị tha, của sự thông hiểu về luật nhân quả, của 
sự mong mỏi giải thoát, và của sự tầm cầu giác ngộ và giải thoát cho tha nhân. Đó là trí tuệ 
giải thoát chứ không phải là sự lý luận hay suy luận suông. Tuy nhiên, người Phật tử thuần 
thành không bao giờ yêu mến trí tuệ, không đi tìm trí tuệ, cũng không sùng bái trí tuệ. Mặc 
dù những điều này có ý nghĩa của nó và liên quan đến sự sống còn của nhân loại, người Phật 
tử thuần thành chỉ dùng trí tuệ để áp dụng thực tiễn những lời dạy của Đức Phật nhằm dẫn 
người theo đi đến sự xả ly, giác ngộ, và giải thoát cuối cùng. Mong sao cho những đóa hoa 
Vô Ưu nở rộ khắp cùng năm châu bốn bể, để một ngày nào đó, pháp giới chúng sanh đồng 
thành Phật Đạo!—ScIentific name of the Udumbara-tree 1s Flcus glomerula. A kind of tree 1n 
North India, which 1s supposed to produce fruit without flowers; once 1n 3,000 years 1t 1s said 
to flower, hence 1s a symbol of the rare appearance the Buddha. An Udumbara tree 1s said 
usually to bear fruit without flowers. Once In a very long period of time (about 3,000 years), It 
1s sald to bloom; hence, the udumbara flower 1s a symbol of the rare appearance of a Buddha. 
Thịs flower 1s said to bloom only once every three thousand years. For this reason, It 1s often 
used as an illustration of how difficult 1t 1s to come 1n contact with true Buddhist teachings as 
well as the rarifty of encountering a Buddha. Pure Land practitioners should always remember 
that the opportunity for our precIous human lives does not last forever. Sooner or later, death 
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comes to everyone. The very true nature of our lives 1s impermanert, and death inevitable. 
When we first took birth, given the countless number of bodies into which we have been 
born. Death 1s an 1rrevocable result of living. Therefore, we should not Iignore 1t; on the 
Confrary, 1t 1s good to think about 1t seriously. According to the Buddhist point of view, death 
1s not an end but a means leading to another rebirth. The conscious mind only migrates from 
le to life. The starting point of such a process 1s Iimpossible to retrace. However, our 
©xIstence In samsara 1s not naturally infinite. ÀAlso according to the Buddhist point of view, 1t 
1S possIble to put an end to it. ÀA seed has no beginning but 1t 1s not naturally Infinite, 1ƒ we 
burn the seed we can destroy 1ts potential to grow. That 1s the end of it. The only way to do 1s 
to let the sorrowless flowers always bloom 1n our minds. Why? Because once the sorrowless 
flowers bloom 1n our minds, we no longer confinue to grow any seed for this rebirth cycle. 
Due to our deluded mind, even In this present life, we are consfantly operating with negative 
actions. We do not have much freedom from afflictive emotions. We are enslaved by them. 
We are prisoners of our own devices. For example, when anger rises In us, we become 
completely under the control of this afflictive emotion. lt makes us think and act in Ways we 
do not want to. If we step back and look In a mirror when we become angry, we wIll see what 
anger has done to us. We will see anger”s power fo destroy us and others around us. We 
might wonder I1 it 1s Indeed possible to expiate a non-virtuous deed such as one of these five 
heinous crimes. According to “Prasanghika Madhyamika,” any kind of negative deed can be 
explated. This 1s a property of negativities. IÝ we do not leave them unattended until they are 
rIpen, we can purIfy them. Non-virtuous deeds are negative by nature but have the quality of 
being purified. There are people who believe that they can get away with whatever negative 
action they commit. They are those who do not believe In the law of cause and effect. We 
have no comment on these people. Sincere Buddhists should always remember that according 
to the law of cause and effect, the consequences of any kind of act one commIfs, VIrfUIOus Or 
non-virtuous, must be faced by that same person. In other words, each person 1s responsible 
for his own actions. And again, the only way to do this 1s to let the sorrowless flowers always 
bloom 1n our minds. Why? Because once the sorrowless flowers bloom 1n our minds, we are 
able to pur1fy all negative and non-virtuous deeds in the past; at the same time, we can avoid 
similar negative and non-virtuous deeds at the present and in the future. However, the 
sorrowless flowers only bloom when we are content with few desires; or when we have few 
desires. Here “desires” Include not only the desire for money and material things but also the 
wish for status and fame. It also Indicates seeking the love and service of others. In 
Buddhism, a person who has attained the menfal stage of deep faith has very few desires and 
1s Indifferent to them. We must note carefully that though such a person 1s Indifferent to 
worldly desires, he 1s very eager for the truth, that 1s, he has a great desire for the truth. To be 
Iindifferent to the truth 1s to be slothful in life. To be content with few desires also means to be 
satisfied with little material gain, that 1s, not to feel discontented with one”s lot and to be free 
from worldly cares. This does not mean to be unconcerned with self-Improvement but to do 
oneˆ”s best in one”s work without discontent. Such a person wIll never be ignored by those 
around him. But even 1f people around him Ignored him, he would feel quite happy because 
he lives like a king from a spiritual point of view. We must have few desires In two areas: the 
desires for food and sex. Food and sex support ignorance 1n perpetrating all sort of evil. Thus, 
Confucius taught: “Food and sex are part of human nature.” That 1s to say we are born with 
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the craving for foos and sex. Why 1s that we have not been able to demolish our Ignorance, 
eliminate our afflictions, and reveal our wisdom? Because we always crave for food and sex. 
Sincere Buddhists should always remember that food gives rise to sexual desire, and sexual 
desire øIves rise to Ipnorance. Once the desire for food arises, the desire Íor seX ariSs©S aS 
well. Men are attracted to beautful women, and women are charmed by handsome men. 
People become ¡nfatuated and obsessed and cannot see through their desires. The 
nourishment from the food we eat 1s transformed Into reporductive essence; and once that 
essence Is full, sexual desire arises. Sincere Buddhists should always remember that the less 
tasty the food 1s, the better. Food should not be regarded as too Iimportant. Sincere Buddhists 
should practice moderation and eat only enough to sustain ourselves. We should neither eat 
very rich food, nor eat spoIlt food, for either one could ruin our health. Einally, the sorrowless 
flowers only bloom when we understands things as they really are, that 1s seeing the 
1mpermanent, unsatisfactory, and non-substantial or non-self nature of the five agøregates Of 
clinging In ourselves. It 1s not easy to understand ourselves because of our wrong concepts, 
baseless 1llusions, perversions and delusions. It 1s so difficult to see the real person. The 
Buddha taught that to be a real knower, we must first see and understand the Impemanence of 
the five aggregates. He compares material form or body to a lump of foam, feeling to a 
bubble, perception to a mirage, mental formations or volitlonal activitles to water-lily plant 
which 1s without heartwood, and conscIousness to an i1llusion. The Buddha says: “Whatever 
material form there be whether past, future or present, Internal, external, øross or subtle, low 
or lofty, far or near that material form 1s empty, unsubsfantial and without essence. In the 
same manner, the remaining aggregates: feeling, perception, mental formation, and 
conscIousness are also empty, unsubstantial and without essence. Thus, the five agpregates 
are Impermanent, whatever 1s Impermanernt, that 1s suffering, unsatisfactory and without self. 
Whenever you understand this, you understand yourselves.” To Buddhists, the blooming of 
the sorrowless flowers bloom also means the 1llumination of wisdom. In Buddhism, wisdom 
1s Of the hiphesft Importance; for purification comes through wisdom, through understanding; 
and wisdom 1n Buddhism 1s the key to enlightenment and final liberation. But the Buddha 
never praised mere Intellect. According to him, knowledge should go hand in hand with purIty 
of heart, with moral excellence. Wisdom gained by understanding and development of the 
qualities of mind and heart 1s wisdom par excellence. It is the knowledge of loving kindness, 
Of compassion, of Joy, of letting go, of altruism, of understanding of the law of cause and 
effect, of wishing for freedom, of seeking enlightenment and emancipation for others. Ít 1s 
saving knowledge, and not mere speculation, logic or specIous reasoning. However, devout 
Buddhists never fall in love with wisdom; nor induce the search after wisdom; nor adore 
wisdom. Although wisdom really has 1ts sipgnificance and bearing on mankind, devout 
Buddhists should use 1t as an encouragement of a practical application of the teaching that 
leads the follower to dispassion, enliphtenment and final deliverance. Hoping that the 
sorrowless flowers are blooming everywhere, so that one day all beings will achieve 
Buddhahood together! 
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Mười danh hiệu của Phật bao gồm: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Thứ nhất là Như Lai: Như Lai (bậc Toàn Hảo) không đến từ đâu và Ngài cũng không đi 
về đâu. Ngài tiêu biểu cho lý sự vô ngại. Thứ nhì là Ứng Cúng: Đức Phật là bậc xứng đáng 
nhận cúng dường và tôn kính từ các chúng sanh người và trời trong tam giới. Thứ ba là 
Chánh Biến Tri: Đức Phật là bậc Chánh Biến Tri hay Đại Giác. Không có thứ gì mà Ngài 
không biết, cũng không có thứ gì mà Ngài không thông hiểu. Sự hiểu biết của Ngài vượt 
thắng tất cả. Thứ tư là Minh Hạnh Túc: Ngài là bậc Minh Hạnh Túc vì trí tuệ và đức hạnh 
tròn đầy của Ngài. Ngài có Đại Viên Cảnh Trí của đức Phật A Súc. Đại Viên Cảnh Trí là 
tánh thanh tịnh của chúng sanh (chuyển thức thứ tám làm Đại Viên Cảnh Trí). Ngài có Bình 
Đẳng Tánh Trí của đức Phật Bảo Tướng. Bình Đẳng Tánh Trí là tâm không bệnh của chúng 
sanh (chuyển thức thứ bảy làm Bình Đẳng Tánh Trí). Ngài có Diệu Quán Sát Trí của đức 
Phật A Di Đà. Diệu Quán Sát Trí là trí thấy mà không phải dụng công của chúng sanh (thức 
thứ sáu được chuyển thành Diệu Quán Sát Trí). Ngài có Thành Sở Tác Trí của đức Phật Bất 
Không hay Vi Diệu Thanh hay Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành Sở Tác Trí giống như Viên 
Cảnh Trí (năm thức đầu được chuyển thành Thành Sở Tác Trí). Thứ năm là Thiện Thệ: Bậc 
Thiện Thệ là bậc luôn đi trên nẻo thiện lành nhất. Thứ sáu là Thế Gian Giải: Thế Gian Giải 
là bậc hiểu rõ lý sự của vạn hữu. Thứ bảy là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu: Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu là bậc cao tột trong chúng sanh, có khả năng điều và giáo 
hóa chúng sanh trên thế giới. Thứ tám là Thiên Nhơn Sư: Thiên Nhơn Sư. Đức Phật là bậc 
Thầy của trời người. Thứ chín là Phật (Bậc giác ngộ hoàn toàn). Phật là danh hiệu của một 
bậc đã xé tan bức màn vô minh, tự giải thoát mình khỏi vòng luân hồi sanh tử, và thuyết 
giảng con đường giải thoát cho chúng sanh. Chữ “Buddha” lấy từ gốc Phạn ngữ “Budh” có 
nghĩa là giác ngộ, chỉ người nào đạt được Niết Bàn qua thiển tập và tu tập những phẩm chất 
như trí tuệ, nhẫn nhục, bố thí. Con người ấy sẽ không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi 
sanh tử nữa, vì sự nối kết ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. Qua tu tập thiển định, 
chư Phật đã loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. Vị Phật của hiển kiếp là Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra với tên là Tất Đạt Đa trong dòng tộc Thích Ca. Đối với Phật tử tu 
Thiền, vấn đề giải thoát đành là hệ trọng, nhưng có cái còn hệ trọng hơn, đó là câu hỏi "Phật 
là gì?" Một khi nắm vững được vấn đề ấy là hành giả đã hoàn tất Phật sự của mình. Thứ mười 
là Thế Tôn: Thế Tôn là bậc cao hơn hết trong cõi Ta bà, được chúng sanh trong tam giới tôn 
vinh—Ten epithets of a Buddha or ten tiles of a Buddha ¡include: Tathagata (Thus Come 
One), One Worthy of Offerings, One of Proper and Pervasive Knowledge (Samyak- 
Sambuddha), One Complete in Clarity and Conduct (Vidya-carana-Sampanna), One who Is 
always on the path toward goodness; never regressing toward evil (Sugata), Well Gone One 
who understands the World (Lokavit), Taming and Subduing Hero (Anuttara Purusa-Damya- 
Sarathi), Teacher of Gods and Humans, Buddha, and World Honored One (Lokanatha). The 
Jirst epithet is the Tathagafa: The Thus Come Ône or the Perfect One does not come from 
anywhere, nor does he go anywhere. He exemplifiles the nonobstruction of noumenon and 
phenomenon. The second epithet is One Worthy oƒ Offerings: The Buddha or Holy One or 
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SaInt 1s one who should receive offerings deserve the respect from humans and devas of the 
three realms. The third epithef is the Fully Enhightened: Buddha 1s one who has proper and 
universal knowledge (Samyak-sambuddha (skÐ. There 1s nothing which he does not know and 
nothing which he fails to understand thoroughly. His knowledge 1s pervasive. The ƒourth 
cpkthet ¡is the Giffed in knowledge and conduct: The Buddha 1s one who has the Perfect 
Clarity and Conduct for the light of his wisdoms (Vidyacarana-sampamna (skt)). The Buddha 
pOssesses the great perfect mirror wIsdom of Aksobhya. The wisdom of the great, perfect 
mirror 1s the clear and pure nature of all sentient beings (the eighth consciousness turned to 
become the wisdom of Great Perfect Mirror). The Buddha posseses the wisdom of Equality. 
The impartial wisdom of the nature or the universal wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật). 
The wisdom of equal nature 1s the mind without disease of sentient beings (the seventh 
conscIousness turned to become the Wisdom of Equal Nature). The Buddha has the wisdom 
of wonderful contemplation or the profound observing wisdom of Amitabha. The wonderful 
contemplating and Invesfigating wisdom or the wonderful observing wIisdom 1s seeing without 
effort of sentlent beings (the sixth consclousness turned to become the Wonderfully 
Observing Wisdom). The Buddha has the wisdom that accomplishes what 1s done. The 
perfecting wIsdom of Amoghasiddhi. The wisdom of successful performance or the perfect 
wisdom Is the same as the perfect mirror (the first five conscIousnesses turned to become the 
perfecting wisdom). The fÿjth epithet ¡s the Well-gone One: The Well-gone Ône (Sugata 
(skÐ), one who has gone to the best place. The sixíh epHhet is the Knower 0ƒ the world: The 
Knower of the world or the Unsurpassed One (Lokavid (skt) 1s one who understands the 
world thoroughly. The seventh epithet is the Unsurpassable teacher @ƒ men: Unsurpassable 
teacher of men (Anuttara-Pnrusa-damya-sarathi (skt)) or the Hero Who Subdues and Tames 
1s one who subdues and tames all the living beings 1n the world. The eighth epithet is the 
Teacher 0ƒ gods and men: The Buddha 1s the master of the gods In the heavens and human 
beings in the world (Sasta-devamanusyanam (skt). The nỉnth epithef is the Buddha (an 
Awakened One): Buddha 1s an epithet of those who successfully break the hold of Ignorance, 
liberate themselves from cyclic existence, and teach others the path to liberation. The word 
“Buddha” derived from the Sanskrit root budh, “to awaken,” 1t refers to someone who atfains 
Nirvana through meditative practice and the cultivation of such qualities as wisdom, patience, 
and generosity. Such a person will never again be reborn within cyclic existence, as all the 
cogmitive tIes that bind ordinary beIngs to continued rebirth have been severed. Through theIr 
meditative practice, buddhas have eliminated all craving, and defilements. The Buddha of the 
present era 1s referred to as “Sakyamuni” (Sage of the Sakya). He was born Siddhartha 
Gautama, a member of the Sakya clan. With Zen practitioners, the problem of emancipation 
1s Important, but the stIll more Iimportant one 1s, “Who or what 1s the Buddha?”" When this 1s 
mastered, practitloners have rendered therr full services. The fenth epthet is the Sublime 
One: Sublime One (Lokanatha (skt)) or the World Honored One 1s one who 1s honored by 
those 1n the three realms (those In this world and those beyond the world). 
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Kinh A Di Đà Tiểu Bổn là một bản toát yếu hay trích yếu của Đại phẩm Đại Vô Lượng Thọ 
Kinh (Sukhavati-Vyuha). Bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh (Amitayr- 
dhyana-sutra) cho chúng ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thuyết. Nguyên do Đức Phật thuyết Kinh A Di Đà là khi thái tử A Xà Thế nổi loạn chống 
lại vua cha là Tần Bà Sa La và hạ ngục nhà vua nầy. Hoàng hậu Vi Đề Ha cũng bị giam vào 
một nơi. Sau đó Hoàng Hậu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có 
những tai biến xãy ra như vậy. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho thấy 
tất cả các Phật độ, và bà chọn quốc độ của Đức Phật A Di Đà coi như là tối hảo. Phật bèn 
dạy bà cách tụng niệm về quốc độ nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà 
bằng giáo pháp riêng của Ngài, và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà. Đức Phật đã 
căn đặn ngài A Nan như sau: “Này A Nan! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy và lặp lại cho 
đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.” Đối tượng của 
bài thuyết pháp nầy của Phật là sự tôn thờ Phật A Di Đà, và từ đó chúng ta cũng thấy rằng 
giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không khác với giáo thuyết của 
Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà Tiểu Bổn là giáo tụng chính yếu của tông Tịnh Độ. Theo Tịnh 
Độ tông, việc chuyên tâm niệm Phật là cần thiết để đào sâu đức tin, vì nếu không có đức tin 
nầy thì không bao giờ có sự cứu độ trọn vẹn—The smaller text of Sukhavati-vyuha is a 
rếésumé or abridged text of the larger one. The last of the three texts, the Amitayur-dhyana 
Sutra, tells us the origin of the Pure Land doctrine taught by Sakyamumi Buddha. The reason 
for the Buddha to preach this sutra was from the following story, AJatasatru, the prince heIr- 
apparent of RaJagriha, revolted agaInst his father, King Bimbisara, and imprisoned him. His 
consort, Vaidehi, toow was confined to a room. Thereupon the Queen asked the Buddha to 
show her a better place where no such calamities could be encountered. The World-Honored 
One appeared before her and showed all the Buddha lands and she chose the Land of 
Amitabha as the best of all. The Buddha then taught her how to meditate upon 1t and finally 
to be admitted there. He instructed her by his own way of teaching and at the same time by 
the special teaching of Amitabha. That both teachings were one 1n the end could be seen 
from the words he spoke to Ananda at the conclusion of his sermons. “Oh Anandal 
Remember this sermon and rehearse If to the assembly on the Vulture Peak. By this sermon, I 
mean the name of Amitabha." ” From this we can see that the obJect of the sermon was the 
adoration of Amitabha. Thus, we see that Sakyamuni Buddhaˆs teaching was after all not 
different from that of Amitabha. The smaller Sakhavati-vyuha 1s the main text for reciting of 
the Pure Land Sect. With the Pure Land, the devotional repetition of the Buddha's name 1s a 
necessary action of the pious to deepen the faith, without which salvation will never be 
complete. 
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Chúng ta đã biết Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật được lý tưởng hóa từ 
Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, 
đơn giản đó là “Vô Lượng,” Vô Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Xét theo không gian 
sẽ là Vô Lượng Quang; nếu xét về thời gian thì là Vô Lượng Thọ. Vãng Sanh Luận, còn được 
gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá Nguyện Sanh 
Kệ. Cũng còn gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Ô Ba Đề Thước, do ngài Thế Thân biên soạnvào 
thế kỷ thứ V sau tây lịch Đây là một trong những bộ kinh quan trọng của trường phái Tịnh Độ, 
định nghĩa ý tưởng căn bản về giáo thuyết tha lực —As we have seen that the Amitabha or 
Amritayus (boundless, Infimte life), or Infimte Light and Infimte Life, 1s a Buddha realized 
{rom the Istorical Buddha Sakyamumi. If the Buddha 1s purely idealized he wil be simply the 
Infinite in principle. The Infimte will then be 1dentical with Thusness. The Infimte, 1f depicted 
1n reference fo space, wIll be the Infinite Light, and 1f depicted in reference to time, the 
Infimte Life. Commenftary on the Longer Amitabha Sutra (Amifayus-sastropadesa (skt), also 
called Amitayus-Upadesa sastra, or treafise on gaining rebirth to the Pureland (Rebirth 
Treatise), composed by Vasubandhu In the fifth century. This 1s one of Iimportant Pure Land 
works which denotes the basic Idea of the other-power teaching. 
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Đại Thế Chí theo Phạn ngữ có nghĩa là “Người nắm giữ đại lực.” Đại Thế Chí Bồ Tát, nguời 
đã chiếm được một sức mạnh to lớn. Đây là một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại 
thừa, vì chính vị Bồ Tát nầy đã đem lại sức mạnh giải thoát cho con người. Ông thường xuất 
hiện bên phải Phật A Di Đà, trong khi Bồ Tát Quán Âm thì xuất hiện bên trái. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, thì ngài là vị Bồ Tát có nguồn gốc từ Ấn Độ, tuy nhiên, về sau này thì hình 
ảnh ngài phổ cập khắp các xứ Đông Á. Người ta thường phác họa hình ngài bên cạnh Quán 
Thế Âm Bồ Tát như là vị đồng hành với Đức Phật A Di Đà, và là vị tiếp dẫn chúng sanh về 
cõi nước Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài là vị Bồ Tát mà trí lực có thể đến 
khắp các nơi, ngài tiêu biểu cho trí huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, tiêu biểu cho trí 
tuệ; trong khi Bồ Tát Quán Âm thì bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát trông nom cửa trí huệ 
của Đức Phật—A Sanskrit term for “Holder of Great Power.” One who has gain great power, 
an Important Bodhisattva In the Mahayana Buddhism, who bring men tha knowledge of 
liberation. He always appears on the right side of Amitabha, whereas Avalokitesvara on the 
left. According to Buddhist legends, Mahasthama 1s a Bodhisattva of Indian origin; however, 
later, his Image 1s found throughout East Asian counfries. He 1s commonly depicted alongside 
AvaloKitesvara as a companion of Amitabha Buddha, and he 1s thought to welcome beings 
ino Amitabha Buddha's Pure Land of Sukhavati. Bodhisattva who has attained Great 
Strensth-Great Power Obtainng BodhisatvaHe whose wisdom and power reach 
everywhere, a bodhisattva representing the Buddha-wisdom of Amitabha; he 1s Amitabha”s 
right, with Avalokitesvara on the left. He 1s considered as the guardian of Buddha-wisdom. 
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Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân; 

Chư Phật hải hội tất diêu văn. 

Tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân, 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần). 


Incense 1n the censer now 1s burning, 

AII the Dharma Realms receive the fragrance; 

From afar the sea vast host of Buddhas all inhale 1ts sweetness. 
In every place auspicious clouds appearing, 

Our sincere Intention thus fulfilling, 

As all Buddhas now show their perfect body. 

Homage to the Incense Cloud Canopy Bodhisattva, Mahasattval 
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Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. 

Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. 

(Pháp vi diệu rất sâu vô lượng. 

Trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. 

Tôi nay nghe thấy được thọ trì. 

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai). 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần). 


The unsurpassed, deepest and wonderful dharma. 
lt 1s difficult to see through thousands of lives. 


1ó6 


Now I can see, hear and recite. 
Vowing to understand the true meaning of Tathagata. 
Namo Sakya Mumi Buddha (3 times). 
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Nam Mô Liên Tnì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần). 

Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ Quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ Đại Tỳ 
kheo Tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị Đại A La Hán, chúng sở tri thức. 
Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiên Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, 
Ma Ha Câu Hy La, L Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, 
Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc 
Câu La, A Nậu Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn 
Thù Sư Lợi Pháp Vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn 
Bồ tát, dữ như thị đẳng, vô lượng chư thiên, đại chúng câu. 

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất: “Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật 
độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết 
pháp. 

Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc ? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản 
thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thất trùng lan thuẩn, thất trùng la võng, thất trùng 
hàng thụ, giai thị tứ bảo, châu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc Quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ 
trung, trì để thuần dỉ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo; kim ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, 
xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc 
thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu 
hương khiết. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc; huỳnh kim vi địa, trú dạ lục 
thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích thạnh 
chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn 
quốc, phạn thực kinh hành. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc; huỳnh kim vi địa, trú đạ lục 
thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích thạnh 
chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn 
quốc, phạn thực kinh hành. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch 
hạc, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng tần già, cọng mạng chỉ điểu, thị chư chúng 
điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng: ngũ căn, ngũ lực, thất bổ để 
phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất 
niệm Phật, nệm Pháp, nệm Tăng. 
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Xá Lợi Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà ? Bỉ Phật quốc độ 
vô tam ác đạo. 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư 
chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, 
xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời cu tác, văn thị âm giả, tự nhiên 
giai sanh: niệm Phật, nệm Pháp, nệm Tăng chi tâm. 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà 2 Xá Lợi Phất ! Bỉ Phật quang 
minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, 
cố danh A Di Đà. 

Xá Lợi Phất! A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thinh văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị 
toán số, chi sở năng tri; chư Bồ Tát chúng diệc phục như thị. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí, kỳ trung 
đa hữu nhứt sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô 
lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. 

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ 
giả hà ? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhứt xứ. 

Xá Lợi Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì 
danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ 
nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhứt tâm bất loạn. Kỳ nhơn lâm mạng chung thời, 
A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiễn, thị nhơn chung thời, tâm bất điên 
đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết 
giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi. 
Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu DI Quang 
Phật, Diệu Âm Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng 
trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ 
đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở 
hộ niệm kinh.” 

Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhựt nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, 
Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà 
sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên 
thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả 
tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô 
Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; 
như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến 
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phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương 
tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở 
Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 
thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất 
thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Xá Lợi Phất! Hạ phương thế giới hữu Sư Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt 
Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ 
quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 
thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt 
thiết chư Phật sở hộ niệm kinh.” 

Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương 
Thượng phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân 
Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu 
Di Sơn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quẳng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngộn: “Nhữ đẳng chúng 
sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm 
kinh.” 

Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà ? Hà cố danh vi: Nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh? 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư 
Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân giai vi nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm, 
giai đắc bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam miệu tam bổ đề. Thị cố Xá Lợi Phất ! Nhữ 
đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục 
sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhơn đẳng giai bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam- 
miệu tam-bồ-để, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. 

Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn, nhược hữu tín giả, ưng đương phát 
nguyện sanh bỉ quốc độ. 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật 
đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: Thích Ca Mâu Ni Phật 
năng vi thậm nan hy hữu chỉ sự, năng ư Ta bà quốc độ ngũ trược ác thế; kiếp trược, kiến 
trược, phiển não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung đắc A nậu đa la Tam miệu 
tam bồ đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhứt thiết thế gian nan tín chỉ pháp. 

Xá Lợi Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A nậu đa la Tam 
miệu tam bồ đề, vị nhứt thiết thế gian thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan. 

Phật thuyết thử kinh đĩ, Xá Lợi Phất cập chư Tỳ kheo, nhứt thiết thế gian, Thiên, Nhơn, 
A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ tác lễ nhi khứ. 

Phật thuyết A Di Đà Kinh. 


Namo Sea vast Lotus Pool Assembly of Buddhas and Bodhisattvas (3 times). 
Thus I have heard, at one time, the Buddha dwelt at ShravastI In Jeta Grove, In the 
Garden of the Benefactor of Orphans and Solitary, together with a gathering of Great 
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Bhikshus twelve hundred fifty in all, all Great Arhats whom the Assembly knew and 
Tecogmn1zed: 

EIder Shariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakasyapa, Mahakatyana, Mahakaushtila, 
revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rahula, GavampatI, Pindola BharadvJa, 
Kalodayin, Mahakaphina, Vakkula, Aniuruddha, and others such as these, all Great 
Disciples; together with all the Bodhisattvas, Mahasattvas: Dharma Prince ManJushri, 
Alta Bodhisattvas, Gandhastin Bodhisattvas, Nitya Bodhisattvas, and others such as 
these, all Great Bodhisatvas and together with Shakra, Chief among Gods, and 
numberless Great multitudes from all heavens. 

At that time the Buddha told the Elder Shariputra: “Passing from here through hundreds 
of thousands of millions of Buddhalands to the West, there 1s a world called  Ultimate 
Bliss. In the land ofa Buddha called Amitabha right now teaches the Dharma.” 
Shariputra! For what reason 1s this land called Ultimate Bliss? AlI living beings of this 
counfry ensure none of the sufferinsgs, but enJoy every bliss. Therefore, 1t 1s called 
Ultimate Bliss. 

Moreover, Shariputra! This land of Ultimate Bliss 1s everywhere surrounded by seven 
tiers Of railings, seven layers of netting and seven rows of trees, all formed from the four 
treasures and for this reason named Ultimate Bliss. 

Moreover, Shariputra! The land of Ultimate Bliss has pools of the seven Jewels, filled 
with the eight waters of merit and virtue. The bottom of each pool 1s pure, spread over 
with golden on the four sides are stalrs of gold, silver, lapis lazuli and crystal; above are 
raised pavilions adored with gold, silver, lapis lazuli, crystal, mother-of-pearl, red pearls 
and carnelian. In the pool are lotuses as large as carriaøe wheels: green colored of green 
light; yellow colored of yellow light; red colored of red light; white colored of white lipht; 
subtly, wonderfully fragrant and pure. 

Shariputra ! 'The realization of the land of Ultmate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 
Moreover, Shariputral In that Buddhaland there 1s always heavenly music and the ground 
1s yellow gold. In the six periods ofthe day and night a heavenly rain of madarava 
flower falls, and throughout the clear morning for each living being of this land, which 
sacks full of the myriads of wonderful flowers, makes offerings to the hundreds of 
thousands of millions of Buddhas of the other directions. At mealtime they return to theIr 
own country, after having eaten they stroll around. 

Shariputra! The realization of the land of Ultimate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 
Moreover, Shariputra! In this country there are always rare and wonderful varicolored 
birds: white cranes, peacocks, parrots, and egrets, kalavinkas, In the six periods of the day 
and night, the flocks of birds sing Joyful sounds proclaim the five roots, the Íive powers, 
the seven bodhi shares, the eight sagely way shares, and Dharma such as these. When 
living beings of this land hear these sounds, they are all together mindful of the Buddha 
of the Dharma, mindful of the Sangha. 

Shariputra! Do not say that these birds are born as retribution for their karmic offenses. 
For what reason ? In this Buddhaland there are no three evil ways of rebirth. Shariputra ! 
In this Buddha-land not even the names of the three evil ways exIsfs, how much the less 
therr actuality I desiring that the Dharma sound be widely proclaimed, Amitabha Buddha 
by transformation made this multitude of birds. 
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Shariputra! In that Buddha-land, when the soft wind blows, the rows of Jewelled trees and 
Jewelled nets, give forth subtle and wonderful sounds, like one hundred thousand kinds of 
music played at the same time. All those who hear this sound naturally bring forth in theIr 
hearts mindfulness of the Buddha, mindfulness of the Dharma, and mindfulness of the 
Sangha. 

Shariputra! The realization of the land of Ultimate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 
Shariputra! What do you think ? Why 1s ths Buddha called Amitabha ? Shariputra The 
brilliance of that Buddha”s light 1s measureless, 1lluminating the lands of ten directions 
everywhere without_ obstruction; for this reason he 1s called Amitabha. 

Moreover, Shariputral The lie of that Buddha and that of his people extends for 
measureless limitless asankhyeya kalpas. For this reason he 1s called Amitayus. And 
Shariputra! since Amitabha realized Buddhahood, ten kalpas have passed. 

Moreover, Shariputra! That Buddha has measureless, limitless Sound-hearer disciples, all 
Arhats, their number Incalculable; thus also 1s the Assembly of Bodhisattvas. 

Shariputra! The realization of the land of Ultmate Bliss 1s thus meritoriously adorned. 
Moreover, Shariputral Those living beings  born in the land of Ultimate Bliss are all 
AvaiIvartika. Among them are many who In this very life will dwelt in Buddhahood. TheIr 
number 1s extremely many; it 1s incalculable and only in measureless, limitless 
asankhyeya kalpas could it be spoken. Shariputra ! Those living beings who hear should 
vow, “I wish to be born In that country.” And why 2? All those who thus attain are all 
superior and good people, all coming together In one place. 

Shariputra! One cannot have few good roots, blessings, virtues, and causal connecflons to 
attain birth in that land. 

Shariputra! If there Is a good man or woman who hears spoken Amitabha and holds the 
name, whether for one day, two days, three days, four days, five days, six days, as long 
as seven days, with one heart unconfused, when this person approaches the end of life, 
before him will appear Amitabha and all the Assembly of holy ones. When the end 
comes, his heart 1s without 1nversion; in Amitabhaˆs land of Ultmate bliss he wIll attain 
rebrrth. 

Shariputral Because I see this benefit, [ speak these words: “If living beings hear this 
spoken they should make the vow, “[ wish to be born 1n that land.” 

Shariputral! As I now praise the Inconceivable benefit from the merit and virtue of 
Amitabha. 

Thus in the East are also Aksobhya Buddha, Sumeru Appearance Buddha, Great Sumeru 
Buddha, Sumeru Light Buddha, Wonderful Sound Buddha; all Buddhas such as these, 
numberless as ganges sands, in his own country each brings forth the appearance of a 
vast and long tongue. Everywhere covering the three thousand great thousand worlds 
(great cosmos), and speaks the sincere and actual words, “All you living beings should 
believe, praise and hold In reverence the inconceivable merit and virtue of this sutra of 
the mindful one of whom all are Buddhas are protective.” 

Shariputral In the Southern World are Sun-Moon-Lamp Buddha, Well-Known Light 
Buddha, Great-Blazing Shoulder Buddha, Sumeru-Lamp-Buddha, Measureless Vigor- 
Buddha; all Buddhas such as these, numberless as ganges sands. In his country, each 
bring forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three 
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thousand great thousand worlds (great cosmos), and speaks the sincere and actual words, 
“AII living beings should believe, praise and hold In reverence the inconceivable merit 
and virtue of this sutra ofthe  mindful one of whom all Buddhas are protective.” 
Sharputral' In the Western World are Measureless-Life Buddha, Measureless- 
Appearancee Buddha, MeasurelessCurtaain Buddha, Great-Lipht Buddha, Great 
Brightness Buddha, Jewelled-Appearance Buddha, Pure-Light Buddha; all Buddhas such 
as these, numberless as ganges sands. In his own country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, everywhere  covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos), and speaks the sincere and actual words, “All you living 
beings should believe, praise and hold in reverence the Inconceivable merit and virtue of 
this sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.” 

Shariputra! In the Northern World are Blazing-Shoulders Buddha, Most-Victorious-Sound 
Buddha, Hard-To-InJure Buddha, Sun-Birth Buddha, Net-Brightness Buddha; all Buddhas 
such as these, numberless as ganges sands. In his country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos), and speaks the sincere and actual words, “All you living 
beings should believe, praise and hold in reverence the inconveivable merit and virtue of 
this sutra of the mindful one of. whom all Buddhas are protective.” 

Shariputral In the world below are Lion-Buddha, Well-Known Buddha, Famous-Light 
Buddha, Dharma Buddha, Dharma-Curtan Buddha, Dharma-Mainntaimng Buddha, all 
Buddhas such as these, numberless as ganges sands. In his own country, each brings forth 
the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos), and speaks the sincere and actual words: “All you living 
beings should believe, praise and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of 
this sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.” 

Shariputra! In the world above are Pure-Sound Buddha, King-Of-Stars Buddha, Superior- 
Fragrance Buddha, Fragrant-Light Buddha, Great-Blazing-Shoulder Buddha, Varicolored- 
Jewelled-And-Flower-Adornment Buddha, Sal King Buddha, Jewelled-Flower-Virtue- 
Buddha, Vision-Of-All-Meaning Buddha, Such-As-Mount Sumeru Buddha; all Buddhas 
such as these, numberless as ganges sands. In his country each brings forth the 
appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great 
thousand worlds (great cosmos) and speaks the sincere and actual words: “All you living 
beings should believe, praise and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of 
this sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.” 

Shariputra! What do you think 2 Why 1s it called sutra of the mindful one of whom all 
Buddhas are protective ? 

Shariputra! If a good man or a good woman hears this sutra and holds to 1t, and hears the 
names of all these Buddhas, this good man or good woman will be the mindful one of 
whom all Buddhas are protective, and will Irreversibly attain to annufftara-samyak- 
sambodhi. Therefore, Shariputra, all of you should believe and accept my works, and 
those which all Buddhas speak. 

Shariputra! If there are people who have already made the vow, who now made the vow, 
or who are about to make the vow, “[I desire to be born in Amitabhaˆs country,” these 
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people whether born in the past, now being born, or to be born in the future, all ill 
1rreversibly attain annuttara-Samyak-SambodhI. 

Therefore, Shariputra! All good men and good women, If they are among those who have 
faith, should make the vow, “I will be born 1n that country.” 

Shariputra! Just as [am now one who praIses the merit and virtue of all 

Buddhas. All those Buddhas equally pratlse my inconceivable merit and  virtue saying 
these words: “Sakyamuni Buddha can complete extremely rare and difficult deeds, in the 
Saha Land, in the evil time of the five turbidities, in the midst of kalpa turbidity, the view 
turbidity, the affliction turbidity, the living beings turbidity, and the life turbidity, he can 
afttain Annuttara-Samyak-Samboddhi and for the sake of living beings, speak this 
Dharma which In the whole world 1s hard to believe. 

Sariputral For the people of the defiled world, I preached unbelievable and difficult-to- 
practice dharmas. 

After the Buddha spoke this sutra, Shariputra and all the Bhiksus, all the Gods, Human 
and Asuras, and others from all the worlds, hearing what the Buddha had said, Joyously 
welcome, faithfully accepted, bowed and withdrew. 

The Buddha speaks of Amitabha Sutra. 


(22) 2?⁄24»¿ Saxá (44 
2ata.t 72x EcếtttÁ 2v túc 72 te “Šaxé 


Nam Mô A di đa bà dạ, 

Đa tha già đa dạ, 

Đa địa dạ tha, 

A di rị đô bà tỳ, 

A di rị đa, tất đam bà tỳ, 

A di rị đa, tỳ ca lan đế, 

A di rị đa, tỳ ca lan đa, 

Già di nỊ, già già na, 

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha (3 lần) 


Namo Amituo Poye 

Tuo ta qie tuo ve, 

Tuo tí ye ta, a mi Ïï fo po p1 

A mi Ìï to pI tan po p1, 

A mi lï to, pi jia lan t, 

A mi l¡ to pI Jia lan tuo, 

Jia mi nĩ, Jia jia na, 

ZhI tuo jia li, suo po he (3 times). 


173 


(9) Xe “24x Z⁄24¿ z4 Z2 Đà 
T2ua(ac “7o ⁄tw(tađ(a Gdd(a 


A Di Đà Phật thân kim sắc. 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. 
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di. 
Cám mục trừng thanh tứ đại hải. 

Quang trung hóa Phật vô số ức. 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên. 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

Nam Mô Tây Phương Cựu Lạc thế giới. 
Đại từ đại bị A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần). 
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần). 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần). 


Amitabha's body 1s the color of gold. 

The spenor of his hallmarks has no peer. 

The light of his brow shines around a hundred worlds. 
Wide as the seas are his eyes pure and clear. 

Shining 1n his brilliance by transformation, 

Are countless Bodhisattvas and infinite Buddhas. 

His forty-eight vows wIll be our liberation. 

In nine lotus-stages we reach the farthest shore. 
Homage to the Buddha of the Western Pure Land. 
Kind and Compassionate, Amitabha Buddha. 
Homage to Amitabha Buddha. 

Homage to Amitabha Buddha. 

Homage to Kuan Shi Yin Bodhisattva (3 times). 
Homage to the Great Strength Bodhisattva (3 times). 
Homage to the Bodhisattva In the great pure congregation (3 times). 
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Nhất giả lễ kỉnh chư Phật. 

Nhị giả xưng tán Như Lai. 

Tam giả quảng tu cúng dường. 
Tứ giả sám hối nghiệp chướng. 
Ngũ giả tùy hỷ công đức. 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân. 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế. 

Bát giả thường tùy học Phật. 
Cửu giả hằng thuận chúng sanh. 
Thập giả phổ giai hồi hướng. 


Eirstly, 1s to worship and respect all Buddhas. 

Secondly, 1s to make praises to the Thus Come Ones. 
Thirdly, 1s to practice profoundly the giving of offerings. 
Fourthly, 1s to repeat and perform all karmic hindrance. 
Fifthly, 1s to rejoice and follow 1n merit and virtue. 

SIxthly, 1s to request that the Dharma wheels be turned. 
Seventhly, 1s to request that the Buddhas remain In the world. 
Eighthly, 1s to follow the Buddha's teaching always. 

Ninthly, 1s to constantly accord with all living beings. 
Tenthly, 1s to transfer all merit and virtue unIversally. 


(22) ®Xe S4 74¿ 
'2⁄ctoc d( ?(6cwÉawce 


Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp. 

Giai do vô thỉ tham sân sĩ. 

Tùng thân khẩu ý chi sở sanh. 

Nhất thiết tội chướng giai sám hối. 
(Từ vô thỉ con tạo bao nghiệp ác 

Do bởi tham, sân, sĩ, 

Từ thân, khẩu, ý mà sanh ra 

Nay con xin thành tâm sám hối tất cả). 


From beginningless, I had done so many vicious deeds 
Only because of Greed, Anger and Stupidity, 
They are coming from body, mouth and mind 
Now I sincerely ask for forgiveness 1n my repenfance. 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 
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Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. 
Phiển não vô tận thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


I vow to take across the numberless living beIngs. 
I vow to cut off the endless afflictions. 

I vow to study the countless Dharma doors. 

I vow to realize the supreme Buddha way. 


(2X) “?⁄w ®Xcué ( 6á¿ 2/4á “24m “u() 
?2taJwa/atawdta 1n(ag4 SdÉ%a 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai 
không, độ nhứt thiết khổ ách 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức diệc phục như thị. 

Xá Lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất 
giảm. 

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô 
vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô 
đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái 
ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn Tam Thế chư 
Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô 
đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết. 

Yết đế yết đế, Ba La Yết đế, Ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha! (3 lần) 


Bodhisattva Avalokiteshvara was practicing the profound PrajJna Paramita, he 1lluminated 
the five skandhas and saw that they are all empty, and he crossed beyond all sufferings 
and difficulties. 

Shariputra! form does not differ form emptiness, emptiness does not differ from form; 
form 1fself 1s emptiness, emptiness 1tself 1s form; so too are feeling, cognition, formation 
and conscIousness. 

Sharputral' AlII Dharmas are empty of characteristics. They are not produced, not 
destroyed, not defiled, not pure, and they neither increase nor diminish. 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 
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Therefore, in emptiness there 1s no form, feeling, cognition, Or conscIousness; no eyes, 
©ars, nose, tongue, body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of touch, or 
Dharmas; no field of the eyes up to and Iincluding no field of mind conscIousness and no 
Ipnorance or ending of Ignorance, up to and ending no old age and death or ending of old 
age and death. There 1s no suffering, no accumulating, no extinction, and no way, and no 
understanding and no attaining. 

Because nothing 1s attained, the Bodhisattva through reliance on Prajna Paramifa 1s 
unimpeded ¡n his mind. Because there 1s no impediment, he 1s not afraid and he leaves 
distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana ! AII Buddhas of three perlods of 
time atfain anuttarasamyak-sambodhi through reliance on the PraJna Paramita. 

Therefore, know that PraJan Paramifa 1s a great spiritual mantra, a great bripht mantra, a 
supreme manfra, an unequalled mantra. lt can remove all suffering: Ït is genuine and not 
false. 

That 1s why the mantra of PraJna Paramita was spoken. RecIte 1t like this: 

Gate Gate Paragate Parasamagate Bodhi Svaha ! (3 times). 
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Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 
Thế thế thường hành Bồ tát Đạo. 
Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức. 

Phổ cập ư nhứt thiết. 

Ngã đẳng dữ chúng sanh. 

Giai cọng thành Phật đạo. 


I dedicate the merit and virtue Of reciting sufras. 

With all 1ts superior, limitless blessing. 

With all the universal vow that all beings In all realms. 

WIII quickly go to the Land of the Buddha of Limitless Light (Amitabha). 
I vow to eradicate the three obstructions and all afflictions. 

I vow to obtain wisdom and to obtain true understanding. 

I make a universal vow that the obstacles of 
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my offenses will be totally eliminated. 

And that in life after life we shall constantly 

practice the path of the Bodhisatvas. 

We vow that they will be born in the Western Pure Land. 
With the nine grades of Lotus flowers as parents. 

When the flowers open, they will see the Buddha and 
become enlightened to the unproduced. 

Anh the Irreversible Bodhisattvas wIll be theIr companions 
I vow that merit and virtue from this. 

WIll go everywhere and reach everyone. 

I and all other sentient beings. 

WIII all realize the Buddha-path. 
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Tự quy y Phật, đượng nguyện chúng sanh, 
Thể nhập đại đạo, phát vô thượng tâm. 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 
Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, 
Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 


* Hòa Nam Thánh Chúng! 


I take refuge in Buddha, wishing all sentient beings, 

To understand the Great Doctrine, and make the superlative resolve. 
I take refuge In Dharma, wishing all sentient beings, 

To penetrate the Sutra Pitaka, 

With wisdom as unfathomable as the ocean. 

I take refuge In Sangha, wishing all sentient beings 

To harmonize multitudes in general without any obsfruction. 


* Whatsoever and to respect the Sacred Sangha. 
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CHƯƠNG TM 
CH/PTEfR EIGHT 


Cỡi Phẻm Cõi Thánh 
tangds of Ordingry People and the $gin£s 
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Lục Phàm Tứ Thánh hay sáu phàm bốn Thánh. Theo tông Thiên Thai, mười cõi nầy tương 
dung tương nhiếp lẫn nhau, mỗi cõi mang trong nó chín cõi còn lại kia. Tỷ dụ như nhân giới 
sẽ bao hàm cả chín cõi khác, từ Phật cho đến địa ngục, và mỗi một trong mười cảnh vực kia 
cũng vậy. Ngay cả cảnh giới của chư Phật cũng bao gồm bản chất của địa ngục và các cõi 
khác, bởi vì một Đức Phật dù ở Ngài không còn bản chất của địa ngục, nhưng vì để cứu độ 
chúng sanh trong cõi nầy, nên cũng có địa ngục ngay trong tâm của Ngài. Trong ý nghĩa nầy 
Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi khác. Lực phàm gồm sáu nẻo luân hồi hay sáu thế giới 
của chúng sanh mê mờ: địa ngục, nga quỷ, súc, sanh, a tu la, nhân và thiên. Tứ Thánh là bốn 
cõi Thánh là cõi mà nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và sự tự do 
sáng tạo bởi vì bằng tri thức họ đã chiến thắng vô minh và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ 
vào các nghiệp lực phát sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo 
những hạt giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song giác ngộ 
không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng chẩy 
máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không thể chạy 
trốn được hậu quả của các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã giác 
ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và không còn bị trói buộc nữa mà di động tự 
do bên trong nghiệp. Thứ nhất là Thánh Duyên giác: Đây là một vị Phật tự giác ngộ, không 
giảng dạy cho kẻ khác. Thứ nhì là Thánh Thanh Văn: Đây là vị đệ tử trực tiếp của Phật. 
Thứ ba là Thánh Bồ Tát: Đây là một vị Phật tương lai. Thứ tư là Phật, một vị Phật không ở 
trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng vì Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy giáo lý 
của mình nên Ngài được kể vào đó—Six stages of rebirth for ordinary people, as contrasted 
with the four saints. These ten realms are mutually Iimmanent and mutually inclusive, each 
one having 1n It the remaining nine realms. For example, the realm of men will include the 
other nine from Buddha to Hell, and so wIlÏl any of the ten realms. Even the realm of Buddhas 
includes the nature of hell and all the rest, because a Buddha, though not helish himself, 
1ntends to save the depraved or hellish beings, and therefore also has hell in his mind. In this 
sense, the realm of the Buddhas, too, includes the other nine realms. Six regửms 0ƒ the 
samsara or the readhns 0ƒ the unenlighfened: hells, hungry ghosts, animals, angry demons 
(asuras), human beinss, and celestials. Four Saints or the realms of the enlightened, or the 
four realms of enlightened exIstence, sometimes called the “four holy states.” Unlike those In 
the lower six realms, the enlightened know the Joy of inward peace and creative freedom 
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because, having overcome their Ignorance and delusion through knowledge, they are freed 
from enslavement to karmic propensifies arising from past delusive actions, and no longer 
sow seeds which wIll bar fruit in the form of new karmic bondage. Enlightenment, however, 
does not suspend the law of cause and effect. When the enliphtened man cuts his finger 1t 
bleeds, when he eats bad food his stomach aches. He too cannot escape the consequences of 
his actions. The difference 1s that because he accepts, that 1s, he sees 1nto his karma he 1s no 
longer bound by 1t, but moves freely witihn 1t. sí, a Pratyeka-buddha or a Buddha for 
himself, not teaching others. Secønd, a Sravaka (Sravakayana) or a direct disciple of the 
Buddha. Thưird, a Bodhisattva or a would-be Buddha. Fourfh, the realm of Buddhas. A 
Buddha 1s not inside the circle of ten, but as he advents among men to preach his doctrine he 
1s now partially included 1m It. 
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Theo các tông Tịnh Độ và Thiên Thai, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà có bốn cõi: Thứ 
nhất là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, cõi nước trong đó hạng Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên 
Giác, Bồ Tát và Phật cùng ở chung với nhau. Nơi tất cả chúng sanh, từ Thánh đến phàm 
trong sáu đường, cùng cư ngụ (từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhơn, Thiên, Bồ Tát, 
Phật). Phàm Thánh Đồng Cư Độ bao gồm: Đồng Cư Tịnh Độ và Đồng Cư Uế Độ. Thứ nhì là 
Phương Tiện Hữu Dư Độ, chốn vãng sanh của chư A-la-hán và những vị Thánh còn kém bậc 
Bồ Tát, những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiển não. Thứ ba là Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ, 
nơi cư ngụ của các bậc Bồ Tát ở cấp cao hay của chư Bồ Tát sắp thành Phật. Thứ £ là 
Thường Tịch Quang Độ: Nơi thường trú của chư Phật —According to the Pure Land and 
Tien-T”ai schools, there are four realms In the Pure Land: Fs, Realms where all classes 
dwell (men, devas, Buddhas, disciples, non-disciples). The Land of Common Residence of 
Beings and SaInts, or the land of common residence of beings and saints. lands where saInts 
(Buddhas and Bodhisattvas) and ordinary people (six lower and six upper worlds) dwell 
together. The land where all beings, saints and Ordinary Beings of the six lower worlds, dwell 
together (hells, hungry ghosts, animals, asuras, men, devas, Bodhisattvas, and Buddhas). The 
Land of Common Residence of Beings and Saints Includes: Common Residence Pure Land 
and Common Residence Impure Land. Seconở, the Land of Expediency or Temporary 
realms, where the occupants have got rid of the evils of unenlightened views and thoughts, 
but still have to be reborn. Land of Expedient Liberation, inhabited by Arhats and lesser 
Bodhisattvas. Thirđ, the Land of Real Reward, Realms of permanent reward and freedom, 
inhabited by the highest Bodhisattvas, those who have attained bodhisattva rank. Fourth, the 
Land of Eternally Quiescent Light, Realm of eternal rest and light (wisdom) and of eternal 
spirit (dharmakaya), the abode of Buddhas; but In reality all the others are included In this, 
and are only separated for convenience” sake. 
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CHƯƠNG CHÍN 
CH“iPTEf‡ NINE 


Hanh Giả Tịnh Độ Vd Hdnh Động Thiện ác 
Pure Land Prdcfitioners and Wholesơme and 
Œdnwholesome @c£s 
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Điều Thiện là hành động cố ý phù hợp với Bát Thánh Đạo. Như vậy điều thiện không những 
chỉ phù hợp với chánh nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo Kinh Pháp Cú, câu 
183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy 
lời chư Phật dạy.” Điều Thiện sẽ giúp con người chế ngự được những phiển não khởi lên 
trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm điều ác sẽ phải nhận chịu các hậu quả khổ đau 
trong đời này hay đời kế tiếp. Như vậy, thiện nghiệp có công năng thanh lọc bổn tâm và 
mang lại hạnh phúc cho mình và tha nhân——“Kusala” means volitional action that 1s done 1n 
accordance with the Aryan Eightfold Noble Path. So, Kusala 1s not only in accordance with 
the right action, but It 1s also always in accordance with the right view, ripht understanding, 
ripht speech, right livelihood, right energy, right concentration and right samadhi. According 
to the Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: Not to do evil, to do good, to pur1fy 
one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or good deeds will help a 
person control a lot oftroubles arising from his mind. Inversely, 1ƒ a person does evil deeds he 
wWIll receive bad results 1n this le and the next existence which are suffering. Thus, 
wholesome deeds clean our mind and give happiness to oneself and others. 
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Thiện nghiệp là hành động cố ý phù hợp với Bát Thánh Đạo. Như vậy thiện nghiệp không 
những chỉ phù hợp với chánh nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo Kinh Pháp Cú, 
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câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. 
Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện nghiệp sẽ giúp con người chế ngự được những phiển não khởi 
lên trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận chịu các hậu quả khổ 
đau trong đời này hay đời kế tiếp. Một người tốt, tin theo thuyết nhân quả của Phật Giáo và 
sống một đời thiện lành. Trên đời này có hai hạng người, hạng ưa tranh luận và gây sự và 
hạng ưa hòa thuận và hoan hỷ. Hạng người đầu có thể nói là hạng người độc ác ngu si và 
phóng đãng. Hạng thứ hai là loại hành thiện, có trí huệ và biết sống chế ngự điều phục. Đức 
Phật đã phân loại rõ ràng giữa thiện và ác và Ngài khuyên tất cả đệ tử của mình không nên 
làm ác, làm các hạnh lành và giữ cho tâm ý trong sạch. Ngài dạy rằng làm ác thì dễ, làm 
lành khó hơn, nhưng các đệ tử của Ngài phải biết lựa chọn giữa ác và thiện, vì kể ác phải đi 
xuống địa ngục và chịu rất nhiều khổ đau, còn bậc Thiện sẽ được lên cõi trời và hưởng thọ 
hạnh phúc —Kusala karma (good karma, good deeds, skillful action) means volitional action 
that 1s done In accordance with the Aryan Eighfold Noble Path. So, Kusala karma 1s not onÌy 
in accordance with the right action, but it 1s also always In accordance with the right view, 
right understanding, right speech, right livelihood, right energy, right concenfration and right 
samadhi. According to the Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: Not to do evIl, to 
do good, to pur1fy oneˆ”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or good 
deeds will help a person control a lot of troubles arising from his mind. Inversely, 1Ÿ a person 
does evil deeds he wIll receive bad results In this life and the next existence which are 
suffering. ÀA good man, an honest man, especially one who believes in Buddhist ideas of 
causality and lives a good life. There are two classes of people in this life, those who are 
Iinclined to quarrel and addicted to dispute, and those who are bent to living in harmony and 
happy In friendliness. The first class can be classifiled wicked, ignorant and heedless folk. The 
second class comprised of good, wise and heedful people. The Buddha has made a clear 
distinction between wickedness and goodness and advises all his disciples not to do evil 
actions, to perform øood ones and to purify their own heart. He know that 1t 1s easy to do evIl 
action. To perform meritorious one far more difficult. But His disciples should know how to 
select in between evil and good, because wicked people wIll go to hell and undergo untold 
suffering, while good ones wIll go to Heaven and enJoy peaceful bliss. Moreover, Good one 
even from afar shrine like the mountain of snow with their meritorious actions, while bad 
ones are enveloped in darkness like an arrow shot In the night.” 
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Thập Thiện Nghiệp theo Phật Giáo Đại Thừa: Thứ nhất là không sát sanh mà phóng sanh là 
tốt. Thứ nhì là không trộm cướp mà bố thí là tốt. Thứ ba là không tà hạnh mà đạo hạnh là 
tốt. Thứ tư là không nói lời dối trá, mà nói lời đúng đắn là tốt. Thứ năm là không nói lời 
thêu đệt, mà nói lời đúng đắn là tốt. Thứ sáu là không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là 
tốt. Thứ bảy là không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích là tốt. Thứ ám là không tham lam 
ganh ghét ngưới là tốt. Thứ chín là không sân hận, mà ôn nhu là tốt. Thứ mười là không mê 
muội tà kiến, mà hiểu theo chánh kiến là tốt. Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, phẩm 
Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bồ Tát nước Chúng Hương rằng: “Bồ Tát 
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ở cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bền chắc thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. 
Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở 
cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.” 
Thế nào là mười? Thứ nhất là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn. 7hứ nhì là dùng tịnh 
giới để nhiếp độ người phá giới. Thứ ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. Tứ £ư là 
dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. Thứ năm là dùng thiền quán để nhiếp độ kẻ loạn ý. 
Thứ sáu là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu sĩ. Thứ bảy là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám 
nạn. 7bứ tám là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. 7ý chín là dùng các pháp 
lành để cứu tế người không đức. Thứ mười là thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng 
sanh —Ten meritorious deeds, or the ten paths of good action according to the Mahayana 
Buddhism: sứ, to abstain from killing, but releasing beings 1s good. Secønđ, to abstain from 
stealing, but giving 1s good. Tưrđ, to abstain from sexual misconduct, but being virtuous 1s 
good. #owrífh, to abstain from lying, but telling the truth 1s good. Fÿh, to abstain from 
speaking double-tongued (two-faced speech), but telling the truth 1s good. S?x/b, to abstain 
Irom hurtful words (abusive slander), but speaking loving words 1s good. Seyenfh, to abstain 
Irom useless øossipIng, but speaking useful words. Eighíh, to abstain from being greedy and 
covetous. /imíh, to abstain from being angry, but being gentle 1s good. Ten£h, to abstain from 
being attached (devoted) to wrong views, but understand correctly 1s good. According to the 
Vimalakirti Sutra, chapter ten, the Buddha of the FEragrant Land, Vimalakiri said to 
Bodhisattvas of the Fragrant Land as follows: “As you have said, the Bodhisattvas of this 
world have strong compassion, and their lifelong works of salvation for all living beings 
surpass those done in other pure lands during hundreds and thousands of aeons. Why? 
Because they achieved ten excellent deeds which are not required In other pure lands.” 
What are these ten excellent deeds? They are: sứ, using charity (dana) to succour the 
pOOT. %£c€øond, using precept-keeping (sila) to help those who have broken the 
commandments. Trđ, using patient endurance (ksanti) to subdue their anger. Fourfh, using 
zeal and devotion (virya) to cure theIr remissness. Fÿ#b, using seremity (dhyana) to stop theIr 
confused thoughts. Six/ử, using wisdom (prajna) to wipe out 1gnorance. Seyenfh, putting an 
end to the eight distressful condiions for those suffering from them. Eighứh, teaching 
Mahayana to those who cling to Hinayana. Nim£h, cultivation of good roots for those 1n want 
Of merits. Ten#b, the four Bodhisattva winning devices for the purpose of leading all living 
beings to their goals (in Bodhisattva developmennt). 
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Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lúc mình tham thiển hay lúc mình niệm Phật tức là lúc 
mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống những 
chất cay độc. Như vậy lúc mình tham thiển hay niệm Phật chính là lúc mình trì giữ năm giới, 
có phải vậy không? Đó cũng là lúc chúng ta thực hành thập thiện. Như vậy, đừng suy nghĩ 
viễn vông về chuyện chứng đắc, hay chuyện không thiện không ác, mà hãy dụng công nỗ 
lực, dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta phải cố gắng hồi quang phản chiếu, tự hỏi lòng mình, xem 
coi mình đã sinh được bao nhiêu niệm thiện, đã dấy lên bao nhiêu niệm ác, đã phiêu lưu theo 
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bao nhiêu vọng tưởng, vân vân và vân vân. Hãy tâm niệm như vầy: “Niệm thiện chưa sanh, 
khiến sanh niệm thiện. Đã sanh niệm thiện, khiến nó tăng trưởng. Chưa sanh niệm ác, khiến 
nó chẳng sanh. Đã sanh niệm ác, khiến nó triệt tiêu.” Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng 
với một niệm thiện, trời đất tăng thêm thanh khí; với một niệm ác, đất trời chồng chất thêm 
trược khí. Tuy nhiên, đạo Phật là đạo của tự do hoàn toàn, Đức Phật chỉ bày cho chúng ta 
biết “thiện ác hai con đường,” chúng ta ai tu thì tu, ai tạo nghiệp thì tự do tạo nghiệp. Người 
tu thiện sẽ thoát khỏi Tam Giới; trong khi kẻ tạo ác sẽ đọa Tam Đồ Ác Đạo—Devout 
Buddhists should always remember that meditaion and Buddha recitation are simply 
processes of refraining from killing, stealing, lustful conduct, lying, and using InfoxIcants. 
'Therefore, when we meditate we keep the five basic precepts, do we not? Besides, practicing 
meditaton and Buddha Recitation are nothing less than putting Into practice the ten good 
deeds. Thus, do not waste our time to think about useless 1dle thoughts, about kusala or 
akusala (wholesome or unwholesome deeds). Lets work harder and advance with 
determination. Reflect inwardly, seek our true self. Ask ourselves, “How many evil thoughts 
have we created? How many good thoughts? How many 1dle thoughts have we let arise? And 
so on, and so on. Let us resolve like this: “Bring forth the good thoughts that have not yet 
arisen; Increase the good thoughts that have already arisen. Suppress the evil thoughts that 
have not yet emerged; wipe out all the evil thoughts that have already occured. Devout 
Buddhists should always remember this: “A thought of goodness Increases the pure energy In 
the world; a thought of evil Iincreases the world”s bad energy.” However, Buddhism 1s a 
religion of complete freedom, the Buddha shows “good and evil are two different paths”, we 
can cultivate to follow the good path, or commit the other as we wish. People who cultivate 
goodness can leave the Triple Realm; while evildoers must fall into the Three Evil Destinies. 
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Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng 
có hương thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại 
ích lợi (51). Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc, lại có hương thơm, những người nói điều 
lành và làm được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt (52). Như từ đống hoa có thể làm nên 
nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện (53). Nếu đã làm việc lành 
hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành nhứt định thọ lạc (118). Khi 
nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người 
lành mới biết là lành (120). Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo 
cho ta.” Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi 
chứa dồn từng khi ít mà nên (122)-—In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: As a flower 
that 1s colorful and beautiful, but without scent, even so fruitless 1s the well-spoken words of 
one who does not practice 1t (Dharmapada 51). As the flower that 1s colorful, beautiful, and 
full of scent, even so fruitful is the well-spoken words of one who practices 1t (Dharmapada 
52). As from a heap of flowers many a garland 1s made, even so many good deeds should be 
done by one born to the morfal lot (Dharmapada 53). If a person does a meritorious deed, he 
should do 1t habitually, he should find pleasures therein, happiness 1s the outcome of merIf 
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(Dharmapada 118). Even a good person sees evil as long as his good deed has not yet 
ripened; but when his good deed has ripened, then he sees the good results (Dharmapada 
120). Do not disregard small good, saying, “1t wIll not matter to me.” Even by the falling of 
drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit little by little 
(Dharmapada 122). 
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Có một vị Sa Môn hỏi Phật: “Điều gì là thiện? Điều øì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: “Thực 
hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là lớn nhất.”——A 
Sramana asked the Buddha: “What 1s goodness? What 1s the foremost greatness?” The 
Buddha replied: “ “To practice the Way and to protect the Truth 1s goodness. To unite your will 
with the Way Is greatness.” (Chapter 14). 
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Ác có nghĩa là điều ác hay Bất Thiện. Điều không lành mạnh (là cội rễ bất thiện) theo sau 
bởi tham sân si và những hậu quả khổ đau về sau. Trên thế gian nầy có hai loại nhận: một là 
nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì mình gặt quả thiện, khi mình trồng 
nhân ác thì đương nhiên mình phải gặt quả ác. Theo Thanh Tịnh Đạo, bất thiện nghiệp là 
những việc làm bất thiện và là con đường dẫn đến ác đạo. Tâm bất thiện tạo ra những tư 
tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng như những hành động gây ra khổ 
đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và thanh tịnh bên trong. Theo Phật giáo, 
nếu chúng ta trồng nhân ác thì tương lai chúng ta sẽ gặt quả xấu. Những ai tạo ra oan nghiệt, 
phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ lãnh quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân 
vân. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng hoa, còn làm điều ác sẽ bị đọa vào ác đạo. Mọi 
thứ đều do mình tự tạo, tự mình làm chủ lấy mình, chứ đừng ở lại vào ai khác. Độc ác là tìm 
cách làm hại người khác. Độc ác bao gồm việc rắp tâm trả đũa người đã làm điều sai trái đối 
với chúng ta, tìm cách làm cho người khác bị dày vò trong đau khổ hay làm cho người khác bị 
rơi vào tình cảnh thẹn thùa khó xử. Từ thời khởi thủy, tư tưởng Phật giáo đã tranh luận rằng 
những hành động vô luân là kết quả của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các 
hành động dẫn đến những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong Phật giáo chỉ là vấn đề 
thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi khắc phục được vô minh. Vì vậy định nghĩa của tội lỗi và xấu ác 
theo giáo điển: những hành động xấu ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu quả 
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được nhận biết như là nỗi đau đớn cho chúng sanh kinh qua. Tất cả nghiệp được kiểm soát 
bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. 
Theo Phật giáo, những hiện tượng xấu ác được dùng để chỉ những hiện tượng siêu nhiên do 
kết quả của thiền tập, như thần thông, và những năng lực ảo thuật khác, cũng như những ảo 
giác. Chúng là những thứ làm cho hành giả mất tập trung, nên hành giả được dạy là nên càng 
phớt lờ chúng nhiều chừng nào càng tốt chứng ấy để chỉ lo tập trung vào thiển tập mà thôi. 
Theo Phật giáo, người ác là người chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên ngã kiến như núi Tu 
Di, chứ đừng khởi lên ác thủ không, hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái kia đều 
là không). Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm bạn với kẻ ác, mà chỉ thân thiện 
với bạn lành. Ngài nêu rõ rằng, nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải tránh ác như tránh 
thuốc độc, vì một bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc mà không có hại gì. Pháp 
của bậc Thiện không mất, nhưng đi theo người làm lành đến chỗ các hạnh lành dẫn dắt đến. 
Các hạnh lành đón chào người làm lành khi đi về từ thế giới này qua thế giới khác, như bà 
con chào đón người thân yêu từ xa mới về. Như vậy, vấn đề đặt ra rất rõ ràng và dứt khoát. 
Ác và thiện đều do mình tạo ra. Ác đưa đến cãi nhau, gây hấn và chiến tranh. Còn thiện đưa 
đến hòa thuận, thân hữu và hòa bình —Unwholesome deeds (anything connected with the 
unwholesome root or akasula mula) accompamied by greed, hate or delusion and cause 
undesirable karmic results or future suffering. There are two kinds of causes In the world: 
good causes and bad causes. IÝ we create good causes, we will reap good results; 1Ý we creafe 
bad causes, we will surely reap bad results. According to The Path of Purification, 
unwholesome deeds are both unprofitable action and courses that lead to unhappy destinies. 
Unwholesome mind creates negative or unwholesome thoughts (anger, hatred, harmful 
thoughts, wrong views, efc), speech (lying, harsh speech, double-tongued, etc), as well as 
deeds which are the causes of our sufferings, confusion and misery. Unwholesome or 
negafive mind will destroy our inner peace and tranguility. According to Buddhism, 1Ý we 
create bad causes, we will surely reap bad results. People who create many offenses and 
commIt many transgressions will eventually have to undergo the retribution of being hell- 
dwellers, hungry-ghosts, and animals, etc. In general, doïing good deeds allows us to ascend, 
while doing evil causes us to descend. In everything we do, we must take the responsiIbility 
ourselves; we cannot rely on others. Maliclousness 1s planning to harm others. It includes 
thinking how to revenge a wrong done to us, how to hurt others” feelings or how to embarrass 
them. From the earliest period, Buddhist thought has argued that immoral actions are the 
result of Ignorance (avidya), which prompts beings to engage In actions (karma) that wIll have 
negafive consequences for them. Thus evil for Buddhism 1s a second-order problem, which 1s 
eliminated when Ignorance 1s overcome. Thus the definition of sin and evil 1s pragmatic: evil 
actions are those that result in suffering and whose consequences are perceived as paInful for 
beings who experience them. All karmas are controlled by the threefold deed (body, speech, 
and mind). Three deeds of the body, four deeds of the mouth, and three deeds of the mind. 
According to Buddhism, evil phenomena refers to supernatural phenomena which are said to 
be side effects of Zazen, such as clairvoyance and othe magical abilitiles, as well as 
hallucinations. They are considered to be distractions, and so meditators are taugpht to Ignore 
them as much as possible and to concentrate on meditative practice only. According to 
Buddhism, evil person 1s the one who has evil Ideas of the doctrine of voidness, to deny the 
doctrine of cause and effect. Thus, the Buddha advises us not make friends with wicked ones, 
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but fo associate only with good friends. He points out very clearly that 1Ý we yearn for life, we 
should avoid wickedness like we shun poison because a hand free from wound can handle 
polson with impurity. The dhammas of the good ones do not decay, but go along with the 
good ones to where meriforious acftlons wIll lead them. Good actions will welcome the well 
doer who has gone from this world to the next world, Just as relatives welcome a dear one 
who has come back. So the problem poses 1tself very clear and definite. Wickedness and 
goodness are all done by oneself. Wickedness will lead to dispute and to war, while goodness 
wIll lead to harmony, to friendliness and to peace. 
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Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham luyến 
chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xãy 
ra lúc nào. Nếu như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái chết 
đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đồ ác đạo. Nơi đó phải chịu khổ có khi 
đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát 
ly. Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. 
Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn nghĩ đến sự khổ nơi tam 
đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm không còn tham luyến chi đến các 
cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa. Nếu như bị đọa vào địa ngục thì bị cảnh non đao, 
rừng kiếm, lò lửa, vạc dầu; một ngày đêm sống chết đến vạn lần, sự đau khổ cùng cực không 
sao tả xiết. Nếu như bị đọa vào ngạ quỷ thì thân mình xấu xa hôi hám. Bụng lớn như cái 
trống, còn cổ họng thì nhỏ như cây kim; đói khát mà không ăn uống được. Khi thấy thức ăn 
nước uống thì các vật ấy đều hóa thành ra than lửa, chịu đói khát khổ sở, lăn lộn, khóc la 
trong muôn vạn kiếp. Nếu như bị đọa vào súc sanh thì bị nghiệp chở, kéo, nặng nể, bị người 
giết mà ăn thịt, hoặc bị cảnh loài mạnh ăn loài yếu, hân tâm kinh sợ, khủng hoảng, không lúc 
nào yên—Great Master Ying-Kuang reminded Buddhist followers to singlemindedly recite 
the Buddha's name If they wish for their mind not to be attaching and wandering to the 
external world. Do not forget that death 1s lurking and hovering over us, It can strike us at any 
momeit. If we do not wholeheartedly concentrate to practice Buddha Recifation, prayIng to 
gain rebirth to the Western Pureland, then 1f death should come suddenly, we are cerfain to 
be condemned to the three unwholesome realms where we must endure Iinnumerable 
sufferings and sometime Infinte Buddhas have In turn appeared in the world, but we are still 
trapped In the evil paths and unable to find liberation. Thus, cultivators should always ponder 
the impermanence of a human life, while death could come at any moment without warning. 
We should always think that we have committed infinite and endles unwholesome karmas In 
our former life and this life, and the sufferings awaiting for us In the unwholesome realms. 
Upon thinking all these, we will be awakened In every momernt, and we no longer have greed 
and lust for the pleasures of the five desires and six elements of the external world. lf 
condemned to hell, then we will experlence the torturous and agonizing conditions of a 
moutaIn of swords, a forest of knives, stoves, Írying pans; in each day and nipht living and 
dying ten thousand times, the agony of pain and suffering 1s Iinconceivable. If condemned to 
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the path of hungry ghost, then the body 1s hideously ugly wreaking foul odors. Stomach 1s 
large as a drum but neck 1s as small as a needle; though starving and thirsty, the offenders 
cannot eat or drink. When seeing food and drinks, these items transform Into coals and fires. 
Thus, they must endure the torture and suffering of famine and thirst, throwing, banging theIr 
bodies against everything, crying out In pain and agony for tens and thousands of kalpas. If 
condemned to the animail realm, then they must endure the karmic consequences of carrying 
and pulling heavy loads, get slaughtered for food, or the strong prey on the weak, mind and 
body always paranoid, frightened, and fearful of being eaten or killed, without having any 
moment of peace. 
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Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp 
nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. Ba thứ nơi Thân Nghiệp: Thứ nhất là Sát sanh, bao gồm giết 
sanh mạng cả người lẫn thú. Chúng ta chẳng những không phóng sanh cứu mạng, mà ngược 
lại còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như đi câu hay săn bắn, vân vân. Thứ nhì 
là Trộm cắp, mọi hình thức đem về cho mình cái thuộc về người khác. Chúng ta chẳng những 
không bố thí cúng dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, keo kiết, trộm cắp nữa. Thứ ba 
là Tà dâm, những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư tưởng. Chúng ta chẳng những 
không đoan trang, chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh nữa. Bốn thứ nơi 
Khẩu Nghiệp: Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa 
dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sản và của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu 
chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu 
cảm ác báo về sau nầy. 7 £ư là Vọng ngữ. Chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng 
chơn thật, mà ngược lại luôn nói lời dối láo. Tứ năm là nói lời mắng chửi hay nói lời thô ác 
hay phỉ báng. Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà ngược lại luôn nói lưỡi hai chiều hay 
nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác. 7hứ sáu là nói chuyện vô ích hay nói lời trau 
chuốt. Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiển dịu, mà ngược lại luôn nói lời hung ác 
như chưởi rủa hay sỉ vả. Thứ bảy là nói lưỡi hai chiều. Chúng ta không nói lời chánh lý đúng 
đắn, mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự. Ba thứ nơi Ý Nghiệp: Thứ fám là Tham. Chúng ta 
không chịu thiểu dục tri túc, mà ngược lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét. Thứ chín là 
Sân. Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn nhục; mà lại còn luôn sanh khởi các 
niềm sân hận xấu ác. Thứ mười là Si. Chúng ta chẳng những không tin luật luân hồi nhân 
quả; mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện hữu tri 
thức để học hỏi đạo pháp và tu hành. Tóm lại, hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ ba giới về 
thân: không sát sanh, không trộm cắp, và không tà dâm; bốn giới về ý: không nói dối, không 
nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, và không nói lưỡi hai chiều; ba giới về ý: không 
tham, không sân, và không si—All karmas are confrolled by the threefold deed (body, 
speech, and mind). Three deeds of the body, four deeds of the mouth, and three deeds of the 
mind. Three In Action of Body (Kaya Karma (skt): Fữsứ, killing, taking the life of any beings, 
including human or animail. We do not free trapped animals; but, In contrast, we confinue fo 
ki and murder Innocent creatures, sụch as fishing, hunting, etc. Seconđ, stealing, all forms of 
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acquiring for onself that which belongs to another. We do not give, donate, or make 
offerinss; but, In confrast,we continue to be selfish, stingy, and stealing from others. Thửđ, 
sexual misconduct, all forms of sex-indulgence, by action or thoughts wants. We do not 
behave properly and honorably; but, in contrast, we continue to commit sexual misconduct or 
sexual promiscuIty. Four in Action of Mouth (Vac Karma (skt). The evil karma of speech Is 
the mightlest. We must know that evil speech 1s even more dangerous than fire because fire 
can only destroy all material possessions and treasures of this world, but the firece fire of evil 
speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened beings and all virtues of 
liberation, but 1t wIll also reflect on the evil karma vipaka 1n the future. Fourfh, false speech 
or telling lies or using obscene and lewd words or speech. We do not speak the truth; but, in 
contrast, we continue to lie and speak falsely. Fÿh, insulting or coarsing abusuve language 
or abusive slandering. We do not speak soothingly and comfortably; but, in contrast, we 
confinue to speak wickedly and use a double-tongue to cause other harm and disadvanftages. 
Sixfh, useless gossiping and frivolous chattering. We do not speak kind and wholesome 
words; but, in confrast, we confinue to speak wicked and unwholesome words, 1.e., insulting 
or cursing others. Seyenfh, speaking two-faced speech, to slander or speak with a double- 
tongue or to speak 1lÏ of one friend to another. We do not speak words that are In accordance 
with the dharma; but, in confrast, we continue to speak ambiguous talks. Three in Action of 
Mind (Moras Karma (sktQ: Eighh, greed or covetousness (Libho (skt). We do not know how 
to desire less and when 1s enough; but we continue to be greedy and covetous. Minh, hatred 
or loss of temper profanity (Dosa (skÐ. We do not have peace and tolerance toward others; 
but, In contrast, we continue to be malicious and to have hatred. Tenfh, ignorance (Moha 
(skÐ. We do not believe 1n the Law of Causes and Effetcs, but im contrast we continue to 
attach to our Ignorance, and refuse to be near good knowledgeable advisors in order to learn 
and cultivate the proper dharma. In short, Pure Land practitioners should always remember 
about the three commandments dealing with the body: not to KiIll, not to steal, and not to 
commit adultery; the four dealing with the mouth: not to lie, not to 1nsult, not to exaggerate, 
and not to speak with a double-tongue; the three dealing with the mind: not to be greedy, not 
to be hatred, and not to be 1gnorant. 


(2) 2/¿ š¿ Đạy Ôáa Ó Đứa à Đứa Điệt “lê 2 rắc 
“2e zÂwcdcwt o ad dd(Aao “7cac((Hộo dwé Cu” 
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Cổ Đức dạy: “Làm ác “Thí như nhơn thóa thiên, hoàn tùng kỷ thân trụy.”” Nghĩa là làm ác 
như người phun nước miếng lên trời, nước miếng rơi trở xuống ngay nơi mặt chính họ. Hoặc 
là “Ngậm máu phun người nhơ miệng mình.”—Ancient virtues taught on wrong-doings as 
followed: “Those who spIt at the sky, immmediately the spit will fall back on theIr face.” Or To 
harbor blood to spIt at someone, the mouth 1s the first to suffer from filth. 
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(2-8) 24w Đề 2244 “7 “7x (áa te /6át 
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Đức Phật đã đưa ra năm đề nghị nhằm tránh ác cho hành giả: Thứ nhất là cố tạo những tư 
tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận làm trở ngại thì nên 
tạo tâm từ. 7h nhì là suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận 
có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân vân... 7ý ba là không để ý, cố quên lãng những tư 
tưởng xấu xa ấy. Thứ tư là đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng ô 
nhiễm ấy phát sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều 
xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng năng lực vật chất ——Five practical suggestions to prevent 
evil thoughts given by the Buddha wIll be beneficial to all: Fsf, harbouring a good thought 
opposite to the encroaching one, e.g., loving-kindness In the case of hatred. Second, 
reflecting upon possible evil consequences, e.ø., anger sometimes results in murder. T?urđ, 
simple neglect or becoming wholly inattentive to them. Four£h, tracing the cause which led to 
the arising of the unwholesome thoughts and thus forgetting them In the retrospectIve 
process. Fÿb, direct physical force. 


(2-8) 1 Đức Đuật Ðạy “lê rắc “hasa 2Kuú 6á, (2á 
“2e 6«ddáa o “tac(dwao ao 2(hoso- 20(w2o đè Các 2 (dUuua/6ada SdÉta 


Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác 
việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy (116). Nếu đã lỡ làm ác chớ nên 
thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ khổ (117). Khi nghiệp ác 
chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kể ác mới hay là ác (119). 
Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu 
lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở đĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên 
(121). Người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy 
hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa 
điều ác thế ấy (123). Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị 
nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác (124). Đem ác ý xâm phạm đến 
người không tà vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kể làm ác như ngược gió tung 
bụi (125). Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên 
chư thiên, nhưng cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử (126). 
Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu 
núi thẳm, dù tìm khắp thế gian nây, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây (127). Ác 
nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như kim 
cang phá hoại bảo thạch (161). Việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại 
việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm (163). Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến 
mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu miệt người lành Chánh đạo và giáo pháp đức Như Lai để 
tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách-tha hễ sinh hoa quả xong liễn tiêu diệt (164). Làm 
dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất 


191 


tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được (165). Chớ nên phỉ báng, đừng 
làm não hại, giữ giới luật tỉnh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu 
tập thiển định; ấy lời chư Phật dạy (185)—Let's hasten up to do good. Let's restrain our 
minds from evil thoughts, for the minds of those who are sÏlow 1n doïng good actions delight in 
evil (Dharmapada 116). lf a person commits evIl, let him not do 1t again and again; he should 
not reJoIce therein, sorrow 1s the outcome of evil (Dharmapada 117). Even an evil-doer sees 
good as long as evil deed has not yet rIpened; but when his evil deed has ripened, then he 
sees the evil results (Dharmapada 119). Do not disregard (underestimate) small evil, sayIng, 
“it wIll not matfer to me.” By the falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the 
fool becomes full of evil, even 1f he gathers it little by little (Dharmapada 121). ÀA merchant 
with great wealth but lacks of companions, avolds a dangerous roufe, Just as one desiring to 
live avoids poIson, one should shun evil things in the same manner (Dharmapada 123). With a 
hand without wound, one can touch poison; the poIson does not afftect one who has no 
wounđd; nor 1s there Ill for him who does no wrong. (Dharmapada 124). Whoever harms a 
harmless person who 1s pure and guiltless, the evil falls back upon that fool, like dust thrown 
against the wind (Dharmapada 125). Some are born in a womb; evil-doers are reborn In hells; 
the riphteous people go to blissful states; the undefiled ones pass away Into Nirvana 
(Dharmapada 126). Neither In the sky, nor 1n mid-ocean, nor in mountain cave, nowhere on 
earth where one can escape from the consequences of his evil deeds (Dharmapada 127). The 
evil 1s done by oneself; 1t 1s self-born, 1t is self-nursed. Evil grinds the unwise as a diamond 
grinds a precious stone (Dharmapada 161). Bad deeds are easy to do, but they are harmful, 
not beneficial to oneself. On the contrary, 1t 1s very difficult to do that which 1s beneficial and 
good for oneself (Dharmapada 163). The foolish man who slanders the teachings of the 
Arhats, of the righteous and the Noble Ones. He follows false doctrine, rIpens like the kashta 
reed, only for Its own destruction (Dharmapada 164). By oneself the evil 1s done, by oneself 
one 1s defiled or purified. Purity or impurity depend on oneself. No one can purIfy another 
(Dharmapada 165). “Not to slander, not to harm, but to restrain oneself in accordance with the 
fundamental moral codes, to be moderate 1n eating, to dwell in secluded abode, to meditate 
on higher thoughfs, this 1s the teaching of the Buddhas (Dharmapada 185).” 


(2-4) u Đức Điật Đạy “lê rắc “han, ?k/xá “2ú “7đá, 2f4¿ c2 
“2e 6«adáa o “?eacÁdw¿o ow 2(howo- (0(w@ó (w 


tức 72ax£- “7a Sec((awe Sa 


Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Người ác nghe nói ai làm điều thiện thì đến 
để phá hoại. Khi gặp người như vậy, các ông phải tự chủ, đừng có tức giận trách móc. Bởi vì 
kẻ mang điều ác đến thì họ sẽ lãnh thọ điều ác đó (Chương 6).” “Có người nghe ta giữ đạo, 
thực hành tâm đại nhân từ, nên đến mắng ta; ta im lặng không phản ứng. Người kia mắng 
xong, ta liền hỏi: Ông đem lễ vật để biếu người khác, người kia không nhận thì lễ vật ấy trở 
về với ông không? Người kia đáp: “Về chứ.” Ta bảo: “Nay ông mắng ta, ta không nhận thì tự 
ông rước họa vào thân, giống như âm vang theo tiếng, bóng theo hình, rốt cuộc không thể 
tránh khỏi. Vậy hãy cẩn thận, đừng làm điều ác (Chương 7).” “Kẻ ác hại người hiển giống 
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như ngước mặt lên trời mà nhổ nước miếng, nhổ không tới trời, nước miếng lại rơi xuống 
ngay mặt mình. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình, người 
hiển không thể hại được mà còn bị họa vào thân (Chương 8).”——In the Forty-Two Sections 
Sutra, the Buddha said: “When an evil person hears about virtue and Intentionally or 
voluntarily comes to cause trouble, you should restrain yourself and should not become angry 
or upbraid him. Then, the one who has come to do evil wIll do evil to hìmseTlf.”” (Chapter 6). 
“There was one who, upon hearing that I protect the way and practice great humane 
compassion, I1ntentionally or voluntarily came to scold me. I was silent and dịd not reply. 
When he finished scolding me, I asked, “If you are courteous to people and they do not accept 
yOUur courtesy, the courtesy returns to you, does 1t not?” He replied, “It does.' I said, “NÑow you 
are scolding me but I do not receive 1t. So, the misfortune returns to you and must remain 
with you. Ït is Just as Inevitable as the echo that follows a sound or as the shadow that follows 
a form. In the end, you cannot avoid 1t. Therefore, be careful not to do evil.” (Chapter 7). “An 
evil person who harms a sage Is like one who raises his head and spIts at heaven. Instead of 
reaching heaven, the spittle falls back on him. It 1s the same with one who throws dust Into 
the wind Instead of going somewhere else, the dust returns to fall on the throwerˆs body. The 
sage cannot be harmed; misdeed will inevitably destroy the doer.” (Chapter 8). 


(229) “?⁄44£@x 2à rắc 
đaø4 a4 €ué( 


(z4) “2x¿ 2a “2ê “7/4@w rắc 


Xưa nay chúng ta tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn, không rõ ràng. Vì vậy mà có lúc chúng ta sanh tâm 
lành, lúc lại khởi niệm ác. Khi niệm thiện khởi lên thì tâm niệm “Không làm điều ác chỉ làm điều 
lành,” nhưng khi niệm ác khởi lên thì chúng ta hăng hái nghĩ đến việc “làm tất cả điều ác, không làm 
điều lành.” Vì từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo nghiệp lẫn lộn giữa thiện và ác như vậy cho 
nên hôm nay làm việc thiện song ngày mai lại khởi tâm làm ác, rồi ngày kia lại khởi tâm làm việc 
chẳng thiện chẳng ác. Người con Phật chân thuần phải hết sức cẩn trọng trong mọi tác động từ đi, 
đứng, nằm, ngồi. Lúc nào mình cũng phải có ý niệm thanh tịnh, quang minh, chứ không khởi niệm bất 
tịnh, ô nhiễm. Nói tóm lại, trong Phật giáo Thiện là thuận lý; còn Ác là nghịch lý—Due to the 
confused mixture of good and bad karma that we have created, sometimes we have wholesome 
thoughts and sometimes unwholesome ones. With wholesome thoughts, we vow to avoid evil and do 
good. With unwholesome thoughts, we are eager to do evil and avoid goodness. For endless eons we 
have been committing good and evil karmas, doing a few good deeds one day, committing some bad 
deeds the next day, and then some neutral deeds the day after that. Sincere Buddhists should be very 
careful 1n each and every action: walking, standing, lying, and sitting. We should have bright and pure 
thoughts at all times. At the same time, we should try our best to avoid dark and impure thoughts. In 
short, in Buddhism, Good 1s defined as to accord with the right, while Bad 1s defined as to 
disobey the ripht. 
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Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Ở chỗ nây ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm 
điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sanh ra ăn năn 
và chết mòn (15). Ở chỗ nây vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui; kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai 
nơi đều an vui; vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc (16). Ở 
chỗ nầy than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buôn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều 
than buồn: nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải 
đọa vào cõi khổ (17). Ở chỗ nây hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước 
nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ: nghĩ rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên nó hoan hỷ. Hơn nữa 
còn hoan hỷ vì được sanh vào cõi lành (18). Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân. 
Hãy thân với bạn lành, hãy thân với bậc thượng nhân (Pháp Cú 78). Chớ nên khinh điều lành 
nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm 
đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà nên (122). Kẻ ngu phu tạo các 
ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng ? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, 
chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình (136). Như xe vua lộng lẫy, cuối cùng cũng hư hoại, thân 
này rồi sẽ già. Chỉ có Pháp của bậc Thiện, khỏi bị nạn già nua. Như vậy bậc chí Thiện, nói 
lên cho bậc Thiện (Pháp Cú 151). Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, sẽ chói 
sáng đời này, như trăng thoát mây che (Pháp Cú 173). Khách lâu ngày tha hương, an ổn từ xa 
về, bà con cùng thân hữu, hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước nghiệp, đón chào 
người làm lành, đời này đến đời kia, như thân nhân đón chào (Pháp Cú 219 & 220). Người 
lành dầu ở xa, sáng tổ như núi Tuyết. Kẻ ác dầu ở đây, cũng không hề được thấy, như tên 
bắn đêm đen (Pháp Cú 304). Ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt 
nên làm, làm xong không ăn năn (Pháp Cú 314)— The evil-doer grieves In this world and In 
the next; he grieves 1n both. He grieves and suffers when he perceives the evil of his own 
deeds (Dharmapada 15). The virtuous man reJoIces 1n this world, and in the next. He 1s happy 
in both worlds. He reJoices and delights when he perceives the purity of his own deeds 
(Dharmapada 16). The evil man suffers in this world and in the next. He suffers everywhere. 
He suffers whenever he thinks of the evil deeds he has done. Furthermore he suffers even 
more when he has gone to a woeful path (Dharmapada 17). The virtuous man 1s happy here In 
this world, and he 1s happy there In the next. He 1s happy everywhere. He 1s happy when he 
thinks of the good deeds he has done. Furthermore, he 1s even happler when he has gone to a 
blissful path (Dharmapada 18). Do not associate with wicked friends, do not associate with 
men of mean nature. Do associate with good friends, do associate with men of noble nature 
(78). Do not disregard small good, saying, “1t will not matter to me.” Even by the falling of 
drop by drop, a water-jar 1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit litle by little 
(Dharmapada 122). A fool does not realize when he commits wrong deeds; by his own deeds 
the stupid man 1s tormented, like one 1s lighting fires wherein he must be burnt one day 
(Dharmapada 136). Even the royal chariot well-decorated becomes old, the body too wIll 
reach old age. Only the Dharma of the Good Ones does not decay. Thus the good people 
reveal to good people (151). Whosoever uses good deed, to cover evil deed being done. Such 
person outshines this world, like the moon free from the clouds (173). Being absent a long 
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time, a man has returned home safe and sound; relatives, friends and acquaintances welcome 
him home. In the same way, øood acflons wIll welcome the well doer, who has gone from this 
world to the next world, Just as relatives welcome a dear one who has come back (219 & 
220). Even from afar the good ones shine, like the mountain of snow. The bad ones even here 
are not to be seen, like the arrows shot in the night (304). Better not to do evil deed, 
afterward evil deed brings up torment. Better to perform good deed, having done good deed 
there will be no torment (314). 
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Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy: “Chúng sanh mọi loài đều có trí huệ và đức năng như 
chư Phật.” Nhưng tại sao hiện tại chúng ta lại không có được trí huệ này? Đó là do bởi những 
tư tưởng dong ruỗi và chấp thủ mà ra. Tu là loại bổ những vọng niệm và chấp thủ ra khỏi tâm 
trí và trưởng dưỡng đức hạnh để làm hiển lộ Phật tánh, khôi phục trọn vẹn những khả năng 
vốn có của mình. Nói cách khác, tu là phá tan những đám mây để cho ánh sáng mặt trời được 
chiếu qua. Trong Phật giáo, “tu” có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo huấn của Đức 
Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay học kinh và giữ giới; tuy nhiên những 
yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, là từ bi 
hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế nữa, chúng ta 
nên thực tập thiển quán mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi 
tâm tánh, làm lành lánh dữ. Tu hành trong Phật giáo là thực hành những giáo pháp của Đức 
Phật trên căn bản liên tục và đều đặn. Tu tập trong Phật giáo cũng có nghĩa là trưởng dưỡng 
Bồ Đề bằng cách tu tập giới, định, tuệ. Như vậy tu tập trong Phật giáo không chỉ thuần là 
ngồi thiền hay niệm Phật, mà nó bao gồm cả việc tu tập lục ba la mật, thập ba la mật, hay ba 
mươi bẩy phẩm trợ đạo, vân vân. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thời gian rất ư là quý 
báu. Một tấc thời gian là một tấc mạng sống, chớ nên để cho thời gian trôi qua một cách lãng 
phí. Có người nghĩ rằng: “Hôm nay khoan hẳn tu, chờ đến ngày mai rồi hãy tu.” Nhưng khi 
ngày mai đến thì họ lại hẹn lần hẹn lựa đến ngày mai nữa, rồi ngày mai nữa, hẹn mãi cho 
đến lúc đầu bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc. Lúc đó dầu có muốn tu đi nữa thì thân thể cũng 
đã rã rời, chẳng còn linh hoạt, thân nào còn có nghe mình nữa đâu. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng chúng ta sống trên đời nầy nào khác chi cá nằm trong vũng nước nhỏ, chẳng 
bao lâu sau, nước sẽ cạn, rồi mình sẽ ra sao? Bởi thế cổ đức có dạy: “Một ngày trôi qua, 
mạng ta giảm dần. Như cá trong nước, thử hỏi có gì mà vui sướng? Hãy siêng năng tỉnh tấn tu 
hành, như lửa đốt đầu. Chỉ nhớ vô thường, đừng có buông lung.” Từ vô lượng kiếp, chúng ta 
không có cơ may gặp được Phật Pháp nên không biết làm sao tu hành, nên hết sanh rồi lại tử, 
hết tử rồi lại sanh. Thật đáng thương làm sao! Hôm nay chúng ta có duyên may, gặp được 
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Phật Pháp, thế mà chúng ta vẫn còn chân chờ chẳng chịu tu. Quý vị ơi! Thời gian không chờ 
đợi ai, thoáng một cái là thân ta đã già, mạng ta rồi sẽ kết thúc. Pháp môn tu Đạo thì có đến 
tám mươi bốn ngàn thứ. Nói về hiểu biết thì thứ nào chúng ta cũng nên hiểu biết, chớ đừng 
tự hạn hẹp mình trong một thứ mà thôi. Tuy nhiên, nói về tu tập thì chúng ta nên tập trung 
vào pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Chuyên 
làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục 
lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, cũng chỉ là hâm mộ suông 
(209). Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương (34), có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh DI Giáo 
của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền hỏi: 
“Xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn 
cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế 
Tôn, khi dây đàn chùng thì đàn không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng quá thì 
ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” Phật lại hỏi: 
“Không căng không chùng thì sao?? Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không 
chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người Sa Môn học đạo lại 
cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự 7w Hành mà căng thẳng 
quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiền não. Tâm ý đã sanh phiền 
não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh 
tịnh và an lạc, đạo mới không mất được.”—In the Flower Adornment Sutra, the Buddha 
taught: “Every being possesses the same wisdom and virtuous capabilites as Buddha.” But 
why do we not have this wisdom now? It is because of wandering thoughfs and attachments. 
Cultivation means removing wandering thoughts and attachments from our mind and cultivate 
Virtue fo restore our Buddha Nature, thus completely recovering our innate abilities. In other 
words, 1t 1s like dispersing the clouds to let the sun shine through. In Buddhism, “cultivation” 
means correct our characters and obey the Buddhaˆs teachings. “Pu” means to study the law 
by reciting sutras In the morning and evening, being on strict vegetarian diet and studying all 
the scriptures of the Buddha, keep all the precepts; however, the most Important factors In 
real “[u” are to correct your character, to eliminate bad habits, to be Joyful and 
compassionate, to build virtue. In reciting sutras, one must thorouphly understand the 
meaning. Furthermore, one should also practise meditation on a dally basIs to get Insight. For 
laypeople, “Tu” means to mend your ways, from evil to wholesome (ceasing transøressions 
and performing good deeds). Cultivation in Buddhism 1s to put the Buddha”s teachings Into 
practice on a continued and regular basis. Cultivation in Buddhism also means to nourish the 
seeds of Bodhi by practicing and developing precepts, dhyana, and wisdom. Thus, cultivation 
in Buddhism 1s not soly practicing Buddha recitation or siting meditation, it also Iincludes 
cultivation of six paramitas, ten paramitas, thirty-seven aids to Enlightenmenit, etc. Sincere 
Buddhists should always remember that time 1s extremely precIous. An Inch of time 1s an inch 
of life, so do not let the time pass In vain. Someone 1s thinking, “[ will not cultivate today. I 
wIll put It off until tomorrow.” But when tomorrow comes, he will put 1t off to the next day. 
He keeps putting 1t off until his hair turns white, his teeth fall out, his eyes become blurry, and 
his ears go deaf. At that point in time, he wants fo cultivate, but his body no longer obeys him. 
Sincere Buddhists should always remember that living in this world, we all are like fish in a 
pond that 1s evaporating. We do not have mụuch time left. Thus ancient virtues taught: “One 
day has passed, our lives are that much less. We are like fish in a shrinking pond. What Joy 1s 
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there In this? We should be diligently and vigorously cultivating as 1ƒ our own heads were at 
stake. Only be mindful of impermanence, and be careful not to be lax.” From beginningless 
eons In the past until now, we have not had good opportfunity to know Buddhism, so we have 
not known how to cultivate. Therefore, we undergo birth and death, and after death, birth 
again. Oh, how pitifull Today we have good opportunity to know Buddhism, why do we still 
want to put off cultivating? Sincere Buddhists! Time does not walIt anybody. In the twinkling 
of an eye, we will be old and our life wIll be over! There are as many as eighty-four thousand 
Dharma-doors for cultivating the Path. For the sake of understanding, we should be familiar 
with each one of these Dharma-doors. You should not limit yourself in Just a single method of 
cultivation. However, for the sake of practicing, we should focus on the dharma-door that 1s 
the most appropriate for us. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: He who applies 
himself to that which should be avoided, not cultivate what should be cultivated; forgets the 
good, but goes after pleasure. It's only an empty admiration when he says he admires people 
who exert themselves 1n meditation (Dharmapada 209). According to the Forty-Two Sections 
Sutra, one evening a Sramana was reciting the Sutra of Bequeating the Teaching by Kasyapa 
Buddha. His mind was mournful as he reflected repentantly on his desie to retreat. The 
Buddha asked him: “When you were a householder 1n the past, what did you do?” He replied: 
“I was fond of playing the lute.” The Buddha said: “What happened when the strings were 
slack?” He replied: “They did not sound good.” The Buddha then asked: “What happened 
when the strings were taut?” He replied: “The sounds were brief.” The Buddha then asked 
again: “What happened when they were tuned between slack and taut?” He replied: “he 
sounds carried.” The Buddha said: “l( 1s the same with a Sramana who cwlfiyafes or sudies 
the Way. If his mìnd 1s harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he 1s Impetuous about 
the Way, this Iimpetuousness wIll tire out his body, and 1f his body 1s tired, his mind wIll give 
rIse to afflictions. If his mind produces afflictions, then he wIll retreat from his practice. If he 
retreatfs from his practice, 1t will certainly Increase his offenses. You need only be pure, 
peaceful, and happy and you wIll not lose the Way” (Chapter 34). 
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Thật tình mà nói, trong Phật giáo, nếu chúng ta không muốn mất nhiều thì giờ và năng lực 
tìm hiểu về chân lý sự sống và vũ trụ thì chỉ cần làm theo những giáo lý trong kinh điển, đặc 
biệt là kinh điển Tịnh Độ (A Di Đà, Vô Lượng Thọ, và Quán Vô Lượng Thọ) cũng đủ và 
cũng có thể có kết quả mỹ mãn. Theo kinh A Di Đà, sau khi thác sanh vào cõi Tịnh Độ thì trí 
huệ, đức năng và phước báo của những ai sanh về đó cũng sẽ bằng với phẩm tánh này của 
đức Phật A Di Đà. Lúc đó, họ sẽ thông hiểu chân lý của nhân sinh và vũ trụ. Chính vì vậy 
mà các Thầy Tổ thường nhắc nhở rằng pháp môn Tịnh Độ là con đường tắt dẫn đến giác ngộ 
vô thượng. Tìm vãng sanh Tịnh Độ trong kiếp này là con đường ngắn nhất giúp chúng ta đạt 
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được giác ngộ. Vì vậy pháp môn Tịnh Độ là độc đáo và siêu việt hơn hết. Hành giả Tịnh Độ 
nên luôn nhớ rằng theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con người với 
nhiều phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này có 
ý nghĩa hơn. Hành giả Tịnh Độ cũng nên nhớ rằng cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu 
để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng tu 
tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên 
cũng không tu được. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp khó gặp; được thân người, gặp Phật pháp 
mà không chịu tu tập, để một phen mất đi thân Người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các 
trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng 
nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở 
trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vị, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, 
hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như 
hoa hiện trong gương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật 
tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi 
cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích 
cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay 
người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút phước lành nào để cho thần thức 
nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết 
mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở 
hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà 
tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, đặc biệt là khi đã gặp được pháp môn 
Tịnh Độ thù thắng, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp 
người.” Thật tình mà nói, chính vì lý do đó mà các câu mở đầu trong chư kinh Phật giáo đề để 
cập với câu kệ này: “Pháp môn này khó gặp trong vô số đại kiếp.” Chúng ta đã gặp trong 
kiếp này mà lại bỏ qua thì thật là đáng buồn và đáng tiếc cho chúng ta vô cùng. Cuối cùng, 
hành giả Tịnh Độ cũng nên nhớ rằng theo kinh Hoa Nghiêm, hai vị đại Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi và Phổ Hiền đều muốn được sinh vào cõi Tây Phương Tình Độ. Cõi Tây Phương Tịnh Độ 
phải có cái gì đặc biệt thì làm gì hai vị đại Bổ Tát này mới muốn tái sanh vào đó—Truly 
speaking, in Buddhism, If we do not wish to spend more time and energy to seek the truth of 
life and the universe, then following the teachings In sutras, especially the Pure Land sutras 
(the Amitabha Sutra, the Infimte Life Sutra, and the Contemplation on the Infinite Life Sutra) 
would be sufficilent and would be able to attain perfect result. According to the Amitabha 
Sufra, after beIng reborn into the Pure Land, practiioners' wIsdom, virtuous abilities and 
enJjoymenfs will be equal to those of Amitabha Buddha. Practitioners who are reborn In the 
Pure Land will then clearly understand the truth of life and the universe. Thafs why anclent 
masters and patriarchs often reminded that the Pure Land method Is a short cut to the ultimate 
enlightenment. Seeking rebirth Into the Pure Land 1s the shortest route ¡1n this lifetime that 
help us to attain Enlightenment. Therefore, the Pure Land method 1s outstanding and most 
supreme. Pure Land practitioners should always remember that according to Buddhism, 
human life 1s difficult to obtain. If we are born as human beings with many qualitles, difficult 
to atfain. We should try to make our lives meaningful ones. Pure Land practitioners should 
also remember that human beings have both pleasure and suffering, thus 1t”s easy for them to 
advance In cultivation and to attain Buddhahood; whereas the beIngs In the Deva realm enJoy 


199 


all kinds of Joy and spend no time for cultivation; beings 1n the realms of animals, hungry 
ghosts and hells are stupid, living In filth and killing one another for food. They are so 
miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. It 1s difficult to be born 
as a human being, 1t 1s difficult to encouter the Buddha-dharma; now one has been born as a 
human being and has had a chance to encounter the Buddha-dharma, but does not zealously 
practice what one knows, once losing human body, It 1s hard to have 1t back throughout the 
eons. Of alÏ precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the priceless Jewel. Thus, 
1f you are able to maintain your livelihood, someday you will be able to rebuild your HIfe. 
However, everything In life, 1f it has form characteristics, then, inevitably, one day 1t wIll be 
destroyed. A human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even though 
we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening streaking across the sky, like a 
flowerˆs blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 
1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, not a 
single dime 1s broupht along; therefore, when death arrives, not a word wIll be taken either. A 
lifetime of work, putting the body through pain and torture In order to accumulate wealth and 
pOssessions, In the end everything 1s worthless and futile In the midst of bírth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are given to others in a most senseless and 
pItful manner. At such time, there are not even a few good merits for the soul to rely and 
lean on for the next life. Therefore, such an Iindividual wïll be condemned 1nfo the three evil 
paths Iimmediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand years once agaiIn 
blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten 
thousand reincarnations may not return.” Sincere Buddhists should always remember what 
the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to encounfer 
(meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, especially when we already encountered the extraordinary 
Pure Land method, 1f we let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” Truly 
speaking, for that reason, the majority of Buddhist sutras usually open with this verse: “Its 
difficult to encounter this Dharma-door In Infinite eons.” We've encountered 1t In this 
lifetime, it would be unbearably sad to let this rarest opportunity sÏlip away. Last but not least, 
Pure Land practitioners should remember that according to the Flower Adornment Sutra, we 
see that two great Bodhisattvas ManJusri and Samantabhadra sought birth Into the Western 
Pure Land. The Western Pure Land should be so remarkable that these two great 
Bodhisattvas wish to be reborn there. 
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Hành giả Niệm Phật nên bắt đầu tu tập những bước nào? Nói chung, bất cứ hành giả tu Phật 
nào cũng đều trước tiên phải quy-y Tam Bảo. Đối với hành giả Tịnh Độ, pháp tu chính là 
Niệm Phật; tuy nhiên, phát tâm Bồ Đề là một trong những phát nguyện quan trọng nhất trên 
bước đường tu tập. Phát Bồ Để Tâm có nghĩa là vì vô thượng Bổ Đề mà phát tâm và phát 
khởi một động lực cao nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác hay Phật quả để có thể làm 
lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ nhờ tâm Bồ Đề chúng ta mới có thể quên mình để làm lợi ích 
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cho người khác được. Thái độ vị tha của tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ chuyển hóa 
tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. Trong thiển, phát tâm bổ để là quyết tâm (nguyện) 
đạt tới đại giác cao nhất bằng cách thực hiện con đường của các bậc Bồ Tát. Bên cạnh đó, 
hành giả Tịnh Độ cũng nên luôn tu tập bốn trọng ân: Thứ nhất là Ân Tam Bảo. Nhờ Phật mở 
đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bể tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu 
trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp nối hoằng đạo, soi sáng cái đạo lý chân 
thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến đạo lý. Thứ nhì là Ân cha mẹ Thầy tổ. 
Nhờ cha mẹ sanh ta ra và nuôi nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ chỉ dạy giáo lý cho ta đi 
vào chánh đạo. Bổn phận ta chẳng những phải cung kính, phụng sự những bậc nầy, mà còn 
cố công tu hành câu cho các vị ấy sớm được giải thoát. Thứ bà là Ân thiện hữu tri thức. Nhờ 
thiện hữu tri thức mà ta có nơi nương tựa trên bước đường tu tập đầy chông gai khó khăn. 
Thứ tư là Ân chúng sanh. Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không có người thợ mộc ta không có 
nhà để ở hay bàn ghế thường dùng; không có bác ông phu ta lấy gạo đâu mà ăn để sống; 
không có người thợ dệt, ta lấy quần áo đâu để che thân, vân vân. Ta phải luôn siêng năng 
làm việc và học đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh đều được giải thoát. Kế tiếp, giới, 
định và huệ cũng là ba phương diện tu tập cho bất kỳ hành giả Tịnh Độ nào. Giới luật giúp 
thân không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo trộn tâm linh, và huệ giúp loại trừ ảo 
tưởng và chứng được chân lý. Nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự 
loạn động của tư tưởng; nếu không đình chỉ sự loạn động của tư tưởng sẽ không có sự thành 
tựu của tuệ giác. Sự thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức và trí tuệ, tức 
giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự tạo và lý tưởng của đời sống tự tác chủ. Tin 
sâu luật Nhân Quả là một trong những hành trang tối cần cho bất kỳ hành giả Tịnh Độ nào. 
Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” của 
Phật giáo. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về 
“Nghiệp” của Phật giáo. Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự 
hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ 
không có ngoại lệ Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống như vậy, 
mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong Phật giáo chi phối 
mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả 
tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta không 
hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền 
chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã 
gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy người ấy 
không làm gì đáng trách. Kế tiếp là đọc tụng kinh điển Tịnh Độ, càng nhiều càng tốt. Tụng 
nghĩa là đọc thuộc lòng kinh. Hạnh này bao gồm sự lặp lại các câu trong kinh mà chúng ta đã 
học thuộc lòng và sự lặp lại bằng tâm thức về ý nghĩa của chúng. Làm được như vậy thì giáo 
lý sẽ bắt rễ sâu đậm trong tâm ta nhờ sự lặp lại của việc thuộc lòng này. Cuối cùng là 
khuyến tấn mọi người cùng tu Đạo, để rồi sau rốt mọi người đều có thể đạt được giác ngộ và 
cùng nắm tay nhau trên cõi Tây Phương Tịnh Độ—What steps can Pure Land practitioners 
begin to practice? Generally speaking, any Buddhist practitioners must first take refuge In the 
Triratna. For Pure Land practitioners, the maJor method of cultivation 1s Buddha Recitation; 
however, Bodhicitta developing 1s one of the most Important developmentfs 1n the cultivation 
path. Develop Bodhicitta means resolve on supreme bodhi and develop a supreme mofivation 
to cultivation to achieve full enlightenment or Buddhahood In order to be of the most benefit 
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to others. Only owing to the Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to working for the 
happiness of all beings. The dedicated attitude of Bodhicitta 1s the powerful energy capable 
Of transforming our mind fully and completely. In Zen, "arousing the mind of enlightenment” 
means to resolve to reach supreme enlightenment through actualization of the Bodhisattva 
path. Besides, Pure Land practitioners should always cultivate the four great debts (four debts 
of gratitude): Frst, the debt to the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). Second, the debt 
to our parents and teachers. Third, the debt to our spiritual friends. Fourth, the debt we owe 
all sentient beings. Next, discipline, meditation and wisdom are also three Important fields of 
cultivation for any Pure Land practitioners. Discipline wards off bodily evil, meditation calms 
mental disturbance, and wisdom gets rid of delusion and proves the truth. Without purity of 
conduct there will be no calm equipoise of thought; without the calm equipoIse of thought 
there will be no completion of Insipht. The completion of Insight (praJna) means the 
perfection of intellect and wisdom, I.e., perfect enliphtenmetit. It 1s the result of self-creation 
and the ideal of the self-creating life. To have a deep faith in the law of cause and effect 1s 
one of the most necessary luggages for any Pure Land practitioners. Law of cause and effect 
or the relation between cause and effect 1n the sense of the Buddhist law of “Karma”. Cause 
1S a prImary force that produces an effect; effect 1s a result of that primary force. The law of 
causation øoverns everything 1n the universe without exception. The law of causation (reality 
1fself as cause and effect in momenfary operation). Every action which 1s a cause wIll have a 
result or an effect. Likewise every resultant action or effect has 1ts cause. The law of cause 
and effect 1s a fundamental concept within Buddhism governing all situations. The Moral 
Causation in Buddhism means that a deed, good or bad, or Indifferent, brings 1s own result on 
the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. But in most cases “happiness” 1s 
understood not In 1ts moral or spiritual sense but in the sense of material prosperify, social 
positlon, or political influence. For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s 
having faithfully practiced the ten deeds of goodness. IÝ one meets a tragic death, he Is 
thought to have committed something bad in his past lives even when he might have spent a 
blameless life In the present one. Next, to recite Pure Land sutras, the more the better. 
Reciting means to recite the sutras from memory. This practice Includes the repetition of 
words of the sutras that we have learned by heart and the menfal repetition of theiIr meaning. 
To be able to do this, the teaching becomes deeply rooted in our mind through repeated 
recitation from memory. And last but not least, to encourage everyone to cultivate the Way 
so eventually everybody can attain Enlightenment and hold hands together in the Western 
Pure Land. 
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Ta Bà có nghĩa là khổ não, lại cũng có nghĩa là phiển lụy hay trói buộc, chẳng được ung 
dung tự tại. Thế giới Ta Bà, nơi đầy dẫy những mâu thuẫn, hận thù và bạo động. Nơi mà 
chúng ta đang sống là một thế giới bất tịnh, và Phật Thích Ca đã bắt đầu thanh tịnh nó. Con 


202 


người sống trong thế giới nầy chịu phải vô vàn khổ hãi vì tam độc tham, sân, si cũng như 
những dục vọng trần tục. Cõi Ta Bà nây đầy dẫy những đất, đá, gai chông, hầm hố, gò nổng, 
thường có những mối khổ về đói khát, lạnh, nóng. Chúng sanh trong cõi Ta Bà phần nhiều 
tham đắm nơi phi pháp, tà pháp, chớ chẳng chịu tin chánh pháp, thọ số của họ ngắn ngủi, 
nhiều kẻ gian trá. Nói về vua quan, dầu có nước để cai trị, họ chẳng hề biết đủ, mà ngược lại 
sanh lòng tham lam, kéo binh đánh chiếm nước khác, khiến cho nhiều người vô tội chết oan; 
lại thêm nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, vân vân nên chúng sanh 
trong cõi nầy phải chịu vô lượng khổ sở. Nơi cõi Ta Bà nầy, sự thuận duyên cùng an vui tu 
tập thì ít, mà nghịch duyên phiển não thì nhiều. Hầu hết người tu hành đều dễ bị thối thất 
tâm Bồ Đề đã phát lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả đất mà chúng ta đang ở đây có tên là 
Nam Thiệm Bộ Châu, nằm về hướng nam của núi Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ 
thống Đại Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Trong đời sống, con 
người có đủ thứ khổ đau và phiền não. Ngay cả khi được sanh lên cõi trời cũng không thoát 
khỏi năm tướng suy. Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy có năm thứ tướng suy thoái 
hay năm dấu hiệu rõ ràng của sự chết hay tiến gần đến sự chết của chư Thiên khi các ngài 
đã hưởng hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai. Thứ nhất là quần áo bẩn thỉu hôi hám. Thứ 
nhì là đổ mô hôi nách. Thứ ba là đầu cổ rối bù như hoa héo. Thứ tư là thân thể hôi thối nhơ 
nhớp. Thứ năm là không yên ổn hay không còn ưa thích chỗ ở của mình nữa. Hành giả tu 
Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng tất cả nghịch cảnh phải được sử dụng như một mũi kim đâm trên 
đầu mình để mình có thể nhận ra rằng Tam Giới như nhà lửa không an, sự khổ dẫy đây đáng 
sợ, kiếp người nằm trong tay ông thần vô thường, chúng ta sanh ra và chết đi nhanh như điển 
chớp. Khi kỳ hạn đã đến thì không ai có thể cứu được ai. Thật vậy, tính chất của mọi hiện 
tượng là không thực như mộng như huyễn, như ảo ảnh của bong bóng; chúng là những bóng 
ma ảo ảnh. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Nếu ngay lúc này đây 
mà hành giả chưa tỉnh ngộ và cố gắng tu tập Tịnh Độ, thì có khác nào gỗ đá vô tình! Làm 
sao một người có chí hướng và sự cả quyết lại chịu làm một khối thịt biết đi biết chạy, để rồi 
một khi chết đi mục rữa có khác nào cỏ cây! Lầm sao mà hành giả Tịnh Độ nỡ tự cam lòng ở 
cảnh phàm mê muội và mãi luôn phải nâng cao cảnh Thánh được? Nếu sau khi gặp những 
trường hợp làm cho mình sáng mắt ra mà mình vẫn không chịu cố gắng bội phần tu tập, nếu 
nghe được chánh pháp mà mình vẫn không theo, ấy là chư Phật quay lưng lại với mình hay 
mình quay lưng lại với chư Phật? Hành giả Tịnh Độ phải luôn ghi nhớ điều này trong tâm!”—— 
Saha means sufferinss and afflictions; 1t also means worrIes, binding, unable to be free and 
liberated. The worldly world 1s full of storm, conflict, hatred and violence. The world in which 
we live 1s an impure field, and SakyamunI 1s the Buddha who has Initiated 1s purification. 
People In this world endure many sufferings stemming from three poisons of greed, anger and 
delusion as well as earthly desires. The Saha World ¡s filled with dirt, rocks, thorns, holes, 
canyons, hills, cliffs. There are various sufferings regarding thirst, famine, hot, and cold. The 
people In the Saha World like wicked doctrines and false dharma; and do not have faith in the 
proper dharma. Thetr lives are short and many are fraudulent. Kings and mandarins, although 
already have had lands to govern and rule, are not safisfied; as they become greedy, they 
bring forces fo conquer other countries causing Innocent people to die In vain. In addition, 
there are other Infiinite calamifies such as droughts, floods, loss of harvest, thirst, famine, 
epidemics, etc. As for this Saha World, the favorable cIrcumstances to cultivate In peace and 
contenment are few, but the unfavorable conditions of afflictions destroying path that are 
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rather losing Bodhi Mind they developed In the beginning. Moreover, 1t 1s very difficult to 
encounter a highly virtuous and knowledgeable advisor. According to the Buddha, the planet 
in which we are currently living 1s called Virtuous Southern Continent. It is situated to the 
south of Mount Sumeru and 1s Just a tiniest part of the Great World System of the Saha World 
in which Sakyamumi Buddha 1s the ruler. During their lives, people are subJect to all kinds of 
sufferings and afflictions. Even 1f they are born In the heavens, they cannot escape the five 
signs of decay. According to the Parinirvana Sutra, the Buddha mentioned about five signs of 
decay which refer to symptoms of Iimminent death or approaching death and rebirth In the 
lower realms, experienced by celestials and deities at the end of their transcendental lives. 
First, unpleasant odor from dirty robes. Second, sweating under one”s armpit. Third, one”s 
hair-flower on the head withers. Fourth, one”s body smelling bad due to uncontrolled 
discharges (body will emit an unpleasant odor). Fifth, uneasiness or anxiety, they no longer 
find their place pleasurable. Pure Land practitioners should always remember that all adverse 
circumstances serve as a needle that pricks the top of our head so that we may clearly realize 
that the Triple Realm has no peace, 1t 1s like a burning house, filled with frightful suffering. 
The lot of humans 1s subJect to the god of Impermanence, as we are born and die In the space 
of a bolt of lightning. When our time has come, no one can save anyone else. Às a matter of 
fact, the characterIstics of all phenomena are like dream and ¡llusion, bubble and shadow; 
they are like phantoms or hallucinatlons. In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master 
Yin-Kuang said: “lf, even now, you have not awakened and do not strive earnestÏy to practice 
Pure Land, you are no more than wood and stonesl How can anyone with grit and 
determination bear to be a mere mass of flesh running hither and you, a walking corpse while 
alive, and once dead, decaying along with the weeds and the trees! How can you, Pure Land 
practitioners, have the heart to consign yourself to the world of the ordinary and the deluded 
while always exfolling the realm of the saints? lf after encountering eye-opening 
circumstances, you sfill do not redouble your efforts, If after hearing the True Dharma, you 
still do not follow it, are the Buddhas turning their backs on senflent beings, or are senfienf 
beiIngs turning their backs on the Buddhas? Sincere Pure Land practitioners should always 
bear this in mindÏ” 
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Để thiết lập một nền móng vững chắc cho con đường tu tập tốt đẹp, hành giả Tịnh Độ nên cố 
gắng trì trai, nên tu tập Bát Thánh Đạo, không nên làm những việc ác, chỉ làm những việc 
lành, và giữ cho tâm ý thanh sạch; nên tu tập cả phước đức lẫn công đức; nên tu tập giới- 
định-huệ; nên trì giữ ngũ giới hay cụ túc giới (cho chư Tăng N); nên có lòng tin nơi luật nhân 
quả; nên quy-y Tam Bảo; nên luôn có tâm từ và luôn sống tu theo tinh thần Lục Hòa Kính— 
In order to establish a solid foundation for a good cultivation path, Pure Land practitioners 
should try to abstain from from meat; should cultivate the Eightfold Noble Path; should not 
commit wronøs, devoutly practice all kinds of good, purify the mind; should cultivate both 
blessings and merifs, cultivate disciplines-concentration-wisdom; should keep the five 
precepts or complete preceptfs (of monks and nuns); should have faith in the law of cause and 
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effect, should take refuge In the Triratna; should always have the mind of compassion, and 
always observe the six poInts of reverent harmony. 
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Phật tử không nên giết hại chúng sanh để ăn thịt. Sát sanh là giới cấm đầu tiên trong ngũ 
giới. Sát sanh để lấy thịt chúng sanh làm thực phẩm là tội nặng nhất trong Phật giáo. Đức 
Phật đã không cho rằng việc để ra cách ăn chay cho các đệ tử tu sĩ của mình là điều thích 
đáng, điều mà Ngài đã làm là khuyên họ tránh ăn thịt thú vật, vì cho đù là loại thịt gì đi nữa 
thì ăn thịt vẫn là tiếp tay cho sát sanh, và thú vật chỉ bị sát hại để làm thực phẩm cho người 
ta mà thôi. Chính vì thế mà trước khi nhập diệt, Ngài khuyên tứ chúng nên ăn chay. Tuy 
nhiên, có lẽ Đức Phật không đòi hỏi các đệ tử tại gia của Ngài phải trường chay. Người Phật 
tử nên ăn chay có phương pháp và từ từ. Không nên bổ ăn mặn ngay tức thời để chuyển qua 
ăn chay, vì làm như vậy có thể gây sự xáo trộn và bệnh hoạn cho cơ thể vì không thể ăn 
những món chay có đủ chất dinh dưỡng; phải từ từ giảm số lượng cá thịt, rồi sau đó có thể 
bắt đầu mỗi tháng hai ngày, rồi bốn ngày, sáu ngày, mười ngày, và từ từ nhiều hơn. Phật tử 
nên ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng, mà còn tránh được nhiều bệnh 
tật. Ngoài ra, thức ăn chay cũng có nhiều sinh tố bổ dưỡng, thanh khiết và dễ tiêu hóa. 
Chúng ta không nên phán xét ai thanh tịnh hay bất tịnh qua chay mặn, thanh tịnh hay bất tịnh 
là do tư tưởng và hành động thiện ác của người ấy. Tuy nhiên, dù sao thì những người ăn 
trường chay được thì thật là đáng tán thán. Còn những người ăn mặn cũng phải cẩn trọng, vì 
dù biện luận thế nào đi nữa, thì bạn vẫn là những người ăn thịt chúng sanh. Bạn có thể nói 
“tôi không nghe,” hay “tôi không thấy” con vật bị giết, nhưng bạn có chắc rằng những con 
vật ấy không bị giết vì mục đích để lấy thịt làm thực phẩm cho bạn hay không? Cẩn trọng!!! 
Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng trong kinh Đức Phật có nói với ngài A Nan: “Này A 
Nan, nếu không có hình tướng thì cũng không có pháp. Nếu không có thức ăn, thì cũng không 
có pháp. Nếu không có y phục thì cũng không có pháp. hãy giữ gìn cơ thể để ông phục vụ 
pháp. Trong truyền thống Mật giáo có sự liên hệ giữa các hình tướng vô cùng quan trọng. 
Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta biến nó thành một cuộc phiêu lưu trên hình tướng. 
Chúng ta có thể trở thành người ăn chay trường và chế diễu người ăn thịt. Chúng ta có thể chỉ 
mặt toàn đổ bằng vải và không dùng da thú. Hay chúng ta có thể quyết định đi đến một nơi 
không có các ô nhiễm môi trường để sinh sống. Nhưng bất cứ một lối sống nào mà chúng ta 
chọn cũng đều có thể trở thành thái quá. Nếu một người trường trai sẽ thôi không dùng thịt 
nữa, nhưng anh ta vẫn có thể thấy khoan khoái khi lột một trái chuối bằng một cái tâm khát 
máu, hay cắn vào trái đào bằng cái tâm tham muốn và nấu trái cà tím để tìm trong đó hương 
vị của miếng thịt mỡ béo, Những bước dò giẫm của chúng ta trên con đường của hiện tượng 
vô cùng gian nan và phức tạp. Nói thế chúng ta không nhằm cổ võ cho việc ăn thịt. Chúng ta 
chỉ muốn nêu ra điểm là đừng nên nghĩ rằng thế giới hiện tượng này và ngay cả thân thể 
chúng ta nó đang hiện hành như chúng ta tưởng. Chúng ta luôn tìm một phương cách nhằm 
làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi chúng ta không hạnh phúc hay không thoải mái, 
chúng ta thường muốn đi đến một nơi khác, lên hay xuống, hay bất cứ nơi nào. Có người kêu 
nó là địa ngục, có người kêu nó là thiên đàng, nhưng là cái gì đi nữa cũng không quan trọng, 
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chúng ta chỉ muốn có một chỗ để dưỡng thần mà thôi. Trong đạo Phật, lý tưởng nhất vẫn là 
trường trai; tuy nhiên, việc trường trai rất ư là khó khăn cho Phật tử tại gia, nên có một số 
ngày trong tháng cho cư sĩ tại gia. Lý do ăn chay thật là đơn giản, vì theo lời Phật dạy thì tất 
cả chúng sanh, kể cả loài cầm thú đều quý mạng sống, nên để tu tập lòng từ bi, người Phật tử 
không nên ăn thịt. Những ngày trai lạt theo đạo Phật thường là mồng một, 14, 15, và 30 âm 
lịch —Buddhists should not Ki living beings to eat. Kiling or slaughtering 1s the first of the 
five precepts. Killing animals for food 1s among the worst transgression in Buddhism. The 
Buddha dịd not feel Justified in prescribing a vegetarlan diet for his disciples among the 
monks. What he dịd was to advise them to avoid eating meat because for whatever reason, 
eafting meat means to support “killing,` and animals had to be slaughtered only to feed them. 
Thus, before His parinirvana, the Buddha advised his disciples (monks and nuns) to practice 
vegefarianism. However, the Buddha did not insist his lay disciples to adhere to a vegetarian 
diet. Buddhists should practice vegetarianism methodically and gradually. We should not give 
up ripht away the habit of eating meat and fish to have vegetarian diet. Instead, we should 
gradually reduce the amount of meat and fish, then, start eating vegetables two days a month, 
then four days, ten days, and more, etc. Eating a vegetarian diet 1s not only a form of 
cultivating compassilon and equality, but 1t 1s also free us from many diseases. Furthermore, 
such a diet can provide us with a lot of vitamins, and easy to digest. We should not Jjudge the 
pur1ty and impurity of a man simply by observing what he eats. Through his own evil thoughts 
and actions, man makes himself impure. Those who eat vegetables and abstain from animal 
flesh are praiseworthy. Those who still eat meat should be cautious, for no matter what you 
say, you are stIll eating sentient beings" flesh. You can say “I don't hear,” or “I don”t see” the 
animal was killed for my food, but are you sure that the purpose of killing 1s not the purpose 
of obtaining food for you? Be careful!!! Pure Land practitioners should always remember that 
1n the sutras, the Buddhist scriptures, Buddha once said to Ananda: “Ananda, 1f there 1s 
nobody, there 1s no dharma. If there 1s no food, there 1s no dharma. If there are no clothes, 
there 1s no dharma. Take care of your body, for the sake of the dharma.” Relating with the 
body 1s extremely Important 1n the tantric tradition. However, we don”t make a personal trip 
out of it. We could become a vegetarian and sneer at meat eaters. We could wear pure cotton 
and renounce wearing any leather. Or we could decide to search for a country to live 1n that 1s 
Íree from polluton. But any of those approaches could be going too far. When someone 
becomes a vegetarlan, he stops eating meat, but he might take a bloodthirsty delight in 
peeling bananas and crunching his teeth Into peaches and cooking eggplants as meat 
substitutes. So our attempts to relate with the body can become very complicated. Were not 
particularly advocating eating meat. Rather, we are poInting out that we do not accept our 
body as 1t 1s, and we do not accept our world. We are always searching for some way to have 
an easy ride. When we feel unhappy or uncomfortable, we think that we would like to go 
somewhere else, up or down or wherever. Some people call it hell, some people call 1t 
heaven, but whatever 1t 1s, we would like to have an easy ride somewhere. In Buddhism, 
ideally speaking, Buddhists should be lifetime vegetarians; however, this 1s very đdifficult for 
lay people. So certain days out of each month are denoted as a day not to eat meat. The 
reason behind this 1s simple. The Buddha taught that each sentient being, including animals, 
values life, so not to eat meat 1s to practice being compassilonate. Vegetarian Days of the 
month are the first, the fourteenth, the fifteenth, and the thirtieth lunar calendar. 
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Bát Chánh Đạo, tám con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ, mục đích của diệu đế thứ ba 
trong tứ diệu đế (Đạo đế). Bát Chánh Đạo là tám nẻo trong 37 nẻo bồ đề. Tứ nhấf là Chánh 
Kiến hay hiểu đúng (Samyag-drsti (skt), Samma-ditthi (p). Chánh kiến là nhận thấy một cách 
khách quan ngay thẳng: thấy thế nào thì ghi đúng thế ấy, không bị thành kiến hoặc tình cảm 
ảnh hưởng mà làm cho sự nhận xét bị sai lệch; biết phân biệt cái thật cái giả; nhận thức đạo 
lý chân chánh để tiến tới tu hành giải thoát. Tứ nhì là Chánh Tư Duy hay nghĩ đúng 
(Samyag-samkalpa (skt), Samm-sakappa (p). Chánh tư duy là suy nghĩ đúng với lẽ phải, có 
lợi cho mình, và có lợi cho người khác. Suy nghĩ những hành vi lầm lỗi, những tâm niệm xấu 
xa cần phải cải sửa. Suy nghĩ giới định tuệ để tu tập giải thoát. Suy xét vô minh là nguyên 
nhân của mọi sự đau khổ, là nguồn gốc của mọi tội ác; suy nghĩ tìm phương pháp đúng để tu 
hành giải thoát cho mình và cho người. 7b ba là Chánh Ngữ hay nói đúng (Samyag-vac 
(skt, Samma-vaca (p). Chánh ngữ là nói lời thành thật và sáng suốt, nói hợp lý, nói không 
thiên vị, nói thắng chứ không nói xéo hay xuyên tạc, nói lời thận trọng và hòa nhã; nói lời 
không tốn hại và có lợi ích chung. 7 £ là Chánh Nghiệp hay làm đúng (Samyag-karmanta 
(skÐ, Samm-kammanta (p). Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng với lẽ phải, có ích 
lợi chung. Luôn luôn hành động trong sự tôn trọng hạnh phúc chung; tôn trọng lương tâm nghề 
nghiệp của mình; không làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự, và tính 
mạng của người khác; giữ gìn thân khẩu ý bằng cách luôn tu tập mười nghiệp lành và nhổ dứt 
mười nghiệp dữ. Thứ năm là Chánh Mạng hay mưu sinh đúng (Samyag-ajiva (skt), Samma- 
ajiva (p). Chánh mạng có nghĩa là sinh sống chân chính và lương thiện; không làm giàu trên 
mồ hôi nước mắt của người khác; không đối xử tệ bạc với người khác; không sống bám vào 
người khác; không mê tín dị đoan; không sống bằng miệng lưỡi mối lái để kiếm lợi. Thứ sáu 
là Chánh Tinh Tấn hay nỗ lực đúng (Samyag-vyayama (skt), Samma-vayama (p). Chánh tinh 
tấn có nghĩa là chuyên cần siêng năng làm lợi mình và lợi người; không làm những việc bất 
chính như sát hại, gian xảo, đàng điếm, cờ bạc, ác độc và bỉ ổi, vân vân; ngược lại phải chú 
tâm làm những việc lành, tạo phước nghiệp. 7b#ứ bảy là Chánh Niệm hay chú tâm đúng 
(Samyag-smrti (skt, Samma-sati (p). Chánh niệm là nhớ đến những điều hay lẽ phải, những 
điều lợi lạc cho mình và cho người. Thứ tám là Chánh Định hay tập trung tư tưởng đúng 
(Samyag-samadhi (skt, Samma-samadhi (p). Chánh định là tập trung tư tưởng đúng là tập 
trung vào việc từ bỏ những điều bất thiện và tập trung tinh thần được hoàn tất trong bốn giai 
đoạn thiền định. Tu tập Bát Chánh Đạo sẽ đưa đến những lợi ích thực sự như tự cải tạo tự 
thân, vì tu bát chánh đạo là sửa đổi mọi bất chính, sửa đổi mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại, 
đồng thời còn tạo cho thân mình có một đời sống chân chánh, lợi ích và thiện mỹ; cải tạo 
hoàn cảnh vì nếu ai cũng tu bát chánh đạo thì cảnh thế gian sẽ an lành tịnh lạc, không còn 
cảnh khổ đau bất hạnh gây nên bởi hận thù, tranh chấp hay chiến tranh giữa người với người, 
giữa nước nầy với nước kia, hay chủng tộc nầy với chủng tộc khác, ngược lại lúc đó thanh 
bình sẽ vĩnh viễn ngự trị trên quả đất nầy; tu bát chánh đạo còn là căn bản đầu tiên cho sự 
giác ngộ, là nền tảng chánh giác, là căn bản giải thoát, ngày nay tu bát chánh đạo là gieo 
trồng cho mình những hạt giống Bồ Đề để ngày sau gặt hái quả Niết Bàn Vô Thượng. Hành 


207 


giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ một cách đơn giản rằng Bát Thánh Đạo chính là thấy đúng, suy 
nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, ghi nhớ đúng, và thiển 
định đúng. Chánh kiến là từ bỏ cách nhìn hướng về cái ngã của các sự vật và có cái thấy như 
thật của Đức Phật, nghĩa là vạn sự vạn vật không có tự tánh, không độc lập, mà hiện hữu do 
sự tổng hợp của nhau, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Chánh tư duy 
là không thiên về thái độ quy ngã đối với sự vật, mà suy nghĩ về sự vật một cách đúng đắn. 
Chánh tư duy dạy chúng ta từ bỏ ba cái xấu để có được cái tâm độ lượng như tâm Phật: không 
tham muốn hay chỉ nghĩ đến sự thủ đắc cho riêng mình; không giận ghét hay không ưa thích 
khi sự việc xảy ra không như ý mình muốn; và không ác độc hay muốn được theo ý mình 
trong mọi sự. Chánh ngữ dạy chúng ta sử dụng ngôn từ đúng đắn trong đời sống hằng ngày và 
tránh bốn thứ xấu ác về miệng như nói dối, nói lưỡi hai chiểu, nói lời vu khống và nói lời 
không cẩn thận. Chánh nghiệp là sự ứng xử hằng ngày phù hợp với giới luật của Đức Phật, 
nghĩa là phải kểm chế ba điều xấu nơi thân, làm trở ngại cho những hành động đúng như sát 
hại không cần thiết, trộm cắp, và tà dâm. Chánh mạng là thu hoạch thức ăn, quần áo, nhà cửa 
và các nhu cầu khác trong cuộc sống một cách đúng đắn. Chánh mạng dạy chúng ta kiếm 
sống bằng công việc không phiển khổ cho người khác hay những nghề vô ích cho xã hội, mà 
phải sống bằng sự thu nhập chính đáng bằng nghề nghiệp chính đáng và có ích cho người 
khác. Chánh tinh tấn là luôn hành sử đúng đắn, không lười biếng hay đi lệnh khỏi con đường 
chân chánh, tránh những sai lầm như ba điều xấu về ý, bốn điều xấu về miệng và ba điều xấu 
về thân. Chánh niệm là tu tập bằng cái tâm đúng đắn như Đức Phật đã tu tập, nghĩa là chúng 
ta phải chú tâm vào vạn sự vạn vật trong vũ trụ bằng cái tâm thanh tịnh và chính đáng. Cuối 
cùng là chánh định, nghĩa là luôn luôn không bị dao động vì những thay đổi của hoàn cảnh 
bên ngoài —The eight right (correct) ways. The path leading to release from suffering, the 
goal of the thírd in the four noble truths. These are eight 1n the 37 bodhi ways to 
enliphtenment: #zsí, right view 1s viewing things obJectively; seeing them and reporting 
them exactly as they are without being Iinfluenced by preJudice or emotion. Right view helps 
differentiate the true from the false, and determines the true religlous path for attaining 
liberation. Secøonđ, right thought means that our reflection must be consistent with common 
sense, useful both to others and ourselves. We must strive to correct our faults, or change our 
wicked opinions. While meditating on the noble formula of “Precept, Concentration, and 
Wisdom,” we must realize that “Ignorance” 1s the main cause of suffering, the root of all 
wicked acts; therefore, we must look for a way to get rid of suffering for us and for others. 
Third, correct or ripht speech or perfect speech. Right speech Implies sincere, sound, 
1mpartial, đirect, not distorting, cautious, affable, harmless, useful words and discourses. 
Fourth, rnght acton 1nvolves action beneficial to both others and ourselves. We must always 
act for the happIness of the community, conforming fo our sense of duty, without any ulterlor 
motive for damaging others” Interests, occupations, positions, honors, or lives. We must also 
keep strict control of our “action, speech, and mind,” carrying out fen meriforIious actions and 
avoiding ten evil ones. Fÿh, right livelihood means to lead a decent and honest life. We 
must keep from exploiting or mistreating others or sponging on them. Do not be superstitIous; 
do not act as a go-between to take profit. S7xh, right effort means we must be always hard- 
working, helpful to others and ourselves. Do not kill, cheat, or lead a wanton, gamble life. On 
the contrary, always try to perform good deeds for having good karma. Seyenfh, right 
mindfulness means to give heed to good deed for our own benefit and that of others. Eighh, 
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correct (right or perfect) meditation or correct concentration. Detached from sensual obJects, 
detached from unwholesome things, and enters into the first, second, thưd and fourth 
absorption. Practicing the Noble Eight-fold Path can bring about real advantages such as 
1mprovement of personal conditions. lt 1s due to the elimination of all evil thoughts, words, 
and actions that we may commit In our daily life, and to the contInuing practice of charitable 
work; Improvement of living conditions. If everyone practiced this noble path, the world we 
are living now would be devoid of all miseries and sufferings caused by hatred, struggle, and 
war between men and men, countries and countries, or peoples and peoples. Peace would 
reign forever on earth; attainment of enlightenment or Bodhi Awareness. The Noble Eigh- 
fold Path 1s the first basic condition for attaining Bodhi Consciousness that 1s unfarnished 
while Alaya ConscIousness 1s still defiled. Pure Land practitloners should always remember 
that the eightfold noble path consists In right view, right thinking, right speech, ripht action, 
right living, right endeavor, right memory, and right meditation. Right view means to abandon 
a self-centered way of looking at things and to have a right view of the Buddha, that 1s 
“Nothing has Ifs own self; everything exists due to temporary combination. If this exIsts, the 
other exiIsfs; 1ƒ this ceases to exIst, the other 1s In no way to be able to exist.” Right thinking 
means not to Include toward a self-centered attitude toward things but to thínk of things 
riphtly. Right view teaches us to abandon the three evils of the mind such as coveteousness, 
resentment, and evil-mindedness; and to think of things rightly, with as generous a mind as 
the Buddha: not to have greedy mind (coveteousness) or not to think only of one”s own gaIn; 
not to have the angry mind (resentmernt) or not to get angry when things do not turn out as one 
wishes; not to have the evil mind (evil-mindedness). Right speech teaches us to use right 
words In our đaily lives and to avoid the four evils of the mouth such as not to lie (to use false 
language), not to speak with a double tongue, not to commit 1ll-speaking, and not to use 
1mproper language (careless language). Right action means daily conduct In accordance with 
the precepts of the Buddha. It ¡is to say one must refrain from the three evils of the body that 
hinder right action such as needless killing, stealing, and committing adultery or other sexual 
misconduct. Right living means to gain food, clothing, shelter, and other necessities of life In 
a ripht way. Right living teaches us not to earn our livelihood through work that makes 
trouble for others or through a career useless to society, but to live on a Justifiable Income 
that we can obtain through right work and a vocation useful to others. Right endeavor means 
to engage constantly in right conduct without being Idle or deviating from the right way, avoid 
such wrongs as the three evils of the mind, the evils of the mouth, and the three evils of the 
body. Right memory means to practice with a ripght mind as the Buddha did, that 1s, we must 
address ourselves to all things In the universe with a fair and right mind. And finally, right 
meditation means not to be agItated by any change of external circumstances. 


(2-5) (x?zte 2fạc “2ác, (dung “/ldệu 7/@nQ THÀMẤ, 
2 2⁄44 2ò ý, “2% (x Đáật Øiáa 
Mặc dầu hành giả tu Tịnh Độ vẫn luôn biết một người chỉ cần niệm Phật, thì dù trong quá 


khứ người ấy có phạm phải lỗi lầm, vẫn được phước đức của Phật A Di Đà và được nhận về 
Tây phương Cực Lạc. Họ luôn nhớ trong tâm châm ngôn tu tập hàng đầu của Phật giáo mà 
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đức Phật đã dạy trong kinh A Hàm: “Không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ 
tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy.” Bởi vì biển pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ nầy 
mà ra. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ những lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: Người trí 
hãy nên rời bổ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, 
xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn. Người trí phải gột sạch những điều cấu uế 
trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà chứng Niết bàn. Người nào thường 
chính tâm tu tập các phép giác chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi 
phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay trong đời hiện 
tạ —Even though Pure Land practitioners always know that If a person merely repeat the 
name of Amitabha, no matter how evil his life may have been in the past, will acquire the 
merits of Amitabha and be received Into Western Paradise. They always keep in mind the 
most important motto in Buddhism which the Buddha taught in the Agama Sutra: “Do not 
commit wrongs, devoutly practice all kinds of good, purify the mind, thats Buddhism” or “To 
do no evil, to do only good, to pur1fy the wIll, these can be Interpreted as the doctrine of all 
Buddhas.” These four sentences are said to Include all the Buddha-teaching. Pure Land 
practitioners should always remember the Buddha”s teachings In the Dharmapada Sutra: À 
wise man should abandon the way of woeful states and follows the bright way. He should go 
from his home to the homeless state and live In accordance with the rules for Sramanas 
(Dharmapada 87). A wise man should purge himself from all the Impurities of the mind, gøIve 
up sensual pleasures, and seek great delight in Nirvana (Dharmapada 88). Those whose 
minds are well-trained and well-perfected in the seven factors of enlightenment, who give up 
Of grasping, abandon defiled minds, and eradicate all afflictions. They are shinning ones and 
have completely liberated and attained Nirvana even In this world (Dharmapada 89). 


(?đ-4) đá«¿ 2 2à xác Đức 
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Công đức là thực hành cái gì thiện lành như giảm thiểu tham, sân, si. Công đức là hạnh tự cải 
thiện mình, vượt thoát khỏi vòng luân hôi sanh tử để đi đến Phật quả. Theo Kinh Tạp A 
Hàm, Đức Phật đã để cập về mười một phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người nữ 
trong thế giới nầy và trong cảnh giới kế tiếp. Công đức là phẩm chất tốt trong chúng ta bảo 
đảm những ơn phước sắp đến, cả vật chất lẫn tinh thần. Không cần khó khăn lắm người ta 
cũng nhìn thấy ngay rằng ước ao công đức, tạo công đức, tàng chứa công đức, hay thu thập 
công đức, dù xứng đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ đáng kể. Công 
đức luôn luôn là những những chiến thuật mà các Phật tử, những thành phần yếu kém về 
phương diện tâm linh trong giáo hội, dùng để làm yếu đi những bản năng chấp thủ, bằng 
cách tách rời mình với của cải và gia đình, bằng cách ngược lại hướng dẫn họ về một mục 
đích duy nhất, nghĩa là sự thủ đắc công đức từ lâu vẫn nằm trong chiến thuật của Phật giáo. 
Nhưng, dĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ tinh thần thấp kém. Ở những giai đoạn cao 
hơn người ta phẩi quay lưng lại với cả hình thức thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng buông bỏ 
kho tàng công đức của mình vì hạnh phúc của người khác. Đại Thừa đã rút ra kết luận này, 
và mong mỏi tín đổ cấp cho chúng sanh khác công đức của riêng mình, như kinh điển đã dạy: 
“Hồi hướng hay trao tặng công đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh.” “Qua công 
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đức của mọi thiện pháp của chúng ta, chúng ta mong ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết thầy 
chúng sanh, chúng ta ao ước là thầy thuốc và kẻ nuôi bệnh chừng nào còn có bệnh tật. Qua 
những cơn mưa thực phẩm và đổ uống, chúng ta ao ước dập tắt ngọn lửa của đói và khát. 
Chúng ta ao ước là một kho báu vô tận cho kẻ bẩn cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả những gì 
họ thiếu. Cuộc sống của chúng ta, và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của cải, tất cả mọi 
công đức mà chúng ta thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất cả những điều đó chúng ta xin từ bổ không 
chút hy vọng lợi lộc cho riêng chúng ta, hầu sự giải thoát của tất cả chúng sanh có thể thực 
hiện.” Theo đạo Phật, “Đức” là gốc còn tiền tài vật chất là ngọn. Đức hạnh là gốc của con 
người, còn tiền tài vật chất chỉ là ngọn ngành mà thôi. Đức hạnh tu tập mà thành là từ những 
nơi rất nhỏ nhặt. Phật tử chân thuần không nên xem thường những chuyện thiện nhỏ mà 
không làm, rồi chỉ ngồi chờ những chuyện thiện lớn. Kỳ thật trên đời nầy không có việc 
thiện nào lớn hay việc thiện nào nhỏ cả. Núi lớn là do từng hạt bụi nhỏ kết tập lại mà thành, 
bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì thành khối núi lớn. Cũng như vậy, đức hạnh tuy nhỏ, 
nhưng nếu mình tích lũy nhiều thì cũng có thể thành một khối lớn công đức. Hơn nữa, công 
đức còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị Phật. Phước đức 
được thành lập bằng cách giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ vào tu tập để tự cải 
thiện mình và làm giảm thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả phước đức và công đức 
phải được tu tập song hành. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, sự khác 
biệt chính yếu là phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, thông thái, vân vân của bậc trời 
người, vì thế chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Công đức, ngược lại 
giúp vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến quả vị Phật. Cùng một hành động bố thí với 
tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì mình sẽ được phước đức; tuy nhiên, nếu mình bố thí 
với quyết tâm giảm thiểu tham lam bỏn xẻn, mình sẽ được công đức. Trong khi Phước đức 
tức là công đức bên ngoài, còn công đức là do công phu tu tập bên trong mà có. Công đức 
do công phu niệm Phật hay thiển tập, dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Có người 
cho rằng “Nếu như vậy tôi khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ một bề tích tụ công 
phu tu tập bên trong là đủ”. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người Phật tử chơn thuần phải tu 
tập cả hai, vừa tu phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới khi nào công đức tròn đầy và 
phước đức đây đủ, mới được gọi là 'Lưỡng Túc Tôn.' Phước đức là những cách thực hành 
khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ 
giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tính, không chuyên chú thực tập một pháp môn 
nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc. Người Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng “Phước phải từ nơi chính mình mà cầu. Nếu mình biết tu phước 
thì có phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy nhiên, phước huệ song tu thì vẫn tốt hơn. Tu 
phước là phải hướng về bên trong mà tu, tu nơi chính mình. Nếu mình làm việc thiện là mình 
có phước. Ngược lại, nếu mình làm việc ác là mình không có phước, thế thôi. Người tu Phật 
phải hướng về nơi chính mình mà tu, chứ đừng hướng ngoại cầu hình. Cổ đức có dạy: “Họa 
Phước vô môn, duy nhân tự chiêu,” hay “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” nghĩa là 
họa phước không có cửa ra vào, chỉ do tự mình chuốc lấy. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, 
hoạn nạn là do ăn nói bậy bạ mà ra. Chúng ta có thể nhất thời khoái khẩu với những món 
ngon vật lạ như bò, gà, đổ biển, vân vân, nhưng về lâu về sau nầy chính những thực phẩm 
nầy có thể gây nên những căn bệnh chết người vì trong thịt động vật có chứa rất nhiều độc tố 
qua thức ăn tẩm hóa chất để nuôi chúng mau lớn. Phước đức là kết quả của những việc làm 
thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điển, hay hạnh phước điền. Phước điền, công lao 
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hay công trạng qua việc bố thí, thờ phụng và những phục vụ về tôn giáo, tụng kinh, cầu 
nguyện, vân vân, bảo đảm cho những điều kiện tổn tại tốt hơn trong cuộc đời sau nầy. Việc 
đạt tới những công trạng karma là một nhân tố quan trọng khuyến khích Phật tử thế tục. Phật 
giáo Đại thừa cho rằng công lao tích lũy được dùng cho sự đạt tới đại giác. Sự hồi hướng một 
phần công lao mình cho việc cứu độ người khác là một phần trong những bổn nguyện của 
chư Bồ Tát. Trong các xứ theo Phật giáo Nguyên Thủy, làm phước là một trọng điểm trong 
đời sống tôn giáo của người tại gia, những người mà người ta cho rằng không có khẩ năng 
đạt được những mức độ thiển định cao hay Niết Bàn. Trong Phật giáo nguyên thủy, người ta 
cho rằng phước đức không thể hồi hướng được, nhưng trong giáo thuyết của Phật giáo Đại 
Thừa, “hổi hướng công đức” trở nên phổ quát, và người ta nói rằng đó là công đức chủ yếu 
của một vị Bồ Tát, người sẵn sàng ban bố công đức hay những việc thiện lành của chính 
mình vì lợi ích của người khác. Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao 
gồm tài sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh 
tử. Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng Phước đức là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người, 
trong khi công đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự thân như giảm thiểu tham sân si. 
Hai thứ phước đức và công đức phải được tu tập cùng một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được 
dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể. Phước đức bao gồm tài vật của cõi nhân 
thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân hồi sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi 
luân hồi sanh tử để dẫn đến Phật quả. Cùng một hành động có thể dẫn đến hoặc phước đức, 
hoặc công đức. Nếu chúng ta bố thí với ý định được phước báu nhân thiên thì chúng ta gặt 
được phần phước đức, nếu chúng ta bố thí với tâm ý giảm thiểu tham sân sĩ thì chúng ta đạt 
được phần công đức. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Hành giả 
niệm Phật, mỗi khi tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu hộ tai nạn, giúp kẻ nghèo khổ, 
không nên tìm kiếm công đức phước đức nơi cõi nhân thiên. Nếu có tâm niệm ấy thì mất 
phần lợi lạc của sự vãng sanh Tịnh Độ và phải bị chìm đắm trong biển đời Sanh Tử. Hành giả 
nên biết rằng hưởng phúc càng nhiều ác nghiệp càng lớn, khó mà thoát được tam đồ địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh qua một đời sau nữa. Chừng đó muốn trở lại làm thân người, được 
nghe pháp Tịnh Độ hiện đời giải thoát còn khó hơn lên cõi trời! Chính vì lý do này mà đức 
Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương Tịnh Độ, vì chúng sanh mà giải quyết 
vấn đề sinh tử ngay trong hiện kiếp. Nếu lại cầu đời sau hưởng phước báo ở cõi nhân thiên 
tức là trái lại với lời Phật dạy, cũng giống như đem hạt ngọc mà đổi lấy một viên kẹo để ăn, 
há chẳng đáng tiếc lắm sao!” Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Mùi hương của các thứ hoa, 
dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió, chỉ có mùi 
hương đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương (54). 
Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, 
chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả (55). Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi 
diệu, nhưng không sánh bằng hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên (56). Người nào 
thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì 
ác ma không thể dòm ngó được (57). Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là 
vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui (333)—Virfwe 1s practicing what is good 
like decreasing greed, anger and Ignorance. Virtue Is to Improve oneself, which wIll help 
transcend birth and death and lead to Buddhahood. In the Samyutta NÑikaya Sutta, the Buddha 
mentioned about eleven virtues that would conduce towards the well-being of women both in 
this world and in the next. Merit is the good quality in us which ensures future benefits to us, 
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material of spiritual. It 1s not difficult to perceive that to desire merit, to hoard, store, and 
accumulate merit, does, however meritorious 1t may be, imply a considerable degree of self- 
seeking. It has always been the tactics of the Buddhists to weaken the possessive 1nstincts of 
the spiritually less-endowed members of the community by withdrawing them from such 
obJects as wealth and family, and directing them Instead towards one aim and obJect, 1.e. the 
acquIsition of merit. But that, of course, 1s øood enouegh only on a fairly low spiritual level. At 
higher stages one will have to turn also against this form of possessiveness, one will have to 
be willing to give up one”s store of merit for the sake of the happiness of others. The 
Mahayana drew this conclusion and expected 1ts followers to endow other beings with their 
own merIt, or, as the ScrIptures put 1t, “to turn over, or dedicate, their merif to the 
enlightenment of all beings.' ““[hrough the merit derived from all our good deeds We wish to 
appease the suffering of all creatures, to be the medicine, the physician, and the nurse of the 
sick as long as there 1s sickness. Through rains of food and drink We wish to extinguish the 
fire of hunger and thirst. We wish to be an exhaustible treasure to the poor, a servant who 
furnishes them with all they lack. Our life, and all our re-birth, all our possessions, all the 
merit that We have acquired or wIll acquire, all that We abandon without hope of any gain for 
ourselves in order that the salvation of all beings might be promoted.” According to 
Buddhism, “Virtue” 1s fundamental (the root), while “Wealth” 1s incidental. Virtuous conduct 
1s the foundation of a person, while wealth 1s only an Insignificant thing. Virtuous conduct 
begins in small places. Sincere Buddhists should not think a good deed 1s too small and faIl to 
do it, then idly sĩt still waiting around for a big good deed. As a matter of fact, there 1s no such 
small or big good deed. À mounfain 1s an accumulation of specks of dust. Although each 
speck 1s ftiny, many specks piled up can form a big mountain. Similarly, virtuous deeds may 
be small, yet when many are accumulated, they will form a mounfain of virtue. In addition, 
virtue wIll help transcend bịrth and death and lead to Buddhahood. Merit Is what one 
established by benefitting others, while virtue 1s what one practices to improve oneself such 
as decreasing greed, anger, and ignorance. Both merit and virtue should be cultivated side by 
side. These two terms are sometimes used Interchangeably. However, there 1s a crucial 
difference. Merits are the blessings (wealth, intellipence, etc) of the human and celestial 
realms; therefore, they are temporary and subject to birth and death. Virtue, on the other 
hand, transcend birth and death and lead to Buddhahood. The same action of gIving charIty 
with the mind to obtain mundane rewards, you will get merit; however, If you gIve charIty 
with the mind to decrease greed and stingy, you will obtain virtue. While Merdf is obfained 
Jrom doing the Buddha work, while vừrtue gained from one”s own pracfice and culfivafion. |Ý 
a person can recite the Buddha name or sit stillness for the briefest time, he creates merit and 
virtue which wIll never disappear. Someone may say, “l wIll not create any more external 
merit and virtue; Ï am going to have only Inner merit and virtue.` It 1s totally wrong to think 
that way. A sincere Buddhist should cultivate both kinds of merit and virtue. When your merIt 
and virtue are perfected and your blessings and wisdom are complete, you wIll be known as 
the “Doubly-Perfected Honored One.` Pracfices 0ƒ blessing are varlous practices Íor a 
Buddhist such as practicing charity, distributing free sutras, building temples and stupas, 
keeping vegeterian diet and precepts, etc. However, the mind 1s not able to focus on a single 
individual practice and It 1s difficult to achieve one-pointedness of mind. Thus, 1t 1s difficult to 
be reborn In the Pure Land. Sincere Buddhists should always remember that we must create 
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our own blessings. If we cultivate blessings, we wIll obtain blessings; If we cultivate wIisdom, 
we will obtain wisdom. However, to cultivate both blessings and wisdom 1s even betfer. 
Blessings come from ourselves. lÝ we perform good deeds, we will have blessings. On the 
confrary, IÝ we commit evil deeds, we wIll not have blessings. Buddhists should make 
demands on ourselves, not to make demands on others and seek outside appearances. 
Anclent Virtues taupht: “Calamities and blessings are not fixed; we bring them upon 
ourselves,” or “Sickness enters through the mouth; calamitles come out of the mouth”. We 
are beset with callamifies on all sides, careless talking may very well be the cause. We may 
momentarily enJoy all kinds of good tasty foods such as steak, chicken, and seafood, but In 
the long run, these foods may cause us a lot of deadly diseases because nowadays animail 
flesh contains a lot of poIsons from their chemical foods that help make them grow faster to 
be ready for selling in the market. Mferf 1s the result of the voluntary performance oŸ virtuous 
actions, also means field of merit, or field of happiness. Merit, karmic merit gained through 
giving alms, performing worship and religious services, recifing sutras, praying, and so on, 
which 1s said to assure a better life in the future. Accumulating merif 1s a maJor factor 1n the 
spiritual effort of a Buddhist layperson. Mahayana Buddhism teaches that accumulated merIf 
should serve the enlightenmen of all beings by being transferred to others. The commitment 
to transfer a part of one*s accumulated merit to others Is a significant aspect of the 
Bodhisatva vow. Perfecion ¡1n ths 1s achieved 1m the eiphth stage of a 
Bodhisattva°development. In Theravada countries, making merIt Is a central focus of the 
religIous lives of laypeople, who are generally thought to be incapable of attaining the higher 
levels of meditative practice or Nirvana. In early Buddhism, It appears that It was assumed 
that merit Is non-transferable, but in Mahayana the doctrine of “transference of merit” 
became widespread, and 1s said to be one of the key virtues of a Bodhisattva, who willingly 
gives away the karmic benefits of his or her good works for the benefit of others. /Merrf 
(blessed virtues, all good deeds, or the blessing) arising from good deeds. The karmic result 
of unselfish action either mental or physical. The blessing wealth, Iintelligence of human 
beings and celestial realms; therefore, they are temporary and subJect to birth and death. Pure 
Land practitioners should always remember that Merit is what one establishes by benefitting 
others, while virtue 1s what one pracfices fo Improve oneself such as decreasing greed, anger 
and ignorance. Both merit and virtue should be cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used ¡nterchangeably. However, there 1s a crucial difference. Merits are the 
blessings (wealth, intelligence, etc) of the human and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. Virtue, on the other hand, transcend birth and 
death and lead to Buddhahood. The same action of giving charity can lead to either Merit or 
Virtue. lÝ you give charity with the mind to obtain mundane rewards, you wIll get Merit; 
however, If you give charity with the mind to decrease greed, you will obtain virtue. In 
'Letters From Patriarch Yin-Kuang, Great Master Yin-Kuang said: “Buddha Recitation 
practitioners should dedicate all virtues toward rebirth In the Pure Land, whether they are 
earned through reciting sutras and mantras, paying respect to the Buddhas, practicing 
repenfance, rescuing victims of accidents or disasters, or helping the needy. You should not 
seek the merits and blessings of the human and celestial realms either In this life or the next. 
lf you have such thoughts, you wIll lose the benefit of rebirth in the Pure Land and drown In 
the sea of Birth and Death. You should know that the more blessings you enJoy, the greater 
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the evil karma you are likely to create, making It exceedingly difficult to avoid the path of 
hells, hungry ghosts and animality in the third lifetime. At that point, 1t wIll be more difficult 
to recover the human form and hear the Pure Land Dharma of liberation in one lifetime than 
to achieve rebirth as a celestial! For this reason, the Buddha taught the method of reciting 
Amitabha Buddha's name, seeking rebirth in the Western Pure Land, in order to help sentient 
beings resolve the problem of Birth and Death In this very lifetime. If you aspire to gain the 
blessings of the celestial and human realms In the next lifetime, you are goIing counter to the 
teachings of the Buddhas. It is like exchanging a priceless pearl for a piece of candy, how 
truly regrettable!'” In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: The scent of flowers does 
not blow_ against the wind, nor does the fraprance of sandalwood and Jasmine, but the 
Íragrance of the virtuous blows against the wind; the virtuous man pervades every direction 
(Dharmapada 54). Of little account 1s the fragrance of sandal-wood, lotus, Jasmine; above all 
these kinds of fragrance, the fragrance of. virtue 1s by far the best (Dharmapada 55). Of little 
account 1s the fragrance of sandal; the fragrance of the virtuous rises up to the gods as the 
highest (Dharmapada 56). Mara never finds the path of those who are virtuous, careful in 
living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). To be virtue until old age 1s pleasant; 
to have steadfast faith 1s pleasant; to attain wisdom 1s pleasant; not to do evil 1s pleasant 
(Dharmapada 333). 
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Tam Vô Lậu Học là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi 
sanh tử. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành 
nào mà không phải trì giới, không có pháp nào mà không có giới. Giới như những chiếc lỗng 
nhốt những tên trộm tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Định là phép 
luyện cho tâm được định nh. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có phép gọi là tu 
hành nào mà không tu luyện cho tâm định tĩnh. Huệ là phép tu tập trí tuệ là kết quả của giới 
và định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và sĩ mê, bạn không có con 
đường nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la 
mật, bạn có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiền não. Nếu chúng ta 
không trì giới thì chúng ta có thể tiếp tục gây tội tạo nghiệp; thiếu định lực chúng ta không 
có khả năng tu đạo; và kết quả chẳng những chúng ta không có trí huệ, mà chúng ta còn trở 
nên ngu độn hơn. Vì vậy người tu Phật nào cũng phải có tam vô lậu học này. Giới luật giúp 
thân không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo trộn tâm linh, và huệ giúp loại trừ ảo 
tưởng và chứng được chân lý. Nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự 
loạn động của tư tưởng; nếu không đình chỉ sự loạn động của tư tưởng sẽ không có sự thành 
tựu của tuệ giác. Sự thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức và trí tuệ, 
tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự tạo và lý tưởng của đời sống tự tác chủ. 
Đương nhiên, Giới Định Huệ rất cần thiết cho Phật tử. Nhưng sau Đức Phật, Tam Học dần 
dần bị chia thành ba để tài riêng rẻ: những người tuân giữ giới luật trở thành những Luật sư; 
các hành giả tham thiển nhập định trở thành những Thiển sư; những người tu Bát Nhã (tu 
huệ) trở thành những triết gia hay những nhà biện chứng. Trong Phật giáo, không có phép gọi 
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là tu hành nào mà không phải trì giới, không có pháp nào mà không có giới. Giới tuy có năm 
giới, mười giới, hay Bồ Tát Giới, vân vân, nhưng căn bản nhất vẫn là Ngũ Giới: không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống những chất cay độc. Trì 
giới thì không tạo tội. Giới như những chiếc lồng nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, 
nghĩ, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Giới cốt yếu là giữ tất cả những giới luật đã được Đức 
Phật thiết lập cho sự ổn định tinh thần của các đệ tử của Ngài. Giới giúp loại bỏ những ác 
nghiệp. Trì giới có nghĩa là ngưng không làm những việc xấu ác. Đồng thời, làm tất cả những 
việc thiện lành. Trì giới là để tránh những hậu quả xấu ác do thân khẩu ý gây nên. Theo 
Phật Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera, trước khi gia công thực hành 
những nhiệm vụ khó khăn hơn, như tu tập thiển định, điều chánh yếu là chúng ta phải tự 
khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành động và lời nói trong giới luật. Giới luật trong 
Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và khẩu nghiệp, nói cách khác, giới luật nhằm giúp lời 
nói và hành động trong sạch. Trong Bát Chánh Đạo, ba chi liên hệ tới giới luật là chánh ngữ, 
chánh nghiệp, và chánh mạng. Người muốn hành thiển có kết quả thì trước tiên phải trì giữ 
ngũ giới căn bản không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu cũng như những 
chất cay độc làm cho tâm thần buông lung phóng túng, không tỉnh giác. Chúng ta luôn tự cho 
mình đã học ba môn tăng thượng, nhưng chúng ta chỉ có một ý niệm mờ nhạt trong tâm thức 
về định và tuệ mà thôi. Riêng về giới, chúng ta có thể giữ giới bằng khả năng của chính 
mình với những biện pháp cụ thể. Muốn giữ giới chúng ta phải đóng các cửa dẫn đến sự 
phạm giới. Vô minh dẫn đến sự phạm giới. Nếu chúng ta không biết chúng ta phải giữ điều 
gì thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta có phá giới hay không phá giới. Vì vậy muốn đóng 
cánh cửa vô minh, chúng ta cần phải biết rõ, phải học giới, học kinh. Chúng ta cũng phải học 
những bài kệ tóm tắt các giới luật. Sự bất kính cũng là một cách dẫn đến phạm giới. Chúng 
ta phải kính trọng các bậc thầy cũng như các thiện hữu tri thức có hành vi phù hợp với pháp. 
Người Phật tử nên có thái độ rằng giới luật trong dòng tâm thức của mình thay thế cho bậc 
đạo sư hay Đức Phật. Vì theo Đức Phật, giới luật cũng là thầy và người thầy trước mặt mình 
cũng là hiện thân của giới luật mà Đức Phật đã ban hành cách nay gần 26 thế kỷ về trước. 
Chính thế thế mà Ngài đã khuyên chúng đệ tử: “Đừng thờ ơ với giới luật, vì giới luật cũng 
như một sự thay thế cho bậc thầy của các ngươi sau khi Ta diệt độ.” Sự phạm giới sẽ theo 
liền bất cứ vọng tưởng nào. Ba vọng tưởng lớn nhất là tham, sân, và si. Như vậy, muốn giữ 
giới, chúng ta phải đối trị những vọng tưởng trong dòng tâm thức của mình. Để đối trị vọng 
tưởng tham ái, hãy quán về bất tịnh của thân xác, xem nó như một túi đựng đầy đồ dơ, và 
nhìn nó dưới khía cạn đầy máu, phình trương, bị dòi bọ ăn, nó sẽ thành một bộ xương, vân 
vân. Để đối trị vọng tưởng thù hận hãy quán về từ bi. Để đối trị vọng tưởng kiêu mạn, hãy 
nghĩ về những nỗi khổ đau phiền não cõi ta bà như già, bệnh, chết, những bất trắc, sự liên tục 
lên voi xuống chó, vân vân. Để đối trị vọng tưởng si mê ám muội hãy quán về duyên sanh. 
Tóm lại, quán về tánh không là cách đối trị vọng tưởng hữu hiệu nhất. Để tránh buông lung, 
chúng ta phải có chánh niệm, không quên điều chỉnh lối hành xử vào mọi thời khắc trong 
ngày, trong đi, đứng, ngồi, nằm. Lúc nào chúng ta cũng phải kiểm soát thân, khẩu, ý của 
mình xem coi mình có bị hoen ố hay không. Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật: Sự phá giới làm 
hại mình như dây mang-la bao quanh cây Ta-la làm cho cây nầy khô héo. Người phá giới chỉ 
là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình (162). Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt 
hườn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh của tín thí (308). Buông lung theo tà 
dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị chê là vô luân, đọa địa 
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ngục (309). Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả 
của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến (310). Cũng như vụng nắm cỏ cô-sa (cổ thơm) thì bị đứt 
tay, làm sa-môn mà theo tà hạnh thì bị đọa địa ngục (311). Những người giải đãi, nhiễm ô và 
hoài nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao chứng thành quả lớn (312). Việc đáng làm 
hãy làm cho hết sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà thôi (313). Không 
tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành 
nhứt định thọ vui (314). Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các ngươi cũng phải 
nên phòng hộ như thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một 
giây lát sa đọa địa ngục (315). Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có hai 
vị Tỳ Kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi Ưu Ba Li rằng: 
“Dạ thưa ngài Ưu Ba Li! Chúng tôi phạm luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, 
mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy.” Ưu Ba L¡ liền y theo 
pháp, giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với Ưu Ba L¡. “Thưa ngài Ưu Ba 
Li, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị Tỳ Kheo nầy, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng 
họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật 
đã dạy: “Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch.” Tâm cũng không ở 
trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. 
Các pháp cũng thế, không ra ngoài chơn như. Như ngài Ưu Ba Liï, khi tâm tướng được giải 
thoát thì có tội cấu chăng?” Ưu Ba L¡i đáp: 'Không.” Ông Duy Ma Cật nói: “Tất cả chúng 
sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế! Thưa ngài Ưu Ba Lï! Vọng tưởng là nhơ, không 
vọng tưởng là sạch; điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch; chấp ngã là nhơ, không chấp 
ngã là sạch. Ngài Ưu Ba L¡! Tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn, như chớp; các 
Pháp không chờ nhau cho đến một niệm không dừng; các Pháp đều là vọng kiến, như chiêm 
bao, như nắng dợn, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người 
nào biết nghĩa nầy gọi là giữ luật, người nào rõ nghĩa nây gọi là khéo hiểu.” Lúc đó hai vị 
Tỳ Kheo khen rằng: “Thật là bực thượng trí! Ngài Ưu Ba Li nầy không thể sánh kịp. Ngài là 
bực giữ luật hơn hết mà không nói được.” Ưu Ba Li đáp rằng: “Trừ Đức Như Lai ra, chưa có 
bực Thanh Văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Duy 
Ma Cật. Trí tuệ ông thông suốt không lường.” Khi ấy, hai vị Tỳ Kheo dứt hết nghi hối, phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và phát nguyện rằng: “Nguyện làm cho tất cả chúng 
sanh đều được biện tài như vậy.” Thứ nhì là Định tức là Thiền Định, là phép luyện cho tâm 
được định tính. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà 
không tu luyện cho tâm định tĩnh. Định là phép tu tập nhờ đó người ta đi đến yên tịnh. Định 
giúp làm yên tĩnh những nhiễu loạn tinh thần. Thiền định (thu nhiếp những tư tưởng hỗn tạp) 
và trí tuệ (quán chiếu thấu suốt sự lý), giống như hai cánh tay, tay trái là thiển định, tay phải 
là trí tuệ. Phật tử chơn thuần nên luôn kiên định trong pháp tu chứ không nay vẫy mai khác. 
Có người hôm nay tu Thiền, ngày mai nghe nói niệm Phật chắc chắn vãng sanh lưu xá lợi 
hay được công đức lớn lao, lại bổ Thiển mà niệm Phật. Sau đó lại nghe nói trì chú thù thắng 
hơn liền bỏ niệm Phật mà trì chú. Những người như vậy sẽ tiếp tục thay đổi từ pháp môn nầy 
qua pháp môn khác, để rồi kết quả chẳng thành cái gì hết. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng định lực đối với người tu rất ư là cần thiết. Nếu chúng ta không có định lực, chắc chắn 
chúng ta sẽ không thành công trong tu tập. Ngoài ra, nếu chúng ta thiếu định lực thì đạo tâm 
không kiên cố, nên có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối khiến bị đọa lạc. Trong 
khi hành thiển chúng ta thường nghĩ rằng sự ổn ào, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh 
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bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu chúng ta khiến chúng ta phóng tâm, trong 
khi chúng ta đang cần sự yên tỉnh. Kỳ thật, ai quấy nhiễu ai? Có lẽ chính chúng ta là người 
quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng. Chúng 
ta quấy nhiễu chúng bằng những ý tưởng sai lầm của chúng ta, cho rằng chúng ở ngoài chúng 
ta. Chúng ta cũng bị dính chặt vào ý tưởng muốn duy trì sự yên lặng, muốn không bị quấy 
nhiễu. Phải học để thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta cả, mà chính chúng ta đã 
ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu chúng ta. 
Khi tập được cách nầy thì chúng ta tiến bộ trong từng thời khắc, và mỗi kinh nghiệm của 
chúng ta đều làm hiển lộ chân lý và mang lại sự hiểu biết. Một cái tâm thiếu huấn luyện 
thường chứa đây lo âu phiển muộn. Bởi thế chỉ một chút yên tịnh do thiển đem lại cũng dễ 
khiến cho chúng ta dính mắc vào đó. Đó là sự hiểu biết sai lầm về sự an tịnh trong thiển. Có 
đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã tận diệt được tham sân si, nhưng sau đó chúng ta lại thấy 
bị chúng tràn ngập. Thật vậy, tham đắm vào sự an tịnh còn tệ hơn là dính mắc vào sự dao 
động. Bởi vì khi dao động, ít ra chúng ta còn muốn thoát ra khỏi chúng; trong khi đó chúng ta 
rất hài lòng lưu giữ sự an tịnh và mong muốn được ở mãi trong đó. Đó chính là lý do khiến 
chúng ta không thể tiến xa hơn trong hành thiển. Vì vậy, khi đạt được hỷ lạc, bạn hãy tự 
nhiên, đừng dính mắc vào chúng. Dù hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, chúng ta 
cũng phải nhìn chúng dưới ánh sáng của vô thường, khổ và vô ngã. hành thiển nhưng đừng 
mong cầu phải đạt được tâm định hay bất cứ mức độ tiến bộ nào. Chỉ cần biết tâm có an tịnh 
hay không an tịnh, và nếu có an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà thôi. Làm được như 
vậy thì tâm của chúng ta sẽ tự động phát triển. Phải có sự chú tâm kiên cố thì trí tuệ mới 
phát sanh. Chú tâm như bật đèn và trí tuệ là ánh sáng phát sanh do sự bật đèn đó. Nếu không 
bật đèn thì đèn sẽ không sáng, nhưng không nên phí thì giờ với cái bật đèn. Cũng vậy định 
tâm chỉ là cái chén trống không, trí tuệ là thực phẩm đựng trong cái chén ấy. Đừng dính mắc 
vào đối tượng như dính mắc vào một loại chú thuật. Phải hiểu mục tiêu của nó. nếu chúng ta 
thấy niệm Phật khiến chúng ta dễ chú tâm thì niệm Phật, nhưng đừng nghĩ sai lầm rằng niệm 
Phật là cứu cánh trong việc tu hành. Sự tu tập “định” tự nó không phải là cứu cánh của sự 
giải thoát. Định chỉ là phương tiện để đạt đến một cái gì đó vi diệu hơn, thường được coi là 
có tầm quan trọng sống còn, đó là tuệ (vipassana). Nói cách khác, định là phương tiện để đi 
đến chánh kiến, chi đầu tiên trong Bát Thánh Đạo. Mặc dù chỉ là phương tiện để đạt đến cứu 
cánh, định cũng đóng một vai trò quan trọng trong Bát Thánh Đạo, nó được xem như là sự 
thanh tịnh tâm, mà sự thanh tịnh tâm nầy được tạo ra nhờ sự lặng yên của năm triển cái. Nếu 
một người còn bị những thọ khổ bức bách, người ấy không thể trông đợi sự định tâm. Nghĩa 
là chừng nào thân tâm chúng ta còn bị khổ sở vì đau đớn, thì không thể nào có được sự định 
tâm đúng nghĩa. Theo Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật đã dạy: “Do không có khinh an, nên 
sống đau khổ. Do tâm đau khổ nên không có định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các pháp 
không hiện rõ.” Đây là định lực là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp nhất 
qua sự tập trung. Người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê, người ấy 
luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh bên ngoài, người ấy hành động với sự tự do 
và bình nh hoàn toàn. Tâm của người ấy như trạng thái nước đã lắng trong và tĩnh lặng. 
Theo Tỳ Kheo PIiyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, giới đức trang nghiêm 
giúp phát triển định tâm. Ba chỉ cuối cùng của Bát Chánh Đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm, 
và chánh định, hợp thành nhóm định. Hành giả có thể ngồi lại trong một tịnh thất, dưới một 
cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi nào thích hợp khác để gom tâm chăm chú vào đề mục 


218 


hành thiển, đồng thời không ngừng tinh tấn gội rữa những bợn nhơ trong tâm và dần dần triệt 
tiêu năm triềỀn cái để định tâm vào một điểm. Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng rằng: Nầy thiện 
tri thức! Pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc, đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng. 
Định tuệ một thể không hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay khi tuệ, định ở 
tại tuệ; ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu biết được nghĩa nây tức là cái học định tuệ bình 
đẳng. Những người học đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát tuệ, hay trước tuệ rồi sau mới 
phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế ấy, thì pháp có hai tướng. Miệng nói lời 
thiện, mà trong tâm không thiện thì không có định tuệ, định tuệ không bình đẳng. Nếu tâm 
miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở 
chỗ tranh cãi, nếu tranh trước sau tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn thua, trở lại 
tăng ngã và pháp, không la bốn tướng. Tổ lại nói thêm: “Nầy thiện tri thức! Định tuệ ví như 
cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối, đèn 
là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn; tên tuy có hai mà thể vốn đồng một. Pháp 
định tuệ nầy lại cũng như thế.” Thứ ba là huệ, theo Phật giáo, giới là quy luật giúp chúng ta 
để phòng phạm tội. Khi không sai phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh để tu tập 
thiển định ở bước kế tiếp hầu đạt được định lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu tập giới và 
định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và si mê, bạn không có con đường 
nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la mật, bạn 
có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiển não. Huệ giúp loại trừ ảo 
vọng để đạt được chân lý. Nói cách khác, Huệ hay Bát Nhã là năng lực thâm nhập vào bản 
tánh của tự thể và đồng thời nó cũng là chân lý được cảm nghiệm theo cách trực giác. Theo 
Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện thì tâm định ở mức độ cao là 
phương tiện để thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, 
tức là hai chi đầu trong Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp chúng ta phá tan lớp mây mờ sĩ mê bao 
phủ sự vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy đời sống đúng như thật sự, nghĩa là 
thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu. Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo: Phật giáo đặt nền tẳng trên Tam Học (siksa): Giới, Định, Tuệ. Nghĩa là nếu 
không trì giới thì tâm không định, tâm không định thì không phát tuệ. Hay nói khác đi, do 
giới mà có định, do định mà có huệ. Định ở đây bao gồm những kết quả vừa tư biện vừa trực 
quán. Tiếp đó Đạo Phật còn dạy hành giả phải đi vào Tam Đạo là Kiến đạo, Tu đạo, và Vô 
học đạo. Đây là ba giai đoạn mà hành giả phải trải qua khi tu tập Kiến Đạo với Tứ Diệu Đế 
bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo; kế đến, hành giả tu tập Tu Đạo với Thất Giác Chi. Tu 
đạo ở đây lại có nghĩa là kết quả của suy tư chân chánh; và cuối cùng là thực hiện hoàn toàn 
bằng Vô Học Đạo. Nói cách khác, không thấy được đạo thì không tu được đạo và không thực 
hiện được đời sống lý tưởng—Discipline, Meditation, and Wisdom are the threefold training, 
or three studies or endeavors of the non-outflow, or those who have passionless life and 
escape from transmigraton. Buddhist practtioners should always remember that In 
Buddhism, there 1s no so-called cultivation without discipline, and also there 1s no Dharma 
without discipline. Precepts are considered as cages to capture the thieves of greed, anger, 
stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and lying. Samadhi, meditation, 
trance 1s a method of training the mind. In the same manmner as In the previous sentence, In 
Buddhism, there 1s no so-called cultivation without concentration, or training the mind. The 
resulting wIsdom 1s a training In wisdom. If you want to get rid of greed, anger, and 
Ipnorance, you have no choIce but cultivating discipline and samadhi so that you can obtain 
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wisdom paramifa. With wisdom paramita, you can destroy these thieves and terminate all 
afflictions. If we do not hold the precepts, we can continue to commit offenses and create 
more karma; lacking trance power, we wIll not be able to accomplish cultivation of the Way; 
and as a result, we will not only have no wisdom, but we also may become more dull. Thus, 
every Buddhist cultivator (practiioner) must have these three non-oufflow studies. Discipiine 
wards off bodily evil, meditation calms mental disturbance, and wisdom gets rid of delusion 
and proves the truth. Without purity of conduct there will be no calm equipoise of thought; 
without the calm equipoise of thought there wIll be no completion of insight. The completion 
Of Iinsight (praJna) means the perfection of intellect and wIsdom, 1.e., perfect enlightenmert. lt 
1s the result of self-creation and the ideal of the self-creating life. Obviously, all these three 
are needed for any Buddhist. But after the Buddha, as time went on, the Triple Discipline was 
split Iinto three Individual items of study. The observers of the rules of morality became 
teachers of the Vinaya; the yogins of meditation were absorbed In varlous samadhis and 
became Zen Masters; those who pursued Prajna became philosophers or dialectfricians. 
Precepts or training 1n moral discipline. In Buddhism, there 1s no so-called cultivation without 
discipline, and also there Is no Dharma without discipline. Although there are the Five 
Precepts, the Ten Precepts, the Bodhisattva Precep(s, and so on, the Five Precepts are the 
most fundamental. They are: do not Kill, do not steal, do not engage in sexual misconduct, do 
not engage In false speech, and do not consume 1ntoxicants. [f one can hold the precepts, one 
will not make transgressions. Precepts are considered as cages fo capture the thieves of 
greed, anger, stupidity, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and lying. Discipline 
or morality consists in observing all the precepts laid down by the Buddha for the spiritual 
welfare of his disciples. Discipline (trainng In moral discipline) wards off bodily evil. 
Learning by the commandments or cultivation of precepts means putting a stop to all evil 
deeds and avoiding wrong doinss. At the same time, one should try one”s best to do all good 
deeds. Learning by the commandments or prohibitlons, so as to guard against the evil 
consequences of error by mouth, body or mind. According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera In 
The Spectrum of Buddhism, 1t 1s essential for us to discipline ourselves In speech and action 
before we undertake the arduous task of training our mind through meditation. The aim of 
Buddhism morality 1s the conftrol of our verbal and physical action, in other words, purIty of 
speech and action. This 1s called training In virtue. Three factors of the Noble Eightfold Path 
form the Buddhsit code of conduct. They are right speech, right action, and right livelihood. If 
you wish to be successful in meditation practice, you should try to observe at least the five 
basic precepts of morality, abstinence from killing, stealing, i1llicit sexual indulgence, 
speaking falsehood and from taking any liquor, Including narcotic drugs that cause 
I1ntoxication and heedlessness. We always pretend to follow the three high trainings, but we 
have only a vague reflection of the other two In our mind-streams. Às for precepts, we must 
try hard to keep them. In order to keep them, we must shut the doors that lead to breaking 
them. Ignorance leads to breaking precets. lf we do not know what basic commiftment we 
must keep, we wIll not know whether we have broken it. So In order to shut the door of 
Ipnorance, we should know clearly the classical texts on vinaya. We should also study verse 
summaries of the precepts. Disrespect 1s also a door leading to broken precepts. We should 
respect our masters as well as good-knowing advisors whose actions accord with Dharma. 
Buddhists should ahve the attitude that the precepts In our mind-stream represent our Teacher 


220 


or the Buddha. According to the Buddha, precepts represent our Teacher and our teacher 
manifests the precepts that the Buddha established almost twenty-six hundred years ago. 
Therefore, the Buddha advised: “Do not be indifferent to your precep(s; they are like a 
substitute for your teacher after my Nirvana.” Breach of precepts follows from whichever 
delusion. Three biggest delusions are greed, hatred and Ignorance. Thus, In order to keep 
precepts, we must try to overcome delusions In our mind-strteam or apply antidotes to the 
most predominant delusions. When attachment Is our greatest delusion, we should 
contemplate on the Impurity of the body, that it 1s a sack full of filth; and develop the attitude 
that 1t wIll have a bloody aspect, a swelling aspect, that It wIll be eaten by worms, that It wIll 
be a skeleton, and so on. As an antidote to hatred, contemplate on love. As an antidote to 
pnde, contemplate on the samsaric sufferings and afflictions, such as old age, sicknesses, 
death, life uncertainty, and other ups and downs. As antidote to delusions, contemplate on 
interdependernt origination. In short, contemplate on view concerning emptiness 1s the general 
antidote to delusion. In order to prevent recklessness, we should have rememberance and not 
forget to modify our behavior at all trmes during our daily routine, when we walk, stand, sit 
and lie down. From time to time, we should check to see 1ƒ our body, speech and mind have 
been tarnished by misdeeds or broken precepts. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: 
Breaking commandments 1s so harmful as a creeper 1s strangling a sala tree. A man who 
breaks commandments does to himself what an enemy would wish for him (Dharmapada 
162). It 1s better to swallow a red-hot Iron ball than to be an Iimmoral and uncontrolled monk 
feeding on the alms offered by good people (Dharmapada 306). Four misfortunes occur fo a 
careless man who commits adultery: acquisition of demerit, resflessness, moral blame and 
downward path (Dharmapada 309). There 1s acquisition of demerit as well as evil destiny. No 
Joy of the frightened man. The king imposes a heavy punishment. Therefore, man should 
never commit adultery (Dharmapada 310). Just as kusa grass cuts the hand of those who 
wrongly grasped. Even so the monk who wrongly practised ascetism leads to a woeful state 
(Dharmapada 311). An act carelessly performed, a broken vow, and a wavering obedience to 
religIous discipline, no reward can come from such a life (Dharmapada 312). Thing should be 
done, lets strive to do 1t vigorously, or do 1t with all your heart. ÀA debauched ascetic only 
scatters the dust more widely (Dharmapada 313). An evil deed 1s better not done, a misdeed 
wIll bring future suffering. A good deed 1s better done now, for after doing 1t one does not 
grieve (Dharmapada 314). Like a frontier fortress is well guarded, so guard yourself, inside 
and outside. Do not let a second slip away, for each wasted second makes the downward path 
(Dharmapada 315). According to the Vimalakirti Sutra, at the time of the Buddha, there were 
two bhiksus who broke the prohibitions, and being shameful of their sins they dared not call 
on the Buddha. They came to ask Upali and said to him: “Upali, we have broken the 
commandments and are ashamed of our sins, so we dare not ask the Buddha about this and 
come to you. Please teach us the rules of repentance so as to wipe out our sins.” Upali then 
taught them the rules of repenfance. At that time, Vimalakirti came to Ủpali and said: “Upall, 
do not aggravate their sins which you should wipe out at once without further disturbing theIr 
minds. Why? Because the nature of sin 1s neither within nor without, nor in between. As the 
Buddha has said, “living beings are impure because their mỉnd are impurce; if their mỉnds 
are pure they are all pure.” And mind also 1s neither within nor without, nor 1n between. 
Their minds being such, so are therr sins. Likewise all things do not go beyond (their ) 
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suchness. Upali, when your mind 1s liberated, 1s there any remaining Impurity?` Upali 
replied: ““There wIll be no more.” Vimalakirti said: “Likewise, the minds of all living beings 
are free from Impurities. Upali, false thoughfs are Iimpure and the absence of false thought 1s 
purIty. Inverted (ideas) are impure and the absence of Inverted (ideas) 1s purity. Clinging to 
ego Is impure and non-clinging to ego 1s purity. UỦpali, all phenomena rise and fall without 
staying (for an Instant) like an Illusion and lightning. All phenomena do not walIt for one 
another and do not stay for the time of a thought. 'They all derive from false views and are 
like a dream and a flame, the moon In water, and an image 1n a mirror for they are born from 
wrong thinking. He who understands this 1s called a keeper of the rules of discipline and he 
who knows it Is called a skillful interpreter (of the precepts).” At that “time, the two bhiksus 
declared: “What a supreme wisdom which 1s beyond the reach of Upali who cannot expound 
the highest principle of discipline and morality?” Upali said: “Since [ left the Buddha I have 
not met a sravaka or a Bodhisattva who can surpass hi rhetoric for his great wisdom and 
perfect enlightenment have reached such a high degree.` Thereupon, the two bhiksus got rid 
of their doubts and repenfance, set their mind on the quest of supreme enlightenment and 
took the vow that make all living beings acquire the same power of speech. Second, Samadhi 
refers to Dhyana, medifation, trance, or training the mind. In the same mamner as In (1), 1n 
Buddhism, there 1s no so-called cultivation without concentratlon, or training the mind. 
Meditation 1s the exercIse fo train oneself in tranguilization. Meditation (trainng the mind) 
calms mental disturbance. Meditation and wIsdom, two of the six paramitas; likened to the 
two hands, the left meditation, the right wisdom. Sincere Buddhists should always be firm In 
the method of cultivation, not to change the method day after day. Some undetermined 
Buddhists practice meditation today, but tomorrow they hear that reciting the Buddhaˆs name 
wIll easily be reborn in the Pure Land with a lot of relics and have a lot of merit and virtue, so 
they gIve up meditation and start reciting the Buddha”s name. Not long after that they hear 
the merit and virtue of reciting mantras 1s supreme, so they stop reciting the Buddha”s name 
and start reciting mantras Instead. Such people will keep changing from one Dharma-door to 
another Dharma-door, so they end up achieving nothing. Sincere Buddhists should always 
remember that “Power of Concentration” 1s extremely Important In our cultivation. lf we 
have no Power of Concentration, we will surely have no success In our cultivation. 
Furthermore, If we do not have sufficient power of concenfration, we will surely lack a firm 
resolve In the Way, external temptations can easily influence us and cause us to fall. In our 
meditation, we think that noIses, cars, volces, sighfs, and so forth, are distractlons that come 
and bother us when we want to be quiet. But who 1s bothering whom? Actually, we are the 
ones who go and bother them. The car, the sound, the noise, the sight, and so forth, are Just 
following their own nature. We bother things through some false idea that they are outside of 
us and cling to the ideal of remaIning quiet, undisturbed. We should learn to see that 1t 1s not 
things that bother us, that we go out to bother them. We should see the world as a mirror. Ít 1s 
all a reflection of mind. When we know this, we can grow In every moment, and every 
experience reveals truth and brings understanding. Normally, the untrained mind 1s full of 
wWorrIes and anxIeties, so when a bịt of tranquility arises from practicing meditation, we easily 
become attached to 1t, mistaking states of tranquility for the end of meditation. Sometimes we 
may even think we have put an end to lust or greed or hatred, only to be overwhelmed by 
them later on. Actually, it 1s worse to be caught in calmness than to be stuck In agitation, 
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because at least we will want to escape from agitation, whereas we are confent to remain In 
calmness and not go any further. Thus, when extraordinarily blissful, clear states arise from 
I1nsight meditation practice, do not cling to them. Although this tranquility has a sweet tasfe, 1t 
too, must be seen as Impermanent, unsafisfactory, and empty. Practicing meditation without 
thought of attaining absorption or any special state. Just know whether the mind 1s calm or not 
and, 1f so, whether a litle or a lot. In this way 1t will develop on 1ts own. Concentration must 
be firmly established for wisdom to arise. To concentrate the mind 1s like turning on the 
swItch, there 1s no light, but we should not waste our time playing with the switch. Likewise, 
concentration 1s the empty bowl and wisdom 1s the food that fills it and makes the meal. Do 
not be attached to the obJect of meditation such as a mantra. Know 1fs purpose. lÝ we succeed 
1n concentrating our mind using the Buddha Recitation, let the Buddha recifation go, but It 1s a 
mistake to think that Buddha recitation 1s the end of our cultivation. The development of 
concentrative calmness 1tself 1s never an end of the deliverance. lt Is only a means to 
something more sublime which 1s of vital Iimportance, namely Insight (vipassana). In other 
words, a means to the gaining of Right Understanding, the first factor of the Eightfold Noble 
Path. Though only a means to an end, 1t plays an Important role in the EIightfold Noble Path. It 
1s also known as the purity of mind (citta-visuddhi), which 1s brought about by stilling the 
hindrances. A person who 1s oppressed with painful feeling can not expect the purity of mind, 
nor concentrative calm. lf 1s to say that so long as a man”s body or mind 1s afflicted with pain, 
no concentrative calm can be achieved. According to the Samyutta Nikaya, the Buddha 
taught: “The mind of him who suffers 1s not concentrated.” This 1s the power or strength that 
arises when the mind has been unified and brought to one-pointedness In meditation 
concentration. One who has developed the power of concentration 1s no longer a slave to hIs 
passlons, he 1s always In command of both himself and the circumstances of his life, he 1s 
able to move with perfect freedom and equanimity. His mind becomes like clear and still 
water. By Dhyana or quiet meditation. According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera In The 
Spectrum of Buddhism, virtue aids the cultivation of concentration. The first three factors of 
the Noble Eightfold Path, right effort, ripht mindfulness and right concentration, form the 
concentration group. This called training In concentration or samadhi-sikkha. Progressing In 
virtue the meditator practices mental culture, Seated 1n cloister cell, or at the foot of a free, or 
1n the open sky, or in some other suitable place, he fixes his mind on a subJect of meditation 
and by unceasing effort washes out the impuritles of his mind and gradually gains mental 
absorption by abandoning the five hindrances. The Sixth Patriarch Hui Neng Instructed the 
assembly: “Good Knowing Advisors, this Dharma-door of mine has concentration and 
wisdom as Ifs foundation. Great assembly, do not be confused and say that concentration and 
wWwisdom are đifferent. Concentration and wIsdom are one substance, not two. Concentration 1s 
the substance of  wisdom, and wisdom 1s the function of concentration. Where there 1s 
wisdom, concentration 1s in the wisdom. Where there ¡is concentratilon, wisdom 1s In the 
concentration. If you understand this principle, you understand the balanced study of 
concentration and wisdom. Studenfs of the Way, do not say that first there 1s concentration, 
which produces wIsdom, or that first there 1s wisdom, which produces concentration: do not 
say that the two are different. To hold this view Implies a duality of dharma. If your speech 1s 
good, but your mind 1s not, then concentration and wisdom are useless because they are not 
equal. If mind and speech are both good, the Inner and outer are alike, and concentration and 
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wisdom are equal. Self-enliphtenmernt, cultivation, and practice are not a matter for debate. If 
you debate which comes first, then you are similar to a confused man who does not cut off 
Ideas of victory and defeat, but magnifies the notlon of self and dharmas, and does not 
disassociate himself from the four makrs. The Patriarch added: “Good Knowing AdvIsors, 
what are concentration and wisdom like? They are like a lamp and 1s light. With the lamp, 
there 1s lipht. Without the lamp, there 1s darkness. The lamp 1s the substance of the light and 
the light 1s the function of the lamp. Although there are two names, there 1s one fundamental 
subsfance. The dharma of concentration and wisdom 1s also thus.” Thirđ, wisdom. According 
to Buddhism, precep(s are rules which keep us from committing offenses. When we are able 
to refrain from committing offenses, our mind 1s pure to cultivate meditation in the next step 
to achieve the power of concentration. The resulting wisdom, or training in wisdom. lf you 
want to get rid of greed, anger, and ignorance, you have no choice but cultivating discipline 
and samadhi so that you can obtain wIsdom paramita. With wIisdom paramita, you can destroy 
these thieves and terminate all afflictions. Wisdom (training in wisdom). In other words, 
WIisdom or Prajna 1s the power to penetrate Into the nature of oneˆs being, as well as the truth 
1fself thus Intuited. Study of principles and solving of doubts. Also according to Bhikkhu 
Piyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, high concentration 1s the means to the 
acquisition of wIsdom or Insight. Wisdom consists of right understanding and right thought, 
the first two factors of the path. This ¡1s called the trainng in wisdom or panna-sikkha. 
WIisdom helps us get rid of the clouded view of things, and to see life as 1t really 1s, that 1s to 
see life and things pertaining to life as arising and passing. According to Prof. Junjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, Buddhism lays stress on the Threefold 
Learning (siksa) of Higher Morality, Higher Thought, and Higher Insight. That 1s to say, 
without higher morals one cannot get higher thought and without higher thought one cannot 
attain higher Insight. In other words, morality 1s often said to lead to samadhi, and samadhi to 
prajna. Higher thought here comprises the results of both analytical Investigation and 
meditative Iintuitlon. Buddhism further Insfructs the aspirants, when they are qualified, in the 
Threefold Way (marga) of Life-View, Life-Culture and Realization of Life-Ideal or NÑo-More 
Learning. These are three stages to be passed through in the study of the Fourfold Truth by 
the application of the Eightfold Noble Path; In the second sfage If 1s investigated more fully 
and actualized by the practice of the Seven Branches of Enlightenment, life-culture here 
again means the results of right meditation; and In the last stage the Truth ¡s fully realized In 
the Path of No-More-Learning. In other words, without a ripht view of life there will be no 
culture, and without proper culture there wIll be no realization of life. 
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Trong cả hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa, Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài, nhất 
là Phật tử tại gia giữ gìn ngũ giới. Dù Kinh Phật không đi vào chi tiết, nhưng các đạo sư cả hai 
trường phái đã giải thích rất rõ ràng về năm giới nầy: không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà dâm, không vọng ngữ, và không uống những chất cay độc. Năm giới cấm của Phật tử tại 
gia và xuất gia, tuy nhiên Phật chế ngũ giới đặc biệt cho những Phật tử tại gia. Người trì giữ 
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năm giới sẽ được tái sanh trở lại vào kiếp người (giới có nghĩa là ngăn ngừa, nó có thể chận 
đứng các hành động, ý nghĩ, lời nói ác, hay đình chỉ các nghiệp báo ác trong khi phát khởi. 
Năm giới là điều kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các điều kiện cơ bản nầy mới xứng 
đáng làm người. Trái lại thì đời nầy chỉ sống bằng thân người, mà phi nhân cách, thì sau chết 
do nghiệp cảm thuần thục, khó giữ được thân người, mà phải tái sanh lưu chuyển trong các 
đường ác thú. Do đó người học Phật, thọ tam quy/Saranagamana, phải cố gắng trì ngũ 
giới/Panca-veramana). Thứ nhất là không sát sanh hay không tàn hại sinh mạng của loài hữu 
tình. Trong giới luật thì giới nầy đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là không cố tâm giết 
hại sinh mạng, dù cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài vật, vì loài vật cũng biết đau khổ 
như chúng ta. Trái lại, phải luôn tôn trọng và cứu sống sinh mạng của muôn loài. Đức Phật 
đã dạy “tội ác lớn không gì bằng giết hại sinh mạng; công đức lớn không øì bằng cứu sống 
sinh mạng.” Theo Hòa Thượng Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, sự 
cấm lấy đi mạng sống không những chỉ cho loài người mà cho tất cả các sinh vật thuộc mọi 
loài, cả lớn lẫn bé, từ con sâu con kiến. Mỗi ngày, một số lớn súc vật bị giết để làm thực 
phẩm, người ăn thịt nhiễu, trong khi người ăn chay lại ít. Trong lãnh vực khoa học, nhiều con 
vật được dùng trong nhiều cuộc khảo cứu và thử nghiệm. Trong lãnh vực hành pháp, vũ khí 
được xử dụng để diệt tội phạm. Những cơ quan bảo vệ luật pháp trừng trị kể phạm pháp. 
Những kẻ hiếu chiến xử dụng vũ khí để giết hại lẫn nhau. Những hành động kể ra trên đây 
là những thí dụ không bị coi là bất hợp pháp hay đi ngược lại lễ lối sinh hoạt hằng ngày trên 
thế giới. Thật ra, người ta còn có thể cho là sai khi cấm làm những hành động đó. Ngày nay 
nhiều động vật bị cấy những vi trùng, và nhờ những vi trùng, những mầm bệnh, và nhiều loại 
vi trùng đã được khám phá. Hầu hết mọi thứ đều chứa vi trùng, ngay cả đến nước uống. Tuy 
có một phần lớn những bất tịnh được ngăn lại bởi máy lọc, vi trùng vẫn qua được. Cho nên 
vô số vi trùng vào trong cuống họng ta với mỗi ngụm nước. Cũng giống như vậy với thuốc 
men, bất cứ lúc nào thuốc men được dùng đến, vô số vi trùng bị giết. Những vi trùng có được 
coi như là chúng sinh hay không phải là chúng sinh? Nếu như vậy, không ai có thể hoàn toàn 
tuân theo giới nầy được. Ngoài ra có một số người quan niệm là người không giết mạng sống 
con vật cũng nên không ăn thịt, vì ăn thịt là khuyến khích người khác sát sanh, tội cũng 
không kém gì người giết. Thứ nhì là Không trộm cắp hay không lấy bất cứ thứ gì mà không 
được cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. Không trộm cắp có 
nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp phỉnh gạt để lấy của người. Trái lại còn phải cố gắng 
bố thí cho muôn loài. Đức Phật đã từng dạy “họa lớn không gì bằng tham lam; phước lớn 
không gì bằng bố thí.” Tứ ba là Không tà dâm. Không tà dâm có nghĩa là không lang chạ 
với vợ hay chồng người, hoặc với người không phải là vợ hay chồng của mình. Gian dâm là 
sai. Người phạm tội gian dâm không còn được kính nể và không được ai tin cậy. Tà dâm dính 
líu tới những người mà mối liên hệ vợ chồng phải tránh theo tập tục, hay với những người 
cấm bởi pháp luật, hay bởi Pháp, là sai. Cho nên ép buộc bằng phương tiện vũ lực hay tiền 
bạc một người đã có gia đình hay người chưa có gia đình ưng thuận là tà dâm. Mục đích của 
giới thứ ba là gìn giữ sự kính trọng gia đình và mỗi người liên hệ để bảo vệ tính cách thiêng 
liêng bất khả xâm phạm. Thứ £ là Không vọng ngữ. Không nói dối bao gồm không nói lời 
độc ác, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời gian trá, như có nói 
không, không nói có. Trái lại, phẩi nói lời chân thật ngay thẳng hiển hòa, lợi mình lợi người. 
Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, đôi khi người ta không thể nói được sự thật, 
chẳng hạn họ phải nói dối để khỏi bị hại, và bác sĩ nói dối để giúp đỡ tinh thần bệnh nhân. 


22 


Nói dối vào những trường hợp như vậy có thể trái ngược với giới luật, nhưng không hẳn là 
trái ngược với lòng từ bi hay mục đích. Cấm nói dối mục đích là đem lại lợi ích hỗ tương 
bằng cách gắn vào sự thật và tránh sự xúc phạm bằng lời nói. Giống như vậy, lời phát biểu 
làm hại hạnh phúc người khác, chẳng hạn như lời nói hiểm độc, sỉ nhục, phỉ báng nhằm nhạo 
báng người khác và khoe khoang mình là người đáng tin, có thể là sự thật, nhưng những lời 
như vậy bị coi là sai vì chúng trái với giới luật. Có bốn biểu hiện vọng ngữ: nói dối, nói đâm 
thọc hay nói lời hủy báng, nói lời thô lỗ cộc cần, và nói lời nhãm nhí vô ích. Thứ năm là 
Không uống rượu hay không uống những chất say, cũng như không dùng cần sa ma túy. Rượu 
là thứ làm rối loạn tinh thần, làm mất trí tuệ. Trong hiện tại, rượu là nguyên nhân sanh ra 
nhiều tật bệnh; trong vị lai thì rượu chính là nguyên nhân của ngu sỉ mê muội. Kinh Phật 
thường ví rượu hại hơn thuốc độc. Muốn tu tập hay phát huy trí tuệ phải tuyệt đối không uống 
rượu. Ngoài ra, cũng không được dùng các thứ thuốc kích thích thần kinh như thuốc phiện. 
Đức Phật bảo chúng ta không nên dùng chất say. Có rất nhiều lý do tại sao phải giữ giới nầy. 
Một thi sĩ đã viết về người say như sau 
“Người say chối bỏ lẽ phải 

Mất trí nhớ 

Biến thể khối óc 

Suy yếu sức lực 

Làm viêm mạch máu 

Gây nên các vết nội và ngoại thương bất trị 

Là mụ phù thủy của cơ thể 

Lầ con quỷ của trí óc 

Là kẻ trộm túi tiền 

Là kẻ ăn xin ghê tởm 

Lầ tai ương của người vợ 

Là đau buồn của con cái 

Là hình ảnh một con vật 

Là kẻ tự giết mình 

Uống sức khỏe của người khác 

Và cướp đoạt sức khỏe của chính mình.” 
Rượu đã từng được xem như là một trong những nguyên nhân chính của sự sa đọa và tinh 
thần con người. Hiện nay các loại ma túy được xem là độc hại và nguy hiểm hơn cả ngàn 
lần. Vấn để nầy đã và đang trở thành vấn nạn trên khắp thế giới. Trộm cắp, cướp bóc, bạo 
dâm và lừa đảo ở tầm mức lớn lao đã xãy ra do ảnh hưởng độc hại của ma túy. Đối với hành 
giả tu Phật, nhất là những người tại gia, ngũ giới giúp chúng ta những điều sau đây: khiến 
cho đời sống chúng ta có phẩm chất hơn; khiến cho chúng ta được mọi người kính trọng; 
khiến cho chúng ta trở thành một thành viên tốt trong gia đình, một người cha hiển, mẹ tốt, 
con ngoan; khiến chúng ta trở thành công dân tốt của xã hội. Ngày xưa có một vị Phật tử tại 
gia thọ tam qui ngũ giới. Ban đầu thì đối với người ấy những giới luật này rất quan trọng và 
người ấy giữ giới rất nghiêm mật. Tuy nhiên, sau một thời gian thì thói cũ trở lại, người ấy lại 
muốn nhăm nhi chút rượu. Người ấy nghĩ rằng, trong năm giới có lẽ giới cấm uống rượu quả 
thực không mấy cần thiết. “Có gì sai trái với một hai ly rượu chứ?” Đoạn người ấy mua ba 
chai rượu và bắt đầu uống. Trong khi uống đến chai thứ nhì thì một con gà của nhà hàng xóm 
chạy vào nhà. Người ấy nghĩ “Cha chả, họ gửi mồi đến cho mình nhậu đây!” Ta sẽ thịt con 
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gà này cho rượu xuống được dễ dàng. Nói xong người ấy bèn túm lấy con gà làm thịt. Vì thế 
mà người ấy phạm tội sát sanh. Vì bắt con gà không mà không được phép chủ nên người ấy 
cũng phạm tội trộm cắp. Thình lình một người đàn bà bước vào hỏi, “Ông có thấy con gà của 
tôi chạy sang đây không?” Đã say mèm mà miệng lại đầy thịt gà, người ấy nói lắp bắp, 
“Không, tôi nào có thấy con gà nào đâu. Gà nào của bà lại chạy sang đây!” Nói như vậy là 
người ấy đã phạm phải lỗi nói dối. Sau đó người ấy nhìn người đàn bà và nghĩ rằng bà này 
thiệt đẹp. Hắn chạy đến sờ mó người đàn bà, thế là ông ta đã phạm tội tà dâm. Không giữ 
một giới mà ông ta cho là không quan trọng đã dẫn đến việc hủy phạm tất cả những giới 
khác. Trong kinh Di Lan Đà, Đức Phật dạy: “Giống như một lực sĩ dọn sân biểu diễn, đức 
hạnh là căn bản của tất cả mọi phẩm hạnh.” Uống rượu và những chất cay độc sẽ làm cho 
chúng ta mất trí. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên uống rượu. Tóm lại, 
muốn thọ ngũ giới, hành giả Tịnh Độ trước tiên nên xét lại tâm mình, như có thể giữ được mà 
không phạm, thì có thể đi đến một ngôi chùa và bạch với vị trụ trì nhận mình vào lễ thọ giới. 
Thọ giới là thọ nhận giới luật do Phật chế ra. Đệ tử sơ cơ thọ lãnh ngũ giới. Chư Tăng Ni và 
Phật tử thuần thành tiến hành thọ lãnh bát giới. Chư Tăng Ni Thọ giới đây đủ có thể thọ trì từ 
thập giới trở lên. Hành giả cũng có thể tự thọ giới trước bàn thờ ở nhà——In both forms of 
Buddhism, Theravada and Mahayana, the Buddha taught his disciples, especially lay- 
disciples to keep the Five Precepts. Although details are not given In the canonical texts, 
Buddhist teachers have offered many good Interpretations about these five precepts: not to 
KHI, not to steal, not to engage 1n improper sexual conduct, not to lie, and refrain from 
intoxicants. The five commandments of Buddhism (against murder, theft, lust, lying and 
drunkenness). The five basic commandments of Buddhism or the five basic prohibitions 
binding on all Buddhists, monks and laymen alike; however, these are especially for lay 
disciples. The observance of these five ensures rebirth in the human realm: Firsí, not to take 
life, against murder, not to Ki or InJure any living being, or refraining from taking life. Thịs 1s 
the first of the five commandments. Pranatipata-viratith also means not to have any Intention 
to kill any living being; this includes animals, for they feel pain Just as human do. Ôn the 
confrary, one must lay respect and save lives of all sentient beings. The Buddha always 
taught In his sutras: “The greatest sin 1s killing; the highest merit 1s to save sentlent lives.” 
According to Most Venerable Dhammananda In the Gems of Buddhism Wisdom, the 
prohibition against the taking of any life applies not only to humanity but also to creatures Of 
every kind, both big and small; black ants as well as red ants. Each day a vast number of 
animals are slaughtered as food, for most people eat meat, while vegeterians are not 
common. In the field of sclence, animals are used in many researches and experiments. In the 
administrative field, arms are used In crime suppression. Law enforcement agenciIes punish 
law breakers. Belligerents at war use arms to destroy one another. The actions cited here as 
wxamples are not regarded as illegal or as running counter to normal worldly practice. 
Indeed, it may even be considered wrong to abstain from them, as 1s the case when 
constables or soldiers faIl in their pollce or military duties. Nowadays many kinds of animals 
are known to be carrlers of microbes and, thanks to the microscope, øerms and many sorts Of 
microbes have been detected. Almost everything contains them, even drinking water. Only 
the larger impuritIes are caught by filter; microbes can pass through. So Infinite microbes pass 
Iinto our throats with each draught of water. It 1s the same medicines. Whenever they are 
used, either externally or internally, they destroy myriads of microbes. Are these microbes to 
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be considered as living beings In the sense of the first sila or are they not? If so, perhaps no 
one can fully comply with 1t. Besides, some are of the opinion that people who refrain from 
taking the life of animals should also refrain from eating meat, because it amounts to 
encouraging slaughter and 1s no less sinful according to them. Secønđ, taking possesslon of 
anything that has not been given by 1s owner or sfealing, 1s also wrong, even legally 
speaking. Not to steal, against theft, or not to take anything which does not belong to you or 
what 1s not øgiven to you. Refraining from taking what 1s not given. Adattadana-viratilh means 
not directly or Indirectly taking otherˆs belongings. On the contrary, one should give things, 
not only to human beings, but also to animals. The Buddha always taught in his sutras “desire 
brings great misfortune; giving brings great fortune.” Tirđ, not to engage 1n Improper sexual 
conduct. Against lust, not to commit adultery, to abstain from all sexual excess, or refraining 
from sexual misconduct. Thịis includes not having sexual Intercourse with anotherˆs husband 
or wIfe, or being Irresponsible 1n sexual relationship. Adultery 1s wrong. One who commIfs 1t 
does not command respect nor does one Inspire confidence. Sexual misconduct 1nvolving 
person with whom conJugal relations should be avoided to custom, or those who are 
prohibited by law, or by the Dharma, 1s also wrong. So 1s coercing by physical or even 
financial means a married or even unmarried person Into consenting to such conduct. The 
purpose of this third sila 1s fo preserve the respectability of the family of each person 
concerned and to safeguard 1ts sanctity and Inviolability. Fourfh, against lying, deceiving and 
slandering, not to lie, deceive or slander, refraining from lying speech. Not to lie includes not 
saying bad things, not øossipIng, not twisting storIes, and not lying. Ôn the contrary, one musf 
use the right gentle speech, which gives benefit to oneself and others. However, sometimes 
they are unable to speak the truth; for instance, they may have to lie to save themselves from 
harm, and doctfors lie to bolster their patlents' morale. Lying under these circumstances may 
be contrary to the sila, but it is not entirely contrary to the loving-kindness and to 1ts purpose. 
Thịs sila aims at bringing about mutual benefits by adhering to truth and avoiding verbal 
offences. Similarly, utterances harmful to anothers well-being, for example, malicious, 
abusive or slanderous speech Iintended either to deride others or to vaunt oneself may be 
truthful, yet they must be regarded as wrong, because they are confrary to the sila. There are 
four committed by word: lying, slandering, harsh speech, and frivolous talk. Fÿfh, not to drink 
alcohol, refrain from IntoxIcants, not to abuse drug. Alcohol and other Intoxicating substances 
cause mental confusion and reduce memory. Not to drink Intoxicants (alcohol) means agaInst 
drunkenness, to abstain from all Intoxicants, or refraining from strong drink and sloth- 
producing drugs. If one wants to Improve his knowledge and purify his mind, he should not to 
drink alcohol or take any drugs such as cocaine, which excites the nervous system. The 
Buddha has asked us to refrain from I1ntoxicants. There are a multitude of reasons as to why 
we should follow this precept. 
“Drunkenness expels reason, 

Drowns memory, 

Deface the braIn, 

Diminish strength, 

Inflames the blood, 

Causes Incurable external and internal wounds. 

ls a witch to the body, 
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A devil to the mind, 

A thief to the purse, 

The beggars curse, 

The wIfe”s woe, 

The children”s sorrow, 

The pIcture of a beast, 

And self murder, 

Who drinks to other”s health, 

And rob himself of his own. 
Alcohol has been described as one of the prime causes of man”s physical and moral 
degradation. Currently heroin 1s considering a thousand times more harmful and dangerous. 
Thịs problem ¡1s now worldwide. Thefts, robberies, sexual crimes and swindling of vast 
amgnitude have taken place due to the perniclous Iinfluence of drugs. For Buddhist 
cultivators, especially lay-people, observing of the five precepts will help us with the 
followings: help make our life have more quality, help us obtain dignity and respect from 
others, help make us a good member of the family, a good father or mother, a filial chỉld; 
help make us good citlzens of the society. Once there was a layman who received the Five 
Precepts. At first, these precepts were very Important to him and he strictly observed them. 
After a time, however, his past habits came back and he longed for a taste of alcohol. He 
thought, of the five precepts, the one against drinking 1s really unnecessary. “What's wrong 
with a tot or two?” Then he bought three botfles of wine and started to drink. As he was 
drinking the second bottle, the neighbor”s little chicken ran Into his house. ““Theyˆve sent me 
a snack,” he thought. “[ will put this chicken on the menu to help send down my wine.” He 
then grabbed the bird and killed it. Thus, he broke the precept against killing. Since he took 
the chicken without owner”s permission, he also broke the precept against stealing. Suddenly, 
the lady next door walked in and said, “Say, did you see my chicken?” Drunk as he was, and 
full of chicken, he slurred, “No... I didn”t see no chicken. Your old pullet didn”t run over 
here.” So sayIng, he broke the precept against lying. Then he took a look at the woman and 
thought she was quite pretty. He molested the lady and broke the precept against sexual 
misconduct. Not keeping to one precept that he thought was not importfant had led him to 
break all the precepts. In the Milinda Sutra, the Buddha taught: “As an acrobat clears the 
ground before he shows his tricks, so good conduct (keeping the precepts) 1s the basis of all 
good qualities.” Taking intoxicant drinks and drugs will make us lose our senses. That 1s why 
the Buddha advised us to refrain from using them. In short, to receive the five lay precepts, 
Pure Land practitioners should, first of all, examine your mind. If you believe that you can 
keep the precepts without transgressing, you may either go to a temple and ask the abbot 
there to accept you to a receiving-precep(s ceremony. To receive or accept the 
commandments. À novice disciple, or the beginner receives the first five commandments. 
The monks, nuns, and the earnest lalty proceed to the reception of eight commandments. 
Fully ordained monks and nuns can receIve or accept ten or more commandments. You can 
also have a self-administration of the precepts before the altar at home. 
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Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực 
phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng nguyên nhân chính đưa đến mọi hậu quả là “Vô Minh”. Vô 
minh là yếu tố của tâm thức, một trạng thái làm u ám trí năng. Vô minh làm cho chúng ta 
không biết sự thật chúng ta là gì và sự vật chung quanh chúng ta tổn tại theo cơ chế nào. Vô 
minh chẳng những làm cho chúng ta không thấy bộ mặt thật của sự vật, mà nó còn vẽ vời sự 
vật một cách sai lạc. Theo Đức Phật, nhân là nhân mà bạn đã gieo, thì từ đó bạn phải gặt lấy 
kết quả tương ứng, không có ngoại lệ. Nếu bạn gieo nhân tốt, ắt gặt quả tốt. Và nếu bạn gieo 
nhân xấu, ắt nhận lấy quả xấu. Vì vậy mà nếu bạn gieo một nhân nào đó với những duyên 
khác đi kèm, một quả báo hay hậu quả nào đó sẽ đến, không có ngoại lệ. Đức Phật dạy: “Do 
sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt.” Nhân quả trong đạo Phật 
không phải là chuyện tin hay không tin. Cho dù bạn không tin nhân quả thì nhân quả vẫn vận 
hành đúng theo chiều hướng mà nó phải vận hành. Nhân chính là chủng tử (hạt). Cái góp 
phần cho sự lớn mạnh của nó là duyên (hay điều kiện). Trồng một cái hạt xuống đất là gieo 
nhân. Những điều kiện là những yếu tố phụ vào góp phần làm cho cái hạt nẩy mầm và lớn 
lên như đất đai, nước, ánh nắng mặt trời, phân bón và người làm vườn, vân vân. Nguyên 
nhân hay cái đi ở trước; điều kiện, lý do, nguyên lý (nguyên nhân). Nhân căn bản tạo ra 
nghiệp quả và sự tái sanh. Hễ gây nhân ắt gặt quả. Mọi hành động làm nhân sẽ có một kết 
quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết quả hay hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là 
khái niệm căn bản trong đạo Phật, nó chi phối tất cả mọi trường hợp. Người Phật tử tin luật 
nhân quả chứ không không phải thưởng phạt. Hễ là nhân ắt có quả. Tương tự, hễ là quả ắt có 
nhân. Luật nhân quả là ý niệm căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định 
luật căn bản của vạn hữu, nếu một người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả 
tốt; nếu người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau 
hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ nhận những kết quả tương ứng với những hành động của 
mính. người nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Hết thảy các pháp 
hữu vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với nguyên nhân trước mà nói thì các pháp sinh ra 
về sau là quả. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về 
“Nghiệp” của Phật giáo. Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. Giống 
như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật căn bản trong Phật giáo chi 
phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu 
quả tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta 
không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy 
quyển chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm vua là do quả của mười nhân 
thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nây 
người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định luật tất nhiên nêu rõ sự tương quan, 
tương duyên giữa nhân và quả, không phải có ai sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu 
không có nhân thì không thể có quả; nếu không có quả thì cũng không có nhân. Nhân nào 
quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn nhau. Nói cách khác, nhân quả 
bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn được đậu thì phải gieo giống đậu. Nếu muốn được 
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cam thì phẩi gieo giống cam. Một khi đã gieo cổ dại mà mong gặt được lúa bắp là chuyện 
không tưởng. Một nhân không thể sinh được quả, mà phải được sự trợ giúp của nhiều duyên 
khác, thí dụ, hạt lúa không thể nẩy mâm lúa nếu không có những trợ duyên như ánh sáng, 
đất, nước, và nhân công trợ giúp. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân 
hiện tại chúng ta thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta tìm được nhân quá khứ. 
Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh có khi chậm. Có khi nhân quả xãy ra liền nhau như 
khi ta vừa đánh tiếng trống thì tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã gây rồi nhưng phải 
đợi thời gian sau quả mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy mầm thành mạ, nhổ 
mạ, cấy lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi cắt lúa, vân vân, phải qua thời gian ba bốn 
tháng, hoặc năm sáu tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau hằng chục năm như một đứa 
bé cắp sách đến trường học đến ngày thành tài phải trải qua thời gian ít nhất là 10 năm. Có 
những trường hợp khác từ nhân đến quả có thể dài hơn, từ đời trước đến đời sau mới phát 
hiện. Hiểu và tin vào luật nhân quả, Phật tử sẽ không mê tín dị đoan, không ý lại thần quyền, 
không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra, người 
Phật tử với lòng tự tin, có thêm sức mạnh to lớn sẽ làm những hành động tốt đẹp thì chắc 
chắn nghiệp quả sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu làm 
tốt nữa, biết tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động 
lực chính của mọi thất bại hay thành công, người Phật tử sẽ không chán nản, không trách 
móc, không ở lại, có thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. 
Biết giá trị của luật nhân quả, người Phật tử khi làm một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy 
nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, chứ không làm liều, để rồi phải chịu hậu quả khổ 
đau trong tương lai—Cause 1s a primary force that produces an effect; effect 1s a result of that 
pnmary force. The law of causation governs everything in the universe without exception. 
Devout Buddhists should always remember that the chief cause that lead to all kinds of effect 
1s “lgnorance”. “lgnorance” 1s a mental factor, or attitude, that obscures our understanding of 
who we are, and the mode in which all phenomena exist. Not only does Ignorance prevent us 
Írom realizing how things exIst, 1t also depicts things as existing in a way they do not. 
According to the Buddha, a cause refers to the cause you have planted, from which you reap 
a corresponding result without any exception. If you plant a good cause, you wIll get a good 
result. And 1f you plant a bad cause, you will obtain a bad result. So 1ƒ you plant a certain 
cause with other conditions assemble, a certain retribution or result 1s brought about without 
any exception. The Buddha taught: “Because of a concatenation of causal chains there 1s 
birth, there 1s disappearance.” Cause and effect in Buddhism are not a matter of belief or 
disbelief. Even though you don't believe In “cause and effect,” they Just operate the way they 
are suppose to operate. The cause 1s the seed, what contributes to 1s growth 1s the conditions. 
Planting a seed in the ground 1s a cause. Conditions are aiding factors which contribute to the 
growth such as soil, water, sunlipht, fertilizer, and the care of the gardener, etc. Cause, 
antecedert, condition; reason, principle. The original or fundamental cause which produces 
phenomena, such as karma or reincarnation. Every cause has Its Íruit or consequences. Every 
action which 1s a cause wIll have a result or an effect. LIkewise, every resultant action has Ifs 
cause. The law of cause and effect Is a fundamental concept within Buddhism governing all 
situation. Buddhists believe 1n a Just ratlonal of karma that operates automatically and speak 
1n terms of cause and effect Instead of rewards and punishments. Every action which 1s a 
cause will have a result or an effect. LikewIse every resultant action has 1fs cause. The law of 
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cause and effect 1s a fundamental concept withn Buddhism goverininng all situation. 
Buddhists believe 1n a Just rational of karma that operates automatically and speak In terms of 
cause and effect Instead of rewards and punishments. Its a fundamental principle for all 
living beings and all things that 1Ÿ one sows good deeds, he wIll surely reap a good harvest; If 
he sows bad deeds, he must Iinevitably reap a bad harvest. Though the results may appear 
quickly or slowly, everyone wIll be sure to receive the results that accord with theIr actions. 
Anyone who has deeply understood this principle wIll never do evil. The effect by causing a 
further effect becomes also a cause. Law of cause and effect or the relation between cause 
and effect in the sense of the Buddhist law of “Karma.” The law of causation (reality 1tself as 
cause and effect in momentary operation). Every action which 1s a cause will have a result or 
an effect. Likewise every resultant action or effect has 1ts cause. The law of cause and effect 
1s a fundamental concept within Buddhism governing all situations. The Moral Causation In 
Buddhism means that a deed, good or bad, or Indifferent, brings 1ts own result on the doer. 
Good people are happy and bad ones unhappy. But in most cases “happiness” 1s understood 
not In 1ts moral or spiritual sense but In the sense of material prosperity, soclal position, or 
political influence. For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s having faithfully 
practiced the ten deeds of goodness. If one meets a tragic death, he ¡1s thought to have 
committed something bad In his past lives even when he might have spent a blameless life In 
the present one. Causality 1s a natural law, mentioning the relationship between cause and 
effect. All things come Into being not without cause, since If there 1s no cause, there 1s no 
effect and vice-versa. As so sow, so shalÏ you reap. Cause and effect never conflict with each 
other. In other words, cause and effect are always consistent with each other. lf we want to 
have beans, we must sow bean seeds. If we want to have oranges, we musf sow orange seeds. 
If wild weeds are planted, then 1ts unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. One 
cause cannot have any effect. To produce an effect, 1t 1s necessary to have some specIfic 
conditions. For Instance, a øraIn o rice cannot produce a rice plant without the presence of 
sunlieght, soil, water, and care. In the cause there 1s the effect; in the effect there 1s the cause. 
From the current cause, we can see the future effect and from the present effect we discerned 
the past cause. The development process from cause to effect 1s sometimes quick, sometIimes 
slow. Sometimes cause and effect are sinultaneous like that of beating a drum and hearing 
1fs sound. Sometimes cause and effect are three or four months away like that of the grain of 
rice. lt takes about three to four, or five to six months from a rice seed to a young rice plant, 
then to a rice plant that can produce rice. Sometimes 1t takes about ten years for a cause to 
turn Into an effect. For Instance, from the time the schoolboy enters the elemenfary school to 
the time he graduates a four-year college, 1t takes him at least 14 years. Other causes may 
Involve more time to produce effects, may be the whole life or two lives. By understanding 
and believing In the law of causality, Buddhists w1ll not become supersfitIous, or alarmed, and 
rely passively on heaven authority. He knows that his life depends on his karmas. If he truly 
believes In such a causal mecahnism, he strives to accomplish good deeds, which can reduce 
and alleviate the effect of his bad karmas. If he continues to live a good life, devoting his 
time and effort to practicing Buddhist teachings, he can eliminate all of his bad karmas. He 
knows that he 1s the only driving force of his success or failure, so he wIll be discouraged, put 
the blame on others, or rely on them. He will put more effort Into performing his duties 
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satisfactorily. Ralizing the value of the law of causality, he always cares for what he thinks, 
tells or does in order to avoid bad karma. 
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Theo quan điểm Phật giáo, quả báo thông ba đời và có bốn nhân sanh tử của con cái. Thứ 
nhất là báo ân làm con đã mang với cha mẹ từ đời trước. Để trả ân đứa nhỏ phải sanh ra làm 
con và trọn đời phục dịch lao khổ. Thứ nhì là báo oán hay đòi quả báo đối với những sai lầm 
đời trước của cha mẹ. Để đòi quả báo cho những việc sai lầm của cha mẹ đời trước, trẻ con 
sanh vào gia đình cha mẹ để làm con. Khi còn nhỏ chúng đã ngỗ nghịch, lúc lớn thì gây họa 
và làm lụy đến mẹ cha. Khi cha mẹ còn sống thì không nuôi dưỡng, mà còn làm nhục lây đến 
tổ tiên khi cha mẹ đã chết rồi. Thứ ba là vì trả nợ đã thiếu cha mẹ từ đời trước nên sanh làm 
con, nếu nợ nhiều thì trả đến mãn đời song thân, nếu nợ ít thì trả xong rồi đi. Thứ £ là đòi nợ 
đời trước mà cha mẹ đã thiếu mình bằng cách sanh vào làm con. Nếu nợ ít thì cha mẹ chỉ lo 
nuôi nấng, ăn mặc, thuốc men, học hành, cưới gả. Nếu nợ to thì lắm khi đứa con ăn xài phung 
phí phá tan sự nghiệp——According to Buddhist points of view, the consequences or requital of 
Our acfions encompass three lifetimes and children are born from four causes. 7s, repayIng 
past kindness which the child incurred a debt of gratitude to the parenfs In previous lifetime. 
To repay 1t, the child has come to be born in the parenf's household and will attend 
paInstakingly to their needs throughout therr life. Seconđ, repaying the past wrongs which the 
parents committed In their previous life. To seek retribution, the children have come to be 
born in their household. Thus when they are still young, they are so unruly and when grown 
they will create misfortunes and calamities Implicating their parents. In old age the parents 
wIll be left in want, and their treatment after the parents' death wIll not only dishonor them, 
but the shame wIll extend to the ancestors as well. T#rđ, for repaying past debts, the children 
have come to be reborn In their parents” household. If it 1s a great debt, repayment can be for 
the parents' entire lifetime. If the debt 1s small, repayment can cover part of the parents' 
lifetime before the children die. Fowrfh, to claim past deb(s, the children have come to be 
reborn In the family. If the debt 1s small, the parents will merely have to spend money to 
feed, clothe, education, health and helping them getting married. If the debt 1s big, the 
children may sometimes deplete all the parents” assets. 
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Theo quan điểm Phật giáo, quả báo thông ba đời bao gồm: Hiện báo, sinh báo và hậu báo. 
Hiện Báo là quả báo hiện đời cho những hành động tốt xấu trong hiện tại. Thí dụ như đời 
nầy làm lành thì ngay ở đời nầy có thể được hưởng phước; còn đời nầy làm ác, thì ngay ở đời 
nầy liền bị mang tai họa. Sanh Báo là kiếp nầy (sanh báo) gây nghiệp thiện ác thì kiếp sau 
sẽ chịu quả báo sướng khổ. Hậu Báo là quả báo của một hay nhiều đời sau tạo nên bởi cái 
nghiệp thiện ác của đời nây. Đời nay làm lành ác, mà qua đến đời thứ hai, thứ ba, hay lâu 
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hơn nữa mới được hưởng phước lành, hay thọ lãnh quả báo ác. Hậu báo sớm muộn không 
nhứt định, nhưng chắc chắn là không thể nào tránh khỏi. Hễ tạo nghiệp, dù thiện hay dù ác, 
chắc chắn sớm muộn gì sẽ phải thọ lãnh quả báo. Chính vì thế mà cổ đức dạy: “Thiên võng 
khôi khôi, sơ nhi bất lậu,” và “Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong; nhân duyên hội 
ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ,” có nghĩa là lưới trời tuy thưa lồng lộng, nhưng một mắy lông 
cũng không lọt khỏi, và giả sử như trăm ngàn kiếp đi nữa thì nghiệp gây tạo vẫn còn, khi 
nhơn duyên đầy đủ thì báo ứng sẽ đến không sai. Có những trường hợp đáng chú ý mà người 
Phật tử phải hiểu rõ để tránh không bị hiểu lầm về luật nhân quả: làm dữ ở kiếp nây mà vẫn 
được giàu sang, là vì kiếp trước đã từng làm phước, cúng dường, bố thí. Cái nhân dữ ở kiếp 
nầy vì mới gieo nên chưa thành ra quả ác; trong khi cái nhơn lành trong kiếp trước hay nhiều 
kiếp trước, vì đã gieo lâu, nên đã chín mùi, nên quả giàu sang phải trổ. Cũng như vậy, ăn ở 
hiển lành mà vẫn cứ nghèo cùng, hoặc luôn bị các điều khổ sở, hoạn nạn, vân vân, ấy là vì 
nhơn lành mới gieo trong kiếp nầy mà thôi, nên quả lành chưa trổ; còn bao nhiêu nhân ác 
kiếp trước, đã gieo lâu rồi nên quả dữ đã đến thời điểm chín mùi—According to Buddhist 
poInts of view, the consequences or requital of our actions encompass three lifetimes which 
inlcude: Immediate retribution, rebirth retribution, and future retribution. Immediate 
retribution 1s the present-life recompense for good or evil done 1n the present life. For 
example, If wholesome karma are created ¡n this life, 1t 1s possible to reap those merIforIous 
retributions 1n this present life; 1ƒ evil karma are committed In this life, then the evil 
consequences will occur In this life. Next life retribution or rebirth retribution means the 
deeds, wholesome or unwholesome, done 1n this lie produce their results, meriftorIous 
retributions or evil karma, 1n the next reincarnation. Future retribution 1s the retribution 
received In the next or further Iincarnation for the deeds done In this lie. Wholesome and 
unwholesome karma are created in this life, but sometimes the karma will pass through the 
second, third life, or even longer before one 1s able to reap the meritforious retrIbutlons or 
endure the evil consequences. Whether these future retributilons are earlier or later 1s not 
absolute, but 1t 1s absolutely unavoidable. If there 1s action, whether 1t 1s good or evIl, there 
wIll be consequences sooner or later. Anclent sages taupht: “The heaven”s net may be thĩn, 
but even a haIr wIll not fall through,” and “supposing hundreds of thousands of lives have 
passed, but the karma created still remains; when destines, circumstances come to fruifion, 
the appropriate retributions wIll not be denied.” 'There are some noticeable situations which 
Buddhists should clearly understand to prevent any misunderstanding about the law of cause 
and effect: Those who commit evil in this life, yet continue fo prosper; 1t 1s because they have 
only began to commit transgressions 1n this life. However, In the former lives, they have 
already formed wholesome merits, make offerings and charitable donations. The evil deeds 
of this life which have Just been planted, have not had the proper time to form unwholesome 
consequences; while the wholesome deeds In the former lives planted long ago, have had the 
time to come to fruition In the present life. There are also other circumstances, where people 
practice good deeds, yet they continue to suffer, experience setbacks, misfortunes, etc. that 1s 
because they have Just learned to practice wholesome conducts 1n the present life. OtherwIse, 
in the former lives, they have created many unwholesome deeds. The wholesome deeds In 
this life have Just been planted, have not had the proper time to grow Into wholesome fruifion. 
However, the wholesome and wicked deeds In the former lives which had been planted long 
long ago, have had the proper time to come to fruition 1n the present lIfe. 
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Quy Y Tam Bảo là tin vào Phật giáo và về nương nơi ba ngôi Tam Bảo. Được nhận làm đệ tử 
tại gia sau nghi thức sám hối và lập lại những lời một vị Tăng về quy y. Thuật ngữ “Quy-Y” 
dùng để chỉ sự công bố niểm tin với Phật, Pháp và Tăng. Con quay về nương tựa nơi Phật, con 
quay về nương tựa nơi Pháp, con quay về nương tựa nơi Tăng. Từ thời vô thủy, chúng ta đã 
từng quy-y với dục lạc. Bây giờ biết đạo và biết tu, chúng ta cố gắng đoạn tuyệt với những 
thứ ấy. Về nương nơi ba ngôi Tam Bảo hay ba ngôi cao quý. Trong Phật giáo, một nơi để về 
nương là nơi mà người ta có thể tựa vào đó để có sự hỗ trợ và dẫn dắt. Trong hầu hết các 
truyền thống Phật giáo, “về nương” hay “tam quy y” hay “Tam Bảo”: Phật, Pháp, Tăng được 
xem như là một hành động chủ yếu để trở thành Phật tử. Quy y là công nhận rằng mình cần 
sự trợ giúp và hướng dẫn, và quyết định đi theo con đường của Phật giáo. Quy-Y chân thật là 
một sự thay đổi thái độ, do thấy những chuyện phù phiếm thế gian mà ta thường hay bám víu, 
không có lợi ích gì mà chỉ khiến chúng ta quanh quẩn mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Phật tử 
thuần thành luôn tìm kiếm sự che chở nơi Đức Phật, nơi giáo pháp của Ngài cũng như nơi 
Tăng già (cộng đồng tu tập theo giáo pháp của Phật). Ngoài Tự Tánh Tam Bảo hay Tự Tâm 
Tam Bảo: Phật Huệ, Chánh Pháp, và Tịnh Tăng; còn có Sắc tướng Tam Bảo như hình tượng 
Phật, kinh sách, và chư Tăng Ni. Tam quy y là về nương với Phật, Pháp, Tăng. Quy-y Tam 
Bảo có nghĩa là nương tựa và tuân phục theo sự hướng dẫn tâm linh của chư Phật, Pháp và 
Tăng đoàn. Hiểu rằng ba ngôi báu với những phẩm chất cao quý và khả năng dẫn dắt chúng 
ta thoát khỏi tái sanh vào những cõi bất hạnh, đồng thời chỉ cho chúng ta thấy con đường đưa 
đến hạnh phúc. Chư Phật là những bậc đã hoàn toàn đoạn trừ những tâm thái nhiễu loạn, sức 
mạnh của nghiệp lực, những u mê trong tâm thức, những khổ đau và phiển não. Hành giả 
Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng việc cúng dường và kính lễ hình tượng đức Phật có hai mục đích. 
Thứ nhất là để tỏ lòng tôn kính đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Mỗi lần nhìn 
tranh tượng của Ngài, chúng ta nhớ lại những giáo lý mà Ngài đã truyền trao lại cho tất cả 
chúng ta. Thứ hai là để tự nhắc nhở chính mình nên noi theo gương hạnh của Ngài. Khi thấy 
hình tượng của đức Phật, chúng ta tự nhắc mình cố gắng giải trừ mê mờ để đạt được giác ngộ. 
Quy y Pháp là về nương với chánh pháp, là nội dung của những chứng ngộ, của con đường 
dẫn đến sự diệt khổ và diệt hết những nhân tố ngọn nguồn tạo ra khổ nằm trong dòng tâm 
thức. Bất cứ khi nào chúng ta thấy kinh sách, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đã quy-y Pháp 
và do đó chúng ta luôn cần suy gẫm về quan điểm và sự hiểu biết của mình. Quy-y Tăng là 
về nương hay tuân theo lời chỉ dẫn của những vị, đã xuất gia hay vẫn còn tại gia nhưng nhờ tu 
hành theo Phật pháp mà chứng được “Không Tánh”. Bên cạnh đó, bất cứ khi nào chúng ta 
thấy chư Tăng Ni, chúng ta cần nhớ rằng họ đang đại diện cho Tăng Già, họ nhắc nhở chúng 
ta sự quan trọng của việc duy trì sự thanh tịnh nơi lục căn, trì giữ tịnh giới và sống hòa hợp với 
người khác. Vì vậy, việc tiếp xúc với hình thức vật chất của Tam Bảo mang lại lợi ích lớn lao 
cho tất cả Phật tử chúng ta vì những thứ này (tranh tượng Phật, kinh sách, và chư Tăng Ni) 
luôn nhắc chúng ta nhớ rằng mình đang đi trên con đường giác ngộ. Những người về nương 
với Phật, Pháp, Tăng sẽ không bị sa vào ác đạo. Sau khi mãn kiếp người sẽ được sanh về cõi 
trời. Người thành tâm quy y Tam Bảo sẽ không còn sa vào các đường dữ nữa. Hết kiếp người 
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sẽ được sanh vào các cõi trời. Đã là Phật tử thì phải quy-y ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, 
nghĩa là cung kính nương về với Phật, tu theo giáo pháp của Ngài, cũng như tôn kính Tăng 
Già. Phật tử thệ nguyện không quy y thiên thần quỷ vật, không thờ tà giáo, không theo tổn 
hữu, ác đảng. Tam quy chính là ba trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó 
mà tam ác đạo được thanh tịnh. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng người Phật tử mà 
không quy y Tam Bảo sẽ có nhiều vấn đề trổ ngại cho sự tiến bộ trong tu tập. Không được dịp 
thân cận với chư Phật chẳng những không cảm được hồng ân của quý ngài, mà không có dịp 
bắt chước đức từ bi của các Ngài. Do đó sân hận ngày một tăng, mà sân hận là một trong 
những nguyên nhân chính của địa ngục. Vì thế mà kinh Phật luôn dạy, “không quy y Phật dễ 
bị đọa địa ngục”. Không có dịp thân cận Pháp để tìm hiểu và phân biệt chánh tà chân ngụy. 
Do đó tham dục dấy lên, mà tham dục là một trong những nhân chính để tái sanh vào cõi ngạ 
quỷ. Vì thế mà kinh Phật luôn dạy, “không quy y pháp dễ đọa ngạ quỷ”. Không có dịp thân 
cận chư Tăng (Tăng Bảo) để được chỉ dạy dẫn dắt. Kinh Phật thường dạy, “không quy y Tăng 
dễ đọa súc sanh.” Không quy-y Tăng chúng ta không có gương hạnh lành để bắt chước, cũng 
như không có ai đưa đường chỉ lối cho ta làm lành lánh ác, nên sĩ mê phát khởi, mà s¡ĩ mê là 
một trong những nhân chính đưa ta tái sanh vào cõi súc sanh. Tuy nhiên, theo Kinh Pháp Bảo 
Đàn, chương thứ sáu, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nây thiện tri thức! Tự tâm quy y tự tánh là 
quy y chơn Phật. Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm siểm khúc, 
tâm ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, tâm tà kiến, tâm cống cao, và 
hạnh bất thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, 
ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung kính tức là thấy tánh thông đạt lại không bị 
ngăn trệ, ấy là tự quy y. Theo Đại Sư Tịnh Không trong quyển “Pháp Ngữ Của Hòa Thượng 
Tịnh Không,” hành giả tu Tịnh Độ có thể dùng hình thức vật chất của Tam Bảo làm phương 
tiện tu tập tại gia của mình. Tranh tượng đức Phật tượng trưng cho Phật Bảo, còn tranh tượng 
Bồ Tát tượng trưng cho Tăng Bảo. Khi chúng ta tôn vinh Tịnh Độ Tam Thánh thì đức A Di Đà 
tượng trưng cho Phật Bảo, còn các vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đạo Thế Chí thị tượng trưng 
cho Tăng Bảo. Kinh sách Phật giáo tiêu biểu cho Pháp Bảo. Ba hình thức này luôn nhắc nhở 
chúng ta về những điều quí báu của tự tánh bên trong bản thân của chính mình. Đối với hành 
giả Tịnh Độ, sau khi quy-y Tam Bảo, hành giả nên dứt các điều ác, làm các việc lành, làm 
tròn luân thường và gia vụ, và phát lòng Tín Nguyện và hành trì nệm Phật cầu vãng sanh 
Tịnh Độ. Bên cạnh đó, hành giả phải tránh sát sanh, có lòng thương xót chúng sanh và tối 
thiểu nên ăn chay một tháng vài ngày. Nếu chưa có thể thọ dụng thức ăn thanh đạm trọn đời, 
cũng chớ nên quá đòi hỏi trong việc ăn uống. Như thế mới không đi ngược lại với lòng từ bi 
của chư Phật. Một khi đã quy-y Phật Pháp Tăng, hành giả Tịnh Độ phải y theo Văn Sao và 
Luận của chư Tổ Tịnh Độ mà thực hành. Chỉ có như thế mới không bị dẫn dắt sai lạc vào con 
đường tu hành cầu phước báo cho đời sau. Kỳ thật, nếu chúng ta có thể thật hiểu được những 
Văn Sao và Luận Sớ Tình Độ thì không có ngoại đao nào có thể lay chuyển được mình. Điều 
quan trọng nhất là cố gắng đường nghi ngờ giáo pháp của các vị Tổ thời trước, bởi vì họ 
không sáng tác ra chúng, mà những văn bản này đều được căn cứ trên kinh Phật hay trên 
ngôn từ giác ngộ của các bậc Pháp sư—An admission of a lay disciple, after recantation of 
his previous wrong belief and sincere repetition to the abbot or monk of the Three Refuges. 
The phrase “aking Refuge” 1s used with the meaning of declaration of faith in the Buddha, 
the Dharma and the Sangha. I take refuge In the Buddha, I take refuge In the Dharma, I take 
refuge In the Sangha. From the without beginning time, we have been taking refuge In 
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pleasures. Now as we understand Buddhism and 1s practices, we try to break out of these 
pleasures. Take refuge In the three Precious Ones, or the Three Refuges. In Buddhism, a 
refuge Is something on which one can rely for support and guidance. In most Buddhist 
traditions, “going for refuge” 1n the “three refuges” or “three Jewels”: Buddha, Dharma, and 
Sangha, 1s considered to be the central act that establishes a person as a Buddhist. Going for 
refuge 1s an acknowledgment that one requires aid and Instruction and that one has decided 
that one 1s committed to following the Buddhist path. Taking true refuge 1nvolves a change of 
our atfitude; 1t comes from seeing the worthlessness of worldly affalrs we are usually 
attached to, they only cause us to continue to wander In the cycle of birth and death. Sincere 
Buddhists should always seek ultimate refuge in the Buddha, His Dharmas and the Sangha 
(the spiritual community that practice according to the Buddha”s teachings). In addition to the 
Triratna, each with 1ts own characteristic (Buddha being wisdom): The Buddha being wisdom, 
the Law correctness, and the Order Purity; there are physical forms seen as Buddha's Images, 
sufras, monks and nuns. To take refuge In the Triratna, or to commit oneself to the Triratna, 
1.e. Buddha, Dharma, Sangha (Buddha, his Truth, and his Order). Taking refuge 1s entrusting 
ourselves to the guidance of the Three Jewels: the Buddhas, Dharma and Sangha. By 
knowing the qualities of the Three Jewels and their ability to guide us from the danger of 
unfortunate rebirths and show us the path to happiness, we will trust their Insfructions. 
Buddhas are those beings who have completely removed all disturbing attitudes, karma, 
obscurations, sufferings and afflicions from their mindstteams. Pure Land practitloners 
should always remember that making offerings and paying respect to the Buddha's Image 
Serves fwo purposes. First, it honors our Original Teacher, Sakyamuni Buddha. Each time we 
look at the Image, we remember the great teachings He passed on to all of us. Second, 1t 1s to 
remind us to emulate the Buddha. When we see the Buddha's Image, we remind ourselves to 
strive for awakening and not to be deluded. The Dharma refuge 1s the realizations of the path 
and absence of suffering and 1ts causes on the mindstreams. Whenever we see sutras, we 
need to remember that we have taken refuge In the Dharma and therefore we always need to 
reflect upon our viewpoints and comprehension. Taking refuge in the Sangha means relying 
on and following I1nstructions from those who have already ordained or lay people who have 
direct realization of emptiness throuph practicing the Buddhist laws. Besides, whenever we 
see monks and nuns, we need to remember that they are representing the Sangha, they 
remind us the Importance of maintaining purity of the six senses, keeping pure precepts and 
living in harmony with others. Therefore, attending the physical form of the Triple Jewels 
greatly benefits us, all Buddhists, because they constantly remind Buddhists of the path to 
awakening. Those who take the refuge In Buddha, Dharma and Sangha shall not go to the 
woeful doom. After casting human life away, they wIll fill the world of heaven. Those who 
sincerely take refuge in Buddha, Dharma and Sangha shall not go to the woeful realm. After 
casting human life away, they wIll fill the world of heaven. Any Buddhist follower must 
attend an Initiation ceremony with the Three Gems, Buddha, Dharma, and Sangha, 1.e., he or 
she must venerate the Buddha, follow his teachings, and respect all his ordained disciples. 
Buddhists swear to avoid deities and demons, pagans, and evil religious groups. The three 
refuges are three of the most Important entrances to the great enlightenment; for they purIfy 
the evil worlds. Pure Land practitioners should always remember that there are several 
problems for a Buddhist who does not take refuge In the Three Gems. There 1s not any 
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chance to get blessings from Buddhas, nor chance to Imitate the compassion of the Buddhas. 
Thus, anger Increased, and anger 1s one of the main causes of the rebirth 1n hell. Therefore, 
Buddhist sutras always say, “1f one does not take refuge in Buddha, 1t”s easler to be reborn In 
hell. There 1s no chance to study Dharma In order to distinguish right from wrong, good from 
bad. Thus desire appears, and desire 1s one of the main causes of rebirth in the hungry ghost. 
Therefore, Buddhist sutras always say, “1f one does not take refuge 1n the Dharma, 1t`s easler 
to be reborn In the hungry ghost realms.” There 1s no chance to meet the Sangha for 
guidance. Buddhist sutras always say, “If one does not take refuge in the Sangha, It`S easler 
to be reborn Into the animal kingdom.” Not taking refuge In the Sangha means that there 1s 
no good example for one to follow. If there 1s no one who can show us the right path to 
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culfivate all øood and eliminate all-evil, then Ignorance arises, and Ignorance 1s one of the 
main causes of rebirth in the animal realms. However, according to the Flatform Sutra, 
Chapter Six, the Sixth Patriarch Hui-Neng taught: “Good Knowing Advisors, when your own 
mind takes refuge with your self-nature, it takes refuge with the true Buddha. To take refuge 
1S fO rid your self-nature of ego-centered and unwholesome thoughts as well as Jealousy. 
obsequiousness, deceitfulness, contempt, pride, conceit, and deviant views, and all other 
unwholesome tendencies whenever they arise. To take refuge 1s to be always aware of your 
owWn transgressions and never to speak of other people”s good or bad traits. Always to be 
humble and polite 1s to have penetrated to the self-nature without any obstacle. That 1s takIing 
refuge.” According to Great Master Chin-Kung In the “Collected Works of Venerable Master 
Chin-Kung,” Pure Land practitioners can attend the physical forms of the Triple Jewles at 
home. The Buddha's Iimage symbolizes the Buddha Jewel while the Bodhisattva's Image 
represents the Sangha Jewel. When we honor the Three Sages of the Western Pure Land, 
Buddha Amitabha symbolizes the Buddha Jewel, and Avalokitesvara and Mahasthama-prapta 
Bodhisattvas symbolize the Sangha Jewel. Furthermore, Buddhist sutras symbolize the 
Dharma Jewel. These three always remind us of the treasures of Self-Nature within us. For 
Pure Land practitioners, after taking refuge ¡in the Triple Jewel, practitioners should cease all 
evil actions, perform wholesome deeds, fulfill moral and family obligations, develop Faith 
and Vows and practice Buddha recitation, seeking rebirth in the Pure Land. Besides, 
practitioners should also refrain from killing, protect sentlent beings and at least be 
vegefarian several days a month. If you cannot yet eat frugally all the time, at least do not be 
too demanding In your diet. In this way, you wIÏlÏ not go counter to the compasslonate Mind of 
the Buddhas. Once having taken refuge In the Triratna, Pure Land practitioners should follow 
Pure Land Compendium and Commentaries to practlce whatever described In them. Only 
then will you avoid being misguided into seeking merifs and blessings In future lives. In fact, 
1Í we truly understand the teachings set out in Pure Land Compendium and Commenftaries, no 
externalists can cause you to vacillate. The most Important thing 1s fo try not to doubt the 
teachings of the ancIent patriarchs, for the patriarchs dịd not Invent these teachings, but these 
texts are based on the essence of the sutras or the enliphtened words of other Dharma 
masf€rs. 
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Tâm từ bi hay lòng từ thiện, một trong những đức tính chủ yếu của Phật giáo. Lòng từ thiện 
vô tư đối với tất cả mọi người. Thực tập lòng từ nhằm chiến thắng hận thù, trước là với người 
thân rồi sau với ngay cả người dưng, và sau cùng là hướng lòng từ đến với ngay cả kẻ thù. 
Tâm từ có sức mạnh đem lại hạnh phúc thế tục cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, 
con người trên thế giới nầy sẽ đương đầu với vô vàn vấn để như hận, thù, ganh ghét, đố ky, 
kiêu ngạo, vân vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính 
mình. Thương yêu nên được ban phát một cách vô điểu kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa 
thân sơ, bạn thù. Tâm từ ái đem lại công đức mãnh liệt. Tâm từ ái sẽ tạo được lòng kính trọng 
nơi tha nhân. Tâm từ ái giúp ta vượt qua chấp thủ và chướng ngại. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Từ Bi Tâm? Từ bi là lòng xót thương 
cứu độ mà lìa tướng và không phân biệt chấp trước. Nghĩa là thương xót cứu độ mà không có 
hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang cả, vân vân, nên giả bộ “Từ Bi' 
để dụng ý và mưu tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ được gọi là “Ái Kiến, nghĩa 
là thấy giàu đẹp mà sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc của chúng sanh, chớ không phải 
là Từ Bi. Chúng ta cùng chúng sanh sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của Như Lai, 
mà vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp nên phải bị luân hôi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay 
đã rõ như thế, ta phải dứt tâm ghét thương phân biệt, khởi lòng cảm hối từ bi tìm phương tiện 
độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. 
Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái rằng 
buộc. Từ bi là lòng xót thương cứu độ, mà lìa tướng, không phân biệt chấp trước; tâm nầy thể 
hiện dưới đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước huệ càng tăng. Muốn cho 
tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn 
thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề tâm 
chưa phát bỗng tự phát sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiển đã khai thị: “Đại Bồ 
Tát với lòng đại bi có mười cách quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi. 
Quán sát chúng sanh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh nghèo khổ 
không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh đã bị 
ràng buộc, lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh bị chìm 
đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh vương mang tật khổ lâu dài mà 
khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sanh xa mất Phật pháp mà khởi đại bi”——Kindness, benevolence, one of the principal 
Buddhist virtues. Mattri 1s a benevolence toward all beings that 1s free from attachment. 
Mattri can be devloped gradually through meditation, first toward persons who are close to 
us, then to others, and at last to those who are 1ndifferent and 1ll-disposed to us. Love has the 
power of bestowing temporal happiness upon us in this lifetime. Without love, people In thĩs 
world will encounter a lot of problems (anger, hatred, Jealousy, envy, arrogance, efc). A 
Buddhist should develop love for all sentient beings and to cherish others more than oneself. 
Love should be given equally to everyone 1ncluding relatives or strangers, frlends or foes, 
given without any conditions, without self-interesfs or attachment. Loving kindness or love 
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wIll help us gain strong meritorious power. When we offer loving kindness to other people, 
we wIll gain thetr love and respect at the same time. Loving kindness helps us overcome all 
kinds of graspings of wealth, and other hindrances. According to Most Venerable Thích Thiền 
Tâm In The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, what 1s the “compassionate mind?” To 
be compassionate 1s to pity and to be empathetic, wishing to help and rescue others without 
having discriminations or attachment to various characteristics. This means “altruism' or to 
have mercy and compassion, wishing to help others but not to have any Intention of taking 
advantages. For Instance, seeing someone riích, beautiful, etc, one pretends to be 
compassionate by helping, but having ulterior motives of self-gain. Thịs 1s called “Desirous 
Views,” or developing love and lust when seeing wealth and beauty according to binding 
ways Of sentient beings; thus, to act In this way cannot be called being “compassionate.` We 
ourselves and all sentient beings already possess the virtues, embellishment and wisdom of 
the Buddhas. However, because we are deluded as to our True Nature, and commit evil 
deeds, we resolve 1n Birth and Death, to our Iimmense suffering. Once we have understood 
this, we should rid ourselves of the mind of love-attachment, hate and discrimination, and 
develop the mind of repentance and compassion. We should seek expedient means to save 
ourselves and others, so that all are peaceful, happy and free of suffering. Let us be clear that 
compassion 1s different from love-attachment, that 1s, the mind of affection, attached to forms, 
which binds us with the ties of passion. Compassion 1s the mind of benevolence, rescuing and 
liberating, detached from forms, without discrimination or attachment. This mind manIfests 
1fself In every respect, with the result that we are peaceful, happy and liberated, and possess 
Increased merit and wisdom. lf we wish to expand the compassionate mind, we should, taking 
our own suffering as sftarting point, sympathize with the even more unbearable misery of 
others. A benevolent mind, eager to rescue and liberate, naturally develops; the 
compassionate thought of the Bodhi Mind arises from there. As the Bodhisattva 
Samantabhadra taught In the Avatamsaka Sutra: “Great Bodhisattvas develop great 
compassion by ten kinds of observations of sentlent beings: they see sentlent beings have 
nothing to rely on for support; they see sentient beings are unruly; they see sentlent beings 
lack virtues; they see sentient beings are asleep In Ignorance; they see sentient beings do bad 
things; they see sentient beings are bound by desires; they see sentient beings drowning In 
the sea of Birth and Death; they see sentient beings have no desire for goodness; they see 
senfient beings have lost the way to enlightenment.” 
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Tâm là một tên khác của A Lại Da Thức (vì nó tích tập hạt giống của chư pháp hoặc huân tập 
các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó huân tập). Không giống như xác thân vật chất, 
cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta 
cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép 
loại suy. Tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật 
pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên 
đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay 
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buồn, trầm luân hay giải thoát. Theo Đại Sư Ấn Quang, Tổ thứ XII của Tịnh Độ Tông Trung 
Hoa: “Tâm bao hàm hết khắp cả thập pháp giới, đó là Phật pháp giới, Bồ Tát pháp giới, 
Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, Thiên pháp giới, Nhân pháp giới, ÀA Tu La pháp 
giới, Súc Sanh pháp giới, Ngạ Quỷ pháp giới, và Địa Ngục pháp giới. Một tâm mà hay sanh 
tất cả. Phật cũng do tâm sanh, mà địa ngục cũng do tâm tạo.” Tâm kết hợp chặt chẽ với thân 
đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an vui của thân. Một 
số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng bệnh nào được xem thuần túy là thân bệnh 
cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu nầy là do ác nghiệp do kiếp trước gây ra quá nặng, 
khó có thể thay đổi được trong một sớm một chiều, còn thì người ta có thể chuyển đổi những 
trạng thái xấu để tạo ra sự lành mạnh về tinh thần, và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con 
người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, nếu cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi 
và nuôi dưỡng những tư duy bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm 
chí có thể gây ra sát nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh hoạn. 
Khi tâm được tập trung vào những tư duy chân chánh với tinh tấn và sự hiểu biết chân chánh 
thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy trong sáng và 
thiện lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái. Trong Kinh Pháp Cú, đức 
Phật dạy: Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô 
nhiễm nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân 
con vật kéo xe (1). Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem 
tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng 
với hình (2). Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt 
vào cũng thế (13). Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham 
dục lọt vào (14). Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, 
nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn 
nắn mũi tên (33). Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, 
các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma (34). Tâm phàm 
phu cứ xoay vần theo ngũ dục, xao động không dễ nắm bắt; chỉ những người nào đã điều 
phục được tâm mình mới được yên vui (35). Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến 
hóa u-ẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình, và được yên vui nhờ tâm 
phòng hộ ấy (36). Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn 
nấu hang sâu, nếu người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc (37). 
Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố, thì không thể 
thành tựu được trí tuệ cao (38). Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt 
trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi (39). Hãy biết rằng 
thân nầy mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách, ngươi hãy đánh 
dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, chứ đừng sanh 
tâm đắm trước (40). Thân nầy thật là ngắn ngủi! Nó sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, 
vô ý thức bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng (41). Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay 
oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho 
mình (42). Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về 
hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn (43). Những vị A-la-hán đã bổ hết lòng sân 
hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố như nhân đà yết la, như ao báu không bùn, 
nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển (95). Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, 
ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn 


241 


(96). Trong những thời quá khứ, ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng 
nay đã điều phục được tâm ta như con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi 
(326). Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng 
sức để vượt khỏi chốn sa lầy (327). Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, có vị sa Môn hỏi Phật: 
“Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà hội nhập được đạo chí thượng? Đức Phật dạy: “Tâm 
thanh tịnh, chí vững bến thì hội nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau kính hết dơ thì trong 
sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu thì sẽ biết đời trước” (chương 28).” 
Đức Phật cũng dạy: “Phải thận trọng, đừng chủ quan với tâm ý; tâm ý không thể tin được. 
Hãy thận trọng đừng gần nữ sắc, gần nữ sắc thì tai họa phát sanh. Khi nào chứng quả A-La- 
Hán rồi, chừng đó mới tin được nơi tâm ý (chương 13).”—“Minđ” ¡is another name for Alaya- 
vijnana. Unlike the material body, immaterial mind 1s invisible. We are aware of our thoughfs 
and feelings and so forth by direct sensation, and we Infer their existence In others by 
analogy. The mind 1s the root of all dharmas. In Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha 
taught: “All my tenetfs are based on the mind that 1s the source of all dharmas." The mind has 
brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It 1s the main driving force that makes us 
happy or sorrowful, cheerful or sad, liberated or doomed. According to Great Master Ying- 
Kuang, the Thirteenth Patriarch of Chinese Pure Land Sect: “[he mind encompasses al the 
ten directions of dharma realms, including Buddha dharma realm, Bodhisatva dharma realm, 
Pratyeka-Buddha dharma realm, Sravaka dharma realm, Heaven dharma realm, Human 
dharma realm, Asura dharma realm, Animal dharma realm, Hungry Ghost dharma realm, and 
Hell dharma realm. One mind can give rise to everything. Buddhas arise from within the 
cultivatorˆs mind, Hells also arise from the cultivatorˆs mind.” The mind 1s so closely linked 
with the body that mental states affect the bodyˆs health and well-being. Some doctors even 
confirm that there 1s no such thing as a purely physical disease. Unless these bad merntal 
States are caused by previous evil acts, and they are unalterable, 1t is possible so to change 
them as to cause mental health and physical well-being to follow thereafter. Man”s mind 
influences his body profoundly. If allowed to function viciously and entertain unwholesome 
thoughts, mind can cause disaster, can even kill a being; but it can also cure a sick body. 
When mind 1s concentrated on right thoughts with right effort and understanding, the effect It 
can produce 1s Immense. A mind with pure and wholesome thoughfs really does lead to a 
healthy and relaxed life. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: Of all dharmas, mind 
1s the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, we have become what we thought 
(what we are today came from our thoughts of yesterday). If we speak or act with a deluded 
mind or evil thoughts, suffering or pain follows us, as the wheel follows the hoof of the 
draught-ox (Dharmapada 1). Of all dharmas, mind 1s the forerunner, mind 1s chief. We are 
what we think, we have become what we thought. If we speak or act with a pure mind or 
thought, happiness and Joy follows us, as our own shadow that never leaves (Dharmapada 2). 
As rain penetrates and leaks 1nto an 1ll-thatched hut, so does passion enfer an untrained mind 
or uncultivated mind (Dharmapada 13). As rain does not penetrate a well-thatched hut, so 
does passion not enter a cultivated mind (Dharmapada 14). The wavering and restless, or 
unsteady mind, difficult to guard, difficult to hold back; a wise man steadies his trembling 
mind and thought, as a fletcher makes stratght his arrow (Dharmapada 33). Às a fish drawn 
Írom 1ts watery abode and thrown upon the dry land, our thought quivers all over In 1ts effort 
to escape the realm of Mara (Dharmapada 34). It is good to control the mind, which 1s 
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difficult to hold in and flighty, rushing wherever 1t wishes; a controlled mind brings happiness 
(Dharmapada 35). The mind 1s hard to perceive, extremely subtle, flits whenever 1t wishes. 
Let the wise person guard 1f; a guarded mind 1s conducive to happiness (Dharmapada 36). 
Traveling far, wandering alone, bodiless, lying In a cave, 1s the mind. Those who subdue 1t 
are freed from the bonds of Mara (Dharmapada 37). He whose mind 1s not steady, he who 
does not know the True Law, he whose confidence wavers, the wIsdom of such a person wIll 
never be perfect (Dharmapada 38). He whose mind 1s free from lust of desires, he who 1s not 
affected by hatred, he who has renounced both good and evIil, for such a vigilant one there 1s 
no fear (Dharmapada 39). Knowing that this body 1s as fragile as a Jar, establishing this mind 
as firm as a fortress, he should be able to fight Mara with the weapon of wisdom. He should 
be able to guard his conquest and be without attachment (Dharmapada 40). In a short period 
of time, this body wIll lie on the ground, cast aside, without conscIousness, even as a useless 
plIece of dry log (Dharmapada 41). Whatever harm an enemy may do to an enemy, or a hater 
to a hater, an 1ll-directed mind can do one far greater harm (Dharmapada 42). What neither 
mother, nor father, nor any other relative can do, a well-directed mind can do one far greater 
good (Dharmapada 43). Like the earth, Arhats who are balanced and well-disciplined, resent 
not. He Is like a pool without mud; no new births are In store for him (Dharmapada 95). Those 
Arhats whose mind 1s calm, whose speech and deed are calm. They have also obtained right 
knowing, they have thus become quiet men (Dharmapada 96). In the past times, this mind 
went wandering wherever it liked, as it wished and as 1t pleased. But now I shall completely 
hold 1t under control as a rider with his hook a rutting elephant (Dharmapada 326). Take 
delight in heedfulness, check your mind and be on your guard. Pull yourself out of the evil 
path, Just like the elelphant draws 1tself out of the mud (Dharmapada 327). In the Forty-T'wo 
Sections Sutra, a Sramana asked the Buddha: “What are the causes and conditions by which 
one come to know past lives and also by which one”s understanding enables one fo attain the 
Way?ˆ The Buddha said: “By purifying the mind and guarding the will, your understanding 
can achieve (attain) the Way. Just as when you polish a mirror, the dust vanishes and 
brightness remains; so, too, 1ƒ you cut off and do not seek desires, you can then know past 
lives.” (Chapter 13). The Buddha said: “Be careful not to believe your own mind; your mind 
cannot be believed. Be careful not to get Involved with sex; Involvement with sex leads to 
disasters. Once you have attained Arahantship, then you can believe your own mind.” 
(Chapter 28). 
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Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu điểm sống 
chung hòa hợp trong tự viện. Thứ nhất là Giới Hòa Đồng Tu: Luôn cùng nhau giữ giới tu 
hành. Hành giả, trước mặt hay sau lưng, không phá giới, không vi phạm, mà kiên trì tuân 
hành, không có tỳ vết, làm cho con người được giải thoát, được người tán thán, không uế tạp 
và hướng đến thanh tịnh. Kỳ thật, việc trì giới bao gồm việc tạo thói quen chấp hành luật 
pháp và phong tục của xã hội. Khi mọi người đều tôn trọng luật pháp, xã hội sẽ yên bình và 
thịnh vượng và tự nhiên thế giới sẽ thanh bình. Tứ nøhì là Thân Hòa Đồng Trụ: Cùng một 
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thân luôn cùng nhau lễ bái trong an tịnh. Hành giả, thành tựu từ ái nơi thân nghiệp, trước mặt 
hay sau lưng đối với các vị đổng phạm. Thứ ba là Kiến Hòa Đồng Giải: Cùng nhau bàn luận 
và lý giải giáo pháp (cùng chung kiến giải). Hành giả, sống đời được chánh kiến hướng dẫn, 
chơn chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy với các vị đồng 
phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. Hơn nữa, sẽ không có tranh chấp nếu mọi người đều cùng 
có ý kiến. Nguyên tắc này còn tạo sự hiểu biết chung cho toàn thể chúng sanh. Theo Hòa 
Thượng Tịnh Không trong quyển: “Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không,” sự hiểu biết 
chung này dựa trên chơn tánh của chúng ta chứ không phải là ý kiến riêng của đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy chúng ta cách tu tập và khám phá, trí huệ, đức tánh và khả năng 
nội tại của chính mình. Chúng ta không bắt chước ngài, mà tự mình tái khám phá tiềm năng 
vốn có của mình. Sự giáo dục của đức Phật thật là phi thường. Thứ £ là Lợi Hòa Đồng Quân: 
Cùng nhau chia đều những lợi lạc vật chất về ăn, mặc, ở và thuốc men (hay chia đều nhau về 
lợi, hành, học, thí). Đối với các đồ vật cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận 
trong bình bát, đều đem chia đồng chứ không giữ riêng. Thật tình mà nói, nguyên tắc thứ tư 
“Lợi Hòa Đồng Quân” chẳng những làm cho sự sai biệt về tài sản mà còn lắp đi khoảng cách 
giữa người có và người không có. Đức Phật dạy rằng những người gặt hái được nhiều tài lộc 
nên chia xẻ với những người có ít hơn. Việc chia xẻ với người khác là thiện nghiệp sẽ mang 
lại cho mình thêm phước báo sau này. Thứ năm là Khẩu Hòa Vô Tranh: Cùng nhau tán tụng 
kinh điển hay nói những lời hay ý đẹp, chứ không bao giờ tranh cãi. Hành giả, trước mặt hay 
sau lưng, thành tựu từ ái nơi khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm. Thứ sáu là Ý Hòa Đồng 
Duyệt: Cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp nhà Phật. Hành giả, trước mặt hay sau lưng, 
thành tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị đồng phạm ——According to the Mahaparinibbana 
Sutta and SangIti Sutta, there are six poInts of reverent harmony or unIty In a monasftery or 
convent: is, Precept concord: Moral unity In observing the commandments (Always 
observing precepts together). À practitioner who, 1n public and In private, keeps persistently, 
unbroken and unaltered those rules of conduct that are spotless, leading to liberation, praised 
by the wise, unstained and conducive to purity. In fact, practicing the precept(s 1ncludes 
cultivating an attitude of following society's laws and customs. Once everyone 1s able to 
follow the law, society wIll be peaceful and prosperous and world peace wIll naturally ensue. 
Second, Living concord: Bodily unity 1n form of worship (AIways living together in peace). A 
practitioner who, In public and in private, shows loving-kindness to thetr fellows In acts of 
body. Tưrđ, Idea concord: Doctrinal unity in views and explanations (Always discussing and 
obsorbing the dharma together). A practitioner who, in public and In private, continues In that 
noble view that leads to liberation, to the utter destruction of suffering. Furthermore, there 
wIll be no conflict in the world 1Ÿ we all share the same thoughts and viewpoints. Thịs 
pñnciple tries to create a common understanding for all sentient beings. According to Master 
Chin-Kung in “The Collected Works of Vênerable Master Chin-Kung,” this common 
understanding 1s based on our Self-Nature and not on Sakyamuni Buddhas opinion. The 
Buddha taught us how to cultivate and explore our own 1nnate wisdom, virtues and capacItIes. 
We are not Iimifating him; rather we are rediscovering our Iinborn potential. His education 1s 
truly extraordinary. Fouríh, Beneficial concord: Economic unity 1n commumty of goods, 
deeds, studies or charity. They share with their virtuous fellows whatever they receIve as a 
righfful gift, including the contents of their alms-bowls, which they do not keep to themselves. 
Truly speaking, the fourth principle of sharing benefit equally 1s beneficial not to have a big 
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difference in wealth between people but to try to close the gap between the “have s” and the 
“have-nots.” Equal sharing of wealth consequently settles the conflicts over wealth. The 
Buddha taught that those who harvest more should share with those who harvest less. Then, 
the sharinng behavior becomes the seeds that will benefit one more later. #ÿh, Speech 
concord: Oral unity In chanting (never arguing). A practitioner who, In public and In prIvate, 
shows loving-kindness to their fellows 1n acts of speech. Srx#b, Thinking concord: Mental 
unity In faith (Always being happy). A practitioner who, in public or In private, shows loving- 
kindness to their fellows In acts of thought. 
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Cư sĩ tại gia, chứ không phải tu sĩ xuất gia, người chưa bao giờ thọ giới để trở thành một thành 
viên của giáo đoàn Tăng hay Ni. Cư sĩ tại gia không nguyện hiến trọn đời sống trong sự tu tập 
tôn giáo. Trong các văn bản Phật giáo, cư sĩ tại gia thường được gọi là Gia Chủ, chỉ ra rằng 
quan tâm chính của họ xoay quanh đời sống gia đình, không giống như chư Tăng Ni, những 
người đã rời bỏ cuộc sống gia đình để đi vào sống tu trong tự viện. Cư sĩ tại gia chỉ vâng giữ 
một số giới luật, được biết như là Ngũ Giới, bắt buộc hành giả tại gia tránh sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, vọng ngữ, và uống những chất cay độc. Đây cũng là năm giới đầu tiên mà tất cả 
những người Phật tử đều phải vâng giữ, mặc dầu được diễn dịch theo một cách khác cho 
người tại gia. Thí dụ như, giới thứ ba, cấm chư Tăng Ni can dự vào bất cứ sinh hoạt tình dục 
nào, thì được diễn dịch là không tà dâm, bao gồm những sinh hoạt tình dục tiền hôn nhân, 
hoặc sinh hoạt tình dục ngoài hôn nhân cho người tại gia. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” 
Đại Sư Ấn Quang dạy: “Là hành giả tại gia, mấy ông nên luôn siêng năng đối trị thói quen 
xấu. Nếu quí vị đã làm thế mà chưa đạt được kết quả. Ấy có lẽ bởi quí vị không thật sự tha 
thiết với việc Sinh Tử, mà cũng chưa xoáy sâu vào bên trong pháp môn 'vượt phàm lên 
thánh,' dứt trừ hoặc nghiệp và thành tựu tịnh niệm. Đây là lý do tại sao mà quí vị chưa đạt 
được hiệu quả thật sự. Quí vị phải luôn xét nghĩ: thân người khó được, pháp Phật khó học, 
pháp môn Tịnh Độ khó gặp, Nay mình may mắn được thân người, lại được chỗ thuận tiện 
gặp gỡ pháp môn Tịnh Độ. Làm sao mình dám đem cuộc sống hữu hạn để cho sắc, thanh, 
danh lợi làm tiêu mòn hay sao? Sao nỡ cam chịu mãi cuộc sống trống rỗng và chết vô tích sự, 
lăn lộn trong Lục Đạo không thấy được lối thoát ra?' Quí vị nên đem một chữ 'chết' đặt ngay 
lên trán mình, vì thế mà khi gặp nhiều cảnh khác nhau không có gì đáng cho mình tham 
luyến, mình liến biết đó là vạc dầu hầm lửa làm hại mình. Bằng cách này, quí vị quyết 
không đến nỗi làm con thiêu thân bay vào ánh lửa tìm lấy sự thiêu đốt đến chết. Khi quí vị 
øặp những chuyện đáng làm, quí vị nên nghĩ rằng đó là thuyền từ cứu bạn khỏi khổ đau. Vì 
vậy mà quí vị không còn rụt rè trước những cơ hội làm từ thiện và công lý, cũng không biếng 
trễ trên đường tu hành nữa. Bằng cách này, cảnh trần cũng có thể trở thành cơ duyên nhập 
Đạo, vì tu hành không đồng nghĩa với chuyện bỏ hết việc đời. Nếu tâm của quí vị khẳng 
quyết và không bị xoay chuyển theo hoàn cảnh, 'trần lao chính là giải thoát.' Cho nên kinh 
Kim Cang luôn dạy: 'chẳng nên trụ tướng.' Tuy phát tâm độ hết thảy chúng sanh, song không 
thấy mình là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được độ, cho đến dầu là chứng đạo cũng không 
thấy có tướng thọ giả của quả Niết Bàn Tối Thượng. Đó mới chính là con đường tu hành của 
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Bồ Tát. Tất cả con người sống trên thế gian này, nhất là người tại gia, phải có đủ thứ bổn 
phận. Tuy nhiên, quí vị không nên ôm đồm thêm chuyện không cần thiết, ngoài nhiệm vụ 
bình thường của mình. Thay vào đó, sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình, tùy theo khả năng 
và hoàn cảnh, tụng kinh và niệm Phật, quyết cầu vãng sanh Tịnh Độ. Quí vị có thể có công 
đức bằng cách cống hiến tiền của vào những chuyện đáng làm, hay bằng cách tán thán 
những ai tham gia vào những việc này. Quí vị cũng có thể tích lũy công đức bằng cách phát 
triển tâm tùy hỷ với những thành tựu của người khác. Tất cả phước đức và công đức như thế 
phải đem hồi hướng trợ giúp cho sự vãng sanh. Nó cũng giống như thuyền đi theo gió mà lại 
có thêm những mái chèo tăng thêm tốc độ. Làm sao mà không mau chóng trở về lại bến?”—— 
One who resides at home (n a family), an ordinary member of a religious øroup who Is 
neither ordained nor a member of a religious order of monks or nuns. Lay believers do not 
vow to devote their entire lives to religIous practice. In Buddhist contexts, lay bellevers are 
Ífrequentfly called householders, indicating that their prImary concern revolves around family 
le, unlike monks and nuns, who leave the home life when they enter the monastery. Lay 
Buddhists follow an abbreviated set of moral precepts, known as the five precep(s, which 
enJoin the practitioner to abstain from killing, stealing, sexual misconduct, lying, and drinking 
alcohol. These are the first five precepts kept by all ordained Buddhists, although they are 
Iinterpreted differently for lay people. For example, the third precept, which forbids monks 
and nuns from engaging In any sexual activity, 1s understood to preclude only 1Improper 
sexual confact, Including premarifal and extramarital relations, for lay believers. In 'Letters 
From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “As lay practitioners, you should 
always be diligently fighting bad habits. If you have done so but have not yet obtained 
results. This may be because you are not truly concerned about the I1ssue of Birth and Death, 
nor have you 1nternalized the method that helps people to transcend the human realm for that 
of the saints, sever delusive karma and achieve pure thoughts. That is why you have failed to 
achive true results. You should always ponder this truth: Tt 1s difficult to be reborn as a 
human being, 1t 1s difficult to learn of the Buddha Dharma, 1t 1s difficult to encounter the Pure 
Land method. I am fortunate today to have been reborn as a human being and I am In the 
favorable position of having learned about the Pure Land method. How dare I waste this 
limited lifespan on evanescent form, fragrance, fame and fortune? How can l resign myself to 
an empty life and useless death, wallowing along the Six Paths with no end in sight? You 
should paste the word 'death on your forehead, so that when you meet with varlous 
circumstances unworthy of attachment, you will immediately recognize them as boiling 
cauldrons and firepits that can only harm you. In this way, you wIll not be like a moth, freely 
choosing to fly Into the flame and burning to death. When you encounter worthwhile 
activifIles, you should realize that they are a boat of compassion to rescue you from suffering. 
Thus, you will no longer shy away from opportuniftles for charIty and Justice nor be dilatory 
on the path of cultivation. In this manner, mundane circumstances can also become conditions 
for entering the Way, as cultivation 1s not synonymous abandoning all worldly activities. lf 
the mind 1s firm and not swayed by circumsfances, mmundane concerns are precIsely 
liberation.' Therefore, the Diamond Sutra always teaches 'non-attachment to form.' Although 
true cultivators develop the aspiration to rescue all sentient beings, they do not see 
themselves as the rescuers or sentient beings as the rescued. Even when Supreme 
Enliphtenment 1s attained, there 1s no mark of who has attained the fruits of Ultimate 
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Nirvana. This 1s true cultivation of the Bodhisattva path. Living In this world, people, 
especially lay people, all have all kinds of obligatlons. However, you should not take on 
unnecessary activitles beyond your normal duties. Instead, use your free time, according to 
yOUr capacities and circumstances, to recite sutras and the Buddha's name, determined to 
achieve rebirth in the Pure Land. You can generate merits and virtues by contributing 
financially to worthwhile activitles by praising those who engage In them. You can also 
accrue merits by developing a mind of Joy and contenment at theIr accomplishment by others. 
All such merits and virtues should be dedicated as additional aids to rebirth in the Pure Land. 
It is like a boat which not only sails with the wind but also has oarsmen to speed 1t on 1ts Way. 
How can 1t fail to return swiftly to the shore. ” 
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Dị hành đạo là chúng sanh ở cõi nầy nết tin lời Phật, tu môn niệm Phật nguyện về Tịnh Độ, 
tất sẽ nhờ nguyện lực của Phật nhiếp trì, quyết định được vãng sanh không còn nghi. Ví như 
người nương nhờ sức thuyển xuôi theo dòng nước, tuy đường xa ngàn dặm cũng đến nơi 
không mấy chốc. Lại ví như người tầm thường nương theo luân bảo của Thánh Vương có thể 
trong một ngày một đêm du hành khắp năm châu thiên hạ; đây không phải do sức mình, mà 
chính nhờ thế lực của Chuyển Luân Vương. Có kẻ suy theo lý mà cho rằng hạng phàm phu 
hữu lậu không thể sanh về Tịnh Độ và không thể thấy thân Phật. Nhưng công đức niệm Phật 
thuộc về vô lậu thiện căn, hạng phàm phu hữu lậu do phát tâm Bồ Đề cầu sanh Tịnh Độ và 
thường niệm Phật, nên có thể phục diệt phiển não, được vãng sanh, và tùy phần thấy được 
thô tướng của Phật. Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sanh, lại thấy tướng vi diệu của 
Phật, điều ấy không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả các cõi 
Phật đều bình đẳng nghiêm tịnh, vì chúng sanh hạnh nghiệp khác nhau nên chỗ thấy chẳng 
đồng nhau.”—The easy path of cultvation means that, ¡f sentient beings in this world believe 
1n the Buddha”s words, practice Buddha Recitation and vow to be reborn in the Pure Land, 
they are assisted by the Buddha's vow-power and assured of rebirth. This 1s similar to a 
person who floats downstream In a boat; although the distance may be thousands of miles far 
away, his destination will be reached sooner or later. Similarly, a common being, relying on 
the power of a “universal mornach' or a detty, can traverse the five continents In a day and a 
night, this 1s not due to his own power, but, rather, to the power of the monarch. Some people, 
reasoning according to “noumenon,” or principle may say that common beings, being 
conditioned, cannot be reborn In the Pure Land or see the Buddhaˆs body. The answer 1s that 
the virtues of Buddha Recitation are “unconditioned” good roots. Ordinary, impure persons 
who develop the Bodhi Mind, seek rebirth and constantly practice Buddha Recitation can 
subdue and destroy afflictions, achieve rebirth and, depending on therr level of cultivation, 
obfain vision of the rudimentary aspects of the Buddha (the thirty-two marks of greatness, for 
example). Bodhisattvas, naturally, can achieve rebirth and see the subtle, loftier aspects of 
the Buddha, 1.e., the Dharma body. There can be no doubt about this. Thus the Avatamsaka 
Sutra states: “All the varlous Buddha lands are equally purely adorned. Because the karmic 
practices of sentient beings differ, their perceptions of these lands are different.” 
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Theo Phật giáo, “Tín” là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, 
và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa 
giải nghi hoặc. Câu hỏi đặt ra là niềm tin có vị trí nào trong đạo Phật? Niềm tin trong đạo 
Phật hoàn toàn khác hẳn niểm tin trong các tôn giáo khác. Trong khi các tôn giáo khác tin 
rằng hễ tín phục là được cứu độ. Niềm tin trong Phật giáo thì ngược lại, niễm tin có nghĩa là 
chấp nhận tin tưởng vào việc quy-y Tam Bảo và thực hành y theo giáo Pháp Phật Đà. Phật tử 
thuần thành không những chỉ tin tưởng vào Đức Phật như bậc Thầy cao cả nhất, tin vào giáo 
lý do Ngài thuyết giẳng và giáo đoàn của Ngài, mà còn phải hành trì giới luật của Đức Phật 
trong đời sống hằng ngày nữa. Trong đạo Phật, “niểm tin mù quáng” không hiện hữu. Không 
có trường phái nào để cho cụm từ “tin hay bị đọa” tổn tại được trong Phật giáo. Trong Kinh 
Kalama, Đức Phật dạy: “Không nên tin một điều gì chỉ vì lý do truyền thống hay quyển thế 
của vị thầy, hay vì nó là quan điểm của nhiều người, một nhóm người đặc biệt hay ngược lại. 
Cũng chớ nên vội tin một điều gì dù đó là điều được thiên hạ nói đến; chớ vội tin vào những 
tập quán vì chúng được truyền lại từ ngàn xưa; chớ vội tin lời đồn đãi, đừng tin kinh sách do 
các Thánh Hiền viết ra; không nên chấp nhận điều gì vì nghĩ rằng đó là điều do Thần Linh 
đã truyền cho chúng ta; đừng nên tin một luận để nào mà chúng ta suy ra từ sự phỏng định 
tình cờ; cũng đừng vội tin vào điều gì lấy sự giống nhau làm tiêu chuẩn; và chớ vội tin vào 
uy quyền nơi các giáo sư hay giáo sĩ của chúng ta. Chúng ta chỉ tin tưởng khi giáo lý hay 
những lời dạy đó được kiểm chứng bằng lý trí và sự hiểu biết của chính mình. Nói cách khác, 
mọi thứ đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, quan sát, và phán xét xem đúng hay sai, không 
nên bác bỏ chúng ngay mà nên để lại suy xét thêm nữa rồi mới tin hay bác bỏ.” Niễm tin giữ 
một vai trò cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Niềm tin chính là một trong năm căn lành đưa 
đến những thiện nghiệp khác (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ). Tín là có lòng tin sâu sắc đối với 
thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả 
năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Trong Phật giáo, nghi có nghĩa 
không có niềm tin, là hoài nghi về tứ diệu đế, về Tam bảo, về nhân quả, vân vân. Khi chúng 
ta nghi ngờ về Tam bảo chúng ta sẽ không tiến triển được trên bước đường tu tập. Khi chúng 
ta nghi ngờ về luật nhân quả, chúng ta sẽ không ngại ngùng gây tội tạo nghiệp. Khi chúng ta 
nghi ngờ về tứ điệu đế chúng ta sẽ bị trở ngại trong tu tập giải thoát. Theo Tịnh Độ tông, tín 
là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở đây. Tín là tin 
rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào biết quy 
kính và xưng niệm đến hồng danh của Ngài. Trong khi hạnh là sự thực hành. Còn nguyện 
đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu được thành Phật đạo hay vãng sanh 
về Cực Lạc. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, theo quan 
điểm Tịnh Độ, hạnh là sự thực hành, nghĩa là chuyên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 
không xen tạp và không tán loạn. Tính Độ tin rằng nguyện đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra 
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tâm ưa thích” cầu được vãng sanh về Cực Lạc, mỗi mỗi niệm phát ra đều là “niệm 
mong cầu” được dự vào nơi chín phẩm sen vàng. Trong ba điều tín hạnh nguyện nầy, người 
tu tịnh nghiệp bắt buộc cần phải có đủ, không được thiếu sót một điều; tuy nhiên, nguyện là 
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điều cần thiết nhất. Ngài Ngẩu Ích Đại Sư, Liên Tông đệ Cửu Tổ dạy rằng: “Nếu Tín 
Nguyện bền chắc thì khi lâm chung, chỉ xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng 
sanh. Còn trái lại, thì dù cho có niệm Phật nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu 
kém, thì chỉ được kết quả là hưởng phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây 
là nói về các bậc thượng căn, còn chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dầy, 
muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải có đủ cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai 
phần Lý và Sự. Đối với hành giả tu tập theo Tịnh Độ tông, tín là tin cõi Cực Lạc có thật và 
hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở đây. Tín là tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn 
luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào biết quy kính và xưng niệm đến hồng 
danh của Ngài —According to Buddhism, “Faith” regarded as the faculty of the mind which 
sees, appropriates, and trusts the things of religion; 1t Joyfully trusts in the Buddha, in the pure 
virtue of the Triratna and earthly and transcendenfal goodness; 1t 1s the cause of the pure life, 
and the solvent of doubt. The question 1s to what place, faith 1s placed in Buddhism? Faith in 
Buddhism 1s totally different from faith in other religions. While other religlons confirm that 
to believe means to be saved. Faith in Buddhism, In the contrary, faith means accepfance In 
the believe and knowledge, and there 1s nothing to do with “to believe means to be saved” In 
Buddhism. In Buddhism, faith means acceptance 1n the believe and knowledge that taking the 
three refuges and cultivating in accordance with the Buddha”s Teachings. Sincere Buddhists 
do not only believe In the Buddha as the noblest of Teachers, In the Buddhist Doctrines 
preached by Him, and In His Sangha Order, but practice His precepts In dally life. In 
Buddhism, there exists no “blind faith.” In no circumstances the term “believe or be damned” 
survives in Buddhism. In the Kalama Sutra, the Buddha taught: “Nothing should be accepted 
merely on the grounds of tradition or the authority of the teacher, or because If 1s the view Of 
a laree number of people, distinguished or otherwise. We must not believe In a thing said 
merely because 1t Is said; nor In traditions because they have been handed down from 
antiquIfy; nor rumors; nor writings by sages, merely because sages wrote them; nor fancies 
that we may suspect to have been Inspired In us by a Deva; nor from Inferences drawn from 
some haphazard assumptilon we may have made; nor because of what seems analogical 
necessity; nor on the mere authority of our own teachers or masters. We are to believe when 
the writing doctrine or sayIng 1s corroborated by our own reason and conscIousness. In other 
words, everything should be carefully weighed, examined and Judged according to whether 1t 
1s true or false In the light of one convictions. If considered wrong, they should not be 
reJec(ed immediately, but left for further consideration.” Faith plays an extremely Important 
role in Buddhism. It 1s one of the Five Roots (Posiive Agents) that give rise to other 
wholesome Dharmas (Faith, Energy, Mindfulness, Concentration, Wisdom). Faith regarded as 
the faculty of the mind which sees, appropriates, and trusts the things of religion; 1t joyfully 
trusts in the Buddha, In the pure virtue of the Triratna and earthly and transcendental 
gøoodness; 1t 1s the cause of the pure life, and the solvent of doubt. In Buddhism, doubt means 
having no faith that 1s directed towards the Four Truths, the Three Jewels, cause and effect, 
and so on. When we are In doubt in the Three Jewel, we cannot advance in our path of 
cultivation. When we doubt the law of cause and effect, we wIÏll not hesitate to create karmas. 
When we are In doubt In the four truths, It 1s extremely difficult for us to attain liberation. 
According to The Pureland Buddhism, faith 1s believing ¡in the Ultimate Bliss World truly 
exIsts Just as the Saha World on which we are currently living. Faith means to have faith that 


249 


Amitabha Buddha 1s always protecting and will readily rescue and deliver any senfient being 
who knows to respect and recite sincerely His name. While practice means to take action or 
make application of the teaching. And vow means to wish to attain Buddhahood or to gain 
rebirth in the Ultimate Bliss World. According to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, with point of view from the Pureland, practice 
means to take action or make application of the teaching. This means to recite often the 
virtuous name “Namo Amitabha Buddha” without distraction and without chaos throughout 
one”s life. The Pure Land followers believe that “Vow” 1s with each thoupht that arises, there 
1s a “love and yearning” to gain rebirth In the Ultumate Bliss World, and with each thought, 
there 1s a “wish and prayer” To achieve a place In the nine-levels of Golden Lotus. In these 
three components of faith, practice, and vow, 1t 1s absolutely essential for the Pureland 
culfivator to have all three; however, vow 1s the most Important. The Great Master Ou-I, the 
Ninth Patriarch of Pureland Buddhism taught: “If Faith and Vow are solidified, when nearing 
death, 1t 1s possible to gain rebirth by reciting the Buddha”s name ¡In ten recitatlons. In 
contrast, no matter how much one recItes Buddha, 1f Faith and Vow are weak and deficient, 
then this will result only In reaping the merits and blessings in the Heavenly or Human 
realms.” However, this teaching only applies to beings with higher faculties. As for us, beings 
with low faculties, thin blessings and heavy karmas; If we wish to gain rebirth to the Ultimate 
Bliss World, we must have Faith, Practices and Vow. In other words, we must carry out both 
parts of Theory and Practice. For Pure Land practitioners, faith 1s believing In the Ultimate 
Bliss World truly exists Just as the Saha World on which we are currently living. Faith means 
to have faith that Amitabha Buddha 1s always protecting and wIll readily rescue and deliver 
any senfient being who knows to respect and recite sincerely His name. 
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Theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát nên thực hành hạnh an lạc về nguyện như 
sau: “An lạc hạnh nơi nguyện có nghĩa là có một tinh thần từ thiện lớn lao. Vị Bồ Tát nên tỏ 
lòng thương xót lớn lao đối với những người tại gia và ngay cả chư Tăng, những người chưa 
là Bồ Tát, nhưng lại thỏa mãn với những ý tưởng ích kỷ là chỉ cứu lấy riêng mình. Vị ấy cũng 
nên quyết định rằng mặc dù bây giờ người ta chưa cầu, chưa tin, chưa hiểu những gì Đức 
Phật đã giảng dạy trong kinh này, khi đạt được toàn giác thì với năng lực siêu phàm và và 
năng lực trí tuệ, vị ấy sẽ dẫn họ vào an trụ trong pháp này.” Theo trường phái Tịnh Độ, Phật 
tử thuần thành nên phát nguyện tự lợi lợi tha, và hoàn thành nguyện vãng sanh Tịnh Độ của 
Đức Phật A Di Đà. Đây là pháp môn thứ ba trong năm pháp môn đi vào cõi Tịnh Độ. Phật tử 
chơn thuần nên luôn phát khởi thệ nguyện rằng: “Phát tâm Bồ để, tin sâu lý nhân quả, đọc 
tụng kinh điển, khuyến tấn người tu hành, và cứu độ chúng sanh.” Phát Nguyện là phát khởi 
từ trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa kiên cố, vững bên, nhất quyết theo đuổi ý định, 
mục đích, hoặc công việc tốt lành nào đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do gì mà 
thối chuyển lui sụt. Phật tử chơn thuần nên nguyện tu y như Phật để được thành Phật, rồi sau 
đó nguyện đem pháp mầu của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất thiết chúng sanh 
đều bổ mê về giác, phẩn vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện tức là khởi tâm tha 
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thiết mong cầu thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc yên vui. Sức mạnh 
của nguyện tiêu trừ được trọng nghiệp, quét sạch những bệnh tật của tâm và thân, điều phục 
ma quân và có thể đưa chư thiên và loài người đến chỗ được tôn kính. Vì vậy Phật tử chân 
thuần thệ nguyện từ Phật giáo mà sanh, hộ trì chánh pháp, chẳng để dứt Phật chủng, để sanh 
vào nhà như Lai cầu nhứt thiết trí. Tất cả Phật tử đều muốn vượt thoát khỏi biển khổ đau 
phiển não trong khi nguyện lại là chiếc thuyền có thể chở họ vượt biển sanh tử để đến bờ 
Niết Bàn bên kia. Có một số Phật tử học theo nguyện của các vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, 
Phật Dược Sư hay Phật A Di Đà, vân vân. Điều này cũng tốt, nhưng đó vẫn là những biệt 
nguyện của các ngài. Chúng ta phải lập nguyện của chính chúng ta. Khi chúng ta đã lập 
nguyện của chính mình tức là chúng ta đã có đích để đến trong việc tu tập. Ngoài ra, một khi 
chúng ta đã lập nguyện, ngay chuyện dễ duôi chúng ta cũng không dám vì những nguyện ấy 
đã ấn sâu vào tâm khẩm của chúng ta. Theo trường phái Tịnh Độ, có hai điều chính yếu để 
thệ nguyện cứu mình cứu người. Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh: Thứ nhất là phải 
nhận rõ mục đích cầu vãng sanh: Sở dĩ chúng ta cầu về Tịnh Độ, là vì chúng ta muốn thoát 
sự khổ cho mình và tất cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ rằng, “sức mình yếu kém, còn bị 
nghiệp nặng ràng buộc, mà ở cõi đời ác trược nầy cảnh duyên phiền não quá mạnh. Ta cùng 
chúng sanh bị chìm đắm nơi dòng mê, xoay vần trong sáu nẻo, trải qua vô lượng kiếp từ vô 
thỉ đến nay, cũng vì lẽ ấy. Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, ta làm thế nào để tìm 
con đường độ mình độ người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn được như thế duy có cầu 
sanh Tịnh Độ, gần gủi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu bên cõi ấy tu hành chứng vô 
sanh nhẫn, mới có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. Luận Vãng sanh đã nói: “Phát 
tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật, tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sanh, tâm 
độ chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh về cõi Phật. Thứ nhì là muốn sanh về Tịnh Độ: Lại 
muốn sanh về Tịnh Độ, phải có đủ hai phương diện, một là xa la ba pháp chướng Bồ Đề; hai 
là tùy thuận ba pháp thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa lìa và tùy thuận Bồ Đề? 
Ấy là phải cầu sanh tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho đến khi chứng vô sanh 
nhẫn. Chừng đó mặc ý cỡi thuyền đại nguyện vào biển luân hồi sanh tử, vận tâm bi trí cứu 
vớt chúng sanh, tùy duyên mà bất biến, không còn gì trở ngại nữa. Cái gì gây ra chuyện Xa 
la ba pháp chướng Bồ Để? Tâm cầu sự an vui riêng cho mình, chấp ngã và tham trước bản 
thân. Hành giả phải y theo trí huệ môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Tâm rời bổ không chịu cứu 
vớt chúng sanh đau khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Tâm chỉ 
mong cầu sự cung kính cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh được lợi ích 
an vui. Hành giả phẩi y theo phương tiện môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Cái gì làm cho thành 
đạt ba pháp thuận Bồ Đề? Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm: Tâm không vì tự thân mà cầu các sự 
vui, vì Bồ Đề là thể trong sạch lìa nhiễm trước, nếu cầu sự vui riêng cho mình tức thân tâm 
có nhiễm, làm chướng ngại Bồ Đề Môn; nên tâm thanh tịnh không nhiễm gọi là tùy thuận Bồ 
Đề. An Thanh Tịnh Tâm: Tâm vì cứu độ hết thẩy mọi đau khổ cho chúng sanh, bởi vì Bồ Đề 
là tâm trong sạch làm cho chúng sanh được an ổn, nếu không cứu độ loài hữu tình, khiến họ 
được lìa sự khổ sanh tử, tức là trái với Bồ Để môn; nên tâm cứu khổ đem lại an ổn cho chúng 
sanh gọi là tùy thuận Bồ Đề. Lạc Thanh Tịnh Tâm: Tâm muốn khiến cho tất cả chúng sanh 
được Đại Niết Bàn. Bởi Đại Niết Bàn là chỗ cứu cánh thường vui, nếu không khiến cho loài 
hữu tình được niềm vui cứu cánh tức là ngăn che Bồ Đề môn; nên tâm muốn cho chúng sanh 
được hưởng cảnh thường lạc gọi là tùy thuận Bồ Đề. Kế tiếp, hành giả tu Tịnh Độ nên Quán 
tưởng y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc: Thứ nhất là Quán tưởng báo thân (chánh báo) 
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kiết tường của Đức Phật A Di Đà: Hành giả Tịnh Độ nên quán tưởng báo thân của Phật A Di 
Đà sắc vàng rực rỡ, có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp, 
mỗi vẻ đẹp có tám muôn bốn ngàn tia sáng, soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm 
Phật. Thứ nhì là Quán tưởng y báo thiện lành nơi cõi Tây Phương Cực Lạc: Hành giả Tịnh 
Độ nên quán cõi Cực Lạc bảy báu trang nghiêm như các kinh Tịnh Độ đã nói. Ngoài ra, 
người niệm Phật khi bố thí, trì giới, cùng làm tất cả các hạnh lành đều phải hồi hướng cầu 
cho mình và chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. Cuối cùng, hành giả Niệm Phật nên 
Nguyện Vãng Sanh Tình Độ: 

Con nguyện lâm chung không chướng ngại 

A Di Đà đến rước từ xa 

Quán Âm tưới nước cam lồ lên đầu 

Đại Thế Chí kim đài trao đỡ gót 

Trong một sát na lìa ngũ trược 

Khoảng tay co duỗi đến liên trì 

Khi hoa sen nở, thấy Từ Tôn 

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tổ 

Và liền ngộ vô sanh pháp nhẫn 

Không rời an dưỡng tại Ta Bà 

Khéo đem phương tiện lợi quần sanh 

Hay lấy trần lao làm Phật sự 

Always taking earthly toil as Buddha work 

Con nguyện như thế Phật chứng tri 

Kết cuộc về sau được thành tựu. 
According to the Lotus Sutra, the Buddha gave Instructions to all Bodhisattvas on Pleasant 
practice of the vow as follows: “he pleasant practice of the vow means to have a spIrIt Of 
great compassion. A Bodhisattva should beget a spirit of great charity toward both laymen 
and monks, and should have a spirit of great compassion for those who are not yet 
Bodhisattvas but are satisfied with their selfish Idea of saving only themselves. He also 
should decide that, though those people have not Inquired for, nor believed in, nor understood 
the Buddhaˆs teaching In this sutra, when he has attained Perfect Enlightenment through his 
transcendental powers and powers of wisdom he wIll lead them to abide In this Law.” 
According to the Pure Land Sect, devout Buddhists should make vow to benefit self and 
others, and to fulfil the vow so as to be born In the Pure Land of Amitabha Buddha. This 1s the 
third of the five doors or ways of entering the Pure Land. Devoted Buddhists should always 
vow: “Awaken mind with a longing for Bodhicitta, deeply believe In the law of Cause and 
Effect, recIte Mahayana sutras, encourage other cultivators and save other sentient beings.” 
Vow 1s something that comes from the heart and soul, a deep rooted promise, swearing to be 
unrelenting in seeking to attain a goal. This 1s having a certain mind-set or something one 
wishes to achieve and never give up until the obJective 1s realized. Thus, there there should 
be absolutely no reason whatsoever that should cause one to regress or give up that vow or 
promise. Sincere Buddhists should vow to follow the teachings to sultivate to become 
Buddhas, then to use the magnificent Dharma of enlightenment of the Buddhas and vow to 
gIve them to all sentient beings to abandon therr Ignorance to cross over to enlightenment, to 
abandon delusion to follow truths. According to the Pureland Buddhism, Vow 1s to wish 
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sincerely, praying to find liberation from the sufferings of this saha World, to gain rebirth to 
the peaceful Ulumate Bliss World. The power of vows eradicates heavy karma, wipes away 
all illnesses of mind and body at their karmic source, subdues demons and can move gods and 
humans to respect. Thus, devoted Buddhists should be 1ssued from the realm of the Buddha- 
teaching, always accomplish the preservation of the Buddha-teaching, vow to sustain the 
lineage of Buddhas, be oriented toward rebirth in the family of Buddhas, and seek omniscIent 
knowledge. All Buddhists want to cross the sea of sufferings and afflictions while vows are 
like a boat which can carry them across the sea of birth and death to the other shore of 
Nirvana. Some Buddhists learn to practice special vows from Avalokitesvara Bodhisattva, 
Medicine Buddha or Amitabha Buddha, etc. Thịs 1s good, but these vows are still their special 
vows. We must make our own vows. When set up our own vows that means we have our own 
aim to reach 1n cultivation. Besides, once we have made our vows, even If we want to slack 
off in our cultivation, we won”t dare, because the vows were already sealed in our mind. 
According to the Pure Land Sect, there are two main aspectfs to making the Joyous vows Of 
“rescuing oneself and others.” The practitioner should clearly realize the goal of rebrrth: 
Kữrst, the practitioner should clearly realize the goal oƒ rebirth: The goal of our cultivation 1s 
to seek escape from suffering for him/herself and all sentient beings. He/She should think 
thus: “My own streneth 1s limited, I am still bound by karma; moreover, 1n this evil, defiled 
le, the circumstances and conditions leading to afflictions are overpowering. That 1s why 
other sentient beings and myself are drowning In the river of delusion, wandering along the 
evil paths from time Iimmemorial. The wheel of birth and death 1s spinning without end; how 
can I find a way to rescue myself and others In a safe, sure manner? There 1s but one solution, 
1f 1s to seek rebirh in the Pure Land, draw close to the Buddhas and Bodhisattvas, and relying 
on the supremely auspIcIous environment of that realm, engaging in cultivation and attain the 
Tolerance of Non-Birth. Only then can I enter the evil world to rescue sentient beings. The 
Treatise on Rebirth states: “Fo develop the Bodhi-Mind 1s precisely to seek Buddhahood; to 
seek Buddhahood 1s to develop the Mind of rescuing sentient beinsgs; and the Mind of 
rescuing sentient beings 1s none other than the Mind that gathers all beings and helps them 
achieve rebirth In the Pure Land. Second, ensure oƒ rebirth in the Pure Land: Moreover, to 
ensure rebirth, we should perfect two practices; first 1s abandoning the three things that hinder 
enlightenment, second 1s abiding by the three things that foster enliphtenment. How can we 
abandon the things that hinder enlightenment and abide by the things that foster 
enlightenment? It 1s precisely by seeking rebirth in the Western Pure Land, remaining 
constanfdly near the Buddhas and cultivating the Dharmas until Tolerance of Non-Birth 1s 
reached. At that point, we may sail the boat of great vows at wIll, enter the sea of Birth and 
Death and rescue sentient beings with wisdom and compassion “adapting to conditions but 
fundamentally unchanging,` free and unimpeded. What causes Abandoning the three things 
that hinder enlightenment? The Mind of seeking our own peace and happiness, eøo-øraspIing 
and attachment to our own bodies. The practiioner should follow the path of wisdom and 
leave all such thoughts far behind. The Mind of abandoning and failing to rescue sentient 
beings from suffering. The practitioner should follow the path of compassion and leave all 
such thoughts far behind. The Mind of exclusively seeking respect and offerings, without 
seeking ways to benefit sentilent beings and bring them peace and happiness. The 
practitioner should  follow the path of expendients and leave all such thoughts far behind. 
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What causes Obtaining the three things that foster enlightenment? Undefiled Pure Mind: The 
“Undefiled Pure Mind” of not seeking personal happiness, that 1s enlightenmernt 1s the state of 
undefiled purity. IÝ we seek after personal pleasure, body and Mind are defiled and obstruct 
the path of enliphtenment. Therefore, the undefiled Pure Mind 1s called consonant with 
enlightenment. Pure Mind at Peace: The “Pure Mind at Peace,' rescuing all sentient beings 
Írom suffering. This 1s because Bodhi is the undefiled Pure Mind which gives peace and 
happiness to sentient beings. lÝ we are not rescuing sentient beings and helping them escape 
the sufferings of Birth and death, we are going to counter to Bodhi path. Therefore, a Mind 
focussed on saving others, bringing them peace and happiness, Is call consonant with 
enlightenment. Blissful Pure Mind: A “Blissful Pure Mind,` seeking to help sentient beings 
achieve Great Nirvana. Because Great Nirvana 1s the ultimate, eternally blissful realm. If we 
do not help sentient beings achieve 1t, we obstruct the Bodhi path. Hence the Mind which 
seeks to help sentient beings attain eternal bliss 1s called consonant with enlightenment. Next, 
Pure Land cultivators should contemplate the wholesome characteristics of the Pure Land and 
auspIclous features of Amitabha Buddha: sứ, Contemplate the auspiclous features of 
Amitabha Buddha: Pure Land cultuivators should contemplate the auspiclous features of 
Amitabha Buddha. Amitabha Buddha possesses a resplendent, golden Reward Body, replete 
with 84,000 major characteristics, each characteristic having 84,000 minor auspIcIous siøns, 
each sign beaming 84,000 rays of light which 1lluminate the entire Dharma Realm and gather 
1n those sentlent beings who recite the Buddha”s name. Seconđ, Pure Land cultivators should 
contemplate the wholesome characteristics in the Western Pure Land: The Western Pure 
Land 1s adorned with seven treasures, as explained in the Pure Land sutras. In addition, when 
practicing charity, keeping the precepts and performing all kinds of good deeds, Pure Land 
practiioners should always dedicate the merits toward rebirth in the Pure Land for 
themselves and all other sentient beings. Finally, Practitioners of Buddha Recitation should 
vow to be reborn In the Pure Land: 

I vow that at the moment of death, there will be no obstacles 

Amitabha Budha will welcome from afar 

Bodhisattva Avalokitesvara will shower sweet dew on my head 

Bodhisattva Mahastham-prapta wIll bring a lotus blossom for my feet. 

In a split second, I will leave the turbid world 

Reaching the Pure Land in the time 1t takes to extend my arms. 

'When the lotus blossom opens, Ï w1ll see Amitabha, the 

compassionate 

Hearing the profound dharma, I will be enlightened 

And reach tolerance of non-birth 

I will then return to the Saha World, without leaving the Pure Land 

Through all kinds of expedients, [ will help sentient beings 

Thịs 1s my vow, please accept If 

Anh help me fulfill it in the future. 
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Theo Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật có Sự Trì và Lý Trì. Hành giả niệm Phật giữ mãi 
được sự trì và lý trì viên dung cho đến trọn đời, ắt sẽ hiện tiền chứng “Niệm Phật Tam Muội” 
và khi lâm chung sẽ được “Vãng Sanh về Kim Đài Thượng Phẩm nơi cõi Cực Lạc.” Thứ 
nhất là Sự Trì: Người “sự tr” là người tin có Phật A Di Đà ở cõi tây Phương Tịnh Độ, nhưng 
chưa thông hiểu thế nào là “Tâm mình tạo tác ra Phật, Tâm mình chính là Phật.” Nghĩa là 
người ấy chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, như lúc nào cũng như 
con thơ nhớ mẹ chẳng bao giờ quên. Đây là một trong hai loại hành trì mà Hòa Thượng 
Thích Thiền Tâm đã nói đến trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Tin có Phật A Di Đà ở phương 
Tây, và hiểu rõ cái lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nên chỉ một bể chuyên cần niệm 
Phật như con nhớ mẹ, không lúc nào quên. Rồi từ đó chí thiết phát nguyện cầu được Vãng 
Sanh Cực Lạc. Sự trì có nghĩa là người niệm Phật ấy chỉ chuyên bể niệm Phật, chứ không 
cân phải biết kinh giáo đại thừa, tiểu thừa chỉ cả. Chỉ cần nghe lời thầy dạy rằng: “Ở phương 
Tây có thế giới Cực Lạc. Trong thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ 
Tát Đại Thế Chí, và chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.” Nếu chuyên tâm niệm “Nam 
Mô A Di Đà Phật” cho thật nhiều đến hết sức của mình, rồi kế đến niệm Quán Thế Âm, Đại 
Thế Chí, và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi chí thiết phát nguyện cầu vãng sanh Cực 
Lạc mãi mãi suốt cuộc đời, cho đến giờ phút cuối cùng, trước khi lâm chung cũng vẫn nhớ 
niệm Phật không quên. Hành trì như thế gọi là Sự Tn, quyết định chắc chắn sẽ được vãng 
sanh Cực Lạc. Thứ nhì là Lý Trì: Đây là một trong hai loại hành trì mà Hòa Thượng Thích 
Thiên Tâm đã nói đến trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Lý Trì là tin rằng Đức Phật A Di Đà ở 
phương Tây là tâm mình đã sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra. Từ đó đem câu “Hồng Danh” sẵn 
đủ mà tâm của mình tạo ra đó làm cảnh để buộc Tâm lại, khiến cho không lúc nào quên câu 
niệm Phật cả. Lý trì còn có nghĩa là người niệm Phật là người có học hỏi kinh điển, biết rõ 
các tông giáo, làu thông kinh kệ, và biết rõ rằng. Tâm mình tạo ra đủ cả mười giới lục phàm 
tứ Thánh. Vì vậy cho nên họ biết rằng Phật A Di Đà và mười phương chư Phật đều do nơi 
tâm mình tạo ra cả. Cho đến cảnh thiên đường, địa ngục cũng đều do tâm của mình tạo ra 
hết. Câu hồng danh A Di Đà Phật là một câu niệm mà ở trong đó đã có sẵn đủ hết muôn vạn 
công đức do nguyện lực của Phật A Di Đà huân tập thành. Dùng câu niệm Phật “Nam Mô A 
Di Đà Phật” đó làm sợi dây và một cảnh để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại, không cho 
nó loạn động nữa, nên ít ra cũng định tâm được trong suốt thời gian niệm Phật, hoặc đôi ba 
phút của khóa lễ. Không lúc nào quên niệm cả, và cuối cùng là phát nguyện cầu vãng 
sanh —According to The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Buddha Recitation has 
two componentfs: Practice-Recitation and Theory-Recitation. The application of harmonIzIng 
Theory and Practice. If cultivators are able to practice Buddha Recitation In this way and 
maintain It throughout their lives, then in the present life, they will attain the Buddha 
Recitaion Samadhi and upon death they will gain Rebirth to the Highest Level in the 
Ultuimate Bliss World: The first method is Practice-RecWafion: Reciting the Buddha-name at 
the level of phenomenal level means believing that Amitabha Buddha exists in His Pure 
Land In the West, but not yet comprehending that he 1s a Buddha created by the Mind, and 
that this Mind 1s Buddha. It means you resolve to make vows and to seek birth In the Pure 
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Land, like a child longing for 1ts mother, and never forgetting her for a moment. This 1s one Of 
the two types of practices that Most Venerable Thích Thiển Tâm mentioned in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism. Practice-Recitation means having faith that there 1s a 
Buddha named Amitabha In the West of this Saha World, the cultivators should be about the 
theory: mind can become Buddha, and mind 1s Buddha. In this way, they practice Buddha 
Recitation diligently and vigorously like children missing their mother, without a moment of 
discontinuity. Thereafter, sincerely vow and pray to gain rebirth In the Ulimate Bliss World. 
Practice-Recitation sinply means people reciting Buddha”s name without knowing the sutra, 
the doctrine, Mahayana, Hinayana teachings, or anything else. It is only necessary for them to 
listen to the teaching of a Dharma Master that in the Western direction, there 1s a world caled 
Ultimate Bliss; in that world there are Amitabha Buddha, Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, 
and Great Ocean Assembly of Peaceful Bodhisattvas. To regularly and dilipgently practice 
Reciting Amitabha Buddhaˆs Name as many times as they possibly can, follow by reciting the 
three enlightened ones of Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great Ocean Assembly of 
Peaceful Bodhisattvas. Thereafter, sincerely and wholeheartedly vow and pray to gain rebirth 
in the Pureland of Ultmate Bliss. After hearing the above teachings, practictioners should 
maintain and cultivate as they were taught, making vows to pray for rebirth in the Ultimate 
Bliss World for the remainder of their lives, to their last bath, and even after they have passed 
away, they continue to remember to recite Buddha”s name without forgetting. Thịs 1s called 
Practice-Recitation. Cultivators are guaranteed to gain rebirth in the Ultimate Bliss World. 
The Second method is Theory-RecWafion: Thịs 1S one of the two types of practices that Most 
Venerable Thích Thiển Tâm mentioned in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism. 
Theory-Recttatlon 1s to have faith that Amitabha Buddha In the Western Direction 1s pre- 
exiIsting and 1s an Inherent nature within everyone because Buddha arises from within 
cultivator`s mind. Thereafter, the cultivators use the “Virtuous Name” already complete 
within their minds to establish a condition to tame the mind and Influence 1t to “Never ever 
forget to recite the Buddh'a name.” Theory-Recitaton also means “the people reciting 
Buddha” are Individuals who learn and examine the sutra teachings, clearly knowing 
different traditions, doctrines, and deepest and most profound dharma teachings, efc. 
Generally speaking, they are well-versed knowledgeable, and understand clearly the 
Buddha's Theoretical teachings such as: The mind creates all ten realms of the four SaiInfs 
and the six unenlightened. Amitabha Buddha and Buddhas In the ten directions are 
manifested within the mind. This extends to other external realities such as heaven, hell, or 
whatever, all are the manifestations wIthin the mind. The virtuous name of Amitabha Buddha 
IS a recifation that already encompasses all the Infinite virtues and merits accumulated 
through the vow-power of Amitabha Buddha. Use the one recifation of “Namo Amitabha 
Buddha” as a rope and a single condition to get hold of the monkey-mind and horse-thoughts, 
so 1t can no longer wander but remain undisturbed and quiescent. At minimum, this wIll allow 
the cultivator to have a meditative mind during the ritual or at least for several minutes of that 
time. Never forgetting to maintain that recitation, and finally vowing to gain rebirth. 
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Phật tử thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tỏ lòng tôn kính với xá lợi Phật, 
những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh xá hay tự viện. Tuy nhiên, Phật tử chẳng bao 
giờ thờ ngẩu tượng. Thờ cúng Phật, tổ tiên, và cha mẹ quá vãng đáng được khuyến khích. 
Tuy nhiên, chữ “thờ cúng” tự nó đã không thích đáng theo quan điểm của đạo Phật. Từ “Bày 
tỏ lòng tôn kính” có lẽ thích hợp hơn. Phật tử không nên mù quáng thờ phụng những thứ nầy 
đến nỗi quên đi mục tiêu chính của chúng ta là tu hành. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật 
để tỏ lòng tôn kính đấng mà hình tượng ấy tượng trưng, và hứa sẽ cố gắng đạt được những gì 
Ngài đã đạt 25 thế kỷ trước, chứ không phải sợ Phật, cũng không tìm cầu ân huệ thế tục từ 
hình tượng ấy. Thực hành là khía cạnh quan trọng nhất trong đạo Phật. Đem những lời Phật 
khuyên dạy ra thực hành trong đời sống hằng ngày mới thực sự gọi là “tu hành.” Đức Phật 
thường nhắc nhở tứ chúng rằng Phật tử không nên tùy thuộc vào người khác, ngay cả đến 
chính Đức Phật, để được cứu độ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều đệ tử hay ngắm 
nghía vẻ đẹp của Phật, nên Ngài nhắc nhở tứ chúng rằng: “Các ông không thể nhìn thấy Đức 
Phật thật sự bằng cách ngắm nhìn vẻ đẹp nơi thân Phật. Những ai nhìn thấy giáo lý của ta 
mới thật sự nhìn thấy ta.”—It is traditional for Buddhists to honour the Buddha, to respect the 
Sangha and to pay homage the religious obJects of veneration such as the relics of the 
Buddha, Buddha Iimages, monastery, pagoda, and personal articles used by the Buddha. 
However, Buddhists never pray to idols. The worship of the Buddha, ancestors, and deceased 
parents, are encouraged. However, the word “worship” I1tself 1s not approprlate from the 
Buddhist poIint of view. The term “Pay homage” should be more appropriate. Buddhists do 
not blindly worship these obJects and forget their main goal 1s to practice. Buddhists kneel 
before the Iimage of the Buddha to pay respect to what the Image represenfs, and promise to 
try to achieve what the Buddha already achieved 25 centuries ago, not to seek worldly 
favours from the image. Buddhists pay homage to the Image not because they are fear of the 
Buddha, nor do they supplicate for worldly gain. The most important aspect in Buddhism 1s to 
put Into practice the teaching given by the Buddha. The Buddha always reminded his 
disciples that Buddhists should not depend on others, not even on the Buddha himself, for 
therr salvation. During the Buddha's time, so many disciples admired the beauty of the 
Buddha, so the Buddha also reminded his disciples saying: “You cannot see the Buddha by 
watching the physical body. Those who see my teaching see me.” 
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Có người tin rằng họ nên đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu vì sau khi hưu trí họ sẽ có nhiều 
thì giờ trống trải hơn. Những người này có lẽ không hiểu thật nghĩa của chữ “tu” nên họ mới 
chủ trương đợi đến sau khi hưu trí rồi hẳn tu. Theo đạo Phật, tu là sửa cho cái xấu thành cái 
tốt, hay là cải thiện thân tâm. Vậy thì khi nào chúng ta có thể đổi cái xấu thành cái tốt hay 
khi nào chúng ta có thể cải thiện thân tâm chúng ta? Cổ đức có dạy: “Đừng đợi đến lúc khát 
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nước mới đào giếng; đừng đợi ngựa đến vực thắm mới thâu cương thì quá trễ; hay đừng đợi 
thuyển đến giữa dòng sông mới trét lỗ rỉ thì đã quá chậm, vân vân.” Đa số phàm nhân chúng 
ta đều có trở ngại trong vấn đề trù trừ hay trì hoẳn trong công việc. Nếu chúng ta đợi đến khi 
nước tới trôn mới chịu nhảy thì đã quá muộn màng. Như thế ấy, lúc bình thời chúng ta chẳng 
đếm xỉa gì đến hành động của chính mình xem coi chúng đúng hay sai, mà đợi đến sau khi 
hưu trí rồi mới đếm xỉa thì e rằng chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội đó đâu. Phật tử thuần 
thành phải nên luôn nhớ rằng vô thường và cái chết chẳng đợi một ai. Chính vì vậy mà chúng 
ta nên lợi dụng bất cứ thời gian nào có được trong hiện tại để tu tập, vun trồng thiện căn và 
tích tập công đức —Some people believe that they should wait until after their retirement to 
cultivate because after retrement they wIll have more free time. Those people may not 
understand the real meaning of the word “cultivation”, that 1s the reason why they want to 
waIt until after retirement to cultivate. According to Buddhism, cultivatilon means to turn bad 
things into good things, or to Iimprove your body and mind. So, when can we turn bad things 
Iinto good things, or when can we Improve our body and mind? Anclent virtues taught: “Do not 
walt until your are thirsty to dịg a well, or don”t wait until the horse 1s on the edge of the cHiff 
to draw In the reins for 1t ”s too late; or don”t walIt until the boat 1s in the middle of the river tO 
patch the leaks for 1t”s too late, and so on”. Most of us have the same problem of waiting and 
delaying of doing things. lf we walt until the water reaches our navel to Jump, 1t s too late, no 
way we can escape the drown 1f we dont know how to swim. In the same way, at ordinary 
times, we don”t care about proper or Improper acts, but waIt until after retirement or near 
death to sfart caring about our actions, we may never have that chance. Sincere Buddhists 
should always remember that Iimpermanence and death never wait for anybody. So, take 
advantage of whatever time we have at the present time to cultivate, to pÏlant good roots and 
to accumulate merits and virtues. 
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Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạ y rằng tu là 
cội nguồn hạnh phúc, hết phiền não, hết khổ đau. Phật cũng là một con người như bao nhiêu 
con người khác, nhưng tại sao Ngài trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại? Đức Phật chưa từng 
tuyên bố Ngài là thần thánh gì cả. Ngài chỉ nói rằng chúng sanh mọi loài đều có Phật tính 
hay hạt giống giác ngộ và sự giác ngộ ở trong tầm tay của mọi người, rồi nhờ rời bỏ ngai vị 
Thái Tử, của cải, và quyền lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà Ngài đạt được giác ngộ. Phật 
tử chúng ta tu không phẩi mong cầu xin ân huệ, mà phải tu tập theo gương hạnh của Đức 
Phật, phải chuyển nghiệp xấu thành nghiệp lành hay không còn nghiệp nào nữa. Con người ở 
đời giàu có và thông minh, nghèo hèn và ngu dốt. Mỗi người mỗi khác, mỗi người một hoàn 
cảnh riêng biệt sai khác nhau. Phật tử tin rằng nguyên nhân chỉ vì mỗi người tạo nghiệp 
riêng biệt. Đây chính là luật nhân duyên hay nghiệp quả, và chính nghiệp tác động và chỉ 
phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân khẩu ý tạo ra kết quả, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay 
nghèo. Nghiệp không có nghĩa là số phận hay định mệnh. Nếu tin vào số phận hay định 
mệnh thì sự tu tập đâu còn cần thiết và lợi ích gì? Nghiệp không cố định cũng không phải là 
không thay đổi được. Con người không thể để bị giam hãm trong bốn bức tường kiên cố của 
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nghiệp. Ngược lại, con người có khả năng và nghị lực có thể làm thay đổi được nghiệp. Vận 
mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính chúng ta; nói cách khác, 
chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi nhà nghiệp của chính chúng ta. Tu theo Phật là tự 
mình chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, mà 
cũng đừng quan tâm đến những hành động xấu của người khác. Chúng ta không thể nào đổ 
lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của chính mình. Chúng ta phải đối diện với 
cuộc sống chứ không bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn 
nghiệp của mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu tập các hạnh lành để 
mang lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc sám hối. Chuyển nghiệp là thường 
nhớ tới nghiệp, phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự do và trối buộc để tránh 
nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển nghiệp còn là thanh lọc tự 
tâm hơn là cầu nguyện, nghỉ lễ cúng kiến hay tự hành xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là 
chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành tựu tâm từ bi 
bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là thành tựu tứ vô 
lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng trong đời nầy ai 
cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ thứ 
gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ phải theo mình như hình 
với bóng mà thôi. Theo Phật giáo, vận mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào hành động 
của chính chúng ta; nói cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi nhà nghiệp của 
chính chúng ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là chẳng những phải 
bỏ mọi tật xấu của chính mình, mà cũng đừng quan tâm đến những hành động xấu của người 
khác. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của chính 
mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ không bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất 
nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp 
bằng cách tu tập các hạnh lành để mang lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc 
sám hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện ác, 
lành đữ, tự do và trói buộc để tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. 
Chuyển nghiệp còn là thanh lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến hay tự hành xác. 
Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương rộng 
lớn và thành tựu tâm từ bi bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển 
nghiệp là thành tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng trong đời nầy ai cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc muộn; khi chết, không ai 
mang theo được bất cứ thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ 
phải theo mình như hình với bóng mà thôi. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng tu phước 
cũng là chuyển nghiệp, bao gồm những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành 
bố thí, in kinh ấn tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không 
định tnh, không chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. 
Thấy như vậy, hành giả tu Tịnh Độ phải luôn tu tập trong bất cứ thời gian nào mà mình có 
được. Và cũng chính vì vậy mà trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: 
“Ngoài những thời khóa tu tập bình thường, hành giả cũng nên luôn dụng công niệm Phật 
trong những khi đi, đứng, ngồi, nằm, hoặc trong những công việc không cần phải sử dụng 
nhiều đến tâm. Lúc ngủ nghỉ, hành giả nên niệm thầm chỉ bốn chữ 'A Di Đà Phật để dễ dàng 
nhiếp tâm. Hành giả cũng nên niệm thầm khi không ăn mặc chỉnh tể hay khi đang làm những 
công việc nhà, tắm gội, tiểu tiện hay đai tiện, hay khi đi qua lại những nơi bất tịnh cũng chỉ 
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nên niệm thầm. Sự niệm thầm này cũng mang lại lợi ích như khi niệm ra tiếng. Trong những 
trường hợp vừa kể, nếu niệm ra tiếng thì không phù hợp và tổ ra không cung kính. Bất luận 
là niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, niệm kim cương hoặc niệm thầm, hành giả đều phải ghi nhớ 
trong tâm mỗi niệm đều phải rành rẽ rõ ràng, miệng niệm rành rẽ rõ ràng, hai tai nghe rành 
rẽ rõ ràng. Khi niệm như vậy thì tâm không còn chạy theo cảnh giới bên ngoài nữa, vọng 
tưởng lần dứt, câu niệm Phật từ từ thanh tịnh và chuyên nhất, công đức tích lũy thật là lớn 
lao!”-—Although the supreme goal of Buddhism 1s the supreme Enlightenment and liberation, 
the Buddha also taught that Buddhist practice 1s the source of happiness. It can lead to the end 
of human suffering and miseries. The Buddha was also a man like all other men, but why 
could he become a Great Enlightened One? The Buddha never declared that He was a Delty. 
He only said that all living beings have a Buddha-Nature that 1s the seed of Enlightenmeiit. 
He attained it by renouncing his princely position, wealth, prestige and power for the search 
of Truth that no one had found before. As Buddhist followers, we practice Buddhist tenets, 
not for entreating favors but for for following the Buddha”s example by changing bad karmas 
to good ones or no karma at all. Since people are different from one another, some are rịch 
and Intelligent, some are poor and stupid. It can be said that this 1s due to their Individual 
karma, each person has his own circumsfances. Buddhists believe that we reap what we have 
sown. Thịs 1s called the law of causality or karma, which 1s a process, action, energy or force. 
Karmas of deeds, words and thoughts all produce an effect, either happiness or ImIserIes, 
wealth or poverty. Karma does not mean “determinism,” because If everything 1s 
predetermined, then there would be no free will and no moral or spiritual advancemeii. 
Karma 1s not fixed, but can be changed. It cannot shut us in Its surroundings Indefinitely. On 
the contrary, we all have the ability and energy to change 1t. Our fate depends entirely on our 
deeds; in other words, we are the architects of our karma. Cultivating In accordance with the 
Buddha's Teachings means we change the karma of ourselves; changing our karmas by not 
only øIving up our bad actions or misdeeds, but also forgiving offences directed agaiInst us by 
others. We cannot blame anyone else for our miserles and misfortunes. We have to face life 
as 1f IS and not run away from 1t, because there 1s no place on earth to hide from karma. 
Performing good deeds 1s indispensable for our own happiness; there 1s no need of imploring 
favors from deities or simply showing repentance. Changing karma also means remembrance 
of karma and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom from constrainf so that 
we are able to avoid evil deeds, to do meriforious deeds, or not to creafe any deeds at all. 
Changing karma also means to purIfy our minds rather than praying, performing rites, or 
torturing our bodies. Changing karma also means to change your narrow-minded heart Into a 
heart full of love and compassion and accomplish the four boundless hearts, especially the 
hearts of loving-kindness and compassion. True Buddhists should always remember that 
sooner or later everyone has to die once. After death, what can we bring with us? We cannot 
bring with us any worldly possessilons; only our bad or good karma wIll follow us like a 
shadow of our own. According to Buddhism, our fate depends entirely on our deeds; In other 
words, we are the architects of our karma. Cultivating In accordance with the Buddha'”s 
Teachings means we change the karma of ourselves; changing our karmas by not only ø1ving 
up our bad actions or misdeeds, but also forgiving offences directed against us by others. We 
cannot blame anyone else for our miseries and misfortunes. We have to face life as 1t 1s and 
not run away from it, because there 1s no place on earth to hide from karma. Performing good 
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deeds 1s indispensable for our own happiness; there is no need of Iimploring favors from 
deities or simply showing repentance. Changing karma also means remembrance of karma 
and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom from constraint so that we are 
able to avoid evil deeds, to do meritorious deeds, or not to create any deeds at all. Changing 
karma also means to pur1fy our minds rather than praying, performing riftes, or torfuring our 
bodies. Changing karma also means to change your narrow-minded heart into a heart full of 
love and compassion and accomplish the four boundless hearts, especially the hearts of 
loving-kindness and compassion. True Buddhists should always remember that sooner or later 
everyone has to die once. After death, what can we bring with us? We cannot bring with us 
any worldly possesslons; only our bad or good karma will follow us like a shadow of our own. 
Pure Land practitioners should always remember that to cultivate to gather merifs also means 
to transfer karma. It Includes various practices for a Buddhist such as practicing charIty, 
distributing free sutras, building temples and stupas, keeping vegeterian diet and precepts, 
etc. However, the mind 1s not able to focus on a single Iindividual practice and 1t 1s difficult to 
achieve one-pointedness of mind. To see this, Pure Land practitioners should try their best to 
cultivate in any free time they have. And because of this, in 'Letters From Patriarch Yin- 
Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “Outside of regular sessions of cultivation, you should 
also constantly recite the Buddhas name while walking, standing, sitting, reclining or 
engaging In other actions that do not require Intense Intellectual activity. When resting, you 
should recite, uttering only these words 'Amitabha Buddha' to facilitate concenfration. You 
should also recite silenftly when not properly dressed or when doing household chores, 
bathing, urinating or defecating, or when walking to and from unclean places. This silent 
recitation also brings the same benefits as reciting aloud. In the latter ciIrcumstances, loud 
recitatlon 1s Iimproper and could reflect disrespect. Whether reciting loudly or softly or 
engaging In diamond recitation' or silent recitation, you should be attentive and keep each 
utterance clearly and distinctly in mind, the mouth reciting clearly and distinctly and the ears 
hearing clearly and distinctly. When you recite In this way, the mind 1s no longer chasing 
after external realms, deluded thoughts cease and recitation gradually becomes pure and 
focussed, the virtues accrued are thus Immense†”” 
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Người tu Đạo đừng nên quá gấp gáp, đừng nghỉ rằng hôm nay tu ngày mai khai ngộ. Tu Đạo 
chẳng phải dễ dàng như vậy đâu. Mình cần phải ngày ngày tu luyện. Miễn là mình không 
thối chuyển thì đừng lo nghĩ đến chuyện tiến bộ. Nếu mỗi ngày mình càng ngày càng ít có 
vọng niệm, càng ngày càng có ít tham sân si, tức là mình đã tiến bộ rồi vậy. Chúng ta tu 
hành là để loại bỏ cái tập khí, lỗi lầm xấu xa, bỏ đi những tư tưởng lầm lạc, khiến cho phát 
sanh trí huệ quang minh. Trí huệ nầy ai trong chúng ta cũng đều có, ngặt nỗi bị vô minh che 
lấp. Chuyện tu hành không phải là chuyện một ngày một bữa. Chúng ta phải tu từ sáng đến 
tối trong từng niệm, phải tu từ tháng nầy qua tháng nọ, từ năm nầy qua năm nọ đều phải tu 
hành thường hằng bất biến như vậy. Và trên hết, ngày ngày chúng ta phải tu hành một cách 
chơn thật. Trong khi tu tập, chúng ta phải luôn bình thản dù gặp ma chướng, nghịch cảnh hay 
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thuận cảnh øì cũng vậy. Chúng ta phải luôn tinh tấn tu tập và nghĩ rằng hình như nghịch cảnh 
hay thuận cảnh cũng đều đang nói diệu pháp cho mình nghe đây. Người tu Đạo chơn thuần 
phải luôn nhớ rằng mình đang mượn pháp thế gian để vượt khỏi thế gian. Vì thế không có thứ 
gì có thể làm cho mình mê lầm, mình không bị hình tướng làm mê hoặc. Không còn hoàn 
cảnh nào có thể làm mình chướng ngại nữa. Sở dĩ chúng ta luôn bị thụt lùi thay vì tiến bộ 
trong tu hành là vì khi gặp duyên lành thì chúng ta lại nghi ngờ không cả quyết, lúc gặp 
duyên ác thì lại liền theo. Do đó mà chúng ta cứ mãi lăn trôi trong sanh tử, tử sanh; sống say 
chết mộng trong điên đảo đảo điên chứ không biết phải làm gì để thoát ra—People who 
cultivate should not be rush, thinking that we can cultivate today and become enlightened 
tomorrow. It 1s not tha easy. We must train and cultivate everyday. As long as we do not 
retreat, do not worry too mụuch about progress we are making. If each day we have less and 
less random thoughts, less and less lust, anger and ignorance, then we are making progress. 
We cultivate to eliminate our bad habits and faults, cast out our defiled thoughts, and reveal 
our wisdom. The wisdom that each one of us once possessed, but 1t has been covered up by 
Ipnorance. Cultivation 1s not a one-day affair. We should cultivate In thought after thought, 
from morning to night, month after month, and year after year with unchanging perseverance. 
And above all, we should cultivate sincerely every day. Às we practice, we should remain 
calm whether we encounter demonic obstacles, adverse situations, or even favorable 
situatlons. We should mainfain our vigor In both adversity and favorable situations, and we 
should think that all things seem to be proclaiming the wonderful dharma to us. Sincere 
cultivators should always remember that we are trying to reach the transcendental dharma 
withn worldly affatrs. Thus, nothing will confuse us. No situations wIll obstruct us. The 
reasons why we have been backsliding Instead of advancing: when we encounter øgood 
conditions, we hesitate and feel unsure ourselves; when meeting evil conditions, we follow 
right along. Thus, we continue to linger on birth and death, and rebirth. We are born muddled, 
died confused, and do not know what we are doing, cannot figure out what life 1s all about. 
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Phần lớn chúng ta đều muốn làm việc thiện; tuy nhiên, chúng ta thường mâu thuẫn với chính 
chúng ta giữa lạc thú và tu hành. Có nhiều người hiểu lâm rằng tôn giáo là từ bỏ hạnh phúc 
cuộc đời thế tục. Nói như thế, thay vì tôn giáo là một phương tiện giúp người ta giải thoát thì 
ngược lại, tôn giáo được xem như trạng thái đàn áp nặng nễ nhất, một kiểu mê tín dị đoan 
cần được loại bỏ nếu chúng ta thực sự muốn giải thoát. Điều tệ hại nhất là hiện nay nhiều xã 
hội đã và đang dùng tôn giáo như là một phương tiện để đàn áp và kiểm soát về mặt chính 
trị. Họ cho rằng hạnh phúc mà mình có hiện nay chỉ là tạm bợ, nên họ hướng về cái gọi là 
“Đấng sáng tạo siêu nhiên” để nhờ đấng ấy ban cho cái gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Họ 
khước từ những thú vui trên đời. Thậm chí họ không thể thưởng thức một bữa ăn với đây đủ 
thức ăn, dù là ăn chay. Thay vì chấp nhận và thưởng thức cái gì mà họ đang có, thì họ lại tự 
tạo cho mình một gút mắc tội lỗi “Trong khi bao nhiêu người trên thế giới đang chết đói và 
khổ sở, tại sao ta lại buông mình trong lối sống như thế này được!” Thái độ chấp trước và từ 
chối những phương tiện tối cần cho cuộc sống hằng ngày này cũng sai lầm không khác chỉ 
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thái độ của những kẻ đắm mình trong lạc thú trần tục. Kỳ thực, đây chỉ là một hình thức chấp 
thủ khác. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng chúng ta chối bỏ những lạc thú trần tục 
nhằm loại bỏ những bám víu cho dễ tu hành. Chứ chúng ta không bao giờ chối bổ phương 
tiện của cuộc sống để chúng ta tiếp tục sống tu. Vì thế người con Phật vẫn ăn, nhưng không 
ăn mạng (mạng sống của chúng sanh). Người con Phật vẫn ngủ, nhưng không ngủ ngày ngủ 
đêm như con heo. Người con Phật vẫn đàm luận trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không nói 
một đường làm một nẻo. Nói tóm lại, Phật tử thuần thành không chối bỏ phương tiện tiện 
nghi trong cuộc sống, mà chỉ từ chối không lún sâu hay bám víu vào những dục lạc trần tục vì 
chúng chỉ là những nhân tố của khổ đau và phiển não mà thôi——Most of us want to do good 
deeds; however, we are always confraditory ourselves between pleasure and cultivation. A 
lot of people misunderstand that religion means a denial or reJection of happiness in worldly 
life. In sayIng so, Instead of being a method for transcending our limitations, religion 1†self 1s 
viewed as one of the heaviest forms of suppression. It”s Just another form of superstition to be 
rid of 1Ÿ we really want to be free. The worst thing 1s that nowadays, many socIeties have 
been using religion as a means of political oppression and control. They believe that the 
happiness we have here, In this world, 1s only a temporary, so they try to aim at a so-called 
“Almiphty Creator” to provide them with a so-called eternal happiness. They deny 
themselves the everyday pleasures of life. They cannot enJoy a meal with all kinds of food, 
even with vegetarian food. Instead of accepting and enJoying such an experlence for what 1t 
1s, they tie themselves up In a knot of guilt “while so many people in the world are starving 
and miserable, how dare I Iindulge myself in this way of life!” This kind of attitude 1s Jusf 
mistaken as the atfitude of those who try to cling to worldly pleasures. In fact, this Just 
another form of grasping. Sincere Buddhists should always remember that we deny to indulge 
in worldly pleasures so that we can eliminate “clinging” to make 1t easy for our cultivation. 
We will never reJect means of life so we can continue to live to cultivate. A Buddhist still eat 
everyday, but never eats lives. A Buddhist still sleeps but 1s not eager to sleep round the 
clock as a pig. A Buddhist still converse 1n dally life, but not talk in one way and act In 
another way. In short, sincere Buddhists never reJect any means of life, but refuse to indulge 
in or fo cling to the worldly pleasures because they are only causes of sufferings and 
afflictions. 
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Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình khó. Đức Phật dạy chúng ta không nên tránh né trách 
nhiệm của chính mình bằng cách đỗ thừa cho người khác về những hoàn cảnh không may 
hay những điểu sui rủi. Thông thường con người khi phải đương đầu với những khuyết điểm 
của mình, họ thường dối mình và tránh né nhận sự lỗi lầm đó. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để bào 
chữa, ngay cả sử dụng phương cách tệ hại nhất để biện minh cho việc làm của họ. Họ có thể 
thành công trong việc bào chữa này. Đôi khi họ đạt được kết quả bằng cách cố gắng lừa gạt 
người khác, ngay cả việc tự dối mình với những ý tưởng xấu xa nảy sinh trong tâm trí. Tuy 
nhiên, bạn có thể lừa đảo vài người trong một đôi lúc, chứ bạn không thể lúc nào cũng lừa 
đảo được mọi người. Theo Đức Phật: “Kẻ thực sự xấu ác, khi họ gây tạo tội lỗi mà không tự 
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biết. Và người làm ác nhưng biết sám hối tội lỗi của mính là người có trí tuệ vậy.” Nếu bạn 
phạm lỗi, bạn nên chấp nhận điều ấy. Dĩ nhiên bạn cần có can đảm để thấy được sự sai quấy 
của chính mình. Phật tử thuần thành đừng bao giờ nghĩ rằng mình không may, bất hạnh, hay 
mình là nạn nhân của vận số. Bạn nên ý thức rằng tâm của bạn tạo nên những nguyên nhân 
gây nên mọi khổ đau phiền não cho chính bạn. Chỉ có như vậy bạn mới đi đến đời sống hạnh 
phúc thật sự được. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình 
mới khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc trong gạo, còn lỗi mình ta cố che dấu như kẻ 
cờ gian bạc lận thu dấu quân bài (252). Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà 
phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh (253). Lỗi biết rằng lỗi, không lỗi 
biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa (319)—Easy seen are 
others” faults; hard Iindeed to see one”s own faults. The Buddha taught that we should not 
evade self-responsibility for our own actions by blaming them on circumsfances or 
unluckiness. Usually when a man 1s forced to see his own weakness, he avoids It and Instead 
øIves 1t to self-deceit. He will search his brain for an excuse, even the lamest one w1ll do, to 
Justtfy his actlons. He may succeed In doing this. Sometimes he succeeds so well in trying to 
fool others, he even manages to fool himself with the very ghost created by his mind. 
However, you may fool some of the people for some of the time, but not all the people all the 
time. According to the Buddha, the fool who does not admit he 1s a fool 1s a real fool. And the 
fool who admits he 1s a fool 1s wise to that extent. If you have made a mistake, then admit It. 
You need courage, of course admission of your own mistake 1s not pleasant. You also need 
wisdom to see your own faults. Sincere Buddhists should not think that you have been 
unlucky, or you have been a victim of fate. Face your shortcomings. You must realize that 
your mind has created the conditions which gave rise to the miserles and difficulties you are 
experiencing. This 1s the only way that can help lead you to a happy life. In the Dharmapada 
Sutra, the Buddha taught: Ít is easy to see the faults of others, but it 1s difficult to perceIve our 
own faults. A man wInnows his neighbor”s faults like chaff, but hides his own, as a dishonest 
gambler conceals a losing dice (Dharmapada 252). He who sees others” faults, 1s easy fo get 
1rritable and increases afflictions. IÝ we abandon such a habit, afflictions wIll also be gone 
(Dharmapda 253). Those who perceive wrong as wrong and what 1s right as right, such men, 
embracing right views and go to the blissful state (Dharmapada 319). 
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Sám nghĩa là sám trừ cái lỗi lầm xưa, cảm thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm phải trong 
quá khứ. Hối là cải sửa, quyết tâm sửa đổi để không còn tái phạm nữa. Như vậy, sám là cảm 
thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ. Hối là cải sửa, quyết tâm sửa đổi 
để không còn tái phạm trong tương lai nữa (sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá). Sám hối hay 
Sám ma có nghĩa là thân nên kiên trì nhẫn nại nói ra những lỗi lầm của mình, và thỉnh cầu 
tiền nhân tha thứ. Hơn nữa, sám hối là sự thú lỗi về những hành động đã qua của mình, những 
sai lầm về vật lý và tâm lý, tâm ta được thanh tịnh do sự sám hối như vậy, và vì nó giải thoát 
cho ta khổi một cảm giác tội lỗi nên ta cảm thấy dễ chịu hơn. Sám hối hay Sám ma có nghĩa 
là thân nói ra những lỗi lầm của mình, phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp thân khẩu ý ra 


264 


mà chí thành sám hối. Sám hối là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà nội tâm chúng ta luôn được gội rữa. Đây là hạnh nguyện thứ tư trong Phổ Hiển Thập 
Hạnh Nguyện. Sám hối nghiệp chướng là vì từ vô thỉ tham, sân, si đã khiến thân khẩu ý tạp 
gây vô biên ác nghiệp, nay đem trọn cả ba nghiệp thanh tịnh thân, khẩu và ý thành tâm sám 
hối trước mười phương tam thế các Đức Như Lai. Hành giả Tịnh Độ nên luôn tu tập Sám Hối 
Tam Nghiệp hay sám hối nghiệp chướng nơi thân khẩu ý: Thứ nhấf là Sám Hối Thân Nghiệp 
hay nơi thân tổ bày tội lỗi, phát lỗ cầu được tiêu trừ, rồi dùng thân ấy mà hành thiện nghiệp 
như bố thí cúng dường, vân vân. 7hứ nhì là Sám Hối Khẩu Nghiệp hay nơi khẩu tỏ bày tội 
lỗi, phát lồ cầu được tiêu trừ, rồi dùng khẩu ấy mà niệm Phật, tụng kinh, hay ăn nói thiện 
lành, vân vân. Thứ ba là Sám Hối Ý Nghiệp hay nơi ý phải thành khẩn ăn năn, thể không tái 
phạm. Hành giả Tịnh Độ nên luôn có tâm sám nguyện trên bước đường tu hành của mình. 
Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm 
chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì 
thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải 
nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, 
chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng.” Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn 
Quang dạy: “Bên cạnh những pháp vừa kể trên, hành giả Tịnh Độ mỗi việc đều phải giữ 
lòng trung thứ, mỗi niệm đề phòng sự lỗi lầm, biết lỗi mau sửa chữa, thấy việc nghĩa nên vui 
làm, mới hợp với đức Phật A Di Đà. Nếu không như vậy thì trong tâm vẫn còn có sự chướng 
ngại, không khế hợp với tâm Phật. Chuyện này làm cho sự cảm thông giữa đôi bên khó khăn. 
Hơn nữa, lễ bái Phật, đọc tụng kinh điển Đại Thừa hay thành tựu những việc thiện lành khác, 
hành giả đều phải nên hồi hướng công đức vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Không nên chỉ 
đem hạnh niệm Phật hồi hướng vãng sanh, còn những công đức khác lại hồi hướng về phước 
báo thế gian. Trong trường hợp sau này, tâm hành giả sẽ không được qui nhất, khó lòng 
thành tựu vãng sanh Tịnh Độ. Trong kinh điển có dạy: "Trong đời có hai bậc anh hùng, một là 
những người không tạo tội và hai là những người tạo tội mà biết sám hối.' Một chữ 'sám hối 
phải phát lộ tự đáy lòng. Nếu không thật tâm sám hối và sửa đổi, dầu nói gì đi nữa cũng vô 
dụng. Cũng giống như người đọc tên thuốc trên chai thuốc mà không chịu uống, thì làm sao 
lành bệnh? Nếu sử dụng thuốc y theo cách chỉ dẫn, chắc chắn bệnh sẽ khỏi, thân tâm sẽ 
được an ổn. Lão Tăng chỉ lo cho những kẻ lập chí không mạnh mẽ và cương quyết, rồi thành 
ra cảnh một ngày phơi nắng mười ngày để lạnh. Tất cả những gì họ có được chỉ là tiếng 
suông chứ không có những lợi ích chân thật!”——Repenfance means repenting of past €rrOrs, 
feeling a great sense of shame and remorse for the transgressions we made In the past (repent 
misdeeds and mental hindrances or karmic obstacles). So, remorse means repentance 
(confession) on previous wrong acfIions and reforming or turning away from the future errors. 
Reform means turning away from the future errors, resolving to improve oneself and never 
making those mistakes again. Patilence or forebearance of repenfance or regret for error. In 
addition, repenfance 1s the confession of our own past physical and mental misdeeds, our 
minds are purified by such repenftance, and because 1t fÍrees us from a sense of sin, we feel 
greatly refreshed. Repentance or regret for error. From Infinite reincarnations In the past to 
the present, to feel ashame, be remorseful, and bring forth the three karmas of body, speech 
and mind to repent sincerely. Repentance is one of the most entrances to the great 
enlightenment; for with it, the mind within 1s always stilled. Thịs 1s the fourth of the ten 
conducts and vows of Universal Worthy Bodhisattva. Repent misdeeds and mental hindrances 
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means from beginningless kalpas In the past, we have created all measureless and boundless 
evil karma with our body, mouth and mind because of greed, hatred and Iignorance; now we 
bow before all Buddhas of ten directions that we completely pur1fy these three karmas. Pure 
Land practiioners should always cultivate repentance 1n three (body, speech, and mind) 
karmas: ữsí, Repentance on the Body Karma or the body openly confesses all 
transgressions and pray for them to disappear, and then use that body to practice wholesome 
actions, such as alms g1vings, offerings, etc. Secønd, Repentance on the Speech Karma or the 
speech openly confesses all transøressions and pray for them to disappear, and then use that 
speech to practice Buddha Recitation, chant sutras, speak wholesomely, etc. Thửđ, 
Repentance on the Mind Karma or the mind must be genuine, remorseful, vowing not to 
revert back to the old ways. Pure Land practitioners should always have a mind of repentance 
and vows In their path of cultivation. A mind of utterly sincere repentance. If rebirth 1s not 
due to efforts at cultivation In this life nor good karma from previous lives, the cultivator, at 
the time of death, must have recited the Buddha's name with a mind of utterly sincere 
repentance. Thus, Elder Master Yung Ming has said: “Since the nature of causes and 
conditions 1s 1ntrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path of 
salvation or perdition, we should consider whether the state of mind 1s slowly transcendental 
at the time of death. This 1s analagous to an ounce of pure gold which 1s worth mụch more 
than a hundred times 1ts weight in cotton wool, or a small, isolated flame, which can reduce a 
pIle of straw, enormous beyond reckoning, to ashes. In Letters From Patriarch Yin-Kuang, 
Great Master Yin-Kuang said: “Beside the above mentloned teachings, a Pure Land 
practitioner should always maintain a virtuous and forgiving mind in all circumstances, guard 
against mistakes In each thought, be willing to recognize mistakes and correct them, and 
gladly perform good actions, only then wIll he be In accord with Buddha Amitabha. Failure to 
do so indicates that his mind 1s still obstructed and thus not consonant with the mind of the 
Buddha. This makes 1t difficult for the two to Interact. Furthermore, when bowing, reciting 
Mahayana sutras or accomplishing various wholesome deeds, he should dedicate all the 
resulting merits to rebirth In the Western Pure Land. He should not Indicate only the merit Of 
Buddha Recitation 1tself, while transferring Incidental merits toward worldly blessings. In the 
latter case he would not be singleminded, making rebirth In the Pure Land very difficult to 
achieve. It 1s taught in the sutras: ““[here are two types of heroes In this world: those who do 
not commIt transgressions and those who, having done so, are capable of repentance.” The 
word “repentance” should spring from the depth of the mind. If you do not truly repent and 
change your ways, whatever you say 1s useless. It Is like reading the label on a medicine 
bottle but refusing to take the medicine. How can your illness be cured? If you take the 
medicine according to Insfrucflons, the disease wIll certainly be cured, with body and mind 
calm and at peace. I only fear for those who, lacking strong and determined wIll, put things 
out In the sun to warm for one day and then let them freeze for ten days. All they get 1s empty 
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fame and no true benefits 
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Tha tín là tin nơi người là tin Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, Phật A Di Đà chẳng 
thệ nguyện suông. Cho nên nếu như y theo pháp môn Tịnh Độ mà hành trì, tất cảm được Đức 
A Di Đà Thế Tôn tiếp dẫn sanh về Cực Lạc. Tha lực là sức mạnh của người khác, đặc biệt là 
của Phật và Bồ Tát mà hành giả đạt được bằng niễm tin cứu độ trong giáo lý Đại Thừa. Theo 
trường phái Tịnh Độ, những ai tinh chuyên trì nệm hồng danh Phật A Di Đà, lúc lâm chung 
sẽ được vãng sanh về Tây phương cực lạc. “Tarikï” liên hệ với những trường phái Tịnh Độ, 
dựa trên ý niệm “trong thời Mạt Pháp chúng sanh không có khả năng tự mình giải thoát cho 
chính mình nên phải nhờ đến ân đức của Đức Phật A Di Đà.” Tariki hay tha lực thường đối lại 
với ]iriki hay tự lực, căn bản liên quan đến thiển định và những tu tập khác nhằm tự mình đạt 
được giải thoát. Theo Tịnh Độ Tông thì “Tariki” là “Con đường dễ,” vì chúng sanh sẽ được 
Đức Phật A Di Đà cứu độ, trong khi Jiriki là “con đường khó” vì nó tùy thuộc vào sự cố gắng 
của chính bản thân mình. Những người tin theo tha lực là những người tin tưởng và niệm hồng 
danh Phật để vãng sanh, đặc biệt là Phật A Di Đà. Đây là tông chỉ duy nhất của những người 
tin vào tha lực mà vãng sanh, đối lại với những người tự cứu độ bằng sức của chính mình (Tự 
Lực Tông). Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, về 
tha lực, nếu kẻ nào tin nơi nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A 
Di Đà, rồi phát lòng Bồ Để tu môn Niệm Phật Tam Muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, 
thực hành bố thí, trì giới, cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện sanh Tây 
Phương Cực Lạc thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh. Trong “Lá 
Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Đến như các môn Pháp Tướng, Thiền, và 
Kinh Giáo, dẫu nghiên cứu trọn đời cũng khó nắm được cốt lõi. Dầu được đi nữa, hành giả 
phải tự mình dứt sạch hoặc nghiệp mới mong thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nói đến việc này, 
lão Tăng e rằng mộng không thành mà vẫn là mộng đó thôi! Chính vì vậy mà trong Bộ Văn 
Sao của lão Tăng, lão Tăng thường để cập đến những kinh sách nên đọc, và cách thức đọc 
như thế nào, cũng như sự khó được lợi ích của các môn Pháp Tướng, Thiền và Kinh Giáo. Sở 
đĩ có chuyện này là do bởi pháp môn Tịnh Độ kêu gọi lòng từ bi của đức Phật A Di Đà hay 
là tha lực, , trong khi các pháp môn khác chỉ cậy vào tự lực hay chỉ tự dùng sức mình trong tu 
tập mà thôi. ”—Faith In others means to have faith that Sakyamuni Buddha would never 
speak falsely and Amitabha Buddha did not make empty vows. Therefore, If cultivators 
practice according to Pureland teachinss, then Amitabha Buddha will deliver them to the 
Ultimate World. The power or strength of another (external power, power of another), 
especially that of a Buddha or Bodhisattva, obtained through faith in Mahayana salvation. 
The Pure Land sect believes that those who continually recite the name of Amitabha Buddha, 
at the time of death, will be reborn In his Pure Land. TariKI 1s assoclated with Pure Land 
traditlons, which 1s based on the notion that “1n the final dharma age, sentient beings are no 
longer capable of bringing about their own salvations (liberatlons), and so must rely on the 
saving grace of Amitabha Buddha.” Tariki 1s commonly opposed to “Jiirki” or “own power,” 
which Involves engaging in meditation and other practices aimed at the attainment of 
liberation. TarIKI 1s said by the Pure Land traditions to be an “easy path,” since one 1s saved 
by the power of Amitabha Buddha, while “Jiriki” 1s a “difficult path” because 1t relies on 
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personal efforts. Those who believe In other power (reliance of the power or sfrepth of 
another), especially that of a Buddha or Bodhisattva, rely on faith in Mahayana salvation. 
Thịs 1s the only guideline for those who trust to salvation by faith, contrasted with those who 
seek salvation by works, or by their own strength. According to Masters Chih-L[ and 'T”ien-Ju 
in the Pure Land Buddhism, with regard to other-power, 1Ý anyone believes In the power of 
Amitabha Buddha”s compassionate vow to rescue sentlent beings and then develops the 
Bodhi-Mind, cultivates the Buddha Remembrance (Recitation) Samadhi, grows weary of hIs 
temporal, impure body In the Triple Realm, practices charity, upholds the precepts and 
performs other meritorlous deeds, dedicating all the merits and virtues to rebirth in the 
Western Pure Land, his aspiratlons and the Buddha”s response wIll be in accord. Relying thus 
on the Buddhaˆs power, he will immediately achieve rebirth. In Letters From Patriarch Yin- 
Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “Às far as the Consciousness, Zen and Sutra Studies 
methods are concerned, even I1f you pursue them all your life, you wIll find it difficult to grasp 
their profound essence. Even I1f you do, you will have to sever delusive karma completely to 
escape Birth and Death. When speaking of this, I fear that your dream wIll not come true and 
wIll remann Just that, a dream!” 'Thus, in my compendium, I frequesntly refer to the sutras and 
commerntaries that should be read, how to go about reading them and the difficulty of 
benefitting from the Consciousness, Zen and Sutra Studies methods. This 1s because the Pure 
Land method calls upon the compassilonate power of Amitabha Buddha or other power, while 
other methods rely on self-power, self-cultivation alone. 


(221) 7⁄44 @đáả “2í Đội (ước Báo (óc 2(âw “/(đôw 
2e “(auá 7xact(((axete: teaddweo d¿ 2lfaw awd ((c(eot(a( ?ca(we 


Phước báo nhân thiên là loại phước báo tưởng thưởng, như được tái sanh vào cõi trời hay 
người. Bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử, phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh 
trong cõi luân hồi. Nghiệp nhân hữu lậu thiện (ngũ giới, thập thiện) đưa đến lạc quả hữu lậu 
(quả báo vui của người và trời). Hành giả tu Tịnh Độ quyết cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc, chứ 
không cầu phước báo cối nhân thiên, ngay cả việc tái sanh làm một vị cao Tăng cũng quyết 
không cầu. Những ai chỉ cần mẩy may có dấu hiệu vọng tưởng như vậy, tức thiếu lòng tin sâu 
và nguyện thiết. Những tư tưởng như vậy sẽ là rào cẩn ngăn cách giữa hành giả với lời thệ 
nguyện của đức Phật A Di Đà, làm cho hành giả không thể nào đạt được vãng sanh Tịnh Độ. 
Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Điều căn bản của Tịnh Độ là 
quyết lòng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà tôn chỉ của trường phái này là 
"Tín, Nguyện và Hạnh.' Tín là tin cõi Ta Bà, kể cả cõi nhân thiên, có vô lượng khổ đau, trong 
khi cõi Cực Lạc thì sự an vui lại không cùng. Một khi đã tin chắc rồi, cần phải phát nguyện 
ha cõi Ta Bà như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sanh về Cực Lạc như khách lữ hành 
mong được về quê vậy. Nếu chưa được vãng sanh Tịnh Độ, như có ai đó đem ngôi báu của 
Thiên Vương dâng cho, hành giả nên xem đó là nhân duyên đọa lạc, không mống một niệm 
ưa thích. Cho đến việc đời sau chuyển thân nữ ra nam, đạt đước trí thông minh vĩ đại, thần 
thông vĩ đại, cũng chỉ nên xem chúng là con đường tu hành quanh co, rốt rồi chúng chỉ đưa 
hành giả trở về khởi điểm mà thôi. Hành giả buông bỏ hết tất cả những ý tưởng này và chỉ 
cầu được vãng sanh Tịnh Độ lúc lâm chung. Một khi đã vãng sanh, tự nhiên hành giả sẽ thoát 
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vòng Sanh Tử, vượt phàm vào Thánh, đạt được địa bất thối và quả Vô Sanh. Theo Kinh A Di 
Đà, chúng sanh phước mỏng nghiệp dầy tích tụ từ vô thỉ, khó lòng tự tu tự độ về cõi Niết Bàn 
trong một đời kiếp, mà ngược lại rất dễ dàng bị thối chuyển trong luân hồi sanh tử, nên Đức 
Phật khuyên Phật tử về sau nầy nên nhất tâm niệm Phật để được sanh về cõi Cực Lạc, hầu 
tiếp tục tu tập để đạt thành Phật quả. Chừng đó, nhìn lại mới biết ngôi vua ở cõi trời người, 
cho đến việc xuất gia làm Tăng, chỉ là sự nhọc nhằn nhiều kiếp, không biết đến đời kiếp nào 
mới được giải thoát. Rồi hành giả nhận thấy rắng so với phẩm sen hiện tại, những khát vọng 
đó chẳng khác gì đốm lửa lập lòe cùng với vòng cầu chói rạng, hay một ổ kiến đùng với núi 
Thái Sơn mà thôi.—A blessed reward, e.g. to be born as a man or a deva. Conditioned 
merifs and virtues lead to rebirth within samsara. Good deeds (five percepts or ten good 
deeds) done In a mortal body 1s rewarded accordingly In the character of another mortal body 
(either as a human being or a deva). Pure Land practiioners determine to be reborn In the 
Land of Ultimate Bliss, not to seek the blessings and merits of the celestial and human 
realms, not even rebirth as a high-ranking monk. Those who Just have a trace of such deluded 
thinking constitute a lack of deep Faithand earnest Vows. Such thoughts will place a barrier 
between the practfitioners and the Vows of Amitabha Buddha, preventing the practitioners 
from achieving rebirth in the Pure Land. In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master 
Yin-Kuang said: “The basis of Pure Land 1s the determination to be reborn In the Western 
Land of Ultimate Bliss. Therefore, the mot(o of the school 1s 'Faith, Vows and Practice.' Faith 
means believing that the Saha World, including human and celestial realms, 1s filled with 
sufferings, while the Pure Land 1s a realm of boundless Joy. Once you have firm Faith, you 
should vow to leave the Saha World, like a prisoner desperate to leave his Jail , and resolve 
to achieve rebirth In the Pure Land, like a traveller longing for his native place. As someone 
who has not achieved rebirth in the Pure Land, even If you were presented with the Jewelled 
throne of the god-king Brahma, you should consiđer 1t as a cause and condition of perdition, 
without a single thought of longing. Likewise, wishes such as rebirth as a male, entering the 
clergy early 1n life, attainng great Intelligence, great spiritual powers, etc. should all be 
considered tortuous paths of cultivaton which can only bring you to your starting pOInt. 
Abandon all these thoughts and seek only to achieve rebirth In the Pure Land at the time of 
death. Once reborn, you wIll naturally escape the cycle of Birth and Death, transcend the 
human world, enter the realm of the sages, reach the stage of non-retrogression and attain the 
stage of Non-Birth. According to the Amitabha Sutra, living beings burdened with heavy 
karma accumulated from time immemorial. They cannot escape Birth and Death In one 
lifetime, and are In danger of retrogression during. Thus the Buddha offered and 
recommended the Pure Land teachinsgs, an easy method to escape Birth and Death in one 
lifetime through rebirth in the Pure Land, where practitioners can continue cultivating without 
Íear of retrogression. At that time, when you look back, you will discover that the royal 
throne In the human and celestial realms, even rebirth as a high-ranking monk, are but 
tiresome occurences that last for many eons with no liberation 1n sight. You wIll then realize 
that compared to your present lotus grade, those aspirations are no different from a flickering 
flame versus a rainbow, or an anthill versus a mountain.” 
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Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ hướng đến Niết Bàn đã được Đức Phật chỉ rõ (Đạo 
Lộ Diệt Khổ). Đó là con đường tu tập cẩn trọng nội tâm thế nào để tạo được sự an lạc thanh 
khiết và sự yên nghỉ tối thượng khỏi những xáo trộn của cuộc đời. Đạo lộ nầy quả thật rất 
khó, nhưng nếu chúng ta với sự chánh niệm và hoàn toàn tỉnh thức, bước lên trên đó thận 
trọng từng bước, chúng ta cũng có ngày đến đích. Người ta thường đi mà không thấy không 
biết con đường mình đang đi. Tôn giáo chú trọng trên thực hành, tức là đi như thế nào, nhưng 
lại sao lãng việc giáo hóa những hoạt động trí thức để xác định con đường tu tập chân chính, 
tức là thấy như thế nào. Những bước cơ bản của đạo lộ diệt khổ bao gồm: Thứ nhất là Vượt 
Qua Sự Sân Hận: Theo thuyết nhà Phật, muốn vượt qua sân hận chúng ta phải quán rằng một 
con người hay con thú làm cho mình giận hôm nay có thể đã từng là bạn hay là người thân, 
hay có thể là cha là mẹ của ta trong một kiếp nào đó trong quá khứ. Thứ nhì là Vượt Qua 
Luyến Ái: Muốn qua luyến ái chúng ta nên tu tập thiển định và quán tưởng rằng một người 
bạn hôm nay có thể trở thành kẻ thù ngày mai, do đó không có gì cho chúng ta luyến ái. Thứ 
ba là Hàng Phục Ma Chướng: Hàng phục ma quân như Đức Phật đã làm khi Ngài vừa thành 
Chánh Giác (Khi Đức Phật sắp sửa thành chánh giác, Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì có 
vị trời thứ sáu ở cõi dục giới hiện tướng ác ma đến thử thách Ngài bằng đủ thứ nguy hại, 
hoặc dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hoặc dùng uy lực bức hại. Tuy nhiên, đức Phật đều hàng phục 
được tất cả). Thứ tư là Khắc Phục Hoài Nghỉ: Học kinh, đọc truyện nói về những người giác 
ngộ, cũng như Thiền quán là những phương cách giúp chúng ta nhận biết chân lý và khắc 
phục hoài nghi. Thứ năm là Xả Bó Tiền Tài và Sắc Dục: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 22, Đức Phật dạy: “Tiền tài và sắc đẹp đối với con người rất khó buông xả, giống 
như chút mật trên lưỡi dao, không đủ cho bữa ăn ngon, thế mà đứa trẻ liếm vào thì bị nạn đứt 
lưỡi.” Thứ sáu là Loại Bỏ Vọng Niệm: Sixth, Get Rid oƒ Deluded Thoughts: Một trong những 
phương cách tốt nhứt để loại trừ vọng niệm là hoặc ngồi thiền, hoặc giữ một phương pháp 
nào đó chẳng hạn như niệm hồng danh Phật A Di Đà. Thứ bảy là Chẳng Hủy Báng Phật 
Pháp: Đây là một trong mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được luật nghi đại trí vô thượng. Thứ tám là Không tìm Lỗi Người: Trong cuộc sống 
hằng ngày, chúng ta thường nhìn lên, nhìn xuống, nhìn đông, nhìn tây, nhìn bắc, nhìn nam, cố 
tìm lỗi người. Phật dạy rằng chúng ta nên nhìn lại chúng ta, chúng ta nên phản quang tự kỷ 
để tự giác ngộ lấy chính mình. Phật dạy: “Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ 
thấy cái hay của chính mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối 
kính ngưỡng. Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy: “Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ 
nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm 
được øì và chưa làm được gì. Thứ chín là Hãy Tự Xem Xét Lấy Mình: Chúng ta, những Phật 
tử thuần thành, phải tự quán sát lấy mình để từ đó chúng ta có khả năng hiểu mình là ai. 
Hiểu thân và tâm mình bằng sự quan sát theo dõi. Trong lúc ngồi thiển, trong khi ăn uống, 
ngủ nghỉ, chúng ta đều biết phải làm như thế nào để giới hạn và điều hòa. Hãy xử dụng trí 
tuệ của chúng ta. Hành thiển không nhằm mục đích đạt được, hay để hoàn thành một cái gì 
cả. Chỉ cần chú tâm tỉnh thức. Toàn thể việc hành thiển của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm 
mình. Khi nhìn thẳng vào tâm mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân của khổ, và 
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chấm dứt sự khổ. Thứ mười là Kiểm Soát Tình Cảm: Theo đạo Phật, kiểm soát tình cảm 
không có nghĩa là đè nén hay đàn áp cảm xúc, mà là ý thức rõ ràng những tình cảm tiêu cực 
có hại. Nếu chúng ta không ý thức được sự tai hại của chúng thì chúng ta có khuynh hướng 
để cho chúng tự do bộc phát. Ngược lại, nếu chúng ta nhận rõ sự tàn hại của chúng, chúng ta 
sẽ xa lánh chúng một cách dễ dàng. Thứ mười một là Loại Trừ Các Dục Vọng:Hành giả tu 
Phật nên tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương 
lai. Thứ mười hai là Loại Trừ Khổ Đau: Khổ đau có thể được loại bỏ bởi vì tự khổ đau không 
phải là bản chất cố hữu của tâm thức chúng ta. Vì khổ đau khởi lên từ vô minh hay những 
quan niệm sai lầm, một khi chúng ta nhận chân được tánh không hay thực tướng của vạn hữu 
thì vô minh hay quan niệm sai lầm không còn ảnh hưởng chúng ta nữa. Giống như khi chúng 
ta bật đèn lên trong một căn phòng tối; một khi đèn được bật sáng lên, thì bóng tối biến mất. 
Tương tự, nhờ vào trí tuệ chúng ta có thể tẩy sạch vô minh và những trạng thái nhiễu loạn 
trong dòng chảy tâm thức của chúng ta. Hơn nữa, trí tuệ còn giúp chúng ta tẩy sạch mọi dấu 
vế nghiệp lực đã và đang hiện hữu trong tâm thức chúng ta, khiến cho sức mạnh của những 
dấu vết này không còn có thể tác dụng và tạo quả báo cho chúng ta nữa. Sau khi nhận chân 
ra bộ mặt thật của đời sống, Đức Phật tự nhủ: “Ta phải thoát ly sự áp chế của bệnh hoạn, già 
nua và chết chóc.” Thứ mười ba là Loại Trừ Mê Hoặc: Mê hoặc hay hư vọng là bị lừa dối 
hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ một niểm tin vào một điều gì đó trái với thực tại. Mặt khác, 
mê hoặc gợi ý rằng điều được thấy có thực tại khách quan nhưng bị giải thích lầm hay thấy 
sai. Theo Phật Giáo, mê hoặc là vô minh, là không biết chân tánh của vạn hữu hay ý nghĩa 
thật sự của sự hiện hữu. Chúng ta bị các giác quan của mình (kể cả lý trí và tư tưởng phân 
biệt) làm cho lầm lạc đến khi nào chúng còn khiến chúng ta chấp nhận thế giới hiện tượng 
như là toàn thể thực tại, trong khi thật ra nó chỉ là một khía cạnh giới hạn và phù du của thực 
tại, và tác động tựa hỗ như là ở bên ngoài đối với chúng ta, trong khi nó chính là phản ảnh 
của chính chúng ta. Điều nầy không có nghĩa là thế giới tương đối không có thực thể gì cả. 
Khi các vị thầy nói rằng tất cả mọi hiện tượng đều là hư vọng, các thầy muốn nói rằng so với 
tâm, thì thế giới do giác quan nhận biết chỉ là một khía cạnh giới hạn và phiến diện của chân 
lý, cũng giống như là mộng ảo mà thôi. Khi chúng ta không thấy được thực chất của sự vật 
thì cái thấy của chúng ta luôn bị che lấp trong đám mây mù mê hoặc. Bởi những ưa thích và 
ghét bỏ của mình làm cho mình không thấy rõ các căn và trần (những đối tượng của các căn) 
một cách khách quan trong bối cảnh thật sự của nó. rồi từ đó chạy theo rượt bắt những ảo 
cảnh, ảo tưởng, ảo giác và những øì giả tạo phỉnh lừa ta. Giác quan của chúng ta bị lầm lạc 
và dẫn chúng ta đi sai nẻo. Chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng của thực tế, vì thế 
phương cách mà chúng ta nhìn sự vật bị sai lạc. Tâm mê hoặc lầm tưởng cái không thật là 
thật, thấy cái bóng bay qua ta ngỡ đó là cái gì có thực chất và trường tổn vĩnh cửu, kết quả là 
tâm thần của chúng ta bị bấn loạn mù mờ, xung đột, bất hòa, và triỀn miên đau khổ. Khi 
chúng ta bị kẹt trong tình trạng mê hoặc thì từ nhận thức, suy tư và hiểu biết của chúng ta 
đều không đúng. Chúng ta luôn thấy trường tổn vĩnh cửu trong những sự vật vô thường tạm 
bợ, thấy hạnh phúc trong đau khổ, thấy có bản ngã trong cái vô ngã, thấy đẹp đẽ trong cái 
đúng ra phải dứt bỏ khước từ. Chúng ta cũng suy tư và hiểu biết lầm lạc như thế ấy. Chúng ta 
bị mê hoặc bởi bốn lý do: chính giác quan của chúng ta, lối suy tư không khôn ngoan, sự chú 
ý không có hệ thống, và không nhìn thấy rõ bản chất thật sự của thế gian này. Đức Phật đề 
nghị chúng ta nên dùng chánh kiến để loại trừ những mê hoặc và giúp chúng ta nhận chân ra 
bản chất thật sự của vạn hữu. Một khi chúng ta thật sự hiểu biết rằng vạn sự vạn vật đều 
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phải biến đổi trên thế giới và vũ trụ này, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ muốn lệ thuộc 
vào bất cứ thứ gì nữa. Thứ mười bốn là Loại Trừ Chướng Ngại và Phiên Não: Với sự diệt trừ 
các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc. Thứ mười lăm là Loại Trừ Tham, 
Sân, S¡ và Sợ Hãi: Loại trừ tham, sân, sỉ và sợ hãi, vì biết điều phục tự tâm. Đây là một trong 
mười hạnh tu của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong những pháp nầy thời đạt được 
hạnh bất lai bất khứ bất lai của chư Phật. Thứ mười sáu là Loại Trừ Vọng Niệm: Một trong 
những phương cách tốt nhứt để loại trừ vọng niệm là hoặc ngồi thiền, hoặc giữ một phương 
pháp nào đó chẳng hạn như niệm hồng danh Phật A Di Đà——The essential steps of the path to 
the removal of suffering to NÑIbbana are pointed out by the Bud dha. It 1s the way of careful 
cultivation of the mind so as to produce unalloyed happiness and supreme rest from the 
turmoil of life. The path 1s indeed very difficult, but 1ƒ we, with constant heedfulness, and 
complete awareness, walk 1t watching our steps, we will one day reach our destination. The 
way of walking or the way of cultivation. People often walk without seeing the way. 
Religions generally lay importance on practice, that 1s, how to walk, but neglect teaching the 
Iintellectuall activity with which to determine the right way, that 1s, how to see. In Mahayana 
Buddhism, this 1s the path on which one has directly realized emptiness. Thịs also coincides 
with the first Bodhisattva level (bhumi). Ôn this path meditators completely remove the 
artificial conceptions of a permanent self. The Buddha stressed In His Teachings the 
experimental process in Buddhist cultivation 1s a chain of obJective observations before any 
practices because through obJective observations we realize the real face of sufferings and 
afflictions. 1t's 1s obJective observation that gives us an opportunity to cultivate to totally 
destroy sufferings and afflictions. Thus, at any time, obJective observation plays a key role In 
the experimental process In Buddhist cultivation. Essential Steps of the Path to the Removal 
of Suffering Include: Fs, Óvercome Anger: According to the Buddhist theory, In order to 
Oovercome anger, one must contemplate that a person or an animal which causes us to be 
angry today may have been our friend, relative or even our father or mother In a certain 
previous life. Second, Overcome Atftachmemr: We should meditate or contemplate that a 
friend today may become an enemy tomorrow and therefore, there 1s nothing for us to attach 
to. Thửrđ, Overcome Demons: To overcome demons, e.g. as the Buddha did at his 
enlightenment. Fourfh, Overcormme Doubfs: To study scriptures, to read stories of enlightened 
ones, as well as to contemplate wIll help us perceive the truth and overcome doubts. Fÿh, 
Renounce Wealth and Sex: According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 22, the 
Buddha said: “People who cannot renounce wealth and sex are like small children who, not 
satisfied with one delicious helping, lick the honey off the blade of the kmife and In doïng so, 
cut thelr tongues.” Srxíb, Get Rid oƒ Deluded Thoughis: One of the best methods to get rid of 
deluded thoughfs 1s either medifation to obtain concentration or Just keep one method such as 
reciting the name of Amitabha Buddha. Seyenfh, Not to Slander Any Enlightening Teachings: 
Thịs 1s one of the ten kinds of rules of behavior of great enlightening beings. Enlightening 
beings who abide by these can atfain the supreme discipline of. great knowledge. Eighíh, No 
to Look for Faulfs in Others: In danly life, always look above , look below, look to the east or 
to the west, to the north or to the south and so on to try to find faults in others. Buddha taught 
that we should look Iinto ourselves, we should reflect the light of awareness inwardly to 
become enlightened. According to the Dharmapada, sentence 50, the Buddha taught, the 
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Buddha taught: “When we do not see others” mistakes or see only our own rightness, we are 
naturally respected by seniors and admired by Juniors.” Let not one look on the faults of 
others, nor things left done and undone by others; but one”s own deeds done and undone.” 
Ninth, FExamine Ourselves: We, devoted Buddhists, must examine ourselves so that we are 
able to know who we are. Know our body and mind by simply watching. In sitting, in sleeing, 
1n eating, know our limits. Use wisdom. The practice 1s not to try to achieve anything. Just be 
mindful of what 1s. Qur whole meditation 1s to look directly at the mind. We wIll be able to 
see suffering, Its cause, and 1(s end. Tenth, Comfrol Emotions: In Buddhism, controlling 
emotions does not mean a repression or supression of emotions, but to recognIze that they are 
destructive and harmful. If we let emotions simply come and go without checking them, we 
wIll have a tendency to prone to emtional outbursts. In the contrary, IŸ we have a clear 
recognition of their destructive potential, we can get rid of them easily. Eleventh, Get Rid oƒ 
Desires: A Buddhist practitioner should be keenly anxIous to get rid of desires, and wants to 
persist In this. TWelffh, Eliminafion oƒ Suffering: Suffering can be eliminated because 
suffering 1tself 1sn”t the Intrinsic nature of our minds. Since suffering arises from Ignorance or 
misconception, once we realize emptiness, or the nature of things as they are, Ignorance or 
misconception no longer Influences us. It”s like turning a light on 1n a dark room, once the 
light Is on, the darkness vanishes. Similarly, wisdom can help us cleanse Ignorance and 
disturbing attitudes from our minds forever. In addition, wisdom cleanses the karmic Imprinfs 
currently on our minds, so they won't bring results. After perceiving the true picture of life, 
the Buddha said to himself: “IÍ must get rid of the oppression of disease, old age and death.” 
Thirteenth, Eliminating Perversions: Elimmnating deceived 1n regard to reality (eliminating 
deluded and confused). Delusion also Implies a belief in something that 1s contrary to realIty. 
lIllusion, on the other hand, suggests that what 1s seen has obJective reality but 1s 
misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, delusion 1s Ignorance, an unawareness of the 
true nature of things or of the real meaning of existence. We are deluded or led astray by our 
senses (which include the 1ntellect and 1ts discriminating thoughts) insofar as they cause us to 
accept the phenomenal world as the whole of reality when In fact 1t 1s but a limited and 
ephemeral aspect of reality, and to act as though the world 1s external to us when In truth If 1s 
but a reflection of ourselves. This does not say all phenomena are illusory, they mean that 
compared with Mind ¡tself the world apprehended by the senses 1s such a partial and limited 
aspect of truth that 1t 1s dreamlike. When we fail to see the true nature of things our views 
always become clouded. Because of our likes and dislikes, we faIl to see the sense organs 
and sense obJects obJectively and in their proper perspective and go after mirages, 1llusions 
and deceptions. The sense organs delude and mislead us and then we fail to see things In 
therr true light as a result of which our way of seeing things becomes perverted. The delusion 
of mind mistakes the unreal for the real, the passing shadows for permanence, and the result 
1S confusion, conflict, disharmony and perpetual sorrow. When we are cauph up In these 
1llusions, we perceive, think and view things Incorrectly. We perceive permanence In the 
1mpermanence; pleasure In pain; self in what 1s not self; beauty In repulsive. We think and 
view In the same erroneous manner. We are perverted for four reasons: our own senses, 
unwise reflection, unsystematic attention, failure to see true nature of this world. The Buddha 
recommended us to utIlize right understanding or 1nsight to remove these 1llusions and heÏlp us 
recognIze the real nature of all things. Once we really understand that all thing 1s subJect to 
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change In this world without any exception, we will surely want to rely on nothing. 
Fourteenth, Flimination oƒ All Himdrances and Afffictions: By realizIing for oneself with direct 
knowledge, one here and now enters upon and abides In the deliverance of mind and 
deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints. Ffieenth, Get Rid 
oƒ Covefousness: Getting rid of coveftousness, anger, delusion, and fear, by taming theirr own 
minds, one of the ten kinds of action of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can achieve the action of Buddhas that has no coming or going. Sixfeenth, Gef 
Kid oƒ Deluded Thoughfs: One of the best methods to get rid of deluded thoughts 1s either 
meditaton to obtain concentration or Just keep one method such as reciting the name of 
Amitabha Buddha. 
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Tu theo Pháp môn Tịnh Độ, ai ai cũng muốn tu làm sao cho niệm niệm nối nhau không dứt. 
Tuy nhiên, vì định lực chưa thành nên niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc 
vọng tưởng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kêm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn 
cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang 
tây, bất giác nó đi xa cách mấy ngàn muôn dậm hồi nào cũng không biết. Có khi phải bận lo 
một việc nào đó nên tâm trí cứ vướng vít cả tháng trời chưa hết. Dẹp trừ tạp niệm còn chưa 
xong, huống là gián đoạn lúc niệm Phật. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ 
Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu 26, đây là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Vì thế nếu 
người tu không thống thiết tự trách thì khó mà thành tựu được pháp tu Tịnh Độ Vô Gián. Có 
ba điều thống thiết tự răn: Thứ nhất là Báo Ân: Người tu có rất nhiều trọng ân; hãy tạm gác 
qua ân Phật và ân Thầy Tổ. Dù là người xuất gia, công ân sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng 
nặng sâu hay sao? Dù đã la tục xuất gia, và vì đi học đạo nên phải xa cách quê hương nhiều 
năm, cha mẹ nhọc nhằn cực khổ cũng không biết, khi già yếu bệnh hoạn lại cũng không hay 
biết để chăm sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, cũng không biết, hoặc có nhận 
được tin cũng về trễ muộn. Khi còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà 
gây tội tạo nghiệp, nên lúc chết bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng chúng ta cứu độ, như khát chờ 
uống, như hạn trông mưa. Nếu chúng ta tu hành chễnh mãng tất tịnh nghiệp không thành; đã 
không thành thì tự cứu còn chưa xong, làm sao cứu được mẹ cha? Đối với song thân đã lỗi về 
vật chất, mà còn không cứu độ được phần tâm linh, tức là phụ nghĩa quên ân, là người đại 
bất hiếu. Theo Phật, tội bất hiếu là một đại tội sẽ bị đọa vào địa ngục. Như thế tâm niệm 
gián đoạn không chuyên tu để cứu độ mẹ cha cũng chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại nữa, 
chúng ta không biết dệt quần áo để mặc, không cày để ăn, phòng nhà, chăn gối, cơm áo, 
thuốc thang đều do đàn na tín thí cúng dường. Tổ sư từng dạy răng: “Hàng thiện nam tín nữ vì 
sùng kính Tam Bảo, đã chia cắt bớt phần của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu 
đạo hạnh không tròn, thì dù tấc vải hạt cơm, kiếp sau cũng phải đền trả.” Muốn báo ân đàn 
na tín thí, chúng ta phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu chúng ta sanh 
một niệm gián đoạn không chuyên, tất đã có phần trong kiếp luân hồi vay trả. Và tam niệm 
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nầy chính là niệm hạ tiện hoặc súc sanh. Thứ nhì là Chí Quyết Định: Người tu hành phải 
kiên quyết để đi đến kết quả. Một đời tham thiển đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại chẳng 
tỉnh về giáo. Cho đến ngày nay tâm địa lại chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì 
muốn làm thơ, lúc muốn tả cảnh, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền, ý chí ly tán đi ba bốn 
nẻo. Tổ sư đã bảo: “Tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh 
ra, muôn kiếp bị ràng buộc.” Sở dĩ chúng ta chưa được chánh niệm, là vì còn tình tưởng phân 
vân, và tình tưởng phân vân bởi nơi chưa quyết chí. Cho nên người tu mà ý chí chưa nhất 
quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa vào tam đồ ác đạo vậy. Lại nữa, nếu người tu 
không có ý chí quyết định thì không thể giữ gìn giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể 
thâu nhiếp thân và khẩu. Phật dạy: “Thà lấy nước đồng sôi mà rót vào miệng, nguyện không 
để miệng phá giới khi đang thọ dụng các thức ăn uống của đàn na tín thí. Thà dùng lưới sắt 
nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới khi đang thọ dụng những y phục 
cúng dường của đàn na tín thí.” Huống là các giới không trang nghiêm, nên tâm càng vọng 
động; nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Thế nên một niệm gián đoạn, 
đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt hay nước đồng sôi? Và nếu người tu ý chí không quyết 
định, tất không nhận rõ tướng đời huyễn giả, dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi 
thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, khi danh lợi thuộc về kẻ khác lại sanh lònh ganh ghét 
hơn thua. Tổ sư xưa thường dạy: “Tham đắm danh lợi sẽ đi về đường quỷ hay nẻo súc sanh, 
buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa vạc dầu!” Thế nên một niệm gián đoạn chính là 
ngạ quỷ hay hầm lửa vậy. 7h# ba là Cầu Sự Ứng Nghiệm: Người tu Tịnh Độ nên cố gắng 
làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như chúng ta 
nay tóc đã điểm sương, mặt nhăn. Tướng suy tàn rõ hiện, kỳ lâm chung còn được mấy ngày. 
Vậy chúng ta nên chuyên tu làm sao cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. Như khi xưa 
Huệ Viễn Pháp Sư ở Lô Sơn, ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm Pháp Sư chí 
thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A Di Đà phóng ánh quang minh, hiện ra tướng hảo. 
Và như Thiếu Khang Pháp Sư khi niệm Phật một câu đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi 
miệng ngài bay ra, cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, tợ hỗ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. 
Những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ta không gián đoạn thì thấy Phật 
rất dễ, như còn gián đoạn tất khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng với Phật không có 
duyên, và đã không có duyên quyết khó sanh Tịnh Độ. Khi không được sanh về Tịnh Độ, tất 
sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo. Như thế một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ, 
phải nên dè răn và suy nghĩ cho kỹ!-——To be a Pure Land practitioner, everyone always wants to 
cultivate in such a way that thought follows upon thought without 1nterruption. However, having not yet 
achieved one-pointedness of Mind, we cannot even rein ¡in the first thought, or else, the previous 
perception 1s difficult to forget, or deluded thoughts arise. We cannot keep our thoughts from being 
disturbed by circumsfances and conditions. Our Minds and feelings are confused and cannot be stilled. 
Each time we sit down to finger the rosary for a moment, our thoughts have gone ĩn all directions, 
suddenly travelling millions of miles without our knowledge or awareness. At tiImes, when we are 
preoccupied with some problem, we turn 1t over and over our Minds for days and days, or even for 
months. It 1s Impossible for us to rid ourselves of such tangled thoughts, not to mention doïng away with 
interruptions in recitation. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Treatise on The Ten 
Doubts, question number 26, this 1s the common disease of almost all Pure Land practitioners. IÝ we do 
not earnestly restrain ourselves, 1t wIll be difficult to succeed In the practice of exclusive, uninterrupted 
cultivation. There are three things that practitioners would bitterly reproach themselves. Fữsí, 
Repaying one*s obligation: Cultivators have a number of Iimportant obligations. Let us put aside 
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temporarily the debts to the Buddhas and our teachers. Even a monk or nun, do you not think that we 
owe a profound and heavy debt to our parents for giving our life and raising us? Having left home and 
all mundane acfivities, studying the Dharma far from our home for so many y€ars, we Were not aware 
of the hardships and sufferings of our parents. We did not know of our parents” old age and iÏllness, and 
so đĩd not take proper care of them. When they died, we either had no knowledge, or, IÝ we were 
aware 0Ÿ 1t, we probably returned home too late. When we were young, in order to raise and educate 
uS, OUr parenfs, at fImes, committed numerous transgressions. After death, as they descended upon the 
path of suffering, they hoped that we would come to the1r rescue, Just as a person might waIt for a glass 
Of water to assuage hs thirst, or for the pouring rain to cease. If our cultivation 1s haphazard, our Pure 
Land karma will not bring results. Thus, we cannot even save ourselves, let alone our parents! In such 
Circumstances, we have not only missed the opportumty to take care of their temporal needs, we are 
now remiss 1n our obligations to their souls. We are most unfilial sons indeed! The Buddha said: “To be 
unfilial 1s to sink 1nto hell.” Thus, the Mind of interruption, of failure to cultivate assiduously, 1s indeed 
the karma of hell. Moreoever, we do not weave, yet we wear clothing; we do not plough, yet we eat 
our fill. Living quarters, bedding, food, clothing, medicine, efc. are all provided by Buddhist followers. 
The ancient masters have often admonished: “Buddhist followers, out of respect and veneration for the 
Triple Jewel, parcel out part of their meager family food budget as a donation to monks and nung. If 
the latter are not blameless 1n therr cultivation, even an Inch of cloth or a grain of rice wIÏll have to be 
paid back in future lifetimes. To repay the favor of our disciples, we should follow the Pure Land path 
assiduously, to rescue ourselves and others. If we let even a single Intrusive thought arise and fail to 
persevere, we have become enmeshed in Samsara endelessly “borrowing” and “repaying.` That very 
intusive thought 1s vile karma or the karma of animality. Seconđ, the Resolute WIlI: The practtioner 
should be resolute in order to achieve results. As monks and nuns, we have spent a lifetime practicing 
Zen but have not awakened to 1ts meaning. Nor did we master the subtleties of the Buddhist Canon 
when we began studying the sutras. Even today, our Mind 1s not yet empty and calm; our thoughts are 
sữill in ferment. At times we want to wrife poetry, at other ftimes we want to draft commenfaries; at 
times we want to expound the Dharma, at other times we want to indulge in Zen talks. Our thoughts 
are scattered among three or four areas. The ancient masters have said: "A Mind which 1s stll 
ørasping 1s precisely the karma of Birth and Death. As soon as feelings and thoughts or attachments 
arise, we are chained for tens of thousands of eons.” The reason we have not yet achieved right 
thought 1s precisely that our felings and thoughts are still unfocussed, and such perplexed feelings and 
thoughts are due to lack of decisiveness. Thus, culivating with an 1rresolute Mind 1s the beginning of 
rebirth in the Triple Realm. The Buddha reminded his disciples, as stated in the sutras: “[ vow that I 
would rather pour boiling metal in my mouth than allow such a mouth ever to break the precepts and 
sữill partake of the food and drink offered by followers. [ would rather wrap my body in a red hot metal 
net than allow such a body to break the precepts and still wear the clothing offered by disciples.” We 
need mention that because the precepfs are not respected, the Mind grows ever more perturbed, and, 
because of this perturbation, earnest cultivation 1s interrupted. Therefore, a single thought of 
1nterrupting Buddha Recitation 1s mụch mơre than merely the causal karma of red hot nets and boiling 
metal. Moreover, I1f the practiioners determination 1s not strong, he cannot fully realize that all 
mundane dharmas are 1llusory, and so he easily chases after dreamlike, empty fame and fortune. When 
the fame and fortune are on his side, he grows deluded and attached. If such fame and fortune belong 
to others, he evelops hatred and envy. The ancient masters have said: “[Fo be sunk in the pursuit of 
fame and fortune 1s to head for the realms of animals and hungry ghosts. To be given to delusive 
thoughts of love and hate 1s to be condemned to the firepit and the boiling cauldron. Thus, a thought of 
1nterrupting cultivation 1s precisely the karma of hungry ghosts and hell.” 7/rd, Seeking an AuspicIous 
Response: Pure Land followers should strive earnestly for a response. The lives of sentient beings are 
emphemeral and easily cut short; the ghost of Impermanence waits for no one. Our harr 1s already 
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streaked with white, our face has grown wrinkled. The marks of decay and old age are very clear, and 
death 1s but a short time away. Therefore, we should strive to cultivate 1n earnest, to ensure that some 
auspicious and reliable signs of rebirth appear. Thus, in ancient China, Elder Master Hui-Yuan of Lu- 
Shan saw the Buddha rub his crown three times. Another Elder Master earnestly recited the Buddhaˆs 
name and immediately saw Amitabha Buddha emit rays of light and display auspicious marks. In the 
case of still another Elder Master, each time he uttered the Buddhaˆs name, the Great Assembly would 
see a Buddha flying out of his mouth. This was true for hundreds of thousands of his ufterances; 
hundreds of thousands of Buddhas escaped from his mouth, like so many rosary beads, one after 
another. Such responses are countless. If you recite Amitabha Buddha”s name in earnest, without 
1nferruptfion, 1t 1s very easy to see Him. Otherwise, 1t 1s very difficult. If you do not see the Buddha, you 
do not have affimties with Him. Without affinities, 1t 1s certainly difficult to achieve rebirth. IÝ you are 
not reborn 1n the Pure Land, sooner or later you will descend into the evil realms. Thus, a single 
thought of 1nterrupting recitation 1s precisely the karma of rebirth on the Three Evil Paths. Everyone 
should bear this in mind and ponđer 1t carefully! 
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Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Người nữ từ mười hai, mười ba 
tuổi, đến bốn mươi tám hay bốn mươi chín tuổi, đều phải trải qua những kỳ kinh nguyệt. Có 
một số vị dạy trong lúc kinh nguyệt chẳng nên lễ bái trì tụng. Lời khuyên như vậy quả là 
không hợp tình hợp lý chút nào. Thời kỳ kinh nguyệt, từ hai ba ngày hay sáu bảy ngày không 
chừng. Hành giả niệm Phật cần phải tu tập không gián đoạn, vậy thì làm sao họ có thể bỏ bê 
chuyện tu hành chỉ vì một chút khó chịu tự nhiên này? Trong thời ký kinh nguyệt, người nữ 
chỉ nên lễ bái ít lại, nhưng vẫn duy trì thời khóa tu tập thường nhật là Lễ bái, tụng Kinh và 
niệm Phật như thường (chỉ nên lễ bái ít lại mà thôi). Hành giả nên thường thay giặt quần áo, 
rửa tay cho sạch sẽ, để không dùng tay dơ khi lần chuỗi, lật những trang kinh hay đốt hương. 
Trong Phật pháp, mọi pháp đều viên thông, Tuy nhiên, ngoại đạo chỉ chấp một bên lý, người 
đời phần nhiều lại ưa thích tin lời ngoại đạo, không rõ tín lý Phật giáo nên không thấm nhuần 
được sự lợi lạc của Pháp.”—In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang 
taught: “From the age of twelve or thirteen, until they reach forty-eight or forty-nine, women 
all have menstrual periods. Some people teach that women should not bow or engage In 
Buddha and Sutra Recifation during those times. Such advice 1s certainly not consonant with 
feelings or reason. The perlods may last for a minimym of two or three days to about six Or 
seven. Buddha Recitation practitloners need to cultivate without Interruption, so how can they 
abandon therr cultivation over a little bit of natural discomfort? During those times, women 
should merely shorten the bowing part of the sessions but keep to their regular schedule of 
Bowing, Sutra and Buddha Recttation. They should change their protective clothing and wash 
their hands often, so that they do not finger the rosary, turn the paper of sutras or light Incense 
with dirty hands. Within the Dharma, each and every method 1s perfect and unimpeded. 
However, externalists grasp one-sidedly at theory and noumenon. Ordinary people tend to 
believe their words, are unclear about the true teachings of Buddhism and thus cannot 
saturate themselves with the benefits of the Dharma.” 
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Niệm Phật là niệm hồng danh Phật ra tiếng hay không ra tiếng (gọi tên Phật bằng lời), hay 
quán tưởng về tướng tốt của Phật. Nhờ sức gia trì (Adhisthana—skt) của Phật: Nghĩa là nhờ 
vào Đức Phật A Di Đà, người đã dùng sức của chính mình để gia hộ và trì giữ cho chúng 
sanh yếu mềm đang tu hành; gia trì còn có nghĩa là cầu đảo, vì mong cầu Phật lực hộ trì cho 
tín giả. Nói chung gia trì có nghĩa là “hộ trì'. Rồi sau đó nhờ Phật lực gia trì mà được vãng 
sanh Cực Lạc. Chúng sanh được vãng sanh Tịnh Độ nhờ sự trợ giúp của hai vị Phật: 1) Sự chỉ 
dẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 2) Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, 3) Chư Phật 
mười phương hộ niệm. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhẫn 
đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, 
thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội 
lớn vô gián kia dầu rất nặng nễ đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, 
nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật nên những 
tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư 
Phật, người nây đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ——Buddha recitation means 
to repeat the name of a Buddha audibly or inaudibly, or visualization of the Buddhaˆs 
auspIcIlous marks. To depend upon or dependence on the Amitabha Buddha, who confers his 
strength on all who seek it and upholds them; 1t implies prayer, because of obtaining the 
Buddhaˆs power and transferrinng 1t to others. In general 1t means to aid or to support. By the 
aid of Buddha to enter the Pure Land. Sentient beings are reborn In the Pure Land owing to 
the assistance of the following Buddhas: The guidance of our original teacher, Sakyamuni 
Buddha, and his teachings, 2) The welcoming and escorting of Amitabha Buddha, 3) The 
support and protection of the Buddhas of the ten directions. lf anyone In a dying person”s 
family loudly recites one Buddha's name for the sake of the dying person, the karmic 
retributon of the dying person will be totally eradicated except for the uninterrupted 
retribution resulting from the five offenses. The five offenses warranting uninterrupted 
retrIbution are so extremely heavy that one who commits them does not escape retribution for 
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myriads of aeons. If, however, at the time of the offender”s death, another person recItes the 
names of Buddhas on that persons behalf, that persons offenses can be gradually wiped 
away. How mụch more wIll ths be true for living beings who recite those names 
themselves. Their merit 1s limitless and eradicates measureless (without measure) offenses. 
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Niệm Phật có nghĩa là niệm hồng danh Phật ra tiếng hay không ra tiếng (gọi tên Phật bằng 
lời), hay quán tưởng về tướng tốt của Phật. Nghĩa là nhờ vào Đức Phật A Di Đà, người đã 
dùng sức của chính mình để gia hộ và trì giữ cho chúng sanh yếu mềm đang tu hành; gia trì 
còn có nghĩa là cầu đảo, vì mong cầu Phật lực hộ trì cho tín giả. Nói chung gia trì có nghĩa là 
“hộ trì'. Rồi sau đó nhờ Phật lực gia trì mà được vãng sanh Cực Lạc. Chúng sanh được vãng 
sanh Tịnh Độ nhờ sự trợ giúp của hai vị Phật; đó là sự chỉ dẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật, và Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên 
nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham luyến chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng 
quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xãy ra lúc nào. Nếu như không chuyên nhất 
niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái chết đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa 
vào trong tam đồ ác đạo. Nơi đó phải chịu khổ có khi đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi 
mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát ly. Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải 
nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng 
vô biên ác nghiệp, và luôn nghĩ đến sự khổ nơi tam đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh 
ngộ mà tâm không còn tham luyến chi đến các cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa. Theo 
thuyết Chuyên Tu Vô Gián của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông Nhị Tổ là ngài Thiện Đạo 
Đại Sư, Nhứt Tâm Niệm Phật cần phải hội đủ các điều kiện sau đây: thân chuyên lễ Phật A 
Di Đà, chớ không lễ tạp nhạp; miệng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, chứ không xưng 
tạp hiệu; và ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, chứ không tưởng tạp niệm. Có nhiều phương cách 
niệm Phật như niệm hồng danh Phật A Di Đà; quán tưởng những tướng hảo của Phật A Di 
Đà và những vị Bồ Tát nơi Tịnh Độ; tu tập Phổ Hiền Hạnh Nguyện, vân vân. Kỳ thật, nệm 
Phật là một trong những công án quan trọng cho hành giả tu Phật. Công án niệm Phật được 
dùng khi chúng ta coi niệm Phật A Di Đà như là một công án. Ngay trong phút giây hồng 
danh Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghi hoặc ảo tưởng phải được 
để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật? Khi dựa vào công án, mọi 
mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút chỉ bị cắt đứt. Khi mà không còn gì 
nữa để cho những thứ nầy tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang phổ chiếu khắp trời. Khi 
ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và trong suốt. Mục đích 
trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy 
tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích 
Tôn có lời huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, 
riêng lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh 
nầy, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ.” Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: “Trong 
thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kể nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp môn Niệm 
Phật mà thoát luân hồi.” Ngài Thiên Như Thiển Sư, sau khi đắc đạo, cũng đã khuyên dạy: 
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“Mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng 
sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh 
đều diệt hết, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết pháp môn 
nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong 
nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn øì cũng sẽ bị đọa địa ngục. 
Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Sự cao 
siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. 
Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu 
Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ 
Hiền, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu 
ngoài môn Niệm Phật mà tu các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, 
nơi phần liễu sanh thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ 
tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện để dạy dỗ chúng 
sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo 
trình độ của chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn 
Tịnh Độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương 
theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về cõi 
Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lân lần 
tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh.”—Buddha recitation means to repeat the name of a 
Buddha audibly or inaudibly, or visualization of the Buddhaˆs auspIcious marks. Ít 1s to say to 
depend upon or dependence on the Amitabha Buddha, who confers his strength on all who 
seek 1t and upholds them; 1t implies prayer, because of obtaining the Buddha”s power and 
transferrng 1t to others. In general 1t means to aid or to support. By the aid of Buddha to 
enter the Pure Land. Sentient beings are reborn In the Pure Land owing to the assistance of 
the following Buddhas; the guidance of our original teacher, Sakyamuni Buddha, and his 
teachings, and the welcoming and escorting of Amitabha Buddha. Great Master Ying-Kuang 
reminded Buddhist followers to singlemindedly recite the Buddha”s name 1f they wish for 
their mind not to be attaching and wandering to the external world. Do not forget that death 1s 
lurking and hovering over us, It can strike us at any momert. If we do not wholeheartedly 
concerntrate to practice Buddha Recitation, praying to gain rebirth to the Western Pureland, 
then If death should come suddenly, we are certain to be condemned to the three 
unwholesome realms where we must endure Iinnumerable sufferings and sometime Infinite 
Buddhas have In turn appeared ¡n the world, but we are still trapped in the evil paths and 
unable to find liberation. Thus, cultivators should always ponder the Impermanence of a 
human life, while death could come at any moment without warning. We should always think 
that we have committed Infinite and endles unwholesome karmas In our former life and this 
life, and the sufferings awatting for us in the unwholesome realms. Upon thinking all these, 
we will be awakened in every moment, and we no longer have greed and lust for the 
pleasures of the five desires and six elements of the external world. According to the 
“Uninterrupted Cultivation” method of the the Second Patriaarch of Chinese Pureland 
Buddhism, the Great Venerable Master Sen-Tao, 1n order for recItation to be considered a 
“Sinplemindedness Buddha Recitation,” 1t 1s necessary to have the following criteria: body 
must often prostrate to Amitabha Buddha, and not prostrate in a random or disorderly way; 
mouth must often recite the virtuous name of Amitabha Buddha, and not recite in a random 
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and disorderly way; and mind must often think of Amitabha Buddha, and not think in a 
random and disorderly way. There are many different methods of Buddha Recttation, such as 
oral recitation of Amitabha Buddha's name; visualizaton or contemplation of Amitabha 
Buddha's auspicious marks and those enlightening beings of the Pure Land); cultivation of 
Practices of the ten great vows of Samantabhadra, and so on. In fact, Buddha Recitation 1s 
one of the most Important koans for Buddhist cultivators. The koan of Buddha Recitation uses 
the Invocation of Amitabha Buddha as a koan. At the very moment the name 1s utfered, 1t 
must be the focal point In respect to which all doubts and delusions are laid aside. At the 
same time you ask “Who 1s this person reciting the Amitabha”s name?” When you rely 
steadily on the koan, all illusions and confused thoughts will be broken down the way knotted 
threads are cut. When there 1s no longer any place for them to reappear, 1t Is like the shinning 
sun In the sky. When 1llusion does not arise and delusions disappear, the mind ¡s all calm and 
transparent. The Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to achieve one-pointed mind; 
from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to achieve the ultimate 
goal of Buddhahood. In the Long Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made the following 
prediction: “In the days to come, the paths of the sutras wIll come to extinction. l, with 
compassion and mercy, will purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody 
who encounters this sutra wIll, according to his wish, surely attain Enlightenment.” In the 
Great Heap Sutra, Sakyamuni Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, among 
multitude of practitioners, very few wIll attain the Way. The most they can expect 1s to rely 
on the Pure Land method to escape Birth and Death. Elder Zen Master T”ien-Ju, having 
attained the Way, also admonished: “In the Dharma-Ending Age, all sutras wIll disappear, 
and only the words”Amitabha Buddha” will remain to bring liberation to sentient beings.” 
Thịs 1s because, in the distant future, deep ¡in the Degenerate Age, when all sutras have 
disappeared and people”s capacities are at a low level, they wIll not be aware of any method 
other than Buddha Recitation. If they do not believe In and practice Pure Land, they will 
certainly remain mired in the cycle of Birth and Death. Within that cycle, øood actions are 
difficult to perform while bad deeds are easy to commit. Thus sooner or later they are bound 
to sink Into the hellish realms. The Patriarch Yin Kuang, a Chinese Pure Land Master of 
recent times, also said: “The magnificence and extraordinary nature of the Buddha Recitation 
dharma can only be fully understood among the Buddhas. For those who look down on this 
dharma door of Buddha Recttation, not only will they belittle the “old men and elderly 
women” who are practicing Pureland, they wIll also belitle the Buddhas and the Maha- 
Bodhisattvas such as ManJusri, Samantabhadra, Asvaghosha, and NagarjJuna. In the current 
Dharma-Ending Age, sentient beings bear heavy karma and their minds are deluded. If they 
practice other methods rather than Buddha Recitation, they can expect to sow the seeds of 
merit, virtue and wisdom but not to escape the cycle of Birth and Death In thetr present 
lfetmes. Although there are a few Instances of great monks exhibiting extraordinary 
achievement, they are in reality transformation Bodhisattvas. In accordance with their vows, 
they act as examples for sentient beings in the Dharma-Ending Age, as 1s taught In the 
Surangama Sutra (a key Zen text). Even then, these Bodhisattvas, adapting themselves to 
people's apacities, can only take the expedient appearance of having awakened to theWay, 
but not having attained Enlightenmert. In the specific case of Pure Land, very few sentient 
beings can achieve the Buddha Recitation Samadhi these days, compared to earlier times. 
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However, through Buddha Recitation, they can take their residual karma along with them to 
the Pure Land by relying on their own vows and those of Amitabha Buddha. Once there, they 
have escaped Birth and Death, achieved non-retrogression, and can progress In cultivation 
unfil they reach the stage of Non-Birth.” 


(C¿) 44 2» 7⁄24 đ‹dả 276w 2Í(@m 7/ật 
Zeadawo (a+ 6wddáa ecdtaf(2w 


Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham luyến 
chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xãy 
ra lúc nào. Nếu như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái chết 
đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đô ác đạo. Nơi đó phải chịu khổ có khi 
đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát 
ly. Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. 
Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn nghĩ đến sự khổ nơi tam 
đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm không còn tham luyến chi đến các 
cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa—Great Master Ying-Kuang reminded Buddhist 
followers to singlemindedly recite the Buddha”s name 1f they wish for their mind not to be 
attaching and wandering to the external world. Do not forget that death 1s lurking and 
hovering over us, 1t can strike us at any mometit. If we do not wholeheartedly concentrate to 
practice Buddha Recitation, praying to gain rebirth to the Western Pureland, then 1f death 
should come suddenly, we are certain to be condemned to the three unwholesome realms 
where we must endure Iinnumerable sufferings and sometime Infinite Buddhas have In turn 
appeared In the world, but we are still trapped In the evil paths and unable to find liberation. 
Thus, cultivators should always ponder the Impermanence of a human life, while death could 
come at any moment without warning. We should always think that we have committed 
infinte and endles unwholesome karmas In our former life and this life, and the sufferings 
awaiting for us in the unwholesome realms. Upon thinking all these, we wIll be awakened In 
every moment, and we no longer have greed and lust for the pleasures of the five desires and 
six elements of the external world. 
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Theo thuyết Chuyên Tu Vô Gián của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông Nhị Tổ là ngài Thiện 
Đạo Đại Sư, Nhứt Tâm Niệm Phật cần phải hội đủ các điều kiện sau đây: Thứ nhất là Thân 
chuyên lễ Phật A Di Đà, chớ không lễ tạp nhạp. Thứ nhì là Miệng chuyên xưng danh hiệu 
Phật A Di Đà, chứ không xưng tạp hiệu. 7# ba là Ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, chứ không 
tưởng tạp niệm—According to the “Uninterrupted Cultivation” method of the the Second 
Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, the Great Venerable Master Sen- Tao, 1n order for 
recitation to be considered a “Singlemindedness Buddha Recitation,” 1t 1s necessary to have 
the following criteria: Fữs, Body must often prostrate to Amitabha Buddha, and not prostrate 
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in a random or disorderly way. Second, Mouth must often recite the virtuous name of 
Amitabha Buddha, and not recite 1n a random and disorderly way. Thirdđ, Mind must often 
think of Amitabha Buddha, and not think in a random and disorderly way. 
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Mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ 
từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức 
Thích Tôn có lời huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi 
thương xót, riêng lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh 
nào gặp kinh nầy, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ.” Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã 
bảo: “Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kể nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp 
môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.” Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi đắc đạo, cũng đã 
khuyên dạy: “Mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu 
độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” Bởi đời mạt pháp về sau, khi 
các kinh đều diệt hết, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết 
pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. 
Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa 
địa ngục. Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: 
“Sự cao siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết 
được. Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà 
cả tu Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, 
Phổ Hiển, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. 
Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì 
có, nơi phần liễu sanh thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện 
những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện để dạy 
dỗ chúng sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ 
vừa theo trình độ của chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ không phải chứng đạo. Chỉ riêng 
pháp môn Tịnh Độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể 
nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh 
về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, 
lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh.”——The intermediate goal of Buddha Recitation 
1s fo achieve one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own 
nature or fo achieve the ultimate goal of Buddhahood. In the Long Amitabha Sutra, 
Sakyamumi Buddha made the following prediction: “In the days to come, the paths of the 
sutras will come to extinction. I, with compassion and mercy, will purposely make this sutra 
survive for a hundred years. Anybody who encounters this sutra wIll, according to his wish, 
surely attain Enlightenment.” In the Great Heap Sutra, Sakyamuni Buddha predicted: “In the 
Dharma-Ending Age, among multitude of practitioners, very few will attain the Way. The 
most they can expect 1s to rely on the Pure Land method to escape Birth and Death. Elder 
Zen Master T”ien-Ju, having attained the Way, also admonished: “In the Dharma-Ending 
Age, all sutras wIll disappear, and only the words”Amitabha Buddha” wIll remain to bring 
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liberation to sentient beings.” Thịs 1s because, in the distant future, deep in the Degenerate 
Age, when all sutras have disappeared and people”s capacitles are at a low level, they will 
not be aware of any method other than Buddha Recitation. If they do not believe In and 
practice Pure Land, they wIll certainly remain mired ¡n the cycle of Birth and Death. Within 
that cycle, good actions are difficult to perform while bad deeds are easy to commit. Thus 
sooner or later they are bound to sink Into the hellish realms. The Patriarch Yin Kuang, a 
Chinese Pure Land Master of recent times, also said: “ “The magnificence and extraordinary 
nature of the Buddha Recitation dharma can only be fully understood among the Buddhas. 
For those who look down on this dharma door of Buddha Recitation, not only wIll they belittle 
the “old men and elderly women' who are practicing Pureland, they wIll also belittle the 
Buddhas and the Maha-Bodhisattvas such as ManJusri, Samantabhadra, Asvaghosha, and 
NagarJuna. In the current Dharma-Ending Age, sentient beings bear heavy karma and theIr 
minds are deluded. If they practice other methods rather than Buddha Recttation, they can 
expect to sow the seeds of merit, virtue and wisdom but not to escape the cycle of Birth and 
Death in their present lifetimes. Although there are a few Instances of great monks exhIbiting 
extraordinary achievemert, they are In realify transformation Bodhisattvas. In accordance 
with their vows, they act as examples for sentilent beings In the Dharma-Ending Age, as 1S 
taught In the Surangama Sutra (a key Zen text). Even then, these Bodhisattvas, adapting 
themselves to peoples apacIies, can only take the expedient appearance of having 
awakened to theWay, but not having attained Enliphtenment. In the specific case of Pure 
Land, very few sentient beings can achieve the Buddha Recitation Samadhi these days, 
compared to earlier times. However, throush Buddha Recitation, they can take their residual 
karma along with them to the Pure Land by relying on their own vows and those of Amitabha 
Buddha. Once there, they have escaped Birth and Death, achieved non-retrogression, and can 
progress In cultivation until they reach the stage of Non-Birth.” 
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Chân ý của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thị hiện độ sanh là muốn cho tất cả chúng 
sanh thoát khỏi sự Sống Chết, chứng ngay đạo Bồ Đề. Tuy nhiên, vì chúng sanh căn cơ 
sai khác và vì vậy không thể hoàn toàn gặp được sự mong đợi xuất thế của Ngài, vì vậy 
mà Ngài lần lượt dẫn dụ hết phương tiện này đến phương tiện khác, tất cả nhằm thích 
ứng với nhiều căn cơ cá biệt của chúng sanh. Với các bậc căn tính cao, đức Phật nói Phật 
thừa, chỉ ngay Tự Tính để họ có thể đạt được Phật quả ngay trong một đời, như trường 
hợp của Thiện Tài trong kinh Hoa Nghiêm hay Long Nữ trong kinh Pháp Hoa. Với bậc 
căn tính trung bình, Ngài nói các thừa Bồ Tát, Duyên Giác hay Thanh Văn, khiến cho họ 
từng bước tu tập và chứng quả. Còn đối với các vị căn tính thấp kém, đức Phật lại dạy 
Ngũ Giới và Thập Thiện. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: 
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“Những pháp môn khác nhau, tuy có lớn, nhỏ, mau, chậm không đồng, nhưng đều phải 
dùng sức mình tu tập sâu dầy mới có thể thoát nẻo luận hồi và chứng được Tự Tính. Nếu 
vẫn còn một mảy may kiến hoặc hay tư hoặc thì gốc Sanh Tử vẫn chưa dứt trừ được. Dầu 
cho định lực và huệ lực của hành giả có thâm sâu thế mấy, thì y vẫn phải luân chuyển 
trong Sanh Tử. Chỉ có trình độ của các bậc A La Hán mới dứt hẳn Sanh Tử. Tuy nhiên, 
siêu việt Sanh Tử chỉ là quả nhỏ của A La Hán; hành giả vẫn còn phải hướng về nẻo Đại 
Bồ Đề, nương theo nguyện thọ sanh trong mười phương thế giới. Hành giả có thể phải tu 
tập lục độ ba la mật và vạn hạnh, để đạt được quả vị Phật và cứu độ chúng sanh. Tùy đó 
tùy nơi công hạnh của mình mà lần lượt chứng năm mươi hai giai đoạn của Bồ Tát quả, 
rồi đến quả vị diệu giác, trước khi cuối cùng đạt đến Phật quả.” Hành giả Tịnh Độ nên 
luôn ghi nhớ rằng giữa thời Mạt Pháp này, bậc thiện tri thức rất ít, trong khi căn cơ của 
chúng sanh lại hạn hẹp. Thật khó tìm được người ngộ Đạo, chứ đừng nói chi đến bậc thực 
chứng? Vì biết được thật vô cùng khó khăn cho chúng sanh đạt được giải thoát nếu chỉ 
nhờ nơi tự lực, nên ngoài những pháp môn khác, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạyriêng 
môn Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Với phương pháp này, miễn lòng Tin và Nguyện được 
chân thành khẩn thiết, dầu cho kẻ phạm tội Ngũ Nghịch hay Thập Ác, khi lâm mạng 
chung thời, thấy tướng địa ngục hiện ra, mà theo lời khuyên giải của một vị thiện tri thức 
và niệm hồng danh đức Phật từ một đến mười lần; cũng được nhờ từ lực của Phật A Di 
Đà, tiếp dẫn vào Tịnh Độ, nói chi là những người tu các pháp lành và không phạm quá 
ác! Niệm hồng danh Phật ra tiếng hay không ra tiếng (gọi tên Phật bằng lời), hay quán 
tưởng về tướng tốt của Phật. Mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất 
tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật 
quả. Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: “Trong thời mạt pháp, ức ức người tu 
hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.” Bên 
cạnh đó, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời huyền ký như sau: “Đời tương 
lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ 
trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh nầy, tùy ý sở nguyện, đều 
được đắc độ.” Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Muốn được lợi 
ích thật sự trong hiện đời, phải y cứ pháp môn Tịnh Độ, Tín và Nguyện niệm Phật cầu 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tất sẽ thoát khỏi những cõi Sanh Tử. Nếu không như 
vậy, đừng nói chi đến kẻ không được chơn truyền của Phật giáo không thể giải thoát, mà 
ngay cả những người đã nhận chơn truyển cũng chẳng có hy vọng gì được giải thoát! Vì 
được chơn truyền Pháp chỉ là triệt ngộ được Đạo chứ không phải là Chứng Ngộ. Chỉ có 
Chứng Ngộ. ở mức độ từ A La Hán trở lên mới thoát vòng Sinh Tử, còn triệt ngộ được 
Đạo thì vẫn còn trong vòng ấy. Tu các pháp môn khác đòi hỏi phải dứt trừ nghiệp chướng 
và phải đạt được Chân Lý trước khi thoát được Sinh Tử. Với pháp môn Tịnh Độ, hành giả 
chỉ cần niệm hồng danh Phật với Tín Nguyện sâu trong khi dứt các ác nghiệp, làm các 
điều lành, do đó mà đồng thời tu cả hai phần chánh và phụ để chắc chắn được vãng sanh 
Tây Phương Tịnh Độ. Kỳ thật, tu theo cách này, về phẩm vị còn được chiếm ngôi vị vãng 
sanh cao nhất. Chẳng những người đã hoàn thiện tu tập Tịnh Độ quyết định được vãng 
sanh, mà những kẻ phạm tội Ngũ Nghịch và thập ác, khi sắp mệnh chung, tỉnh ngộ, biết 
hết sức hổ thẹn, sợ hãi và chí thành niệm Phật cũng đều được vãng sanh. Bởi vì đức 
Phật lòng từ bi rộng lớn và xem đó là lời kêu gọi Ngài cứu độ chúng sanh. Bất cứ ai 
thành khẩn cầu sự trợ giúp của Ngài thì Ngài sẽ tụ họp họ lại để cứu độ. Đây được gọi là 
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"nương nhờ Phật lực mà đới nghiệp vãng sanh.' Người đời Mạt Pháp, nếu tu các pháp 
môn khác, bỏ pháp môn Tịnh Độ, chỉ được phước báo cõi nhơn thiên hoặc giả gieo nhân 
giải thoát cho những kiếp tương lai mà thôi. Do bởi ngày nay có ít người thật sự có đủ sức 
dứt trừ nghiệp chướng, nên gốc rễ sinh tử vẫn tiếp tục tổn tại. Trong những hoàn cảnh 
như vậy, làm sao mà hành giả có thể ngăn ngừa được sự phát khởi của những mầm mộng 
sinh tử?” Theo trường phái Tịnh Độ, hành giả càng tính chuyên tu tập thiện nghiệp và 
thâm sâu trong định lực thì trình độ vãng sanh càng cao. Hành giả sẽ sớm thấy Phật A Di 
Đà ngay sau khi vãng sanh và có thể nghe được vi diệu Pháp. Vì vậy mà ngay cả những 
người đã ngộ Đạo, dứt trừ vọng tưởng và đạt được Chân Lý cũng phải hồi hướng công 
đức vãng sanh về Tịnh Độ, để cầu viên chứng Pháp Thân và nhanh chóng đạt được Phật 
quả. Pháp môn Tịnh Độ tuy rộng lớn như thế, mà cách tu lại rất dễ dàng. Vì lý do đó, 
chẳng những phàm nhân khó tin mà hành Nhị Thừa cũng chất chứa nghi ngờ, cho đến các 
bậc quyền vị Bồ Tát lại cũng có lòng ngờ vực. Chỉ có những người đã gieo trồng chủng 
tánh Tịnh Độ từ những đời quá khứ cũng như những bậc Bồ Tát Đại Thừa mới có thể có 
lòng tin sâu chắc —The true intention of Sakyamuni Buddha, when He appeared ¡n the 
world to preach the Dharma and rescue sentient beings, was for all beings to escape Birth 
and Death and attainn Enlightenment immediately. However, because sentient beings 
were all of differing capacitles and thus could not entirely meet His transcendenfal 
expecfations, so the Buddha resorted to one expedient after another, all of them adapted 
to the Iindividual capacitles of sentient beings. To those of the highest capacities, the 
Buddha taught the path of the Buddhas, showing them the Self-Nature directly so that 
they might attain Buddhahood In one lifetime, as in the case of Sudhana In the 
Avatamsaka Sutra or the Dragon Princess in the Lotus Sutra. To those of more modest 
capacities, the Buddha taught the Bodhisattva, Pratyeka Buddha and Arhat paths, so that 
they might reach Buddhahood through step-by-step cultivation. To those of still lower 
capacities, the Buddha taught the Five Precepts and the Ten Virtues. In Letters From 
Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “These methods, high or low, some 
leading to swlIft liberation, others to gradual liberation, are all different. However, they 
all require self-power and deep cultivation to escape from the cycle of Birth and Death 
and reach the Self-Nature. lf even a trace delusion of views or delusion of thought 
remains, the root of Birth and Death cannot be exptirpated. This being the case, even If 
the cultivators powers of concentration and wisdom are profound, he will continue to 
revolve in the cycle of Birth and Death. Only at the level of the Arhats are the roots of 
Birth and Death completely severed. However, transcending Birth and Death 1s merely 
the small fruit of the Arhats; the cultivator must still aim for the path of Great Bodhi, 
relying on his Vow to be reborn in the worlds of the ten directions. He may then cultivate 
the six paramitas and the ten thousand conducts, In order to achieve Buddhahood and 
rescue senfient beings. In this manner, he will gradually achieve the fifty-two stages of 
Bodhisattvahood, up to the level of Wonderful Enlightenment, before finally reaching 
Buddhahood.” Pure Land practitioners should always keep In mind that in the midst of 
this Dharma-Ending Age, there are very few good spiritual advisors, while the capacitles 
Of senfient beings are limited. It is difficult enough to find someone who 1s awakened to 
the Way, not to mention one who has truly attained Enlightenment? Knowing that 
senfient beings would find 1t extremely difficult to achieve liberation by relying on self- 
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power alone, Sakyamuni Buddha taught, in addition to other methods, the special 
approach of Pure Land. With this method, as long as their Faith and Vows are true and 
earnest, even those who have committed the FIive Grave Offenses or the Ten Evil Acts, 
may, on the verge of death, when the mark of the hells appear, follow the advice of a 
good spiritual advisor and recite the Buddha's name one to ten times; then, thanks to the 
compassionate power of Amitabha Buddha, even they wIll be received and guided to the 
Pure Land, not to mention those who practice wholesome deeds and do not commit 
transgressions† “To repeat the name of a Buddha audibly or inaudibly, or visualization of 
the Buddhaˆs auspicious marks. The Iintermediate goal of Buddha Recitation 1s to achieve 
one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to 
achieve the ultimate goal of Buddhahood. In the Great Heap Sutra, Sakyamuni Buddha 
predicted: “In the Dharma-Ending Age, among multitude of practitloners, very few will 
attain the Way. The most they can expect 1s to rely on the Pure Land method to escape 
Birth and Death. Besides, in the Long Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made the 
following prediction: “In the days to come, the paths of the sutras will come to extincfion. 
l, with compassion and mercy, wIll purposely make this sutra survive for a hundred years. 
Anybody who encounters this sutra wIll, according to his wish, surely atfain 
Enlightenmernt.” In 'Letters From Patrliarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: 
“To receive true benefits in this very life, the practiioner should follow the Pure Land 
method, reciting the Buddha's name with Faith and Vows, seeking rebirth in the Land of 
Ulumate Bliss. Escape from the realms of Birth and Death will then be assured. 
Otherwise, not only will those who have not received the true transmission of the Dharma 
faill to achieve liberation, even those who have received 1t will have no hope of 
achieving liberation! This 1s because to receive the true transmission of the Dharma 1s to 
awaken to the Way, but not to attain Enlightenment. Only by attaining Enlightenmernt, at 
the Arhat level or above, will you escape the cycle of Birth and Death. Awakening to the 
Way 1s still within that cycle. Cultivating other methods requires severance of karmic 
obstructions and attainment of the Truth before you can escape Birth and Death. With the 
Pure Land method, you need only recite the Buddha's name with deep Faith and earnest 
Vows, while ceasing transgressions and performing good deeds, thus engaging 
simultaneously In the main and subsidiary practices in order to be assured of rebirth In the 
Western Pure Land. In fact, the highest level of rebirth wIll be achieved. Not only are 
those who have perfected Pure Land practice assured of rebirth, even those guilty of the 
FIive Grave Offenses and the Ten Evil Acts can also achieve If, as long as, on the verge Of 
death, they awaken, become utferly ashamed of their transgressions, grow frightened and 
recite the Buddha's name In utmost sincerity. Thịs is because Amitabha Buddha has great, 
all-embracing compassilon and considers 1t His calling to rescue sentient beings. Anyone 
who sincerely seeks His assistance wIll be gathered and rescued. This 1s called taking 
one's karma along to the Pure Land, through the power of Amitabha Buddha.' In this 
Dharma-Ending Aøge, If you cultivate other methods, abandoning the Dharma Door or 
Pure Land, you can only reap merits and blessings In the celestial and human realms or 
sow the causes and conditions of liberation In future eons. Thịis 1s because few in this day 
and age truly have the strength to sever all karmic obstructions. Therefore, the roots of 
Birth and Death continue to exist. Under these circumstances, how can you prevent the 
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dream-like seeds of Birth and Death from sprouting anew?” According to the Pure Land 
School, the more diligently the cultivator engages in wholesome conduct and the deeper 
his power of concentration, the higher his level of rebirth will be. He will see Amitabha 
Buddha soon after rebirth and be able to hear the wonderful Dharma. Therefore, even 
those who have awakened the Way, severed delusion and attained the Truth should 
dedicate all merits toward rebirth in the Pure Land, seeking perfect attainment of the 
Dharma Body and swIft attainment of Buddhahood. Despite 1ts loftiness, the Pure Land 
Dharma Door 1s a very easy method of cultivation. For this reason, not only do ordinary 
beings find it difficult to believe, but cultivators of the Two Vehicles (Theravada 
followers) also harbor doubts. This applies even to Bodhisattvas at the expedient level. 
Only those who have sown the wholesome seeds of Pure Land In previous lives as well 
as the higher level Bodhisattvas can truly have firm and deep Fatth In 1t. 
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Quán Phật có nghĩa là quán niệm hồng danh của Phật. Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười 
hai, phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật rằng: “Ông nói ông muốn đến 
đây để thấy Như Lai thì lấy chi quán sát?” Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực tướng của 
thân, thân Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại 
không ở; không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, 
hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, cũng không 
như hư không; sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua; không ở ba 
cõi, đã la ba cấu; thuận ba môn giải thoát; có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một 
tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, 
không phải chấp tướng; không bờ bên nầy, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ 
chúng sanh; quán tịch diệt cũng không diệt hẳn; không đây, không kia, không nương nơi đây, 
không nương nơi kia; không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được; 
không tối không sáng; không danh không tướng; không mạnh không yếu; không phải sạch 
không phải nhơ; không ở phương sở, không lìa phương sở; không phải hữu vi, không phải vô 
vi; không bày không nói; không bố thí, không bỏn xẻn; không giữ giới, không phạm giới; 
không nhẫn không giận; không tinh tấn không giải đãi; không định không loạn; không trí 
không ngu; không thực không dối; không đến không đi; không ra không vào; bặt đường nói 
năng; không phải phước điển, không phải không phước điển; không phải xứng cúng dường, 
không phải không xứng cúng dường; không phải thủ, không phải xả; không phải có tướng, 
không phải không tướng; đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh; không thể cân, không 
thể lường, qua các sự cân lường, không lớn không nhỏ; không phải thấy, không phải nghe, 
không phải giác, không phải tri; la các kiết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh; 
đối các pháp không phân biệt; tất cả không tổn thất, không trược không não, không tác không 
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khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không mừng không chán, không đã có, 
không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế 
Tôn! Thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu người nào quán theo đây gọi là chánh 
quán, quán khác gọi là tà quán.”——To contemplate upon the Buddha means to meditate upon 
Buddha. According to the Vimalakrrti Sutra,chapter twelve, Seeing Aksobhya Buddha, the 
Buddha asked Vimalakrrti: “You spoke of coming here to see the Tathagata, but how do you 
see Him Impartially?” Vimalakrrti replied: “Seeing reality in one”s body 1s how to see the 
Buddha. I see the Tathagata did not come In the past, will not go In the future, and does not 
stay 1n the present. The Tathagata 1s seen neither In form (rupa, the first aggregate) nor in the 
extInction of form nor In the underlying nature of form. Neither 1s He seen In responsiveness 
(vedana), conception (sanJna), discrimination (samskara) and conscIousness (vijnana) (1.e. the 
four other aggregates), their extinction and their underlying natures. The Tathagata 1s not 
created by the four elements (earth, water, fire and anr), for He 1s (Immaterial) like space. He 
does not come from the union of the six entrances (¡.e. the six sense organs) for He 1s beyond 
eye, ear, nose, tongue, body and Intellect. He 1s beyond the three worlds (of desire, form and 
formlessness) for He 1s free from the three defilements (desire, hate and stupidity). He 1s In 
line with the three gates to nirvana and has achieved the three states of enlightenment (or 
three Insights) which do not differ from (the underlying nature of) unenlightenment. He 1s 
neither unity nor diversity, neither selfness nor otherness, neither form nor formlessness, 
neither on this shore (of enlightenment) nor In mid-stream when converting living beings. He 
looks 1nto the nirvanic condition (of stillness and extinction of worldly existence) but does not 
dwell in Its permanent extinction. He 1s neither this nor that and cannot be revealed by these 
two extremes. He cannot be known by Intellect or perceived by consciousness. He 1s neither 
bright nor obscure. He 1s nameless and formless, being neither strong nor weak, neither clean 
nor unclean, neither in a given place nor outside of it, and neither mundane nor 
supramundane. He can neither be pointed out nor spoken of. He 1s neither charitable nor 
selfish; he neither keeps nor breaks the precepts; 1s beyond patience and anger, diligence and 
remissness, sfillness and disturbance. He 1s neither Iintelligent nor stupid, and neither honest 
nor deceitful. He neither comes nor goes and neither enters nor leaves. He 1s beyond the 
paths of word and speech. He 1s neither the field of blessedness nor Ifs opposite, neither 
worthy nor unworthy of worship and offerings. He can be neither seized nor released and 1s 
beyond “is” and “1s not”. He 1s equal to reality and to the nature of Dharma (Dharmata) and 
cannot be designated and estimated, for he 1s beyond figuring and measuring. He 1s neither 
large nor small, 1s neither visible nor audible, can neither be felt nor known, 1s free from all 
ties and bondage, 1s equal to the All-knowledge and to the (underlying) nature of all living 
beings, and cannot be differentiated from all things. He 1s beyond gain and loss, free from 
defilement and troubles (klesa), beyond creating and giving rise (to anything), beyond birth 
and death, beyond fear and worry, beyond like and dislike, and beyond existence 1n the past, 
future and present. He cannot be revealed by word, speech, discerning and pointing. “World 
Honoured One, the body of the Tathagata being such, seeing Him as above-mentioned 1s 
correct whereas seeing Him otherwise Is wrong.” 
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Quán tưởng những tướng hảo của Phật A Di Đà và những vị Bồ Tát nơi Tịnh Độ. Theo Tịnh 
Độ Tông, "Quán Tưởng Môn" hay quán tưởng vào một đề mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ 
điên đảo mộng tưởng. Quán Kinh dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm 
tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Biển chánh biến tri 
của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức 
Phật kia.” Quán tưởng niệm Phật là một trong bốn phương pháp niệm Phật. Quán tưởng niệm 
Phật là chiếu theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi Cực 
Lạc. Trong kinh nầy có dạy 16 phép quán, nếu quán hạnh được thuần thục, thì lúc mở mắt 
hay nhắm mắt hành giả đều thấy cảnh Cực Lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi 
mạng chung quyết định sẽ vãng sanh. Công đức của pháp nầy lớn lao không thể nghĩ bàn, 
nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu mẫu, nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để có 
năm điều khó, ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng nầy thuộc về môn khó hành trì: 
Nếu độn căn, tất khó thành tựu; nếu tâm thô thiển, tất khó thành tựu; nếu không biết khéo 
dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu, tất khó thành tựu; nếu ghi nhận ấn tượng không 
sâu, tất khó thành tựu; nếu tính lực yếu kém, tất khó thành tựu—Visualization or 
contemplation of Amitabha Buddha”s auspicIous marks and those enlightening beings of the 
Pure Land. Accoriding to the Pure Land Sect, meditation by contemplating on any obJect to 
obtain wisdom and to eliminate delusions. The Meditation Sutra taught: “Every Buddha, 
Tathagata, 1s One who 1s a Dharma realm Body and enters Into the Mind of all beings. For 
this reason when you perceive the Buddha-state In your Minds, this indeed 1s the Mind which 
pOssesses the thirty-two signs of perfection and the eighty minor marks of excellence. lt 1s 
the Mind that becomes Buddha; indeed, 1t 1s the Mind that 1s Buddha. The ocean of true and 
universal knowledge of all the Buddhas 1s born of Mind and thought. For this reason, you 
ought to apply your Mind with one thought to the medifation on that Buddha. Contemplation 
by thought recitafion 1s one of the four methods of Buddha recitation. This entails meditation 
on the features of Buddha Amitabha and His Land of Ultimate Bliss, in accordance with the 
Meditation Sutra (the sutra teahces a total of 16 contemplations). If this practice 1s perfected, 
the cultivator will always visualize the Pure Land before him. Whether his eyes are open or 
closed, his mind and thoughts are always coursing through the Pure Land. At the time of 
death, he 1s assured of rebirth there. The virtues obtained through this method are Iimmense 
and beyond Imagination, but since the obJect of medifation 1s too profound and subtle, few 
practictioners can achieve 1t. This 1s because, in general, the method presents five difficulties. 
Very few can avoid all five pitfalls. Thus upon reflection, this method also belongs to the 
category of difficult Dharma doors: With dull capacities, one cannot easily succeed; with a 
crude mind, one cannot easily succeed; without knowing how to use expedient skillfully and 
flexibly during actual practice, one cannot easily succeed; without the ability to remember 
1mages clearly, one cannot easily succeed; with low energy, one cannot easily succeed. 
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Trong Kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói: “Nếu tôi muốn thấy Đức Vô Lượng 
Thọ Như Lai và thế giới an lạc, thì tùy ý liễn được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật, 
quốc độ tùy thuộc, cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây, 
không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ; cũng như thân tôi 
không thật có đi, đứng, tới lui. Các Đức Như Lai kia không đến chỗ tôi, tôi cũng không đi đến 
chỗ của các Ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như 
mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chum, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã 
ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư Phật 
chư Bồ Tát trong tự tâm, đều như tiếng vang, như hang trống, tùy theo âm thanh mà phát ra 
tiếng dội lại. Ví tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật.” Về đoạn kinh 
trên, ngài Trinh Nguyên giải rằng: “Từ đầu đến mấy chữ “chỗ của các Ngài” chính là thuyết 
minh lý duy tâm, nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu 
rõ các cảnh tướng đều như huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm tức Phật, thì 
tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn văn sau nêu ra bốn điều thí dụ với đều 
đủ bốn quán thông và biệt để hiển lý duy tâm, tất cả vẫn viên dung không ngại: Thứ nhất là 
cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi, có nghĩa là toàn thể đều duy tâm. Thứ nhì là 
hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào, vì duy tâm nên tất cả đều “không”. 
Thứ ba là tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không, vì duy tâm nên tất cả đều 
“giả”. Thứ tư là Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp, vì duy tâm nên tất cả đều 
“trung”. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A Di Đà Phật, sẽ không còn 
những thứ sau đây: Tâm có tâm không; tâm cũng có cũng không; tâm chẳng phải có chẳng 
phải không; dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm, đó gọi là “lý ức niệm” hay lý nhất tâm. 
Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không sanh 
một niệm, thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là “lý nhất 
tâm.” Tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên, dùng tâm ấy mà niệm Phật, 
tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Lý nhất tâm là hành môn của bậc thượng 
căn——lIn the Avatamsaka Sutra, the Elder Liberation said: “Tf [ wish to see Amitabha Thus 
Come One ¡In the World of Happiness, then as soon as I formulate the intention I see Him. I 
can clearly see all the varlous Buddhas, their lands and retinues as well as their spiritual 
powers. And yet, these Thus Come Ones do not come here, nor do [ go to them. Thịs 1s so 
because I know that all Buddhas and my own Mind are completely like a dream. I know that 
all Buddhas are like an Iimage or reflection in the water. I know that all thephysical 
characteristics of all Buddhas together with my own Mind, are both like an 1llusion, an echo. I 
realize this as such and recollect and consider this as such, that all Buddhas I see arise from 
my own Mind. Because [I clearly understand my Mind as such, I can at will see the Buddhas. 
An Elder Master commented on the above quote as follows: “From the first sentence to the 
words “Nor do I go to the Buddhas,` the sutra elucidates the truth of Mind-Only. If the 
practiioner 1s enlightened to the truth of “Mind but not Mind,” he immediately enters the 
True Thusness Samadhi. When the practitioner truly understands that all realms and marks 
are 1llusory, created from the Mind, and awakens to the truth of “Mind-Only and Mind 1s 
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Buddha,' then, depending on the obJect of his thoughts and recollection, there 1s nothing 
which 1s not Buddha. The second part of this quote refers to four examples. These four 
examples encompass the Four Meditations and include the “general" and the “specific,` thus 
revealing the truth of Mind-Only, everything has always been perfect and unobstructed: Ƒrs, 
“Like a dream' stands for the truth of “neither coming nor going.` This means that everything 
1s Mind-Only. Second, “Like a reflection 1n the water” represents the truth of “neither leaving 
nor entering.` This shows that because 1t 1s Mind-Only, 1t 1s empty. Thirđ, “Like an 1llusion” 
stands for the truth of “neither existing nor non-existing.” This Indicates that because 1t 1s 
Mind-Only, 1t 1s false. Fourfh, “Like an echo” means “neither disintegrating nor 
amalgamating.` This shows that because it is Mind-Only, 1t 1s the Middle Way. If the 
practitioner clearly understands this truth and concentrates upon the Buddha”s name, he or 
she wIll be free of the followings: The Mind of existence and non-existence, the Mind of 
simultaneous existence and non-exIstence, the Mind of sinultaneous non-existence and non- 
non-existence, serving all past, present and future, this 1s call “Noumenal recitation. If the 
practitioner can recite singlemindedly in this way throughout the six perlods of day and night, 
1.e., all the time, without Interruption and without developing a single thought , he need not 
pass through any stage of cultivation but can enter directly Into the realm of the Buddhas. 
Thịs 1s also called “One-pointedness of Mind” or noumenal level. One-pointedness of Mind 
on noumenal level 1s the practice of those of the highest capacities. 
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Về “sự ức niệm,” như trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc 
đương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác 
mà tâm tự được khai ngộ.” Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, “hoặc hệ niệm suốt một 
đời, hoặc trì niệm trong ba tháng, bốn mươi chín ngày, một ngày đêm, cho đến bảy ngày 
đêm, hoặc mỗi buổi sớm mai giữ mười niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, 
chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp dựa non, thì được sức Phật gia bị đều 
vãng sanh về Cực Lạc. Theo trong Kinh cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập ác, 
nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm, cũng được vãng sanh. Và đây 
gọi là “sự nhất tâm.” Tóm lại, sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không 
cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Sự nhất tâm thông dụng cho hàng trung hạ—The 
Surangama Sutra states: “Moreover, whoever recites the name of Amitabha Buddha, whether 
in the present time, or In the future time, will surely see the Amitabha Buddha and never 
become separated from him. By reason of that association, Just as one associating with the 
maker of perfumes becomes permeated with the same perfumes, so he will become 
enlightened without Amitabha”s compassion, and wIll become enlightened without any other 
expedient means. Another sutra teaches that: “Whether he focusses on the Buddha constantly 
throughout his life, or recites assiduously for three months, or forty-nine days, or one to seven 
days and nights, or recites only ten times each morning, as long as the practitioner holds the 
Buddhaˆs name with deep faith and fervent vows, like a dragon encounfering water or a fløer 
hidden deep In the mountains, he will be assisted by the Buddha”s power and achieve rebirth 
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in the Pure Land. A dragon outside the ocean or a tiger without the protection of the forest 
has but one thought In mind: to return to 1fs environment. One-pointedness of Mind on 
phenomenal level refers to the practiloner whose Mind 1s still attached to recitation, one 
recitation following another without pause, leading to he state of extinction of all sundry 
thought. 
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Theo Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai loại niệm Phật: Thứ nhất là Duyên Tưởng 
Niệm Phật. Niệm Phật là duyên tưởng theo ba mươi hai tướng tốt của Phật, làm sao cho khi 
mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Phật. Thứ nhì là Chuyên Xưng Danh Hiệu. Một 
phương pháp khác thông dụng hơn là chuyên xưng danh hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bển 
giữ như thế, trong đời nầy cũng được thấy Phật. Phép xưng danh cần phải lắng lòng không 
cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng nệm Nam Mô A 
Di Đà Phật, tâm phải soi theo mỗi câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, 
không luận ít hay nhiều, đều phải một lòng một ý tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới có 
thể diệt được tám triệu kiếp tội nặng nơi đường sanh tử. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó 
tiêu trừ —According to The Treatise on the Ten Doubts, question number three, there are two 
kinds of Recitation of Buddha-name: One method of Buddha Recitation 1s to focus on or 
visualize the thirty-two auspIcIous signs of the Buddha, concentrating the Mind so that, asleep 
or awake, you always see the Buddha. Another, more common employed method 1s to 
concentrate exclusively on reciting the Buddha's name, holding fast singlemindedly and 
without Interruption. In this way, the practitioner wIll see the Buddha in this very life. Thịs 
method requrres that the Mind be calm, still and undisturbed, each recitation follows one 
before, the Mind focus on the Buddha name. While the mouth recites the Buddha”s name, the 
Mind should clearly contemplate each and every utterance, so that each and every word 1s 
clear and distinct. During recitation, regardless of the number of utterances, Mind and thought 
should be utterly sincere and focussed. Only with such singleminded practice can each 
utterance erase “eight million eons of heavy transgressions.` Otherwise, karmic obstructions 
are difficult to eradicate. 
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Thông Niệm Phật có nghĩa là niệm chung danh hiệu chư Phật ba đời. Biệt Niệm Phật có 
nghĩa là niệm hồng danh một vị Phật đặc biệt để tập trung tư tưởng hay nhứt tâm——To call on 
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the Buddhas In general, not not limit to any specific Buddha. To intone the name of a special 
Buddha to gaIn concenfration or singleminded. 
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Niệm Phật đều có lý và sự: Lý Niệm Phật, lý là lẽ phải là điều suy luận. Đây là cảnh giới 
giải ngộ thuộc về phần chơn tánh. Sự Niệm Phật, sự là phương tiện, là công hạnh hành trì tu 
tập, là hình thức. Đây là cảnh giới thuộc về phần tướng. Lý tức sự, sự tức lý; tuy nhiên, nếu 
luận đến chỗ cùng cực thì lý là sự và sự là lý, tánh là tướng, tướng là tánh. Lý tức sự, sự tức 
lý; lý sự đều viên dung lẫn nhau mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. 
Trên đường tu tập, lý sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp cùng giúp đỡ lẫn nhau cho được 
thành tựu. Có lý thì việc làm mới có giểng mối cương lãnh, có sự mới chứng minh và thực 
hiện được điều suy luận để đi đến mục tiêu và thâu đoạt kết quả vãng sanh hay giác ngộ. Lý 
như đôi mắt sáng để nhìn đường; sự như đôi chân khỏe để tiến bước. Nếu không có mắt hoặc 
có mà lờ lạc, tất dễ lạc đường. Nếu không có chân, thì dù cho mắt có sáng tổ bao nhiêu cũng 
chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn được. Nếu như có lý mà không có sự, thì cũng như người 
có họa đồ, biết rõ đường lối mà chẳng chịu đi. Ví bằng có sự mà không có lý, thì cũng như kẻ 
tuy có đi nhưng mờ mịt đường đi, không người hướng đạo. Có lý lại thêm có sự, thì cũng như 
người đã thông suốt đường lối rồi, vừa cất bước hành trình, tất sẽ về đến nơi bảo sở. Cho nên 
trên đường tu hành nếu có sự mà chẳng có lý thì chẳng đi đến đâu, đôi khi còn bị lầm đường. 
Tuy nhiên, đáng sợ nhất là những kẻ hiểu lý mà không hành sự, tức là không thực hành, chỉ 
ngồi nói suông, thì dù cho có nhàn đàm hý luận cả đời cũng chẳng tiến được chút nào. Vì 
vậy Phật pháp có thể độ hạng người ngu dốt chẳng thông một chữ, chớ vô phương độ những 
kẻ thế trí biện thông mà không chịu hành trì —Weciing Buddha has theory and practice: 
Theoretical Buddha Recitation, theories are truths, are the matter of thoughts and reflections. 
This 1s the realm of being able to penetrate deeply Into the True Nature. Pracfcal Buddha 
RecWafion, practice 1s a skillful method or means toward an end, the effort put forth in 
cultivation and application of theory. This 1s regarded as the ralm of Form-Characteristic. 
Theory 1s practice, practice 1s theory; however, 1Ÿ this discussion 1s taken to the ultimate level, 
then theory 1s practice, practice 1s theory. True nature 1s form characteristic, and form 
characteristic 1s true nature. Theory and practice are perfectly harmonious which the 
Avatamsaka Sutra called “Theory and practice are without limitation, practice-practice 
without limitation.` Ôn the path of cultivation, theory and practice are the inside and outside 
of each other, respectively combining to help each other achieve completeness or 
enliphtenment. Theory Is necessary to provide purpose and direction; practice ø1Ives 
validation and proof for reasons and deductions of theory to reach goals and achive results of 
gaining rebirth or enlightenment. Theory 1s like two shining eyes to look on the path of 
enlightenment; practice 1s like a palr of strong healthy legs making strides. lÝ eyes are 
missing or blind, or are working Insufficlently, 1t 1s easy to get lost on the path. If legs are 
missing, then no matter how sufficlent the eyes are, I1f 1s Impossible to reach the aimed 
destination. Moreover, knowing theory but not practice 1s similar to a person who has a map, 
and clearly knows the path to enlightenment, but refusing to travel. Having practice but not 
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knowing theory 1s similar to a person who despite traveling finds the progress 1s slow, often 
getfs losf, without anyone to rely on for guidance. Having both theory and practice 1s similar to 
a person who knows clearly the path and once the travel begins knows the proper destination 
wIill be reached. Therefore, on the cultivated path, having practice but missing theoretical 
understanding will not be of any help. However, the most disturbing thing 1s those who 
understand theory but refuse to practice, Ins(ead always speak hollowly, and not practice 
what they speak. Even though they are able to debate, discuss, and analyze theory In the most 
magnificent manner throughout their entire lives, they will never make any progress In theIr 
whole life. Therefore, the Buddha Dharma can help those who are Ignorant and completely 
uneducated but have no means to help those with “worldly intelligence” who lack practice and 
application of their knowledge. 
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Niệm Phật không chỉ chuyên về miệng niệm, mà còn dùng tâm để tưởng niệm. Theo Ấn 
Quang Đại Sư trong quyển “Lá Thư Tịnh Độ,” nói chung, có bốn phương pháp niệm Phật: 
thật tướng, quán tưởng, quán tượng và trì danh. Trong số bốn phương này, chỉ có trì danh là 
lôi cuốn rộng rãi. Trì danh đã dễ tu lại không khởi ma sự. Nếu muốn quán tưởng, phải đọc và 
học kỹ Quán Kinh và hiểu rõ những nguyên lý trong đó: “Tâm tứ Phật,” “Tâm tịnh Phật 
hiện,” “Các cảnh đều duy Tâm, không nên chấp trước.” Một khi đã hiểu rõ cảnh không phải 
từ bên ngoài đến, không sanh chấp trước, thì cảnh càng mầu nhiệm và tâm càng thuần nhất. 
Nếu đạt tới đó thì ích lợi của quán tưởng thật là có ý nghĩa. Trái lại, như cảnh quán chẳng 
thuần, lẽ đạo chưa thông suốt, chỉ đem tâm mong muốn mau được thấy cảnh thì toàn thể là 
vọng. Chẳng những không giao cảm được với chư Phật, mà còn làm nhân cho ma sự. Chuyện 
này xảy ra là do bởi nơi gấp gáp muốn thấy cảnh, nên tâm càng trở nên vọng động. Từ lúc 
đầu dụng tâm đã không đúng, chẳng biết đó là ma cảnh hiện ra. Vì vậy mà vui mừng khấp 
khởi, tư tưởng và cảm giác không được bình yên. Lợi dụng cơ hội này, ma liền dựa vào làm 
cho tâm mê tánh mất. Lúc đó, dầu cho có Phật sống hiện ra cũng không cách chi cứu độ!— 
Buddha Recitation does not consist of oral recitation alone, but also includes contemplation 
and meditation. According to Great Master Yin-Kuang In “Letters From Patrlarch Yin- 
Kuang,” there are, in general, ƒour methods 0ƒ Pure Land pracfice: oral recitation (holding 
the name), contemplation of a Buddha Iimage, visualization (contemplation by thought) and 
true-mark recifation. Among these four methods, oral recitation has the broadest appeal. It 1s 
not only easy to practice, 1t does not lead to demonic events. lf you wish to practice the 
Visualization method, you should carefully read and study the Meditation Sutra and clearly 
understand such principles as ““Phis Mind 1s the Buddha,” “Tf the mind 1s pure, the Buddha 
appears,” “All realms and states are Only-Mind, there should be no attachment to them.” 
Once you understand that realms and states do not come from the outside and avoid 
developing attachments to them, these states then become more sublime and the mind ørows 
purer and more focussed. If you reach that point, the benefits of Visualization are significant. 
On the other hand, If you are unfamiliar with the realms visualized and have not 
comprehended the essence of the Dharm, but are over-eager to see auspicious realms, 
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everything 1s delusion. Not only are you not in communion with the Buddhas, you even begin 
to create the causes of demonic events (hallucinate). This 1s because the more eager you are 
to see realms, the agitated and deluded your mind becomes. Since from the outset, you have 
failed to apply your mind correctly, you wIll not be able to realize that these realms are 
demonic apparitions. Therefore, you are overcome with Joy, your thoughts and feelings are 
not peaceful and calm. Taking advantage of this, demons wIll cloud you mind and plunder 
your Self-Nature. At that point, even 1f a living Buddha were to appear, He would have no 
Way Of rescuing youl 
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Thật tướng niệm Phật là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, niệm tánh Phật bản lai của chính mình. 
Đây chính là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được “Chân Như Tam 
Muội.` Phương pháp nầy thuộc về thiển định, nhưng cảnh giới do tâm thiển hiển lộ lại là 
“Tịnh Độ.' Pháp nầy không gồm thâu những bậc trung hay hạ căn, nếu không phải là bậc 
thượng thượng căn, tất không thể ngộ nhập. Vì thế trong Tịnh Độ Tông ít có người để xướng, 
mà phần hoằng hóa lại thuộc về các vị bên Thiển Tông. Theo thiển ý, khi còn đi trên đoạn 
đường hành trì chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả các pháp môn đều là phương tiện, 
niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiển cũng là phương tiện. Theo tam kinh Tịnh Độ, 
Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng 
hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên 
thắng diệu để tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ 
như bên Thiền Tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật là cầu vãng sanh, còn tỏ 
ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về thứ yếu. Thêm vào đó, cổ đức có dạy: “Quân tử cầu chư 
kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân.” Nghĩa là người quân tử thì tìm đáp án nơi chính mình, dựa vào 
năng lực của chính mình, còn kẻ tiểu nhân thì nương tựa nơi tha nhân. Phật tử chân thuần vẫn 
tu hành theo pháp môn niệm Phật, nhưng không nên có tâm ỷ lại, phải biết rằng sự cảm ứng 
là tự mình chiêu cẩm lấy, chứ không do nơi khác. Đồng ý niệm Phật là một pháp tu thù thắng 
mà chư Phật và chư Tổ đã đối căn mà thiết lập. Đối với những chúng sanh còn đầy lòng 
tham, luôn hy vọng chỉ dùng một ít sức lực mà thu được kết quả lớn, nên chư Phật phải 
phương tiện nói rằng Phật lực tiếp dẫn với mục đích là muốn chúng sanh nỗ lực niệm Phật. 
Kỳ thật, người niệm danh hiệu Phật mà được vãng sanh Tịnh Độ là hoàn toàn do tự dựa vào 
chính sức lực của mình. Cho nên pháp Thật Tướng Niệm Phật luận về chỗ cứu cánh mà vẫn 
nhiếp thuộc Tịnh Độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện vãng sanh thì pháp nầy vẫn chưa chính 
thức thuộc về Tịnh Độ, như ý nghĩa trong tam kinh Tịnh Độ mà Đức Phật đã để xướng. Có lẽ 
vì vậy mà chư tổ bên Tịnh Độ Tông chỉ để cập để cho rộng thêm về nghĩa lý Tịnh Độ, mà 
không rộng tuyên hóa để khuyên người tu chăng?—Real Mark` Buddha Recitation. This 
enfails penetrating the Mind”s foremost meaning, reciting our own original Buddha Nature. It 
1s fo contemplate the Real Mark Dharma Body of the Buddhas, resulting In attainment of 
True Thusness Samadhi. This method 1s really a Zen practice; however, since the realm 
revealed by the meditational mind 1s the Pure Land, 1t also qualifiles as a Pure Land practice. 
Thịs method 1s not for those of limited or moderate capacities. If the practitioner 1s not of the 
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highest capacity, he cannot become enlightened and enter Into it. For this reason, few Pure 
Land teachers promote 1t and the proponents of the method are found chiefly within the Zen 
tradition. Incidentally, [ would venture to say here that while we are still treading the path of 
practice, not having reached the sage of Perfect Enliphtenment, all Dharma methods are 
expedients. Buddha Rectfation 1s an expedient and so 1s Zen. According to the three Pure 
Land sutras, Buddha Sakyamumi provided the expedient teaching of the Western Pure Land, 
and urged sentient beings to recite Amitabha Buddha”s name seeking rebirth there. Within 
this method, they can escape Birth and Death, avail themselves of that wonderful, lofty realm 
to pursue cultivation, and swiftly attain Buddhahood. Diligent Buddha Recitation also leads to 
Awakening, as In Zen; however, the principal goal of the Pure Land School 1s rebirth In the 
Land of Ulimate Bliss, while the degree of Awakening achieved 1s a secondary 
consideration. Furthermore, ancient virfues taught: “The superlor person makes demands on 
himself. The dull person makes demands on others.” Devout Buddhists should diligently 
cultivate the method of Buddha Recitation, but should not totally be dependent on others. We 
should recognize that responses result from our own efforts; they do not come from a 
provisional explanation spoken for greedy living beings who hope to put in a little effort and 
obtfain a lot. The Buddhas and Patriarchs tried to accommodate potentials of living beings and 
said that the Buddhas' power leads us, with the goal of making living beings recite 
vigorously. In reality, when we recite the names of the Buddhas, we are relyIing on our own 
strength to obfain rebirth in the Pure Land. Thus, the goal of Real Mark Buddha Recitation 
falls within Pure Land teachings. However, from the standpoint of an expedient leading to 
rebrrth in the Land of Ultimate Bliss, It does not trully qualify as a Pure Land method within 
the meaning of the Three Pure Land sutras taught by Buddha SakyamunmI. This 1s, perhaps, 
the reason why Pure Land Patriarchs merely referred to 1t to broaden the meaning of Buddha 
Recitation, but dịd not expound 1t widely. 
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“Pháp Quán Tưởng Niệm Phật.” cũng là một trong bốn phương pháp niệm Phật. Quán tưởng 
niệm Phật là chiếu theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi 
Cực Lạc. Trong kinh nầy có dạy 16 phép quán, nếu quán hạnh được thuần thục, thì lúc mở 
mắt hay nhắm mắt hành giả đều thấy cảnh Cực Lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, 
khi mạng chung quyết định sẽ vãng sanh. Công đức của pháp nầy lớn lao không thể nghĩ bàn, 
nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu mẫu, nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để có 
năm điều khó, ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng nầy thuộc về môn khó hành trì. 
Nếu độn căn, tất khó thành tựu. Nếu tâm thô thiển, tất khó thành tựu. Nếu không biết khéo 
dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu, tất khó thành tựu. Nếu ghi nhận ấn tượng không 
sâu, tất khó thành tựu. Nếu tinh lực yếu kém, tất khó thành tựu. Theo Kinh Duy Ma Cật, 
chương mười hai, phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật rằng: “Ông nói ông 
muốn đến đây để thấy Như Lai thì lấy chi quán sát?” Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực 
tướng của thân, thân Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, 
hiện tại không ở; không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh; không quán 
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thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, 
cũng không như hư không; sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua; 
không ở ba cõi, đã ha ba cấu; thuận ba môn giải thoát; có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, 
không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải 
không tướng, không phải chấp tướng; không bờ bên nầy, không bờ bên kia, không giữa dòng 
mà hóa độ chúng sanh; quán tịch diệt cũng không diệt hẳn; không đây, không kia, không 
nương nơi đây, không nương nơi kia; không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức 
mà biết được; không tối không sáng; không danh không tướng; không mạnh không yếu; 
không phải sạch không phải nhơ; không ở phương sở, không lìa phương sở; không phải hữu 
vi, không phải vô vi; không bày không nói; không bố thí, không bỏn xẻn; không giữ giới, 
không phạm giới; không nhẫn không giận; không tinh tấn không giải đãi; không định không 
loạn; không trí không ngu; không thực không dối; không đến không đi; không ra không vào; 
bặt đường nói năng; không phải phước điển, không phải không phước điển; không phải xứng 
cúng dường, không phải không xứng cúng dường; không phải thủ, không phải xả; không phải 
có tướng, không phải không tướng; đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh; không thể cân, 
không thể lường, qua các sự cân lường, không lớn không nhỏ; không phải thấy, không phải 
nghe, không phải giác, không phải tri; la các kiết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng 
sanh; đối các pháp không phân biệt; tất cả không tổn thất, không trược không não, không tác 
không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không mừng không chán, không đã 
có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch 
Thế Tôn! Thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu người nào quán theo đây gọi là 
chánh quán, quán khác gọi là tà quán.”—“Contemplation by Thought Recitation.” entalls 
meditation on the features of Buddha Amitabha and His Land of Ultimate Bliss, In 
accordance with the Meditation Sutra (the sutra teahces a total of 16 contemplations). To 
contemplate Buddha, especially Amitabha, In the mind and repeat his name silently, In 
confrast with repeating his name loudly. Contemplaton by Thought Recitation enfails 
meditation on the features of Buddha Amitabha and His Land of Ultimate Bliss, In 
accordance with the Meditation Sutra (the sutra teahces a total of 16 contemplations). If this 
practice 1s perfected, the cultivator will always visualize the Pure Land before him. Whether 
his eyes are open or closed, his mind and thoughts are always coursing through the Pure 
Land. At the time of death, he is assured of rebirth there. The virtues obtained through this 
method are Immense and beyond Imagination, but since the obJect of meditatlon 1s foo 
profound and subtle, few practictioners can achieve 1t. This 1s because, In general, the method 
presents five difficulties. Very few can avoid all five pitfalls. Thus upon reflection, this 
method also belongs to the category of difficult Dharma doors: With dull capacitiles, one 
cannot easily succeed, with a crude mind, one cannot easily succeed, without knowing how to 
use expedient skillfully and flexibly during actual practice, one cannot easily succeed, 
without the ability to remember Iimages clearly, one cannot easily succeed, with low energy, 
one cannot easily succeed. According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Twelve, Seeing 
Aksobhya Buddha, the Buddha asked Vimalakrrti: “You spoke of coming here to see the 
Tathagata, but how do you see Him Impartially?” Vimalakiri replied: “Seeing reality In 
one”s body 1s how to see the Buddha. I see the Tathagata did not come In the past, wIll not go 
1n the future, and does not stay In the present. The Tathagafa 1s seen neither in form (rupa, 
the first agsregate) nor in the extinction of form nor in the underlying nature of form. Neither 
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1s He seen 1n responsiveness (vedana), conception (sanJna), discrimination (samskara) and 
COnscIousness (vIJnana) (1I.e. the four other aggregates), their extinction and their underlying 
natures. The Tathagata 1s not created by the four elements (earth, water, fire and air), for He 
1s (mmaterial) like space. He does not come from the union of the six entrances (1.e. the six 
sense organs) for He 1s beyond eye, ear, nose, tongue, body and Intellect. He 1s beyond the 
three worlds (of desire, form and formlessness) for He 1s free from the three defilements 
(desire, hate and stupidity). He 1s in line with the three gates to nirvana and has achieved the 
three states of enlightenment (or three Insights) which do not differ from (the underlying 
nature of ) unenlightenment. He 1s neither unity nor diversity, neither selfness nor otherness, 
neither form nor formlessness, neither on this shore (of enlightenmenft) nor in mid-stream 
when converting living beings. He looks Iinto the nirvanic condition (of stillness and 
extinction of worldly existence) but does not dwell in Its permanent extinction. He 1s neither 
this nor that and cannot be revealed by these two extremes. He cannot be known by Intellect 
or perceived by consciousness. He 1s neither bright nor obscure. He 1s nameless and 
formless, being neither strong nor weak, neither clean nor unclean, neither In a given place 
nor oufside of it, and neither mundane nor supramundane. He can neither be pointed out nor 
spoken of. He 1s neither charitable nor selfish; he neither keeps nor breaks the precep(s; 1s 
beyond patience and anger, diligence and remissness, sfilÏness and disturbance. He Is neither 
Iintelligent nor stupid, and neither honest nor deceitful. He neither comes nor goes and 
neither enters nor leaves. He 1s beyond the paths of word and speech. He 1s neither the field 
of blessedness nor 1ts opposite, neither worthy nor unworthy of worship and offerings. He can 
be neither seized nor released and 1s beyond “1s” and “1s not”. He 1s equal to reality and to the 
nature of Dharma (Dharmata) and cannot be designated and estimated, for he 1s beyond 
figunng and measuring. He 1s neither large nor small, ¡is neither visible nor audible, can 
neither be felt nor known, 1s free from all ties and bondage, 1s equal to the All-knowledge and 
to the (underlying) nature of all living beings, and cannot be differentiated from all things. 
He 1s beyond gain and loss, free from defilement and troubles (klesa), beyond creating and 
giving rise (to anything), beyond bírth and death, beyond fear and worry, beyond like and 
dislike, and beyond existence ¡n the past, future and present. He cannot be revealed by word, 
speech, discerning and pointing: “World Honoured One, the body of the Tathagata being 
such, seeing Him as above-mentioned 1s correct whereas seeing Him otherwise 1s wrong.” 
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Quán Tượng Niệm Phật là một trong bốn loại niệm Phật, niệm hình tượng hóa thân của Đức 
Phật A Di Đà trong tâm mình, hoặc nhìn hình tượng mà niệm hồng danh ngài. Quán tượng 
niệm Phật là niệm hình tượng hóa thân của Đức Phật A Di Đà trong tâm mình, hoặc nhìn 
hình tượng mà niệm hồng danh ngài. Quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức 
tượng Phật A Di Đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến 
khi dù không có tượng, lúc mở mắt hay nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ trước 
mắt. Phương pháp nây cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, và trí phương tiện 
khéo. Đã có người áp dụng cách thức nầy, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, 
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nên bị hư hỏa xông lên, mang chứng nhức đầu khó trị. Tuy nhiên, xét lại dùng phép quán 
tượng để vãng sanh, không thấy nói trong kinh điển. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì 
danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu 
với lòng thành tín, cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp sanh phước huệ, từ nơi hình 
tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được vãng sanh—Contemplation of the Buddha's 
statue Is one of the four kinds of contemplation of the Buddha, to contemplate the Image of 
Amitabha Buddha and repeat his name. To contemplate the Image of Amitabha Buddha and 
repeat his name. In this method, the practictioner faces a statue of Amitabha Buddha and 
Impresses all the features of that statue In his memory, contemplating to the point where, 
even In the absence of a statue, and whether his eyes are open or closed, he clearly sees the 
Image of Amitabha Buddha. This method 1s also difficult, because 1t requires a great deal of 
energy, a faithful memory and skillful use of expedients. There are cases of individuals who 
have practiced 1t in an mmflexible way and have developed headaches difficult to cure. 
Moreover, upon examination, this method of seeking rebirth In the Pure Land 1s not 
mentioned In the Buddhist sutras. It 1s merely a technique to assist in the practice of Buddha 
Recitation, so that the practitloner can harness his mind and achieve right thought. Still, If we 
practice this method In a pure, devoted frame of mind, we can obtain a response, eradicate 
our bad karma, develop virtue and wisdom, and, through an i1llusory statue of Amitabha 
Buddha, awaken to His True Marks and achieve rebrrth in the Pure Land. 
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Trì danh hay chuyên xưng danh hiệu của một vị Phật, một phương pháp khác thông dụng hơn 
là chuyên xưng danh hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bền giữ như thế, trong đời nầy cũng 
được thấy Phật. Phép xưng danh cần phải lắng lòng không cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp 
nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng nệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải soi theo mỗi 
câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít hay nhiều, đều phải 
một lòng một ý tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới có thể diệt được tám triệu kiếp tội nặng 
nơi đường sanh tử. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ. Vậy hành giả nên xem xét căn 
cơ và hoàn cảnh của mình, không nên hướng tới việc quá cao xa ngoài sức; thành ra muốn tìm 
lợi lại nhận lấy sự tai hại. Tổ Thiện Đạo đã nói: “Chúng sanh thời Mạt Pháp thần thức rối 
loạn, đem tâm thô mà quán cảnh nhiệm, quyết khó thành!” Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thương xót, riêng đề nghị pháp môn trì danh, vì e rằng có người không khéo dụng tâm, lạc 
vào ma cảnh. Tu theo pháp trì danh rất dễ, chỉ giữ một niệm nối nhau sẽ được vãnh sanh. Lại 
sự chí thành khẩn thiết cũng là phương pháp mầu nhiệm để trị vọng tâm và ma cảnh. Hành 
giả nên xét kỹ và đem hết tâm lực cố gắng tu hành! “Trì Danh Niệm Phật.” Trì danh là pháp 
tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang 
dạy: “Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng do bởi niệm Phật mau gấp nên mới lao hơi, đó là 
tại hành giả không khéo. Niệm Phật phải tùy sức mình, hoặc niệm thâm hay niệm ra tiếng, 
niệm lớn hay niệm nhỏ đều được. Sao lại cứ phải một bề niệm to tiếng để đến nỗi phải kiệt 
sức và bệnh hoạn?” Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, có mười cách trì danh khác nhau. 
Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm bốn hoặc sáu chữ hồng 
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danh “Nam Mô A Di Đà Phật.” Trì bốn chữ “A Di Đà Phật” được điểm lợi là dễ nhiếp tâm; 
nếu trì đủ sáu chữ thì được điểm lợi là dễ phát khởi sự kính thành cơ cắm. Phương pháp nầy 
trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích Tôn đã để xướng, hiện đang được thông dụng 
nhứt (See part (VD In the same Chapter)—Holding the name of a Buddha, another, more 
common employed method 1s to concentrate exclusively on reciting the Buddha's name, 
holding fast singlemindedly and without Interruption. In this way, the practitioner will see the 
Buddha In this very life. This method requires that the Mind be calm, still and undisturbed, 
each recitation follows one before, the Mind focus on the Buddha name. While the mouth 
recites the Buddha”s name, the Mind should clearly contemplate each and every utterance, so 
that each and every word 1s clear and distinct. During recitation, regardless of the number of 
utterances, Mind and thought should be utterly sincere and focussed. Only with such 
singleminded practice can each utterance erase “eipht million eons of heavy transgressions. 
Otherwise, karmic obstructions are dđifficult to eradicate. You should, therefore, take your 
capacifies and cIrcumstances Into consideration and not aim for what 1s too lofty and beyond 
your reach; seeking benefits only to receive harm. The Patriarch Shan-Tao has said: 
“Sentient beings In the Dharma-Ending Age have agitated inverted minds. Visualizing lofty 
realms with such coarse minds 1s certainly difficult to accomplish†” Therefore, the Great Sage 
Sakyamuni Buddha took pity and specifically recommended oral recitaton because He 
feared that those who were not skillful in using their minds would be lost in demonic realms. 
Cultivation through oral recitation 1s very easy. To achieve rebrrth in the Pure Land, you need 
only ensure that singleminded thought follows singleminded thought. Moreover, utmost 
sincerify and earnestness are also wonderful methods to treat the deluded mind and demonic 
realms. You should think this over carefully and strive with all your mental strength to 
cultivate. Oral recitation 1s the most common Pure Land method at the present time. In 
'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “Pure Land practitioners 
should always remember that you may suffer from overexertion as a result of reciting the 
Buddha's name too rapidly and hurriedly. This 1s, of course, because you were not skiIllful. 
Buddha Recitation should be practice according to one's strength; it can be done silently or 
audibly, softly or loudly. Why do you have to Insist on reciting 1n such a loud voIce that you 
will become exhausted and fall ¡lI?” According to Most Venerable Thích Thiển Tâm, there 
are ten varianfs 1n oral recitation. In this method, the practitioner recites, aloud or silently, 
either “Nam Mo Amitabha Buddha” or “Amitabha Buddha.” The short form (Amitabha 
Buddha) has the advanfage of easily focussing the cultivator”s mind, while the longer version 
facilitates development of a truly earnest, respecful mind conducIve fo a response. This 
method, taught by Sakyamuni Buddha ¡n the Shorter Amitabha Sutra, 1s the dominant form of 
Pure Land practice at the present time. 
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Trì danh có nghĩa là thụ trì và niệm tưởng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà (người niệm Phật 
gọi là trì danh hành giả. Trì danh là nắm giữ danh hiệu Phật trong tâm trí mình). Trì danh là 
pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, có mười cách 
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trì danh khác nhau. Tbứ nhất là “Phản Văn Trì Danh.” Phương pháp nầy, miệng vừa niệm, 
tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, hết câu nầy đến câu 
khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm nghe. Tuy nghe vào trong nhưng 
không trụ nơi đâu, lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời 
gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn 
trừ vọng tưởng, mau được nhứt tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Chân Giáo thể phương nầy 
Thanh tịnh do nghe tiếng. Muốn chứng vào tam muội, nên như thế mà tu hành” chính là ý 
trên đây. Thứ nhì là “Số Châu Trì Danh.” Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần 
chuỗi. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhứt tâm. 
Phương pháp sổ châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu chân đi núi, nhờ nương 
cây gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách mấy lần lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi 
ngày là bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được 
bệnh biếng trễ; nhưng cần chú ý đừng quá tham mau tham nhiều mà niệm không được rành 
rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là 
thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ chín của Liên Tông, từng khai thị: “Muốn 
đi đến cảnh giới “nhứt tâm bất loạn,” không có cách chi kỳ diệu khác. Trước tiên hành giả 
cần phải lần chuỗi ghi số, nệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc ba muôn, năm muôn, 
cho đến mười muôn câu, giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thể một đời không thay đổi. 
Niệm như thế lâu ngày lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi sổ hay 
không ghi số cũng được. Và niệm như thế kèm thêm tín nguyện tha thiết, mà không được 
vãng sanh, thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã vãng sanh, tất cả pháp môn đều 
được hiện tiền. Nếu như ban sơ vì cầu cao tự ỷ, muốn tỏ ra không chấp tướng, muốn học theo 
lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bên sâu, hành trì không hết sức; dù có giảng suốt 
mười hai phần giáo, giải ngộ một ngàn bảy trăm công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà 
thôi.” Lời khuyên dạy nầy thật là cây kim chỉ nam cho người niệm Phật. Tý bø là “Tùy Tức 
Trì Danh.” Niệm Phật thầm hay niệm se sẽ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở ra vào đều 
một câu Phật hiệu; đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con người liên quan với 
hơi thở, nếu biết nương theo đây mà niệm, thì khi sống hằng không rời Phật, lúc lâm chung 
tấc hơi vừa tắt, liền về cảnh giới Liên Bang. Nhưng nên chú ý là phương thức nầy khi tập đã 
thuần thục, cần niệm ra tiếng, chớ không nên chỉ niệm thầm. Như thế niệm lực mới mạnh, ý 
nguyện cầu vãng sanh dễ được phát khởi. Bằng không, ý niệm vãng sanh sẽ khó tha thiết và 
sợ e lại lạc vào công dụng Ngũ Đình Tâm Quán của Tiểu Thừa. Thứ tư là “Truy Đảnh Trì 
Danh.” Khi dùng cách nầy, nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế tiếp nhau liên 
tỏa chặt chẽ, thành hình thế chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nầy gối đầu câu kia nên gọi là 
“Truy Đảnh.” Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt, trung gian không xen 
hở, nên tạp niệm không có chỗ xen vào. Dùng đến pháp nầy thì tình ý khẩn trương, tâm 
miệng dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh 
tạm thời chìm lắng, ánh mầu tam muội bộc phát chiếu xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong 
lúc tình tưởng mênh mang rối loạn, thường dùng cách thức nầy. Tứ năm là “Giác Chiếu Trì 
Danh.” Niệm Phật theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi quang soi trở lại chân 
tánh của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm 
giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng đọng thành một khối, sáng tròn rỡ rỡ, đầy 
rộng mênh mang. Khi đó phòng nhà vật dụng thảy đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta 
cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn đã chứng tịch 
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quang, Phật hiệu vừa tuyên liền vào tam muội. Đem thân phàm phu mà dự vào cảnh thánh, 
thật không chi mau lẹ hơn phương pháp trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thượng 
thượng căn tất không thể lãnh hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức nầy vẫn còn sơ 
hẹp. Thứ sáu là “Lễ Bái Trì Danh.” Phương thức nầy là vừa lạy vừa niệm Phật. Hoặc niệm 
một câu, lạy một lạy, hoặc một mặt niệm, một mặt lạy, không luận câu Phật nhiều hay ít. 
Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. 
Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật 
hiệu, không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp nầy có sở năng phá trừ hôn trầm, công 
đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Vương Nhật 
Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là một ngàn 
lạy. Nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn, thiếu khả 
năng tất khó vững bến, bởi lạy lâu thân thể mõi mệt dễ sanh chán nãn. Cho nên thông 
thường, cách thức nầy chỉ hợp kiêm dụng, khó bể chuyên dụng. 7h bảy là “Ký Thập Trì 
Danh.” Đây là cách niệm ký số, cứ lấy mỗi mười câu làm một đơn vị. Người hơi ngắn có thể 
niệm thành hai lượt, mỗi lượt năm câu; hoặc chia ra ba lượt, hai lượt ba câu, một lượt bốn 
câu. Sau khi niệm đủ mười câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo lối nầy, tâm đã niệm 
Phật, lại còn phải ghi nhớ số. Như thế dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên, nếu 
không chuyên thì số mục liền sai lạc. Cho nên pháp nầy đại để là một phương tiện cưỡng bức 
cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ có nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại 
Sư thường khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên đây. Thứ đám là “Liên Hoa Trì 
Danh.” Lấy bốn sắc hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, vừa niệm vừa tưởng, luân lưu chuyển tiếp, 
là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu thứ nhứt, tưởng trước 
mặt mình hiện ra một đóa sen xanh to lớn, phóng ánh sáng xanh. Câu thứ hai, tưởng đóa sen 
vàng. Cho đến câu thứ ba, thứ tư, là hoa sen đồ, trắng, màu nào phóng quang ánh sáng ấy. 
Kế tiếp lại tưởng hoa sen màu xanh, cứ như thế mà luân lưu mãi. Đồng thời khi hoa hiện, lại 
tưởng có hương sen thanh nhẹ phẳng phất xung quanh. Bởi có nhiều hành giả trong Liên Hoa 
Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn được tạp niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối 
niệm nầy. Đây là cách dùng hình sắc thay đổi để buộc tâm tưởng cho chuyên nhứt, và hình 
sắc nầy lại lấy tướng hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc “Một câu Di Đà, một đóa bảo 
liên,” bởi hoa sen Tịnh Độ hiện thành không rời hoa sen công đức của tâm niệm Phật. Và khi 
mạng chung, thần thức của hành giả sẽ nương theo hoa sen báu ấy mà sanh về Cực Lạc. Chư 
liên hữu nếu thấy có duyên với phương thức trên đây, nên áp dụng để mau đi vào niệm Phật 
diệu liên hoa tam muội. Thứ chín là “Quang Trung Tn Danh.” Vì có hành giả khi nhắm mắt 
niệm Phật, thường bất chợt thấy những hình tướng ô uế, hoặc màu sắc đen tối xao động nổi 
lên, nên cổ đức mới truyền dạy cho cách thức nầy. Đây là phương pháp vừa niệm Phật, vừa 
tưởng mình đang ngồi giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định trong vùng 
quang minh ấy, hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt mát mẽ, không những tạp tưởng trừ dứt, 
mà các tướng uế sắc cũng tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó được bền lâu, và tam muội cũng do 
đó lần lần thành tựu. Đây tuy là phương tiện đặc biệt chuyên trừ tướng uế ác nhưng dù không 
có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ thới để đi sâu vào niệm Phật tam muội, hành giả 
cũng nên áp dụng cách thức nầy. Thứ mười là “Quán Phật Trì Danh.” Pháp quán tưởng trong 
Quán Kinh rất trọng yếu, công đức cực kỳ to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông 
cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán 
pháp, nên cổ nhân đã thể dụng trong mười sáu phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhứt, lấy 
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trì danh làm chánh, quán Phật làm phụ, gọi là Quán Phật Trì Danh. Hành giả mỗi ngày sau 
khi niệm Phật, lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A Di 
Đà. Cách quán Phật nầy rút lựa phép quán thứ mười ba trong Quán Kinh, tưởng Đức A Di Đà 
thân cao một trượng sáu, sắc vàng ròng, đứng bên bờ ao thất bảo. Nếu chưa quán tưởng được 
ao thất bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước 
mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt buông sẻ xuống theo thể tiếp 
dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân, kế chỉ chuyên 
tâm quán tưởng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào nầy rỗng không trong suốt như 
bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về bên hữu cao thành năm vòng. Bạch hào là tướng căn bản 
trong ba mươi hai tướng hảo, khi tướng ấy quán thành, do sự cơ cẩm, các tướng kia đều lần 
lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc chắn hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh, 
để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng công. Phương pháp trên đây sở dĩ để trì 
danh vào phần chánh, vì nếu quán tưởng không thành vẫn còn phần trì danh để bảo đảm cho 
sự vãng sanh. Nhưng thật ra, trì danh cũng giúp quán tưởng, quán tưởng lại phụ lực cho trì 
danh; hai phần nầy hổ tương đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu. Pháp thức nầy tuy có 
phần khó hơn các lối khác, song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra 
sau cùng để làm duyên khuyến tấn—Oral recitation method means “holding the name” 
method or holding on or relying on the name of Amitabha. Oral recitation 1s the most common 
Pure Land method at the present time. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm, there 
are fen variants in oral recitation. The ƒirsf oral recitation 1s reflecting the name recitation. 
With this technique, the ear catches the sound as the mouth recites, examining each 
individual word and each Individual phrase, to make sure they are clear and distinct, phrase 
after phrase. There are two ways of hearing, with the ears or with the mind. Although the ears 
“hear deep Inside,` the sounds do not reside anywhere. The practiioner gradually forgets 
everything Inside and out, even body, mind, realm, time and space, with only the Buddha'”s 
name remaining. This technique of “reflecting the name,” makes It easy for the cultIivator to 
filter out deluded thoughts and Surangama Sutra expresses this very Idea when If states, In 
the words of the Bodhisattva ManJjusri: “This common method of concentrating the mind on 
1{s sense of hearing, turmng 1t Inward, 1s most feasible and wIse.” The second oral recItation 1s 
“Counting Rosary Beads Recitation.” In this method, as the mouth recites, the hand fingers 
the rosary. At first, thoughts are tied to the rosary beads, but later on they gradually move 
away from the beads, leading to the state of one-pointedness of mind. This technique 
Increases the power of recifation in the same way that a cane enables a mountain climber 
with weak legs to ascend higher and higher. With this technique, we should write down the 
number of recitations per session or per day. This has the advantage of forcing us to keep an 
exact count, eliminating the affliction of laziness. However, we should take care not to be too 
ambitious, attempting to achieve too much too soon, or our recitation will not be clear and 
distinct. The ancients, while reciting the Buddha”s name over and over, địd so 1n a clear, 
distinct manner thanks to two factors: correct understanding, and correct concentration of 
mind. Elder Master Ou-I, the Ninth Patriarch of Pure Land once taught: “There 1s no better or 
loftler way to reach the state of one-pointedness of mind. At first the practitioner should 
finger the rosary, keeping an exact count, while reciting the Buddhaˆ name over and over In a 
clear, distinct manner, 30,000, 50,000 up to 100,000 times each day, maintaining that number 
without fail, determined to remain constant throughout his life. Such recitation wIll, in time, 
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become second nature, not reciting being reciting. At that time, recording or not recording no 
longer matters. lf such recitation, accompamied by earnest Faith and Vows, dịd not lead to 
rebrrth In the Pure Land, the Buddhas of the Three Periods (past, present and future) would 
all be guilty of false speech. Once we are reborn in the Pure Land, all Dharma methods wIll 
appear before eyes. If at the outset we seek too high a goal, are over-confident and eager to 
show that we are not attached to forms and marks, preferring to study according to the free 
and perfect method, we reveal a lack of stability and depth In our Faith and Vows as well as 
perfunctoriness In our practice. Even IŸ we were to lecture exhaustively on the Twelve 
Divisions of the Dharma and become enlightened to the 1,700 Zen koans, these would merely 
be activitiles on the fringes of life and death.” 'This advice 1s indeed a hand-guide for the Pure 
Land practitioners. The fhirđ oral recitation 1s “Breath-by-Breath Recitation.” This technique 
COnsIsts Of reciting silently or softly, with each breath, inhaling or exhaling, accompanied by 
one recitation of th Buddha”s name. Since life 1s linked to breath, If we take advantage of 
breath while practicing Buddha Recifation, we will not be apart from Amitabha Buddha n life 
and at the time of death, when breath has stopped, we wIll be Iimmediately reborn 1n the Pure 
Land. The practitioner should remember, however, that once he has mastered this technique, 
he should recite aloud as well as silently. In this way, the power of recitaton will be 
strengthened and the will to be reborn In the Pure Land more easily developed. Otherwise, 
his resolve will not be earnest and he might stray Into the practice of the “FIve Meditations to 
calm the mind” of the Theravada tradition. The fourfh oral recitatlon 1s “Continuously Linked 
Recitation.” With this technique, the practitloner recites softly, each word following the one 
Immediately before, each phrase closely following the previous phrase. During this practice, 
through discretion and patilence, there are no empty time frames and therfore “sundry 
thoughts” cannot Intrude. The cultivator”s feelings and thoughts are Intense, his mind and 
mouth move boldly forward reciting the Buddha”s name, the power of right thought embraces 
everything, temporarily subduing Ignorance and delusive thought. Thus, the light of 
transcendental samadhi breaks through and shines forth. From early times, Pure Land 
pratiioners would avail themselves of this method when their emotions and thoughts 
wandered or were In a sfate of confusion. The ƒfjfh oral recitaton 1s “Enlightened, 
IHuminating Recitation.” With this technique, the practitioner on the one hand recites the 
Buddha's name and on the other hand, returns the light and illumines his True Nature. He 
thus enters Into the realm of ultimate transcendental emptiness; what remains 1s only the 
conscIousness that his body-mind and the True Mind of the Buddha have become one, all- 
1lluminating and all-encompassing. At that time, meditation rooms, cushions, gongs and all 
else have disappeared. Even the 1llusory, composite body 1s nowhere to be found. With this 
practice, even while our present retribution body 1s not yet dead, silent Illumination 1s 
attained. Uttering the Buddha's name, the practitioner immediately achieves the sfate of 
samadhI. There 1s no swifter method for common mortals to enter the realm of the saints. 
Unfortunately, we cannot understand or practice this method unless we are of the highest 
capacity. Therefore, 1s scope 1s rather modest and limited. The sixfh oral recitation 1s 
“Bowing to the Buddha Recitation.” This technique consists of making bows as we recite the 
Buddha”s name. Either we recIte once before each bow or we bow as we recite, regardless of 
the number of recitatons. The bowing should be supple yet deliberate, complimenting 
recitation, bowing and reciting perfectly synchronized. If we add a sincere and earnest mind, 
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body, speech and mind are gathered together. Except for the words Amitabha Buddha, there 
1s not the sliphtest deluded thought. This method has the ability to destroy the karma of 
drowsiness. lts benefits are very great, because the practitioner engages 1n recitatlon with hIs 
body, speech and mind. A lay practitioner of old used to follow this method, and each day and 
night, he would bow and recite and average of one thousand times. However, this pracfIce 1s 
the particular domain of those with strong mind-power. Lacking this quality, 1t 1s difficult to 
persevere, because with extended bowing, the body easily grows weary, leading to 
discouragemert. Therefore, this method 1s normally used in conJunction with other methods 
and 1s not practiced 1n exclusively. The sevenfh oral recitation 1s “Decimal Recording 
Recitation.” Thịs 1s the 1nscription technique of Buddha Recttation, taking each ten utterances 
of the Buddha's name as a unit. Individuals with short breath spans can divide the ten 
ufferances Into fwo subumifs (five utfterances each) or three smaller subumts (two three 
utterance unifs and one four-utterance unit). One rosary bead 1s fingered after each group of 
ten ufterances 1s completed. With this practice, the mind must not only recIte, 1t must also 
remember the number of utterances. In this way, 1ƒ we are not dilipent we must become so; 
otherwise, It will be impossIble to avoid mistakes. This technique, in general, 1s an excellenf 
expedient forcing the cultivator to concentrate his mind and 1s very effective with those 
subJect to many errant thoughts. Elder Master Yin Kuang used to recommend it to Pure Land 
practtloners. The eighfh oral recitation 1s “Lotus Blossom Recitation.” As he recites, the 
practiioner contemplates the four colours of the lotus blossom (blue, yelow, red, and white), 
one colour after another without Interruption. With his first utterance of the Buddha”s name, 
he visualizes a huge, blue lotus blossom before his eyes, emitting a blue light. With the 
second utterance, he visualizes a yellow lotus blossom, emitting a yellow light. The third and 
fourth utterances are accompanied, respectively, by visualizaton of red and white lotus 
flowers, each colour emitting 1ts own light. He then repeats the visualization In the same 
sequence. As the flowers appear, he Iimagines a vague, lingering touch of pure, soft lotus 
Íragrance. Ancient masters devised this method because many practitioners in the T”ien-T”aI 
School, despite using all available techniques, found 1t difficult to stem their errant thoughts. 
This method uses various forms and colours to focus mind and thought. These forms and 
colours take the marks of lotus blossoms 1n the Seven-Jewel Pond of the Pure Land (one 
ufferance of the Buddha”s name, one Jewelled lotus blossom), because the lotus blossom 
appearing In the Pure Land are Inseparable from the lotus blossoms created by virtues of 
reciting mind. At the time of death, the mind-consciousness of the practitioner relies on these 
Jewelled lotus blossoms to achieve rebirth In the Western Pure Land. Should the Pure Land 
cultivator discover that he has an affinity with this technique, he should apply 1t and quickly 
enter the Wonderful Lotus Blossom Buddha Rectitation SamadhI. The ninfh oral recitatlon 1s 
“Recitation Amidst Light.” This method was specially designed for certain practfitioners who, 
as soon as they close their eyes to recite, suddenly see filthy forms and marks (ugly 
gnmacIng faces, for example), or dark forms and colours swrrling around. With this 
technique, the practitioner, while reciting the Buddha”s name, visualizes himself seated In the 
middle of an Iimmense, brilliant zone of light. Within that zone of light, when his mind has 
quieted down, the practitloner feels bright and refreshed. At that time, not only have deluded 
thoughts been annihilated, filthy, evil forms have also disappeared. After that, right thought 1s 
reinforced and samadhi 1s, In time, achieved. Although this 1s a special expedient to destroy 
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evil deluded marks, even the practiioner who 1s not In this predicament can apply this 
method to clear his mind and enter deeply Into the Buddha Rectitation Samadhi. The fenth 
oral recitation 1s “Contemplation of the Buddha Recitation.” The methods of contemplation 
taught In the Meditation Sutra are very Iimportant and lead to immense virtue, but they are not 
a popular expedient for sentient beings In the Dharma-Ending Age. Nevertheless, since the 
ancient masters did not wish to see the special benefits of the meditation method go unused, 
they selected the easiest of the Sixteen Contemplations (Contemplation of Amitabha Buddha) 
and combined it with Oral Recitation to form the Contemplaton of the Buddha-Oral 
Recitation technique. Recitation 1s predominant, with contemplation of the Buddha occupying 
a subsidiary positlon. Each day, after reciting the Buddha”s name, the practfitioner reserves a 
special period of time for concentrating his mind and contemplating the Embellishments and 
Light of Amitabha Buddha. This method derived from Contemplation Number Thirteen in the 
Meditation Sutra, in which Amitabha Buddha 1s visualized as some sixteen feet tall and of 
golden hue, standing at the edge of the Seven-Jewel Pond. lf the practitioner cannot yet 
visualize the Seven-Jewel Pond, he can picture Amitabha Buddha standing before his eyes In 
a zone of light, in open space, the left hand held at chest level and forming the auspIcIous 
mudra, the right arm extending downward in the position of welcoming and guiding. To be 
successful in this meditation, 1t 1s necessary, at the outset, to visualize the body of Amitabha 
Buddha In general, then concenfrate on the urna (white mark between the eyebrows). Thịs 
mark 1s empty and transparent, like a white gem with eight facets. The urna 1s the basic mark 
among the thirty-two auspIcIous marks of the Buddhas. When this visualization 1s successful, 
thanks to the affimty thus created between Amitabha Buddha and the practitioner, other 
marks will appear clearly, one after another. However, to ensure success, the practitloner 
should read through the Meditation Sutra, memorizing the thirty-twO auspicious marks of 
Amitabha Buddha before commencing his practice. With this method, Buddha Recifation 
should be primary, because If the practitioner does not succeed at visualization, he can still 
fall back on recifation to ensure rebirth in the Pure Land. In fact, recitation aids visualization 
and visualization complements recitation, so that these two aspects work In parallel, leading 
the practitioner toward the desired goal. Although this technique 1s somewhat more difficult 
than the others, 1f it can be accomplished successfully, Iimmeasurable benefits are achieved. lt 
1s therefore described here at the very end, to foster diligent practice. 


(1⁄22) “?⁄44 2m ý Số 
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Thập là mười, niệm là hơi thở, ký số là đếm số. Đây là phương pháp của ngài Từ Vân, tổ thứ 
ba của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông. Chính yếu của phương pháp nầy là trong một hơi 
thở, hành giả phải xưng đủ mười câu Phật hiệu. Trước hết hít một hơi thở vào, ngưng lại, 
niệm đủ số mười câu Phật hiệu. Kế đến thở ra hít vào một hơi khác, rồi tiếp tục niệm y như 
trước. Nếu người hơi ngắn thì có thể chia làm hai phần, mỗi hơi chỉ niệm năm câu Phật hiệu 
thôi. Phương pháp nầy có nhiều điểm lợi, trong khi miệng niệm Phật thì tai nghe tiếng và tâm 
trí ghi nhớ số. Như thế dù không chuyên tâm cũng phải chuyên, vì nếu không thì số mục mà 
mình đang đếm sẽ bị sai lạc. Đây là một trong những phương pháp rất tốt cho những ai có 
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tâm tán loạn. Nên nhớ, khi xưng niệm danh hiệu Phật, chẳng nên nghĩ gì khác, cũng chẳng 
nên nghi hoặc. Nếu chí tâm thành ý niệm như thế, thì mỗi câu niệm Phật mới đủ sức diệt 
được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu chẳng như vậy thì sức diệt tội sanh phước sẽ 
giảm đi và nghiệp chướng cũng khó mau dứt trừ. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” thư thứ 
sáu, có đoạn Đại Sư Ấn Qaung nhắc tứ chúng liên quan đến lời dạy của Lão Sư Từ Vân như 
sau: “Hình thức tu tập niệm Phật tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân một, chứ không 
có một khuôn phép nào định sẵn cho mọi người cả... Nếu như hành giả công chuyện đa đoan, 
không có thời gian rảnh rỗi, nên định vào buổi sáng sớm. Sau khi súc miệng rửa mặt xong 
xuôi, nếu có bàn thờ Phật thì đến trước bàn thờ lễ ba lạy. Rồi đứng thẳng lên chắp tay và 
nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật' hết một hơi là một hơi là một niệm. Niệm như thế đủ 
mười hơi, tiếp tục đọc bài kệ: 

Nguyện cùng người niệm Phật, 

Đồng vãng sanh Cực Lạc, 

Thấy Phật thoát sanh tử, 

Như Phật độ tất cả. 
Đọc xong bài kệ, lễ ba lạy rồi lui ra. Nếu như không có bàn thờ Phật, thì chắp tay hướng về 
phía Tây cũng như các thức trên mà niệm. Phép Thập Niệm này Lão Sư Từ Vân cũng lập ra 
cho hàng vua quan, bận việc triều chính, không đủ thì giờ tu tập. Tại sao phải niệm luôn hết 
một hơi? Vì tâm chúng sanh tán loạn, lại không rảnh để chuyên niệm, niệm như vậy là mượn 
hơi nhiếp tâm khiến cho qui nhất. Tuy nhiên, số lần niệm phải tùy thuộc vào hơi dài hay 
ngắn. Không nên cố hay ép, vì làm vậy sẽ dẫn đến mỏi mệt mà thôi. Hành giả chỉ nên giữ 
mười niệm mà thôi, chứ không nên niệm hai mươi hoặc ba mươi, vì làm như vậy cũng sẽ đưa 
tới mỏi mệt không cần thiết. Bởi vì tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, phép này giúp 
làm cho tâm được chuyên nhất, tuy số niệm có ít nhưng công đức rất sâu, quyết định sẽ vãng 
sanh Cực Lạc The “len Recitation in One Breath” method was taught by the great 
Venerable Tsu-Yun, the Third Patriarch of the Thirteen Patriarchs of Chinese Pureland 
Buddhism. Essentially, this method requires the practitioner to recite the Buddha”s name ten 
times per breath. First, inhale, hold breath, and begin reciting “Namo Amitabha Buddha' ten 
times. Next, exhale, then inhale and repeat the process as done previously. If a pracfItIoner 1s 
short of breath, 1t 1s acceptable to divide the segment of ten recifations 1nto two; with each 
breath, recite Amitabha Buddhaˆ”s name five times. There are many advanfages to practicing 
this method: speech reciting the Buddha”s name, ears listening, and mind counting the 
number of recitatlons. Thus, 1ƒ able to concentrate, 1t w1ll lead the practitioner to focus the 
mind because 1f not not focused, the count wIll be lost. Therefore, the ultimate goal of this 
method 1s to force the Pureland cultivator into achieving “singlemindedness” while engaging 
in Buddha Recitation. This 1s one of the best methods for those who are easily distracted or 
have a wandering mind. Ït 1s Important to remember while reciting the Buddhaˆs name, try 
not to think of anything else, and not to be doubtfful or skeptical. If the practitioner 1s able to 
maintain a sincere and truthful mind ¡n this way, then each recitation will eliminate many 
karmic offenses In eight million past reincarnations. lÝ not practiced this way, the power to 
eliminate karmic offenses as well as gaining merits wIll not be as great. Thus, 1t will be 
difficult to eliminate many of one”s karmic offenses. In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang, 
theres a paragraph that Great Master Yin-Kuang reminded everybody regarding Elder 
Master Tzu-Wens words as follows: “The form of Buddha Recitation Practice depends on the 
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circumstances of each Iindividual; there 1s no single set way... If the cultivator 1s very busy, 
having no free time, he should set aside a specIfic period in the early morning. After washing 
up, he should bow three times to the Buddha 1n front of the altar, 1f he has one. Then, standing 
erect, he should Join his palms and singlemindedly recite the words Namo Amitabha Buddha' 
as many times as he can In one stretch, each stretch counting as one recitation. He should 
recite thus for ten stretches, and then utter the following stanza: 

'I vow that, along with other Pure Land cultivators, 

I will be reborn In the Land of Ultimate Bliss, 

See Amitabha Buddha, escape Birth and Death, 

And rescue all, as the Buddha does.' 
After reciting this stanza, he should bow three times before retiring. If the cultivator does not 
have an altar, he can face west with palms JoIned, reciting according to the above method. 
Thịs 1s also the Ten Recttations Method that Elder Master Tzu-Wen established for rulers and 
officials who are too busy with affairs of state to engage In cultivation. Why recite In one 
stretch? It is because sentient beings have scattered, unsettled minds and are thus unable to 
practice assiduously. This recitation method relies on the breath to concentrate the mind. 
However, the number of utterances 1s dependent on the length of the breath span. There 
should be no effort or constraint, as this would lead to fatigue. Cultivators should only keep 
ten recitations, not twenty or thirty, for this will also lead to unnecessary fatigue. Since 
recitation with a scattered mind cannot easily lead to rebirth in the Pure Land, this method 1s 
useful for focussing the mind. While the recitations are few in number, the virtuess accrued 
are profound and rebirth in the Land of Ultimate Bliss 1s assured.” 


(222) 2i4xitọ 7á, 27Ídậm Ziật Xác 
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Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng một câu niệm Phật bao trùm đại tạng giáo. Nó bao gồm 
tất cả, đầy đủ và không chừa sót một pháp môn nào. Chỉ có những bậc liễu triệt tất cả các 
truyền thống Phật giáo mới có thể làm hành giả chân niệm Phật. Mặt khác, dầu là hạng 
người u tối, không hiểu chi cả, chỉ biết thành thật tu tập theo lời giáo dẫn, cũng có thể làm 
người chân niệm Phật. Ngoài hai hạng chân niệm Phật này, chân hay không là do tự mình cố 
gắng, tự xét xem mình có thực hành đúng giáo pháp hay không? Theo Đại Sư Ấn Quang 
trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Chơn Niệm Phật bao gồm: Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm. 
Phật đã là Tâm chạy uống tìm. Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh. Trời Tâm bình đẳng Phật 
cùng sanh. Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng. Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành. Tâm Phật 
nguyên lai đều huyển giả. Phật Tâm đồng diệt đến viên thành. Một khi hành giả đã có ý 
quyết định không còn nghi ngờ gì nữa thì cần gì phải hỏi kết quả của người khác? Dầu cho cả 
thế gian này không có ai khác đạt được kết quả đi nữa thì hành giả cũng chẳng sanh một 
niệm nghi ngờ. Bởi vì những lời dạy chân thật này của chư Phật chư Tổ có thể đủ làm bằng 
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chứng. Nếu quí vị, được gọi là hành giả Tịnh Độ, cứ tiếp tục hỏi han về kết quả của người 
khác, có nghĩa là quí vị thiếu tín tâm nơi lời Phật dạy, do vậy mà việc tu tập của quí vị khó 
lòng mang lại kết quả. Bậc trí giả không bỏ lời Phật để chạy theo lời phàm. Những ai không 
vững vàng mà chỉ bị dẫn dắt bởi kết quả của người khác, thật là đáng thương xót! Hòa 
Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ đã chú giải về “Chơn Niệm Phật” 
của Tổ Ấn Quang như sau: “Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm có nghĩa là khi lần chuỗi niệm 
Phật, thì tâm phải thanh tịnh, nghĩa là miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm Phật, và ý không 
suy nghĩ vu vơ, nói cách khác, chớ nên khởi sanh vọng tưởng, thì ngay đó mỗi câu niệm đều 
được cảm ứng đạo giao hay tương ưng với chư Phật. Đây chính là “Sự Tướng Hành Trì” là 
pháp thức niệm Phật của hàng liên hữu hiện nay. Phật đã là Tâm uống chạy tìm có nghĩa là 
phải biết Phật không phải từ bên ngoài đến, mà chính thật là do từ Tâm của mình mà thành. 
Vì cái tâm ấy nó bao hàm hết khắp cả mười phương pháp giới. Một tâm mà hay sanh ra tất 
cả. Nếu hành giả nhất quyết cầu Phật ở ngoài Tâm mình thì kẻ đó chưa rõ pháp môn “Lý 
Tánh Duy Tâm.” Cổ đức dạy: “Phật tại Tây Phương vốn chẳng xa. Tây phương ngay ở tại 
lòng ta.” Lại nữa, tam đỗ ác đạo vốn không xa, tam đồ ngay ở tại lòng ta. Cho nên hành giả 
luôn bình tâm kiểm điểm xem trong Tâm mình có Phật hay chỉ có Tam Đồ. Bể Phật dung 
hòa Tâm với Cảnh có nghĩa là muốn được thành đạo giải thoát, chứng quả vị Đại Bồ Đề của 
Phật, hành giả phải dung hòa cả hai phần Sự và Lý. Phải biết Tâm là Lý vì nó vô hình vô 
tướng. Còn Sự là Cảnh vì nó có hình có tướng. Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh có nghĩa 
là hễ Tâm bình đẳng thì chính là Tâm Phật, vì các pháp đều bình đẳng, đều có đủ ba môn 
giải thoát là Không, Vô Tướng, và Vô Nguyện như nhau cả. Phật được gọi là đấng Bình 
Đẳng, vì đối với tất cả các loài chúng sanh, Ngài đều dùng lòng từ bi, thương xót và hóa độ 
giống y như nhau. Tổ muốn nhắc chúng ta trong tu hành cho được thành đạo phải dứt bỏ cái 
tâm phân biệt. Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng có nghĩa là như có kẻ nào tu hành mà cứ để 
cho cái Tâm của mình cứ luôn luôn chạy theo vọng tưởng, tức là phan duyên, quên mất cái 
Chân Tâm của mình đi, tu như thế mà muốn được thành đạo hay được Phật rước về chốn Tây 
Phương Cựu Lạc, thì kẻ đó chỉ là người mơ mộng mà thôi, quyết sẽ chẳng bao giờ thành Phật 
được. Phật tử chơn thuần phải để cho Tâm của mình luôn thanh tịnh thì mới hợp với Tâm của 
Phật và mới thấy được Phật. Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành có nghĩa là người tu hành 
nào mà cứ luôn miệng nói lý rằng tâm tôi đã là Phật, cần chi phải tu hành, cần chi phải lạy 
Phật hay niệm Phật, cần chi phải tụnh kinh, xuất gia, thọ giới, cần chi phải đi chùa nghe 
pháp, vân vân. Vì thế nên không chịu tu theo cách Hành Trì Sự Tướng, không chịu Y Giáo 
Phụng Hành. Ngược lại, Tâm chứa đầy những cống cao, ngã mạn, kẻ đó ắt chẳng được trọn 
lành. Khi lành chẳng được trọn, ắt phải là trọn ác. Tổ muốn nhắc chúng ta chớ nên nói lý 
suông “Phật là Tâm” trên đầu môi chót lưỡi, mà bỏ đi sự thực hành. Tâm Phật nguyên lai 
đều giả huyễn có nghĩa là trong cái Chơn Như Pháp Tánh Giới ấy, thì Tâm cũng không có, 
nghĩa là Tâm bất khả đắc, Phật cũng bất khả đắc. Nếu người tu hành nào mà còn thấy có 
Phật có Tâm thì còn bị dính mắc vào trong các sự chấp trước, ắt sẽ không bao giờ giải thoát 
được. Tổ muốn khai thị cho chúng ta về Đệ Nhất Nghĩa Không là cảnh giới đại triệt, đại ngộ 
của các bậc Thánh nhân giải thoát, chứ không phải là cảnh giới của hàng phàm phu bạt địa 
chúng ta. Vì chúng ta là phàm phu chưa chứng đắc một chút gì cả nên cần phải chấp vào nơi 
sự tướng để mà tu. Nghĩa là thấy có vọng tâm cần dứt trừ, hay thấy có Phật để cầu tiếp dẫn. 
Phật Tâm đồng diệt đến viên thành có nghĩa là nếu như ai mà tu chứng đắc đến được cảnh 
giới không còn thấy có Tâm nữa như ngài Huệ Khả trả lời đức Đạt Ma Tổ Sư “Tôi tìm Tâm 
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không được,` hay không thấy có Phật, thì các bậc ấy đã chứng đạo và trở về được cái thể 
Nhứt Chơn rồi vậy. Bát Nhã Tâm Kinh gọi là 'Ngũ uẩn giai không' tức là phủi chân bước lên 
bờ giải thoát—Pure Land practitioners should always remember that a single recitation of the 
Buddha's name encompasses all the teachings of the Tripitaka. It includes all methods ¡In full 
without omitting a single method. Only those who are well-versed in all Buddhist traditions 
and teachings can be true Buddha Recttation practitioners. On the other hand, the dull, who 
are Ipnorant of everything but how to follow Instructions sincerely, can also become true 
practitioners. Outside of these two groups, the correctness of practice depends on the 
cultivators diligence and on whether or not he 1s practicing in accordance with the teachings. 
According to Great Master Yin-Kuang, truthful and genuine Buddha Recttation includes each 
recitation overfilled with Buddha as the Mind; Buddha 1s Mind, do not waste time searching; 
Buddhahood 1s Mind and Environment In harmony; equality of Mind 1s the birth of a Buddha; 
abandon the True Mind but wish to fllow Buddha 1s a delusional dream; attach to Mind 1s 
Buddha wIll not lead to goodness; mind and Buddha 1s inherently artificial and 1lusory; 
Buddha, Mind both eliminated, attains Perfection. Once you are determined and have no 
further doubts about Pure Land practice, why do you have to inquire about the results that 
other practitioners obtain? Even If no one else In the whole world obtain results, you should 
not develop a single thought of doubt. This 1s because the true words of Sakyamuni Buddha 
and the Patriarchs should be proof enough. If you, so-called Pure Land practitioners, 
continually inguire about the results other practitioners obtain, it means that you lack 
complete faith in the Buddha's words, and thus your practice certainly cannot bring results. 
The wise must not abandon the words of the Buddhas to follow those of human beings. Those 
who have no firm position and are only guided by the results of others are greatly to be 
pIited! Most Venerable Thịch Thien Tam explained about “Truthful and Genuine Buddha 
Recitation” of Great Master Yin-Kuang In the Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism as 
follows: “Each recitaton overfilled with Buddha as the Mind means when Pureland 
cultivators count beads reciting Buddha, the Mind needs to be pure and quiescent; mouth 
recites Buddha, ear listens clearly to the sounds of Buddha Recitation, Mind does not wander 
and think about any thing else, in other words, do not let any delusional thought arise. If this 
1s accomplished, in that very moment, each recitation will be harmonious, establishing the 
“miraculous connections” with Buddha. This 1s presently the “form-Practice,” which 1s the 
dharma practice of Buddha Recitation Lotus cultivators. Buddha 1s Mind, do not wasfe time 
searching means If 1s Important to understand Buddha does not come from the outside, but 1s 
aftained from within the cultivatorˆs Mind. For the Mind encompasses all the ten directions of 
dharma realms (see Tâm I-H). One Mind can give rise to everything. lf anyone who 
cultivates but is determined to find Buddha outside of his or her Mind, then such a person 1s 
one who 1s not clear about the dharma door of “Theory Nature Is Within The Mind” or 
everything comes from the Mind. Old saints taught: “The Buddha In the West 1s Inherently 
not far, Western direction truly exists within our nature.” Moreover, It 1s necessary to know 
that the three domains, evil paths are inherently not far, three domains truly exist from within 
our nature. Therefore, sincere cultivators Just calmly and peacefully re-examine our Minds to 
see 1ƒ Buddha exisfs or the three domains and unwholesome paths exIst. Buddhahood 1s Mind 
and Environment in harmony means 1ƒ anyone wishes to attain the Emancipation and the fruit 
of Ultimate Enlightenment of Buddhahood, it 1s necessary to harmonize both Practice and 
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Theory. It 1s Important to understand that Mind 1s Theory because 1t 1s formless, and Practice 
1s Environment because 1t has form. Equality of Mind 1s the birth of Buddha means I1f the 
Equality of Mind exists then that 1s the Buddha”s Mind for all dharmas are equal, fair, non- 
biased, and are complete with the following three doors of emancipation and enlightenment 
of Emptiness, Non-Form, and Non-Vow. The Buddha 1s known as the “Equality One” 
because In associating with all sentient beings, He uses compassion, mercy, and empathy to 
transform and aid them regardless of their forms whether they are heavenly beIngs or are 
hell dwellers. The Patriarch wanted to remind all of us on the cultivated path, 1Ÿ anyone 
wishes to attain enliphtenment, If Is necessary to eliminate the “Discriminatory Mind.” 
Abandon True Mind but wish to follow Buddha 1s a delusional dream means anyone who 
cultivates for enlightenment but always continue to allow the Mind to follow delusional 
thoughts or distractions, allowing for the Mind to pull and dictate one”s being, and to forget 
about oneˆs True Mind or Buddha Nature. If cultivated in this way but wishes to atfain the 
enlightened path, or have Buddha delivered to the Western Ultimate Bliss World, then such a 
person 1s only a delusional dreamer, such an Individual 1s certain never see the Buddha. 
Sincere cultivators should always allow their minds to be pure and qulescent In order to 
accord with the Mind of the Buddha, and once this happens they wIll see the Buddha. Attach 
to Mind 1s Buddha then will not attain goodness means for cultivators who often speak 
hollowly and only in Theory, such as my Mind 1s already Buddha, then what 1s the need for a 
cultivated path? What is the need for prostrating to Buddha, or reciting Buddha”s name? 
What Is the need to chant sutra, leave home, or taking precepts? What 1s the need for goIng to 
temples to listen to the Dharma? etc. Thus, they refuse to cultivate, refuse to apply the 
teaching to practice, and their minds are filled with egotism and conceit. Such people wIll 
never aftain øoodness. If they never attain goodness, then clearly they will attain wIckedness. 
The Patriarch would like to remind all of us that do not speak hollowly by sayIng “Buddha 1s 
Mind" and then abandon all “form practices and applications” because to say and to do so one 
1S guaranteed to “not atfain goodness' on the cultivated path. Mind, Buddha 1s inherently 
artificial and ilusory means In the True Dharma Realm Characteristic, the Mind does not 
exIstthe Buddha does not exist either. Thus, 1ƒ any cultivator sfIll sees or discrIminates there 1s 
Buddha, there is Mind, that cultivator 1s still trapped and stucked In “attaching to forms and 
discriminations” and will never attain liberation and enliphtenment. The Patriarch wanted to 
open our Minds to follow the Highest and Most Deeply Penetrating Doctrine belonging in the 
realm of the “Great Enlightenment” of the Saintly Beings who have attained liberation and 
does not belong to the realm of the unenlightened morfals such as ourselves. Because we are 
ordinary mortals who have not attained enlightenmernt, If is necessary for us to be attached to 
the practice and form characteristics 1n order to cultivate, in other words, we need the dharma 
as means for us to attain enlightenment. This means we see the existence of the delusional 
mind needing to be eliminated, and we see the existence of Buddha ¡in order to pray for 
deliverance. Buddha, Mind both eliminated: Attain Perfection means I1f anyone 1s able to 
penetrate fully the state where the mind no longer exists or no longer seen, as the way the 
Second Patriarch said to Bodhidharma “I cannot find the Mind,` or do not see the existence of 
Buddha; then such a person has attained enlightenment and has returned to Oneness of 
emptiness and Nirvana. The Heart Sutra refers to the Mind as the “Five Skandhas 
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Emptiness.” If this 1s achieved, one has crossed over and landed on the shore of 
enlightenmernt. 
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Khi niệm Phật, hành giả phải chú tâm nghĩ tưởng đến pháp thân Phật. Trong khi niệm Phật, 
hành giả nên thở ra vô đều đặn thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất, chứ đừng gượng 
ép thở dài thở ngắn; vì gượng ép sẽ có nguy cơ bịnh đường hô hấp. Người làm công quả giúp 
việc nhà bếp dốt nát, mặt mày lem luốc, nhưng chuyên trì niệm hồng danh Phật sẽ thành tựu 
vãng sanh Cực lạc; ngược lại người thông minh đĩnh ngộ mà chỉ nhàn đàm hý luận, thì 
chuyện vào địa ngục là không thể nghĩ bàn. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn 
Quang dạy: “Nếu hành giả niệm Phật khó qui nhất, phải nhiếp tâm niệm kỹ. Tiêu chuẩn 
chính yếu cho phép nhiếp tâm là sự chí thành và tha thiết. Thật khó để đạt được sự nhiếp 
tâm nếu lòng không chí thành. Tuy nhiên, lòng chí thành vẫn chưa đủ. Hành giả phải chú ý 
lắng nghe lời niệm. Bất luận niệm thầm hay niệm ra tiếng, niệm ấy phải khởi từ tâm. Rồi 
tiếng niệm ấy phát ra từ nơi miệng và đi vào lổ tai mình. Ngay lúc miệng niệm thâm, tướng 
niệm vẫn hiện hữu nơi ý. Tâm và miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng và tâm nhiếp như thế 
thì vọng niệm sẽ tự dứt.” Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng nếu chúng ta muốn được giải 
thoát trong hiện đời, chúng ta nên tập trung nơi pháp môn Tịnh Độ. Các kinh Kim Cang và 
Pháp Hoa nên tạm gát qua một bên, cho đến khi nào lý Tịnh Độ được thông suốt và đạt được 
nhất tâm qua niệm Phật rồi sẽ hay. Nếu bây giờ chúng ta vừa tu tập niệm Phật vừa nghiên 
cứu kinh điển, có lẽ chúng ta sẽ không có đủ thời gian và năng lực. Do vậy mà chúng ta SẼ 
không đạt được bên nào mà còn chẳng được lợi ích của bên nào cả. Cũng theo Đại Sư Ấn 
Quang, tổ thứ mười ba của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông, muốn cho được nhứt tâm niệm 
Phật để có thể diệt được vô lượng tội chướng trong nhiều kiếp sanh tử, khi niệm Phật hành 
giả phải nhất tâm. Thứ nhất là buộc tâm mình lại, đừng để cho tán loạn hay nghĩ tưởng vu vơ. 
Thứ nhì là mỗi câu niệm Phật phải nối tiếp nhau, không mau không chậm, đều đặn như giọt 
nước mưa trên mái nhà nhiễu xuống. Giọt trước không chờ giọt sau. Thứ ba là từng câu từng 
chữ niệm Phật phải cho thật rõ ràng. Thứ tư là miệng xưng niệm hồng danh, mắt chăm chú 
nhìn tượng Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật của mình—During repeating the Buddha's 
name, the individual whole-heartedly thinks of the appearance of the Buddha or of the 
Dharmakaya. During reciting the Buddha”s name, one should inhale and exhale regularly and 
confortably; try not to lengthen or shorten your normal breath span because by trying to 
lengthen or shorten your breath, you may develop a respiratory problem. À person who come 
to the temple to help in the kitchen, dull-witted, and face 1s covered with soot, but dilipently 
practises Buddha recitaton wIill surely achieve the Pure Land rebirth; In contrast, an 
Iintelligent person spends all time In gossiping, rebirth in hells is Iinconceivable. In Letters 
From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “lf practitioners experlence 
difficulty in reaching one-poIntedness of mind, you should focus your mind and recite with 
care. The main criteria of such concentration are utfer sincerity and earnesfness. Ït 1s Very 
difficult to achieve one-pointedness of mind without ufter sincerity. However, sincerIty 1s not 
enough. Practitioners should next listen attentively to the recitation. Whether or not recitation 


313 


1s performed aloud, ¡t should originate from the mind. It then proceeds from the mouth and 
enters the ears. Even 1Ý you recite silently, the marks of oral recitation still exIst in the mind. 
With mind and mouth reciing clearly, the ears hearing clearly and the mind thus 
concentrated, deluded thoughts will cease by themselves.” Pure Land practitioners should 
always remember that 1ƒ we wish to attain liberation 1n this very life, we should concentrate 
on the Pure Land method. The Diamond Sutra and the Lotus Sutra should be temporarily set 
aside, until such trme as you fully possess the Pure Land principles and achieve one- 
pointedness of mind through Buddha Recitation. lf we spend time studying while we are 
trying to engage In cultivation, we may not have the time or the energy. Thus, we will 
achieve neither and lose the benefits of both. Also according to Great Master Yin-Kuang, the 
thirteenth Patriarch of Chinese Pureland Buddhism Thirteen Patrlarchs, 1Ý any practitloner 
wishes to achieve “singlemindedness” while reciting Buddha”s name to eliminate Infinite 
karmic offenses in many reincarnations In the pasf, It 1s necessary to recite the Buddha”s 
name with one mind. First, settle and focus the mind, don't let it become distracted, wander, 
or think aimlessly. Second, each line of Buddha Recitation must follow the previous one 
evenly, not too fast, not too slow, similar to a rain drop trickling down from the roof; the first 
drop does not wait for the next one, the next drop does not Interfere with the first. Third, 
recite each word and each phrase clearly. Fourth, mouth chanting the Buddhaˆs name, eyes 
fixed on the Buddha's statue, ear listening clearly to the sound of Buddha Recitation. 
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Trong khi niệm Phật, hành giả nên thở ra vô đều đặn thế nào mà mình cảm thấy thoải mái 
nhất, chứ đừng gượng ép thở dài thở ngắn; vì gượng ép sẽ có nguy cơ bịnh đường hô hấp. 
Người làm công quả giúp việc nhà bếp dốt nát, mặt mày lem luốt, nhưng chuyên trì nệm 
hồng danh Phật sẽ thành tựu vãng sanh Cực lạc; ngược lại người thông minh đỉnh ngộ mà chỉ 
nhàn đàm hý luận, thì chuyện vào địa ngục là không thể nghĩ bàn. Có hai thứ tam muội: định 
khẩu Tam Muội và định tâm Tam Muội. Theo Đại Sư Huệ Viễn trong Liên Tông Thập Tam 
Tổ, niệm Phật Tam Muội là nhớ chuyên và tưởng lặng. Thứ nhất là “Nhớ Chuyên”, nghĩa là 
tâm trí lúc nào cũng chuyên nghĩ nhớ đến Đức Phật A Di Đà, chớ không bị chia chẻ nhiều 
lối, do đó mà được vào trong cảnh “chí một, tâm đồng”; chí một là tâm chỉ có duy nhất một 
chí quyết, ấy là “cầu vãng sanh Cực Lạc,” và tâm đồng là tâm giống y hệt như tâm của chư 
Phật, tức là tâm hoàn toàn lặng lẽ, thanh tịnh. Thứ hai là Tưởng Lặng. Tất cả các tư tưởng 
phù phiếm của chúng sanh đều bị lặng chìm hết cả. Làm được như vậy là được vào trong 
cảnh “khí thanh, thân sáng.” Hai điều nầy tự nhiên thâm hợp, nương về mà phát sanh ra diệu 
dụng. Khi khí thanh thì trí huệ phát sanh. Trí nầy có khả năng soi ngộ đến tất cả các đạo lý 
nhiệm mầu. Thần sáng có nghĩa là tính thần chiếu suốt các nơi tăm tối, không chỗ tối tăm 
nào mà chẳng được soi tới—During repeating the Buddha's name, the individual whole- 
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heartedly thinks of the appearance of the Buddha or of the Dharmakaya. During reciting the 
Buddhaˆs name, one should inhale and exhale regularly and confortably; try not to lengthen 
or shorten your normal breath span because by trying to lengthen or shorten your breath, you 
may develop a respiratory problem. A person who come to the temple to help in the kitchen, 
dull-witted, and face 1s covered with soot, but dilipently practises Buddha recitaton will 
surely achieve the Pure Land rebirth; In contrast, an Intelligent person spends all time in 
øossIpIng, rebirth in hells 1s inconceivable. There are two kinds of samadhi: a fixed mouth 
samadhi and a fixed mind samadhi. According to Great Master Hui-Yuan in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Buddha Recttation Samadhi means “often remembering” 
and “having quiescence”. First, Often Remembering which means always to think and 
remember Amitabha Buddha and If this 1s the case, the mind will not be split Into Infinite 
directions; theefore, the cultivator 1s able to penetrate the state of “single mind of complete 
equality”; first, one mind which means the mind that has only “one determination,” that 1s “to 
gain rebirth in the Ultimate Bliss World”; and complete equality which means this mind 1s 
similar to the Mind of Buddhas, which 1s a mind of complete purify and quIescence. Second, 
having quiescence which means to have all our sentilent beings” delusional thoughts, filled 
with afflictions, become completely tranquil and quiet. If this 1s achieved, the cultivator wIll 
be able to enter the state of “pure mind and enlightened spirit.” These two states will 
naturally and spontaneously combine to depend on each other to give rise to an unfathomable 
connection with the Buddhas and Bodhisattvas. When pure mind exisfs, 1t will g1ve rise to 
Wisdom. This wisdom shines throuph and penetrates all of the most profound and 
magnificient Dharma teachings. Enlightened spirit means the spirit wIll shine to all darkness, 
there 1s no area of1gnorance does not reach 1t. 
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(Xem Liễu Dư: Tứ Chẳng Tam Muội nơi Chương XXII (F)(1)) 
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Ba đế mà tông Thiên Thai đã dựng lên Hệ thống “Tam Quán” nầy dựa trên triết lý của ngài 
Long Thọ, người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai: Thứ nhất là Không: Không 
dĩ pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất cả các pháp quán sát 
cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có thật). 'Không' còn là sự 
phá bổ ảo tưởng của cẩm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng (prajna). Tùng giả nhập 
Không, ở mức độ quán chiếu thứ nhất này, "giả hữu" chỉ cho tri kiến sai lầm về thế giới hiện 
tượng như thực hữu của phàm nhân, và "nhập không" có nghĩa là phủ nhận một chủ tế độc lập 
trong hiện tượng. Vì vậy, Trí Khải nói: "Khi hành giả thấy được Không, hành giả không 
những chỉ nhận biết Không mà còn biết được thực tánh của giả hữu nữa." Thứ nhì là Giả: Giả 
dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các pháp quán sát 
thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả tạm, không bền, vô 
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thường). “Giả” là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và giải thoát khỏi các điều xấu. 
Tùng không nhập Giả, ở mức độ quán chiếu thứ nhì này, "giả hữu" chỉ cho một lối hiểu đúng 
và sự chấp nhận hiện tượng khách quan từ nhân duyên tương nhập sinh khởi. Không ở đây chỉ 
cho một sự trói buộc sai lầm vào chính khái niệm về Không, hoặc hiểu lầm Không là cái 
không của chủ nghĩa đoạn diệt. Trí Khải nói: "Nếu hành giả hiểu vào Không, hành giả hiểu 
rằng chẳng có 'không'. Vì vậy nên hành giả phải 'nhập vào' trong giả hữu. Hành giả nên biết 
rằng đường lối quán chiếu này được thuyết ra là để cứu chúng sinh, và nên biết rằng chân 
không phải chỉ là chân, mà là một phương tiện xuất hiện một cách giả tạm. Vì vậy mà nói là 
'từ không'. Hành giả phân biệt thuốc tùy theo bệnh, không có sự phân biệt thuộc khái niệm. 
Vì vậy mà gọi là 'vào giả'." Thứ ba là Trung: Trung dĩ diệu nhất thiết pháp (Trung để phá cái 
hoặc vô minh và thấy được sự huyền diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải 
không không, cũng chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là trung Đạo). “Trung' là 
sự phá bổ ảo giác do vô minh mà ra và có được một đầu óc giác ngộ. Trung Đạo Đệ Nhất 
Nghĩa Quán, đây là mức độ quán chiếu cao nhất mà hành giả có thể tiếp nhận một cách đúng 
đắn và đồng thời giá trị của cả hai Không và Giả. Trí Khải Đại Sư nói: "Trước hết, quán chiếu 
và đạt trí huệ liên quan đến Không và Giả là không luân hồi tự tánh. Kế tiếp, quán chiếu và 
đạt trí huệ liên quan đến không không là không cả Niết Bàn. Như vậy, cả hai cực đoan đều 
phủ nhận. Đây gọi là quán hai mặt Không như phương tiện nhằm mục đích thấy được Trung 
Đạo... Pháp quán thứ nhất dùng Không, và pháp quán thứ hai dùng Giả. Đây là phương tiện 
tiếp nhận chân lý trong cả hai cực đoan, nhưng khi hành giả vào được Trung Đạo, cả hai chân 
lý soi sáng cùng lúc giống nhau."—Three prongs established by the T”ien-T?ai sect. The 
system of threefold observation 1s based on the philosophy of Nagarjuna, who lived In south- 
eastern India about the second century A.D.: The first prong is Empfiness: Unreality, that 
things do not exIst in reality. Sunya (universality) annihilates all relatives. The “Empty” mode 
destroys the i1llusion of sensuous perception and constructs supreme knowledge (praJna). 
Entering emptiness from conventional existence, at this first level of contemplation, 
"conventional existence” refers to the ordinary, mistaken perception of phenomena as 
exIsting subsfantially and "entering emptiness” means to negate the existence of independent 
substantial Being In these phenomena. Thus, as Chih-[ says, "When one encounters 
emptiness, one perceives not only emptiness but also knows the true nature of convenfional 
existence." The Second prong 1s Borrowed form: Reality, things exIst though In “derIved” or 
“borrowed” form, consisting of elements which are permanent. Particularity establishes all 
relativities. The “Hypothetical' mode does away with the defilement of the world and 
establishes salvation from all evils. Entering conventional existence from emptiness, at this 
second level of contemplation, "conventional existence” refers to correct understanding and 
poslfIve acceptance of obJective phenomena as Interdependently and conditionallyco-arisen. 
Emptiness here refers to a mistaken attachment to the concept of emptiness, or a 
misunderstanding of emptiness as merely a nihilistic nothingness. As Chih-I says, "If one 
understands (enters) emptiness, one understands that there 1s no 'emptiness'. Thus one must 
're-enter' convenfional existence. One should know that this contemplation 1s done for the 
sake of saving sentient beings, and know that true reality 1s not substantial (true) reality but 
an expedient means which appears conventionally. Therefore 1t 1s called 'from emptiness'. 
One differentiates the medicine according to the disease without making conceptual 
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discriminations. Therefore 1t 1s called 'entering conventional existence'." The fhird prong rs 
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Middle: The “middle” doctrine of the Madhyamaka School, which demes both positions 1n the 
Interests of he transcendental, or absolute. The middle path transcends and unites all 
relativiies. The “Medial' mode destroys hallucination arising from 1gnorance (avidya) and 
establishes the enlightened mind. The contemplation of the Middle Path of supreme meaning, 
this refers to the highest level of contemplation wherein one sinultaneously and correctly 
perceives the validity of both emptiness and conventional existence. As Chih-I says: "First, to 
contemplate and attain insight concerning the emptiness of conventional existence 1s fO 
empty samsara of substantial Being. Next, to contemplate and attain Insight concerning the 
emptiness of emptiness 1s to empty nirvana. Thus both extremes are negated. This 1s called 
the contemplation of two sides of emptiness as a way of expedient means In order to attain 
encounter with the Middle Path... The first contemplation utilizes emptiness, and the later 
contemplation utilizes conventional existence. This 1s an expedient means recognizing the 
reality of both In an extreme way, but when one enters the Middle Path, both of the two truths 
are 1lluminated simultaneously and as 1dentical and synonymous." 
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Lương Nhẫn (1072-1132), vị sáng lập ra giáo phái Viên Thông Niệm Phật tại Nhật vào thế kỷ 
thứ XI. Đây là một trường phái chiết trung giữa hai tông phái Thiên Thai và Tịnh Độ. Trên 
thực tế, đây là một sự hòa hợp giữa học thuyết Pháp Hoa và tín ngưỡng Di Đà. Người ta nói 
chính đức Phật A Di Đà đã hiện thân thuyết pháp về chân lý cho Lương Nhẫn: “Một trong tất 
cả, tất cả trong một; một hành động cho tất cả, tất cả hành động cho một (Nhất Tức Nhất 
Thiết, Nhất Thiết Tức Nhất).” Đó là quan niệm cứu rỗi nhờ nơi tha lực; hỗ tương hỗ trợ là ý 
tưởng căn bản. Theo đó một hành vi sùng tín đức Phật A Di Đà của người này sẽ giúp ích cho 
người khác. Thực hành của họ không phải chỉ vì họ mà thôi mà vì tất cả sự cứu rỗi cho toàn 
thể xã hội nữa. Tín ngưỡng này biến mất ngay sau khi Lương Nhẫn thị tịch, nhưng lại được 
Pháp Minh, một trong số những tín đồ, đã phục hoạt lại vào năm 1321. Tuy phái Dung Thông 
Niệm Phật thuộc Di Đà Giáo, nhưng lại dùng kinh Pháp Hoa và cả kinh Hoa Nghiêm. Do vậy 
mà chúng ta có thể xem nó thuộc về học thuyết “Thánh Đạo” hơn là thuộc về học thuyết 
“Tịnh Độ.” Hiện tại trung tâm giảng pháp của trường phái này được đặt tại “Đại Niệm Phật 
Tự” ở gần Hirano, Osaka, quản trị khoảng 357 ngôi chùa trên toàn cõi nước Nhật —Liang-Jen 
(Ryônin), founder of the Japanese named “Universally Penetrating via Praying to the Buddha 
(Yuzunembutsu)” Sect In the twelfth century. This 1s an eclectic sect of the T'ien- Tai and 
Jodo School which In realifty 1s a compromise between the Lotus doctrine and Amitabha- 
pIetism. He 1s said to have been Inspired by Amitabha himself about the truth: “One 1n all, all 
1n one; one acts for all, all act for one (one 1s all and all 1s one; the essential unity of all 
things).” It is the Idea of salvation by anothers power, mutual help being the basic Idea. 
Accordingly, an act of adoration to the Amitabha Buddha done by one will be of help to 
another. Their practice wIll be not only for one another but also for the salvation of socIety at 
large. This faith bacame extinct soon after Ryônin's death but was revived by Hômyô, one of 
the believers, in 1321. Although it belongs to Amitabha-pletism, 1t uses the Lofus text and the 
Wreath text as well. Thus we can regard It as belonging to the doctrine of the “Holy Path” 
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rather than to that of the Pure Land. Nowadays the headquarters of this school are at the 
Dainembutfsu-Ji Temple in Hirano, near Osaka, where It governs around 357 monasterles In 
Japan. 
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Tịnh tọa niệm Phật là ngồi mà niệm Phật. Có nhiều cách ngồi; tuy nhiên, có hai cách chính 
thường được xử dụng là Bán Già Phu Tọa và Kiết Già Phu Tọa. Bán già là tư thế ngồi niệm 
Phật được khuyên dành cho những người nào chưa thể chịu được tư thế kiết già một thời gian 
dài mà không cảm thấy quá đau đớn, mặc dầu tư thế nầy kém cân bằng và vững vàng, không 
thuận lợi trong tịnh tọa niệm Phật bằng tư thế kiết già. Kiểu ngồi bán già, kiểu ngôi của chư 
Bồ Tát, bàn chân nầy để lên đùi chân kia, hay ngược lại (chân trái để bên trên đùi phải và 
chân phải bên dưới đùi trái, hai đầu gối chạm chiếu dưới đất, để giúp hai đầu gối chạm đất dễ 
dàng chúng ta có thể đặt một cái gối mỏng bên dưới hai đầu gối), khác với kiểu ngồi kiết già 
của chư Phật (hai bàn chân để lên hai bắp đùi). Kiết già là thế ngôi hoa sen, theo kiểu ngồi 
của Phật Tổ Thích Ca, hai chân tréo nhau, bàn chân ngửa lên. Ở phương đông, thế ngồi kiết 
già (bông sen) được coi là thế ngồi thích hợp nhất cho tịnh tọa niệm Phật. Chính tư thế nầy 
của đức Phật đã được các tranh tượng thờ mô tả. Trong tư thế bông sen, hai chân khoanh chéo 
nhau, bàn chân phải đặt lên đùi trái và bàn chân trái đặt trên đùi phải; lưng ngồi thẳng; tay 
đặt phẳng lên hai bàn chân, lòng tay ngữa lên. Khác với phần lớn các phái Phật giáo khác, 
hành giả đặt bàn tay trái lên bàn tay phải để tượng trưng cho ưu thế của phân thụ động của 
thân thể đối với phần hoạt động trong hình thức tịnh tọa nây. Có hai thế ngôi kiết già. Thứ 
nhất là Hàng Ma Kiết Già: Chân trái tréo lên đùi phải. Khi bạn ngồi tịnh tọa với chân trái đặt 
lên đùi phải, và chân phải được đặt trên bắp chuối trái. Đó là thế liên hoa tròn đây, hay thế 
Kim cang bảo, hay thế ngồi Bồ Đề. Nếu bạn ngồi tịnh tọa trong tư thế này thì tâm bạn sẽ 
chóng được ổn định trong lúc niệm Phật. Thứ nhì là Cát Tường Kiết Già: Chân phải tréo lên 
chân trái, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái. Khi ngồi trong tư thế “Liên Hoa” bạn nên giữ cho 
thân được thẳng. Không nên ngã ngữa về phía sau hay chúi đầu về phía trước. Đừng lắc lư về 
bên phải hay bên trái. Ngồi thẳng nhưng không cứng nhắt như miếng cây hay thanh sắt. Khi 
ngồi trong tư thế “Liên Hoa” bạn nên giữ cho thân được thẳng. Không nên ngã ngữa về phía 
sau hay chúi đầu về phía trước. Đừng lắc lư về bên phải hay bên trái. Ngồi thẳng nhưng 
không cứng nhắt như miếng cây hay thanh sắt. Khi ngôi, bạn nên để đầu lưỡi chạm bên trong 
phần trên của miệng. Bằng cách này nước miếng sẽ chảy thẳng vào bao tử của bạn. Khi niệm 
Phật trong tư thế ngồi này, bạn nên thở đều đặn. Bạn nên thở với cùng một nhịp thở trong mọi 
lúc. Thở vào và thở ra dài hay ngắn là tùy nơi thơi thở của bạn, chứ đừng gò ép. Khi ngồi 
trong tư thế này, bạn đừng sợ bị đau. Có lẽ bạn sẽ không cảm thấy đau sau khi đã ngồi trên 
nửa giờ, nhưng khi chân bắt đầu đau, bạn nên kiên nhẫn. Càng đau càng kiên nhẫn. Nếu bạn 
đủ kiên nhẫn thì chẳng bao lâu sau bạn có thể ngồi một giờ, hai giờ, hay lâu hơn nữa. Nên 
nhớ là tập trung vào Niệm Phật chứ không xen lẫn thứ gì khác. Nếu có thứ gì khác chen vào, 
đừng để ý, cứ trở về câu niệm Phật của mình—Sitting Buddha Recitations mean to sit to 
recite the Buddha names. There are many ways of sitting; however, two maJors styles which 
are usually utilized: half-lotus and full-lotus. A Thalf lotus' positlon 1s a sitting posture 
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recommended to those who cannot maintain the full lotus position for a long period of time 
without great pain, even though haÏlf lotus position 1s not as balanced and stable and thus not 
so conducive to absorptlon as a so-called full lotus position. A Bodhisattva”s form oŸ sitting, 
one foot on the thigh of the other or vice versa (left foot over right thigh and right foot under 
left thịph, both knees touching mat, to facilitate the knees resting on the mat, 1t may be 
necessary to use a thin suport cushion under the regular round one), different from the 
completely cross-legsed form of a Buddha (with right foot over left thịph and left foot over 
right thipgh). The Buddha”s sitting posture with legs crossed and soles upward or fO SIt crOSS- 
legged. The sitting position which in Orlenfal traditions 1s regarded as the most appropriate 
sitting posture for Buddha Recttations. Thịs 1s the posture in which the Buddha 1s depicted. In 
the lotus position the legs are crossed, the right foot rests on the left thiph, the left foot rests 
on the right thiph, the back 1s straight, and the hands rest with the palms turned up on heels of 
both feet. Unlike in most Buddhist schools, in the practice of sitting Buddha Recitations, the 
left palm rests on the right; this 1s an expression of the dominance of the passive over the 
active side of the body In the practice of Buddha Recitatlons. There are two kinds of cross- 
legged sitting. First, the left leg 1s over right, the left hand 1s over the right hand for being 
subduing of demons. Thats the full-lotus posture, or the Jeweled vajra sitting position, or the 
Bodhi position. lÝ you sit in this position, 1s easy to stabilize your mind for Buddha 
Recitation sesslons. Second, the right leg 1s over left for blessing, the ripht hand 1s being 
placed over the left one. When you sit in the “Padmasana” position, your body should be held 
upright. Do not lean backwards or forwards. Do not swing to the right or left. Try to sit 
straipht, but not stiff as a wooden board or as an 1ron bar. When you sit for Buddha 
Recitations In this posiftion, you want to make your breath even. You should always breathe at 
the speed at all trmes. Breathe and and breathe out naturally, not to force yourself with a long 
breath-in, or breath-out. When siftting 1n this position, don”t be afraid of the pain. Perhaps you 
can sit for half an hour before the pain starts, but when 1t does appear you should be patient. 
The more you feel painful, the more you should be patient. If you are patient enough, sooner 
or later, you” ll be able to sit for an hour, two hours, or even longer. Remember to concenfrate 
on nothing else but your Buddha Recttations. If something else appears In your mind, Just 
Ipnore 1t and go back to your Buddha Recttations. 


(2) X4 7⁄42wá 2fd@m 7óật 
2⁄24(“tue dx 6dddáa ecdtaf(2wẻ 


Niệm Phật bằng cách đi tới đi lui để tránh buôn ngủ (có thể đi trong sân nhà, sân chùa, hay 
quanh Phật điện). Kinh hành niệm Phật bằng cách đi tới đi lui để tránh buồn ngủ (có thể đi 
trong sân nhà, sân chùa, hay quanh Phật điện). Sau một thời khóa tịnh tọa nệm Phật, hành 
giả thường đi bách bộ trong một hàng, đầu ngó xuống, nhìn dưới đất. Loại thực tập này được 
dùng để làm cho cơ thể khỏe khoắn và giữ cho tâm chánh niệm trong khi vừa đi vừa niệm 
Phật —Walking Buddha Recitations by walking up and down. To walk about 1n contemplation 
with Buddha Recttations to prevent sleepiness. Walking in Buddha Recitations by walking up 
and down. To walk about when reciting the Buddha names to prevent sleepiness. After a 
Sesslon of sitting sit in Buddha Recitations, practitioners commonly walk In a line, with heads 
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down, looking at the ground. This pracfice 1s said to refresh the body while maintaining the 
mind”s concentration on Just Buddharecitations. 


() Cá»; zấu 7/@x. 72442 
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Công án niệm Phật được dùng khi chúng ta coi nệm Phật A Di Đà như là một công án. Ngay 
trong phút giây hồng danh Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghi 
hoặc ảo tưởng phải được để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật? 
Khi dựa vào công án, mọi mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút chỉ bị cắt 
đứt. Khi mà không còn gì nữa để cho những thứ nầy tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang 
phổ chiếu khắp trời. Khi ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và 
trong suốt —The koan of Buddha Recitation uses the invocation of Amitabha Buddha as a 
koan. At the very moment the name 1s uttered, it must be the focal point In respect to which 
all doubts and delusions are laid aside. At the same time you ask “Who 1s this person recIting 
the Amitabha's name?” When you rely steadily on the koan, all illusions and confused 
thoughts will be broken down the way knotted threads are cut. When there 1s no longer any 
place for them to reappear, 1t 1s like the shinning sun in the sky. When illusion does not arise 
and delusions disappear, the mind 1s all calm and transparent. 
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Hành giả Tịnh Độ có thể trì chú cũng như niệm Phật. Tuy nhiên, cần phải phân biệt một cách 
rõ ràng cái nào chính, cái nào phụ, trong trường hợp đó thì cái phụ cũng hướng về cái chính. 
Trái lại, nếu hành giả không cẩn thận xem cả hai như nhau thì phép tu chính yếu không còn 
là chính yếu nữa. Hành giả Tịnh Độ nên luôn ghi nhớ trong lòng là chú Chuẩn Đề và chú 
Đại Bi đâu có hơn kém. Nếu tâm chí thành, pháp pháp đều là diệu ứng; nếu tâm không chí 
thành, không có pháp nào có hiệu quả cả. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn 
Quang dạy: “Trì chú nên được xem như là pháp trợ hạnh, không nên làm chính hạnh cùng với 
niệm Phật. Công đức có được từ phép trì chú là không thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu vãng 
sanh toàn nhờ nơi tín nguyện cảm ứng với những lời nguyện cao cả của đức Phật A Di Đà, 
thông nhau mà được tiếp dẫn. Nếu không rõ ràng về chân lý này, nghĩ rằng chư Pháp không 
thể đo lường nghĩ bàn, và tu môn nào cũng không thành vấn để, mấy ông sẽ bị kẹt ở chỗ 
không Thiển mà cũng không Tịnh. Điều này sẽ dẫn đến việc kiếp kiếp lăn trôi trong Sanh 
Tử, rồi chừng đó biết nương tựa vào ai? Mấy ông nên xét nghĩ mình là phàm phu dẫy đầy 
nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoằng thệ của Phật A Di Đà, đời này khó mong thoát 
khỏi Sanh Tử Luân Hồi. Chỉ có như vậy mấy ông mới thấy được pháp môn Tịnh Độ siêu việt 
về lực và về dụng hơn các pháp môn khác! Trì chú hay tụng king để gieo trồng phước huệ, 
tiêu trừ ác nghiệp thì được, nếu mê muội mong cầu thần thông, đó là bỏ gốc theo ngọn, sai 
lầm trong cách xét đoán. Nếu, lại nữa, tâm của mấy ông cố chấp, sự hiểu biết về Pháp lại 
thông minh, mà việc trì giới thì lại buông lung, Bồ Để Tâm không phát triển, lòng hơn thua 
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không kểm kiểm được, chắc phải có ngày phát điên vì bị ma dựa.”—Pure Land practitioners 
may recite mantras as well as the Buddha's name. However, they should make a clear 
distinction between the main and the subsidiary practice, in which case the subsidiary practice 
naturally points to the main practice. If, on the other hand, they are careless and consider the 
two practices to be equal, even the main practice 1s no longer the main practice. Pure Land 
practitioners should always keep 1n mind that the Ten Thousand-Arm Avalokitesvara Mantra 
(Cundi Dharam) 1s neither more nor less efficacious thena the Great Compassion Mantra. If 
the mind 1s utferly sincere, each and every Dharma method elicits a wonderful response; 1ƒ 
the mind 1s not utterly sincere, no method 1s effective. In Letters From Patriarch Yin-Kuang,' 
Great Master Yin-Kuang said: “Reciting mantras should be considered an ancillary practice, 
rather than a principal method along with Buddha Recitation. The merits derived from matra 
recitation are Indeed inconcerivable, but ordinary people who achieve rebirth In the Pure Land 
owe It entirely sincere Faith and Vows, as these correspond to the lofty Vows of Amitabha 
Buddha. If you are not clear about this truth, thinking that all Dharmas are unfathomable and 
therefore 1t does not matter which method you cultivate, you will end up practicing neither 
Zen nor Pure Land. This wIll lead to eons of wandering 1n the wasteland of Birth and Death, 
whom, then, could you rely on for help? You should realize that as a common being full of 
karmic obstructions, you wIll certainly find it difficult to escape Birth and Death In this very 
le unless you rely on the Vows of Amitabha Buddha. Only then will you discover that the 
Pure Land method surpasses other Dharma methods In power and utility! Reciting mantras 
and sutras for the purpose of sowing merits and wisdom and eliminating evil karma and 
transgressions 1s all to the good. However, to be deluded and seek spiritual poWers 1s to 
abandon the roots for the branches, an error In Judgment. If, furthermore, your mind 1s 
graspIng, your understanding of the Dharma nebulous, your precept-keeping lax, your Bodhi 
Mind undevelop and your discriminatory, win-lose mind raging unchecked, you will be 
exposed one day to demons that may drive you Insane!” 
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Theo sự tường thuật của học giả Phật giáo Trịnh Vi Am, có bốn mươi tám pháp niệm Phật. 
Thứ nhất là niệm Phật nên giữ ý căn. Đã đem tâm này niệm Phật, bạn không nên trụ trên 
cả việc thiện lẫn việc ác. Tức là hằng ngày chỉ làm mọi việc với ý niệm bất đắc dĩ phải làm, 
nên làm rồi xả bỏ, chứ đừng vướng víu vào chúng mà chướng ngại đến tâm niệm của mình. 
Kỳ thật, sở dĩ tâm niệm chúng ta cứ mãi day dưa với những việc tạp nhạp thiện ác vì nó chưa 
thuần. Nếu mình niệm Phật đến lúc tâm địa sáng tỏ thì ý địa tự nhiên chuyên ròng nơi quán 
sát chứ không có chỗ cho duyên tạp sự. Phải biết niệm Phật có thể chuyển phàm thành 
Thánh, là phương tiện giải thoát thứ nhất của thế gian và xuất thế gian vậy. Thứ nhì là niệm 
Phật nên giữ gìn khẩu nghiệp. Một khi đã dùng miệng này niệm Phật, phàm tất cả những 
việc Sát, Đạo, Dâm, Vọng không nên buông lời nói càn nói quấy. Một khi nói lỡ, nên tự nghĩ 
rằng: người niệm Phật không nên nói như thế, rồi cố gắng niệm lớn ít tiếng danh hiệu Phật 
để trấn áp tâm mình và gột rửa ngay những lời bất thiện ấy. Thứ ba là niệm Phật phải chỉnh 
thân nghiệp. Đã đem thân này niệm Phật, thời trong mọi lúc cũng như trong mọi cử chỉ, đi, 
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đứng, ngôi, nằm, thân cần phải đoan chánh, vì thân có được đoan chánh thì tâm mới được 
thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nghiệm điều này, thật không bao giờ dối. Thứ tư là niệm 
Phật lần chuỗi. Niệm Phật một tiếng, tay lần một hột. Chỉ nên niệm bốn chữ, đừng lộn sáu 
chữ, vì bốn chữ rất dễ thành khối. Trong bốn chữ A Di Đà Phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, 
hoặc lần tại chữ Đà, hoạch định cho có pháp tắc không được lầm lẫn, đây là pháp mượn 
chuỗi để nhiếp tâm. Thứ năm là niệm lớn tiếng. Nếu lúc thần trí hôn trầm hay khi vọng 
tưởng đua khởi, hãy nên trấn tĩnh tinh thần, to tiếng niệm Phật, niệm cho được vài ba trăm 
tiếng, thì tự nhiên sẽ đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn rất thính, nên ngoại duyên 
dễ vào, tiếng làm cho tâm động, tạp tưởng nổi dậy, nên phải to tiếng niệm Phật để giữ gìn 
nhĩ căn, hầu mở tỏ tâm linh. Bấy giờ, tâm chỉ nghe tiếng của chính mình, mỗi tiếng liên tục, 
đầy đủ, tất cả những gì phải quấy, nên hư, tự nhiên phóng xả. Thứ sáu là niệm nhỏ. Nếu lúc 
tinh thần tán thất, hoặc khi nhiều việc nhọc nhằn hay phải nhiều điều bức bách, thì không 
cần phải niệm to, chỉ nên thâu liễm thần minh nhỏ tiếng niệm kỹ. Đến khi hơi thở điều hòa, 
tỉnh thần hưng khởi, an định tâm hồn mới nên niệm to tiếng. Thứ bảy là niệm thầm. Nếu tâm 
khí không được điều hòa, hoặc người hay chỗ có trở ngại, niệm to, niệm nhỏ đều thấy không 
tiện, thì chỉ nên động môi, dùng pháp niệm thầm hay kim cang trì (diamond recitation) , 
không bắt buộc nhiều ít, nhưng cần nhứt là mỗi chữ mỗi câu phải từ tự tâm lưu xuất. Thứ tám 
là mặc niệm. Lại, hoặc niệm to, niệm nhỏ đều không hợp, tay lần chuỗi lại hiểm phiền phức, 
niệm thầm vẫn thấy còn có dấu vết, thì xưa có phương tiện chí xảo là không cần động mồm, 
không phát ra tiếng, chỉ bắt tâm niệm duyên chuyên một cảnh, âm thầm dùng lưỡi gõ vào 
răng trước hay tâm tưởng cũng được, tùy ý, chỉ phải làm sao cho tiếng thật rõ ràng, nhưng 
tiếng không phải là phát ra từ cửa miệng, mà phải phát ra từ tự tánh. Tánh nghe lại phải dung 
thông nội tâm, nội tâm lại phải in nơi đầu lưỡi, đầu lưỡi kéo lấy niệm căn, từ tánh nghe nghe 
tự tánh, ba thứ dung hội, niệm niệm viên thông, lâu sau sẽ được thành tựu pháp quán: Duy 
tâm thức. Tý chín là điều hòa hơi thở. Hoặc lúc khí tịnh, tâm bình, thì trước nên tưởng thân 
mình đang ở trong vòng hào quang tròn, thầm quán trên đầu chót mũi, tưởng hơi thở ra vào, 
mỗi một hơi thở thầm niệm một câu A Di Đà Phật. Phương tiện điều hòa hơi thở , không 
hưởn, không gấp, tâm niệm và hơi thở nương nhau, theo nhau ra, vào, đi, đứng, ngôi, nằm 
đều nên làm như thế, đừng để gián đoạn. Thường phải tự “mật trì”, nhiếp tâm đã lâu, cả hơi 
thở lẫn câu niệm, cả hai đều không còn phân biệt, tức thân tâm này cùng đồng với hư không. 
Tnì đến thuần thục, tâm nhãn khai thông, tam muội thoạt nhiên hiện tiền, chính là “Duy tâm 
Tịnh độ” đó. Thứ mười là tùy phận. Hoặc lúc hôn trầm nhiều thì nên kinh hành niệm Phật, 
hay khi tạp loạn nhiều thì nên ngồi ngay thẳng, yên lặng mà niệm. Giả sử đi hay ngồi đều 
không hợp, thời hoặc quỳ, hoặc đứng, cho đến tạm nằm, cũng đều cho phương tiện rộng rãi, 
có thể niệm Phật được cả. Cốt yếu bốn chữ hồng danh đừng để một niệm lãng quên, đó là 
yếu thuật hàng phục tâm ma vậy. Thứ mười một là chỗ nào cũng niệm Phật được. Không 
luận chỗ sạch hay chăng, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ chộn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất ý, chỉ 
“Hồi quang phản chiếu” và suy nghĩ: những cảnh thế này ta đã gặp hơn trăm ngàn muôn ức 
lần, từ nhiều kiếp đến giờ; chỉ có việc “Niệm Phật vãng sanh” là ta chưa có thể thực hành 
trọn vẹn được, nên vẫn còn bị trong vòng lẩn quẩn luân hồi. Giờ đây ta cũng chẳng quản 
niệm được cùng chăng, chỉ thể giữ chặt “tâm niệm Phật” này, dầu chết cũng không để dứt 
“niệm đầu”. Tại sao? Bởi niệm đầu mà để một phút gián đoạn, thời tất cả thiện, ác, vô ký 
bao nhiêu tạp niệm lại sanh. Vì lẽ đó, nên dù lúc đi đại, tiểu tiện, hay sản phụ lúc lâm bồn, 
chỉ chăm chú việc niệm Phật, càng khổ càng niệm, càng đau càng niệm nhiều hơn, như con 
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thơ gọi mẹ, không sợ mẹ hiểm giận; nếu sợ mẹ giận mà không gọi nữa, ắt đứa trẻ sẽ bị sa 
chân vào hầm phẩn nhớp, vì những sự dại đột do nó gây nên. Như thế chỉ có chết mất đi mà 
không làm sao được gặp mẹ. Thứ mười hai là niệm Phật có định thời hay không? Trong 
pháp thứ mười một, không có định thời, nếu như vậy sẽ ít người làm được. Bài này phương 
tiện nói có định thời là sớm, tối hai thời, hoạch định thường khóa, từ nay đến suốt đời, không 
thêm, không bớt; ngoài ra, trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có thể niệm được một câu, thì nên 
niệm một câu, có thể niệm được nhiều câu, thì nên niệm nhiều câu, bất luận niệm lớn hay 
nhỏ. Cổ đức có dạy: 

“Ít nói một câu tạp 

Nhiều niệm một câu Phật 

Đẹp đế biết bao nhiêu!” 
Thứ mười ba là có đối trước tượng Phật hay không khi niệm Phật? Lúc đối trước tượng 
Phật, phải cho tượng này là thật Phật, không cần câu chấp một phương hướng nào, chẳng 
luận một thân nào trong ba thân của Phật, chỉ tự nghĩ: ta chỉ nhứt tâm, tâm chỉ nhứt Phật, mắt 
nhìn tượng Phật, tâm niệm danh Phật, thật hết sức thành kính, mà hết sức thành kính tất được 
linh cảm. Lúc không có tượng Phật, nên ngồi ngay ngắn, xoay mặt về phương Tây, lúc khởi 
tâm động niệm, nên niệm tưởng hào quang của Đức Phật A Di Đà trụ trên đỉnh đầu ta, mỗi 
niệm, mỗi câu, tự chẳng để rơi vào khoảng không, hắc nghiệp cũng có thể tiêu diệt. Thứ 
mười bốn là niệm Phật trong lúc bận rộn. Nếu niệm được một câu, thì nên niệm một câu, 
có thể niệm 10 câu, thì nên niệm 10 câu; chỉ làm sao trong 100 điều bận rộn, có được trong 
khoảnh khắc một chút rảnh rang liền buông bỏ thân tâm, sáng suốt tụng trì. Ngài Bạch Lạc 
Thiên có bài thi rằng: 

“ĐI niệm A Di Đà 

Ngồi niệm A Di Đà 

Ví dù bận rộn như tên 

A Di Đà Phật 

Niệm lên thường thường.” 
Người xưa dụng tâm như thế, thật không thể chê được. Thứ mười lăm là lúc nhàn rỗi nên 
niệm Phật. Trong đời, có nhiều kẻ quá ư khốn khổ, muốn chút rắnh cũng không sao có được, 
nên không thể tu hành. Nay ta được rảnh rang, lại nghe biết được pháp niệm Phật này, cần 
phải cố gắng, tương tục thúc liễm thân tâm, chuyên trì niệm Phật; như thế mới không uống 
phí tấc bóng quang âm. Nếu để tâm niệm buông trôi, không làm được việc gì, luống tiêu hao 
ngày tháng, cô phụ bổn ơn, một mai vô thường thoạt đến, sẽ lấy gì để chống cự đây? Thứ 
mười sáu là người sang giàu phải nên niệm Phật. Phước đức của đời này đều từ việc tu 
hành kiếp trước. Những vị tôn quý vinh hoa, quá nửa là các bậc cao Tăng chuyển thế. Nhưng, 
tuy có vinh hoa mà không được trường cửu, nếu lại tạo điều nghiệt chướng, ắt khó thoát khỏi 
biển trầm luân. Vậy nên các ngài phải tự suy nghĩ: những gì ta có thể mang theo được khi 
nhắm mắt? Ấy là công đức niệm Phật. Cũng như thuyển đi nhờ nước. Thế nên, hoặc lập thất 
niệm Phật, hoặc mời chư Tăng hướng dẫn mình niệm Phật, ¡in khắc kinh sách Tịnh độ, hoặc 
đặt tượng Phật Di Đà để chiêm ngưỡng mà niệm, việc làm tuy ít, nhưng phải dụng công cho 
nhiều, lại phải chí quyết vãng sanh, đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, chẳng 
luận giàu, nghèo, sang, hèn. Lầm vị sứ giả của ngôi Pháp Vương còn gì tôn quý hơn! 7ý 
mười bảy là kê nghèo hèn cũng nên niệm Phật. Than ôi! Có kẻ đã đem thân làm nô lệ, bị 
người khác sai sử, vất vả, khổ sở, mà không cầu mong thoát khỏi, thì về sau càng khổ hơn. 
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Nên biết bốn chữ hồng danh chẳng luận sang, hèn, giàu, nghèo, trẻ, già, trai, gái, chỉ cần mỗi 
ngày vào lúc sáng sớm, chí tâm xoay mặt về phương Tây, niệm 10 câu danh hiệu Phật, 
không xen, không dứt, để cầu sanh Cực Lạc, thì hiện đời sẽ được hưởng nhiều lợi ích, khi 
thác tự nhiên được vãng sanh. Đức Phật A Di Đà thiệt là chiếc thuyền cứu mạng cho mọi 
người torng biển khổ vậy. Thứ mười tám là tịnh tế niệm Phật. Đã là người có trí huệ thì 
đừng để bị mê hoặc, cần phải hết sức tịnh tế niệm Phật để cho trí huệ được thêm kiên cố. 
Phải biết, người trí niệm Phật thì thiên hạ sẽ có rất nhiều người niệm Phật. Người trí niệm 
Phật thời những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ trở về chánh đạo. Tại sao? Vì tiếng tăm của 
người trí có thể mở tỏ lòng dạ họ, vì có tác dụng trí của người trí cứu rỗi họ. Thứ mười chín 
là lão thật niệm Phật. Đã không cầu danh lợi, cũng không khoe tài năng, chắc thật tu hành, 
thật là rất khó có người làm được. Tổ sư dạy: về phương diện tham thiền, bới tìm một người 
si độn cũng không có. Nay người niệm Phật chính lo mình không được sĩ độn mà thôi. Hai 
chữ Lão Thật là một đại lộ thẳng tấp đưa người sanh Tây Phương vậy. Tại sao? Vì hai chữ 
Lão Thật là ngoài bốn chữ A Di Đà Phật không thêm một mảẩy may vọng tưởng nào. Thứ hai 
mươi là được điều vui mừng nên nhớ niệm Phật. Hoặc nhơn nơi người mà vui, hoặc nhơn nơi 
việc mà mừng, mối manh tuy nhỏ nhít, nhưng đều là những cảnh vui vẻ của kiếp người. Song 
phải biết: cái vui đó như huyễn, không thật, không thể còn lâu, vậy nên nương nơi giây phút 
tươi vui đó, xoay tâm niệm Phật, thời ắt được nhờ ánh hào quang của Phật, trong thuận cảnh 
ấy, bỏ dứt đi ít nhiều ác niệm, những điều tốt đẹp liên miên, như ý tu hành, mãi đến lúc 
mạng chung, sẽ được vãng sanh Cực Lạc, há chẳng vui mừng lắm sao! Thứ hai mươi mốt là 
hứa nguyện niệm Phật. Trì danh niệm Phật nguyên để cầu vãng sanh; nhưng oai phong của 
chư Phật không thể nghĩ bàn, hễ niệm danh hiệu của các Ngài thì sở nguyện đều tùy tâm. Vì 
lẽ đó, trong kinh dạy: “Niệm Phật có mười điều lợi ích. Những việc cầu cúng quỷ thần, tạp tu 
sự sám, khấn hứa nhiều ác nguyện, tin xăng những việc bói toán, xăm quẻ, không bằng dùng 
phương pháp niệm Phật để cầu nguyện. Có người hỏi: vả như niệm Phật mà không ứng 
nghiệm thì sao? Đáp: Ông chưa niệm Phật mà đã lo không ứng nghiệm, chính cái nhơn không 
ứng nghiệm đó sẽ đem đến cái kết quả không ứng nghiệm vậy. Nhơn thế nào thì quả thế ấy, 
há không đáng sợ lắm sao? Thứ hai mươi hai là niệm Phật để cầu cởi mở. Phàm tất cả 
nghịch cảnh quanh ta, đều do trái duyên nên có hiện, ta phải cố cam nhận chịu, không nên 
lại khởi ác niệm, để phải dẫn khởi oan trái đến mãi về sau không dứt. Ta phải nên tùy thuận 
nhận lãnh, có thể tránh được thời tránh, dứt được thời dứt, chỉ tùy nhơn duyên mà đừng quên 
niệm Phật. Phật có vô lượng trí huệ, phước đức quang minh, ngài sẽ gia hộ cho ta: dù gặp 
nghịch duyên, trái cảnh, cũng chuyển thành thuận cảnh, thuận duyên ngay. Thứ hai mươi ba 
là hổ thẹn, tự gắng niệm Phật. Phàm đời này hay kiếp trước, ác quả đã thành tựu, thì khổ 
báo ắt đến, mà một phần khổ ở đời này tức là một phần ác trong kiếp trước, không thể đổ 
thừa cho vận mạng bất tể, mà chỉ nên tự hổ phận mình chẳng sớm lo tu. Mỗi một khi tưởng 
Phật, tưởng như lông trong thân đều dựng đứng, năm vóc như rã rời, buồn, thương, cảm mến, 
đau xót, không muốn sống. Như vậy thời mỗi câu, mỗi chữ từ trong gan, tủy mà ra, mới là 
chơn cảnh niệm Phật. Ngày nay, kẻ Tăng, người tục niệm Phật, hoặc miệng niệm mà tâm 
tán, hoặc chỉ nhiếp tâm lúc niệm, dứt niệm thì tâm mê. Lại có người đang lúc niệm Phật xen 
nói chuyện tạp. Thế thì dù niệm suốt đời cũng không linh cảm. Mọi người thấy vậy, cho 
rằng: niệm Phật vãng sanh là những lời dối. Lỗi ấy đâu phải do Phật sao? Thứ hai mươi bốn 
là niệm Phật khẩn thiết. Phàm người ở trong tất cả hoàn cảnh khổ đáng thương, mà ta không 
thương, tất trái với nhân tình, nhưng ở trong tất cả hoàn cảnh đáng thương, ta chỉ thương 
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suông thì làm sao hợp được với tánh Phật? Đã thương thì phải tìm phương thoát khổ, phải tìm 
cách cho mọi người rốt ráo thoát khổ. Phải biết rằng: Phật sở dĩ được tôn xưng là đấng Đại 
Bi, vì Ngài hay cứu khổ cho chúng sanh. Ta do lòng từ bi niệm Phật là cốt cầu lòng từ bi của 
Phật ban cho, cứu vớt khổ não cho chúng ta, thì cái niệm đó phải khẩn thiết đến bực nào? 
Thứ hai mươi lăm là cúng dường niệm Phật. Phàm gặp giai tiết (tiết đoan ngọ, tiết trung 
thu...) hoặc ngày vía Phật, Bồ Tát, thì nên hương đăng hoa quả tùy phận cúng dường, đó chỉ 
là tài cúng, chưa phải pháp cúng. Pháp cúng thuộc về tâm, quý hơn tất cả tài cúng. Gần đây 
vì tà giáo thịnh hành, bày đặt ra các pháp cúng kiến, la liệt quả phẩm, tam sên, heo, dê, gà, 
vịt, có ích gì cho sự tu hành? Thậm chí còn bày bố trận đồ, chiêu hồn dẫn quỷ, tà mị, dị đoan, 
càng làm cho hao tài tổn mạng, dối trá bậy bạ, phỉnh gạt người đời. Chỉ pháp môn niệm Phật 
thì vạn bệnh tiêu trừ, không tốn, không hao, lại ít người chịu biết đến. Kính mong những 
trang thức giả đừng để bị lầm. Thứ hai mươi sáu là niệm Phật để báo ân cha mẹ. Ân của cha 
mẹ là cái ân to lớn nhất phải làm sao báo đáp? Cung phụng tất cả những thức uống ăn, lập 
công danh để hiển đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo đáp của thế gian; mặc dù không phải là bất 
thiện, xong xét cho tột thì đấy chưa phải trọn vẹn, vì dù sao cũng vẫn còn trong vòng khổ lụy 
của kiếp người. Chỉ có cách là ta niệm Phật, và khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công đức ấy 
hồi hướng Tây phương, đó là gieo một hột giống kim cương, về sau ta và cha mẹ cùng tự 
được giải thoát. Huống chi một câu niệm Phật lại có thể tiêu diệt được vô biên tội chướng. 
Những ai muốn báo thâm ân cha mẹ, không thể không biết pháp này. Thứ hai mươi bảy là bố 
thí bằng cách niệm Phật. Phàm thấy người khổ não, trước phải giúp cho họ an thân (cho 
cơm, cho áo) rồi sau mới an ủi khuyên lơn họ niệm Phật. Bởi vì, cứu cái khổ trong nhứt thời, 
bố thí là gấp, mà cứu cái khổ nhiểu kiếp, phương pháp niệm Phật lại gấp hơn. Hoặc thấy 
người hay vật bị nạn, sức mình không cứu rỗi được, phải gấp rút niệm Phật cầu an cho hồn 
thức ấy. Hoặc đêm thanh tụng niệm cầu nguyện cho mọi loài thoát khỏi tai ương. Gặp lúc 
đao binh, tật dịch, năm canh trì nệm Phật danh, cầu cho chúng sanh được tiêu trừ mọi oan 
khổ. Nên quán tưởng: Một câu A Di Đà Phật của ta đây, trên tột trời hữu đảnh, dưới duốt đáy 
phong luân. Thứ hai mươi tám là tự tâm niệm, tự tâm nghe. Tâm tưởng rồi mới động đến 
lưỡi, lưỡi khua động thành tiếng lại trở vào tự tâm, là pháp: Tâm Niệm Tâm Nghe vây. Mà 
hễ tâm niệm tâm nghe thời mắt không thể thấy bậy, mũi không thể ngửi bậy, thân không thể 
động bậy, vì chủ nhơn ông (tự tâm) đã bị bốn chữ A Di Đà Phật bắt cóc mất rồi. Thứ hai 
mươi chín là niệm Phật trong tiếng niệm. Tiếng niệm Phật đã thuần thục rồi, thời trong sáu 
trần chỉ còn một thanh trần. Tất cả sáu căn hoàn toàn gởi nơi nhĩ căn. Thân cũng không còn 
cảm biết tới lui, lưỡi cũng không còn biết khua động, ý cũng không còn cảm biết phân biệt, 
mũi cũng không còn cảm biết hít thở, mắt cũng không còn cảm thấy mở nhắm. Hai thứ viên 
thông của hai ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cũng tức là một, không chỉ là chẳng viên 
và chẳng chi là không thông cả. Vì căn tức là trần, trần tức là căn, căn và trần tức là thức. 
Mười tám giới đều dung hợp thành một giới. trước chưa được thuần, lâu sau sẽ dần dần thâm 
nhập. Phàm trong khi niệm Phật phải lựa một chỗ vắng, yên, sạch, khoảng 4 hay 5 thước 
vuông, đi nhiễu một vòng theo phía tay mặt, rồi sau từ từ cất tiếng niệm Phật, tiếng cao lên 
dần dần, niệm như vậy độ ba vòng trở lên sẽ tự cảm thấy tâm, tiếng tổ bày, vòng quanh khắp 
thái hư, bao bọc cả 10 phương, trùm đầy toàn pháp giới. Đó là cách an trụ thân, tâm, thế giới 
vào trong tiếng niệm Phật, và đó là đem thân tâm của mình an trụ trong tiếng niệm Phật, mà 
niệm Phật đây là cảnh thù thắng để tiêu diệt tâm địa phiền não nhơ trược, hành giả cần phải 
gắng tập cho kỳ được. Thứ ba mươi là niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm. Phàm tiếng là 
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tiếng của tự tâm, thì ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Hễ tiếng của tự tâm quanh lộn ở 
chỗ nào thì ánh sáng của tự tâm phóng ra ở chỗ ấy; nếu ta an trụ trong tiếng của tự tâm mà 
niệm Phật tức là an trụ trong ánh sáng của tự tâm mà niệm Phật vậy. Đây cũng là cảnh thù 
thắng diệt được lòng tham phiền não nhơ bẩn, hành giả nên gắng siêng tu tập. Thứ ba mươi 
mốt là niệm Phật trong thể của tự tâm. Tiếng nói của tự tâm vòng quây và ánh sáng của tự 
tâm chiếu phát, tự nhiên tâm thể phơi bày. Một chơn tâm này như tấm gương tròn lớn (đại 
viên cảnh) rỗng thông sáng suốt, không gì ngăn ngại, mười phương, ba đời, ta, Phật, và chúng 
sanh, vòng khổ của đời trược, đài sen nơi cảnh tịnh đều là bóng trong gương cả. Cho nên 
niệm Phật trong tiếng tức trong ánh sáng, trong ánh sáng tức trong gương, không phải một, 
không phải khác. Đây cũng là cảnh thù thắng tột cùng, diệt hẳn được tâm nhơ, cần phải gia 
công hết lòng tu tập. Thứ ba mươi hai là niệm Phật không dứt. Buổi sáng niệm, buổi tối 
cũng niệm; vô sự niệm, hữu sự cũng niệm; chỗ sạch niệm, chỗ dơ vẫn niệm; không một niệm 
nào mà không phải là niệm Phật. Giả sử hằng ngày có sự thù tiếp bạn bè, đãi đằng khách 
khứa, phải có lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thinh niệm, chớ không thể gián đoạn được 
tâm niệm. Niệm Phật mà công phu đến thế, thì sẽ dễ thành tam muội lắm. Thứ ba mươi ba là 
niệm Phật không xen tạp niệm. Không xen tạp niệm tức là Chỉ, Chỉ là nhơn của Định, dừng 
được tạp niệm, thì chánh niệm (định) tự nhiên phát hiện. Tạp niệm có ba: thiện, ác và vô ký, 
trừ hết ba thứ mới là không tạp. Tâm cần vắng lặng, vắng lặng thời các niệm thiện, ác không 
sanh. Tâm cần sáng suốt, sáng suốt thời vô ký niệm không có. Ngoài Phật không có niệm 
nên thường vắng lặng, trong niệm có Phật nên thường sáng suốt, rõ ràng. Thứ ba mươi bốn là 
niệm Phật không dừng. Không Dừng tức là Quán, Quán là nhơn của Huệ. Câu niệm Phật 
trước đã qua, câu sau chưa đến, câu hiện tại cũng không dừng. Cứ thế mà quán sát, rõ ràng 
nhưng không câu chấp, không câu chấp nhưng lại rõ ràng. Đuổi như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ 
vạn pháp duy tâm, tức Phật tức tâm, tức tâm tức Phật. Thứ ba mươi lăm là tức thiền tức niệm 
Phật (Thiền cũng là niệm Phật). Hoặc khởi từ một câu thoại đầu gọi là tham thiển, hoặc ngồi 
mà dứt niệm gọi là tọa thiển. Tham hay tọa đều là thiền cả. Thiển hay Phật đều là tâm cả. 
Thiền tức là thiển của Phật. Phật tức là Phật của Thiền. Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại 
với pháp tham thiển, tọa thiền? Vả lại, người tham thiển có thể dùng bốn chữ A Di Đà Phật 
làm một câu thoại đầu, niệm đến, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược, trở lại, xoay qua không 
rời đương niệm, mặc dù không nói tham thiển, mà thiển ở trong đó rồi. Người tọa thiển cần 
phải đến giai đoạn một niệm tương ưng, hoát nhiên như vin vào chỗ hư không, mới là đắc 
thủ. Niệm Phật đến lúc nhứt tâm bất loạn, không phải tương ưng là gì? Niệm đến lúc tâm 
không, không phải vĩnh viễn tương ưng sao? Trong lúc niệm Phật, không hôn trầm, không tán 
loạn, chỉ, quán, định, huệ mỗi niệm viên thành; nếu muốn tìm thiền, thiển ở đâu nữa? Thứ ba 
mươi sáu là tức giới túc Phật. Tnì giới luật của Phật để trị thân, trì danh hiệu của Phật để trị 
tâm. Trì lâu thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. Tánh của niệm hay tánh của giới 
không hai; luôn luôn trì giới thì tội lỗi không hiện, luôn luôn niệm Phật thời lúc lâm chung 
hành giả có thể vượt qua được “cận tử nghiệp,” để vượt qua khỏi ba cõi. Nếu giữ giới đã có 
công phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây phương, chắc chắn được về trung phẩm. Còn 
như chưa có thể giữ trọn cả hai, thời nên phải siêng niệm Phật, như cứu lửa cháy đầu. Thứ 
ba mươi bảy là tức giáo tức Phật. Một đại tạng kinh đều từ tâm khởi, tâm nếu không Phật thì 
giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai mà không Phật? Chỉ vì tự mình không niệm 
vậy. Người có học giáo lý, ắt có coi Kinh Lăng Nghiêm, mà có coi Kinh Lăng Nghiêm ắt có 
kẻ chê Đức Thế Chí mà trọng đức Quán Âm, một chút chấp trước đó cũng đủ kết thành 
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nguồn gốc sanh tử, dù học hay, thấy xa, hiểu rộng, chẳng qua chỉ giúp cho cái mầm khổ thêm 
tươi mà thôi, không giúp ích được gì trong việc thoát ly sanh tử. Xin hãy mau mau bỏ đi, bỏ 
tất cả, để tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương, gần gũi đức Di Đà. Còn nếu không 
buông bỏ được thì hãy đem công đức học kinh, giảng thuyết này hồi hướng Tây phương, phát 
bốn điều thệ nguyện rộng lớn, cũng được kết quả không luống. Thẳng hoặc hoằng dương 
được pháp môn Tịnh độ, nói cho người ta hiểu công đức niệm Phật, thời nháy mắt, động 
niệm đều là trang nghiêm Tịnh độ, thế thì được vãng sanh thượng phẩm đâu còn nghi gì? 
Thứ ba mươi tám là không trì mà trì. Khi vừa làm xong một việc gì, hay lúc nói dứt một lời 
nào, còn chưa kịp đá động đến câu niệm Phật, nhưng bốn chữ hồng danh của Phật đã nổi 
hiện lên ngay. Đây là trạng thái dễ thành tam muội (chánh định). Thứ ba mươi chín là trì mà 
không trì. Trì danh niệm Phật không mỏi chán, khoan khoái lại càng khoan khoái hơn. Trong 
lúc niệm Phật, trì nệm bốn chữ thật rõ ràng, niệm đầu không lay động, bốn chữ bỗng nhiên 
tạm dừng. Cũng không phải có cái niệm tức bốn chữ, cũng không có cái niệm ngoài bốn chữ, 
như thế có thể tạm gọi là được thắng cảnh, chớ chưa phải thật tâm không. Nhưng siêng năng 
niệm Phật, cảnh này thường hiện, thời dần dân được tâm không. Nếu nhân một niệm tâm 
không liền bị hôn trầm, thì gọi là không có huệ. Phải biết rằng: tâm càng không thời niệm 
càng linh, tâm càng không thời niệm càng tịnh, đem cái ta trong tâm Phật mà niệm Phật ở 
trong tâm ta, không và bất không (có) đâu còn xứ sở? Ví như mặt trời, mặt trăng rực rổ nơi 
bửu cung, vòng quanh núi Tu di, châu lưu chiếu thiên hạ. Ôi! Còn gì bằng Diệu giác được 
viên minh! Thứ bốn mươi là cô thân Niệm Phật. Tỳ kheo tu hành không cần bạn lữ. Cảnh 
niệm Phật càng vô tịch càng hay! Cao thấp tùy hợp, huởn gấp tùy phần, cốt mong nhứt tâm. 
Chính lúc bấy giờ nên biết: thân côi nhưng tâm không côi, vì tâm của chư Phật và Đức Di Đà 
chưa từng tạm rời ta. Chư Phật luôn biết được những gì đang xãy ra trong chúng ta. Nếu 
chúng ta khởi niệm lên là chư Phật hay liền, lo gì cô tịch? Nếu pháp môn Tịnh độ còn điều gì 
chưa được hiểu rõ, nên tìm kinh sách Tịnh độ mà coi. Như kinh A Di Đà, kinh Quán Vô 
Lượng Thọ, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Thập Nghi Luận, Thiên Như Hòa Thượng Tịnh Độ 
Hoặc Vấn, Đại Hựu Thiển Sư Tịnh độ chỉ quy, Long Thơ Tịnh Độ Văn, Tịnh Độ Thần 
Chung, Tây Phương Công Cứ, Tây Phương Xác Chỉ, Di Đà Sớ Sao, vân vân... Đây chỉ dẫn 
một ít điều rõ ràng dễ hiểu, ngoài ra, còn nhiều thứ hay ho hơn, không kể xiết. Nên tìm học 
hỏi nơi các bậc cao minh thông hiểu tịnh độ. Thứ bốn mươi mốt là kết kỳ niệm Phật. Kết kỳ 
là kết thất (7 ngày làm một kỳ); nếu kết kỳ một mình, thì nên sắm bốn thứ để ăn: cơm khô, 
trái cây, gừng sống, dầu mè; tám thứ để dùng: lư hương, đèn dầu, bổ đoàn, ghế dựa, áo bông, 
khăn hay mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài 12 thứ đó, không để một thứ gì cả. Có thể 
trong suốt một tuần, không cho ai lai vãng, để rãnh rang biệm Phật. Nếu có 5, 6 người đồng 
phát tâm kết kỳ niệm Phật, thời cần phải thỉnh một vị hộ thất, lập quy điều cho nghiêm chỉnh 
dán ở trước cửa. Tất cả mọi cử động, ăn uống, hương hoa đều do vị hộ thất cung cấp có thể 
suốt trong bảy ngày, chí tâm niệm Phật. Nếu còn hạn cuộc trong tình chấp buộc ràng, chưa 
biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì đừng nên sớm khinh suất mà làm việc này. Thứ 
bốn mươi hai là hội tụ niệm Phật. Bốn hay năm người hẹn nhau hội họp tu pháp niệm Phật. 
Trước hết phải đặt điều ước, trật tự, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm thì một tiếng mỏ 
một tiếng niệm, một người xướng bao nhiêu người niệm theo, đều đều, không nên so le, lộn 
xộn, mà làm loạn động tâm người đồng niệm. Thứ bốn mươi ba là niệm Phật để thành tựu 
cho người. Hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người 
khác kết kỳ niệm Phật. Hoặc đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người biết, hoặc cho 
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người mượn sách tịnh độ mà xem, hoặc phá những mối nghi lầm của người khác trong pháp 
môn này, hoặc khuyên người bền chí niệm Phật, những việc ấy đều tốt và đều có công đức 
cả. Nhưng nếu người trong lúc lâm chung mà có mình đến hộ niệm, khiến cho người bệnh 
luôn nhớ câu niệm Phật, vừa nhớ vừa niệm, làm cho người ấy sau khi tắt hơi rồi được vãng 
sanh về cõi Tây phương, đó là thành tựu pháp thân huệ mạng cho người công đức này lại còn 
thù thắng hơn! Thứ bốn mươi bốn là niệm Phật khi có tai nạn. Phàm lúc xãy ra tai nạn, mà 
nhớ phát tâm niệm Phật, tất có kỳ ứng (ứng nghiệm lạ thường). Tuy rằng một nước bị can qua 
hay một làng bị dịch lệ, mà niệm Phật để cầu, thì một người niệm một người an, trăm người 
niệm trăm người an. Không phải Phật có lòng riêng, lúc nào cũng trong ánh sáng bình đẳng, 
vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì động niệm thành tiếng tự mình rõ biết hào quang sáng của 
đức A Di Đà trụ trên đỉnh đầu ta, thời tự nhiên mỗi niệm đầy đủ, mỗi niệm bền chắc, mỗi 
niệm dài lâu, thời hào quang của Phật chiếu đến gia hộ, các vị thiện thần độ trì, tự mình có 
thể lìa khỏi nạn tai, xin đừng chuyển niệm. Thứ bốn mươi lăm là niệm Phật trong lúc chiêm 
bao. Nguyện lực bền chắc, công phu tinh thuần, ban ngày giữ niệm khăng khăng, ban đêm 
vẫn giữ niệm khư khư, thời trong giấc chiêm bao tự mình có thể niệm Phật, đó là triệu chứng 
sắp vãng sanh, vậy phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên mãi, đừng lui, đừng loạn. Thứ bốn 
mươi sáu là niệm Phật trong lúc bệnh. Bệnh nặng là cơ sắp chết, chết là mối quan hệ của 
các Thánh, phàm, tịnh, uế. Trong lúc bệnh nặng phải khởi tưởng niệm là sẽ chết, để không 
sợ chết. Phải siêng niệm Phật, quyết định chờ chết, ắt có hào quang của Phật đến tiếp dẫn, 
làm toại chí nguyện vãng sanh của ta. Nếu trong lúc bệnh, dừng không niệm Phật, thì tất cả 
sự ái luyến sợ sệt, phiền não hiện lên rần rần, các thứ tạp niệm nhứt tế trổi dậy. Thế thì con 
đường sanh tử lấy gì cứu vớt? Ngày xưa, có một vị Tăng bệnh nặng, rên thành tiếng “ôi cha”. 
Bỗng tự biết người tu lúc nghĩ nhớ đến đạo mà lại rên như thế là sai, liền khởi nệm A Di Đà 
Phật. Nhưng cơn đau không chịu dứt, nên một tiếng rên “ôi cha” là một tiếng niệm Phật tiếp 
theo, ngày đêm không dứt. Khi lành bệnh, thầy bảo mọi người: Trong lúc bệnh tôi rên thành 
tiếng “ôi cha” và chen một tiếng niệm A Di Đà Phật, hôm nay bệnh lành, tiếng A Di Đà Phật 
hiện còn mà tiếng “ôi cha” chẳng biết biến đâu. Hy hữu thay! Đây là trường hợp tinh tấn 
trong lúc bệnh vậy. Thứ bốn mươi bảy là phút lâm chung nên niệm Phật. Phút lâm chung 
nên cố gắng ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật đừng để sót quên. Nếu niệm lớn được thời niệm, 
còn không niệm lớn được thì niệm nhỏ. Trường hợp lớn nhỏ đều không niệm được ví quá 
mệt, thì nên ghi khắc, thầm tưởng bốn chữ trong thâm tâm, đừng cho quên sót. Những người 
hầu hạ chung quanh phải thường nhắc nhở, khuyến khích người bệnh nhớ Phật, niệm Phật. 
Phải biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp, sở dĩ ta bị loạn niệm trong lúc này (gần chết) mà 
phải luân hồi mãi trong vòng ba cõi. Tại sao? Vì sanh tử luân hồi đều do nhứt niệm làm chủ, 
nếu nhứt niệm chuyên chú niệm Phật, thì thân tuy chết nhưng tâm thần không tán loạn, liền 
theo nhứt niệm ấy mà vãng sanh Tịnh độ. Vậy nên hãy nhứt tâm ghi nhớ bốn chữ A Di Đà 
Phật đừng quên! Thứ bốn mươi tám là phát nguyện, sám hối và niệm Phật. Than ôi! Trong 
đời có thiếu gì kẻ không biết niệm Phật, có người cho niệm Phật là dị đoan nên không chịu 
niệm, người xuất gia cho niệm Phật là việc tất nhiên của mình phải làm, chớ không biết tại 
sao phải niệm, kẻ cuồng huệ biết có Phật, nhưng lại không khứng niệm, kẻ ngu sĩ không biết 
Phật nên không niệm. Đây là đem so sánh, còn có những ngu phu, ngu phụ, nghe nói lý nhơn 
quả cũng biết niệm Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời sau, vẫn không thoát khỏi 
hột giống luân hồi. Tìm kẻ thật vì đường sanh tử mà niệm Phật, trong trăm người họa chăng 
chỉ có một hai! Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức xứng hợp với lòng từ của Phật, phát 
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thệ nguyện rộng lớn tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu oan khiên thấy đều sám hối. Tất cả 
những công đức dù nhỏ dù lớn đều đem hồi hướng Tây phương, như thế mới là Chánh Nhơn 
Niệm Phật —According to the Buddhist scholar Cheng-Wei-An”s narration, there are forty- 
eight aspects of Buddha Recitation. Fsí, the method of Buddha Recttation and the Mind. 
Once we make up our mind to engage in practicing Buddha Recitation, we should not dwell 
on any actions, good or bad. It 1s to say, we should carry out our dalÏy actIvifies in a matter of 
fact way, and once finished, let them go. Do not cling to them, or they wIll disturb our peace 
of mind. In fact, the reason we fail to let go things, good or bad, because our mind has not yet 
tamed. lf we have practiced Buddha Recitation to the point where our mind 1s bright and 
clear, 1t has no room for any odd thoughts. We should realize that Buddha Recttation can turn 
ordinary people Into sages. lt 1s the most Important means of liberation In this world and the 
supramundane worlds. Seconđ, the method of “Watch your mouth during Buddha Recitation.” 
Once we make up our mind to engage In practicing Buddha Recitation, with bad karmas of 
kiling, stealing, sexual misconduct and dishonesty, we should not be reckless or 
Inconsiderate with words. If we have mistaken, we should remind ourselves immediately that 
practitioners of Buddha Recitation should never utter such words, then try to recite the 
Buddha's name aloud a few times to quell the mind and immediately wash away the 
unwholesome words. 7đ, the method of “Regulating actons of the body during Buddha 
Recitation.” Once we make up our mind to engage In practicing Buddha Recitation, we 
should keep actions of our body pure at all times and In all movements and gestures, whether 
walking, standing, sitting or lying, for when the body 1s solemn, the mind wIll be pure. 
Practitloners of Buddha Recitation should ponder this teaching, 1s never wrong. Fourth, the 
method of “Buddha Recitation with a string of beads (rosary).” We finger the string of beads 
on each Recitation of the Buddhaˆs name. We should recite four syllables of “A-mi-tabha 
Buddh”, rather than the six syllables of “Na-mo A-mi-tabha Buddh”, as it 1s very easy to 
achieve singlemindedness with the shorter expression. We can finger the rosary upon the firsf 
or third syllable of the word “Amitabha”, either on the syllable of “A” or on “tabha”. We 
should plan and stick to what we have plan and not to make mistakes. This 1s called the 
method of using the string of beads to focus the mind. Fjb, the method of “RecIting aloud”. 
When our mind 1s in a state of torpor or when delusive thoughts arise, compose ourselves and 
recite the Buddha”s name aloud a few hundred times. We will then naturally experlence a 
pure and peaceful state. This 1s because the faculty of hearing 1s very keen and therefore 
people are easily influenced by external factors which disturb the mind and lead to errant, 
delusive thoughts. Thus, we need to recite aloud to control the faculty of hearing and 
enlighten the mind. When the mind hears only 1ts own sounds, each sound In 1s totality 
following upon the one before, all thoughts of right and wrong, what should and should not be 
done, are naturally abandoned. Sïxh, the method of “Recitation In a low volce”. When the 
mind 1s scattered, or when we are tired and weighed down by many pressing tasks, we need 
not recite aloud. We need only focus our mind and thoughts and recite In a low volce. Only 
when our breath returns to normal, our spIr1fs rise, and our mind 1s calm and at peace, should 
we Trecite aloud. Seyenfh, the method of “Whispering or diamond Recitation.” If the mind 1s 
agitated and the breath uneven, something 1s bothering us, or reciting the Buddha”s name 
either aloud or In a low voIce 1s Inconvenient, we should Just move our lips, practicing silent 
recitation or diamond recItation. With this method, the number of recitations does not matter; 
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the essential condition 1s that each word, each recitation should come from the mind. Eighíth, 
the method of “Silent Recitation”. There are Iinstances when If 1s not appropriate to recI(© 
either aloud or In a low volice. There are tIimes when 1t 1s awkward to finger a rosary. There 
are still other times when even silent recitation may be Inappropriate. For such 1nstances, the 
ancients have advised an excellent expedlient. It is notto move the Ïips, not to utfer a sound, 
but merely to concentrate mind and thoughts on recitation, silently touching the upper teeth 
with the tongue, or alternatively, to visualize this action. The only condition 1s that the 
Buddha's name be clear and distinct, though 1t 1s uttered not form the mouth but from the 
Self-Nature. The faculty of hearing and the Inner mind Interpenetrate, the Iinner mind 1s 
stamped on the tip of the tongue, the tip of the tongue pulls along the faculty of recifation, the 
faculty of hearing hears the Self-Nature, the three (inner mind, hearing, recitation) form one 
UnIf. recifation Interpenetrates with recifation, In time the visualizatlon of “everything as 
Mind Only” 1s realized. Minh, the method of “Regulating the breath.” When the breath 1s 
regular and the mind 1s at peace, we should first visualize ourselves sitting in circular zone of 
the halo, then visualize the breath going In and out of our nose as we silently recite the 
Buddha's name once with each breath. We should regulate the breath so that 1t 1s neither 
slow nor fast, the mind and the breath leaning on (reinforcing) each other, following each 
other In and out In any position, whether walking, standing, siting, or lying without 
Iinterruption. We should always secretly recite and focus the mind over a long period of time 
unfil there will no longer be a distinction between the breath and the recitation, our body and 
mind merging with empty space. When recitation 1s perfect(ed, the mind-eye wIll open up and 
samadhi 1s suddenly realized. This 1s the state of Mind-Only Pure Land. Ten£h, the method of 
“Reciting according to one”s situatlons.” When we experience the delusive obstruction of 
drowsiness, we should stand up and practice reciting the Buddha”s name while walking. 
When we are occupied with numerous odd thoughts, we should sit straight and recite silently. 
If neither walking or sitting 1s Iinappropriate, we can kneel or stand, or even lie down for a 
moment, or whatever position which can alleviate our Buddha Recitation. The Important 
thing 1s not to forget the words “Amitabha Buddha”, even for an Instant. Thịs 1s the essential 
art to subdue the deluded mind. Eleyenfh, the method of “Buddha Recitation can be practiced 
anywhere.” We should practice Buddha Recitaton anywhere, whether In a clean or dirty 
place, a quiet or a noIsy place, a place we like or a place we dislike, we should only turn the 
light inwards on ourselves, thinking thus: I have encountered situations like this countless 
times throughout numerous lifetimes, yet there 1s one thing I have not been able to do 1s to 
recite the Buddha”s name to achieve rebirth In the Pure Land. That's why even now I am still 
in the cycle of birth and death. At this time, I should not worry about where Buddha 
Recitation takes place, I need only hold firmly to this “mind of Buddha Recitation”, even TÍ it 
cosfs my life. I must recite without Interruption, one recitation after another without any øap.” 
Why? Because 1f there 1s Just a single gap, all kinds of odd thoughts, such as good, bad, or 
neutral, will arise. For this reason, even in the bathroom, or even in the process oŸ øgI1ving 
birth, we should concentrate on reciting the Buddha”s name. The greater the suffering, the 
greater the pain, the more we need to recite, Just as an infant cries out for his mother, without 
being afraid that she will become upset or angry. If he 1s afraid of his motherˆs anger and 
stops calling her, he may fall into the dung-ditch. Thus he can die without seeing his mother. 
Twelƒffh, the method of “Planned schedules for Buddha Recitation or not?” In the eleventh 
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method, we talked about practicing Buddha Recitation at all trmes without Interruption, 1Ý so, 
few people can practice it. With this method, the expedient of fixed periods of recifation. 
There should usually be two perlods per day, In the morning and In the evening, and these 
periods should be strictly observed everyday, without fail, throughout life. Furthermore, If 
during the 24-hour period, we can recite Buddha”s name one additional time, do 1t once; 1Ÿ we 
can recite It many times, do so many times. It does not matter whether the recitation 1s 
audible or not. The ancients had a sayIng: 
“Utter one fewer idle phrase; 
Recite the Buddha”s name one more time 
How wonderful 1t 1s 
Thir(eenth, the method of “Do Practiloners of Buddha Recitation need to face an Image of 
the Buddha” When we face a statue of the Buddha during recitation, we should consider 1t as 
a real Buddha. There 1s no need to get attached to any particular direction or to any of the 
Three Bodies of the Buddha. We should think thus: Ï must achieve singlemindedness, and 
that singlemindedness must be about the Buddha. My eyes should be focused on the 
Buddha's Iimage, my mind should recite the Buddha”s name with utmost sincerlty, for with 
utmost sincerity a response will be guaranteed. If we do not have a sfatue, Just sit straipht 
facing west. Às soon as we begin reciting, visualize the Buddha'”s light shinning on our head, 
recitation following recitatilon without a break. lf we practice this way, even the heaviest 
karma can be dissipated. Fourfeenfh, the method of “Buddha Recitation at busy times.” lÝ we 
can recite the Buddha”s name once, recIfe 1t once; If we can reci(e 1t (en tines, recIte 1t ten 
times. In one hundred busy things, we should try our best to spare a moment to let go 
everything and recite the Buddha”s name clearly and distinctly. The famous Chinese poet Po- 
Lo-T”ien wrote the following verse: 
Recite the Buddha's name while walking 
Recite the Buddha”s name while seated. 
Even when busy as an arrow 
Always recite the Buddha”s name. 
The ancients practiced Buddha Recitaton with such eagerness, we should follow theIr 
footsteps truly. Ffeenth, the method of “Buddha Recttation at leisure times.” In this world, 
there are many unfortunate people who don't have even a single leisure time, however much 
they may so desire. Therefore, they cannot cultivate. ÑNow we have the time, and moreover, 
the opportunity to learn about the practice of Buddha Recifation, we should make every effort 
to bind both body and mind in reciting the Buddhaˆ”s name at all times, without inferruption, so 
we will not be wasting time. lf we let our mind and thoughts wander, not doing anything 
worthwhile, wasting days and months, turning our back on the original debts (parent's, 
patrlarch's, country's and all other sentient beings”), and then, tomorrow, the ghost of 
1mpermanence suddenly arrives, what can we do to resIst 1t? Sixfeenfh, the method of “Rich 
and noble people should practice Buddha Recttation.” Merits and virtues in this life all stem 
from cultivation In past lifetimes. This 1s true of those who presently enJoy honors and 
esteem, as well as of high ranking monks whose goal Is to rescue humanity. However, honors 
and esteem cannot last; 1ƒ because of them evIl karma 1s created, 1t will be difficult to escape 
the ocean of birth and death. We should ponder this: what can we carry with us when we 
close our eyes forever? It 1s the virtues generated by Buddha Recifation. It 1s the same as a 
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boat that sails thanks to the current of the river. Thus, we should schedule sessions of Buddha 
Recifation, or Invite monks and nuns to provide guidance 1n Buddha Recifation, or publish and 
distribute Pure Land sutras and commenftarles, or placing image of Amitabha Buddha for 
veneration and recitation. Such activitiles may be limited, we should try our best to practice 
Buddha Recitation with a strong determination to be reborn in the Western Pure Land. This 1s 
the path of cultivation for everyone, no matter what we are, rich, poor, noble, vile...What can 
be more honorable than to serve as the envoy of the King of the Dharma? Seyenfeenfh, the 
method of “he poor should also practice Buddha Recttation.” Alas! there are slaves who toil 
day in and day out, ordered by others, miserable and suffering. If they do not seek to escape 
such a life, they will be worse in future lifetimes. Remember that the word “Amitabha” 1s for 
everyone, whether we are rich, poor, exalted or humble, young or old, male or female. We 
should face west early each morning and recite the Buddha”s name with utmost sincerity and 
without Interruption, without letting odd thoughts intrude upon the utterances. The dedicate 
all virtues toward rebirth in the Pure Land. In doing that, we will have numerous benefifs in 
this very life and, upon leaving this world, naturally achieve rebirth in the Pure Land. 
Amritabha Buddha 1s truly a rescue ship for everyone 1n the ocean of suffering. Eighfeenth, 
the method of “Pure Buddha Recttation.” A wise man should not let himself misled. He 
should recite the Buddha”s name 1n a pure way so as to strengthen his wisdom. We should 
know that IÝ a wise person recites the Buddhaˆs name, many others will follow his lead and 
externalists will find it easier to return to the Buddha's way. Why? It is because the 
reputafion of a wise person can open their minds, and his mind (the mind of a wise person) 
can find a way to rescue them. /Minefeenfh, the method of “lrue and honest Buddha 
Recitation.” Not seeking wealth and fame, nor showing of one”s capacities, but merely to 
practice sincerely 1s difficult and not so many people can do 1t. Patriarchs taupht that It 1s 
difficult to find a “dull and ignorant” Zen pratictioner, yet, a pracfitioner of Buddha Recitation 
need only worry that he 1s not “dull and ignoranf”. The two words “lIrue and earnesf” are a 
straight boulevard leading to the Western Pure Land. Why? Because when Buddha Recitation 
1s frue and earnest, there are only the words “Amitabha Buddha”, and not a single deluded 
thought. Twenfiefh, the method of “People should practice Buddha Recitaton even when 
they are happy.” Happiness derives either from our Interaction with other people or from 
favorable events. Even though the cause may be trivial, this kind of happiness are part oŸ a 
human life. We, practitioners of Buddha Recttation, should realize that such happiness 1s 
ephemeral, It is false and not true. We should take advantage of those moments of happiness 
to return the light inward and recite the Buddhaˆs name. We should then avail ourselves of 
the Buddha”s light and within the context of those Jjoyful events, abandon our negative 
thoughts to cultivate good deeds continuously for the rest of our life. We will then surely be 
reborn In the Pure Land, a great happiness indeed!l 7Twenfy-firsí, the method of “Vow to 
practice Buddha Recitation.” The goal of Buddha Recitation 1s rebirth in the Pure Land. 
However, the solemn power of the Buddha 1s unfathomable, If we recIte their names and 
wish wIll be fulfilled. For this reason, the sutras teach that Buddha Recitation can bring ten 
maJor benefits. On the other hand, worshiping and bowing down before spirits and repenting 
before their altars, engaging in odd practices, taking unwholesome vows, or foolishly 
believing in divination, fortune-telling and horoscopes... non of these activities can be 
compared to reciting Amitabha”s name and seeking His assistance. Someone might ask: what 
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1Í we fail to obtain a response after reciting the Buddha”s name? Answer: you have not yet 
recite and are already worried about not obtfaining a response. This doubt 1s the very cause 
that wIll bring the result of non-response. Cause and result cannot differ. Is the doubt not 
something you should fear? Twenfy-second, the method of “Pracice Buddha Recitation to 
overcome adversifies.” All untoward circumsfances and evenfs In lie are the result of 
adverse cause and conditions from previous lives. Do not try to develop evil thoughts and 
create karmic debts, leading to the cycle of resentment and wrongdoing into the future. Adapt 
fo causes and conditions and, more 1mporfant, not to forget to recite the Buddhaˆs name. The 
Buddha has all wIsdom, all light, all merit and virtue. He will respond to our call, and even 1f 
we meet with untoward circumstances, these will soon turn out to be favorable. Twen£y-third, 
the method of “Practice Buddha Recitation when ashamed.” In this life or in previous ones, 
once evil karma has matured, suffering follows In 1s wake. Each bịt of suffering In thịs lIG 1s 
due to a bit of evil karma. We cannot blame fate for being uneven; we can only be ashamed 
for not having cultivated sooner. Each time we think of the Buddha, we should be so moved 
that every hair on our body stands on end and, overcome with emotion, we are completely 
drained. Each utterance of the Buddhaˆs name, each syllable, then comes from our liver, 
marrow... this 1s the true state of Buddha Recitation. Nowadays, laymen or monks and nuns 
recite the Buddha”s name with their lips, while their minds are scatfered, or else they 
concentrate the mind only during recitation, when rectiftation 1s over, the mind 1s agaIn 
deluded. Others engage In mundane conversation while reciting. Thus, even 1f they recite all 
therr life, they obtain no response. People who wItness this may think that seeking rebirth in 
the Pure Land through Buddha Recttation 1s Just an Illusion, but this 1s assuredly not the 
Buddha'”s fault. Twenfy-ƒfourfh, the method of “Earnest Buddha Recitation.” IÝ we see anyone 
stuck 1n a situation that deserves compassion, but we do not respond, 1t 1s contrary to human 
mortality. However, If we only develop intellectual compassionate but fail to act, how can we 
merge with the compassionate nature of the Buddhas? Once compassion has developed, we 
must find a way to save others from suffering, a way to help all sentilent beIngs escape 
suffering once and for all. We should realize that the reason why Amitabha Buddha 1s 
honored with the tile “Great Compassionate Being” 1s that He always rescues sentient 
beings. Since it 1s based on this compassionate that we seek the Buddha”s assistance to 
escape suffering, how can we fa1l to recite with the highest level of resolve? Twen£y-fiƒh. the 
method of “Buddha Recitation as an offering.” Ôn the occasilon of a seasonal festival or the 
festival of a Buddha or Bodhisattva, 1t 1s customary to make offerings of Incense, lights, 
flowers and fruits. However, these are only material offerings, not offerings of the Dharma. 
Dharma offerings relate to the mind and are on a much higher plane than any material 
offering. Recently, because of the popularity of heresy beliefs, with all kinds of werrd (odd or 
strange) pracfices such as making offerings of non-vegefarian foods on the Buddha”s altar or 
conJuring up ghosts and spirits in search of health and riches. Such practices are wasteful and 
deceptive. Only Buddha recitation can eliminate all ills and it costs nothing. Yet, few people 
bother to learn about it. Sincerely hoping that the wise w1ll not allow themselves to be misled. 
Twent£y-sixth, the method of “Practice Buddha Recitation to repay your filial debts to your 
parents.” How can we ever repay our parents” greatest debts? To provide all theIr necessifIes 
and eam titles and honors to glorify their names are mundane ways. While these actions are 
meritorIous, from the vantage point of Truth, they are not the ideal, perfect way because they 
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still fall within the cycle of suffering that 1s the human condition. There 1s only one perfect 
way, If 1s to recite the Buddha”s name and counsel our parents to do likewise, dedicating all 
the merits and virtues toward rebirth in the Pure Land. We will thus sow a diamond seed, as 
1n the future, both we and our parents will be liberated. Moreover, one utterance of the 
Buddha's name can eradicate the karma of countless transgressions and afflictions. 
Therefore, anyone who wishes to repay his profound debt to his parents cannot fail to learn 
about the Pure Land method. Twenfy-sevenfh, the method of “Practicing charity through 
Buddha Recitation.” When we see someone suffering, we should first help him with the 
necessifles of life and then comfort him and counsel him to recite the Buddha”s name. To 
relieve suffering temporarily, charIty 1s the urgent thing. However, to relieve the suffering of 
many lifetimes, the Pure Land method 1s more urgent still. IÝ we see a person or an animal In 
danger but cannot help, immediately recite the Buddha”s name, dedicating all the merits and 
virtues to his soul. Moreover, during a serene night, we might recite a sutra or the Buddha's 
name, wishing that all sentient beings may escape suffering and disaster. In time oŸ war or 
epidemic, recite the Buddhaˆs name throughout the night, wishing that all the wrongs and 
suffering of sentient beings may be eliminated. While reciting the Buddhaˆs name, we should 
visualize that each recitation 1s bringing benefits to all sentilent beings, from the heavens 
above to the cosmic winds below (the wheel, or circle, of wind below the circle of water and 
metal on which the earth rests; the circle of wind rests on space). Such charitable pracfice 1s 
truly Inconceivable. Twenfy-eighth, the method of “Self-nature Recifation, self-nature 
Listening.” The mind begins to think will move the tongue; the tongue In turn producing 
sound, and that sound returns to the Self-Mind. Thịis 1s the method of “mind-reciting, mind- 
listening”. IÝ the mind recites and listens, the eyes cannot see wrongly, the nose cannot smell 
wrongly, the body cannot move wrongly because the mind has been “kidnapped” by the 
words “Amitabha Buddha”. Twenfy-ninfh, the method of “Recitaton within Recitation.” 
Once Buddha Recttation 1s perfected, in the six dust, only the “dust” of hearing remains. All 
SIX facultiles are entirely concentrated in the faculty of hearing. The body no longer feels any 
coming or going, the tongue no longer knows how to move, the mind how to discriminate, the 
nose how to breath, the eyes how to open and close. The two supreme methods of cultivation 
of the Avalokitesvara and Mahasthama Bodhisattvas are but one; nothing 1s not round and 
perfect. This 1s because sense organ 1s sense object, sense obJect Is sense organ, and both 
organ and obJect are consciousness. The Eighteen Elements are all gathered in one element. 
Although at the outset they do not penetrate one another, In time they wIll gradually do so. 
Usually a clean and quiet place should be selected for Buddha recitation, about 4 to 5 square 
meters In area. We should circumambulate once, moving clockwise, then slowly recite the 
Buddha” name with our volce growing louder and louder. Às we recite this way for three or 
more circumambulations, we will feel our mind and voice becoming clearer, filling the 
universe, encircling the Ten Directions, encompassing the whole Dharma Realm. Thịs 1s the 
method of resting body, mind and realm ¡n the sound of the Buddhaˆs name, and It 1s to rest 
body and mind ¡n the sound of the Buddha”s name that we recite. This 1s the supreme realm, 
which erases the polluted mind full of afflictions, and which the practitioner should endeavor 
to reach. Tưrfefh, the method of “Buddha Recitation im the light of the self-mind.” All 
sounds are the sound of the Self-Mind, all lights also the light of Self-Mind. If the sound of 
the Slef-Mind exists anywhere, the light of the Self-Mind also shines from that place. lf we 
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rest in the sound of the Self-Mind to recite the Buddhaˆs name, we are also resting In the light 
of the Self-Mind as we reciIte. This 1s also the supreme realm where the polluted, afflicted 
mind has been eliminated. The practitioner should strive to cultivate this method. Thửrfy-firsf, 
the method of “Buddha Recifation In the nature of the self-mind.” As the sound of the Self- 
Mind surrounds us and the light of the Self-Mind shines upon us, the Mind-Nature naturally 
reveals Itself. This True Mind 1s like a huge round, bright mirror that nothing can obstruct. 
The Ten Directions, the Three Periods of Time, ourselves, the Buddhas and sentient beings, 
the cycle of suffering In the Iimpure world, the lotus seat in the Pure Land, all are but Images 
1n the mirror. Thus, to recite aloud 1s to recife 1n the light, to recite 1n the mirror; 1t 1s neither 
the same nor different. Thịs 1s the ultimate auspicious realm, completely free of deluded 
mind. We should strive our best to atfain 1t. Tỉiưrfy-secondđ, the method of “Ủninterrupted 
Buddha Rectitation.” Buddha Recitation In the morning, in the evening, at leisure time, at 
busy time, at clean place, or at an unclean place, there should not be a single thought which 1s 
not of the Buddha. Even If we have to entertain friends and serve guesfs everyday and thus 
have to Interrupt our recitation, only vocal recitaton should be ¡interrupted, not mental 
recifation. Practicing with such constancy, we can easily achieve samadhi. T”hirfy-third, the 
method of “Buddha Recitation without odd thoughts.” The absence of odd thoughts 1s 
stoppIng. Stopping 1s the cause of samadhI. If we can put a stop to odd and impure thoughts, 
correct thoughts or samadhi will naturally appear. Odd thoughts fall Into three categorles: 
good, bad, and neutral. To eliminate all three 1s to eliminate odd thoughts. The mind requires 
stillness. With stillness, neither good nor bad thoguhts arise. The mind requires clarity. With 
clarity, there 1s not neutral thought. There 1s no recitation except recitation of the Buddha'”s 
name. Therefore, the mind 1s always still. In recitation, there 1s only Buddha, therefore, the 
mind 1s always briph(t and clear. Tưríy-ƒfourth, the method of “Unstopped Buddha 
Recitation.” Buddha Recitation without Interruption 1s visualization, and visualization 1s the 
cause of wisdom. The previous utterance of the Buddhaˆ's name has gone, the next one has 
not come, the present utterance 1s not static. Practice visualization In this manner, clearly but 
without attachment, without attachment but clearly. Proceeding continuously in this Way, we 
WIll arrive at the truth that “everything 1s made from Mind alone”. Buddha 1s Mind, Mind 1s 
Buddha. Thữty-/ÿh, the method of “Zen 1s Buddha Recitation.” Meditation based on a koan 
1s called koan meditation. meditation in which the practitioner sifs and stops the thought 
process 1s referred to sitting meditation. Koan and sitting medifation are both Zen. Zen and 
Buddha are both Mind. Zen 1s the Zen of Buddha. Buddha 1s Buddha in Zen. Buddha 
Recitation does not conflict with koan or sitting meditation. Moreover, the meditator can use 
the words “Amitabha Buddha” as a koan, reciting forward, reciting backward, reciting In one 
direction, reciting In another, upside down, turning around, without leaving his current 
thought. Even If it is not called Zen, Zen Is still part of it. The Zen practitioner, to succeed In 
his cultivation, must practice to the stage of “one thought In resonance with the Mind” or 
samadhi, and enter suddenly Into the realm of Emptiness. To recite the Buddhaˆs name to the 
level of one-poIntedness of mind, 1f this 1s not resonance (samadhi), what else can 1t be? To 
recite to the point where the mind 1s empty, 1s 1t not perpetual samadhi? In alert, focused 
Buddha recitation there 1s samatha, vipassana, samadhi, wIsdom, each recifation 1s perfect. 
Where else can Zen be found 1f not here? Trfy-sixth, the method of “Precepts are Buddha.” 
To observe the precepts 1s to control the body; to recite the Buddhaˆs name 1s to control the 
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mind. Observing the precepts for an extended period of time rectifiles the body; reciting the 
Buddha's name for an extended period of time leads to an empty mind. The nature of the 
precepts and the nature of recitation are not two different things. Constantly observing the 
precepts prevents transgressions and mistakes; consfantly reciting the Buddha”s name enables 
the cultivator to overcome “near-death karma” and transcend the triple Realm. lf our precept- 
keeping has reached a high level and we dedicate these virtues toward rebirth in the Pure 
Land, we are bound to achieve rebirth in the middle Lotus Grades. If, on the other hand, we 
cannot do both, then try to recite the Buddha's name earnesfly, as though we were 
extinguishing a fire burning on our head. Thửrfy-seventh, the method of “Sutras are Buddha.” 
The entire Buddhist canon comes from the Mind; 1f the Mind 1s not Buddha, the teachings are 
Just a waste. However, 1s there anyone”s mind which 1s not Buddha? It is because he does not 
stop and think. Those who have studied th Dharma must have read the Surangama Sutra, and 
among them there are some who belittle the Bodhisattva Mahasthamaprapta while pralsing 
the Bodhisattva Avalokitesvara. A tiny bit of attachment on this point 1s enough to plant a 
seed of Birth and Death. All their learning, farsighted views and profound understanding 
serve merely to strengthen the seed of suffering; they are of no help at all toward the goal of 
escaping birth and death. let”s let go quickly, let go of everything and concentrate on Buddha 
recitation, seeking rebirth In the Pure Land and the company of Amitabha Buddha. 
Otherwise, If we cannot let go of these attachments Iimmediately, then dedicate the virtues of 
studying and explaining the sutras toward rebirth In the Pure Land and fulfilment of the Four 
Great Vows. This wIll bring rebirth in the Pure Land. If, moreover, we can spread the Pure 
Land teachings, making others understand the benefits of Buddha Recttation, then even a 
wink or a thought wIll adorn the Pure Land. Thus, there 1s no doubt that our rebirth will be at 
the highest Lotus Grade! Thirfy-eighfh, the method of “Not reciting 1s reciting.” As soon as 
any action 1s completed or a word 1s uttered , and there has not even been time to think of 
reciting the Buddha”s name, yet the Buddhaˆs name has already appeared, this 1s the state 
leading to samadhI. Trfy-ninfh, the method of “Reciting but not reciting.” Reciting but not 
reciting means reciting without growing weary or bored, while feeling better and better. lt 
means reciting the words “Amitabha Buddha” In a very clear and distinct way, without 
Iinterruption and finding that these words have suddenly, temporarily, become Írozen In our 
mind. It is to have no thoughts of the word “Amitabha” and no thoughts other than this word. 
Thịs can provisionally be called attaining an auspicious realm, but not true the state of Empty 
Mind. However, If we are dilipgent in reciting the Buddha”s name, the realm always appears 
and In time we will achieve the sfate. If because of a thought of Empty Mind, we succumb to 
drowsiness and lethargy, we are lacking in wIsdom. We should realize that the more empty 
our mind 1s, the more wondrous and pure our recifation will be. When we use the self within 
the Buddha Mind to recite the Buddha in our own mind, neither Emptiness nor Non- 
Emptiness can be found. It is as though the sun or moon, while shining on the Jade Palace, 
were revolving around the Polar Mounfain and shining on the whole world. Indeed, what can 
be better than Wonderful Enlightenment becoming Perfect Enlightenment or Buddhahood? 
Fortieth, the method of “Practice Buddha Recitation In 1solation.” When cultivating, a monk 
or a nun does not require the presence of fellow-cultivators. The more isolated his place of 
practice the better!l He may recite In either a loud or low voice, as he pleases, slowly and 
deliberately, or with  utterances following one another In rapid succession. The only 
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1mportant condition 1s to achieve singlemindedness. He should tell himself “my body 1s alone 
but my mind 1s not, because the Mind of Amitabha Buddha and of all the Buddhas has never 
left me, even momentarily. The Buddhas know Iimmediately what 1s going through my mind. 
IfI gIve rise to even a single thought, the Buddhas know 1t. How can I be isolated? If we have 
questions about the Pure Land method, we should consult Pure Land sutras and treaties for 
clarification. There are many such sutras and commenfarles such as the Shorter Amitabha 
Sufra, the Longer Amitabha Sutra, the Meditation Sutra, Patrlarch Chih-1's Treaties on Ten 
Doubts about the Pure Land, Master T”Ien Juˆs Doubts and Questions about Pure Land, etc. 
These are only some of the books on Pure Land teachings. There are many more Interesting 
teachings to be found throughout the above-mentioned books. Furthermore, we should also 
try to study at the feet of masters who understand the Pure Land method in depth. Forfy-first, 
the method of “Organizing a Buddha Recitation Retreat.” Buddha Recitation Retreat usually 
lasts seven days. If we are In retreat alone, we should see to 1t that all the basic necessitIles of 
le are available. During the retreat, we should discovered others from moving about in the 
general area, so as to reserve the entire time for Buddha Recitation. If there are Íive or sIX 
persons who wish to øo Into retreat together, we should plan to have a retreat attendant, as 
well as to establish strict rules and affix them to the door. All comings and goings, meals, 
offerings of flowers and fruits should be handled by the attendant, so that the participants can 
concentrate on reciting the Buddhaˆs name throughout the seven-day perlod. Forfy-second, 
the method of “Group Recitation.” In case four or five people decide to meet as a øroup fo 
engage in Buddha Recitation, they should establish the rules and agree on the order of 
seniority at the outset, before beginning to practice. Someone 1s assigned to strike a wooden 
fish before each time the Buddhaˆs name 1s recited, one person should take the lead, while 
everyone else follows In a regular, even manner, without confusion. For£y-£fhird, the method 
of “Buddha Rectitation for the purpose of helping others.” To dedicate the merifs and virtues 
to others, we can either recite the Buddha”s name peacefully In one spot and; or Join In a 
retreat with other people; or propagate the Pure Land method; or lend Pure Land texts to 
others; or dispel other people”s doubts about the Pure Land method; or counsel others to 
recite the Buddhaˆs name steadfastly. However, Iƒ we can practice “supportIve recitatlon” at 
bedside of the dying, helping them to keep the Buddhaˆs name continuously in mind so that 
they may be reborn 1n the Pure Land, we wIll helping to realize the Dharma Body Wisdom- 
Life or Pure Mind of others. The virtues of such action are on a higher level than all other 
activitles. Forfy-fourth, the method of “Buddha Recitation In time of calamity.” IÝ we 
remember to practice Buddha Recitation in time of calamity, we wIlÏ receive a wonderful 
response. Buddha Recitaton should be practiced steadfastly in both a country suffering 
Invasion or a village decimated by a plague. If one person recifes, one person Is at peace; 1Í a 
hundred persons recite, a hundred are at peace. It 1s not that the Buddha 1s being partial, but 
rather that He always appears in the equal, non-discriminating light... the light of the Buddha 
coming to protect us, the Dharma protecting deifies resuming us, we will naturally escape 
danger and calamity. Do not doubt this. Forfy-fjffh, the method of “Buddha Recifation In 
dreams.” If we have unshakeable vows and engage In deep, pure cultivation, holding firmly 
to the Buddha”s name in the daytime, holding firmly to 1t at nipht, then we wIll naturally 
recite the Buddha's name even in our dreams. This presages that we wIll soon achieve the 
goal of rebirth In the Pure Land. Therefore, we should continue to recite evenly, redouble our 
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efforts, never scaling them down, never allowing our mind to become scattered. Forfy-sixth, 
the method of “Buddha Recitation In times of Illness.” A serious IlÏness 1s a reminder of 
death. Death is the Important link between sages and ordinary men, the pure and the Impure. 
In the event of terminal 1llness, we should develop thoughts of death to avoid fearing 1t and 
be diligent in reciting the Buddha”s name, awaiting death with determination. When the time 
comes, the light of Amitabha Buddha will appear to welcome and escort us, thus fulfilling our 
vow of rebirth in the Pure Land. lf we stop reciting the Buddha's name when we are IÏl, all 
our feelings of attachment, fear and affliction will create a turmoil in our mind, while all 
mamner of odd thoughts wIll arise. How then can we escape the path of birth and death? 
Once, long ago, there was a monk who, afflicted with a serlous 1llness, groaned loudly “help, 
help!” He then realized that a Buddhist cultivator should remember to practice, and that to 
groan was wrong. Immediately, he began to recite the Buddha's name. However, his 
suffering did not diminish. Therefore, each time he groaned “help, help” he would follow the 
groan with the Buddha's name, day and night without fail. Upon recovering, he told 
everyone: “when I was Ill, each time I groan, I followed 1t with the Buddha”s name. Now that 
l am well, the words “Amitabha Buddha'* remain while teh words “help, help` have 
disappeared and are nowhere to be found. How amazing!” This 1s an Instance of being 
steadfast in teh face of Illness. Forfy-sevenfh, the method of “Buddha Recitation at the time 
of death.” At the time of death, make the effort to remember teh words “Amitabha Buddha”, 
never letting them sÏip away from our mind. If we can recite aloud, by all means do so. I not, 
then recite softly. lf we are too weak to recife at all, think of the words “Amitabha Buddha”, 
engraving them 1n the depths of our mind, and never forget them. Those who attend the dying 
should counsel them, continuously urging them to remember the Buddha, to recite the 
Buddha's name. We should realize that because of scattered, deluded thoughts at time of 
death, we have been sunk in the Triple Realm throughout many lifetimes, many eons. Why? 
It is because Birth and Death are governed by our last thought at the time of death. If that 
single thought 1s focus on the Buddha, our body may be dead but our mind, being undisturbed, 
wIill immediately follow that single thought toward rebirth in the Pure Land. Therefore, 
remember to recite the Buddha”s name, always, without fail! Forfy-eighfh, the method of 
“Vows, repentance and Buddha Recitation.” Alas! There are countless people who know 
nothing about Buddha Recitation. Those who think Buddha Recitation 1s akin to superstition 
and refuse to recite. There are monks and nuns who recite the Buddha”s name as a matter of 
routine without knowing the true reason why. There are people with “deluded wisdom” who 
believe In the Buddha yet refuse to recite. There are Ignorant people who do not know about 
the Buddha and therefore do not recite. These are but a few examples. In addition, there are 
ordinary people who, upon learning about cause and effect, recite the Buddha”s name. 
However, they do so with the expectation of receiving merits and blessings In future 
lifetimes. Thus, they, too, cannot escape the seeds of Birth and Death. It is truly difficult to 
find anyone who recites the Buddha”s name for the sake of transcending Birth and Death, 
perhaps one or two out ofa hundred! We should realize that to recite the Buddha”s name 1s to 
be unison with the compassionate Mind of the Buddha; 1t is to make the great vow Of rescuing 
all sentient beings. All offenses and past wrongs done to others, Ï now repent; all virtues and 
good roots, large and small, [ now dedicate to rebirth in the Pure Land. Thịs 1s the principal 
cause or motive of Buddha Recitation. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, pháp môn 
không cao không thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, 
nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên, căn bản có ba môn tu trong Tịnh Độ. Thứ nhất 
là pháp môn Quán Tưởng. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi 
Hoặc Vấn Luận, quán tưởng là như trong Quán Kinh dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp 
giới, vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm 
ấy chính là 32 tướng tốt, §0 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Biển 
chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán 
tưởng kỹ thân Đức Phật kia.” Thiên Thai sớ nói mấy chữ “Chư Phật Như Lai” sắp xuống, là 
thuyết minh tất cả chư Phật; lại nói mấy chữ “Phải nhớ nghĩ” sắp xuống, là chỉ cho quán 
tưởng riêng Đức Phật A Di Đà, pháp giới thân là pháp thân của Báo Phật. Tâm chúng sanh 
tịnh, pháp thân tự hiện, nên gọi là “vào;” 
xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại “pháp giới 
thân” là chỉ cho thân Phật, khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được 
môn Quán Phật Tam Muội nầy, giải nhập tương ưng, nên nói “vào trong tâm tưởng.” “Tâm 
nầy là Phật” là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người hiểu 
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lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói “là Phật.” Mới khởi tu quán nên nói “làm,” sự 
tu đã thành nên gọi “là”. Diệu Tông Thích nói: “Muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán 
thể. Thể đó là bản giác; từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của 
chư Phật, vì chư Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thỉ 
giác có công, bản giác mới hiển, nên nói “pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh.” Lại Đức Di 
Đà cùng tất cả chư Phật đồng như một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. 
Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tổ được thân chư Phật tức là lộ 
được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức 
A Di Đà. Từ mấy chữ “thân pháp giới” trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và 
ước về lý giải nhập tương ưng. Đại Sư Dung Tâm đã phê bình về hai lời giải trên như sau: 
“Nếu không có lời giải trước, thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật; như không có 
lời giải sau, e hành giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau, nên hai lối giải 
đã tác thành cho nhau mà thuyết minh thuyết Quán Pháp vậy.” Thứ nhì là Pháp môn Ức 
Niệm. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, nói ức 
niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt, hoặc trì danh hiệu của Phật, đều gọi là ức niệm. 
Môn nây có cả lý lẫn sự. Trước hết là “Lý Nhất Tâm”. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát 
Trưởng Giả nói: “Nếu tôi muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai và thế giới an lạc, thì tùy ý 
liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật, quốc độ tùy thuộc, cùng những việc thần 
thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây, không từ đâu mà đến, không đi về đâu, 
không có xứ sở và không chỗ trụ; cũng như thân tôi không thật có đi, đứng, tới lui. Các Đức 
Như Lai kia không đến chỗ tôi, tôi cũng không đi đến chỗ của các Ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi 
hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong 
chum, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, 
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tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư Phật chư Bồ Tát trong tự tâm, đều như tiếng 
vang, như hang trống, tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng đội lại. Ví tôi ngộ giải tâm mình 
như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật.” Về đoạn kinh trên, ngài Trinh Nguyên giải rằng: 
“Từ đầu đến mấy chữ “chỗ của các Ngài” chính là thuyết minh lý duy tâm, nếu ngộ tức tâm 
mà vô tâm liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều như huyễn, 
duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm tức Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu 
chẳng là Phật. Đoạn văn sau nêu ra bốn điều thí dụ với đều đủ bốn quán thông và biệt để 
hiển lý duy tâm, tất cả vẫn viên dung không ngại. Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không 
đi, có nghĩa là toàn thể đều duy tâm. Hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào, 
vì duy tâm nên tất cả đều “không”. Tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không, vì 
duy tâm nên tất cả đều “giả”. Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp, vì duy tâm nên 
tất cả đều “trung”. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A Di Đà Phật, sẽ 
không còn những thứ sau đây: tâm có tâm không, tâm cũng có cũng không, tâm chẳng phải 
có chẳng phải không, dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm, đó gọi là “lý ức niệm” hay lý 
nhất tâm. Ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không 
sanh một niệm, thì chẳng cần vượt giai tâng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là “lý 
nhất tâm.” Tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên, dùng tâm ấy mà niệm 
Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Lý nhất tâm là hành môn của bậc 
thượng căn. Kế thứ là về “sự ức niệm,” (sự nhất tâm) như trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhớ 
Phật niệm Phật, hiện đời hoặc đương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, không 
cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ.” Hay như các kinh sách khác đã 
chỉ dạy, 'hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong ba tháng, bốn mươi chín ngày, một 
ngày đêm, cho đến bảy ngày đêm, hoặc mỗi buổi sớm mai giữ mười niệm. Nếu hành giả 
dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp dựa non, 
thì được sức Phật gia bị đều vãng sanh về Cực Lạc. Theo trong Kinh cho đến hạng phàm phu 
tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm, cũng 
được vãng sanh. Và đây gọi là “sự nhất tâm.” Tóm lại, sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ 
niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Sự nhất tâm thông dụng 
cho hàng trung hạ. Thứ ba là pháp môn Chúng Hạnh. Pháp môn nầy bao gồm Nguyện Lực 
Vãng Sanh, Tâm Lực Vãng Sanh, Thần Lực Vãng Sanh, và Phước Lực Vãng Sanh— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, the Dharma 
methods are not, in themselves, high or low. It 1s only because the different natures and 
capacifties of individuals that they have been categorized as such. Sentient beings are at 
different levels of spiritual development, and therefore, various methods are required. There 
are numerous methods; however, we can summarize ¡in the three basic ones. Firsí Method, 
Visualizaion Method. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism, visualization Method, ¡is explained as follows In the Meditaton Sutra: “Every 
Buddha, Tathagata, 1s One who 1s a Dharma realm Body and enters Into the Mind of all 
beings. For this reason when you perceive the Buddha-state in your Minds, this indeed 1s the 
Mind which possesses the thirty-two signs of perfection and the eighty minor marks of 
excellence. It 1s the Mind that becomes Buddha; indeed, 1t is the Mind that 1s Buddha. The 
ocean of true and universal knowledge of all the Buddhas 1s born of Mind and thought. For 
this reason, you ought to apply your Mind with one thought to the meditation on that Buddha. 
According to the T”Ien-T”ai Treatise, the passage beginning from “Every Buddha, Tathagata” 
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refers to all Buddhas. The passge beginning with “You ought to apply your Minds,` etc., 
refers specifically to meditaton on Buddha Amitabha. The Dharma Realm Body 1s the 
Dharma Body of the Reward Buddha. If the Minds of sentient beings are pure, the Dharma 
Body reveals 1tself. Thus, the word “enter” 1s used. Thịs 1s similar to the brilliant sun; when 1t 
TISes, 1fs Image appears in a multitude of rivers. This 1s to Indicate that the Buddha Body 1s 
free and unimpeded and can manifest 1fself according to the obJect. Moreover, the “Dharma 
Realm Body' refers to the Buddha Body, appearing everywhere, taking the Dharma Realm as 
1š nature. When the practiioner achieves this Buddha Visualizaton Samadhli, his 
understanding and actions (noumenon and phenomenon) Interpenetrate and become one. This 
1S expressed In the words “enters Into the Minds of all beings.` “It 1s the Mind that becomes 
Buddha” means that the Buddha has always been inherently empty and void. Because the 
Minds of sentient beings are pure, Buddha exists. Indeed, 1t is the Mind that is Buddha. Since 
people might misunderstand what was said previously and think that the Buddha has 
spontaneously come Into existence, the words “1s Buddha' are used. The word “become' 
Iindicates the beginning of visualization, while the word “1s” means that visualization has been 
accomplished. Another commentary states: “lo visualize the Buddha”s body, you should 
clearly understand the nature of visualization. That nature 1s self-enliphtenment. 
Visualization methods are developed from there. Self-enlightenmernt 1s the Dharma Realm 
Body of the Buddhas because what the Buddhas have completely attained 1s nothing other 
than the Self-Nature of sentient beings. Only when the “initial enlightenment” 1s meritOrIous 
does “self-enliphtenment' appear. This 1s the meaning of the words “the Dharma Realm Body 
1s born of Mind and thought.` Moreover, Amitabha Buddha and all Buddhas possess the same 
Dharma Body, the same wisdom and the same capacities and functions. When the body of 
Amitabha Buddha 1s manifested, the bodies of all Buddhas are manifested; when the bodies 
of the Buddhas are understood, the nature of Amitabha Buddha 1s revealed. Therefore, the 
Meditaton Sutra refers broadly to all Buddhas in order to end In the visualization of 
Amitabha Buddha. “From the words “Dharma Realm Body" on, the Sutra refers to the mutual 
response between the Buddhas and the practitioner and the “nterpenetration” between 
understanding and action (theory and practice). Commenting on these two explanations, Elder 
Master Dung Tâm has written: “Without the first explanation, the above visualization would 
not be a meditation on the Buddha. Without the second explanation, the practitioner could 
misunderstand and think that the nature of sentient beings 1s different from that of the 
Buddhas. The two explanations are complemenfary in elucidating the Visualization method.” 
The second method 1s the method oƒ Recollecfion method. According to Most Venerable 
Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, with recitation or recollection method, the 
cultivator either “recollects” the auspIcIous features of Amitabha Buddha or “recites” HiIs 
name. This method has both noumenal and phenomenal aspects. First, the method of One- 
pontedness of Mind on noumenal level. In the Avatamsaka Sutra, the Elder Liberation said: 
“H I wish to see Amitabha Thus Come One ¡In the World of Happiness, then as soon as Ï 
formulate the intention I see Him. [ can clearly see all the varlous Buddhas, their lands and 
retinues as well as theIr spiritual powers. And yet, these Thus Come Ones do not come here, 
nor do I go to them.. This 1s so because I know that all Buddhas and my own Mind are 
completely like a dream. I know that all Buddhas are like an Iimage or reflection 1n the water. 
I know that all thephysical characteristics of all Buddhas together with my own Mind, are 
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both like an i1llusion, an echo. I realize this as such and recollect and consider this as such, 
that all Buddhas I see arise from my own Mind. Because [I clearly understand my Mind as 
such, I[ can at wIll see the Buddhas. An Elder Master commented on the above quote as 
follows: “From the first sentence to the words “Nor do I go to the Buddhas,` the sutra 
elucidates the truth of Mind-Only. If the practitioner 1s enlightened to the truth of “Mind but 
not Mind,` he Iimmediately enters the True Thusness Samadhi. When the practitioner truly 
understands that all realms and marks are 1llusory, created from the Mind, and awakens to the 
truth of “Mind-Only and Mind ¡1s Buddha,' then, depending on the obJect of his thoughts and 
recollection, there 1s nothing which 1s not Buddha. The second part of this quote refers to four 
examples. These four examples encompass the Four Meditations and include the “general” 
and the “specific,' thus revealing the truth of Mind-Only, everything has always been perfect 
and unobstructed. “Like a dream' stands for the truth of “neither coming nor going.` This 
means that everything 1s Mind-Only. “Like a reflection 1n the water” represents the truth of 
“neither leaving nor entering.` This shows that because 1t 1s Mind-Only, 1t is empty. “Like an 
1llusion” stands for the truth of “neither existing nor non-existing.` This indicates that because 
1t 1s Mind-Only, 1t 1s false. “Like an echo” means “neither disintegrating nor amalgamating.' 
Thịs shows that because 1t 1s Mind-Only, 1t 1s the Middle Way. If the practiioner clearly 
understands this truth and concentrates upon the Buddha”s name, he or she will be free of the 
followings: the mind of existence and non-exIstence, the mind of simultaneous exIstence and 
non-exIstence, the mind of simultaneous non-existence and non-non-existence, serving all 
past, present and future, this 1s call “Noumenal recitation. If the practitioner can recIte 
singlemindedly in this way throughout the six periods of day and nipht, I.e., all the time, 
without interruption and without developing a single thought , he need not pass through any 
stage of cultivatlon but can enter directly 1nto the realm of the Buddhas. This 1s also called 
“One-pointedness of Mind” or noumenal level. One-pointedness of Mind on noumenal level 
1s the practice of those of the highest capacities. The next method 1s the method of one- 
poIntedness of Mind on phenomenal level. The Surangama Sutra states: “Moreover, whoever 
recites the name of Amitabha Buddha, whether In the present time, or 1n the future time, wIll 
surely see the Amitabha Buddha and never become separated from him. By reason of that 
ASSOcIation, Just as one associating with the maker of perfumes becomes permeated with the 
same perfumes, so he will become enlightened without Amitabha”s compassion, and wIll 
become enlipghtened without any other expedient means. Another sutra teaches that: 
“Whether he focusses on the Buddha constantly throughout his life, or recites assiduously for 
three months, or forty-nine days, or one to seven days and nighfs, or recItes only ten times 
each morning, as long as the practitioner holds the Buddha's name with deep faith and 
fervent vows, like a dragon encountering water or a tiger hidden deep in the mountains, he 
wIill be assisted by the Buddha”s power and achieve rebirth In the Pure Land. A dragon 
outside the ocean or a tiger without the protection of the forest has but one thought in mind: to 
return fo 1ts environment. One-pointedness of Mind on phenomenal level refers to the 
practiioner whose Mind 1s still attached to recitation, one recitaton following another 
without pause, leading to he state of extinction of all sundry thought. The Thirđ Method, 
method oƒ “Sundry Pracfices. Thịs method includes seeking rebirth through the power of 
vows, achieving rebirth through Mind-power, achieving rebirth through spiritual power, and 
achieving rebirth through the power of accumulated merits. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, môn niệm Phật vãng sanh 
là giáo pháp viên đốn Đại thừa bởi người tu lấy sự giác ngộ quả địa làm điểm phát tâm ở 
nhân địa. Từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi Bất Thối, 
đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát; nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin 
được? Bởi muốn vào vị sơ trụ lên ngôi Tín Bất Thối, người tu các giáo môn khác phải trải 
qua một muôn kiếp mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến vị Bất Thối, 
Hạnh Bất Thối, Niệm Bất Thối lại còn xa nữa! Về môn Tịnh Độ, hành giả đã tin Phật lực lại 
dùng hết tự lực, tất muôn người tu muôn người vãng sanh, siêu thoát khỏi luân hồi không còn 
thối chuyển. Nếu dùng hạnh niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì Tịnh Độ 
tông không khác với các tông phái kia. Còn dùng Tịnh Độ để vãng sanh cõi Phật thì Tịnh Độ 
lại có phần đặc biệt hơn. Tịnh Độ có môn Tứ Đoạt mà các tông khác không có. Chữ “Đoạt” 
có nghĩa là thông suốt lý thể. Bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người và cảnh đều như 
huyễn, nếu thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp nhơn chấp pháp, phân 
biệt kia đây, nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể. Và trái lại, tức là đoạt. Cổ 
đức nói: “Có niệm đồng không niệm. Không sanh tức là sanh. Chẳng phiển dời nửa bước. 
Thân đến giác vương thành” là ý nầy vậy. Người và cảnh đều đoạt là mức cao tuyệt của 
hành giả niệm Phật. Nhưng y theo ba kinh Tịnh Độ và Thiên Thân Luận (Kinh Phật Thuyết 
A Di Đà, Vô Lượng Thọ, và Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thân Luận tứ Vãng Sanh Luận hay 
Vô Lượng Thọ Kinh Luận) thì nên lấy “người và cảnh đều không đoạt” làm tông, mới hợp 
với ý nghĩa của hai chữ vãng sanh. Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, 
nhứt là vào thời mạt pháp nầy, nghiệp chướng sâu nặng, nên Ngài lập cảnh tướng để cho 
chúng sanh y theo đó trụ tâm tu hành, còn khó có kết quả nói chi đến việc la tướng? Phàm 
phu thời mạt pháp trụ tướng mà tu tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả vãng sanh cũng dễ 
đoạt thành. Khi về Tây Phương chừng ấy lo gì không được chứng vào cõi vô sanh vô tướng? 
Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao lìa tướng tu hành, tất tâm không 
nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết, nguyện đã không thiết làm sao được vãng sanh. 
Không vãng sanh thì làm sao thoát được cảnh luân hồi khổ lụy? Ấy là muốn mau mà trở 
thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn khéo hóa ra vụng. Nhiều kẻ ưa nói huyễển lý, 
thường bác rằng: “Niệm Phật cầu sanh là chấp tướng ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp 
đều duy tâm.” Những người nầy ý muốn diệu huyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Bởi 
họ không rõ Ta Bà đã duy tâm thì Cực Lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có? 
Vậy thì niệm Phật A Di Đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình, về Cực Lạc tức là về nơi 
cảnh giới của tự tâm, chớ đâu phải ở ngoài? Ta Bà và Cực Lạc đều không ngoài tâm, thì ở 
Ta Bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về Cực Lạc an 
vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết đúng tư cảnh để tôn sùng duy tâm tịnh độ, phải 
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là bậc đã chứng pháp-tánh-thân, mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó dù trụ nơi 
Ta bà hay Cực Lạc cũng đều là Tịnh Độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù 
cho có nói huyền nói diệu thế nào vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp 
luân hồi chịu khổ mà thôi. Chính vì thế mà nói rằng Tịnh Độ đặc biệt hơn các tông phái 
khác. Người tu theo Tịnh Độ cũng nên nhớ lời cổ đức dạy về “Tứ Đoạt.” Thứ nhất là đoạt 
cảnh chẳng đoạt người. Sanh tất quyết định sanh, về thật không có về. 7b nhì là đoạt người 
chẳng đoạt cảnh. Về tất quyết định về, sanh không thật có sanh. 7 ba là cảnh người đều 
đoạt. Về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh. 7# ứ là cảnh và người đều không 
không đoạt. Về tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh. Chính vì thế mà nói rằng Tịnh 
Độ đặc biệt hơn các tông phái khác. Người tu theo Tịnh Độ luôn nhớ về pháp môn Tứ Đoạt 
Niệm Phật —According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, reciting the Buddha's name seeking rebirth in the Pure Land 1s a 
“perfect sudden” method in the Mahayana tradition, because the cultivator takes 
Enlightenmernt In the “effect stage” as his point of departure of awakening the mind ¡n the 
“causal stage.” If it were not taught by Sakyamuni Buddha Himself, who would believe that a 
common mortal of the “Four Ways of Birth and Six Paths” could reach the stage of non- 
retrogression, equal to the higher level Bodhisattvas, thanks to Amitabh Buddha's power of 
“welcoming and escorting”? After all, cultivators following other methods would have to 
spend ten thousand eons in diligent, contIinuous cultivation to obfain such results. With the 
Pure Land method, since the cultivator has put his faith in the Buddhaˆ”s power In addition to 
using all his “self power,”” every single cultivator wIll be reborn 1n the Land of Ultimate Bliss, 
escape the cycle of Birth and Death and achieve non-retrogression. If we were to use Buddha 
Recitation to discover the Mind-Ground and awaken to our Original Nature, the Pure Land 
method would be no different from other methods. However, when we rely on Buddha 
Recitation to seek rebirth in the Pure Land, the Pure Land method has unique characterIstics. 
The Pure Land has four statements explain the Four True Realizatons of Pure Land 
teachings. True Realization means thorough comprehension of essence, or noumenon. Since 
the whole Dharma Realm or cosmos 1s only Mind, sentient beings and realms are 1llusory. lf 
we conceiIve that there are senfient beings achieving rebirth in the Pure Land and that there 
are realms to go back to, we are still attached to beings and dharmas and are still making a 
distinction between hwere and there. This 1s not True Realization, 1.e., not a completed 
understanding of essence and noumenon. The reverse 1s called the True Realization. The 
ancients have summarized the idea In the following stanza: “Recifation 1s equal to non- 
recitaton. No Birth 1s Birth. Having reached that stage do not bother to move even half a 
step. You have arrived at the Enlightened Capital City.” True realization of beings and 
realms 1s the ultimate goal of Pure Land practitioners. Nevertheless, the doctrine taught in the 
Three Pure Land sutras and Commentary on Rebirth (not True Realization of Realms and 
Beings), which Is consonant with seeking rebirrth in the Pure Land. This 1s because 
Sakyamum Buddha knew that common mortals In this world of the Five Turbidities, 
especially in this Dharma-Ending Age, would have heavy and deep karmic obstructlons; 
establishing a realm of marks or the Pure Land, enabling them to anchor their minds and 
cultivate, would be difficult enouph, not to mention abandoning all marks! If common human 
beings of this Dharma-Ending Ase cultivate while grasping at marks, I.e., the Pure Land, their 
Practice and Vows wIll be more earnest and the final result of rebirth in the Pure Land 1s 
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easler to achieve. Once reborn In the Pure Land, why worry about not attaining the state of 
No-Birth and No-Mark? For those who are not of the highest capacity or endowed with a 
sharp mind, hastening to achieve lofty goals and engaging 1n cultivation without marks leave 
the minds with no anchor. Earnestness and sincerity are then difficult to develop. If thetr 
Vows are not earnest, how can they achieve rebirth 1n the Pure Land, and without rebirth in 
that Land, how can they escape Birth and death? This 1s an Instance of “haste makes watse,” 
climbing high but landing low, wanting to be clever and ending up clumsy and awkwardl 
Many who like to voIce lofty principles frequently reJect the Pure Land method in these 
terms: “To recite the Buddha”s name seeking rebirth in the Pure Land 1s to grasp at marks. 
Seeking the Dharma outside the Mind, failing to understand that all dharmas are Mind-Only.” 
These Individuals, seeking the subtle and lofty, are In reality shallow and superficiall This 1s 
because they do not understand that 1f the Saha World is Mind-Only, then the Western Pure 
Land 1s also Mind-Only, and nothing can be found outside the True Mind. Thus, to recite 
Amitabha Buddhaˆ”s name 1s to recite the Buddha of our own Nature and Mind; to be reborn 
1n the Pure Land 1s to return to the realm of our own Mind, not to an out(side realm! Since 
neither the Saha World nor the Pure Land 1s outside the Mind, how can remaining In the Saha 
World, enduring samsara, scorched and burn by the fire of the FIive Turbidities, be compared 
with returning to the tranquil and blissful Pure Land, the pure and cool realm of freedom? We 
should realize that the ones truly in a position to honor the Mind-Only Pure Land are those 
who have attained the Dharma-Nature-Body, always free and at ease in all circumstances. At 
that time, whether In the Saha World or in the Land of Ultimate Bliss, they are In a “pure 
land,” in the state of Mind-Only, ¡n the state of liberation. Otherwise, though they may 
discourse endlessly on the mystery and loftiness of the Pure Land, they cannot escape 
bewilderment and delusion 1n the “bardo stage,” and following theIr karma, revolving in the 
cycle of Birth and Death! First, true realization of realm, not of beings. Birth in the Pure Land 
1s defimitely birth; however, return to the Pure Land 1s, In truth, no return. Second, true 
realization of beings, not of realms. Return 1s definitely return; however, birth 1s, In truth, No 
Birth. Third, true realization of both realms and beings. Return 1s, In reality, no return; birth 1s 
also, 1n truth, no birth. Fourth, not a true realization of realms and beings. Return 1s defimtely 
return; birth 1s definitely bìrth. Thus, the Pure Land method has unique characteristics. Pure 
Land practitioners should always remember the “Buddha recitaion and the Four 
Realizations.” 
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Sở thích và căn túc của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, 
sự hành trì không khỏi có sự khác biệt nhau. Vì thế, trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước 
chia thành bốn hạnh là Thiển Tịnh, Giáo Tịnh, Mật Tịnh và Thuần Tịnh. Bên Trung quốc, 
Hòa Thượng Thiện Đạo chỉ dạy chuyên tu niệm Phật để tiếp dẫn hàng trung và hạ căn. Đây 
là lối dạy về chuyên tu niệm Phật. Trong khi, Vĩnh Minh Thiển Sư, ngoài việc niệm mười 
muôn câu niệm Phật, còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Lối nầy dùng để khuyến 
tấn các bậc thượng thượng căn, thuộc về “Viên Tu.” Thứ nhất là những vị niệm Phật làm 
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chánh, tham thiển làm phụ, thuộc về hạnh Thiển Tịnh. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, 
nhưng lại lấy sự vãng sanh Tịnh Độ làm yếu điểm chung cuộc, còn việc thấy tánh ngộ đạo 
chỉ thuộc phần tùy duyên. Thứ nhì là những vị lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, 
gọi là Giáo Tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà; có vị 
thích tụng Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiển Hạnh Nguyện 
chẳng hạn. 7 ba là những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về Mật 
Tịnh. Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn đà la ni như Đại Bi, Chuẩn Đề, 
Vãng sanh, Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh thần chú, Lục Tự Đại Minh chân ngôn, 
hoặc các đà la ni khác. 7h là những vị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp môn nào 
khác, thuộc về các hành giả tu hạnh Thuần Tịnh. Trong đây các vị căn cơ cao thì theo Thập 
Lục Quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh trì danh. Hòa Thượng Thiện Đạo chỉ dạy 
chuyên tu niệm Phật để tiếp dẫn hàng trung và hạ căn. Đây là lối dạy về chuyên tu niệm 
Phật. Vĩnh Minh Thiển Sư bên Trung Hoa, ngoài việc niệm mười muôn câu niệm Phật, còn 
tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Lối nầy dùng để khuyến tấn các bậc thượng thượng 
căn, thuộc về “Viên Tu.”—Sentent beings usually differ in preferences and ¡innate 
capaciIties. Therefore, although they may engage In the common practice of Buddha 
Recitation, they are bound to differ somewhat In their practice. For this reason, ancient 
masters have summarized four types of practice: Zen-Pure Land; Sutra Recitation-Pure Land; 
Esotericism-Pure Land; Exclusive Pure Land Practice. In China, the Pure Land Patriarch 
Shan- Tao taught diligent Buddha Recitation alone, which 1s designed to help those of limited 
or moderate capacities and belng to the exclusive Pure Land practice. While Master Yung- 
Mingˆs method, totalling of 108 in all, aims specifically to encourage those of the highest 
capacity, and belongs to the Perfect Practice. The first category of cultIvators comprises those 
who engage primarily in Buddha Recitation but practice Zen as well. They are said to 
practice Zen-Pure Land, also called dual practice of Zen and Pure Land. Here, rebirth in the 
Pure Land is the principal goal, while seeing the True Nature and becoming enlightened to 
the Way Is a secondary matter which depends on the individual practitiloner”s øood roots and 
conditions. The second category comprises those whose main practice 1s Buddha Recitation 
with Sutra Recitation as an ancillary practice. They are said to practice Sutra Recitation-Pure 
Land. As for the sutras chanted, some prefer the Diamond Sutra or the Amitabha Sutra, while 
others prefer the Avatamsaka Sutra or Lotus Sutra, or else Individual chapters, such as the 
“Avalokitesvara Chapter” In the Lotus Sutra (chapter 25), or the Chapter on Samantabhadraˆs 
Practices and Vows In the Avatamsaka Sutra (chapter 40). The third category 1s composed of 
those who engage in Buddha Recitation as their priImary practice and Mantra Recitation as an 
ancillary one. They follow the practice of Esotericism-Pure Land. The mantras vary with the 
practitioner and include such dharani as the Great Compassion Mantra, the Thousand-Armed 
Avalokitesvara Dharaml, the Rebirth Dharaml, etc.. The fourth category of cultivators 
comprIses those who practice Buddha Recttation diligently and exclusively without 
cultivating other methods. Within this group, those of high capacities practice the sixteen 
Meditations as taught in the Meditation Sutra, while the great majority only practice oral 
recitation of the Buddha's name. The Pure Land Patriarch Shan-Tao taught diligent Buddha 
Recitation alone, which 1s designed to help those of limited or moderate capacities and belng 
to the exclusive Pure Land practice. Master Yung-Ming”s method, totalling of 108 in all, 
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aims specifically to encourage those of the highest capacify, and belongs to the Perfect 
Practice. 


(2422) 1⁄4 ?/2@m 
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Hộ Niệm là bảo hộ ức niệm (khiến cái ác bên ngoài không xâm phạm thì gọi là hộ, khiến 
điều thiện ở bên trong được nẩy nở thì gọi là niệm). Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, người bệnh từ khi đau nặng cho đến lúc sắp tắt hơi, thân bằng 
quyến thuộc phải bình tĩnh đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét bi thương 
sầu thẩm, đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia 
giữa quỷ, người, phàm, Thánh; sự khẩn yếu nguy hiểm khác thường, như ngần cân treo dưới 
sợi tóc. Khi ấy duy chỉ có nhất tâm trợ niệm Phật là điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện 
vãng sanh, mà bị quyến thuộc thương khóc làm cho khơi động niệm tình ái, tất phải bị đọa 
lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uống! Lại khi bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm 
gội, thay y phục hay đổi chỗ nằm, thì có thể thuận theo, song phải nhẹ nhàng cẩn thận mà 
làm. Như họ không chịu, hoặc á khẩu không nói được, không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi 
người sắp chết thân thể thường đau nhức, nếu ép di động, đổi chỗ nằm hoặc tắm rửa, thay y 
phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm. Nhiều người tu hành phát nguyện cầu về Cực Lạc, 
nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá mất chánh niệm, nên không 
được vãng sanh, việc nầy xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành, 
nhưng bị người khác không biết, xúc chạm thân thể, sửa đối tay chân làm cho đau đớn, nên 
sanh lòng giận tức. Do một niệm đó, liền đọa vào ác đạo, làm rồng, rắn, cọp, beo, hoặc các 
loài độc khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung bị người hầu cận ngủ 
sục làm rớt cây quạt trên mặt, nên giận rồi chết bị đọa làm rắn mãng xà. Gương nầy không 
phải là đáng sợ lắm sao? Người bệnh khi lâm chung hoặc ngồi, hoặc nằm, đều tùy tiện, chớ 
nên gắng gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ, gắng 
gượng ngồi dậy, là điều nguy hại không nên làm. Hoặc theo lẽ, phải nằm nghiêng bên mặt 
hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái hướng 
về đông, cũng cứ để tự nhiên chớ nên gắng gượng. Đây chính bệnh nhân phải hiểu như vậy 
mà tự xử. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ nầy, chẳng nên cầu danh, bắt người bệnh 
nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa thế ngồi kiết già. Đâu biết 
rằng chỉ vì cầu chút hư danh, mà khiến cho người chết phải đọa tam đồ, chịu vô lượng sự 
khổ! Lúc bệnh nhân sắp sửa mãn phần, sự trợ niệm là điều rất cần thiết. Bởi khi ấy, người 
bệnh từ tinh thần đến thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bề tự chủ. Đừng nói kẻ bình nhựt 
chưa tu không giữ nổi câu niệm Phật được lâu bền; mà ngay cả người bình nhựt lấy câu niệm 
Phật làm thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm cũng khó mong đắc lực. Hộ niệm là 
phương thức tụng niệm của những người tu theo Tịnh Độ, giúp cho người quá vãng được vãng 
sanh Tịnh Độ. Thành viên trong gia đình người sắp chết cũng như bà con phải luôn bình tĩnh, 
buồn nhưng không khóc, từ lúc người ấy trở bịnh nặng cho đến lúc lâm chung. Chúng ta phải 
luôn nhớ rằng đây là giai đoạn của thân trung ấm, giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhứt 
trong kiếp chúng sanh. Đây là giai đoạn mà người lâm chung đang đứng trước ngã rẽ giữa 
quỷ, người, phàm Thánh. Trong giai đoạn nầy điều quan trọng nhất nên làm là cùng nhau hộ 


347 


niệm. Dù cho người ấy đã có ý hướng sanh về cõi nào, có thể là cõi thiện; tuy nhiên, sự than 
khóc của người thân làm khơi dậy niệm luyến ái trong người ấy, do vậy người ấy có thể rơi 
trở về vòng sanh tử, uống phí một đời tu. Hộ niệm được những người theo trường phái Tịnh 
Độ thực hành bên cạnh người sắp chết nhằm giúp người ấy được vãng sanh Tịnh Độ. Phương 
thức hộ niệm phải theo sự hướng dẫn của một vị Tăng chủ lễ. Nếu nơi nào không có chư 
Tăng Ni thì gia đình người quá vãng nên theo những phương thức sau đây: thỉnh tượng hay 
hình Phật Di Đà đứng để ngay trước chỗ người đang lâm chung để cho người ấy thấy Phật; 
đặc một bình hoa tươi và đốt một cây nến thơm thoang thoảng mùi hương nhằm giúp người 
lâm chung khởi lên chánh niệm. Không nên đốt quá nhiều nhang để khỏi bị ngộp; nếu có vị 
Tăng hay Ni hướng dẫn thì tốt. Nếu không thì ai cũng có thể thay phiên nhau tụng được (tốt 
nhất là mỗi lần từ bốn năm vị là đủ). Nên tránh co cụm đông quá quanh người lâm chung, vì 
người ấy vẫn cần không khí trong sạch để thở; những người tham dự nên thay phiên tụng 
niệm không cho gián đoạn; mỗi phiên có thể kéo dài một tiếng đồng hồ. Ngoài tiếng niệm 
Phật ra không nên khởi lên bất cứ âm thanh hay tiếng nói nào khác. Sự trì niệm tốt nhất mà 
Ngài Ấn Quang Đại sư đã để nghị là chỉ cần niệm lục tự Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) là 
đủ vì trong lúc nầy người sắp lâm chung rất yếu về cả thể xác lẫn tinh thần. Trước khi bắt 
đầu tụng niệm, nếu người sắp lâm chung vẫn còn có thể nói và trả lời dù rất yếu, gia đình 
nên hỏi xem người ấy muốn hay thích niệm gì. Làm như vậy là giúp cho người sắp lâm chung 
có thể niệm thầm theo, vì nếu chúng ta tự ý tụng niệm, thì những lời ấy có thể không đúng sở 
thích của người ấy cũng gây nên khó chịu và mất chánh niệm cho người sắp lâm chung. Khi 
niệm chúng ta không nên tụng quá nhanh hay quá lớn vì làm như vậy chúng ta gây khó chịu 
cho người sắp lâm chung muốn bắt kịp trì niệm với chúng ta. Khi tụng, nên cố đừng tụng quá 
chậm hay âm thanh quá thấp vì làm như vậy chúng ta cẩn ngăn sự thu nhận âm thanh nơi cái 
tâm quá yếu của người sắp quá vãng. Nếu người ấy quá yếu, không thể nghe được lời tụng 
niệm, chúng ta có thể niệm sát vào lổ tai người ấy để tâm người ấy luôn vững vàng trong 
sáng khi chỉ nghe hồng danh Phật A Di Đà hay hồng danh của vị Phật nào mà người ấy 
muốn. Nói tóm lại, chúng ta phải trì nệm thế nào cho lời niệm được vào tai và thấm sâu vào 
tâm thức người ấy, để khi lâm chung người ấy chỉ có một niệm Di Đà, ấy là Tây Phương 
Tịnh Độ. Hòa Thượng Thích Thiển Tâm đã để nghị phương cách thực hành “Hộ Niệm”. Thứ 
nhất là thỉnh tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Cắm 
một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa thoang thoảng để giúp dẫn khởi chánh 
niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ khói chỉ nhẹ thôi, đừng để nhiều vì e ngột ngạt khó thở cho cả 
bệnh nhân lẫn người xung quanh. Thứ nhì là người trợ niệm tùy theo nhiều ít nên luân phiên 
mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai người, chia thành ba phiên. Nhiều thì mỗi phiên có thể 
độ sáu hay tám người. Nên nhớ lúc ấy bệnh nhân sức yếu, rất cần không khí thanh sạch, nếu 
để cho người ta vào đông, hoặc kẻ trợ niệm quá nhiều, tất sẽ làm cho người bệnh ngột ngạt 
xao động, có hại hơn là có lợi. Lại nữa, các phiên phải canh theo đồng hồ mà im lặng luân 
chuyển nhau hộ niệm, để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn, đừng kêu gọi nhau 
lớn tiếng. Mỗi phiên niệm lâu chừng một giờ. Thứ ba theo ngài Ấn Quang, nên niệm bốn chữ 
A Di Đà Phật để cho bệnh nhân dễ thâu nhận trong khi tinh thần thể chất quá suy yếu. 
Nhưng ý kiến của Hoằng Nhất đại sư, thì muốn niệm bốn chữ hay sáu chữ, tốt hơn nên hỏi 
bệnh nhân, để thuận với thói quen ưa thích thuở bình nhật của người bệnh, khiến cho họ có 
thể niệm thầm theo. Nếu trái với thói quen ưa thích, tức là phá mất chánh niệm của người 
bệnh, tất mình cũng có tội. Lại cách trợ niệm, không nên niệm to tiếng quá, vì mình sẽ tổn 
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hơi khó bền; không nên niệm nhỏ quá, vì e người bệnh tinh thần lờ lạc khó thâu nhận. Cũng 
chẳng nên niệm quá mau, bởi làm cho bệnh nhơn đã không nghe nhận được rõ ràng, lại 
không thể theo kịp; chẳng nên niệm quá chậm, bởi có lỗi tiếng niệm rời rạc khiến người 
bệnh khó liên tục nhiếp tâm. Đại khái tiếng niệm phải không cao không thấp, chẳng chậm 
chẳng mau, mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai đi sâu vào 
tâm thức của người bệnh, như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân tâm 
thức quá hôn trầm, niệm ở ngoài tất họ nghe không rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê sát 
miệng vào tai họ mà niệm, mới có thể khiến cho người bệnh được minh tâm. Thứ tư về pháp 
khí để dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên dùng khánh nhỏ, bởi tiếng mõ âm thanh 
đục, không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tịnh. Nhưng 
việc nầy cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhứt đại sư đã dạy: “Những kẻ suy yếu 
thần kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ. Bởi âm thanh của mấy thứ nầy chát chúa đinh 
tai, kích thích thần kinh, khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo thiển ý, chỉ nên 
niệm suông là thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có, thì chỉ nên đánh thứ chuông mõ lớn. Những 
món nầy âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, hơn là đánh 
khánh và mõ nhỏ. Thứ mõ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm 
thần hôn trược. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người không đồng, tốt nhứt là nên hỏi trước bệnh 
nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ ứng biến, chớ nên cố chấp—Supportive 
Recitation means recifation that guards and cares for, protects and keeps In mind. Family 
members and relatives of a dying person should always remain calm, without weepiIng or 
lamenting, from the time that person becomes gravely 1ll until his last moments. Some 
people, while not crying, still show sorrow and emotion on their faces. Thịs, too, should be 
avoided, the crossroads which separate the living from the dead, and the mundane from the 
transcendental. The critical Iimportance and danger of this moment can be compared to a mass 
of thousand pounds hanging under a harr, his fate 1s determined by a hair's breadth! At this 
time, the most important thing 1s to practice supportive recitation. Even though a person may 
have set his mind on rebirth in the Pure Land, If family members weep and lament, thus 
arousing deep-seated feeling of love-attachment, he wIll certainly sink Into the cycle of Birth 
and Death, wasting all his efforfs in cultivation! When a patlent on the verge of death wishes 
to bathe, dress In different garments, or change his position or sleep quarters, we may 
comply, while exercising caution and acting In gentle, careful manner at all times. If the 
patIlent refuses, or cannot øIve his consent because he has become mute, we certainly should 
not øo against his wishes. This 1s because the patlent on the verge of death 1s generally In 
great physical pain. If he 1s forced to move, bathe or change clothing, he may experlence 
even greater pain. There are numerous cases of cultivators who had sought rebirth In the Pure 
Land but failed to achieve this goal because their relatives moved them around, disturbing 
them and destroying thetrr ripht thoupht. This unfortunate development occurs very often. 
There are also cases of Iindividuals who might have achieved rebirth in the higher realms. 
However, out of Ignorance, others made them suffer physically, by rearranging the positlons 
of their hands and feet, for instance, making them 1rritated and angry. Because of this one 
thought of anger, they Iimmediately sank Into the evil realms. ÀAs an extreme example, King 
AJatasatru had earned numerous merits and blessings through cultivation. However, at the 
time of death, one of his attendants dozed off and inadvertently dropped a paper fan onto the 
king”s face. He became so furlous that he expired on the spot, to be reborn, 1t 1s said, as a 
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pathon. This example should serve as a warning to all of us. At the time of death, the 
cultivator himself should either lie down or sit up, according to what comes naturally, without 
forcing himself. If he feels weak and can only lie down, forcing himself to sit up for 
appearances”` sake, Is dangerous and should be discouraged. Likewise, even thouph, 
according to Pure Land tradition, he should lie on his right side facing west; 1Í, because of 
pann, he can only lie on his back or on his left side facing east, he should act naturally and not 
force himself. The patient and his family should understand all this and act accordingly. 
Supportive recifation by family members or Dharma friends 1s most necessary when a patlenf 
1s on the verge of death. This 1s because, at that time, he 1s weak in body and mind and no 
longer master of himself. In such trying circumstances, not only 1s It difficult for those who 
have not cultivated in dally life to focus on Amitabha Buddha, even Iindividuals who have 
regularly recited the Buddha”s name may find it difficult to do so in all earnestness, unless 
there 1s supportive recifation. Supportive Recitation 1s recitatlon performed by one or more 
Pure Land practitioners alongside a dying person, to assist him in achieving rebirth in the 
Pure Land. Family members and relatives of a dying person should remain calm, show sorrow 
without weeping or lamenting from the time that person becomes gravely 1ll until her or hIs 
last moments. We should always remember that this 1s the Bardo stage, the most Important 
Juncture In any being”s life. Thịs 1s the period where the dyIng person 1s standing In front of a 
crossroads which separate demons from humans, and the mundane from the transcendental. 
At this time the most Important thing to do 1s to recite the supporfIve recitation together. Even 
though that person already set her or his mind on rebirth, may be an upward path; however, 
when the relatives weep and lament would arouse deep-seated feeling of love-attachment in 
that person, thus he or she wIll certainly sink 1n the cycle of births and deaths, wasting all her 
or his whole-life efforts In cultivation. SupporfIve recitation 1s recitation performed by one or 
more Pure Land practitioners alongside a dying person, to assist him 1n achieving rebirth In 
the Pure Land. Such Supportive Recitation should follow the guidelines of the chief monk. 
Where there Is no monk or nun, family members of the dying person should follow the 
following procedures: respectfully place a statue or Iimage of the standing Amitabha Buddha 
1n front of the dying person, so that he or she can see the Image of the Buddha; pPlace a vase 
Of fresh flowers and a burn light incense with soft fragrance. This will help the dying person 
to develop right thoughts. Not to burn so mụuch Incense to prevent choking; 1f there 1s a monk 
or a nun who guide the practice of supportive recitation, that 1s helpful. If not, anybody (the 
best 1s about four to five person at a time) can take turns to practice the supportIve recitation. 
Try to prevent any crowded gathering around the dying person because the person always 
needs fresh aIr to breathe; participants in the supportive recifation should take turns to recIte 
conftinuously (uninterrupted); each session should last about an hour. Other than reciting the 
name of Amitabha. The best recitation recommended by the famous master Yin Kuang 1s 
only the words of “Amitabha Buddha” because at that time the dying person 1s very weak In 
both body and mind. Before starting supportive recitation, 1f the dying person 1s still able to 
talk and respond to questions even with a very weak or soft voIce, family members can ask 
the person about what kind of recitation the person likes to recite. To do this, we help the 
dying person silently recite along with the supportive recitatlon party. lf we recIte what the 
person does not like or not his or her habits, we may cause uneasiness and destroy the 
person”s right thought. When reciting, we should not recite too fast or too loud because by 
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doing this we create uneasiness for the dying person to catch up reciting with us. When 
reciting, try not fo recite too sÏlow or tfoo soft because by doïng this we prevent the dying 
person”s weakened mind to register the words. If the person 1s too weak and 1s not able to 
hear external recifation, we can recite into the personˆs ear. This wIll help keep the person”s 
mind clear and steady with only the words of Amitabha Buddha or whatever name of the 
Buddha the person likes. In conclusion, we should try to recite so that the name of the Buddha 
can pass through the person”s ears and penetrate deep Into his or her Alaya conscIousness, so 
that when his or her dying time comes, his Alaya consciousness only bears the words of 
Amitabha Buddha, he or she will surely go to the Pure Land. Most Venerable Thích Thiển 
Tâm recommended the following Practices of Supportive Recitations. First, respectfully place 
a standing Amitabha Buddha statue In front of the patient, so that he can Iee 1t clearly. Place 
some fresh flowers In a vase and burn light incense with a soft fragrance. This wIll help the 
patlent develop right thought. ÀA reminder: the incense should not be overpowering, to avoid 
choking the patient and everyone around. Second, those who come to pracflce suppOorfIVe 
recitation should take turns. It should be remembered that the patient, in his weakened sfate, 
requires a lot of fresh air to breathe. If too many persons come and øo or participate In the 
recitation session, the patlent may have difficulty breathing and become agitated, resulting in 
more harm than benefit. Therefore, participants should consult their watches and silently take 
turns reciting, so that recitation can continue uniní(errupted. They should not call to one 
another aloud. Each session should last about an hour. Third, according to Elder Master Yin- 
Kuang, the short recitaton from Amitabh Buddha should be used, so that the patient can 
easily register the name In his Alaya consciousness, at a time when both his mind and body 
are very weak. However, according to Elder Master Hung-I, we should ask the patlent and 
use the form he prefers, either short or long, to conform to his everyday practice. In this way, 
the patient can silently recite along with the supportive recifation party. To øo counter to hIs 
like and habits may destroy his right thought and create an offense on our part. Furthermore, 
we should not practice supportive recitation in too loud a voice, as we wilÏ expend too much 
energy and be unable to keep on for very long. On the other hand, neither should we recite In 
too low a voIce, lest the patlent, in his weakened state, be unable to register the words. 
Generally speaking, recitation should not be too loud or too low, foo slow or too fast. Each 
utterance should be clear and distinct so that 1t can pass through the ear and penetrate deep 
I1nto the patlent”s Alaya consciousness. One caveat: If the patlent 1s too weak or IS In a coma, 
he will not be able to hear external recitation. In such a case, we should recite Into the 
patlent”s ear. This helps the patient keep his mind clear and steady. Fourth, with regard to 
percussion Instruments, 1t is generally better to use the small hand bell, instead of the wooden 
fish gong with 1s bass tone. The hand bell, with its clear, limpid sound, can help the patient 
develop a pure and calm mind. However, this may not apply in all cases. For Instance, an 
Elder Master once taught, “It is best to recite the Buddha”s name by Itself without mustcal 
accompaniment, but since each person”s preferences are different, 1t 1s best to ask the patientf 
in advance. If some details do not suit him, we should adapt to the circumstances and not be 
inflexible. 
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Phổ Hiền Thập Nguyện (mười hạnh nguyện của Bổ Tát Phổ Hiển hay Phổ Hiển thập giả 
kính): hút giả lễ kính chư Phật: Lời nguyện đảnh lễ hết thảy chư Phật có nghĩa là đẳnh lễ 
vô số chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là niềm tin sâu xa của vị Bồ Tát 
và ngài cảm thấy như lúc nào ngài cũng đang ở trước mặt chư Phật và đảnh lễ bằng cả thân, 
khẩu và ý của ngài. Ngài sẽ đảnh lễ từng Đức Phật không mệt mỏi cho đến khi tận cùng vũ 
trụ. Nhị giả xưng tán Như Lai: Lời nguyện tán thán chư Như Lai có nghĩa là một vị Bồ Tát 
sẽ luôn luôn tán thán chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài sẽ trình diện 
trước mặt từng Đức Như Lai với sự hiểu biết thâm sâu và một nhận thức sáng suốt. Bấy giờ 
cái biển công đức của Như Lai sẽ được tán thán bằng giọng điệu nhuân nhuyễn và hùng 
biện; mỗi giọng điệu biểu hiện một tiếng nói vô tận và mỗi tiếng nói phát ra một biển ngôn 
từ trong mọi hình thức có thể có được. Vị Bồ Tát sẽ tiếp tục sự tán thán nầy sẽ tiếp tục không 
ngừng nghỉ cho đến khi thế giới tận cùng mà không cảm thấy mệt mỏi. Tam giả quảng tu 
cúng đường: Lời nguyện quẳng tu cúng dường cho chư Phật, có nghĩa là một vị Bồ Tát sẽ 
luôn quảng tu cúng dường đến từng Đức Phật trong vô số Đức Phật ba đời, quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Sự cúng dường bao gồm những thứ hoa, tràng hoa, âm nhạc, lọng, y, áo và tất cả 
những loại hương liệu, dầu thơm và nhiều thứ khác, và cúng dường bằng một số lượng lớn 
như mây hay núi. Vị Bồ Tát sẽ đốt lên mọi thứ dầu với một số lượng sánh như biển trước mỗi 
Đức Phật trong vô số các Đức Phật nầy. Nhưng trong tất cả những thứ cúng dường mà người 
ta có thể thực hiện như thế đối với một Đức Phật thì sự cúng dường tốt nhất là cúng dường 
Pháp, tức là tự mình tu tập theo giáo lý, gây lợi lạc cho chúng sanh, chịu khổ đau cho chúng 
sanh mọi loài, nuôi dưỡng thiện căn, thực hiện mọi công việc của một vị Bồ Tát, và đồng 
thời không xa rời lý tưởng chứng ngộ. Cúng dường vật chất không bằng một lượng vô cùng 
nhỏ của cúng dường Pháp, vì hết thảy chư Phật đều được sinh ra do sự cúng dường Pháp, vì 
đây là sự cúng dường thật sự, vì thực hành Pháp là thành tựu cao tột mà người ta có thể dâng 
lên một Đức Phật. Một vị Bồ Tát sẽ thực hiện liên tục những cúng dường nầy đối với từng 
Đức Phật, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ cho đến khi tận cùng thế giới. Tứ giả sám hối 
nghiệp chướng: Lời nguyện sám hối mọi tội lỗi mà chính mình đã phạm từ vô thỉ và từ đó 
loại trừ mọi nghiệp chướng của mình là cần thiết trong tu tập vì mọi tội lỗi đều do bởi tham, 
sân, si từ thân, khẩu, ý của chính mình. Nay thú nhận và sám hối những tội lỗi nầy. Theo 
Đức Phật, nếu thực sự những tội lỗi nây là vật chất thì chúng có thể trải đầy khắp đến tận 
cùng bờ mé vũ trụ mà vẫn chưa hết. Bây giờ một vị Bồ Tát sám hối sạch tận đáy lòng mà 
nguyện rằng sẽ không bao giờ tái phạm như thế nữa, vì từ đây ngài sẽ luôn an trụ trong giới 
luật thanh tịnh mà tích tập đủ mọi thứ công đức. Và ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi với điều 
nầy cho đến khi nào thế giới cùng tận. Wgữ giả tày hỷ công đức: Về lời nguyện tùy hỷ công 
đức, có nghĩa là một vị Bồ Tát phải luôn thống thiết với mọi chúng sanh về bất cứ mọi điều 
thiện mà họ suy nghĩ, cảm nhận và thực hành. Tất cả chư Phật đều đã trải qua những khó 
khăn vô cùng trước khi các ngài đạt được toàn giác. Từ sự phát khởi đầu tiên về ý tưởng 
chứng ngộ, chư Phật không bao giờ ngần ngại tích tập mọi công đức hướng đến sự đạt thành 
quả vị Phật, các ngài không bao giờ khởi lên một ý nghĩ về vị kỷ ngay cả phải hy sinh thân 
mạng và những gì thuộc về thân mạng ấy. Giờ đây một vị Bồ Tát cảm thấy một niềm hỷ lạc 
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thâm thiết đối với những hạnh nguyện của chư Phật, không những các ngài chỉ cảm thấy như 
thế đối với chư Phật mà thôi, mà đối với bất cứ hành động công đức nào của chúng sanh, dù 
không quan trọng, các ngài thảy đều hoan hỷ. Với lời nguyện nây vị Bồ Tát sẽ không bao giờ 
mệt mỏi khi đem chúng ra thực hành cho đến khi thế giới cùng tận. Lực giả thỉnh chuyển 
pháp luân: Lời nguyện thỉnh cầu của một vị Bồ Tát đến từng Đức Phật trong vô số Đức Phật 
chuyển bánh xe Pháp, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ đến tận cùng thế giới. Thất giả 
thỉnh Phật trụ thế: Lời nguyện của một vị Bồ Tát đến từng Đức Phật trong vô số các Đức 
Phật đừng nhập Niết Bàn. Ngài sẽ thỉnh cầu điều nầy ngay cả với các vị Bồ Tát, A La Hán, 
Thanh Văn hay Bích Chi, vì ngài muốn chư vị thượng đẳng nây tiếp tục sống đời và tiếp tục 
gây lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Ngài sẽ tiếp tục thỉnh cầu không mệt mỏi cho đến tận cùng 
thế giới. Bát giả thường tùy học Phật: Vị Bồ Tát nguyện học hỏi từ một đời của một Đức 
Phật ở trong cõi Ta Bà nầy ngay chính lúc ngài phát khởi ý tưởng về giác ngộ, đã sẵn lòng 
không bao giờ ngưng việc thực hành, dù cho phải hy sinh thân mạng của chính mình vì việc 
phổ độ chúng sanh. Thái độ cung kính đối với pháp đã thể hiện qua cách như lấy da mình 
làm giấy, lấy xương mình làm bút, lấy máu mình làm mực mà chép nên kinh điển Phật chất 
cao bằng núi Tu Di, ngay cả đến thân mạng mà các ngài cũng không màng, huống là cung 
vàng điện ngọc, vườn cây, làng mạc và các thứ bên ngoài. Do tu tập mọi hình thức nhẫn 
nhục, cuối cùng ngài đạt được giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ Đề. Sau đó ngài thể hiện mọi 
loại thần thông hay khả năng tâm linh, mọi loại biến hóa, mọi khía cạnh của Phật thân, và 
đôi khi đặt mình trong Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi; đôi khi trong hàng Sát Đế Lợi, Bà La 
Môn, gia chủ, cư sĩ; đôi khi trong hàng Thiên, Long, và phi nhân. Hễ chỗ nào ngài xuất hiện, 
ngài đều thuyết giảng hết sức biện tài bằng một giọng nói như sấm để đưa tất cả chúng sanh 
đến chỗ thành thục theo sự ước muốn của họ. Cuối cùng ngài tự tổ ra là nhập Niết Bàn. Tất 
cả các giai đoạn nầy trong cuộc sống của một Đức Phật, vị Bồ Tát quyết phải học tập như là 
những mẫu mực cho chính cuộc đời mình. Vị Bồ Tát phải luôn thường tùy học Phật, không 
mệt mỏi, cho đến khi tận cùng thế giới. Cửu giả hàm thuận chúng sanh: Trong vũ trụ nầy, 
đời sống thể hiện ra trong vô số hình thức, người nầy khác với người kia trong cách sinh ra, 
hình tướng, thọ mạng, xưng danh, khuynh hướng tâm linh, trí tuệ, ước vọng, xu hướng, cách 
cư xử, y phục, thức ăn, đời sống xã hội, thể cách cư trú, vân vân. Tuy người ta khác nhau như 
thế, vị Bồ Tát vẫn nguyện sống phù hợp với từng chúng sanh để giúp đở họ, để chăm lo đến 
các nhu cầu của họ, cung kính họ như cha mẹ mình, hay như chư A La hán, chư Như Lai mà 
không phân biệt ai là ai trong sự kính trọng nầy. Nếu họ bị bệnh, ngài sẽ là một thầy thuốc 
đối với họ. Nếu họ đi lạc đường, ngài sẽ chỉ cho họ con đường đúng. Nếu họ bị rơi vào cảnh 
nghèo khó, ngài sẽ cấp cho họ một kho tàng. Ngài cứ như thế mà cung cấp lợi lạc cho chúng 
sanh, tùy theo các nhu cầu của họ, vì vị Bồ Tát tin rằng bằng cách phục vụ tất cả chúng sanh, 
ngài phục vụ tất cả chư Phật; bằng cách cung kính tất cả chúng sanh, làm cho họ hoan hỷ, 
ngài đã cung kính và làm cho chư Phật hoan hỷ. Một trái tim đại từ bi là bản thể của Như 
Lai, chính do bởi các chúng sanh mà trái tim từ bi nầy phát khởi, và do bởi trái tim từ bi nầy 
mà ý tưởng về sự chứng ngộ được phát khởi, và do bởi sự phát khởi nây mà sự chứng ngộ tối 
thượng được đạt thành. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hàm thuận chúng sanh, không mệt mỏi, cho đến 
khi tận cùng thế giới. Thập giả phổ giai hồi hướng: Bất cứ công đức nào mà vị Bồ Tát thu 
thập được bằng cách chân thành đảnh lễ chư Phật và bằng cách thực hành mọi thứ công hạnh 
trên, các công hạnh nầy sẽ được chuyển giáo cho lợi lạc của hết thảy chúng sanh đầy khắp 
trong vũ trụ nây. Ngài sẽ hồi hướng tất cả mọi công đức của ngài như thế vào việc làm cho 
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chúng sanh cảm thấy an ổn, không bị bệnh tật, tránh xa các hành động xấu ác, thực hành mọi 
hành động tốt, sao cho nếu có sự ác nào thì đều bị ngăn chận và con đường đúng dẫn đến 
Niết Bàn được mở ra cho Trời và Người. Nếu có chúng sanh nào đang chịu khổ vì các kết 
quả của ác nghiệp mà họ đã phạm trong quá khứ thì vị Bồ Tát sẽ sẵn sàng hy sinh gánh lấy 
mọi đau thương cho họ để họ được giải thoát khỏi nghiệp và cuối cùng làm cho họ thể chứng 
sự giác ngộ tối thượng. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hồi hướng mọi công đức nầy cho kẻ khác, 
không mệt mỏi cho đến tận cùng thế giới—Bodhisattva Samantabhadra”s ten vows: Firsf is 
to worship and respect all Buddhas: By the vow to pay reverence to all the Buddhas 1s meant 
that a Bodhisattva will pay reverence to an Iinconceivable number of Buddhas In the past, 
present and future with his pure body, speech and mind. He will salute every one of them 
without feeling fatigue until the end of the universe. Second is to make praise ío The Thus 
Come @nes: By the vow to praise all the Tathagatas 1s meant that a Bodhisattva will always 
pralse an Iinnumerable number of Tathagatas in the past, present and future. À Bodhisattva 
wIll present himself before each one of these Buddhas with a deep understanding and a clear 
perception. The ocean of merits of the Tathagata will then be praised with an exquisite and 
eloquent tongue, each tongue expressing a sea of inexhaustible voices, and each voIce 
articulating a sea of words In every form possible. A Bodhisattva will go on to praise the 
Buddhas without feeling fatigue and without cessatlon until the end of the world. Trở is fo 
pracfice profoundly (vastly) the givừứng ogƒƒferings: By the vow to make all kinds of offerings to 
the Buddhas 1s meant that a Bodhisattva will always make offerings to an inconceivable 
number of. Buddhas In the past, present, and future. The offering consists of flowers, wreaths, 
music, umbrellas, garments, and all kinds of incense and ointment, and many other things, and 
all these offerings In such a large quantity as 1s equal to clouds or fo a mountain. A 
Bodhisattva will also burn before every one of the Iinnumerable Buddhas all sorts of oil in 
such a measure as compares to an ocean. But of all the offerings one could thus make to a 
Buddha the best 1s that of the Dharma, which 1s to say, disciplining oneself according to the 
teaching, benefitting all beings, accepting all beings, suffering pains for all beings, maturing 
every root of goodness, carrying out all the works of a Bodhisattva, and at the same time not 
keeping himself away from the thought of enlightenment. The material offerings, no matter 
how big, are not equal even to an infinitesimal fraction of the moral offerings (dharmapuJa), 
because all Buddhas are born of moral offerings, because these are the true offerings, 
because the practicing of the Dharma means the perfection of an offering one could make to 
a Buddha. A Bodhisattva will continuously make offerings to every one of the innumerable 
Buddhas without feeling fatgue. Wourth ¡is to repent and reform dÏl karmic hindrances 
(aus): The vow to repent al] one”s own sins (committed by oneself) and thereby to get rid of 
oneˆ”s karma-hindrance 1s necessary because whatever sins committed by us are due to our 
greed, anger, and Ignorance done by the body, speech, and mind. Now we make full 
confession and repent. According to the Buddha, all these sins, If they were really 
substantial, are thought to have filled the universe fo 1fs utmost ends and even over-fÏowing. 
Now a Bodhisattva vows to repent without reserve from the depth of his heart, vowing that 
such sins wIll never be committed again by him, for from now on, he will always abide in the 
pure precepts amass every sort of merit. And of this he wIll never get tired even to the end of 
the world. Fÿth ¡s to rợjoice and ƒollow in merit and viftue: By the vow to compliantly reJolce 
1n merit and virtue 1s meant that a Bodhisattva should always be in sympathy with all beings 
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for whatever good things they think, or feel, or do. AlI the Buddhas had gone through untold 
hardships before they atfained full enlightenment. Since their first awakening of the thought 
of enlightenmert, they never hesitated to accumulate all the merit that tended towards the 
attainment of the goal of their life, they never raised a thought of egotism even when they 
had to sacrifice their life and all that belonged to them. Now a Bodhisattva vows to feel a 
sympathetic Joy for all these doings of the Buddhas. He does this not only with the Buddhas, 
but for every possible deed of merit, however significant, executed by any being In the path 
Of existence, of any class of truth-seekers. ÀA Bodhisattva with this vow will never be tired of 
putfing 1t Into practice till the end of the world. Sixfh is fo request that the Dharma wheel be 
turned: Request the turning of the Dharma Wheel, by the vow that a Bodhisattva will ask 
every one of the Iinconceivable number of Buddhas to revolve the Wheel of the Dharma, 
without feeling tired and without cease until the end of the world. Seyenfh ¡is fo request that 
the Buddha remain ín the world: Request the Buddhas dwell in the world, a Bodhisattva 
vows fo ask every one of the inconceivable number of Buddhas not to enter Into Nirvana I1f 
any 1s so disposed. He wIll ask this even of any Bodhisattvas, Arhats, Sravakas, or 
Pratyekabuddhas; for he wishes these superior beings to continue to live in the world and 
keep on benefitting all beings. He will keep requesting this until the end of the world. Eighth 
1s f0 ƒollow the Buddha?”s teaching always: Follow the Buddhas In study, a Bodhisattva vows 
to learn from the life of a Buddha who In this Saha World ever since his awakening of the 
thought of enlightenment have never ceased from exercising himself ungrudgingly, not even 
sparing his own life, for the sake of universal salvation. His reverential attitude towards the 
Dharma had been such as to make paper of his skin, a brush of his bones, and Ink of his blood 
wherewith he copied the Buddhist sutras to the amount of Mount Sumeru. He cared not even 
for his life, how much less much less for the throne, for the palaces, gardens, villages, and 
other external things!l By practicing every form of mortification he finally attained supreme 
enlightenment under the Bodhi-tree. After this, he manifested all kinds of psychical powers, 
all kinds of transformations, all aspects of the Buddha-body, and placed himself sometimes 
among Bodhisattvas, sometimes among Sravakas, and Pratyekabuddhas, sometimes among 
Kshatriyas, among Brahmans, householders, lay-disciples, and sometimes among Devas, 
Nagas, human beings, and non-human-beings. Whenever he has found, he preached with 
perfect eloquence, with a voice like thunder, In order to bring all beings into maturity 
according to their aspirations. Finally, he showed himself as entering into Nirvana. All these 
phases of the life of a Buddha, the Bodhisattva 1s determined to learn as models for his own 
líe. A Bodhisattva should always follow the Buddha”s teaching without feeling tired, until 
the end of the world. Nin£h ïs to constantly accord with all lving beimgs: To forever accord 
with living beinøss, 1n this universe, life mamifests 1fself in innumerable forms, each one 
differing from another in the way Of 1s birth, In form, in the duration of life, in name, in 
mental đisposition, 1n Intelligence, 1n aspiration, 1n Inclination, in demeanor, 1n øarmernt, in 
food, In social life, in the mode of dwelling, etc. However, no matter how different they are, 
the Bodhisattva vows to live in accordance with the laws that govern everyone of these 
beings In order to serve them, to minister to their needs, to revere them as his parents, as his 
teachers, or Arahts, or as Tathagatas, making no distinction among them In this respect. lf 
they are sick, he will be a good physician for them; 1f they go astray, he wIll show them the 
right path; 1f they are sunk In poverty, he wIll supply them with a treasure; thus uniformly 
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giving benefits to all beings according to their needs, because a Bodhisattva 1s convinced that 
by serving all beings, he 1s serving all the Buddhas, that by revering all beings, by making 
them glad, he Is revering and gladdening all the Buddhas. A great compassion heart 1s the 
substance of Tathagatahood and it 1s because of all beings that this compassionate heart 1s 
awakened, and because of this compassionate heart the thought of enlightenment 1s 
awakened, and because of this awakening supreme enlightenmert 1s attained. A Bodhisattva 
vows fo forever accord with all beings without feeling tired until the end of the world. Tenfh 
1S f0 ransƒer all merit and vừữtue wniversally: To universally transfer all merit and virtue. 
Whatever merits the Bodhisattva acquires by paying sincere respect to all the Buddhas and 
also by practicing all kinds of meritorious deeds as above mentioned, they wIll all be turned 
over to the benefits of all beings In the entire universe. He will thus turn all his merIfs 
towards making beings feel at ease, free from diseases, turn away from evil doIngs, practice 
all deeds of goodness, so that every possible evil may be suppressed and the right road to 
Nirvana be opened for the gods and men. If there be any beings who are suffering the results 
of their evil karma commitfed In the past, the Bodhisattva will be ready to sacrifice himself 
and bear the pains for the miserable creatures in order to release them from karma and finally 
make them realize supreme enlightenment. A Bodhisattva vows to transfer all merit and 
virtue universally without feeling tired until the end of the world. 
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Theo Ngài Thiện Đạo, hành giả tu theo Pháp môn Tịnh Độ nên biết những điều quan 
trọng cần nên làm. Tứ nhất là ngay khi chúng ta đau yếu, dù nặng hay dù nhẹ đi nữa, cũng 
đều nên khởi tâm nghĩ đến sự vô thường, bởi vì cái chết là một điều tất nhiên, từ vô thỉ đến 
nay, hoặc trẻ, hoặc già, hoặc trời, người, ma, quỷ hay súc sanh, vân vân, không ai qua khỏi 
được. Đây là điều tiên quyết cần phải khởi tâm suy nghĩ trước hết. Kế đến là phải một lòng 
niệm Phật chờ lâm chung. Lại nữa cũng phải đặn người thân cận, khi có ai đến thăm bệnh thì 
khuyên họ nên ngồi kế bên niệm Phật, chớ đừng nên bàn nói các chuyện tạp nhạp của thế 
gian. Nếu bệnh trở nặng sắp chết, thì phải dặn thân quyến cùng với các người chung quanh 
không ai được khóc lóc cả. Ngược lại, phải đồng thanh niệm Phật để hộ niệm cho thần thức 
của kẻ lâm chung. Khi nào người bệnh đã qua đời, gia đình phải đợi cho đến khi nào trong 
mình người lâm chung hoàn toàn dứt hết hơi nóng, cả mình lạnh hết, tức là thần thức đã lìa 
khỏi thân tứ đại, chừng đó ai muốn khóc thì cứ khóc. Khi người chết, thần thức hay a lại a 
thức có thể vẫn lẩn quẩn quanh thân xác chừng vài tiếng đồng hồ—According to the Great 
Master San-Tao, Pureland cultivators should always remember the Iimportant things that 
should be done. The firsf thing 1s when first coming down with an illness, whether terminal or 
not, cultivators should immediately reflect upon the matter of Impermanence. The reason 1s 
death 1s a natural part of life; from aeons ago untill now, whether young or old, Heavenly or 
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human beings, ghosts, demons, or animals, etc., no one has been able to escape this fate. This 
1s the most Important point and should be thought of first. Nexí, the culfivator must recite the 
Buddhaˆs name with one mìnd to waif to die. Moreover, 1t 1S necessary to 1nform those cÏosest 
to the cultivators 1ƒ anyone comes to visit, tell him or her to sit by and to recite the Buddha's 
name; do not Iindulge In futile discussions of the world, 1.e., øossIps, politics, etc. If 1llness 
becomes terminal, remind family and relatives as well as those nearby not to cry. On the 
contrary, they must all loudly and purely chant the Buddha”s name to aid the recitation of the 
cultivatorˆs soul. After the cultivator has died, family members must wait until all body heat 
has dissipated completely, until the body has turned cold, then at that time 1t 1s alright to cry. 
If someone has died, the last of that person”s conscIousness (alaya consciousness) may linger 
on within the body for several hous or more before leaving. 
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Theo Ngài Thiện Đạo, ngày đêm sáu thời, hành giả tu theo Pháp môn Tịnh Độ nên biết những 
điều quan trọng sau đây: khởi tâm nghĩ đến sự vô thường; một lòng niệm Phật chờ lâm chung; 
đừng nên bàn nói các chuyện tạp nhạp của thế gian; khi có người thân sắp lâm chung, chỉ 
niệm Phật chứ không nên than khóc. Tịnh Độ Thời Tông còn được gọi là Lục Thời Vãng Sanh 
Tông, tông phái Phật Giáo Nhật Bản lấy ngày đêm 6 giờ chuyên tu phép vãng sanh (lấy phép 
tu của ngài Thiện Đạo làm nghiệp nhân vãng sanh). Thời Tông được Nhất Biến (1238-1289) 
sáng lập tại Nhật năm 12/76. Ông nêu ra nghi thức tụng niệm của Thiện Đạo, 6 thời trong 
ngày. Do đó mà có tên là Thời Tông. Trên lý thuyết, ông lấy từ Kinh Pháp Hoa, cũng như 
Lương Nhẫn của phái Dung Thông Niệm Phật, nhưng khi thực hành ông lại theo cách của 
Ngài Không Dã, là người sáng lập ra lối múa ca bình dân để phổ biến tín ngưỡng Di Đà. Do 
đó mà tông nây có sắc thái hoàn toàn khác biệt với các tông khác của Di Đà giáo. Theo 
truyền thuyết thì Nhất Biến có đến miếu Hung Dã ở Kỷ Y năm 1275, nơi nầy ông được gợi 
bởi một bài kệ mà ông tin rằng do nơi các thần linh trong miếu nầy tạo nên. Mỗi một trong ba 
câu của bài kệ đều bắt đầu bằng số 6, 10, và 10.000 theo thứ tự, và câu chót bằng chữ “dân” 
cộng chung lại là 600.000 dân. Tức thì ông lập nguyện phải cứu độ cho được một số chúng 
sanh nhiều như thế, bằng cách truyền bá tín ngưỡng nây——According to the Great Master San- 
Tao, six times In every day and night, Pureland cultivators should always remember the 
followings: reflect upon the matter of Iimpermanence; recite the Buddha's name with one 
mind to wait to die; do not Indulge 1n futile discussions of the world, 1.e., øossips, polIitIics, ©fc.; 
1 a relative”s 1llness becomes terminal, try not to cry. In the contrary, everyone should recIte 
the Buddha's name wholeheartedly. Shih school 1s a Japanese Pure Land sect, whose 
members by dividing day and nipht Iinto six perlods of worship seek Immortality. The Shih 
School In Japan was founded In 1276 by I-Bien (1238-1289). He set forth the rule of reciting 
the hymns of Shan- Tao six tImes every day, hence the name “time.' In theory, he derived his 
Idea from the Lotus Sutra as dịd Liang-Ran of Yuzunembutsu, but in practice he followed 
Kung-de who Iinvented a popular dance for the popularization of the Amita-faith. Thus the 
school has a totally different feature from the other schools of Amifa-pIetism. I-BlIen 1s said to 
have visited Kumano Shrine In Ki in 1275 where he was Inspired by a holy verse of four lines 
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which he believed to have come from the deity of the shrine. Each of the first three lines was 
headed by a numeral 6, 10, and 10,000 and the last line by “people,` altogether making up sIx 
hundred thousand people. At once he made up his mind to save that number of people by a 
propagation of the Amita-faith. 
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Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa là ngài Thiện Đạo, vốn được xem như là hóa thân của đức 
Phật A Di Đà, ngài có thần thông và trí huệ rất lớn, nhưng lối giáo hóa về Tịnh Độ tông 
của ngài, ngài không cổ võ cho sự huyền diệu, chỉ chú trọng đến sự thiết thực bình 
thường. Giáo pháp Chuyên Tu và Tạp Tu của ngài vô cùng lợi ích cho hành giả tu Tịnh 
Độ. Chuyên tu là chọn lấy một pháp môn duy nhất nào đó rồi y theo pháp môn ấy mà tu 
cho đến suốt đời không thay đối; thí dụ như chọn pháp môn Tịnh Độ thì suốt đời chỉ 
chuyên niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi. Nếu tu thiển thì chỉ chú tâm vào thiển quán 
mà thôi, chứ không nên nay tu pháp môn nầy, mai đổi pháp môn khác. Ngài Thiện Đạo 
dạy: “Chuyên tu là thân nghiệp chuyên lễ Phật A Di Đà, khẩu nghiệp luôn trì nệm hồng 
danh của ngài, và ý nghiệp chuyên nhớ danh hiệu A Di Đà. Được như vậy thì vạn người 
tu vạn người vãng sanh Tịnh Độ không sót một ai.” Tạp tu có nghĩa là người thấy ai tu 
pháp môn gì cũng bắt chước theo cả, thay đổi liền liên. Nay tu Tịnh Độ, mai tu Thiễn, 
mốt tụng kinh. Nay tụng kinh nầy, mai tụng kinh khác, vân vân. Ngài Thiện Đạo dạy: 
“Tạo tu gồm tu nhiều pháp môn khác nhau rồi hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ. Vì tâm 
của hành giả không chuyên nhất nên khó lòng được công đức. Chính vì vậy mà hàng 
trăm ngàn người tu, chỉ có ba bốn người có thể hy vọng vãng sanh mà thôi.” Hành giả 
Tịnh Độ nên luôn ghi nhớ trong tâm về hai pháp tu này vì lợi ích của chính mình cũng 
như lúc đem ra khuyên bảo người khác—The Second Pure Land Patriarch Shan-Tao, 
traditionallyconsidered a Transformation Body of Amitabha Buddha, was endowed with 
great spiritual powers and wisdom. However, In teaching Pure Land, he did not advocate 
the mystical and sublime but merely emphasized everyday, ordinary realiies. His 
teachings on Exclusive Practice and Sundry Practice are extremely useful for Pure Land 
practiioners. Focused practice 1s to selct a single Dharma Door and then practice 
according to the teachings of that Dharma Door for the remainder of the cultivator”s life 
without changing and mixing in other pracfices. For example, once a person chooses to 
practice Pureland Buddhism, then for the entire life, he should always and often focus his 
energy Into reciting the Buddha”s virtuous name and pray to gain rebirth. If he or she 
chooses to practice meditation, he or she should always focus on medifation and 
contemplation. Thus, the wrong thing to do 1s to practice one Dharma Door one day and 
switch to another the next. Great Master Shan- Tao taught: “Exclusive Practice consIsts of 
the body bowing exclusively to Amitabha Buddha, the mouth exclusively repeating the 
Buddha's name, and the mind focussing exclusively on the Buddha's name. Out of ten 
thousand cultivators who practice in such a manner, ten thousand are assured of rebirth In 
the Pure Land.” Sundry Practice or combining practices also referred to as “Mixed 
Cultivation.” This refers to cultivators who mimic others” practices depending on who 1s 
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practicing what at the time. Thus, they are constantly mixing and changing theIr practIces 
by practicing Pureland one day, Zen the next, and then another day chanting one Sutra, 
only to swliích to a different Sutra the next day, etc. Great Master Shan-Tao taught: 
“Sundry Practices entail engaging In varlous methods of cultivation while dedicating the 
merifs accrued toward rebirth in the Western Pure Land. Since the practitioners mind 1s 
not focussed or singleminded, 1t 1s difficult to accumulate merits. Thus, only three or four 
out of hundreds of thousands can hope to achieve rebirth In the Pure Land.” These are 
true, golden words of advice, immutable throughout the ages. Pure Land practitioners 
should bear In mind these two methods for their own benefit and in counseling everyone 
else. 
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Theo Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, chúng sanh trong cõi Ta Bà muốn quyết định 
vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải có đủ hai hạnh yễm ly ngũ dục và hân nguyện. 
Hạnh thứ nhất là Yễm Ly Ngũ Dục Hạnh. Nói yễm ly, là hạng phầm phu từ vô thỉ vẩn đến 
ngày nay bị ngũ dục buộc ràng nên luân hồi trong lục đạo, chịu không biết bao nhiêu nỗi 
thống khổ! Trong vòng lẩn quẩn ấy, nếu không chán lìa ngũ dục thì làm sao có thể thoát ly? 
Cho nên người tu tinh độ phải thường xét thân nầy là một khối thịt xương máu mủ, chứa đựng 
đàm dãi, đại tiểu tiện và các thứ nhơ nhớp hôi tanh. Kinh Niết Bàn nói: “Vòng thành thân 
kiến như thế, duy chỉ có loài la sát ngu si mới chịu ở trong đó; nếu người có trí ai lại đắm 
nhiễm thân nây!” Lại trong kinh cũng nói: “Thân nầy là nơi tập hợp của các thứ khổ, là cảnh 
tù ngục, là một khối ung san, tất cả đều bất tịnh. Nên xét cho cùng, nó không có nghĩa lý ích 
lợi chỉ khi ta chấp lấy nó, dù là thân của chư Thiên.” Vì thế hành giả ở trong các oai nghị, 
hoặc khi nằm nghỉ, lúc thức giấc, nên thường quán sát thân nầy chỉ có khổ không chi vui, mà 
thâm tâm sanh niệm chán lìa. Như thế dù cho không dứt liền được việc nam nữ, cũng có thể 
lần lần khởi tâm nhàm chán. Hành giả cũng cần nên quán bảy pháp bất tịnh (see Thất Pháp 
Bất Tịnh Quán). Thân mình đã như thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu thường quán 
sát bẩy điều bất tịnh ấy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, cũng sanh 
niệm yễm ly và lửa ái dục cũng lần lần tiêu giảm. Như thực hành thêm môn “Cửu Tưởng 
Quán” càng thêm tốt. Hạnh thứ nhì là Hân Nguyện Hạnh. Có hai điều chính yếu để thệ 
nguyện cứu mình cứu người. Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh. Điều thứ nhất là phải 
nhận rõ mục đích cầu vãng sanh. Sở dĩ chúng ta cầu về Tịnh Độ, là vì chúng ta muốn thoát 
sự khổ cho mình và tất cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ rằng, “sức mình yếu kém, còn bị 
nghiệp nặng ràng buộc, mà ở cõi đời ác trược nầy cảnh duyên phiền não quá mạnh. Ta cùng 
chúng sanh bị chìm đắm nơi dòng mê, xoay vần trong sáu nẻo, trải qua vô lượng kiếp từ vô 
thỉ đến nay, cũng vì lẽ ấy. Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, ta làm thế nào để tìm 
con đường độ mình độ người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn được như thế duy có cầu 
sanh Tịnh Độ, gần gủi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu bên cõi ấy tu hành chứng vô 
sanh nhẫn, mới có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. Luận Vãng sanh đã nói: “Phát 
tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật, tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sanh, tâm 
độ chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh về cõi Phật. Điều thứ nhì là muốn sanh về Tịnh Độ, 
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phải có đủ hai phương diện, một là xa la ba pháp chướng Bồ Đề; hai là tùy thuận ba pháp 
thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa la và tùy thuận Bồ Đề? Ấy là phải cầu sanh 
tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho đến khi chứng vô sanh nhẫn. Chừng đó mặc ý 
cỡi thuyền đại nguyện vào biển luân hổi sanh tử, vận tâm bi trí cứu vớt chúng sanh, tùy 
duyên mà bất biến, không còn gì trở ngại nữa. Xa lìa ba pháp chướng Bồ Đề. Tâm cầu sự an 
vui riêng cho mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Hành giả phải y theo trí huệ môn mà 
xa lìa tâm niệm ấy. Tâm rời bỏ không chịu cứu vớt chúng sanh đau khổ. Hành giả phải y theo 
từ bi môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Tâm chỉ mong cầu sự cung kính cúng dường, không tìm 
phương pháp làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Hành giả phải y theo phương tiện môn 
mà xa lìa tâm niệm ấy. Thành đạt ba pháp thuận Bồ Đề. Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm: Tâm 
không vì tự thân mà cầu các sự vui, vì Bồ Đề là thể trong sạch lìa nhiễm trước, nếu cầu sự 
vui riêng cho mình tức thân tâm có nhiễm, làm chướng ngại Bồ Đề Môn; nên tâm thanh tịnh 
không nhiễm gọi là tùy thuận Bồ Để. An Thanh Tịnh Tâm: Tâm vì cứu độ hết thấy mọi đau 
khổ cho chúng sanh, bởi vì Bồ Đề là tâm trong sạch làm cho chúng sanh được an ổn, nếu 
không cứu độ loài hữu tình, khiến họ được lìa sự khổ sanh tử, tức là trái với Bồ Đề môn; nên 
tâm cứu khổ đem lại an ổn cho chúng sanh gọi là tùy thuận Bồ Đề. Lạc Thanh Tịnh Tâm: 
Tâm muốn khiến cho tất cả chúng sanh được Đại Niết Bàn. Bởi Đại Niết Bàn là chỗ cứu 
cánh thường vui, nếu không khiến cho loài hữu tình được niềm vui cứu cánh tức là ngăn che 
Bồ Đề môn; nên tâm muốn cho chúng sanh được hưởng cảnh thường lạc gọi là tùy thuận Bồ 
Đề. Quán tưởng y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc. Quán tưởng báo thân (chánh báo) kiết 
tường của Đức Phật A Di Đà. Hành giả nên quán tưởng báo thân của Phật A Di Đà sắc vàng 
rực rỡ, có tám muôn bốn ngần tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp 
có tám muôn bốn ngàn tia sáng, soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật. Hành 
giả nên quán tưởng báo thân của Phật A Di Đà sắc vàng rực rỡ, có tám muôn bốn ngàn 
tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có tám muôn bốn ngàn tia sáng, 
soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật. Quán tưởng y báo thiện lành nơi cõi Tây 
Phương Cực Lạc. Hành giả nên quán cõi Cực Lạc bảy báu trang nghiêm như các kinh Tịnh 
Độ đã nói. Ngoài ra, người niệm Phật khi bố thí, trì giới, cùng làm tất cả các hạnh lành đều 
phải hồi hướng cầu cho mình và chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc —According to Ten 
Questions In the Pure Land Buddhism, sentient beings In the Saha World who wish to be 
assured of rebirth, they should perfect two practices: the practice of “disgusf” at the five 
desires and the practice of Joyfulness In vows. Frsứ, pracfice 0ƒ disgust 0ƒ the ƒfive destres. lŸ a 
Pure Land cultivator wishes to be assured of rebirth, he or she should always practice the 
practice of disgust of the five desires. This practice of disgust refers to the fact that common 
people have been bound by the five desires from time Iimmemorial. Thus, they wander along 
the six paths, enduring unfold suffering! In that quagmire, unless they become disgusted with 
the five desires, how can they escape the cycle of birth and death? Therefore, the Pure Land 
cultivator should constantly visualize this body as a mass of flesh and bones, blood and pus, a 
skinbag containing phiegm, pus, urine, feces and other foul-smelling substances. The 
Parinrvana Sutra states: “[his fortress of body, only evil, deluded demons could tolerate 
living In It. Who with any wIsdom could ever cling to or delight in such a skinbag!” Another 
scripture states: “[his body 1s the confluence of all kinds of suffering; If 1s a Jall, a prison, a 
mass Of ulcers; everything 1s Iimpure. In truth, 1t 1s not worth clinging to, even the celestial 
bodies of deities are no different.” Therefore, whether walking, standing, sitting or reclining, 
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whether asleep or awake, cultivators should always visualize this body as nothing but a 
source of suffering, without any pleasure, and develop a deep sense of disgust, thus gradually 
becoming free from lustful thoughts. Moreover, the cultivator should also engage In the seven 
types of meditation on Impurity. Qur own bodies being thus, the bodies of others are likewIse. 
lf we constantly meditate on these seven impuriftiles, we will develop disgust toward those 
male and female forms which ordinary people Judge handsome and beautiful. The flames of 
lust wIll thus gradually diminish. If, in addition, we can practice the medifations on the Nine 
Kinds of Foulers, so mụuch the better. Second, the pracfice 0ƒ joyous Vows. There are two 
main aspec(s to making the Joyous vows of “rescuing oneself and others.” The practitioner 
should clearly realize the goal of rebirth. The first thing 1s that the practitioner should clearly 
realize the goal of rebirth. The goal of our cultivation 1s to seek escape from suffering for 
him/herself and all sentient beings. He/She should think thus: “My own strength 1s limited, I 
am still bound by karma; moreover, in this evil, defiled life, the circumstances and conditions 
leading to afflictions are overpowering. That 1s why other sentient beings and myself are 
drowning In the river of delusion, wandering along the evil paths from time Iimmemorial. The 
wheel of birth and death 1s spinning without end; how can I find a way to rescue myself and 
others In a safe, sure manner? There 1s but one solution, 1t 1s to seek rebirh In the Pure Land, 
draw close to the Buddhas and Bodhisattvas, and relying on the supremely auspIcIous 
environment of that realm, engaging In cultivation and attain the Tolerance of Non-Birth. 
Only then can I enter the evil world to rescue sentient beings. The Treatise on Rebirth states: 
“Io develop the Bodhi-Mind 1s precisely to seek Buddhahood; to seek Budhahood 1s to 
develop the Mind of rescuing sentient beings; and the Mind of rescuing sentient beings 1s 
none other than the Mind that gathers all beings and helps them achieve rebirth in the Pure 
Land. The second thing for ensuring rebirth, we should perfect two practilces; Íirst 1s 
abandoning the three things that hinder enlightenment, second 1s abiding by the three things 
that foster enlightenment. How can we abandon the things that hinder enlightenment and 
abide by the thingsthat foster enlightenmentf? It is precisely by seeking rebirth in the Western 
Pure Land, remaining constantly near the Buddhas and cultivating the Dharmas until 
Tolerance of Non-Birth 1s reached. At that point, we may sail the boat of great vows at wIll, 
enter the sea of Birth and Death and rescue sentient beings with wisdom and compassilon 
“adapting to conditions but fundamentally unchanging,` free and unimpeded. Abandoning the 
three things that hinder enlightenment. The Mind of seeking our own peace and happiness, 
ego-grasping and attachment to our own bodies. The practiioner should follow the path of 
wisdom and leave all sụch thoughts far behind. The Mind of abandoning and failing to rescue 
senflent beings from suffering. The practitioner should follow the path of compassion and 
leave all such thoughts far behind. The Mind of exclusively seeking respect and offerings, 
without seeking ways to benefit sentilent beings and bring them peace and happiness. The 
practitioner should  follow the path of expendients and leave all such thoughts far behind. 
Obtaining the three things that foster enlightenment. The “Undefiled Pure Mind` of not 
seeking personal happiness, that 1s enlightenmernt 1s the state of undefiled purity. If we seek 
after personal pleasure, body and Mind are defiled and obstruct the path of enlightenmernt. 
Therefore, the undefiled Pure Mind 1s called consonant with enlightenment. Pure Mind at 
Peace: The “Pure Mind at Peace,' rescuing all sentient beings from suffering. This 1s because 
Bodhi 1s the undefiled Pure Mind which gives peace and happiness to sentient beings. lf we 
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are not rescuing sentient beinsgs and helping them escape the sufferings of Birth and death, 
we are going to counter to Bodhi path. Therefore, a Mind focussed on saving others, bringing 
them peace and happiness, 1s call consonant with enlightenment. Blissful Pure Mind: A 
“Blissful Pure Mind,' seeking to help sentient beings achieve Great Nirvana. Because Great 
Nirvana 1s the ultimate, eternally blissful realm. If we do not help sentient beings achieve 1t, 
we obsftruct the Bodhi path. Hence the Mind which seeks to help sentient beings attain eternal 
bliss 1s called consonant with enliphtenment. The cultivator should contemplate the 
wholesome characteristics of the Pure Land and auspicious features of Amitabha Buddha. 
Contemplate the auspicIous features of Amitabha Buddha. The cultivator should contemplate 
the auspiclous features of Amitabha Buddha. Amitabha Buddha possesses a resplendent, 
golden Reward Body, replete with 84,000 major characteristics, each characteristic having 
84,000 minor auspicious signs, each sign beaming 84,000 rays of light which 1lluminate the 
entire Dharma Realm and gather In those sentient beings who recite the Buddha”s name. The 
cultivator should contemplate the wholesome characteristics in the Western Pure Land. The 
Western Pure Land 1s adorned with seven treasures, as explained In the Pure Land sutras. In 
addition, when practicing charity, keeping the precepts and performing all kinds of good 
deeds, Pure Land practiioners should always dedicate the merits toward rebirth In the Pure 
Land for themselves and all other sentient beIngs. 
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Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích và suy nghiệm một vấn để, giúp cho 
thân an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm. Quán tưởng không phải là 
chuyện đơn giản. Thật vậy, trong thế giới máy móc hiện đại hôm nay, cuộc sống cuồng loạn 
làm tâm trí chúng ta luôn bị loạn động với biết bao công chuyện hằng ngày khiến cho chúng 
ta mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, nên việc làm chủ thân mình đã khó, mà làm chủ được 
tâm mình lại càng khó hơn. Theo Phật giáo, có bảy pháp bất tịnh quán: Thứ nhấf là chủng tử 
bất tịnh, thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt giống tham ái mà sanh. Thứ nhì là thọ sanh 
bất tịnh. Mầm sanh khởi của bản thân do một điểm tinh huyết của cha mẹ hòa hợp trong khi 
gần gủi. Thứ ba là trụ xứ bất tịnh. Thai thân ở trong tử cung nhơ nhớp, nằm dưới ruột non, trên 
ruột già. Thứ £ư là thực đạm bất tịnh. Khi còn ở trong thai, huyễn thân lại thọ dụng huyết phần 
của người mẹ. Thứ năm là sơ sanh bất tịnh. Khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu hướng về sản 
môn, ra khỏi mình người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy đầy. Tứ sáu là cử thể 
bất tịnh. Trong lớp da ngoài che đậy thân nầy là tất cả sự hôi nhơ của các chất, thịt, xương, 
máu, đàm, đại, tiểu, vân vân. 7kứ bảy là cứu cánh bất tịnh. Đến khi chết rồi, thân nầy là một 
đống thịt sình thúi rã rời, mặc cho giòi tửa bò lan hoặc quạ diều tha mổ. Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, hành giả tu tịnh độ muốn quyết 
định được sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần nên luôn tập tu hạnh yễm ly bằng cách quán bẩy 
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pháp bất tịnh. Thân mình đã thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu thường quán sát bẩy 
điều bất tịnh nầy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, cũng sanh niệm 
yếm ly và lửa ái dục lần lần tiêu giảm ——Contemplation can fundamentall be defined as the 
concentration of the mind on a certain subJect, aiming at realizing a tranquil body, and an 
undisturbed mind as a way to perform right mindfulness. Contemplation 1s not a simple 
matter. In the world today, based on mechanical and technological advances, our lIÍe 1s 
totally distrubed by those daily activities that are very tiresome and distressing for mastering; 
thus, the body 1s already difficult and 1ƒ we want to master the mind, 1t is even more difficult. 
According to Buddhism, there are seven types of contemplation of impurity: Firsí, the Impure 
seed, this body 1s born from the karma of lust and attachment. Secøond, the impure birth, the 
fetus 1s a combination of father”s sperm and mother”s egg 1n sexual Intercourse. T?zrd, the 
fetus In Iimpure, dirty area of the womb, under the small intestines and above the large 
Iintestines. Fowrfh, as a fetus, the body drinks the mother”s blood. #jfih, once ready to be 
born, the fetus emerges from the womb with pus and blood gushing forth and foul odors In 
profusion. S?xfh, inside a thin layer of skin, the body contains nothing but flesh, bones, blood, 
sputum, urine, and stool, etc. Seyenfh, after death, the body swelling up and rotting away, 
with flesh and bones disarray, feeding feelers and crows. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡n the Pure Land Buddhism, ¡f a Pure Land practiioner wishes to be assured of 
rebirth, he or she should perfect the practice of disgust of the five desires by engaging In the 
seven tfypes of medifation on impurity. Qur own bodies being 1impure, the bodies of others are 
likewise. If we constantly meditate on these seven Impurifiles, we will gradually develop 
disgust toward those male and female forms which ordinary people Judge handsome and 
beautiful. Thus the flames of lust will gradually diminish. 
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Theo K.K. Tanaka trong Tịnh Độ Nguyên Thủy Trung Hoa, có 16 phép quán trong Tịnh 
Độ tông (đây là 16 cách quán tưởng đến cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hầu có vãng 
sanh về đó. Theo truyền thuyết, đây là 16 phép mà Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy theo 
lời cầu thỉnh của bà Hoàng thái hậu Vi Đề Hy). Thứ nhất là quán tưởng thấy mặt trời sắp 
lặn. Thứ nhì là quán tưởng Thấy nước lắng trong. Thứ ba là quán tưởng thấy đất nơi cõi Cực 
Lạc. Thứ tư là quán tưởng thấy cây báu. Thứ năm là quán tưởng thấy bát công đức thủy, hay 
nước tám công đức: trừng tịnh hay trong sạch hay lắng sạch, thanh lãnh hay trong trẻo và mát 
mẻ, cam mỹ hay ngọt ngào, khinh nhuyễn hay nhẹ dịu, nhuận trạch hay uy lực rưới mát mọi 
vật, an hòa hay khả năng làm an lạc và êm dịu mọi tình huống, khả năng làm dịu những cơn 
khát, khả năng cải tiến sự khang kiện và bổ khỏe các căn. 7 sáu là tổng quán tưởng thấy 
các cảnh, thấy cây báu, thấy ao báu nơi thế giới Cực Lạc. Thứ bảy là quán tưởng thấy tòa 
hoa của Đức Phật A Di Đà. Thứ tám là quán tưởng thấy hình Phật A Di Đà và chư Bồ Tát 
Quán Âm ngồi bên tả tòa, và Bổ Tát Đại Thế Chí đang ngôi bên hữu tòa. Thứ chứn là quán 
tưởng thấy tỏ rõ chơn thân mà Đức Phật A Di Đà đã thị hiện nơi cõi Cực Lạc. Thứ mười là 
quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thứ mười một là quán tưởng thấy rõ 
sắc thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Thứ mười hai là quán tưởng thấy rõ ba vị A Di Đà, Quán 
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Thế Âm, và Đại Thế Chí đầy khắp cả hư không. Thứ mười ba là quán tưởng tạp, khi thì quán 
tưởng Đức A Di Đà, khi thì quán tưởng Đức Quán Thế Âm, khi thì quán tưởng Đức Đại Thế 
Chí. Thứ mười bốn là quán tưởng Thượng Bối Sanh, bao gồm thượng phẩm thượng sanh, 
thượng phẩm trung sanh, và thượng phẩm hạ sanh. 7h mười lăm là quán tưởng Trung Bối 
Sanh, bao gồm trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, và trung phẩm hạ sanh. Thứ 
mười sáu là quán tưởng Hạ Bối Sanh, bao gồm hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, và 
hạ phẩm hạ sanh. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã dạy bà Hoàng Hậu Vi Đề 
Hi mười sáu cách quán tưởng để được Vãng Sanh Cửu Phẩm: quán mặt trời lặn, quán nước, 
ngắm đất, quán những cây đẹp tuyệt vời, quán nước cứu khổ vĩnh hằng, quán thế giới Cực 
Lạc của những cây đẹp tuyệt vời, quán đất và nước, quán những đài sen, quán những hình 
thức nhìn thấy được của ba vị Thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, quán những sự luân hồi nhìn 
thấy được của Phật A Di Đà, quán Bồ Tát Đại Thế Chí, quán Bồ Tát Quán Thế Âm, quán 
Phật Di Đà trong cảnh giới Cực Lạc, quán những chúng sanh thượng căn vãng sanh Cực Lạc, 
quán chúng sanh trung căn vãng sanh Cực Lạc, và quán chúng sanh hạ căn vãng sanh Cực 
Lạc —According to K.K. Tanaka in The Dawn of Chinese Pure Land Doctrine, there are 
sixteen kinds of contemplation 1n the Pure Land. ữsí, visualizatlon of the setting sun. 
Second, visualizaton of pure water. Trở, visualization of the ground In the Pure Land. 
Fourfh, visualzaton oŸ preclous trees. Fÿfh, visualizatlon of eigh(t waters of merit and 
virtue: clarity and cleanliness, coolness, sweetness, lightness, moisturing power, ability to 
g1ve comfort, ablity to quench thirst, ability to Iimprove health and nourishing all roots. Srxứb, 
unified visualization of the precious trees, lakes, efc., In the Pure Land. Seyenfh, visualization 
of the lotus throne of Amitabha Buddha. Eighíh, visualization of the Images of the Buddha 
Amitabha on the throne, Bodhisattvas Avalokiesvara on the left, and Bodhisattva 
Mahasthamaprapta on the right side of the throne. Minh, visualization of the Reward body of 
Amitabha Buddha, 1.e. the form 1n which he appears In the Pure Land. Tenfh, visualization of 
Avalokitesvara Bodhisattva. Elevenfh, visualzauon of Mahasthamaprapta Bodhisattva. 
Twelfth, visualization of the reward bodies of Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, 
and Mahasthamaprapta Bodhisattva are every where 1n the space. Trfeenfh, a mixing OT 
intermingling visualization among Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, and 
Mahasthamaprapta Bodhisattva. Fourfeenth, visualization of the rebirth of the three highest 
grades In the Pure Land, including the highest, the middle, and the lowest of the three highest 
classes. F7eenfh, visualizaton of the rebirth of the middle grades In the Pure Land, 
including the highest, the middle, and the lowest of the three middle classes. Sixfeenth, 
visualization of the rebirth of the lowest grades, Iincluding the highest, the middle, and the 
lowest in the three lowest classes In the Pure Land. In Amitayurdhyana-Sutra, the Buddha 
taught Queen Vaidehi the sixteen visualizations which help to attain one of the nine stages Of 
rebrrth in the Pure Land: contemplaton of the setting sun, contemplation of water, 
contemplation of the ground, contemplation of wondrous trees, contemplation of healing 
water, contemplation of the blissful world of wondrous trees, contemplation on the ground 
and water, contemplation on the lotus thrones, contemplation of the forms of the three sacred 
ones (Amitabha, Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta), contemplation of the corporeal 
form of the Buddha Amitabha, contemplaton of the Bodhisatva Mahasthamprapta, 
contemplation of the Bodhisattva Avalokitesvara, contemplation of Amitabha In the blissful 
realm, contemplation of the High class beings rebirth In the Pure Land, contemplation of 
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middle class beings rebirth in the Pure Land, and contemplation of low class beings rebirth In 
the Pure Land. 
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Chúng sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt 
mưa. Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng sanh 
cầu về Tịnh Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ trược ác thế, mà cũng có 
hạng vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những bậc “thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao thấp, một khi đã sanh về Cực Lạc thì cũng 
đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, cuối cùng đều đạt đến 
quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có Phật với 
Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn nguyện vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ Tát còn 
phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại 
Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi Tịnh Độ và để cập đến sự vãng sanh.” Xét chung về tâm 
nguyện cầu sanh của những vị ấy, có ba loại vãng sanh: Thứ nhất là Tâm Lực Vãng Sanh: 
Theo Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc về mười tâm như sau: “Có mười 
thứ tâm (Thập Tâm Tịnh Độ) mà không phải hạng phàm phu, bất thiện hay kẻ có nhiều 
phiền não có thể phát được. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn sanh 
về thế giới Cực Lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có.” Thứ nhì là 
Phước Lực Vãng Sanh: Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ: “Muốn sanh về Cực Lạc, phải tu 
ba thứ phước. Ba thứ phước nầy là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và 
vị lai.” Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp 
lành. Thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. Phát lòng Bồ Đề, tin lý nhân 
quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ngoài ra, những kẻ cất chùa 
xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương, rải hoa, cúng dường tràng 
phan bảo cái, trai Tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, 
đều có thể vãng sanh. Thứ ba là Nguyện Lực Vãng Sanh: Pháp Môn Chúng Hạnh là môn 
nói về hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về Cực Lạc. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, 
Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng mười đại 
nguyện cầu sanh Tịnh Độ (see Thập Hạnh Phổ Hiền). Trong mỗi nguyện ấy đều có nói khi 
nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì 
nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý, thực hành nguyện đó 
không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, 
cho đến các căn đều tan rã, duy những đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát 
na hành giả liền được sanh về Cực Lạc. Thứ £ là Thần Lực Vãng Sanh. Trong Kinh Đại Bi 
Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào 
trì tụng thần chú Đại Bi, mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thể không thành Chánh Giác. 
Tụng trì thần chú Đại Bi, mà không được sanh về cõi Phật, tôi thể không thành Chánh Giác. 
Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thể không thành 
Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được 
như nguyện, thì chú nầy không được gọi là chú Đại Bi Tâm Đà La Ni; duy trừ cầu những 


365 


việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.” Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như 
Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vãng Sanh, đều có thể sanh về Cực Lạc hoặc các Tịnh Độ khác— 
Counfless sentlent beings wIll be reborn in the Pure Land, theIr numbers exceeding even the 
innumerable rain drops. However, according to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The 
Pure Land Buddhism In Theory and Practice, sentient beings who seek rebirth in the Pure 
Land are not limited to those weary of the sufferings In the realm of the FEive Turbiditles, 
there are also those who compassionately wish to save sentient beings In the Saha World, and 
those who look upward to the goal of Buddhahood and downward to the salvation of deluded 
senftlent beings throughout the worlds of the ten directions. Whether their vows and 
aspiratlons are low or hiph, once they are reborn in the Pure Land, all derive the same 
benefifs; none will ever retrogress and will ultmately achieve Buddhahood and help sentient 
beings. Ancient masters once said: “The Pure Land method 1s extremely lofty, profound and 
wonderful; only the Buddhas can really fathom 1ts depth. This is why even those great 
Bodhisattvas who have reached the level of Equal Enlightenment still vow to be reborn there. 
Even “One-life Bodhisattvas” or those who wIll become Buddhas In their next lifetime must 
remain there to study and practice. Such Mahayana texts as the Avatamsaka Sutra, the Lotus 
Suftra, the Maharatnakuta Sutra, etc., all extol the Pure Land and điscuss rebirth there. There 
are are three categorles of rebirth In the Pure Land. sứ, Rebirth through Mind-power. 
According to the Maharatnakuta Sutra, Sakyamuni Buddha told Maittreya Bodhisattva: 
“There are ten minds cannot be developed by ordinary people, nor those who lack virtue and 
beset by afflictions. For someone fo attain one of these ten frames of Mind while seeking 
rebirth In the Pure Land and yet fail to be reborn 1s simply Impossible.” Second, Rebrrth 
through the power of accumulated merits. According to the Meditation Sutra states: “Those 
who wish to be reborn In the land of Ultimate Bliss, must cultivate the three-fold goodness. 
These are the efficlent causes for the pure actions of all the Buddhas of the three worlds, 
past, present and future. They should be filial toward their parents and support them; serve 
and respect their teachers and elders; be of compassionate heart and abstain from doing 
harm; and cultivate the ten virtuous actions. They should accept and hold on to their refuge In 
the Three Jewels; perfectly observe all moral precepts and not lower theIr dignity nor neglect 
ceremonial observances. They should awaken in their Minds a longing for Bodhi, deeply 
believe in the principle of cause and effect, recite Mahayan sutras, persuade and encourage 
other practitioners. Furthermore, those who perform good deeds, carrying them out to 
perfection and transferring the merits with a Mind of faith and vows, can all achieve rebirth 
as well. These meritorious acts include erecting temples, stupas and statues of the Buddhas, 
worshipping the Buddhas, burning incense, offering flowers, donating pennants and other 
decorations to Buddhist temples, making offerings of food to the clergy, practicing charIty, 
etc... Thưrd, Rebirth through the power of vows. The “Sundry Practices” 1s the method 1n 
which the cultivator engages In many practices seeking rebirrth in the Pure Land. Thus, in the 
Avatamsaka Sutra, the Bodhisattva Samantabhadra advises and urges the youth Sudhana 
(Good Wealth) and the Ocean-Wide Great Assembly to seek rebirth throught the Ten Great 
Vows. Each Vow confains the clause: “When the realm of empty space 1s exhausted, my 
Vows will be exhausted. But because the realm of empty space 1s Iinexhaustible, my Vows 
wIll never end. In the same way, when the realm of living beings, the karma of living beings, 
and the afflictions of living beings are exhausted, my Vows will be exhausted. But the realms 
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of living beings, the karma of living beings, and the afflictions of living beings are 
inexhaustible. Therefore, my Vows are Inexhaustible. They continue 1n thought after thought 
without cease. My body, mouth and mind never tire of doing these deeds. At the time of 
death, when all family and possessions are left behind and all faculties disinteprate, only 
these great vows wIll follow close behind, and In an Instant, the practitioner wIll be reborn In 
the Pure Land. Four£h, Achieving rebnrth through spiritual power. In the Sutra of the Heart of 
Great Compassion Mantra, Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan-Yin) said to the Buddha: 
“Great Honored Teacherl If any sentient being should assiduously recite the Great 
Compassion Mantra and still descend upon the Three Evil Paths, I vow not fo attain 
Buddhahood. If any practiioner should assiduously recite the Great Compassion Mantra and 
faill to be reborn in the lands of the Buddhas, [ vow not to attain Buddhahood. lf any 
practitioner should assiduously recite the Great Compassion Mantra and not to achieve 
innumerable samadhis and great eloquence, [ vow not to attainn Buddhahood. If anyone 
should assiduously recite the Great Compassion Mantra and not have all wishes and hopes of 
his present life fulfilled, this dharani cannot be called the Great Compassion Mantral The 
only exceptions are wishes which are unwholesome and those made when the Mind 1s not 
utterly sincere. ”Moreover, practtioners who assiduously recite such dharani as the 
Thousand-Armed Avalokitesvara Mantra, the Rebirth Mantra, etc. with utmosft sincerity, can 
all be reborn In the Western Pure Land or other pure lands. 
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Tín, Nguyện và Hạnh lập thành tông yếu trong trường phái Tịnh Độ. Nếu ba điều kiện này 
đầy đủ, chắc chắn được vãng sanh Cực Lạc. Hành giả Tịnh Độ nên để tâm đặc biệt chú trọng 
đến Tín và Nguyện, phải một lòng cầu về Tây Phương, chứ đừng mong làm chúng sanh cõi 
trời hay làm Pháp Sư, tuy là giác ngộ thế mấy đi nữa thì những chúng sanh này vẫn còn trong 
cảnh giới Sanh Tử Luân Hồi. Chỉ có như thế thì Tín Nguyện của mình mới cảm đến đức Phật 
A Di Đà, và thệ nguyện của Ngài mới có thể nhiếp thọ được hành giả. Nói chung pháp môn 
Tịnh Độ lấy Tín, Hạnh, Nguyện làm giáo nghĩa, và chỉ khi có chân Tín và Nguyện thiết tha 
thì Hạnh mới được chuyên cần và thanh tịnh. Tuy nhiên, trở ngại thông thường nhất của 
phàm phu là chỉ chuyên cần khẩn thiết khi tai họa ập đến nhưng lại trây lười biếng trễ lúc 
bình thường. Theo Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ mười ba của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, đây là 
một luận án chắc cứng như thép, dầu cho ngàn Phật xuất hiện cũng không thay đổi được. Chỉ 
có vững tin vào chân lý này, hành giả mới có phần nơi cõi Tây Phương Tịnh Độ. Trong “Lá 
Thư Từ Tổ Ấn Quang,” pháp môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn, gồm thâu cả hàng lợi căn và 
độn căn. Tịnh Độ là đại pháp của Như Lai, nhằm mở ra phương tiện cho cả Thánh lẫn phàm 
đều được giải thoát sinh tử và đạt đến bất thối địa ngay trong hiện đời. Không tin nơi pháp tu 
vi diệu đặc biệt này quả là đáng thương, đáng tiếc lắm vậy! Giáo pháp chính của pháp môn 
Tịnh Độ là Tín, Hạnh và Nguyện. Tiêu chuẩn đầu tiên là Tín: Hành giả phải tin rằng cõi Ta 
Bà đầy đau khổ; tin rằng Tây Phương Tịnh Độ vô lượng hỷ lạc; tin là phàm phu đầy ác 
nghiệp, thực tế không thể nương cậy vào sức mình để dứt trừ hết thảy hoặc chướng, chứng 
được Chân Lý và thoát khỏi Sanh Tử ngay trong hiện đời; tin rằng đức Phật A Di Đà có lời 
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nguyện rộng lớn: nếu chúng sanh nào niệm hồng danh của Ngài, cầu về nước Ngài, khi lâm 
mạng chung thời, được Ngài tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ. Tiêu chuẩn thứ nhì là Nguyện: Hành 
giả nên nguyện mau ra khỏi thế giới và sớm thành tựu vãng sanh về cõi Cực Lạc kia. Tiêu 
chuẩn thứ ba là Hạnh: Hành giả phải chí thành khẩn thiết niệm Phật, mỗi thời mỗi khắc 
không gián đoạn, tùy theo hoàn cảnh của chính mình mà thiết lập thời khóa hoặc gấp hoặc 
hoãn, sớm tối lễ lạy trước bàn Phật. Sống trong giai đoạn hiện tại không khác gì đang nằm 
yên trên một đống củi lớn, ở dưới lửa đã bắt đầu cháy. Mặc dầu chưa cháy đến thân, nhưng 
trong phút giây khói lửa sẽ mịt mù bao phủ mọi thứ, không cách chi chạy thoát. Nếu mấy 
ông vẫn cứ hững hờ và không lo lắng gì cả, không chuyên chú tìm sự giúp đỡ nơi câu niệm 
Phật, thì sự thấy hiểu của mấy ông quả là nông cạn! Hành giả Tịnh Độ nên ghi nhớ rằng 
pháp môn Tịnh Độ lấy Tín, Nguyện và Hạnh làm tông chỉ, như cái lư hương ba chân, thiếu 
một chân tất không đứng vững. Hành giả Tịnh Độ, nếu tính chuyên tu Niệm Phật và không 
còn nghi ngờ gì tiêu chuẩn đầu tiên về Tín. Tuy vậy, nếu quí vị vẫn còn bám chấp vào ý 
tưởng có sự đối đãi giữa Nguyện và Hạnh, quí vị không thể nào có được sự hiểu biết và dung 
hợp hoàn toàn được. Vì thế, nơi pháp viên diệu không ngại bỗng tự phát sanh nhiều chướng 
ngại, khiến cho ánh trăng vạn vâng của ngài Triệt Ngộ, Kiên Mật, Ngẫu ích, bỗng dưng bị 
phân cách chỉ vì một sợi tơ nhỏ nhiệm trước mắt quí vị. Thật là đáng tiết lắm thay! Chân 
niệm Phật hành giả, trong khi niệm vẫn đầy đủ ba tiêu chuẩn Tín, Nguyện và Hạnh. Như con 
nhớ mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không 
nguyện thấy bóng mẹ hiển. Theo Liên Tông Cửu Tổ là ngài Ngẩu ích Đại Sư: “Được vãng 
sanh Tịnh Độ tùy thuộc hoàn toàn vào Tín và Nguyện; trong khi mức độ vãng sanh lên chín 
phẩm cao hay thấp lại tùy vào chỗ hạnh tu tập sâu hay cạn. Nếu Tín Nguyện bền chắc thì khi 
lâm chung, chỉ xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì dù cho 
có niệm Phật nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là 
hưởng phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng căn, 
còn chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dây, muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải 
có đủ cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai phần Lý và Sự. Tín là có lòng tin sâu 
sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế 
gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Theo Tịnh Độ tông, tín 
là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở đây. Tín là tin 
rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào biết quy 
kính và xưng niệm đến hồng danh của Ngài. Thực hành, còn gọi là Hạnh, tức là phần thực 
hành, hay sự hành trì. Theo Tịnh Độ Tông, hành là thiết thực xưng niệm danh hiệu Phật A Di 
Đà cho đến nhứt tâm và cảm ứng đạo giao để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Có hai loại 
hành: Pháp hành và tín hành. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập 
Tam Tổ, theo quan điểm Tịnh Độ, hạnh là sự thực hành, nghĩa là chuyên trì danh hiệu Nam 
Mô A Di Đà Phật không xen tạp và không tán loạn. Nguyện là phát khởi từ trong tâm tưởng 
một lời thể, hay lời hứa kiên cố, vững bền, nhất quyết theo đuổi ý định, mục đích, hoặc công 
việc tốt lành nào đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do gì mà thối chuyển lui sụt. 
Phật tử chơn thuần nên nguyện tu y như Phật để được thành Phật, rồi sau đó nguyện đem 
pháp mầu của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất thiết chúng sanh đều bổ mê về 
giác, phản vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện tức là khởi tâm tha thiết mong cầu 
thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc yên vui. Theo quan điểm Tịnh Độ, 
nguyện đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu được vãng sanh về Cực 
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Lạc, mỗi mỗi niệm phát ra đều là “niệm mong cầu” được dự vào nơi chín phẩm sen vàng. 
Trong ba điều tín hạnh nguyện nầy, người tu tịnh nghiệp bắt buộc cần phải có đủ, không 
được thiếu sót một điều; tuy nhiên, nguyện là điều cần thiết nhất. Một trong những lời 
nguyện nầy có nguyện nếu bất cứ chúng sanh nào chịu niệm hồng danh của Ngài từ mười 
đến một trăm lần vào lúc sắp lâm chung, thì Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Trong 
tất cả các lời nguyện của Ngài có nói “Nếu không như thế, tôi nguyện sẽ không thành Chánh 
Đẳng Chánh Giác.” Đó là trong quá khứ, còn bây giờ Ngài Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật; 
như vậy, tất cả các lời nguyện của Ngài đã thành hiện thực. Bất cứ ai có đủ đầy Tín, 
Nguyện, và Hạnh đủ đầy để sẽ được bảo đảm vãng sanh Cực Lạc. Theo Phật giáo, chơn như 
tương đối trong thế giới hiện tượng, có thể thay đổi, y theo lời nói giả danh mà hiện ra, bất 
biến mà tùy duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh Độ chấp nhận dùng tương đãi 
chân như để diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng tương đãi chân như như là cỗ xe phương 
tiện đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ dựa trên sắc 
tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô tướng——Faith, Vows and Practice form the cornerstone 
of Pure Land School. If these three conditions are fulfilled, rebirth in the Land of Ultimate 
Bliss will be achieved. Practiioners should pay particular attention to Faith and Vows, and 
wish wholeheartedly to achive rebirth in the Pure Land, and not as a celestial being or 
Dharma Master, however awakened, as these are still within the realm of Birth and Death. 
Only then will practitioners' Faith and Vows reach Amitabha Buddha so His Compassilonate 
Vow may embrace you. Generally speaking, the tenets of the Pure Land method are Faith, 
Vows, and Practice. Only with true Faith and earnest Vows can Practice be assiduous and 
pure. However, the most common problem of ordinary people 1s to be diligent and earnest 
when catastrophe strikes but lax and remiss 1n normal times. According to Great Master Yin- 
Kuang, the Thirteenth Patriarch of Chinese Pure Land School, this 1s a truth as solid as steel, 
even If a thousand Buddhas were to appear on earth, it would not change. Only by firmly 
believing in this truth will you have a destiny in the Western Pure Land. In “Letters From 
Patriarch Yin-Kuang,” the Pure Land method embraces people of all capacifies, gathering In 
those of hiph as well as low capacities. It 1s the great Dharma of the Tathagata, whereby He 
provides an expedient enabling both sages and ordinary beings to achieve liberation from 
Birth and Death and reach the stage of non-retrogression In this very lifetime. Not to believe 
in and practice this sublime, specilal Dharma 1s truly regrettable, a great pity Iindeed! The 
main tenets of Pure Land are Faith, Vows and Practice. The first criterion is Faíh: You 
shoud believe that the Saha World is filled with sufferings; believe that the Western Pure 
Land Is filled with immense Joy; believe that ordinary beings full of evil karma, you cannot, 
realistically, rely on own strength or your self-power alone to eliminate delusion completely, 
realize the Truth and escape Birth and Death in this very lifetime; believe that Amitabha 
Buddha has made a profound and lofty Vow: any sentient being who recites His name with 
utmost faith and sincerity, seeking rebirth in His land wIll, at the time of death, be received 
and guided to the Pure Land. The second criferion ïs Vowz You should aspIre to transcend this 
world and achieve rebirth In that Ultimately Blissful Land as soon as possible. The third 
criterion 1s Pracfice: You should practice Buddha Rectfation In all earnestness and sincerity, 
without a momenfs lapse, payIng respect and reciting morning and evening before the altar. 
You can esfablish an Intensive or leisurely schedule depending on your own circumstances. 
Living In current period 1s no different from lying peacefully on a huge pile of dried wood 
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under which a fire has already started. Though 1t has not yet reached the body, in no time 
flames and smoke wIll cover everything, leaving no posslbility of escape. lf you are 
indifferent or careless, remiss In seeking help through reciting the Buddhas name, your 
understanding and perception are shallow Iindeed! Pure Land practitioners should keep In 
mind that the main tenets of the Pure Land method are Faith, Vows and Practice. Like a 
three-legged Incense burner, 1f it lacks one leg, it cannot stand. If you, practitioners, dilipently 
practiced Buddha Recifation and have no more doubts abour the first criterion of Faith. 
However, If you still attach to the Idea that there 1s a dichotomy between Vows and Practice, 
you cannot have complete understanding and synthesis. Thus, within the unimpeded, perfect 
and wonderful Dharma, there suddenly arise numerous Impediments and obsfacles, causing 
the bright moon, adorned with ten thousand halos of Elder Master Che-Wu, Chien-MI and 
Ou-I to pull apart and divide. AlI this 1s due simply to a fine silk thread before your eyes. 
How regretable! The true Pure Land practitioner always fully combines the three criteria of 
Faith, Vows and Practice during recifation. He ¡s like an Infant longing for his mother. When, 
lonely and crying, he searches for her, he certainly never lacks Faith or the desire (Vow) to 
see her. According to the Ninth Patriarch of Pureland Buddhism, the Great Master Ou-lI: 
“Achieving rebirth in the Pure Land depends entirely on Faith and Vows, while the level of 
rebirth depends on the depth of practice. If Faith and Vow are solidified, when nearing death, 
1f 1s possIble to gain rebirth by reciting the Buddha”s name In ten recitations. In contrast, no 
mat(er how much one recItes Buddha, If Faith and Vow are weak and deficient, then this wIll 
result only in reaping the merifs and blessings in the Heavenly or Human realms.” However, 
this teaching only applies to beings with higher faculties. As for us, beings with low faculties, 
thin blessings and heavy karmas; If we wish to gain rebirth to the Ultimate Bliss World, we 
must have Faith, Practices and Vow. In other words, we must carry out both parts of Theory 
and Practice. Faith regarded as the faculty of the mind which sees, appropriates, and trusts the 
things of religion; 1t Joyfully trusts In the Buddha, In the pure virtue of the Triratna and earthly 
and transcendental goodness; 1t 1s the cause of the pure life, and the solvent of doubt. 
According to The Pureland Buddhism, faith 1s believing in the Ultuimate Bliss World truÌy 
exIsts Just as the Saha World on which we are currently living. Faith means to have faith that 
Amitabha Buddha 1s always protecting and will readily rescue and deliver any sentient being 
who knows to respect and recite sincerely His name. According to the Pureland Buddhism, 
practice means one mustf recite the Amitabha Buddha with the utmost sincerely to the point of 
achieving one-mind or single-minded recifation in order to establish the unimaginable 
connecfions and having the Buddha rescue and deliver the cultivator to the Western Pureland 
after death. There are two kinds of practices: Practice based on the teaching of Dharma, and 
practice based on belief. According to the point of view from the Pureland, practice means to 
take action or make application of the teaching. This means to recite often the virtuous name 
“Namo Amitabha Buddha” without distraction and without chaos throughout one”s life. Vow 
1s something that comes from the heart and soul, a deep rooted promise, swearing to be 
unrelenting in seeking to attain a goal. This 1s having a cerftain mind-set or something one 
wishes to achieve and never give up until the obJective 1s realized. Thus, there there should 
be absolutely no reason whatsoever that should cause one to regress or give up that vow or 
promise. Sincere Buddhists should vow to follow the teachings to sultivate to become 
Buddhas, then to use the magnificent Dharma of enlightenment of the Buddhas and vow to 
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gIve them to all sentient beings to abandon therr Ignorance to cross over to enliphtenment, to 
abandon delusion to follow truths. According to the Pureland Buddhism, Vow 1s to wish 
sincerely, praying to find liberation from the sufferings of this saha World, to gaIn rebirth to 
the peaceful Ultimate Bliss World. According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The 
Thirteen Patrlarchs of Pureland Buddhism, with point of views of the Pureland, vow 1s with 
each thought that arises, there 1s a “love and yearning” to gain rebirth in the Ultimate Bliss 
World, and with each thought, there 1s a “wish and prayer” To achieve a place In the nine- 
levels of Golden Lotus. In these three components of faith, practice, and vow, If 1s absolutely 
essenfial for the Pureland cultivator to have all three; however, vow 1s the most 1mportant. 
The Buddhaˆs Original Vows refer to the Amitabha Buddhaˆs Forty-eight Great Vows, which 
He made while He was still a Maha-Bodhisattva named Dharma Store (Dharmakara) 
cultivating for Buddhahood. One of HIs vows was I1 any sentient being recites His name from 
ten to one hundred times upon death, He will come and deliver that being to the Ultimate 
Bliss World. In all of His vows, He always ended with the same line: “If this does not happen, 
I vow not to attain the Ultimate Enlightenment.” That was in the past, the Dharma Store 
Maha-Bodhisattva 1s now a Buddha (Amitabha Buddha); thus, this means his vows have all 
came true. Anyone who has Faith, Vow, and Practice 1s guaranteed to gain rebirth to His 
Pureland. According to Buddhism, the relative truth, or the truth of the unreal, which 1s 
subJect to change, manifests “stillness but 1s always 1lluminating,` which means that If 1s 
1Immanernt In everything. Pure Land thinkers accepted the legitimacy of conventional truth as 
an expression of ultmate truth and as a vehicle to reach Ultumate Truth. This method of 
basing on form helps cultivators reach the Buddhahood, which 1s formless. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, trong phần Tín Hạnh 
Nguyện, thầy đã nhấn mạnh về Tín là tin ở nơi sáu điều: Thứ nhất là Tự Tin hay tin nơi 
chính mình. Sao gọi là tự tin hay tin nơi chính mình? Tin nơi chính mình tức là tin tất cả đều 
do nơi Tâm của mình tạo ra. Vì thế nếu mình niệm Phật, ắt sẽ được Phật tiếp dẫn không sai. 
Thứ nhì là Tha Tin hay tin nơi người. Sao gọi là tha tin hay tin ở nơi người? Tin nơi người là 
tin Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, Phật A Di Đà chẳng thệ nguyện suông. Cho 
nên nều như y theo pháp môn Tịnh Độ mà hành trì, tất cảm được Đức A Di Đà Thế Tôn tiếp 
dẫn sanh về Cực Lạc. Thứ ba là Tin Nhân hay tin nơi nguyên nhân. Sao gọi là tin nhân? Tin 
nhân tức là tin rằng niệm Phật chính là nhân vãng sanh giải thoát. Thứ £# là Tin Quả hay tin 
nơi kết quả. Sao gọi là tin quả? Tin quả tức là tin rằng sự vãng sanh và thành Phật là kết quả 
của công hạnh tu niệm Phật. Thứ năm là Tin Sự. Sao gọi là tin sự? Tin sự tức là tin rằng 
cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và tất cả sự tướng ở nơi cõi ấy đều có thật. Cõi nầy có thật 
như sự có thật của cõi Ta Bà nầy vậy. Thứ sáu là Tin Lý. Sao gọi là tin lý? Tin lý tứ là tin 
điều “Lý tín duy tâm,” nghĩa là một chơn tâm của mình bao trùm hết cả mười phương quốc 
độ của chư Phật—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs 
of Pureland Buddhism, he emphasized that to have Faith 1s to believe 1n the following six 
elements: 7s, Self-Faith or faith In self. What 1s self-faith or faith in one”s self ? This 1s to 
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have faith that everything 1s created within one”s mind; therefore, IÝ a practitioner recIfes 
Buddha, then, absolutely, Buddha wIll receive him or her. Second, Faith in Others or trust 
others. What 1s faith in others? This 1s to have faith that Sakyamuni Buddha would never 
speak falsely and Amitabha Buddha did not make empty vows. Therefore, If cultivators 
practice according to Pureland teachings, then Amitabha Buddha will deliver them to the 
Ultimate World. 7nrd, Faith in Causation or to believe 1n the cause. What 1s it to have faith 
1n causation? 'This 1s to believe that reciting Buddha 1s the action or cause for gaining rebirth 
and enlightenmernt. Fowrífh, Faith In Effect or faith in the result. What 1s 1t to belleve 1n 
effect? To believe In effect means to believe that in the matter of gaining rebirth and 
attainng Buddhahood as the end result, or the consequence of reciting Buddha. Fÿfh, Faith 1n 
Practice. What 1s It to have faith in practice? To faith faith in practice means to believe 1n the 
exIstence of the Western Pureland and that the forms and characteristics in the Ultimate BlIss 
World that the Buddha spoke of it in the sutras are all true. It exists Just as this Saha World 
really exIsts. Sixíh, Faith in Theory. What 1s 1t to have faith in theory? This 1s to belleve that 
“all theorles are within the mind;” thus, the mind encompasses all the infinite Buddha Lands 
1n the ten directions. 
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Tất cả Phật pháp đều là phương tiện thiện xảo. Vì thế người ta có thể nói rằng vãng sanh 
Cực Lạc tùy thuộc vào bốn điều kiện là Tín-Giải-Hành-Chứng, hoặc hai điều kiện là Tín- 
Nguyện, hoặc giả chỉ một điều kiện là Tín, vì một chứa trong tất cả và tất cả chứa trong một. 
Phương thức được sử dụng tùy thuộc vào thích chúng và thời gian. Mục đích là nhằm khiến 
cho chúng sanh đạt được vãng sanh Tịnh Độ như là điểm trung gian đi đến Phật quả. Trước 
tiên là tin vui theo pháp, hiểu rõ pháp; sau đó y theo pháp mà tu hành, và cuối cùng chứng 
đắc được quả vị Phật. Tịnh Độ Tông cho rằng trong thời Mạt Pháp, nếu tu tập các pháp môn 
khác mà không có Tịnh Độ, rất khó mà đạt được giải thoát ngay trong đời nầy. Nếu sự giải 
thoát không được thực hiện ngay trong đời nầy, thì mê lộ sanh tử sẽ làm cho hạnh nguyện 
của chúng ta trở thành những tư tưởng trống rỗng. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, 
không nên ca ngợi tông phái mình mà hạ thấp tông phái khác. Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ rằng tất cả chúng ta là Phật tử và cùng tu theo Phật, dù phương tiện có khác, nhưng 
chúng ta có cùng giáo pháp là Phật Pháp, và cùng cứu cánh là giác ngộ giải thoát và thành 
Phật. Tín có nghĩa là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và 
thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải 
nghi hoặc. Theo Tịnh Độ tông, tín là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà 
của chúng ta đang ở đây. Tín là tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp 
dẫn bất cứ chúng sanh nào biết quy kính và xưng niệm đến hồng danh của Ngài. Giải là đạt 
được tuệ giác tương đương với tuệ giác Phật qua Thiển định hay tu tập niệm Phật. Giải có 
nghĩa là thấy “Tánh,” là hiểu được bản mặt thật của chư pháp, hay chơn lý. Tuy nhiên, chỉ 
sau khi thành Phật thì người ta mới nói là thật sự đạt được đại giác tối thượng. Hành còn gọi 
là Hạnh, tức là phần thực hành, hay sự hành trì. Theo Tịnh Độ Tông, hành là thiết thực xưng 
niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho đến nhứt tâm và cảm ứng đạo giao để được Đức Phật A Di 
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Đà tiếp dẫn. Đại Sư Thiện Đạo dạy: “Nếu mấy ông muốn học giải, tất cả các pháp từ phàm 
phu đến Phật đều nên học. Nếu mấy ông muốn hành trì, nên chọn một pháp môn hợp với 
Chân Lý và căn cơ của mình rồi cố gắng hành trì. Chỉ có vậy mới có thể gặt hái được lợi ích 
một cách nhanh chóng. Nếu không, dầu cho trải qua nhiều đời kiếp cũng khó thoát ly Sanh 
Tử.” Chứng là sự hiểu biết không do ký ức, như sự hiểu biết từ tri giác, cảm thọ, và cảm 
giác, vân vân. Theo Tịnh Độ tông, Phật tử chân chánh nên nhớ rằng chứng nghiệm vãng sanh 
không phải là đoán biết coi ngày nào giờ nào mình chết, hoặc giả thấy một vài cái gọi là 
điểm lành, vì tà giáo ngoại đạo cũng làm được điều nầy. Chứng nghiệm vãng sanh thật sự là 
ngay từ bây giờ trở đi, chúng ta phải từng phút từng giây tinh chuyên tu hành, sáng ngồi 
thiển, trưa làm công quả, chiều niệm Phật—AlI Buddhist teachings are expedient. Thus, it 
can be said that rebirth in the Pure Land depends on four conditions of Faith-Interpretation- 
Performance-Evidence, or on two conditions of Faith and Vows, or even one condition of 
Faith, as the one contains all and all 1s contained in the one. The formula to be used depends 
on the audience and the time. The aim 1s to enable sentient beings to achieve rebirth In the 
Pure Land as a middle point toward Buddhahood. FEaith, Interpretation, performance, and 
evidence or realization of the fruit of Buddhaˆs doctrine. The Pure Land Sect believes that 
during this Dharma-Ending Aøe, it 1s difficult to attain enlightenment and emanciIpation 1n this 
very life If one practices other methods without following Pure Land at the same time. lf 
emancipation 1s not achieved In this lifetime, one”s crucial vows wIll become empty thoughts 
as one continues to be deluded on the path of Birth and Death. Devoted Buddhists should 
always be very caufious, not to praise one”s school and downplay other schools. Devoted 
Buddhists should always remember that we all are Buddhists and we all practice the 
teachings of the Buddha, though with different means, we have the same teachings, the 
Buddha's Teachings; and the same goal, emancipation and becoming Buddha. Faith (belief) 
regarded as the faculty of the mind which sees, appropriates, and trusfs the things of religion; 
It Joyfully trusts in the Buddha, in the pure virtue of the Triratna and earthly and 
transcendental goodness; 1t 1s the cause of the pure life, and the solvent of doubt. According 
to The Pureland Buddhism, faith 1s believing in the Ultimate Bliss World truly exIsts Just as 
the Saha World on which we are currently living. Fa#h means to have faith that Amitabha 
Buddha 1s always protecting and will readily rescue and deliver any sentlent being who 
knows to respect and recite sincerely His name. ÏInferprefafon means the awakening 1s tO 
achieve a level of Iinsight and understanding equal to that of the Buddha through Zen 
meditaton or Buddha recitation. Awakening 1s to see one”s nafure, to comprehend the true 
nature of things, or the Truth. However, only after becoming a Buddha can one be said to 
have attained Supreme Enlightenment or attained the Way. According to the Pureland 
Buddhism, przcfce means one must recite the Amitabha Buddha with the utmost sincerely to 
the point of achieving one-mind or single-minded recitaton In order to establish the 
unimaginable connections and having the Buddha rescue and deliver the cultivator to the 
Western Pureland after death. Great Master Shan-Tao taught: “If you wish to study meaning 
to understand the Dharma, you should study all Dharmas, from the mundane level to the level 
of the Buddhas. However, If you want to engage In practice, you should choose a method 
compatible with the Truth as well as your own capacities and level and then concentrate on 1t 
earnesfly. Only then can you reap benefits swiftly. Otherwise, even 1Ý you spend many eons, 
you will not be able to escape Birth and Death.” Knowledge derived from any sources but 
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memory, I.e., knowledge from perception, from feelings, from sensing, etc. Devoted 
cultivators should always remember that to have “prooƒ 0ƒ rebirth in the Pure Land” does 
not mean that you know the day and time you will die, or see some so-called auspIcIous sIgns 
for externalists can guess such thing. Real “proof of rebirth in the Pure Land” 1s that from now 
on we must be earnest in our cultivation, practicing Zen In the morning, performing good 
deeds at noon, and reciting Amitabha Buddhaˆs name at night. 
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Hồi hướng là đem công đức thiện lành của một người hay một vật, đến cho một người hay 
một vật khác. Hồi hướng công đức là mục tiêu hay hướng đi mà Bồ Tát và Phật đã tận tụy tu 
hành cứu độ chúng sanh. Đây là một trong những ý niệm đặc biệt nhất trong Phật Giáo Đại 
Thừa. Chính vì vậy mà sau khi niệm Phật, hành giả phải dùng tâm chí thành hồi hướng. Hành 
giả có thể nguyện phát tâm Bồ để, một lòng quy mạng Đức A Di Đà, và sanh về cõi Tây 
phương Tịnh Độ. Sau đó hành giả dùng tâm chí thành lập lại lời nguyện thứ I8 trong Tứ 
Thập Bát nguyện của Đức A Di Đà như sau: “Nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng 
xưng danh cho đến mười lần, như không được sanh về, ta thể không thành Phật.” Sau khi lập 
lại lời nguyện của Phật xong, hành giả tự phát nguyện: “Con nguyện nương nhờ Phật lực, dứt 
trừ chướng ngại, tội diệt phước sanh, lúc lâm chung biết trước ngày giờ, cũng như được Phật 
và Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh, chóng ngộ Phật thừa cứu độ 
chúng sanh muôn loài.”——Transfer of merit means to turn something from one person or thing 
to another. Transference of merit 1s the goal or direction of bodhisattva or Buddha which 
devotes all merits to the salvation of others. This 1s one of the most outstanding ideas of 
Mahayana Buddhism. Therefore, after recitatlon with an utterly sincere mind, practictioner 
should transfer the merits by promising to develop the Bodhicitta (Bodhi mind) and earnestÌy 
taking refuge in Amitabha Buddha and seeking rebirth in the Pure Land, then making the 18” 
vow of Amitabha Buddha as follows: “If any sentient beings wishing to be reborn in my land, 
recite my name with utmost sincerity up to fen times, yet doesn”t achieve rebirth, I will not 
become a Buddha.” After repeating the 18” vow of Amitabha, practictioner should make a 
self-vow as follow: “I vow to seek the assistance of the Buddha”s compassionate power to 
transgression and all other obstructions, at the same time to develop merifs and virtues. Ï wIll 
have the ability to know in advance the day and time of my passing away, I[ wIll then be 
welcome and escorted by Amitabha Buddha and all saints, to swiftly awaken the Buddhahood 
and rescue all other sentient beIngs.” 
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Trong Phật giáo, Tam Độc còn được gọi là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại hay 
ba món phiển não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau 
khổ. Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 10 loại phiển não gốc, 
trong có có tam độc tham sân si. Lòng ham muốn vị kỷ thúc đẩy chúng ta thỏa mãn những gì 
mình cần cũng như những gì mình không xứng đáng được như ăn uống, nhà cửa, xe cộ, tài 
sản và danh vọng, vân vân. Mắt thì ham nhìn nơi sắc đẹp không biết chán, tai ham nghe mọi 
thứ âm thanh du dương, mũi ham mong ngửi mùi hương các loại, lưỡi ham nếm các vị béo bổ 
ngọt ngon, thân ham những xúc chạm mịn màng, và ý ham các sự ghét thương bỉ thử, vân 
vân. Lòng tham của con người như thùng không đáy, như biển cả lấy nước liên tục từ trăm 
ngàn sông hồ to nhỏ, hết ngày nầy qua ngày khác. Trong thời mạt pháp nầy, chúng sanh nói 
chung và nhân loại nói riêng, đã và đang dùng đủ mọi phương cách, thủ đoạn, mưu chước để 
lường gạt và tàn hại lẫn nhau. Thế nên cuộc đời của chúng sanh, nhất là nhân loại, vốn dĩ đã 
đau khổ, lại càng đau khổ hơn. Tất cả đều do nơi tánh tham lam, lòng ích kỷ bỏn xẻn mà ra. 
Chính bằng mưu gian chước quỷ, dối gạt, phương tiện cũng như lật lọng bằng mọi thủ đoạn 
để đạt cho bằng được. Lòng tham là mãnh lực tinh thần mạnh mẽ khiến cho người ta đấu 
tranh giết chóc, lọc lừa dối trá lẫn nhau, ngay cả những hành động tàn độc cũng không chừa. 
Tham lam là món thứ nhất trong tam độc: Tham lam đối với tài sẵn người khác có nghĩa là 
tìm cách để chiếm đoạt vật không phải của mình. Khi tham lam nằm trong tâm ý của chúng 
ta thì không người nào khác thấy được vì nó vô hình vô tướng. Nhưng tâm tham này lại có 
thể khiến chúng ta làm những việc xu nịnh, đút lót, lừa đảo hay trộm cắp để đạt được những 
điều mà chúng ta mong muốn. Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao 
ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bám víu vào một sự vật nào đó hay tham lam 
đắm nhiễm những gì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt vào 
chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần đưa đến tham 
là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc. Tham tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, 
thinh, hương, vị, xúc. Ngoài ra, tham dục là ham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời 
thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. Tham dục trần 
thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham dục không được 
thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần 
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nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi 
được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau cho mình và cho người. 
Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân 
hạnh phúc và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước 
lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: “Tham lam chính là nguồn gốc của 
khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. 
Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục 
là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những 
điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương 
cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha 
nhân. Tham lam và sân hận vừa có thật mà cũng vừa là ảo tưởng. Những phiển não mà 
chúng ta thường gọi là tham ái, tham dục, tham lam, hay sân hận, si mê, vân vân chỉ là những 
cái tên bề ngoài. Giống như trường hợp chúng ta gọi cái nhà nầy đẹp, cái kia xấu, to, nhỏ, 
vân vân đó không phải là sự thật. Những cái tên được gọi một cách quy ước như vậy khởi 
phát từ sự tham ái của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một cái nhà lớn hơn chúng ta xem cái 
nhà mà chúng ta đang có là nhỏ. Lòng tham ái khiến chúng ta có sự phân biệt. Thật ra, chân 
lý không có tên gọi. Nó thế nào thì để nó thế ấy. Hãy nhìn sự vật theo đúng thực tướng của 
chúng, đừng định danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là người đàn ông hay đàn 
bà chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của sự vật. Thật ra, bạn chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu 
tố, là một tổng hợp của các uẩn biến đổi không ngừng. Khi bạn có một tâm hồn tự do, cởi 
mở, bạn không còn sự phân biệt nữa. Chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi và anh. Chẳng có 
gì cả. Vô ngã hay không có một linh hồn vĩnh cửu. Thực ra cuối cùng thì chẳng có ngã hay 
vô ngã gì cả. Đó chỉ là những danh từ quy ước. Tham lam phải được quân bình bằng sự chú 
tâm vào để mục bất tịnh. Dính mắc vào vóc dáng có thể là một cực đoan. Gặp trường hợp 
như thế chúng ta phải để tâm đến một cực đoan khác của cơ thể. Chúng ta hãy quan sát cơ 
thể và xem đó như một xác chết. Hãy nhìn vào tiến trình tan rã, hủy hoại của một xác chết. 
Cũng có thể quan sát từng bộ phận của cơ thể như tim, phối, gan, mắt, máu, nước tiểu, mô 
hôi, vân vân. Hãy nhớ lại hình ảnh của các yếu tố bất tịnh của cơ thể mỗi khi tham lam phát 
sanh. Làm như thế sẽ tránh khỏi tham lam quấy nhiễu. Thứ nhì là Sân hận hay là sự đáp lại 
cảm xúc đối với việc gì không thích đáng hay không công bằng. Nếu không đạt được cái 
mình ham muốn cũng có thể đưa đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự bảo vệ mình. Tuy 
nhiên, theo giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu lộ trong nó một tư cách thô lỗ, phá mất 
hành giả một cách hữu hiệu nhất. Đức Phật tuyên bố rất rõ ràng rằng một tâm đầy những sân 
hận và thù địch không thể hiểu một cách tốt đẹp, không thể nói một cách tốt đẹp. Một người 
ôm ấp nuôi dưỡng sự bất mãn và uất hận sẽ không làm dịu bớt hận thù của mình. Chỉ với 
tâm bất hại và lòng từ mẫn đối với chúng sanh mọi loài mới có thể chấm dứt được hận thù. 
Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy để chế ngự sân hận, chúng ta phải phát 
triển lòng từ bi bằng cách thiền quán vào lòng từ bi. Theo Phật giáo, căn bản của sự sân giận 
thường thường là do sự sợ hãi mà ra. Vì khi chúng ta nổi giận lên thường chúng ta không còn 
sợ hãi điều gì nữa, tuy nhiên, đây chỉ là một loại năng lượng mù quáng. Năng lượng của sự 
giận dữ có tính cách tàn phá và không xây dựng được chuyện sì hết. Thật vậy, giận dữ thái 
quá có thể dẫn đến việc tự mình kết liễu đời mình. Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận ai, 
hãy lui lại và ráng mà nghĩ đến một vài điều tốt của người ấy. Làm được như vậy, cơn giận 
tự nó sẽ nguôi đi.” Sự sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây nên biết bao cảnh trái ý 
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và thù nghịch cho người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ không có chút từ bi, tạo nên 
không biết bao nhiêu là khổ não. Trong Tam Độc, mỗi thứ có một ác tính độc đáo khác nhau; 
tuy nhiên, sân hận có một tướng trạng vô cùng thô bạo, nó là kẻ thù phá hoại đường tu cũng 
như công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. Lý do là khi một niệm sân hận đã sanh khởi 
trong tâm thì liễn theo đó có muôn ngàn thứ chướng ngại khác lập tức hiện ra, ngăn trở con 
đường tu đạo, công hạnh cũng như sự tiến tu của người học đạo. Chính vì thế mà cổ đức có 
dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai.” (có nghĩa là khi một niệm 
oán thù vừa chớm khởi, thì có ngàn muôn cửa chướng khai mở). Thí dụ như đang lúc ngồi 
thiển, bỗng chợt nhớ đến người kia bạc ác, xấu xa, gây cho ta nhiều điều cay đắng xưa nay. 
Do nghĩ nhớ như thế nên tâm ta chẳng những không yên, mà còn sanh ra các sự buôn giận, 
bức rức. Thân tuy ngồi yên đó mà lòng dẫy đây phiền não sân hận. Thậm chí có người không 
thể tiếp tục tọa thiển được nữa, cũng như không thể tiếp tục làm những gì họ đang làm vì tâm 
họ bị tràn ngập bởi phiền não. Lại có người bực tức đến quên ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm 
gì cho kẻ kia phải chết liền tức khắc mới hả dạ. Qua đó mới biết cái tâm sân hận nó luôn dày 
xéo tâm can và phá hoại con đường tu tập của người tu như thế nào. Chính vì thấy như thế 
mà Đức Phật đã dạy cách đối trị sân hận trong Kinh Pháp Hoa như sau: “Lấy đại từ bi làm 
nhà, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi.” Chúng ta phải nên nghĩ 
rằng khi ta khởi tâm giận hờn phiển não là trước tiên tự ta làm khổ ta. Chính ngọn lửa sân 
hận ấy bên trong thì thiêu đốt nội tâm, còn bên ngoài thì nó khiến thân ta ngôi đứng chẳng 
yên, than dài, thở vắn. Như thế ấy, chẳng những chúng ta không cải hóa được kẻ thù, mà còn 
không đem lại chút nào an vui lợi lạc cho chính mình. Sân hận là căn bản phiển não “Sân 
Khuể” hay sự nóng nảy. Sân Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên 
trong. Sân hận là một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận 
là nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận 
và phát triển lòng từ bi trong tâm. Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận 
luôn nối kết với kinh nghiệm khổ đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng 
không thể nào vừa sân hận mà lại vừa vui vẻ cùng một lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, 
sân hận, giận đữ, tính ác nuôi dưỡng sự trả thù hay bảo tổn lòng căm giận đều bị trói buộc 
vào kinh nghiệm khổ đau như thế, vì người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của 
khổ đau. Những ai gieo hận thù cho người khác như giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân 
thể, có thể sẽ tái sanh vào những cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực 
kỳ đau đớn, nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh 
nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho chính 
họ. Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì 
chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn 
che Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn 
khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn.” Tánh của 
tâm sở sân hận nầy là ghét hay không ưa những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự 
bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó. Sân hận là một trong tam độc, hay một trong 
ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân hận là nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu 
hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận và phát triển lòng từ bi trong tâm. Theo tâm lý học 
Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh nghiệm khổ đau. Người ta có thể 
tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại vừa vui vẻ cùng một lúc 
được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận đữ, tính ác nuôi dưỡng sự trả thù hay bảo tổn 
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lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau như thế, vì người ấy đã chấp chặt 
vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai gieo hận thù cho người khác như giết 
chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ tái sanh vào những cảnh giới nơi mà họ 
phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những 
hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của 
chính họ, họ đã tự đem đến cho chính họ. Sự sân hận đốt cháy trong lòng chúng sanh, gây 
nên biết bao cảnh trái ý và thù nghịch cho người khác. Người sân hận nói năng thô bỉ không 
có chút từ bi, tạo nên không biết bao nhiêu là khổ não. Trong Tam Độc, mỗi thứ có một ác 
tính độc đáo khác nhau; tuy nhiên, sân hận có một tướng trạng vô cùng thô bạo, nó là kẻ thù 
phá hoại đường tu cũng như công hạnh của người tu Phật mạnh mẽ nhất. Lý do là khi một 
niệm sân hận đã sanh khởi trong tâm thì liền theo đó có muôn ngàn thứ chướng ngại khác lập 
tức hiện ra, ngăn trổ con đường tu đạo, công hạnh cũng như sự tiến tu của người học đạo. 
Chính vì thế mà cổ đức có dạy rằng: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai.” 
(có nghĩa là khi một niệm oán thù vừa chớm khởi, thì có ngàn muôn cửa chướng khai mở). 
Thí dụ như đang lúc ngồi thiển, bỗng chợt nhớ đến người kia bạc ác, xấu xa, gây cho ta nhiều 
điều cay đắng xưa nay. Do nghĩ nhớ như thế nên tâm ta chẳng những không yên, mà còn 
sanh ra các sự buồn giận, bức rức. Thân tuy ngồi yên đó mà lòng dẫy đầy phiền não sân hận. 
Thậm chí có người không thể tiếp tục tọa thiển được nữa, cũng như không thể tiếp tục làm 
những gì họ đang làm vì tâm họ bị tràn ngập bởi phiển não. Lại có người bực tức đến quên 
ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn làm gì cho kẻ kia phải chết liền tức khắc mới hả dạ. Qua đó mới 
biết cái tâm sân hận nó luôn dày xéo tâm can và phá hoại con đường tu tập của người tu như 
thế nào. Chính vì thấy như thế mà Đức Phật đã dạy cách đối trị sân hận trong Kinh Pháp Hoa 
như sau: “Lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tất cả pháp không làm tòa 
ngồi.” Chúng ta phải nên nghĩ rằng khi ta khởi tâm giận hờn phiền não là trước tiên tự ta làm 
khổ ta. Chính ngọn lửa sân hận ấy bên trong thì thiêu đốt nội tâm, còn bên ngoài thì nó khiến 
thân ta ngôi đứng chẳng yên, than dài, thở vắn. Như thế ấy, chẳng những chúng ta không cải 
hóa được kẻ thù, mà còn không đem lại chút nào an vui lợi lạc cho chính mình. Khi sân hận 
nổi lên phải niệm tâm từ. Khi tâm nóng giận nổi lên chúng ta phải quân bình chúng bằng 
cách khai triển tâm từ. Nếu có ai làm điều xấu đối với chúng ta hay giận chúng ta, chúng ta 
cũng đừng nóng giận. Nếu sân hận nổi lên, chúng ta càng mê muội và tối tăm hơn người đó 
nữa. Hãy sáng suốt giữ tâm từ ái và thương người đó vì họ đang đau khổ. Hãy làm cho tâm 
tràn đầy tình thương, xem người đang giận dỗi mình như anh, chị, em thân yêu của mình. Lúc 
bấy giờ chúng ta hãy chú tâm vào cảm giác từ ái, và lấy sự từ ái làm để mục thiển định. Trải 
lòng từ đến tất cả chúng sanh trên thế gian nầy. Chỉ có lòng từ ái mới thắng được sự sân hận 
mà thôi. Cũng theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, đây là những hậu quả 
tất yếu của sự sân hận: thân hình xấu xa, cơ thể bệnh hoạn, và bẩm tánh khó thương. Muốn 
sám hối tâm sân hận trước nhất chúng ta nên sám hối ý nghiệp. Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ rằng tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sở dĩ gây nên vô số tội lỗi là do ở nơi ý 
thức. Ý thức nây cũng ví như mệnh lệnh của vua ban xuống quần thần. Mắt ưa ngắm bậy, tai 
ham nghe âm thanh du dương, mũi ưa ngửi mùi hương hoa, son phấn, lưỡi ưa phát ngôn tà 
vạy, thân ưa thích sự xúc chạm mịn màng. Tất cả tội nghiệp gây ra từ năm thức nầy đều do 
chủ nhân ông là tâm hay ý thức mà phát sanh ra. Cuối cùng phải bị đọa vào tam đồ ác đạo, 
chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
“Phòng ý như phòng thành, giữ tâm như giữ gìn tròng con mắt. Giặc cướp công đức, một đời 
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hay nhiều đời, không gì hơn ý.” Nay muốn sám hối ý nghiệp, trước hết phải nghĩ rằng ba 
nghiệp tham sân si của ý là mầm mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là màng vô minh 
che mất trí huệ, là phiển não bao phủ chơn tâm. Thật là đáng sợ. Phật tử chơn thuần phải 
đem hết tâm ý sám hối ăn năn, thể không tái phạm. Đức Phật thường luôn nhắc nhở chúng 
đệ tử rằng: “Hận thù không thể chấm dứt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới chấm dứt 
được hận thù mà thôi.” Ngài cũng nhắc tiếp: “Càng gặp nhiều oan trái, Như Lai càng hành 
thiện vì Như Lai chỉ lấy ân trả oán mà thôi.” Có người tin rằng “lấy ân trả oán” là việc làm 
không thực tế và họ tin rằng “đao kiếm phải được trả bằng đao kiếm.” Vâng, “lấy đao kiếm 
trả đao kiếm” quả là dễ nghĩ và dễ làm, nhưng rất có thể làm như vậy chúng ta sẽ bị sa lầy 
trong khó khăn trắc trở. Thật là khó khăn khi phải lấy ân trả oán. Thật là khó khăn khi phải 
mỉm cười với kẻ vừa mới vung tay đánh mình, nhưng người con Phật phải lắng nghe lời Phật 
dạy, phải lấy ân trả oán trong mọi thời, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Đức Phật dạy: “Giặc cướp 
công đức, không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì chúng sanh lập tức tạo 
nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che Thánh đạo, lấp mờ 
Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai,` nghĩa là chỉ vì 
một niệm giận tức mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn.” Trong kinh Pháp Cú, đức Phật 
dạy: “Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp đoạt của tôi.” Ai còn ôm ấp 
tâm niệm ấy, thì sự oán hận không thể nào dứt hết (3). “Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, 
phá hại tôi, và cướp đọat của tôi.” Ai bổ được tâm niệm ấy, thì sự oán giận tự nhiên san 
bằng (4). Ở thế gian nầy, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận 
thù. Đó là định luật của ngàn xưa (5). Xả bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát 
mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc; người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn 
theo dõi được (221). Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang 
chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi (222). Lấy từ bi 
thắng nóng giận, lấy hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, lấy chơn thật thắng 
ngoa ngụy (223). Nói chân thật, không giận hờn, đích thân bố thí cho người đến xin. Đó là ba 
việc lành đưa người đến cõi chư Thiên (224). Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân 
hành động, xa ha thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành (231). Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, 
điều phục lời nói chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng lời nói tu hành (232). Gìn giữ ý đừng 
nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý để tu chân (233). Thứ ba là Vô 
Minh hay sĩ mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý (vô minh kết hay phiển não gây ra 
bởi ngu muội). Vô minh hay sự cuồng si của tâm thức. Vô minh là nguyên nhân chính của sự 
không giác ngộ của chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, diệt, 
tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh chính là nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu muộn, 
khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc. Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù quáng hay 
sự cuồng s¡ của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng và tính không 
thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tứ Diệu Đế, Tam bảo, Luật Nhân quả, v.v. Avidya là 
giai đoạn đầu tiên của Thập nhị nhân duyên dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc rễ của 
mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh trong vòng luân hồi sanh 
tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân 
duyên, và những giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, “vô 
minh” chỉ trạng thái của một tinh thần bị những thiên kiến và những định kiến thống trị khiến 
cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với 
hiện thực thường ngày, hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu 
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bản tính thật của thế giới là hư không và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy vô 
minh có hai chức năng: một là che dấu bản chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. 
“Vô minh” được coi như là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa 
Luận Bộ, “vô minh” là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi 
thật ra thế giới là đa dạng và không thường hằng. “Vô minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới 
với những vẻ bên ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối tượng 
như một đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức. Vì si mê mà 
người ta không thấy được cái nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. Ngu si làm cho 
người ta mù quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn thay đổi và hoại 
diệt. Tam Độc Tham, Sân, S¡ Chẳng Những Gây Phiểền Chuốc Não Cho Ta, Mà Còn Ngăn 
Chận Không Cho Chúng Ta Hưởng Được Hương Vị Thanh Lương Giải Thoát——In Buddhism, 
Three Poisons are also called three sources of all passions and delusions. The fundamental 
evils Iinherent in life which give rise to human suffering. The three poisons are regarded as 
the sources of all illusions and earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about 
many things. Broadly speaking, there are 84,000 worries. But after analysis, we can say there 
are only 10 serious ones Including the three evil roots of greed, hatred, and delusion. Ït 1s a 
selfish desire for more than we need or deserve, such as food, house, car, wealth, honors, etc. 
Eyes are longing for viewing beautiful forms without any satisfaction, ears are longing for 
melodious sounds, nose 1s longing for fragrance, tongue 1s longing for delicate tastes, body 1s 
longing for soothing touches, and mind 1s longing for various emotions of love and hate from 
self and others. Human beings” greediness 1s like a barrel without bottom. It 1s Just as the 
øreat ocean obfaining continuously the water from hundreds and thousands of large and small 
rivers and lakes everyday. In this Dharma Ending Aøe, sentient beings, especially human 
beings use every method to manipulate and harm one another. Sentient beings` lives, 
especially, those of human beings" are already filled with pain and sufferings, now there are 
even more pain and sufferings. Through tricks, expedients, and manipulatlons we try to reach 
our goal Irrespective of whatever happens to others. Greed 1s a powerful mental force that 
drives people to fight, kiIll, cheat, lie and perform varlous forms of unwholesome deeds. 
Greed is the first 0ƒ the three poisons: Coveting others” possessions 1s when we plan how to 
procure something belonging to another person. While coveting 1s a mental action no one else 
can see, 1t can lead us to flatter, bribe, cheat or steal from others to obtain what we desire. 
Grecd, the first unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, longing, attachment, 
and clinging. Its characterisfic 1s grasping an obJect. Its function 1s stIcking, as meat sticks to a 
hot pan. It 1s manifested as not øIving up. lts proximate cause 1s seeing enJoyment 1n things 
that lead to bondage. Greed for wealth, sex, fame, food, sleep or greed for forms, sounds, 
smells, tastes, and objects of touch. Besides, craving (greed, affection, desire) means desire 
for and love of the things of this life. Most people define happiness as the satisfaction of all 
desires. The desires are boundless, but our ability to realize them 1s not, and unfulñilled 
desires always create suffering. When desires are only partially fulfilled, we have a tendency 
to confinue to pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we create even more 
suffering for us and for others. We can only realize the true happiness and a peaceful state of 
mind when our desires are few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. 
The Buddha taught: “Greed and desire are the cause of all unhappiness or suffering. 
Everything sooner or later must change, so do not become attached to anything. Instead 
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devote yourself to clearing your mind and finding the truth, lasting happiness.” Knowing how 
to feel satisfied with few possessions help us destroy greed and desire. This means being 
content with material conditions that allow us to be healthy and strong enouph to cultivate. 
Thịs 1s an effective way to cut through the net of passions and desires, attain a peaceful state 
of mind and have more time to help others. The defilements we call lust or greed, anger and 
delusion, are Just outward names and appearances, just as we call a house beautiful, ugly, 
big, small, etc. These are only appearances of things. If we want a big house, we call this one 
small. We creates such concepts because of our craving. Craving causes us to discriminate, 
while the truth 1s merely what 1s. Look at 1t this way. Are you a person? Yes. This 1s the 
appearance of things. But you are really only a combination of elements or a gøroup of 
changing aggregates. If the mind 1s free It does not discriminate. No big and small, no you and 
me, nothing. We say “anatta` or “not self', but really, In the end, there 1s neither “atta` nor 
“anatfa*. Greed should be balanced by contemplation of loathsomeness. Attachmernt to bodily 
form 1s one extreme, and one should keep the opposite in mind. Examine the body as a 
corpse and see the process of decay, or think of the parts of the body, such as lungs, spleen, 
fat, feces, and so forth. Remembering these and visualizing the loathsome aspectfs of the body 
will free us from greed. The second poison ¡is gnger: Anger 1s an emotlonal response fo 
something that 1s Inappropriate or unJust. IÝ one does not obtain what one 1s greedy can lead 
to anger. Anger Is an emotion Involved In self-protection. However, according to Buddhist 
doctrines, anger mamIfests 1tself in a very crude mamner, destroying the practitioner 1n a mostf 
effective way. The Buddha makes 1t very clear that with a heart filled with hatred and 
animosity, a man cannot understand and speak well. À man who nurtures displeasure and 
animosity cannot appease his hatred. Only with a mind delighted in harmlessness and with 
loving kindness towards all creatures In him hatred cannot be found. Thus, according to the 
Buddha's teachings in the Dharmapada Sutra, to subdue anger and resentment, we must 
develop a compassionate mind by  meditatng on loving kindness, pity and compassion. 
According to Buddhism, the basIs of anger 1s usually fear for when we get angry we feel we 
are not afraid any more, however, this 1s only a blind power. The energy of anger, 1Ý 1s not 
so destructfive, It may not be of any constructive. In fact, extreme anger could eventually lead 
us even to taking our own life. Thus the Buddha taught: “When you are angry at someone, let 
step back and try to think about some of the positive qualities of that person. To be able to do 
this, your anger would be reduced by 1fs own.” It is a fire that burns In all human beings, 
causing a feeling of displeasure or hostility toward others. Angry people speak and act 
coarsely or pitiless, creating all kinds of sufferings. Of the three great poisons of Greed, 
Hatred and Ignorance, each has 1ts own unique evil characteristic. However, of these poIsons, 
hatred 1s unimaginably destructive and 1s the most powerful enemy of one”s cultivated path 
and wholesome conducts. The reason 1s that once hatred arises from within the mind, 
thousands of karmic obstructions wIll follow to appear Iimmediately, impeding the practitioner 
from making progress on the cultivated path and learning of the philosophy of Buddhism. 
Therefore, the ancient virtuous beings taught: “One vindictive thought Just barely surfaced, 
ten thousands doors of obstructions are all open.” Supposing while you were practicing 
meditation, and your mind suddenly drifted to a person who has often 1nsulted and mistreated 
you with bitter words. Because of these thoughfs, you begin to feel sad, angry, and unable to 
maintain peace of mind; thus, even though your body 1s sitting there quietly, your mind 1s 
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filed with afflictions and hatred. Some may go so far as leaving their seat, stopping 
meditation, abandoning whatever they are doing, and getting completely caught up in the1r 
afflictions. Furthermore, there are those who get so angry and so depressed to the poinf 
where they can”t eat and sleep; for their satIsfaction, sometimes they wish their wIcked friend 
to die ripght before their eyes. Through these, we know that hatred 1s capable of trampling the 
heart and mind, destroying people”s cultivated path, and preventing everyone from practicing 
wholesome deeds. Thus the Buddha taught the way to tame hatred in the Lotus Sutra as 
follows: “se øreat compassion as a home, use peace and tolerance as the armor, use all the 
Dharma of Emptiness as the sitting throne.” We should think that when we have hatred and 
afflictions, the first thing that we should be aware of is we are bringing miseries on ourselves. 
The fire of hatred and afflictions Internally burns at our soul, and externally Iinfluences our 
bodies, standing and sitting restlessly, crying, moaning, screaming, etc. In this way, not only 
are we unable to change and tame the enemy, but also unable to gain any peace and 
happiness for ourselves. Anger, Ire, wrath, resentment, one of the six fundamental klesas. 
Anger happens when one represses the emotional feelings deep Inside. This 1s one of the 
three poisons in Buddhism (greed, anger, Ignorance). One of the three fires which burn In the 
mind until allowed to die for fuelling. Anger manifests 1tself In a very crude manner, 
destroying the practitioner in a most effective way. To subdue anger and resentment, we must 
develop a compassionate mind. According to Buddhist psychology, the mental factor of 
aversion 1s always linked to the experience of pain. One may be greedy and happy, but never 
angry and happy at the same time. Anyone who cultures hatred, anger, malice, nurses 
revenge or keeps alive a grudge 1s bound to experience much suffering for he has laid hold a 
very pof(ent source of it. Those who exercise their hatred on others as In killing, torturing or 
maiming may expect birth In a sfate, compared In the scriptural simile to a piffull of glowing 
situaftlons, where they will experience feelings which are exclusively painful, sharp, severe. 
Only In such an environment wIll they be able to experience all the misery which they, by 
their own cruelty to others, have brought upon themselves. The Buddha taught: “Bandits who 
steal merIfs are of no comparison to hatred and anger. Because when hatred and anger arise, 
inevitable Iinnumerable karma will be created. Immediately thereafter, hundreds and 
thousands of obsfructions wIll appear, masking the proper teachings of enliphtenment, 
burying and dimming the Buddha Nature. Therefore, A thoupht of hatred and anger had Just 
barely risen, ten thousands of karmic doors will open Immediately. It 1s to say with Just one 
thought of hatred, one must endure all such obstructions and obstacles.” Doso, the second 
unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-will, anger, 1rritation, 
annoyance, and animosity. Its characterIstic 1s ferosity. Its function 1s to spread, or burn up Ifs 
own support, I.e. the mind and body 1n which 1t arises. It 1s manifested as persecuting, and 1s 
proximate cause 1s a ground for annoyance. IlI-will or hatred 1s one of the three poisons In 
Buddhism (greed, anger, Iignorance)—One of the three fires which burn in the mind until 
allowed to die for fuelling. Anger manifests 1tself in a very crude mamner, destroying the 
practitioner in a most effective way. To subdue anger and resentment, we must develop a 
compassionate mind. According to Buddhist psychology, the mental factor of aversion 1s 
always linked to the experience of pain. One may be greedy and happy, but never angry and 
happy at the same time. Anyone who cultures hatred, anger, malice, nurses revenge or keeps 
alive a grudge 1s bound to experlence much suffering for he has laid hold a very potent 
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source of it. Those who exercise their hatred on others as In killing, torturing or maiming may 
expect birth In a state, compared In the scriptural simile to a piffull of glowing situations, 
where they will experience feelings which are exclusively painful, sharp, severe. Only In 
such an environment will they be able to experience all the misery which they, by theIr own 
cruelty to others, have brought upon themselves. It 1s a fire that burns In all human beings, 
causing a feeling of displeasure or hostility toward others. Angry people speak and act 
coarsely or pitiless, creating all kinds of sufferings. Of the three great poisons of Greed, 
Hatred and Ignorance, each has 1ts own unique evil characteristic. However, of these poIsons, 
hatred 1s unimaginably destructive and 1s the most powerful enemy of one”s cultivated path 
and wholesome conducts. The reason 1s that once hatred arises from within the mind, 
thousands of karmic obstructions wIll follow to appear Iimmediately, impeding the pracftitioner 
from making progress on the cultivated path and learning of the philosophy of Buddhism. 
Therefore, the ancient virtuous beings taught: “One vindictive thoupht Just barely surfaced, 
ten thousands doors of obstructions are all open.” Supposing while you were practicing 
meditation, and your mind suddenly drifted to a person who has often 1nsulted and mistreated 
you with bitter words. Because of these thoughts, you begin to feel sad, angry, and unable to 
maintain peace of mind; thus, even though your body 1s sitting there quietly, your mind 1s 
filed with afflictions and hatred. Some may go so far as leaving their seat, stopping 
meditation, abandoning whatever they are doing, and getting completely caught up In theIr 
afflictions. Furthermore, there are those who get so angry and so depressed to the poInt 
where they can't eat and sleep; for their satisfaction, sometimes they wish their wIcked friend 
to die ripght before their eyes. Through these, we know that hatred 1s capable of trampling the 
heart and mind, destroying people”s cultivated path, and preventing everyone from practicing 
wholesome deeds. Thus the Buddha taught the way to tame hatred in the Lotus Sutra as 
follows: “Use great compassion as a home, use peace and tolerance as the armor, use all the 
Dharma of Emptiness as the sitting throne.” We should think that when we have hatred and 
afflictions, the first thing that we should be aware of 1s we are bringing miseries on ourselves. 
The fire of hatred and afflictions 1nternally burns at our soul, and externally influences our 
bodies, standing and sitting restlessly, crying, moaning, screaming, etc. In this way, not only 
are we unable to change and tame the enemy, but also unable to gain any peace and 
happiIness for ourselves. When angry states of mind arise strongly, balance them by 
developing feelings of loving-kindness. If someone does something bad or gets angry, do not 
get angry ourselves. lÝ we do, we are being more Ignorant than they. Be wise. Keep 
compassion 1n mind, for that person 1s suffering. Fill our mind with loving-kindness as 1f he 
was a dear brother. Concentrate on the feeling of loving-kindness as a meditation subJect. 
Spread 1t to all beings In the world. Only through loving-kindness 1s hatred overcome. Also 
according to Most Venerable Narada in The Buddha and His Teachings, these are the 
inevitable consequences of 1ll-will: ugliness, manifold diseases, and detestable nature. In 
order to repent the mind of anger one must first repent the mind-karma. Sincere Buddhists 
should always remember that the mind conscIousness 1s the reason to ø1ve rise fo Infinite 
offenses of the other five consciousnesses, from Sipht, Hearing, Scent, Taste, and Touch 
Consciousnesses. The mind conscIousness 1s similar to an order passed down from the King to 
his magistrates and chancellors. Eyes take great pleasure In looking and observing 
unwholesome things, ears take great pleasure In listening to melodious sounds, nose takes 
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great pleasure In smelling aromas and fragrance, tongue takes great pleasure In speaking 
vulgarly and 1rresponsibly as well as finding Joy In tasting the varlous delicacies, foods, and 
wines, etc; body takes great pleasure In feeling various sensatlons of warmth, coolnes, 
softness, velvet clothing. Karmic offenses arise from these fÍive consciousness come from 
their master, the Mind; the mind conscIousness 1s solely responsible for all theIr actions. In 
the end, this will result in continual drowning In the three evil paths, enduring Infinite pains 
and sufferings in hells, hungry ghosts, and animals. In the Dharmapada, the Buddha tauglht: 
“Guard one”s mind much like guarding a castle; protect the mind similar to protecting the eye 
ball. Mind 1s an enemy capable of destroying and eliminating all of the virtues and merits one 
has worked so hard to accumulate during one”s existence, or sometimes many lifetimes. To 
repent the mind-karma, sincere Buddhists should think that the three karmas of Greed, 
Hatred, and Ignorance of the mind are the roots and foundations of Infinite karmic 
transgressions. The mind-karma 1s the web of Ignorance which masks our wIsdom and 1s the 
afflicion and worry that cover our true nature. It should be feared and needs be avoided. 
Sincere Buddhists should use their heart and mind to sincerely confess and repent, be 
remorseful, and vow never agaIn to commit such offenses. The Buddha always reminded his 
disciples: “Hatreds do not cease hatred; by love alone do they cease.” The Buddha continued 
to remind: “The more evIl that comes to me, the more good wIll radiate from me, for I always 
return good for evil.” Some people believe that 1f's not practical to return good for evil and 
they believe that “return swords for swords.” Yes, 1s easy to think and to do about “return 
sword for sword,” but in doing that we might get caught in the quagmire of troubles. It”s 
extremely difficult by returning good for evIl. IU's extremely difficult to smile with the person 
who Just raised his hand to beat us, but we are the Buddha”s disciples, we must listen to his 
teaching, we must return good for evil at all times, In all places and circumstances. The 
Buddha taught: “Bandits who steal merits are of no comparison to hatred and anger. Because 
when hatred and anger arise, Inevitable innumerable karma will be created. Immediately 
thereafter, hundreds and thousands of obstructions will appear, masking the proper teachings 
of enlightenment, burying and dinming the Buddha Nature. Therefore, A thought of hatred 
and anger had Just barely risen, ten thousands of karmic doors wIll open Immediately. Ït 1s to 
say with Just one thought of hatred, one must endure all such obstructions and obstacles” In 
the Dharmapada, the Buddha taught: “He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed 
me.” Hatred will never leave those who dwell on such thoughts (Dharmapada 3). “He abused 
me, he hit me, he defeated me, he robbed me.” Hatred will leave those who do not harbor 
such thoughts (Dharmapada 4). In this world, hatred never destroys (eliminates) hatred, only 
love does. This 1s an eternal law (Dharmapada 5). One should give up anger; one should 
abandon pride. One should overcome all fetters. No suffering befall him who calls nothing his 
own (Dharmapada 221). He who confrols his anger which arises as a rolling charlot. He 1s a 
true charioteer. Other people are only holding the rein (Dharmapada 222). Conquer anger by 
love; conquer evil by good; conquer stingy by giving; conquer the liar by truth (Dharmapada 
223). One should speak the truth. One should not be angry. One should give when asked to. 
These are three good deeds that help carry men the realm of heaven (Dhammapada 224). 
One should guard against the bodily anger, or physical action, and should control the body. 
One should give up evil conduct of the body. One should be of good bodily conduct 
(Dharmapada 231). One should guard against the anger of the tongue; one should control the 
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tongue. One should give up evil conduct in speech. One should be of good conduct in speech 
(Dharmapada 232). One should guard against the anger of the mind; one should control the 
mind. One should gøIve up evil conduct of the mind. One should practice virtue with the mind 
(Dharmapada 233). Ignorance is the main cause 0ƒ our non-enlighfenmmenf: [ønorance 1s onÌy 
a false mark, so 1t 1s subJect to production, extinction, Increase, decrease, defilement, purIty, 
and so on. Ignorance 1s the main cause of our bìrth, old age, worry, grIef, misery, and 
sickness, and death. In Buddhism, Avidya 1s Ignorance or noncognizance of the four noble 
truths, the three precious ones (triratna), and the law of karma, etc. Avidya 1s the first link of 
conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the world of samsara and 
the root of all unwholesome 1n the world. This 1s the primary factor that enmeshes (làm 
vướng víu) beings In the cycle of birth, death, and rebirth. In a Buddhist sense, 1t refers to lack 
of understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of actions (karma), 
dependent arising (pratitya-samutpada), and other key Buddhist doctrines. In Madhyamaka, 
“Avidya” refers to the determination of the mind through ideas and concepts that permif 
beings to construct an ideal world that confers upon the everyday world 1ts forms and 
manifold quality, and that thus block vision of reality. “Avidya” 1s thus the nonrecognition of 
the true nature of the world, which 1s empty (shunyata), and the mistaken understanding of 
the nature of phenomena. Thus “avidya” has a double function: Ignorance velils the true 
nature and also consfructs the illusory appearance. “Avidya” characterizes the conventional 
reality. For the Sautrantikas and Vaibhashikas, “Avidya” means seeing the world as unitary 
and enduring, whereas 1n reality 1t Is manifold and Impermanent. “Avidya” confers 
substantiality on the world and 1ts appearances. In the Yogachara”s view, “avidya” means 
seeing the obJect as a unit independent of conscIousness, when In reality 1t 1s Identical with 1t. 
Due to ignorance, people do not see things as they really are, and cannot distinguish between 
right and wrong. They become blind under the delusion of self, clinging to things which are 
1mpermanent, changeable, and perishable. Three poisons of greed, hatred and Ignorance do 
not only cause our afflictions, but also prevent us from tasting the pure and cool flavor of 
emancipation (liberation). 
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Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo 
trường hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn cách nầy để đối trị tham sân si. Thứ nhất là 
Dùng Tâm Đối trị. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, 
nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; 
chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu 
vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, 
nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh 
tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. Thứ nhì là Dùng Lý Đối Trị. Nếu khi vọng niệm khởi 
lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. 
Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm 
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giận hờn phát khởi, quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều không. Thứ ba 
là Dùng Sự Đối Trị. Những kẻ nặng nghiệp, dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, 
nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng 
bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bổ đi và uống từ một ly nước lạnh để dần cơn giận 
xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng 
thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa ra để quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm 
ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ 
nương, lần lần sẽ phai nhạt. Thứ £ là Dùng Sám Tụng Đối Trị. Ngoài ba cách trên từ tế đến 
thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì 
chú hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp sanh phước huệ. Vì thế 
thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng 
mấy muôn biến chú Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi 
họp lại Niệm Phật Đường để kiết thất, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh, hay 
quán Phật không được rõ ràng, vị Pháp sư chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là 
cách đốt một cây hương dài, rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào 
cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất bẩy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, 
toàn là lạy hương sám—The karma of greed, anger and delusion manifest themselves In 
many forms, which are Impossible to describe fully. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are four basic ways to 
subdue them. Depending on the circumstances, the practitioner can use either one of these 
four methods to counteract the karma of greed, anger and delusion. #sf, suppressing 
afflictions with the mind. There are only two points of divergence between the deluded and 
the enlightened, 1.e., Buddhas and Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, defilement 1s the state 
of sentlent beings. Because the Buddhas are In accord with the Pure Mind, they are 
enlightened, fully endowed with spiritual powers and wisdom. Because sentient beings are 
attached to worldly Dusts, they are deluded and revolve in the cycle of Birth and Death. To 
practice Pure Land 1s to go deep Into the Buddha Recttation Samadhi, awakening to the 
Original Mind and attainnng Buddhahood. Therefore, If any deluded, agitated thought 
develops during Buddha Recifation, it should be severed Iimmediately, allowing us to return 
to the state of the Pure Mind. This 1s the method of counteracting afflictions with the mind. 
Second, suppressing affliclions with noumenon. When deluded thoughts arise which cannot 
be suppressed with the mind, we should move to the second sfage and “visualize principles.” 
For example, whenever the affliction of greed develops, we should visualize the principles of 
1mpurity, suffering, impermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger arises, we 
should visualize the principles of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 
Thưrđ, supressing afflicHons with phenomena. People with heavy karma who cannot suppress 
therr afflictions by visualizing prineiples alone, we should use “phenomena,” that 1s external 
forms. For example, Individuals who are prone to anger and delusion and are aware of their 
shortcomings, should, when they are on the verge of bursting into a quarrel, immediately 
leave the scene and slowly sip a glass of cold water. Those heavily afflicted with the karma 
of lust-attachment who cannot suppress theIr afflictions through “visualization of principle,” 
should arrange to be near virtuous Elders and concentrate on Buddhist acfivitles or distant 
travel, to overcome lust and memorIes gradually as mentioned 1n the saying “out of sight, out 
of mind.” Thịis 1s because sentlent beings” minds closely parallel their surroundings and 
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environmert. If the surroundings disappear, the mind loses 1ts anchor, and gradually, all 
memories fade away. Fourfh, suppressing afflicHions with repentance and recifation. In 
addition to the above three methods, which range from the subtle to the gross, there 1s also a 
fourth: repenfance and the recitation of sutras, mantras and the Buddhaˆs name. If performed 
regularly, repentance and recitation eradicate bad karma and generate merit and wIisdom. For 
this reason, many cultivators In tImes past, before receiving the precepts or embarking upon 
some great Dharma work such as building a temple or translating a sutra, would vow to recIte 
the Great Compassion Mantra tens of thousands of times, or to recite the entire Larger PraJna 
Paramita Sutra, the longest sutra In the Buddha canon. In the past, during lay retreats, If a 
practitioner had heavy karmic obstructions and could not recite the Buddhaˆs name with a 
pure mind or clearly visualize Amitabha Buddha, the presiding Dharma Master would usually 
advise him to follow the practice of “bowing repentance with Incense.” 'This method consIsfs 
of liphting a long Incense stick and respectfully bowing in repentance while uttering the 
Buddha”s name, until the stick 1s burnt out. There are cases of individuals with heavy karma 
who would spend the entire seven or twenty-one days retreat doing nothing but "bo“ing with 
Incense." 
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Đức Phát Di Ðd Vd Cửu Phứm Liên Hoa 
@mitabha Buddha and Nine HoÍy Grades of L ofus 
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Khi vị thầy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kính tin nơi Đức Phật A Di Đà, hành 
giả không nên nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà là một thượng đế toàn năng (hiểu theo nghĩa của 
ngoại đạo) có thể làm được tất cả mọi thứ. Theo Phật giáo, Đức Phật là một bậc toàn tri, 
nhưng không phải toàn năng. Và trên đời này cũng không ai có thể là một bậc toàn năng cả. 
Năng lực của một vị Phật và sức mạnh của nghiệp lực mà chúng sanh đã làm là bằng nhau. 
Nếu hành giả không tạo ra những phước nghiệp làm nhân để vãng sanh về cảnh giới Cực 
Lạc thì Đức Phật A Di Đà không thể dùng thần lực đưa chúng ta đến đó được. Có nhiều cách 
thức kính ngưỡng Đức Phật A Di Đà tùy theo trình độ nhận thức và hành trì. Đức Phật A Di 
Đà bên ngoài với thân tướng trang nghiêm đang ngự ở cõi nước Tịnh Độ. Tuy nhiên, Đức 
Phật A Di Đà bên trong chúng ta chính là tâm giác ngộ của mỗi người chúng ta, tâm hiện tại 
của chúng ta có thể được chuyển hóa thành tâm giác ngộ bằng cách tu tập Phật pháp. Cả hai 
vị Phật A Di Đà hiện thân và tự nội đều không có định tính cố hữu và mỗi người đều có thể 
tìm thấy theo mức độ riêng của từng người. Kỳ thật, hành giả nào càng hiểu rõ về tánh vô 
ngã thì hành giả ấy càng nhận thức chính xác hơn về Đức Phật A Di Đà. Cũng như tất cả 
những pháp môn khác của Phật giáo, pháp môn Tịnh Độ cũng có thể tu tập theo nhiều 
phương cách khác nhau tùy theo trình độ hiểu biết của hành giả. Niệm Phật và tu tập tâm 
kính ngưỡng đối với Đức Phật A Di Đà là phương cách rất lợi lạc cho những ai khiếm khuyết 
về giáo dục hay những người không có thời giờ hoặc không thích học triết lý Phật giáo. Đối 
với những vị này thì niệm Phật là điểm tựa cho họ về trú ẩn trong những lúc căng thẳng. Nhờ 
vào việc niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và tưởng nhớ Ngài, người ta tạo ra nhiều thiện 
nghiệp. Những người có hiểu biết toàn diện hơn về con đường đưa đến giác ngộ của Phật 
giáo thì sử dụng tầm hiểu biết này trong pháp môn Tịnh Độ và do đó có thể đạt được những 
chứng đắc thâm sâu. Tịnh Độ tông rất phù hợp với những người thấy rằng sự hết lòng kính 
ngưỡng đã giúp mình đoạn trừ được những tâm thái nhiễu loạn và phát triển những phẩm 
chất tốt đẹp. Tăng thêm nội lực do quá trình kính ngưỡng và tu niệm hồng danh Đức Phật A 
Di Đà, hành giả sẽ dễ dàng tu tập Chánh Pháp và đạt được chứng ngộ về Đức Phật A Di Đà 
trong chính dòng chảy tâm thức của mình—When masters stress the importance of relying on 
Amitabha, one shouldn't think Amitabha 1s an all-powerful god who can do everything 
(understood under a point of view of an externalisÐ. According to Buddhism, a Buddha 1s 
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omniscient, but not omnipotent. It 1s Iimpossible for anyone to omnipotent. The power of a 
Buddha and the power of sentient beings” karma are equal. If one hasn”t created the cause to 
be reborn In Sukhavati by doing positive actions, Amitabha can”t magically make one go 
there. There are varilous ways to regard Amitabha, according to the level of one”s 
understanding and practice. The external adorned Buddha Amitabha resides In the Pure Land. 
However, the internal Buddha Amitabha 1s the enlightened mind that our present mind can 
transform Into by practicing the Dharma. Neither the external nor the Iinternal Amitabha 1s a 
concrete, findable personality. In fact, the more one understands selflessness, the more one 
has a proper understanding of who Amitabha 1s. As with all Buddhist practices, the pure land 
practice can be done on several levels, depending upon the understanding of the practitioner. 
Recitation and generating devotion to Amitabha 1s beneficial for people who lack education 
or who don't have the time or Interest to learn Buddhist philosophy. For them, 1t provides 
direction In their lives and refuge during stressful times. By reciting Amitabha”s name and 
thnking of him, they create positive potential. People with a more comprehensive 
understanding of the Buddhist path to enlightenment, apply this to the Pure Land practice, and 
thus attain profound realizations. The Pure Land tradition 1s well-suited for people who find 
devotion Inspires them to abandon disturbing attitudes and develop their good qualities. 
Invigorated by their confidence in Amitabha, they”ll practice the Dharma and gain the 
realizations of Amitabha In their own mindstreams. 
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Cửu phẩm Liên Hoa hay Cửu Phẩm An Dưỡng, hay chín phẩm Tịnh Độ, tương ứng với chín 
sự phát triển trong tiền kiếp, khoảng cách với Đức A Di Đà trong kiếp tương lai sẽ tùy thuộc 
vào đó mà hoa sen nở sớm hay muộn. Đây là chín hình thức của Di Đà Tịnh Độ, tương ứng 
với chín phẩm trong cõi nước Tịnh Độ. Đây cũng là chín hạnh nghiệp đạt được qua tu tập, 
nhờ đó con người được vãng sanh Tịnh Độ. Thượng Phẩm Liên Đài là ba phẩm cao nhất 
Phẩm cao nhất trên cõi Tịnh Độ, nơi mà những vị vãng sanh hiện ra như những hoa sen trong 
ao thất bảo. Khi những hoa sen nầy nở thì các vị ấy sẽ chuyển hóa thành những chúng sanh 
trong cõi Tịnh Độ. Ba phẩm này bao gồm Thượng phẩm thượng sanh (tái sanh vào cõi cao 
nhất trên Tịnh Ðộ), thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Trung Phẩm Liên Đài 
là ba phẩm cao hàng thứ nhì trên cõi Tịnh Độ (ba bậc giữa của vãng sanh Tịnh Độ). Ba phẩm 
này bao gồm Trung phẩm thượng sanh (tái sanh vào cõi cao nhất trên Tịnh Độ), trung phẩm 
trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Hạ Phẩm Liên Đài là ba phẩm thấp nhất trong Cửu Phẩm 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Hạ phẩm Liên Đài bao gồm: Hạ phẩm thượng sanh, người 
vào phẩm cao nhứt của hạ phẩm, những người gây tội tạo nghiệp, nhưng không hủy báng 
kinh điển và vào cuối đời mà chịu nệm Hồng danh A Di Đà Phật. Hạ phẩm trung sanh, trung 
sanh của Hạ phẩm Tịnh Độ, những người phá giới, ăn cắp của Tăng chúng và lạm dụng giáo 
pháp; tuy nhiên vào cuối đời nghe được thần lực của Phật A Di Đà mà tán thán bằng một 
niệm, sẽ được vãng sanh vào Hạ phẩm Trung sanh Tịnh Độ. Hạ phẩm hạ sanh, phẩm thấp 
nhứt trong Hạ phẩm Tịnh Độ, những ai bị rơi vào những đường dữ, nhưng chịu niệm hông 
danh Phật A Di Đà sẽ được thoát khỏi vô lượng kiếp tái sanh khổ sở, và vào cuối đời sẽ nhìn 
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thấy Liên Hoa như ánh mặt trời, và chỉ bằng một niệm tán thán, người đó sẽ được vãng sanh 
vào Hạ Phẩm Hạ Sanh—The nine grades or rewards of the Pure Land, corresponding to the 
nine grades of development In the previous life, upon which depends, in the next life, one”s 
distance from Amitabha, the consequent aeons that are needed to approach him, and whether 
one”s lotus will open early or late. These are nine forms of Amitabha, corresponding to the 
nine departmenfs of the Pure Land. These are also nine karmas to be attained by the conduct 
Ør practice through which one may be born I1nto the Pure Land. The highest síages in the Pure 
Land (the three highest of the nine stages of birth in the Pure Land of Amitabha) where the 
best appear as the lotus flowers on the pool of the seven precious things. When the lotuses 
open they are transformed Into beings of the Pure Land. These three grades include: Reborn 
1n the uppermost of the Lotus grade (the highest grade In the Pure Land), The middle rank or 
quality of the incarnated beings with corresponding to karma, and and the lowest rank of the 
three highest grades. The three middle stages in the Pure Land (the three middle stages of 
the nine stages of birth in the Pure Land) which include: Reborn in the highest grade of the 
middle rank (the highest of the three middle classes), the middle grade of the middle rank 
(the middle of the three middle classes), and and the lowest grade of the middle rank (the 
lowest of the three middle classes who enter the Pure Land of Amitabha). The three lowesf 
građes of the nine classes born In the Amitabha Pure Land which include: One who enters the 
Pure Land of Amitabha In the highest of the three lowest classes (those who committed all 
sins and karma except dishonoring the sutras; however, at the end of life, the person clasps 
his hands and say NAMO AMITABHA, that person will be born in the Pure Land Precious 
Lake). One who enters the Pure Land of Amitabha 1n the middle of the three lowest classes 
(those who have broken all the commandments, even s(olen from monks and abuse the law; 
however, at the end of life, the person hears of the great power of Amitabha and assents with 
but a thought, the person wIll be received Into the paradise). One who enters the Pure Land of 
Amitabha in the lowest of the three lowest classes, those who should be fallen into the lowest 
gati because of their sins; however, by Iinvoking the name of Amitabha they can escape 
countless ages Of reincarnation and suffering, and on dying will behold a lotus flower like the 
sun, and by responding of a single thought, wIll enter the Pure Land (the highest of the three 
lowest classes). 
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Những Khỏdo Đỏdo Trong Tu Tập 
Testing Conditions ín Cuifivgation 
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Khảo là những ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng chúng có sức thầm lôi cuốn 
hành giả làm cho bê trễ sự tu trì. Khi mới tu ai cũng có lòng hảo tâm, nhưng lần lượt bị những 
duyên nghiệp bên ngoài, nên một trăm người đã rớt hết chín mươi chín. Cổ Đức nói: “Tu 
hành nhứt niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền.” Nghĩa 
là “sự tu hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm thứ hai Phật đã về tây, sang năm thứ ba ai 
muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật, phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm qua ít câu. 
Những Khảo Đảo chính gồm có nội khảo, ngoại khảo, thuận khảo, nghịch khảo, minh khảo, 
và ám khảo. Thứ nhất là “Nội Khảo ”. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Có người trong lúc tu tập, bỗng khởi lên những 
tâm niệm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, hoặc si mê dễ hôn 
trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp duyên sự nhỏ cũng 
dễ cau có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ, lại thấy các tướng thiện ác biến chuyển. Trong 
đây những tình tiết chi ly không thể tả hết được. Gặp cảnh nầy hành giả phải ý thức đó là 
công năng tu hành nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ các nghiệp tướng 
đều như huyễn, nêu cao chánh niệm, thì tự nhiên các tướng ấy sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu 
không nhận thức rõ ràng, tất sẽ bị nó xoay chuyển làm cho thối đọa. Tiên đức bảo: “Chẳng 
sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm” chính là điểm nây. Có người đang lúc dụng công, 
bỗng phát sanh tán loạn mỏi nhọc khó cưỡng nổi. Ngay khi ấy nên đứng lên lễ Phật rồi đi 
kinh hành, hoặc tạm xả lui ra ngoài đọc một vài trang sách, sửa năm ba cành hoa, chờ cho 
thanh tịnh sẽ trở vào niệm Phật lại. Nếu không ý thức, cứ cưỡng ép cầu cho mau nhứt tâm, 
thì càng cố gắng lại càng loạn. Đây là sự uyển chuyển trong lúc dụng công, ví như thế giặc 
quá mạnh tợ nước tràn, người chủ soáy phải tùy cơ, nên cố thủ chớ không nên ra đánh. Có vị 
tu hành khi niệm Phật, bỗng thấy cô tịch như bản đàn độc điệu dễ sanh buồn chán, thì không 
ngại gì phụ thêm trì chú, quán tưởng, hoặc tụng kinh. 7b nhì là “Ngoại Khảo ”. Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Đây là 
những chướng cảnh bên ngoài làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả. Những chướng 
cảnh nầy là sự nóng bức, ồn ào, uế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay nhiều trùng kiến muỗi 
mòng. Gặp cảnh nây cũng nên uyển chuyển, đừng chấp theo hình thức, chỉ cầu được an tâm. 
Chẳng hạn như ở cảnh quá nóng bức, chẳng ngại gì mặc áo tràng mỏng lễ Phật, rồi ra ngoài 
chỗ mát mà trì niệm, đến khi xong lại trở vào bàn Phật phát nguyện hồi hướng. Hoặc gặp 
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chỗ nhiều muỗi, có thể ngồi trong màn thưa mà niệm Phật. Như ở miền bắc Trung Hoa vì 
thời tiết quá lạnh, các sư khi lên chánh điện tụng kinh, cũng phải mang giày vớ và đội mủ 
cẩn thận. Có hàng Phật tử vì nhà nghèo, làm lụng vất vả, đi sớm về khuya, hoặc nợ nần thiếu 
hụt, rách rưới đói lạnh, vợ yếu con đau, không có chỗ thờ cúng trang nghiêm. Trong những 
hoàn cảnh nầy sự tu tập thật ra rất khó, phải có thêm sự nhẫn nại cố gắng, mới có thể thành 
công được. Hoặc có người vì nhiều chướng nghiệp, lúc không tu thì thôi, khi sắp vào bàn 
Phật lại nhức đầu chóng mặt và sanh đủ chứng bệnh, hay có khách viếng thăm và nhiều việc 
bất thường xãy đến. Gặp những cảnh như thế, phải cố gắng và khéo uyển chuyển tìm phương 
tu hành. Sự cố gắng uyển chuyển tùy trường hợp sai biệt mà ứng dụng chớ không thể nói hết 
ra được. Nên nhớ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải chú trọng phần tâm, đừng câu nệ phần 
tướng, mới có thể dung thông được. Cõi Ta Bà ác trược vẫn nhiều khổ lụy, nếu không có sức 
cố gắng kham nhẫn, thì sự tu hành khó mong thành tựu. Thứ ba là “Thuận khảo ”. Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Có 
người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành 
công đều thuộc duyên ràng buộc chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, 
bỗng cảnh danh lợi sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự 
gần bên. Thí dụ người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi 
chùa lớn; hoặc như người tại gia, thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng, hay một cuộc làm ăn 
mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rủ người tu, rồi dẫn lần đến các 
sự phiển toái khác làm mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều, 
nên trên đường tu cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi làm cho 
hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc phẫn chí lo tu hành. Còn cảnh thuận 
làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình đã lăn xa 
xuống đốc. Người xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê lụy người đến già.” Lời nầy đáng gọi 
là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách của sự thuận khảo rất vi tế, người tu 
cần phải lưu ý. Thứ £ là “Nghịch khảo”. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Trên đường đạo, nhiều khi hành giả bị 
nghịch cảnh làm cho trở ngại. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở 
hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị oan 
gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giá họa, khiến cho ngồi tù chịu tra 
khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét, hoặc bêu rêu nhiều tiếng xấu xa, làm 
cho khó an nhẫn. Điều sau nầy lại thường xãy ra nhiều nhứt. Những cảnh ngộ như thế đều do 
sức nghiệp. Lời xưa từng nói: “Hữu bất ngu chỉ dự, hữu cầu toàn chi hủy,” nghĩa là “có những 
tiếng khen, những vinh dự bất ngờ, không đáng khen mà được khen; và có những sự kiện thật 
ra không đáng khinh chê, lại diễn thành cảnh khinh hủy chê bai trọn vẹn." Thứ năm là 
“Minh khảo”. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một 
trong sáu loại khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Chẳng hạn 
như một vị tài đức không bao nhiêu, nhưng được người bưng bợ khen là nhiều đức hạnh, tài 
năng, có phước lớn, rồi sanh ra tự kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều cần 
dở, kết cuộc bị thảm bại. Hoặc có một vị đủ khả năng tiến cao trên đường đạo, nhưng bị kẻ 
khác gàn trở, như bảo ăn chay sẽ bị bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, hay gặp 
nhiều việc không lành, rồi sanh ra e dè lo sợ, thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình 
biết nếu tiến hành thì dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái, vẫn đeo 
đuổi theo. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả huyễn nhưng không buông 
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bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ vào tâm. Kẻ dễ dãi nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. 
Khi chưa diệt được tham vọng thì dễ bị người khác dùng tiền tài, sắc đẹp hoặc danh vị lôi 
cuốn. Cho đến nếu còn tánh nóng nảy tất dễ bị người khích động, gánh lấy những việc phiền 
phức vào thân. Đây là những cạm bẫy của cả đời lẫn đạo, xin nêu ra để cùng nhau khuyên 
nhắc, nếu không dè dặt những điểm đó, sẽ vướng vào vòng chướng nghiệp. Đối với những 
duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt, và sanh lòng quả quyết tiến 
theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được. Thứ sáu là “Ám Khảo”. Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu loại khảo. Điều 
nầy chỉ cho sự thử thách trong âm thầm không lộ liểu, hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất 
khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chỉ thất 
bại việc ấy, sanh lòng lo lắng chán nãn trễ bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển 
thuận tiện rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng sự tu hành. Có kẻ trước tiên siêng 
năng tụng niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiển não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một 
ít, lần lượt sanh ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một 
câu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, 
thân thể nhà cửa nay đổi mai dời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự trì 
niệm hồi nào không hay. Ngoài ra, còn có những khảo đảo khác trong tu tập như thụy miên, 
hôn trầm, phóng dật, và trạo cử. Thụy miên có nghĩa là ngây ngật. Theo tông nghĩa của Hữu 
Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác của phiền não. Trong khi tông nghĩa của phái 
Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của “Phiển Não Chướng” và “Sở Tri 
Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến). Hôn trầm có nghĩa là thấn thờ (ngầy ngật). Tánh 
của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
“Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không buông 
lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma (21). Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên 
gắng làm chứ không buông lung. Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi Thánh (22). 
Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiển định và giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập Vô 
thượng Niết bàn (23). Không buông lung, mà ngược lại cố gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc 
kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng (24). 
Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình 
một hòn đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được (25). Người ám độn ngu si đắm 
chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho buông lung như 
anh nhà giàu chăm lo giữ của (26). Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với 
dục lạc; hãy nên cảnh giác và tu thiển, mới mong đặng đại an lạc (27). Nhờ trừ hết buông 
lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy 
rõ kẻ ngu sỉ ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên 
mặt đất (28). Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí 
như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn (29). Nhờ không buông lung, Ma Già 
lên làm chủ cõi chư Thiên, không buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn 
luôn bị khinh chê (30). Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, 
ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ (31). Tỳ kheo nào thường ưa 
không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới Niết bàn, nhất định 
không bị sa đọa dễ dàng như trước (32).” Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Thắng ngàn 
quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhứt. Tự 
thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng 
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tham dục. Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự 
mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu. Người nào trước buông lung sau lại 
tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Nếu muốn 
khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa 
mình vốn là điều khó nhứt. Ngồi một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn 
chán, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các 
ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy 
mình như thương khách lo điều phục con ngựa mình.” Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức 
Phật dạy: “Làm người luôn có hai mươi điều khó: Nghèo nàn bố thí là khó; Giàu sang học 
đạo là khó; Bổ thân mạng quyết chết là khó; Thấy được kinh Phật là khó; Sinh vào thời có 
Phật là khó; Nhẫn sắc nhẫn dục là khó; Thấy tốt không cầu là khó; Bị nhục không tức là khó; 
Có thế lực không dựa là khó; Gặp việc vô tâm là khó; Học rộng nghiên cứu sâu là khó; Diệt 
trừ ngã mạn tự mãn là khó; Không khinh người chưa học là khó; Thực hành tâm bình đẳng là 
khó; Không nói chuyện phải trái là khó; Gặp được thiện tri thức là khó; Thấy tánh học Đạo 
là khó; Tùy duyên hóa độ người là khó; Thấy cảnh tâm bất động là khó; Khéo biết phương 
tiện là khó.” Kẻ thoát được ác đạo sinh làm người là khó. Được làm người mà thoát được 
thân nữ làm thân nam là khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác 
quan đầy đủ mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được thời có 
Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được niễm tin mà phát tâm Bồ Đề là 
khó. Phát tâm Bồ để mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó.”——Testing conditions are the 
fluctuating effects of good and bad karma, which have the power to Iinfluence the practitioner 
and retard his cultivation. When first taking up cultivation, every practitioner has a seed of 
good Intentions. However, as they encounter karmic condifions, one after another, both 
Iinternal and external, ninety-nine cultivators out of a hundred will fail. The ancients had a 
saying: “In the first year of cultivation, Amitabha Buddha 1s right before eyes; the second 
year, He has already returned to the West; by the time the third year rolls around, 1ƒ someone 
Iinquires about Him or requesfs recitation, payment 1s required before a few words are spoken 
or a few versess recIted.” Main types of testing Conditions include 1nternal testing conditions, 
external testing conditions, Testing condiflons caused by a favorable circumsfances, testing 
conditions caused by an adverse circumstances, testing conditions of a clear nature, and 
hidden testing conditions. The first testing condiHon ¡s the “lnternal Tesiing Conditions ”. 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and 
Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. During cultivation, some people 
suddenly develop thoughts of greed, anger, lust, Jealousy, scorn or doubt. They may also 
suffer delusion, leading to drowsiness and sleep. These thoughts sometimes arise with great 
Intensity, making the practitioner feel annoyed and upset over, at times, trivial matters. 
Sometimes auspicIous and evil events alternate In his dreams. The specific details of these 
events are too numerous to be described. Faced with these occurences, the practitloner 
should realize that these karmic marks have appeared as a consequence of his cultivation. He 
should immediately understand that all karmic occurences and marks are 1llusory and dream- 
like; he should foster right thought and they will disappear one after another. Otherwise, he 
wIll certainly be swayed, lose his concentration and retrogress. The ancienfs used to say In 
this respect: “Do not fear an early manifestation of evil karma, fear only a late Awakening.” 
Sometimes the practitioner, In the midst of Iintense cultvation, suddently becomes confused 
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and weary, which 1s a state difficult to fight off. At that very moment, he should arise and bow 
to the Buddhas or circumambulate the altar. Or else, he may take a temporary break, read a 
Ífew pages of a book or rearrange some flowers, walting for his mind to calm down before 
returning to the altar to resume recifation. Otherwise, the more he tries to focus hIs mind, the 
more scattered it becomes. This is a case of flexibility 1n cultivation. It 1s similar to the 
situaftlon oŸ a commander-in-chief facing an invading army as powerful as a rIver overfÏlowing 
1fs banks. In such a situation, the general should stay on the defensive, consolidating his 
position, rather than charging Into battle. Some practiioners suddenly feel solitary and 
Isolated when reciting the Buddha”s name like a single-note musical piece, and grow 
melancholy and bored. In such cases, they should not hesitate to add mantra or sutra 
recifatlon or visualizatlon to their practlce. The second festing condiHon ¡s the “External 
Testing Conditions”. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, this 1s one of the sIx types of testing conditions. These are 
external obstacles creating difficult conditlons which can make the practitioner retrogress. 
These obstacles Iinclude heat, noise, dirt and pollution, freezing weather, or an outbreak of 
mosquitoes and other insects. When faced with these conditions, the cultivator should be 
flexible and not become attached to forms and appearances. He should Just seek tranquility 
and peace of mind. For Instance, In sweltering heat, he should not mind donning a light robe 
to bow to the Buddhas, and then retiring to a shady spot outdoors to recite the Buddha”s 
name. At the end of the session, he can return to the altar to make his vows and transfer the 
merit. If the practitioner happens to be living 1n a mosquifo-infested area, he can sit inside a 
net while reciting the Buddha”s name. As In northern China where the weather can be 
Íreezing, monks and nuns must dress carefully In socks, shoes and hats when going to the 
Buddha hall to recIte sutras. ÀAs another example, some destitude laymen, living from hand to 
mouth, going to work early and coming home late, pursued by creditors, tattered, hungry and 
cold, with sickly wives and malnourished children, can hardly afford a decent place to 
practice. In such situations, cultivation 1s truly difficult. In order to succeed, the practitioner 
should redouble his efforts and have more patience and endurance. Other people, with heavy 
karmic obsftructions, do not experience outward occurences as long as they do not cultivate, 
but as soon as they are ready to bow before the altar, they develop headaches, grow dizzy, 
and are afflicted with all kinds of allments. Or else, they may receive sudden visitors or 
encounter unusual events. Faced with these occurences, the practitioner should redouble his 
efforts and find ways to cultivate flexibly. These ways depend on circumstances; they cannot 
all be described. One point, however, should always be kept In mind: when faced with 
difficult circumstances, pay attention to the mind, and do not cÏling to appearances and forms. 
The evil, turbid Saha World has always been full of suffering and tears. Without 
p€rseverance and forbearance, 1t 1s very difficult to succeed 1n cultivation. The third ftesting 
condition ¡1s the “Tesing condiHons caused by a ƒavorable circumsfances”. According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, this is 
one of the six types of testing conditions. Some practiioner do not encounter adverse 
cIrcumstances, but on the contrary, meet with favorable cIrcumstances, such as having ther 
wishes and prayers fulfilled. However, such successes belong to the category of “binding'” 
conditions, rather than conditions conducive to liberation. Thus, Just as some practitioners set 
therr minds to peaceful cultivation, they suddenly encounter opportunitles leading to fame 
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and fortune, “beautiful forms and enchanting sounds.` ©r else, family members, relatives and 
supporters seek to follow and serve them on their retreats. For example, a monk who has 
made up his mind to cultivate 1n earnest may suddenly be requested to become the abbot of a 
large temple complex. Or else, a layman may unexpectedly receive a letter Inviting him to 
become a minister heading such and such a government department, or offering hìm a chance 
fo participate In a business venture which promises a quick profit. These Instances, all of 
which are advantageous under mundane circumstances, are seductive to the cultivator, and 
may gradually lead to other complications. Ultimately, he may forget his hipgh aspiratlons and 
retrogress. Às the sayIng goes, more lives are lost in a flood than In a fire. Thus, on the path 
of cultivation, favorable circumstances should be feared more than unfavorable ones. 
Unfavorable events sometimes awaken the practitioner, making 1t easier for him to escape 
thoughts of attachment and redouble his efforts In cultivation. Favorable events, on the other 
hand, may make him quietly retrogress, without being aware of it. When he suddenly 
awakens, he may discover that he has slipped far down the slope. The anclents have said: 
“Even two or three favorable cIrcumsftances may cause one to be deluded until old age.” This 
saying Is trully a ringing bell to wake cultivators up. Therefore, challenge of favorable evenfs 
1s very subtle, practitloners need to pay close attenton to them. The ƒourth testing condifion 
1s the “Testing condttions caused by qdverse circumsfances”. According to Most Venerable 
Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, this is one of the six 
types of testing conditlons. Practitioners on the path of cultivation are at times Impeded by 
adverse circumsftances. Some are prevented from cultivating or frustrated In their practice by 
parents, brothers and sisters, wIives, husbands or children. Others suddenly develop a chronic 
disease, from which they never completely recover. Still others are continually pursued by 
oponents and enemies looking for ways to harm them. Others are slandered or meet 
misfortunes which land them In prison, subJect to torture, or they are sent Into exile. Others, 
again, victims of Jealous competition or calumny, lose all peace of mind. Thịs last occurrence 
1s the most frequent. Such cases occur because of the power of evil karma. The ancients had 
a sayIng: “There are Instances of sudden praise and unexpected honors which are 
underserved, and other Instances, not deserving of blame, which create major opportunifIes 
for censure and contempt.” The fjƒth tesing condiHon is the “Testing conditions ogƒ a clear 
nafure”. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. These are clear “testing 
conditions" which occur ripht before the practiioner's eyes, without his realizing theTr 
1mplications. For Instance, a monk of relatively mediocre talents and virtues becomes the 
obJect of adulation, praised for great merit, virtue and talent. He then develops a big ego and 
looks down on everyone; ø1Iving rise to thoughtless action resulting 1n his downfall. Or else 
we have the case of a layman with the potential to progress far along the Way. However, he 
1s blocked and opposed by others, who advise him, for example, that vegetarianism wIll make 
him sick, or that overly diligent mantra and Buddha Recitation wIll “unleash his evil karma,' 
causing him to encounter many untoward events. He then develops a cautious, anxIous 
aftitude, retrogressing In his determination to achieve the Way. There are also circumstances 
in which the practitioner realizes that to advance further 1s to Invite failure and defeat, yet, 
out of ambition or pride, he continues all the same. Or else, even though the cultivator knows 
that external circumstances are i1llusory and dream-like, he cannot let go of them, and thus 
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brings great suffering upon himself. The easy-going and credulous are often duped. When 
they have not eliminated greed, 1t is easy for others to deceive them with money, sex and 
fame. It also applies to those who have a temper and too much pride. Easily aroused, they 
bring a great deal of trouble and anguish upon themselves. These are trappings and the 
pIffalls of the outside world, which are also encounterd within the Order. [ bring them up here 
as a warning to fellow cultivators. If they are not careful, they wIll become entangled In the 
cycle of obstructing karma. The practitioner should develop a clear understanding of these 
adverse condition and resolve to progress along a path consonant with the Way. Only then 
will he be able to overcome these obstacles. The sixth festing condition is the “Silent, 
Hidden Testing Condiions”. According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure 
Land Buddhism In Theory and Practice, this 1s one of the six types of testing conditions. This 
refers to silent challenges, inconspIcuous In nature. If the practitioner 1s not skillful in taking 
no(ice, they are very difficult to recognize and defeat. Some people, who may have recited 
the Buddha's name diligently in the beginning, grow worrled and discouraged by 
deteriorating family finances or repeated failures in whatever they undertake, and abandon 
cultivation. Others see their affairs quietly progressing 1n a favorable way; they then become 
attached to profit and gain, forgetting all about the way. Others diligently engage in Budha 
and Sutra Recitation at the beginning, but because they fail to examine themselves, the 
afflictions within their minds Increase with each passing day. They then grow lethargic and 
lazy, to the point where they do not recite a single time for months, or even years. StIll others, 
although their lives are progressing normally, see their living conditions continuouslÌy 
fluctuating with changing external circumstances. With their minds always In confusion and 
directed toward the outside, they unwittingly neglect recitation or abandon 1t together. 
Besides, there are also other testing conditions In cultivation such as sleppiness, sloth, 
heedlessness, and restlessness. Sleepiness means yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, 
comatose, one of the klesa, or temptatlons. Sleepiness 1s used by the Sarvastivadins as an 
equivalent for klesa, the passions and delusions. While the school of consclousness used 
sleepiness as the seed of klesa (greed, hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views). Torpor 
means Idleness (dullness or sunk In stupor or to lose consciousness). SÏoth 1s sluggishness or 
dullness of mind. Its characteristic 1s lack of driving power. lts function 1s to dispel energy. Ït 
1s manifested as the sinking of the mind. Ïts proxImafe cause 1s unwise aftention to boredom, 
drowsiness, etc. Sloth 1s Identified as sickness of consclousness or cittaselanna. In the 
Dhammapada Sutta, the Buddha taught: “Heedfulness (Watchfulness) 1s the path of 
1mmortality. Heedlessness 1s the path of death. Those who are heedful do not die; those who 
are heedless are as 1f already dead (Dahrampada 2l). Those who have distinctly understood 
this, advance and reJoice on heedfulness, delight in the Nirvana (Dahrampada 22). Owing to 
perseverance and constant medifation, the wise men always realize the bond-free and strong 
pOWers fo attain the highest happiness, the supreme Nirvana (Dahrampada 23). If a man 1s 
earnest, energetic, mindful; his deeds are pure; his acts are considerate and restraint; lives 
according to the Law, then his glory will increase (Dahrampada 24). By sustained effort, 
earnestness, temperance and self-control, the wise man may make for himself an Island 
which no flood can overwhelm (Dahrampada 25). The ignorant and foolish fall into sloth. 
The wise man guards earnestness as his øreatest treasure (Dahrampada 26). Do not Indulge 1n 
heedlessness, nor sink Iinto the enJoyment of love and lust. He who 1s earnest and medifative 
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obtains great Joy (Dahrampada 27). When the learned man drives away heedlessness by 
heedfulness, he 1s as the wIse who, climbing the terraced heights of wisdom, looks down upon 
the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a wise on a mountain peak 
surveys the Ignorant far down on the ground (Dahrampada 28). Heedful among the heedless, 
awake among the sleepers, the wIse man advances as does a swIft racehorse outrun a weak 
Jade (Dahrampada 29). It was through earnestness that Maghavan rised to the lordship of the 
gods. Earnestness 1s ever praised; negligence 1s always despised (blamed) (Dahrampada 30). 
A mendicant who delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall 
away, advances like a fire, burning all his fetters both great and small (Dahrampada 31). A 
mendicant who delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall 
away, he Is In the presence of Nirvana (Dahrampada 32).” In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught: “One who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a 
thousand men In the battlefield. Self-conquest 1s, indeed, better than the conquest of all other 
people. To conquer onself, one must be always self-controlled and disciplined one”s action. 
Oneself 1s indeed one”s own saviour, who else could be the saviour? With self-control and 
cultivation, one can obtain a wonderful saviour. Whoever was formerly heedless and 
afterwards overcomes his sloth; such a person 1lluminates this world Just like the moon when 
freed from clouds. Before teaching others, one should act himself as what he teaches. Ït 1s 
easy to subdue others, but to subdue oneself seems very difficult. He who sits alone, sleeps 
alone, walks and stands alone, unwearied; he controls himself, wIll find Joy 1n the forest. You 
are your own protector. You are your own refuge. Try to control yourself as a merchant 
controls a noble steed.” In the Forty-Iwo Sections Sutra, the Buddha taught: “People always 
encounter twenty difficulties. It 1s difficult to g1ve when one 1s pOOF. Ít 1s difficult to study the 
way when one has power and wealth. It 1s difficult to abandon life and face the certainty of 
death. It 1s difficult to encounter the Buddhist Sutras. It 1s difficult to be born at the time of the 
Buddha. It is diffucult to forbear lust and desire. It 1s difficult to see good things and not seek 
them. It is difficult to be Insulted and not become angry. It 1s difficult to have power and not 
abuse 1t. It 1s difficult to come In contact with things and have no thought of them. Ít 1s 
difficult to be greatly learned and widely Informed. It 1s difficult to get rid of self-pride or 
self-satisfaction. It 1s difficult not to slipht those who have not yet studied. It is difficult to 
practice equanimity of mind. It 1s difficult not to øossIp. It 1s difficult to find (meet) a good 
knowing advisor. It 1s difficult to see one”s own nature and study the Way. It 1s difficult to 
transform oneself in ways that are appropriate taking living beings across to enlightenmert. lt 
1S dIfficult to see a state an not be moved by It. It is difficult to have a good understanding of 
skill-in-means.” It 1s difficult for one to leave the evil paths and become a human being. Ït 1s 
difficult to become a male human being. It 1s difficult to have the six organs complete and 
perfect. It is difficult for one to be born in the cenfral country. It 1s difficult to be born at the 
time of a Buddha. It 1s still difficult to encounter the Way. It 1s difficult to bring forth faith. lt 
1s dIfficult to resolve one”s mind on Bodh. It 1s difficult to be without cultivation and without 
attainment.” 
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(29) 8ảy 74g. 72áxe 2iạa 7f¿â 
Scưcw 25/((ewewfứo 


Theo Kinh Trường A Hàm và Kinh Tăng Nhất A Hàm, có bảy sự nhiễm ô tiểm ẩn trong tâm 
chúng ta làm trổ ngại cho việc tu tập: tham dục, ác ý, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, luyến ái, 
và vô minh —According to the Digha Nikaya Sutra and Angutara Nikaya Sutra, there are 
seven defilements that lie dormant In the recesses of man's mind and prevent man”s 
cultivation: Desire (lusf), evil thoughts, wrong views, doubt, pride, attachment, and 1gnorance. 


(222) “?⁄4 ?/a« 
Seươœ ((2(awd(f(e¿ 


Bảy hoạn nạn lớn làm cẩn trổ sự tu tập của con người: Nạn bởi mặt trời mặt trăng lỗi độ, nạn 
bởi các vì sao lỗi độ, nạn lửa cháy, nạn lụt, nạn giông bão, nạn hạn hán, và nạn giặc cướp. 
Ngoài ra, còn có bảy nạn khác: nạn lửa, nạn nước, nạn giông bão, nạn gươm đao, nạn quỷ 
dữ, nạn gông cùm, và nạn giặc cướp—Seven disasters that prevent people from cultivation: 
Sun and moon losing their order (eclipses will cause too early monsoon or too late monsoon), 
unlucky stars or constellations 1rregular, calamities of fire; calamities of flood, calamitles of 
wind-storms or violent storms; calamities of drought; calamities of rebellion, Invasion and 
robbers, or hateful bandits and thieves. Besides, there are other seven calamities: Fire, water, 
violent or wind storms, knives and staves, vengeful ghosts, yokes or chaIns and fetters, and 
hateful bandits and thieves. 


(2) 54t Ø¿4¿ 24 Sự 
+4¿4t Ôccaodawe đ( ?wdo(ewce 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự giải đãi: Cơ hội giải đãi thứ nhất: 
Ở đây có việc vị hành giả phải làm. Vị nầy nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm 
việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” VỊ ấy bèn nằm xuống, không tinh tấn 
để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ. Cơ hội giải đãi thứ hai: Ở đây một việc đã được vị hành giả làm. Vị nầy nghĩ: 
“Ta đã làm một công việc. Do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm 
xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn đạt được điều chưa đạt được, thành tựu điều 
chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ. Cơ hội giải đãi thứ ba: Ở đây có con 
đường mà vị hành giả phải đi. Vị nây nghĩ: “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con 
đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn 
để đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ. 
Cơ hội giải đãi thứ tư: Ở đây con đường vị hành giả đã đi. Vị nầy nghĩ: “Ta đã đi con đường, 
do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mồi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không 
có tỉnh tấn đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa 
chứng ngộ. Cơ hội giải đãi thứ năm: Ở đây vị hành giả đi khất thực trong làng hay tại đô thị, 
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không nhận được các đồ ăn loại cứng hay loại mềm, đây đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi 
khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được đồ ăn loại cứng hay loại mềm đầy đủ như ý 
muốn. Thân nầy của ta bị mệt mỏi, không lợi ích gì. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm 
xuống, không tinh tấn đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ. Cơ hội giải đãi thứ sáu: Ở đây vị hành giả đi khất thực tại làng hay thị 
xã, nhận được các đồ ăn loại cứng và loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khất 
thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các thức ăn, loại cứng và loại mềm, đây đủ như ý 
muốn. Thân ta nặng nễể như thể đang mang bầu, không thể làm gì được. Vậy ta nên nằm 
xuống.” Vị ấy nằm xuống, không tỉnh tấn. Cơ hội giải đãi thứ bảy: Ở đây vị hành giả bị bệnh 
nhẹ. Vị nầy nghĩ: “Nay ta đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy 
nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu, và 
chứng ngộ điều chưa chứng ngộ. Cơ hội giải đãi thứ tám: Ở đây vị hành giả mới khỏi bệnh 
không bao lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân nầy của ta yếu đuối, 
không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt 
được điều chưa đạt, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng 
ngộ được—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
eight occasions of indolence. The firsf occasion 0ƒ indolence: Here a practitioner has a Job to 
do. He thinks: “ve got this Job to do, but it wIll make me tired. [II have a rest.” So he lies 
down and does not stir up enough energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. The second occasion 0ƒ tndolence: Here, a 
practiioner who has done some work, and thinks: “Ive done this work, now Ứm tired. II 
have a rest.” So he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, and to realise the unrealised. The fhưd occasion 0ƒ 
tmdolence: Here a practitioner who has to go on a Jjourney, and thinks: “I have to go on this 
Journey. It will make me tired. II have a rest.” So he lies down and does not stir up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, and to realise the unrealised. 
The ƒourth occasion 0ƒindolence: Here a practHtloner who has been on a Jjourney, and thinks: 
“Ƒ've been on this journey. Now Em tired. lI have a rest.” So he lies down and does not stir 
up energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplish, and to realise the 
unrealised. The fjffh occasion 0ƒ indolence: Here a practitloner who goes on the alms-round 
In a village or town and does not get his fill of food, whether coarse or fine, and he thinks: 
“Ƒ've gone for alms-round In the village or town and don't get my fill of food, whether coarse 
or fine. Now Em tired. [lI have a rest.” So he lies down and does not stir up energy to 
complete the uncompleted, to accomplish the unaccomlished, and to realise the unrealised. 
The sixth occasion 0ƒ tndolence: Here a practitioner who goes on alms-round 1n a village or 
town and gets his fill of food, whether coarse or fine, and he thinks: “I”ve gone for alms-round 
1n a village or town and get my fill of food, whether coarse or fine, and my body 1s heavy and 
useless as 1ƒ [ were pregnant. [lI have a rest.” So he lies down and does not stir up energy fO 
complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. The 
seventh occasion 0ƒ indolence: Here a pracũitioner who has developed some light 
indisposition, and he thinks: “Ứd better have a rest.” So he lies down and does not stIr up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. The eighth occasion 0ƒ tndolence: Here a practitiloner who 1s recuperating, having 
not long recovered from an illness, and he thinks: “My body 1s weak and useless. II have a 
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rest.” So he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 


(9) 2a 6ás 
175,tá(t44vC€o đ( 26w0wo 


Ma bao gồm những kẻ xấu ác và những chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, 
chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là 
mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người 
tu. Ma gồm tất cả các chúng sanh ngăn trở con đường chân chánh. Ma dân nghĩa là những kẻ 
đi theo Ma. Chúng có năng lực đến nỗi chúng có thể xuất hiện liên tục trước mắt những người 
nỗ lực thực hiện chánh đạo, cám dỗ và quấy rối họ. Ma dân âm mưu gây trở ngại và hăm dọa 
những người nỗ lực tu theo chánh đạo. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả 
thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị 
sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. 
Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hôi sanh tử, gọi là 
ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. 
Tu hành mà bị ma ám, xúi dục làm điều xằng bậy, trái với đạo đức, thì kể như tàn một đời. 
Theo Kinh Lăng Nghiêm quyển Chín, có 10) mười sắc ấm ma: thân ra khỏi ngại; trong thân 
nhặt trùng; tinh phách đắp đổi hợp; hư không hóa thành sắc báu; trong tối thấy vật; thân giống 
như cây cỏ; nhìn thấy mọi nơi đều thành nước Phật; nghe được xa; thấy thiện tri thức. Cũng 
theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nhắc ông A Nan về 10) mười thụ ấm ma: ép mình 
sanh ra buồn, nâng mình lên ngang với Phật, trong định hay nhớ, tuệ đa cuồng, thấy gian 
hiểm hay lo, thấy an lành hay mừng, thấy hơn khinh người, tuệ an tự cho là đủ, chấp không và 
pháp giới, chấp có và buông dâm. 10) Mười tưởng ấm ma bao gồm: tham cầu thiện xảo, tham 
cầu du lịch, tham cầu khế hợp, tham cầu biện bạch và phân tách, tham cầu minh cẩm, tham 
cầu tĩnh mật, tham cầu túc mệnh, tham cứu thần lực, tham cầu thâm không, tham cầu sống 
lâu. 10) Mười hành ấm ma bao gồm: Hai thứ vô nhân, tứ chủng biến thường, tứ chủng điên 
đảo, tứ chủng hữu biên, tứ chủng kiểu loạn, mười sáu thứ hữu tướng, tám phủ định, thất đoạn 
diệt và ngũ niết bàn. Hai tứ vô nhân: Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển IX, đức Phật đã 
nhắc ngài A Nan về hai thứ vô nhân như sau: “Ông A Nan nên biết các người thiện nam trong 
tam ma địa được chính tri ấy, chính tâm yên lặng sáng suốt. Mười loại Thiên ma chẳng tìm 
được chỗ tiện, để được tinh nguyên cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Đối trong bản loại, cái 
sinh cơ căn nguyên tỏ bày. Xem xét cái trạng thái u thanh viên động bản nguyên. Trong cái 
viên nguyên mới khởi ra cái so đo chấp trước. Người ấy bị đọa vào hai vô nhân luận.” Một là 
người đó thấy gốc vô nhân. Tại sao? Người ấy đã được sinh cơ toàn phá, nhờ nhãn căn 800 
công đức, thấy trong tám vạn kiếp: chúng sanh theo dòng nghiệp chẩy quanh, chết chỗ đây, 
sinh chỗ kia. Chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong ngần ấy. Ngoài tám vạn kiếp ra, bặt không 
thấy gì nữa. Bèn cho là những chúng sanh trong thế gian mười phương, ngoài tám vạn kiếp, 
không có nhân tự có. Bởi so đo chấp trước, mất chính biến tri, đọa lạc vào ngoại đạo, mê lầm 
tính Bồ Đề. Hai là người thấy cuối vô nhân. Tại sao? Người ấy đối với sinh cơ, đã thấy căn 
nguyên, như người sinh người, chim sanh chim. Con quạ thì từ xưa nay vẫn đen, cò vẫn trắng. 
Người và trời vẫn đi thẳng, súc sanh vẫn đi ngang. Sắc trắng chẳng phải giặt rữa mà thành. 
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Sắc đen chẳng phải nhuộm mà nên. Từ tám vạn kiếp, không có dời đối. Nay hết cái hình ấy, 
cũng lại như vậy, mà tôi vẫn chẳng thấy Bồ Đề. Thế nào lại có sự thành Bồ Để? Mới biết 
ngày nay các vật tượng đều gốc không nhân. Vì so đo chấp trước như thế, mất chính biến trị, 
đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 7 Chủng Biến Thường: Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ 
biến thường như sau: “Ông A Nan! Các người thiện nam trong tam ma địa, chính tâm yên 
lặng sáng suốt. Ma chẳng tìm được chỗ tiện cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Xem xét trạng 
thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong viên thường khởi so đo chấp trước. Người 
ấy bị đạo vào luận bốn thứ biến thường.” Một là người đó nghiên cứu cùng tột tâm cảnh, tính 
chất đều không có nhân. Tu tập có thể biết trong hai vạn kiếp, mười phương chúng sanh sinh 
diệt, đều là xoay vần, chẳng hề tan mất, rồi chấp cho là thường. Hai là người ấy nghiên cứu 
cùng tột căn nguyên của tứ đại, tính thường trụ. Tu tập có thể biết trong bốn vạn kiếp mười 
phương chúng sanh sanh diệt đều là hằng thường, chẳng hể tan mất. Rồi từ đó chấp cho là 
thường. Ba là người đó nghiên cứu cùng tột lục căn, mạt na chấp thụ, trong tâm ý thức, về chỗ 
bản nguyên, tính hằng thường. Tu tập có thể biết trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay 
vần chẳng mất, bản lai thường trú, đến cùng tính chẳng mất, rồi chấp cho là thường. Bốn là 
người đó đã cùng tột cái căn nguyên của tưởng, hết cái sinh lý, lưu chỉ xoay vần; sinh diệt 
tưởng tâm, nay đã dứt bặt, tự nhiên thành cái lý bất sanh diệt. Nhân tâm so đo chấp trước cho 
là thường. Vì chấp thường, mà mất chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. Bốn 
thứ điên đảo: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật 
đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ điên đảo như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong 
tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 
loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tự và tha, khởi so 
đo chấp trước. Người đó bị đọa vào bốn cái thấy điên đảo, một phần vô thường, một phần 
thường luận.” Một là, người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm 
nhiên, cho là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp mười phương, yên lặng, sáng 
suốt, chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh tự chết. Thì tính cách của ngã 
tâm là thường. Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô thường. Hai là, người đó chẳng quán sát 
cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc độ, thấy cái chỗ kiếp bị hư, gọi là 
chủng tính vô thường hoàn toàn. Còn cái chỗ kiếp chẳng bị hư, gọi là thường hoàn toàn. Ba là, 
người đó chỉ quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu chuyển 
mười phương, tính không dời đổi. Có thể khiến thân nây liền sinh liền diệt, mà nói là tính 
chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường. Bốn là, người đó biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm còn 
lưu động. Hành ấm thường lưu động, nên chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã 
hết, gọi là vô thường. Vì so đo chấp trước một phần vô thường, một phần thường như trên, nên 
đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. Tứ Chủng Hữu Biên: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ hữu biên 
như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma 
chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản cùa các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, 
thường nhiễu động bản nguyên. Trong phận vị, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào 
luận bốn thứ hữu biên.” Thứ nhất là người đó tâm chấp cái sinh nguyên lưu dụng chẳng dứt. 
Chấp quá khứ và vị lai là hữu biên và chấp tương tục là vô biên. Thứ hai là người đó quán sát 
trong tám vạn kiếp thì thấy chúng sanh; nhưng trước tám vạn kiếp thì bặt không thấy nghe gì 
cả. Nên chỗ không thấy nghe thì cho là vô biên, còn chỗ thấy nghe lại cho là hữu biên. Thứ 


405 


ba là người đó chấp cái ngã khắp biết được tính vô biên, tất cả mọi người đều bị ngã biết, mà 
ngã không hay họ có tính biết riêng, nên cho là họ không có tính vô biên, họ chỉ là tính hữu 
biên. Thứ tư là người đó cùng tột cái hành ấm không, do cái chỗ sở kiến, tâm lộ tính xem xét, 
so sánh tất cả chúng sanh, trong một thân đều có một nửa sinh, một nửa diệt. Rõ biết mọi vật 
trong thế giới đều một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Vì so đo chấp trước hữu biên, vô biên, 
nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Đề. Bốn thứ kiểu loạn: Lại các thiện nam, trong 
tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 
các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tri kiến, khởi 
so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào bốn thứ điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận. 
Một là người đó xem cái bản nguyên biến hóa; thấy cái chỗ thay đổi gọi là “biến,” thấy cái 
chỗ nối nhau gọi là “hằng,” thấy cái chỗ bị thấy gọi là “sinh;” chẳng thấy chỗ bị thấy gọi là 
“diệt;” chỗ tương tục không đoạn gọi là “tăng;” chỗ tương tục gián đoạn gọi là “giẩm;” mỗi 
cái có chỗ sinh gọi là “có;” mỗi cái có chỗ diệt gọi là “không.” Lấy lý xem xét dụng tâm thấy 
riêng. Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa, đáp: “Tôi nay cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng 
không, cũng tăng, cũng giảm.” Các thời đều nói lộn xộn, khiến cho người nghe quên mất 
chương cú. Hai là người đó xem xét tâm kỹ càng, cái chỗ xoay vần không có. Nhân không mà 
có chứng được. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, không ngoài chữ “không,” không nói gì 
cả. Ba là người đó xem xét kỹ càng cái tâm của mình, cái gì cũng có chỗ, nhân “có” mà 
chứng được. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ “phải.” Ngoài chữ “phải” ra không nói gì cả. 
Bốn là người đó đều thấy hữu, vô, vì cái cảnh phân hai, tâm cũng kiểu loạn. Có người đến hỏi 
lại đáp “cũng có” tức là “cũng không,” trong “cũng không” chẳng phải “cũng có.” Vì so đo 
chấp trước kiểu loạn hư vô, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Đề. Mười sáu thứ hữu 
tướng: Lại có thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được 
chỗ tiện, cùng tột căn bản của các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động 
bản nguyên. Chỗ lưu vô tận, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào điên đảo hữu tướng 
sau khi chết. Hoặc tự kiên cố thân, nói sắc là ngã, hoặc thấy ngã viên mãn, trùm khắp quốc 
độ. Nói ngã có sắc. Hoặc kia tiền cảnh duyên theo ngã ứng dụng. Nói sắc thuộc ngã. Hoặc 
ngã nương ở trong cái hành tướng tương tục, nói ngã ở sắc. Đều so đo chấp trước rằng sau khi 
chết có tướng. Như vậy xoay vần có mưới sáu tướng. Từ ấy hoặc chấp rằng rốt ráo phiền não, 
rốt ráo Bồ Đề, hai tính cách đều đi đôi, chẳng có xúc ngại nhau. Vì so đo chấp trước sau khi 
chết rồi có tướng, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để. Tớm thứ vô tướng: Lại các thiện 
nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn 
bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong chỗ 
diệt trừ sắc, thụ, tưởng, khởi so đo chấp trước, sau khi chết đọa vào vô tướng điên đảo. Thấy 
sắc diệt, hình không sở nhân. Xem tưởng diệt, tâm không chỗ buộc. Biết cái thụ diệt, không 
còn nối liền. Tính ấm tiêu tan, dù có sinh lý, mà không thụ tưởng, đồng như cây cỏ. Cái chất 
ấy hiện tiền, còn không thể được, huống là khi chết mà lại còn các tướng? Nhân đó so đo, sau 
khi chết, tướng không có, như vậy xoay vần, có tám vô tướng. Từ đó cho rằng: niết bàn, nhân 
quả, tất cả đều không, chỉ có danh từ, hoàn toàn đoạn diệt. Vì so đo chấp trước sau khi chết, 
đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. Tớm phủ định: Lại các thiện nam, trong tam ma địa, 
chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. 
Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối trong hành ấm còn, và thụ 
tường diệt, chấp cả có và không, tự thể phá nhau. Sau khi chết ngưới ấy đọa vào luận Cu-Phi, 
khởi điên đảo. Trong sắc, thụ, tưởng, thấy có và chẳng phải có. Trong cái hành ấm thiên lưu, 
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xem không và chẳng không. Như vậy xoay vần cùng tột ngũ ấm, 18 giới. Tám cái tướng cu- 
phi, hễ theo được một cái đều nói: “chết rồi có tướng không tướng.” Lại chấp rằng các hành 
tính chất hay dời đổi, tâm phát ra thông ngộ, có không đều không, hư thật lầm lỗi. Vì so đo 
chấp trước chết rồi đều không, hậu lai mời mịt, không thể nói được, đọa lạc ngoại đạo, mê 
lầm tính Bồ Đề. Bảy chỗ đoạn diệt: Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng 
kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u 
thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối về sau không có, khởi so đo chấp trước. Người đó 
bị đọa vào luận bảy thứ đoạn diệt. Hoặc chấp cái thân mất, hoặc cái dục diệt tận, hoặc cái 
khổ mất, hoặc cực lạc mất, hoặc cực xả mất. Như vậy xoay vần cùng tột bảy chỗ hiện tiền 
tiêu diệt, mất rồi không còn nữa. Vì so đo chấp trước chết rồi đoạn diệt, nên đọa lạc ngoại 
đạo, mê lầm tính Bồ Đề. Wgữ Niết Bàn: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần 
Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về năm Niết Bàn như sau: “Lại có 
người thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. 
Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễm động bản 
nguyên. Chấp sau khi chết phảẩi có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào luận năm Niết 
Bàn.” Vì so đo chấp trước năm Niết Bàn mà phải đọa lạc ngoại đạo, và mê lầm tính Bồ Đề. 
Năm thứ này bao gồm: Thứ nhất, hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, xem thấy viên minh, sinh 
ra ưa mến. Thứ nhì, hoặc lấy Sơ Thiển vì tính không lo. Thứ ba, hoặc lấy Nhị Thiển tâm 
không khổ. Thứ tư, hoặc lấy Tam Thiền rất vui đẹp. Thứ năm, hoặc lấy Tứ Thiền khổ vui đều 
mất, chẳng bị luân hôi sanh diệt. Mê trời hữu lậu cho là vô vi. Năm chỗ an ổn cho là thắng 
tịnh. Cứ như thế mà bị xoay vần. 10) Mười thức ấm ma gồm những thứ như sau: chấp nhân và 
sở nhân, chấp năng phi năng, chấp thường phi thường, chấp tri vô tri, chấp sinh vô sinh, chấp 
quy vô quy, chấp tham phi tham, chấp chân phi chân, định tính Thanh Văn, định tính Độc 
Giác—Any delusion or force of distraction. Three types of demons. “Demons” are called 
“mara” 1n Sanskrit. In Chinese, the word has connotation of “murderer” because demons 
usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultivators. Devil or “mara” 
includes all creatures that obstruct the righteous way. Mara”s people means the followers of 
the devil. They have such great powers that they may appear In succession before those who 
endeavor to realize the ripghteous way, lead them into temptation, and confuse them. These 
devilish people conspire to obstruct and Iintimidate those who try to practice the riphteous 
way. “Demons” also represent the destructive condilons or Iinfluences that cause 
practitioners fo retrogress 1n their cultivation. Demons can render cultivators insane, making 
them lose therr right thought, develop erroneous views, commit evil karma and end up sunk In 
the lower realms. These activities which develop virtue and wisdom and lead sentient beIngs 
to Nirvana are called Buddha work. Those activiies which destroy good roots, causing 
senflent beings to suffer and revolve in the cycle of Birth and Death, are called demonic 
actions. The longer the practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the 
more he discovers how wicked, cunning and powerful the demons are. Cultivators who have 
a deluded mind (delusive thoughts), which steers him to toward doïng things contrary to the 
way; 1s considered over with the wholesome path for this entire lifetine. According to the 
Surangama Sutra, book Nine, there are 10) fen síafes within the ƒorm skandha: Phật hiện ra 
body can transcend obstructions; the light pervades Internally and he can extract Intestinal 
worms; his essence and souls alternately separate and unite, Buddhas appear; space takes on 
the color of precIous things; he can see things In the dark; his body becomes like 8rass Or 
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wood; he sees everywhere turn into Buddha-lands; he sees and hears distant things; and he 
sees good advisors. Also according to the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda 
about the 10) fen stafes 0ƒ Feeling Skandha: suppression of the self leads to sadness, pralsing 
oneself 1s being equal to the Buddhas, samadhi out of balance brings much reverie, wisdom 
out of balance brings much arrogance, passing through danger leads to anxIety, eXperiencing 
ease leads fo Joy, vIewing oneself as as supreme and arrogant, with wIsdom comes lightness 
and ease, which leads to complacency, becoming attached to emptiness and slandering 
precepts, becoming attached to existence and indulging In lust. 10) Ten sfafes 0ƒ thinking 
skandha 1nclude: greed for cleverness and skIll, øreed for adventure, øgreed for union, øreed 
to analyze things, greed for spiritual responses, greed for peace and quIiet, greed for pasf 
lives, greed for spiritual powers, øreed for profound emptiness, and greed for Iimmortality. I0) 
Ten síates 0ƒ ƒormafion skandha 1nclude: Two theorles on the absence of cause, four theories 
regarding pervasive permanence, four upside-down theories, four theorles regarding 
finiteness, four kinds of sophistry, sixteen ways in which forms can exIst after death, eight 
Ideas about nonexistence of forms, eight kinds of negation, seven theories on the cessafion of 
existence, and five kinds of Iimmediate Nirvana. Two fheories on the absence 0ƒ cquse: 
According to the Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of formation 
skandha, the Buddha reminded Ananda: “Ananda, you should know that when the good 
person has obtained proper knowledge and his practice of samatha, his mind 1s unmoving, 
clear, and proper, and 1t cannot be disturbed by the ten kinds of demons from the heavens. 
He 1s now able to Iintently and thoroughly investigate the origin of all categorles of beings. 
As the origin of each category becomes apparent, he can contemplate the source of the 
subtle, fleeting and pervasive fluctuation. But I1f he begins to speculate on that pervasIve 
source, he could fall into error with two theorIes of the absence of cause.” First, perhaps this 
person sees no cause for the origin of life. Why? Since he has completely destroyed the 
mechanism of production, he can, by means of the eight hundred merifs of the ey€ organ, see 
all beings In the swirling flow of karma during eighty thousand eons, dying In one place and 
being reborn In another as they undergo transmigration. But he cannot see beyond eighty 
thousand eons. Therefore, he concluded that for the last eighty thousand eons living beings In 
the ten directions of this and other worlds have come 1nto being without any cause. Second, 
perhaps this person sees no cause for the end of life. And why? Since he perceives the origin 
of life, he believes that people are always born as people and birds are always born as birds; 
that crows have always been black and swans have always been white; that humans and øgods 
have always stood upright and animals have always walked on four legs; that whiteness does 
not come from being washed and blackness does not come from being dyed; and that there 
have never been nor there will be any changes for eighty thousand eons. He says: “As Ï now 
examine to the end of this life, I find the same holds true. In fact, I have never seen Bodhi, so 
how can there be such a thing as the attainment of Bodhi? You should now realize that there 
1S no cause for the existence of any phenomena.” Because of this speculation, he will lose 
proper and pervasive knowledge, fall into externalism, and become confused about the Bodhi 
nature. Fowr theories regarding pervasive perimanence: According to the Surangama Sutra, 
book Nine, In the part of the ten states of the formation skandha, the Buddha reminded 
Ananda about the four theorles regarding pervasive permanence as follows: “Ananda, In his 
practice of samadhi, the good person” mind 1s unmoving, clear, and proper and can no longer 
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be distrubed by demons. He can thoroughly Investigate the origin of all categorles of beings 
and contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But If he begins 
to speculate on 1s pervasive constancy, he could fall into error with four theorles of pervasIve 
permanence.” Flirst, as this person throroughly investigates the mind and Ifs states, he may 
conclude that both are causeless. Through his cultivation, he knows that In twenty thousand 
eons, as beinss In the ten directions undergo endless rounds of birth and death, they are never 
annihilated. Therefore, he speculates that the mind and 1fs states are permanent. Second, as 
this person thoroughly Investigates the source of the four elements, he may conclude that 
they are permanent In nature. Throuph his cultivation, he knows that In forty thousand eons, 
as living beings In the ten directions undergo births and deaths, their substances exIsf 
permanently and are never annihilated. Therefore, he speculates that this situation 1s 
permanent. Third, as this person thoroughly investigates the sixth sense faculty, the manas, 
and the consciousness that grasps and receives, he concludes that the origin of the mind, 
Iintelect, and conscIousness 1s permanent. Through his cultivation, he knows that In eighty 
thousand eons, all living beings 1n the ten directions revolve 1n transmigration, this origin 1s 
never destroyed and exIsts permanently. Invesfigating this undestroyed origin, he speculates 
that 1t 1s permanent. Fourth, since this person has ended the source of thoughts, there 1s no 
more reason for them to arise. In the state of flowing, halting, and turning, the thinking mind, 
which was the cause of production and destruction, has now ceased forever, and so he 
naturally thinks that this 1s a state of nonproducftion and nondestruction. As a result of such 
reasoning, he speculates that this state 1s permanent. Because of these speculation of 
permanence, he wiÏll lose proper and pervasive knowledge, fall into externalism, and become 
confused about the Bodhi nature. Fouwr upside-down theories: In the Surangama Sutra, book 
NÑine, in the part of the ten states of the formation skandha, the Buddha reminded Ananda 
about the four upside-down theorles as follows: “Ananda† Further, in his practice of samadhi, 
the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be distrubed by 
demons. He can thoroughly Iinvestigate the origin of all categories of beings and contemplate 
the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate about 
self and others, he could fall into error with theorles of partial Iimpermanence and partial 
permanence based on four distorted views.” First, as this person contemplates the 
wonderfully bright mind pervading the ten directions, he concludes that this state of profound 
stillness 1s the ultimate spiritual self. Then he speculates, “My spiritual self, which 1s settled, 
bright, and unmoving, pervades the ten directions. All living beings are within my mind, and 
there they are born and die by themselves. Therefore, my mind 1s permanent, while those 
who undergo birth and death there are truly impermanent." Second, Iinstead of contemplating 
his own mind, this person contemplates 1n the ten directions worlds as many as the Ganges' 
sands. He regards as ultmately Impermanent those worlds that are in eons of decay, and as 
ultimately permanernt those that are not in eons of decay. Third, this person closely examines 
his own mind and finds 1t to be subtle and mysterious, like fine motes of dust swirling 1n the 
ten directions, unchanging In nature. And yet It can cause his body to be born and then to die. 
He regards that Indestructible nature as his permanent Intrinsic nature, and that which 
undergoes birth and death and flows forth from him as Iimpermanent. Fourth, knowing that the 
skandha of thinking has ended and seeing the flowing of the skandha of formations, this 
person speculates that the continuous flow of the skandha of formations 1s permanent, and 
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that the skandhas of form, feeling, and thinking which have already ended are Impermanent. 
Because of these speculations of impermanence and permanence, he will fall Into 
externalism and become confused about the Bodhi nature. Four fheories regarding ƒinteness: 
In the Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of the formation skandha, the 
Buddha reminded Ananda about the four theories regarding finiteness as follows: “Anandal 
Further, In his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and 
can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all 
categorles of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate about the making of certain distinctions, he could 
fall into error with four theories of finiteness.” First, this person speculates that the orIgin of 
life flows and functions ceaselessly. He Judges that the past and the future are finite and that 
the continuity of the mind 1s Infinite. Second, as this person contemplates an interval of eiphty 
thousand eons, he can see living beings; but earlier than eighty thousand eons 1s a time of 
stillness in which he cannot hear or see anything. He regards as Infinite that time in which 
nothing 1s heard or seen, and as finite that interval in which living beings are seen to exIst. 
Third, this person speculates that his own pervasive knowledge 1s Infinte and that all other 
people appear within his awareness. And yet, since he himself has never perceived the nafure 
of their awareness, he says they have not obtained an infinite mind, but have only a finite 
one. Fourth, this person thoroughly Investigates the formations skandha to the point that 1t 
becomes empty. Based on what he sees, in his mind he speculates that each and every living 
being, In Ifs ø1ven body, 1s ha]f living and half dead. From this he concludes that everything In 
the world 1s half fimte and half infinite. Because of these speculations about the finite and the 
infinite, he will fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. Fowr 
kinds 0ƒ sophistry: Further, 1n his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, 
unmoving, and proper and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly 
Invesfigate the origin of all categorles of beings and contemplate the source of the subtle, 
fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate on what he knows and sees, he 
could fall into error with four distorted, false theories, which are total speculation based on 
the sophistry of immorfality. First, this person contemplates the source of transformations. 
Seeing the movemert and flow, he says there 1s change. Seeing the confinuity, he says there 
1s constancy. Where he can perceive something, he says there 1s production. Where he cannot 
perceive anything, he says there 1s destruction. He says that the unbroken continuIfy of causes 
1S Increasing and that the pause within the continuify are decreasing. He says that the arising 
of all things 1s existence and that the perishing of all things 1s nonexistence. The lipht of 
reason shows that his application of mind has led to InconsIstent views. lÝ someone comes to 
seek the Dharma, asking about I1ts meaning, he replies, “I am both alive and dead, both 
exIstent and nonexistent, both Iincreasing and decreasing.” He always speaks In a confusing 
way, causing that person to forget what he was going to say. Second, this person attentively 
contemplates his mind and finds that everything 1s nonexistent. He has a realization based on 
nonexistence. When anyone comes to ask him questions, he replies with only one word. He 
only says “no,” Aside from sayIing “non,” he does not speak. Third, this person attentively 
contemplates his mind and finds that everything 1s existent. He has a realization based on 
exIstence. When anyone comes to ask him questions, he replies with only one word. He only 
says “yes.” Aside from sayIng “yes,” he does not speak. Fourth, this person perceives both 
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exIstence and nonexistence. Experiencing this branching, his mind becomes confused. When 
anyone comes to ask questions, he tells them, “Existence 1s also nonexistence. But within 
nonexistence there 1s no existence.” It is all sophistry and does not stand up under scrutiny. 
Because of these speculations, which are empty sophistries, he wIll fall Into externalism and 
become confused about the Bodhi nature. The sixfeen ways in which ƒorms can exist qƒfter 
death: Further, 1n his practice of samadhi, the good person's mind 1s firm, unmoving and 
proper and can no longer be disturbed be demons. He can thoroughly investigate the origin of 
all categorles of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate the endless flow, he could fall Iinto error with the 
confused ideas that forms exIst after death. He may strongly Identify with his body and say 
that form 1s himself; or he may see himself as perfectly encompassing all worlds and say that 
he contains form; or he may perceiIve all external conditions as contingent upon himself and 
say that form belongs to him; or he may decide that he relies on the continuity of the 
formations skandha and say that he 1s within form. In all these speculations, he says that 
forms exIst after death. Expanding the Idea, he comes up with sixteen cases of the existence 
Of forms. Eighf ideas about nonexistence 0ƒ ƒorms: Further, 1n his practice of samadhi, the 
good person”s mind 1s firm, unmoving and proper, and can no longer be disturbed by demons. 
He can thoroughly Investigate the origin of all categories of being and contemplate the source 
of the subtle, fleeting and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate on the skandhas 
of form, feeling, and thinking, which have already ended, he could fall into error with the 
confused idea that forms do not exIst after death. Seeing that his form 1s gone, his physical 
shape seems to lack a cause. ÀAs he contemplates the absence of thoupht, there 1s nothing to 
which his mind can become attached. Knowing that his feelings are gone, he has no further 
involvements. Those skandhas have vanished. Although there 1s still some coming Into being, 
there 1s no feeling or thought, and he concludes that he 1s like grass or wood. Since those 
qualities do not exIst at present, how can there be any existence of fors after death? Because 
of his examinations and comparisons, he decides that after death there 1s no existence. 
Expanding the Idea, he comes up with eIght cases of the nonexistence of forms. From that, he 
may speculate that Nirvana and cause and effect are all empty, that they are mere names and 
ultimately do not exist. Because of those speculations that forms do not exist after death, he 
will fall Into externalism and become confused about the Bodhi nature. Eighf kimds 0ƒ 
negaHon: Further, 1n his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and 
proper and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the origin 
of all categorles of beings and contemplate the source of the subitle, fleeting and constant 
fluctuation. In this state where the skandha of formation remains, but the skandhas of feeling 
and thinking are gone, If he begins to speculate that there are both existence and 
nonexiIstence, thus contradicting himself, he could fall Imnto error with confused theorles that 
deny both existence and nonexistence after death. Regarding form, feeling and thinking, he 
sees that existence 1s not really existence. Within the flow of the formations skandha, he 
sees that that nonexistence 1s not really nonexIstence. Considering back and forth In this way, 
he thoroughly Investigates the realms of these skandhas and derives an eightfold negation of 
forms. No matter which skandha 1s mentioned, he says that after death, it neither exisfs nor 
does not exist. Further, because he speculates that all formations are changing In nature, an 
“insighf” flashes through his mind, leading hìm to deny both existence and nonexistence. He 
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cannot determine what 1s unreal and what 1s real. Because of these speculations that deny 
both existence and nonexistence after death, the future 1s murky to him and he cannot say 
anything about it. Therefore, he wIll fall into externalism and become confused about the 
BodhI nature. Seyen theortes on the cessaHion 0ƒ exisfence: Further, 1n his practice of samadhi, 
the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper and can no longer be distrubed by 
demons. He can thoroughly Iinvestigate the origin of all categories of beings and contemplate 
the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate that 
there Ie no existence after death, he could fall into error with seven theories of the cessation 
Of existence. He may speculate that the body will cease to exist; or that when desire has 
ended, there 1s cessaflon of exIstence; or that after suffering has ended, there 1s cessatlon of 
exIstence; or that when bliss reaches an ultimate point, there 1s cessation of existence; or that 
when renunciation reaches an ultimate point, there 1s cessatlon of existence. Considering 
back and forth in this way, he exhaustively Investigates the limits of the seven states and sees 
that they have already ceased to be and wIll not exIst again. Because of these speculatlons 
that exis(ence ceases after death, he wiÏl]l fall into externalism and become confused about the 
Bodhi nature. Five kinds oƒ trunediate Nirvandg: According to the Surangama Sutra, book 
Nine, In the section of the ten states of formation skandha, the Buddha reminded Ananda 
about the five kinds of immediate Nirvana: “Further, In his practice of samadhi, the good 
person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be distrubed by demons. He 
can thoroughly Investigate the origin of all categories of beings and contemplate the source of 
the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But If he begins to speculate on existence after 
death, he could fall into error with five theorles of Nirvana. Because of these speculatlons 
about five kinds of immediate Nirvana, he wIll fall into externalism and become confused 
about the Bodhi nature. These five kinds of Iimmediate Nirvana include: First, he may 
consider the Heavens of the Desire Realm a true refuge, because he contemplates theIr 
extensive briphtness and longs for 1t. Second, he may take refuge In the First Dhyana, 
because there his nature 1s free from worry. Third, he may take refuge In the Second Dhyana, 
because there his mind 1s free from suffering. Fourth, he may take refuge In the Third 
Dhyana, because he delights In its extreme Joy. Fifth, he may take refuge ¡in the Fourth 
Dhyana, reasoning that suffering and bliss are both ended there and that he will no longer 
undergo transmigration. These heavens are subJect to outflows, but 1n his confusion he thinks 
that they are unconditioned; and he takes these five states of tranquility to be refuge of 
supreme purity. Considering back and forth in this way, he decides that these Íive sfates are 
ulimate. 10) Ten síafes 0ƒ consciowusness 1nclude the followings: attachment to causes and 
what which 1s caused, attachment to ability that 1s not actually ability, atachment to a wrong 
1dea of permanence, attachmert to an awareness that 1s not actually awareness, attachment to 
birth that 1s not actually birth, attachmernt to a refuge that 1s not actually a refuge, attachment 
to an attainable craving, attachment to truth that 1s not actually truth, fixed nature Hearers, 
and fixed nature Pratyekas. 
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Thụy miên hôn trầm có nghĩa là ngầy ngật, một trong những phiền não. Theo tông nghĩa của 
Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác của phiền não. Theo tông nghĩa của phái 
Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của “Phiển Não Chướng” và “Sở Tri 
Chướng” (tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến). Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt 
không sáng suốt. Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” trạng thái 
thụy miên hôn trầm hay rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. Nó không 
phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi của thân; vì ngay 
cả các bậc A La Hán và các bậc Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự rã rượi hôn 
trầm nây vẫn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm cũng giống như bơ đặc 
không thể trét được. Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và trơ h, vì thế nhiệt tâm và 
tinh thần của hành giả đối với việc tu tập bị lơ là, hành giả trở nên lười biếng và bệnh hoạn 
về tinh thần. Trạng thái uể oải nầy thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc càng tệ hơn, cho 
đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm trơ lì. 
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Thinamiddha (middham (p) or torpor means yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, 
comatose, one of the klesa, or temptations (sloth is sluggishness or dullness of mind. Its 
characteristic 1s lack of driving power). Used by the Sarvasfivadins as an equivalent for klesa, 
the passions and delusions. Used by the school of conscIousness as the seed of klesa (greed, 
hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views). lts function 1s to dispel energy. It is manifested 
as the sinking of the mind. Its proximate cause 1s unwise attention to boredom, drowsiness, 
etc. Sloth 1s Identified as sickness of consciousness or cittagelanna. According to Most 
Venerable PIyadassi in “The Buddhaˆs AncIent Path,” thina or Middha 1s sloth or morbid state 
of the mind and mental properties. Ít 1s not, as some are 1nclined to think, slugøishness of the 
body; for even the Arahats, the Perfect Ones, who are free from this IÏl also experlence 
bodily fatigue. Thịs sloth and torpor, like butfer too stiff to spread, make the mind rigid and 
Iinert and thus lessen the practitioner”s enthusiasm and earnestness from medifation so that he 
becomes merfally sick and lazy. Laxity leads to greater slackness until finally there arises a 
state of callous Indifference. 
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Đức Phật biết rõ tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kẻ ngu sĩ chuyên sống đời 
phóng dật buông lung, còn người trí thời không phóng túng. Do đó Ngài khuyên người có trí 
nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn đảo mà nước lụt không thể ngập tràn. A1 trước kia 
sống phóng đãng nay không phóng dật sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Đối với 
chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến trường không thể so sánh với người 
đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều 
phục mình thường sống chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục trở thành 
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một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, 
độc hành không buồn chán, biết tự điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong 
rừng sâu. Người như vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình rồi 
mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên mỗi người hãy tự cố điều 
phục mình. Chỉ những người khéo điều phục, những người không phóng dật mới biết con 
đường chấm dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc 
trong hòa bình. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là 
thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhứt. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn 
thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Chính tự mình làm 
chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến 
chỗ nương dựa nhiệm mầu. Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng 
chiếu cõi thế gian như vâng trăng ra khỏi mây mù. Nếu muốn khuyên người khác nên làm 
như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhứt. Ngồi 
một mình, nằm một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự điều luyện, vui 
trong chốn rừng sâu. Chính các ngươi là kể bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi 
nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều 
phục con ngựa mình. 
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The Buddha knows very well the mind of human beings. He knows that the foolish indulge In 
heedlessness, while the wise protect heedfulness. So he advises the wise with ripht effort, 
heedfulness and discipline to build up an 1sland which no flood can overflow. Who 1s heedless 
before but afterwards heedless no more, will outshine this world, like a moon free from 
clouds. To the Buddhas, a person who has conquered thousands of thousands of people 1n the 
battlefield cannot be compared with a person who 1s victorilous over himself because he 1s 
truly a supreme winner. À person who controls himself will always behave In a self-tamed 
way. And a self well-tamed and restraned becomes a worthy and reliable refuge, very 
difficult to obtain. A person who knows how to sit alone, to sleep alone, to walk alone, to 
subdue oneself alone wIll take delight in living in deep forests. Such a person 1s a trustworthy 
teacher because being well tamed himself, he then Instructs others accordingly. So the 
Buddha advises the well-tamed people to control themselves. Only the well tamed people, 
the heedful people, know the way to stop contentions, quarrels and disputes and how to live 
1n harmony, In friendliness and In peace. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: One 
who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a thousand men ¡In the 
battlefield. Self-conquest 1s, indeed, better than the conquest of all other people. To conquer 
onself, one must be always self-controlled and disciplined one”s action. Oneself 1s indeed 
one”s own saviour, who else could be the saviour? With self-control and cultivation, one can 
obtain a wonderful saviour. Whoever was formerly heedless and afterwards overcomes hIs 
sloth; such a person 1lluminates this world Just like the moon when freed from clouds. Before 
teaching others, one should act himself as what he teaches. It is easy to subdue others, but to 
subdue oneself seems very difficult. He who sifs alone, sleeps alone, walks and stands alone, 
unwearied; he controls himself, will find Joy 1n the forest. You are your own protector. You 
are your own refuge. Try to control yourself as a merchant controls a noble steed. 
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Trạo cử có nghĩa là thao thức bổn chỗn. Trạo cử (thân thể luôn nhúc nhích không yên, những 
phiền não khiến cho tâm xao xuyến không an nh). Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh 
lặng hay không thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật 
là làm cho tâm buông lung, như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật 
là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. 
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It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by the wind. Its function 1s fo 
make the mind uns(eady, as wind makes the banner ripple. It is manifested as turmoIl. lts 
proXImafe cause Is unwise attention to mental disquIet. 
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Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật; trong khi các cõi khác 
như cõi trời thì quá sướng nên không màng tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ 
sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Nhân thân nan đắc, Phật 
Pháp khó gặp; được thân người, gặp Phật pháp mà không chịu tu tập, để một phen mất đi thân 
Người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình 
còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không có ngày 
gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất 
phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng 
mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lỗổng đáy nước, 
hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã 
không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng 
khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau 
khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một 
chút phước lành nào để cho thân thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác 
đạo. Có mấy ai biết được tử thân sẽ đến mang thân này đi vào lúc nào? Trong “Lá Thư Từ Tổ 
Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Giờ phút lâm chung chính là ngày ba mươi tháng chạp 
của một đời. Nếu vào ngày ấy mà hành giả chưa đủ tư lương Tín Hạnh Nguyện, vẫn còn 
nghiệp ác tham sân si, thì oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay đều kéo tới đồi hỏi lôi 
kéo. Đừng nói chi những kẻ không biết pháp môn Tịnh Độ phải bó tay theo nghiệp thọ sinh, 
mà ngay cả đến những hành giả Tịnh Độ không thiết thực tu trì, cũng bị chìm ngập trong 
những cảnh giới ác, trầm luân trong Sinh Tử đời đời kiếp kiếp. Điểm then chốt trong việc 
thoát khổ là phát triển sợ chết trong mỗi mỗi niệm và chết mà đọa vào ác đạo. Lúc ấy sự 
Niệm Phật tự nhiên ngày càng thành khẩn, vãng sanh Tịnh Độ là chắc chắn và không có bụi 
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trần nào có thể cướp đi chánh niệm được.” Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 
nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy 
làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, 
Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó 
gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là 
uống cho một kiếp người.”—Human beings have both pleasure and suffering, thus it's easy 
for them to advance In cultivation and to attain Buddhahood; whereas the beings In the Deva 
realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for cultivation; beings In the realms of 
animals, hungry ghosts and hells are stupid, living in filth and killing one another for food. 
They are so miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. It 1s difficult 
to be born as a human being, 1t 1s difficult to encouter the Buddha-dharma; now one has been 
born as a human being and has had a chance to encounter the Buddha-dharma, but does not 
zealously practice what one knows, once losing human body, 1t 1s hard to have 1t back 
throughout the eons. Of all precious Jewels, life 1s the greatest; If there 1s life, 1t 1s the 
priceless Jewel. Thus, 1ƒ you are able to maintain your livelihood, someday you will be able 
to rebuild your life. However, everything in life, If 1t has form characteristics, then, 
inevitably, one day 1t wIll be destroyed. ÀA human life 1s the same way, 1f there 1s life, there 
must be death. Even though we say a hundred years, 1t passes by 1n a flash, like lightening 
streaking across the sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of 
a lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember 
when a person 1s born, not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and torture In 
order to accumulate wealth and possesslons, In the end everything 1s worthless and futile In 
the midst of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions are gIven to others 
1n a most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a few øgood merits for 
the soul to rely and lean on for the next life. Therefore, such an individual wIll be condemned 
Iinto the three evil paths mmediately. In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master 
Yin-Kuang said: “he last day of the twelfth month 1s the end of the year. If by that day you 
have not made advance preparations, how can you avoid your creditors? The time of death 1s 
precisely the last day of the twelfth month of a life; If you are not ready with the personal 
provisions of Faith, Vows and Practice, and are still filled with the evil karma of greed, anger 
and delusion, those whom you have wronged, your creditors from time Iimmemorlal, wIll 
come pushing and showing one another for payment. Those who are unaware of the Pure 
Land method can do nothing but follow theirr evil karma, while even Pure Land practitioners 
who do not cultivate truly and earnestly sink Info evIl realms, mired in the cycle of Birth and 
Death for eons and eons. The key to escaping suffering 1s to develop, in each and every 
thought, a fear of death and of perdition along the Evil Paths after death. Buddha Recitation 
then naturally grows more earnest, rebirth in the Pure Land 1s assured and no worldly dusts 
can 'plunder' correct thought.” Anclent sages taught: “A steel tree of a thousand years once 
again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten 
thousand reincarnations may not return.” Sincere Buddhists should always remember what 
the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to encounfter 
(meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
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encountered the Buddha-dharma, 1f we let the time passes by In vain we wasft€ OUr scarce 
lifespan.” 
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Bốn yếu tố lớn trong cơ thể con người được ví như bốn con rắn. Bốn con rắn độc trong giỏ ám 
chỉ tứ đại trong thân thể (tạo nên thân thể con người): đất, nước, lửa, gió. Chuyện kể có một 
người đang trong trạng thái hoang mang giữa sống và chết, leo xuống giếng “Vô Thường” 
bằng một sợi dây “Mệnh Căn,” nơi đó hai con chuột, “ngày và đêm” đang gậm nhắm sợi 
dây mây; trong khi đó bốn bên giếng là bốn con rắn đang đầu độc anh ta. Chuyện nầy ví tứ 
đại như ba con rồng độc đang phun lửa và cố bắt cho được anh ta. Khi nhìn lên miệng giếng 
thì anh thấy hai con voi (bóng tối và ánh sáng) đã đến ngay miệng giếng; trong lúc tuyệt 
vọng, thì một con ong bay ngang nhả mật (ngũ dục) rớt ngay miệng anh, anh ta bèn liếm mật 
và quên hết những hiểm nguy đang chực chờ. Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng một khi 
bốn yếu tố lớn không hòa hợp với nhau sẽ khiến cho cơ thể sanh ra 440 thứ bệnh hoạn. Bốn 
con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân thể (tạo nên thân thể con người): đất, nước, 
lửa, gió. Tứ đại là bốn yếu tố lớn cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời 
nhau mà liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có ưu thế hơn thành 
phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ đứng yên một chỗ trong hai khoảnh khắc 
liên tiếp. Theo Phật giáo thì vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 chập tư 
tưởng, trong khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 phần 27 của một 
giây. Nói gì thì nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại 
mà thành, nên một khi chết đi rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô cạn để trả 
về cho thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì thần thức sẽ phải 
theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, đổi 
xác, tiếp tục luân hồi không dứt —The four elements in human body are compared as the four 
snakes. Four poIsonous snakes 1n a basket which Iimply the four elements In a body (of which 
a man 1s formed): earth, water, fire, and air. The parable of a man who fled from the two 
bewildering forms of life and death, and climbed down a rope (of life), Iinto the well of 
1mpermanence, where two mice, night and day, gnawed the rattan rope, on the four sides of 
four snakes sought to poison him. The four elements of his physical body were the three 
dragons breathing fire and trying to selze him. On looking up he saw that two elephants 
(darkness and light) had come to the mouth of the well; he was in despaIr, when a bee flew 
by and dropped some honey (the five desires) Into his mouth, which he ate and entirely forgot 
his peril. Pure Land practitioners should always remember that once, the inharmonious 
working of the four elements In the body, which causes the 440 ailments. Four poIsonous 
snakes In a basket which Imply the four elemenfs In a body (of which a man 1s formed): Earth, 
water, fire, and aIr. These four elements are Interrelated and inseparable. However, one 
element may preponderate over another. They constantly change, not remaining the same 
even for two consecutive moments. According to Buddhism, matter endures only for 17 
thought-moments, while scientists tell us that matter endures only for 10/27” of a second. No 
matter what we say, a human body 1s temporary; It 1s created artificially through the 
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accumulation of the four elements. Once death arrives, the body deteriorates to return to the 
soil, water-based substances will gradually dry up and return to the great water, the element 
Of fire 1s lost and the body becomes cold, and the great wind no longer works within the body. 
At that time, the spirit must follow the karma each person has created while living to change 
lives and be reincarnated Into the six realms, altering Imaøge, exchange body, etc In the cylce 
of births and deaths. 
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Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng do vọng niệm chấp thủ và tham sân sĩ là nhân của cái 
quả mười pháp giới. Vì vọng niệm và chấp thủ tạo ra nghiệp xấu nên chúng ta phải trước tiên 
cố gắng giải trừ để chuyển nghiệp và để làm cho công đức tu tập của mình được viên mãn. 
Khi tu tập niệm Phật thì tâm vô phân biệt, hành giả sẽ có khả năng buông bổ được mọi phiền 
não. Nhưng nói dễ làm khó, và đa số chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc buông bỏ này 
vì những tập khí của chấp thủ, tham dục và sân hận, và do đó mà đa phần chúng ta đều phải 
chịu thêm nghiệp xấu. Nên nhớ do vọng niệm phân biệt mà thế giới này có những sự bất bình 
đẳng. Vì những lý do đó mà trong kinh Kim Cang, đức Phật đã dạy về Ngã Nhân Tứ Tướng 
hay bốn tướng ngã nhân. Bốn trạng thái của mọi hiện tượng: Thứ nhấƒ là Ngã Tướng: Ý niệm 
cho rằng có thực ngã hay bất cứ ai tin rằng có thực ngã. Nơi ngũ uẩn mà ảo chấp là có thực 
ngã nên sanh lòng khinh khi người nghèo, kể ngu. Thứ nhì là Nhân Tướng: Chấp cái ngã là 
con người hay cái ngã này khác với những chúng sanh khác. Một trong bốn tướng (sanh, trụ, 
dị, diệt), bản chất hay nguồn gốc của vạn hữu. Thứ ba là Chúng Sanh Tướng: Tướng của vạn 
vật hữu tình. Tất cả chúng sanh do chấp ngã đưa vào ngũ uẩn mà sanh chúng sanh tướng. Thứ 
tư là Thọ Giả Tướng: Chấp thọ mệnh một thời của cái ngã, từ đó sanh ra chấp trước vào tướng 
sự và ao ước phúc lợi —Pure Land practitioners should always remember that wandering and 
discriminatory thoughts and attachmenfs and greed, anger and Ignorance are causes of the 
results of the ten realms. Since wandering and discriminatory thoughts and attachments 
generate negative karma; we should first eliminate them so that we can transform our bad 
karma and that our merifs and virtues can then be perfect and complete. When we practice 
Buddha recitaton with a non-discriminatory mind, we wIll have the ability to let go of 
aflictions. But 1t 1s easy to say than to perform; and It 1s difficult for most of us to let go due to 
our accumulations of sentimental attachments, desires, and angers, and this way of thinking 
pufs us at more of a disadvantage because then we suffer the consequences of our ørudges. 
Remember Iinequalities exIst In this world because of discriminatory mind. For these reasons, 
the Buddha taught about the four states of all phenomena In the Diamond Sutra: Frsí, the 
appearance of ego or egoIsm: The concept of the ego as real or anyone who believes In a real 
ego. The Illusion that in the five skandhas there 1s a real ego; thus creating the idea of looking 
down on the poor, stupid and deluded. Second, Human appearance (causation): Man 1s 
different from other organisms. The ego of a man or that this ego 1s a man and different from 
beings of the other paths. One of the four kinds of forms or characteristics of Alaya-viJnana, 
the character of the origin of all things. Thởrđ, Living beings appearance: Mark of sentilent 
beings (sentient-beinghood). All the living are produced by the skandhas. The ego of all 
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beings, that all beings have an ego born of the five skandhas. Fouríh, the appearance of 
longevity: Life 1s limited to the organism. The ego has age, 1.e. a determined or fated period 
Of exIstence, thus creating the idea of attaching all appearances and desiring for welfare and 
pIofit. 
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Năm chướng ngại cho sự tiến bộ tính thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn cẩn 
con người đạt tới sự tập trung hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý. Trong Kinh Pháp 
Hoa, đức Phật có dạy về năm chướng ngại: Thứ nhất là Tín Chướng, khi dễ hay lừa dối là 
một chướng ngại cho niềm tin. Thứ nhì là Tiến Chướng, lười biếng là một chướng ngại cho 
tỉnh cần tu tập. Tứ ba là Niệm Chướng, sân hận hay giận dữ là một chướng ngại cho chánh 
niệm. Thứ £ là Định Chướng, thù hận là một chướng ngại cho thiển định. Thứ năm là Tuệ 
Chướng, oán ghét là một chướng ngại cho việc phát sanh trí tuệ. Theo Kinh Đại Nhật, có năm 
chướng ngại: Phiển Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Phát Chướng, Sở tri 
Chướng—Five hindrances to spiritual progress that hinder the mind, obstruct insight, and 
prevent cultivators from attaining complete concentration and from knowing the truth (Flve 
factors (hindrances) which blind our vIsion from the truth). In the Lotus Sutra, the Buddha 
taught about the five hindrances: Firsf, deception 1s a bar to faith. Secondđ, sloth or lazIness 1s 
a bar to zeal of cultivation. Third, anger 1s a bar to remembrance. Fowrth, hatred 1s a bar to 
meditation. Fÿh, the discontent 1s a bar to wIsdom. According to the Vairocana Sutra, there 
are five hindrances: the hindrances of passion-nature (original sin), the hindrances of karma 
caused 1n previous lives, the hindrances of the affairs of life, and the hindrances of no 
Ífriendly or competent preceptor, the hindrances of partial knowledge. 
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Năm thứ tán loạn: 7 nhấf là tự nhiên tán loạn: Năm thức chẳng giữ tự tính, chạy theo ngoại 
cảnh, niệm niệm biến thiên. 7hứ nhì là ngoại tán loạn, ý căn trì độn, theo đuổi ngoại trần nên 
không có khả năng định tĩnh hay chú ý. Thứ ba là nội tán loạn, tâm sinh cao thấp, nệm niệm 
chuyển dời bất định. 7b £ là thô tán loạn, loại chấp vào ngã và ngã sở mà bị tán loạn. 7 
năm là tư duy tán loạn, loại tán loạn tư tưởng bởi Tiểu thừa—The five senses of mental 
distracton: Ƒ?rsý, the five senses themselves are not functioning properly. Seconđ, external 
distraction or Inability to concentrate the attention. 77zrd, Internal distraction or mental 
confusion. Fowrfh, distraction caused by of me and mine, personality and possession. Fÿ#b, 
confusion of thought produced by Hinayana. 
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Trong giáo lý Phật Đà, có sáu điều khó gặp: Được sanh ra làm người là khó, được sanh ra 
cùng thời với Phật là khó, nghe được chánh pháp là khó, có tâm lành là khó, được sanh ra nơi 
trung tâm vương quốc là khó, và tu tập được quả vị là khó. Ngoài ra, còn có sáu điều khó 
khác: Thứ nhất là Ngộ Phật Thế Nan: Sanh ra nhằm thời có Phật là khó. Tý nhì là Văn 
Chánh Pháp Nan: Nghe được chánh pháp là khó. Thứ ba là Sanh Thiện Tâm Nan: Sanh được 
thiện tâm là khó. 7ứ £ là Sanh Trung Quốc Nan: Được sanh ra trong xứ trung tâm là khó. 
Thứ năm là Đắc Nhân Thân Nan: Được thân người là khó. Thứ sáu là Toàn Căn Nan: Được 
đầy đủ các căn là khó ——In Buddhist teachings, there are six difficult things: To be born in 
human form, to be born in the Buddha-age, to hear the true Buddha-law, to beget a good 
heart, to be born in the central kingdom, and to be perfect. Besides, there are other six 
difficult things: Frsứ, to be born in the Buddha-age. Seconđ, to hear the true Buddha-law. 
Thưđ, to beget a good heart. Fowrth, to be born In the central kingdom. Fÿfh, to be in human 
form. Sïxíh, to be perfect. 
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Tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào 
thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được. 7khứ nhất là Địa ngục. Tái sanh nơi địa ngục, 
chúng sanh phải luôn chịu khổ đau. Thứ nhì là Ngạ quỷ: Nơi chúng sanh chẳng bao giờ cảm 
thấy dễ chịu và luôn ham muốn. Thứ ba là Súc sanh: Nơi chúng sanh không có khả năng 
hiểu biết Phật pháp. 7bứ £⁄ là Bắc Cu lô châu: Uttarakuru—Nơi chúng sanh luôn vui sướng 
ngũ dục làm cho chúng sanh không còn thiết gì đến tu hành Phật pháp. Thứ năm là Cung trời 
trường thọ: Nơi chúng sanh sống trường thọ và sung sướng đến nỗi không ai muốn tìm cầu 
Phật pháp. Thứ sáu là Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu: Những chúng sanh tưởng 
mình là thế trí biện thông, biết hết mọi thứ nên không còn muối tu tập theo Phật. 7ý bảy là 
Sanh làm những người đui, điếc, câm, què. Thứ fám là Tái sanh trong thời không có Như Lai, 
hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật nhập diệt và thời Đức Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. 
Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ biết nhàn đàm hý luận về Phật pháp chứ không chịu tu 
tập——The eight conditions or circumstances 1n which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his 
dharma; or eight special types of adversifies that prevent the practice of the Dharma: Fữs, 
rebirth In hells where beings undergo sufferings at all times. Seconđ, rebirth as a hungry 
ghost, or the ghost-world, where beings never feel comfortable with non-stop greed. Tưrd, 
rebirth in an animal realm where beIngs has no ability and knowledge to practice dharma. 
Fourth, rebirth In Uttarakuru (Northern continent) where life 1s always pleasant and desires 
that beings have no mofivation to practice the dharma. Ffữh, rebirth In any long-life gods or 
heavens where life 1s long and easy so that beings have no motivation to seek the Buddha 
dharma. Sixfh, rebirth as worldly philosophers (intelligent and well educated in mundane 
sense) who think that they know everything and don't want to study or pracfIse anymore, 
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especially practicing dharmas. Seyenfh, rebirth with ImpaIred, or deficlent faculties such as 
the blind, the deaf, the dumb and the cripple. Eighíh, lie in a realm wherein there Is no 
Tathagata, or In the intermediate period between a Buddha and his successor. During this 
period of time, people spent all the time to øossIp or to argue for or theIr own views on what 
they heard about Buddha dharma, but not practicing. 
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Chín điều khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương—Chương 36): Thứ nhất là kẻ thoát được ác 
đạo để được sanh làm người là khó. Thứ nhì là được làm người mà thoát được thân nữ để 
làm thân nam là khó. Thứ ba là làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Thứ tư 
là một khi đã có sáu căn đầy đủ, vẫn khó được sanh vào xứ trung tâm. Thứ năm là đã sanh 
được vào xứ trung tâm, vẫn khó được sanh vào thời có Phật. Thứ sáu là đã sanh vào thời có 
Phật, vẫn khó được gặp Đạo. Thứ bảy là đã gặp Đạo, vẫn khó khởi được niềm tin. Thứ tám 
là đã có được niềm tin, vẫn khó phát tâm Bồ Đề. Thứ chín là phát tâm Bồ Đề mà đạt đến 
chỗ vô tu vô chứng là khó—Nine difficulties (Sutra in Forty-Two Sections, Chapter 36): 
EFirst, 1t 1s difficult for one to leave the evil paths and become a human being. Secønd, 1t 1s 
still difficult to become a male human being (a man rather than a woman). Trđ, once one 
becomes a man, 1t 1s difficult to have the six organs complete and perfect. Four£h, once the 
SIX Organs are complete and perfect, 1t 1s stilI diffiIcult for one to be born in the central county. 
FỰWh, 1f one 1s born In the central country, it 1s still difficult to be born at the time of a 
Buddha. Sïixfh, 1ƒ one 1s born at the time of a Buddha, 1t 1s still difficult for one to encounter 
the Way. Seyenfh, 1Ï one does encounter the Way, 1t 1s still difficult for one to bring forth 
faith. Eighífh, 1f one does have sufficient faith, It 1s stll difficult for one to resolve one”s mind 
on BodhI. Nimíh, 1ƒ one does resolve one”s mind on Bodhi, 1t 1s still difficult to be without 
culfivation and without attainment. 


(2⁄4) 7%⁄2¿ ?⁄ex Đuê¿ ®X⁄á 
“2cwvtg 22⁄/(dc/(fdeó 


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Có hai mươi đều khó mà chúng sanh 
thường gặp phải”: Thứ nhất là nghèo mà phát tâm bố thí là khó: Nghèo khổ mà muốn thực 
hành bố thí quả là khó, bởi nghèo khổ dù muốn bố thí, nhưng ngặt vì có lòng mà thiếu sức, 
nếu gắng gượng bố thí tất cả ảnh hưởng đến sự sống của của mình nên phải hy sinh lớn lao. 
Thứ nhì là giàu sang và có quyền thế mà phát tâm tu hành là khó: Giàu sang mà chịu học 
đạo tu hành là khó, bởi giàu sang tuy có sức bố thí, song lại bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó 
buông bỏ thân tâm để tu hành. 7h ba là từ bỏ thế tục để đương đầu với tử thần là điều khó 
(xả thân cầu đạo là khó). Thứ £ư là gặp được kinh Phật là điều khó. Thứ năm là được sanh ra 
vào thời có Phật là điều khó: Sanh gặp đời Phật là khó, như Đại Trí Độ Luận nói: “Ở nước 
Xá Vệ gồm chín trăm ngàn dân mà chỉ có một phần ba trong số người nầy được gặp thấy 
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Phật, một phần ba số người tuy nghe danh tin tưởng nhưng không thấy gặp, và một phần ba 
số người hoàn toàn không được nghe biết cũng không được thấy. Đức Phật ở tại xứ nầy giáo 
hóa trước sau hai mươi lăm năm, mà còn ba ức người không thấy gặp nghe biết, thì những kẻ 
sanh nhằm đời Phật nhưng ở cách xa, hoặc sanh trước hay sau khi Phật ra đời, tất cả cơ duyên 
gặp Phật hoặc nghe Phật Pháp là điều không phải dễ. Tuy không gặp Phật mà y theo Phật 
pháp tu hành, thì cũng như gặp Phật. Nếu không theo lời Phật dạy, dù ở gần Phật, vẫn là xa 
cách. Khi xưa Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật cũng như Tỳ Kheo Thiện Tinh làm thị 
giả cho Phật hai mươi năm, vì không giữ đúng theo đường đạo, nên kết cuộc bị đọa vào địa 
ngục. Bà lão ở phía đông thành Xá Vệ, sanh cùng ngày cùng giờ với Phật, nhưng vô duyên 
nên không muốn thấy Phật. Thế cho nên thấy được Phật, nghe được pháp, y theo lời dạy 
phụng hành, phải là người có nhiều căn lành phước đức nhân duyên. Thứ sáu là chống lại 
được với tham dục là điều khó. Thứ bảy là thấy được việc mà không phải bỏ công tìm cầu là 
điều khó. Thứ ám là bị sỉ nhục mà không sanh tâm tức giận là điều khó. Thứ chín là có 
quyền thế mà không lạm dụng là điều khó. Thứ mười là tiếp xúc với sự việc mà không bị 
vướng mắc là điều khó. Thứ mười một là quảng học Phật pháp là điều khó. Thứ mười hai là 
bỏ được tự mãn và cống cao ngã mạn là điều khó. Thứ mười ba là không khinh thường người 
sơ cơ (chưa học Phật pháp) là điều khó. Thứ mười bốn là tu tập cho tâm được thanh tịnh là 
điều khó. Thứ mười lăm là không nhàn đàm hý luận là chuyện khó. Thứ mười sáu là gặp 
được thiện hữu tri thức là điều khó: Nay Đức Phật đã nhập diệt, các bậc thiện tri thức thay 
thế Ngài ra hoằng dương đạo pháp, nếu thân cận nghe lời khuyên dạy tu hành của quý ngài, 
tất cũng được giải thoát. Nhưng kẻ căn lành sơ bạc, gặp thiện tri thức cũng khó. Dù có duyên 
được thấy mặt nghe pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý, hoặc chấp hình thức bên ngoài mà 
chẳng chịu tin theo, thì cũng vô ích. Theo Kinh Phạm Võng và Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu 
thiện tri thức, đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài; như chớ chấp người đó trẻ tuổi, nghèo 
nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hạ tiện, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu 
người thông hiểu Phật pháp. có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiện tri thức chớ 
nên tìm cầu sự lầm lỗi, bởi vị đó có khi mật hạnh tu hành, vì phương tiện hóa độ, hoặc đạo 
lực tuy cao song tập khí còn chưa dứt, nên mới có hành động như vậy. Thứ mười bảy là thấy 
được tự tánh mà tu tập là điều khó. Tứ mười tám là cứu độ chúng sanh theo đúng hoàn cảnh 
của họ là điều khó. Thứ mười chín là thấy sự việc mà không bị cảm xúc là điều khó. Thứ 
hai mươi là hiểu và thực hành đúng theo chánh pháp là điều khó——In the Sutra of Forty-Two 
Sections, the Buddha taught: “There are twenty difficulties people always encounter”: Fữsứ, 
1f 1s đifficult to give when one 1s poor (1t 1s hard for a poor man to be generous). It 1s difficult 
to practice charity when we are poor and destitute because under such conditions, even If we 
have the will, we lack the means. To force ourselves to practice charity must entaIl sacrIfices. 
Second, 1t 1s difficult to study the Way when one has power and wealth (t 1s hard for a rich 
and powerful man to learn the way). It 1s difficult to study the Dharma when we are wealthy 
and eminent, because under such favorable circumstances, we may have the means, but we 
are pulled away by opportunities for enJoyment and self-sratification. Thưrđ, 1t 1s difficult to 
abandon life and face the certainty of death (it 1s hard to seek Enlightenment at the cost of 
self-sacrifice). Fowríh, it 1s difficult to encounter the Buddha sutras (ít is hard to hear the 
teaching of Buddha). Fÿfh, 1t 1s difficult to be born at the time of a Buddha (while the Buddha 
1s in the world). The difficulty of being born during the lifetime of a Buddha 1s mentioned In 
the Perfection of Wisdom Treatise as follows: “In the town of SravastI, north of India, out of a 
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total population of nine hundred thousand, only one-thrd had actually seen and met 
Sakyamumi Buddha, another one-third had heard His Name and believed in Him but had not 
actually seen or met Him, while the remaining one-third had not seen, heard or even learned 
of His existence. Sakyamumi Buddha taught In SravastI for some twenty-five years, yet a full 
one-thrd of the town”s population were completely unaware of His existence. Ïs 1t any 
wonder, then, that those who were born during Sakyamuni Buddha”s time but dịd not reside In 
SravastI, or those who happened to be born before or after His time, would find 1t difficult to 
learn of Him or hear the Dharma. However, even though we may not be able to meet 
Sakyamumi Buddha, cultivating according to the Dharma 1s tantamount to meeting Him. Ôn 
the other hand, I1f we do not follow His teaching, even while near Him, we are still far away. 
Thus, Devadatta, Sakyamumi Buddhaˆs very own cousin, as well as Bhikshu Sunaksatra who 
attended the Buddha personally for twenty years, both descended Into the hells because they 
strayed from the Path. There 1s also the case of an old woman 1n the eastern quarterof 
Sravasti who was born at exactly the same momert as Sakyamuni Buddha, yet, because she 
lacked causes and conditions, wished neither to see nor to meet Him. Thus, not everyone can 
see the Buddhas and listen to the Dharma. Extensive øgood roots, merits, virtues and favorable 
conditions are required. Szx/ử, 1t 1s difficult to resist lust and desire. Seyenfh, 1t 1s difficult to 
see good things and not seek them. Eighứh, 1t 1s difficult to be 1nsulted and not become angry 
(It 1s hard not to get angry when one 1s Insulte). imứb, 1t 1s difficult to have power and not 
abuse 1t. Ten£h, 1t 1s dIfficult to come 1n contact with things and have no attachment to them or 
no thoughts of them (It 1s hard not to be disturbed by external conditions and circumstances). 
Eleventh, 1t 1s difficult to be greatly learned In the Dharma (It 1s hard to apply onself to study 
widely and thoroughly). Twejffh, 1t 1s difficult to get rid of self-satisfaction and pride (Ít 1s 
hard to keep onself humble). Thirfeenth, 1t 1s difficult not to slipht those who have not yet 
studied the Dharma. Fourfeenfh, 1t 1s dIfficult to practice equanimity of mind (Tt 1s hard to 
keep the mind pure against Iinstincts of the body). Fj/eenfh, 1t 1s difficult not to gøossip. 
Sixfeenfh, 1t 1s difficult to meet good knowing advisor (It 1s hard to fnd good friends). 
Although Sakyamuni Buddha has now entered Nirvana, good spiritual advisors are taking 
turns preaching the Way In His stead. If we draw near to them and practice according to theIr 
teachings, we can still achieve liberation. Nevertheless, those who possess only scant and 
shallow roots must find 1t difficult to meet good spiritual advisors. Even when they do so and 
hear the Dharma, 1f they do not understand 1ts meaning, or merely ørasp at appearances and 
forms, refusing to follow 1t, no benefit can possibly result. According to the Brahma Net and 
Avatamsaka Sutras, we should Ignore appearances and external forms when seeking a good 
spiritual advisors. For example, we should disregard such traits as youth, poverty, low sfatus 
or lack of education, unatfractive appearance or incomplete features, but should simply seek 
someone conversant with the Dharma, who can be of benefit to us. Nor should we find fault 
with good sprritual advisors for acting In certain ways, as 1t may be due to a number of 
reasons, such as pursuing a secret cultivation practice or following an expedient teaching. Or 
else, they may act the way they do because while their achievements may be hiph, their 
residual bad habits have not been extinguished. If we grasp at forms and look for faults, we 
will forfeit benefits on the path of cultivation. Seyenfeenfh, 1t 1s difficult to see one”s own 
Nature and study the Way. Eighfeenfh, 1t 1s diflcult to save sentlent beings with means 
appropriate to the1r situatlons. /inefeenfh, 1t 1s difficult to see a state and not be moved by 1t 
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(It 1s hard not to argue about right and wrong). Twenfieth, 1t 1s difficult to have a good 
understanding of skill-in-means and apply to it well (It is hard to find and learn a good 
method). 
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Có ba lý do Hành Giả Niệm Phật không được Nhứt Tâm Bất Loạn. Sao gọi là “Nhứt tâm bất 
loạn?” “Nhứt tâm” là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp niệm chi khác. “Bất loạn” là 
lòng không rối loạn duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật. Bậc thượng căn niệm Phật 
một ngày có thể được nhứt tâm, bậc trung căn hoặc ba bốn ngày có thể được nhứt tâm, còn 
bậc hạ căn phải đến bẩy ngày. Cũng có ý nghĩa khác, bậc thượng căn trong bẩy ngày hoàn 
toàn nhứt tâm, bậc trung căn chỉ nhứt tâm được ba bốn ngày, còn bậc hạ căn duy nhứt tâm 
được có một ngày. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn trong bảy ngày có thể được nhứt 
tâm, mà chúng ta nhiều kẻ niệm hai ba năm vẫn chưa được nhứt tâm? Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba lý do khiến cho hành giả niệm Phật 
không được nhứt tâm. Thứ nhất, về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy kiết kỳ tu hành, 
khi kiết thất lại tạp tu. Phải biết trong kỳ thất, muốn được nhứt tâm, nên chuyên giữ một câu 
niệm Phật, không được xen trì chú, tụng kinh hay tham thiển chi khác. Thứ nhì, trong bẩy 
ngày chưa tránh được tạp duyên, dứt được tạp niệm, chuyên chú tu hành. Bởi có vị kiết thất, 
vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các chuyện lặt vặt bên 
ngoài, cho đến chưa có tâm cầu sự tất chứng. Thứ ba, ba căn như đã nói, chỉ là ước lược. 
Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng-thượng căn, thượng-trung căn, thượng-hạ căn; 
trung và hạ căn cũng thế, thành ra chín căn. Trong chín căn nếu chia chẻ ra hãy còn rất nhiều 
căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái lược. Thí dụ như nói bậc thượng căn chỉ nói bẩy 
ngày không loạn, mà chẳng nói tám chín ngày. Thật ra bậc ấy, chẳng những tám chín ngày 
không loạn, mà cho đến suốt đời cũng có thể không loạn. Ngược lại, kẻ độn căn nghiệp 
chướng nặng nhiều, chẳng những bẩy ngày không được nhứt tâm, mà có thể niệm suốt đời 
cũng chưa được nhứt tâm. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa phải khéo hiểu, không nên chấp 
văn hại lời, và chấp lời hại ý. Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, có bẩy trường hợp khó niệm Phật. Thứ nhất, dù cho bạn không bệnh, 
mà chết một cách yên ổn, khi lâm chung e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn vương, nỗi tham 
sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân cũng không niệm Phật được. Thứ nhì, giả sử 
bạn không bị những ác duyên mà chỉ bệnh sơ sái rồi mãn phần, thì lúc sắp chết tứ đại đất, 
nước, lửa, gió phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng, như con đồi mỗi 
bị lột vẩy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? Thứ ba, nếu là người tại gia, thì 
lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặc, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư cũng 
không rỗi rảnh để niệm Phật. Thứ tư, chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi bạn chưa chết 
mà có chút bệnh nơi thân, phải gắng chịu sự dau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, 
nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Thứ năm, dù bạn 
chưa có bệnh, nhưng bị tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém, áo não buồn than, chỉ lo sự việc trên 
cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật? Thứ sáu, ví như lúc bạn chưa già, thân 
lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế tục, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ 
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việc, biển thức mênh mông, làm sao có thể niệm Phật được? Thứ bảy, dù bạn được muôn 
duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm 
không vững, dứt không xong, khi xúc đối với ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo 
cảnh mà điên đảo làm sao yên trí để niệm Phật? Lại có mười loại người không niệm Phật 
được lúc lâm chung. Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ 
trước họ đã có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên đời nầy mới gặp thiện hữu tri thức và 
khởi lòng tin tưởng phụng hành, chứ những kẻ một đời tạo ác, khi lâm chung mong gì có được 
được một câu niệm Phật để được vãng sanh? Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh 
Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 20, có mười hạng người không thể niệm Phật lúc 
cận tử. Những sự kiện nầy có thể xãy đến với bất cứ ai, bất kể là xuất gia hay tại gia. Chúng 
xãy ra do bởi nghiệp đời trước hay đời nầy (túc nghiệp hay hiện nghiệp) và xãy ra bất thần 
không tránh được. Chúng ta không phải là bậc Thánh nhân chứng túc mạng thông, lại cũng 
chẳng phải là bậc đủ tha tâm, thiên nhãn, biết mình khi mạng chung chết tốt hay xấu, mà 
bình thời không niệm Phật, đến khi lâm chung nếu rủi mắc phải một trong mười ác duyên, 
chừng đó dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện hữu tri thức cũng không thể nào cứu được. Lúc 
đó thần thức sẽ tùy theo nghiệp mà đi vào chốn tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ. Thứ 
nhất là những kẻ không gặp bạn lành hay thiện hữu tri thức nên chẳng ai khuyên họ niệm 
Phật. Thứ nhì là những kẻ bị bức thiết bởi khổ nghiệp, nên không yên ổn rổi rảnh để niệm 
Phật. Thứ ba là những kẻ bị trúng phong thình lình trở nên á khẩu hay khuyết tật ăn nói nên 
không thể niệm Phật được. Thứ tư là những kẻ mất trí nên không thể chú tâm niệm Phật 
được. Thứ năm là những kẻ bất đắc kỳ tử bởi lửa nước nên không có đủ bình tỉnh chí thành 
niệm Phật. Thứ sáu là những kẻ thình lình bị hại bởi dã thú. Thứ bảy là những kẻ lúc cận tử 
gặp thầy tà bạn ác phá hoại lòng tin. Thứ tám là những kẻ gặp bạo bịnh, hôn mê bất tỉnh rồi 
qua đời. Thứ chín là những kẻ thình lình trúng thương chết trận. Thứ mười là những kẻ té từ 
trên cao mà vong mạng—There are three causes which practitloners of Buddha Recitation 
cannot achieve “one-pointedness of mind.” What does 1t mean to have “one-pointedness of 
mind?” It means to concentrate the mind on recitaton without sundry thoughts. “One- 
pointedness” means the mind 1s devoid of all distractions, thinking about no other realm 
except the realm of Buddha Recitation. Individuals of high capacifles may reach such a stafe 
in, perhaps, one day; those of moderate capacitles In three or four days; those of limited 
capacifies In seven days. There 1s still another point of view, Individuals of high capacities, 
Iideally, achieve one-pointedness of mind during the entire seven-day period; those of 
moderate capacities only do so for three or four days; while those of limited capacitles may 
only do so for one day during the whole period of retreat. However, why did Sakyamuni 
Buddha estimate that we could achieve one-pointedness of mind within a week, when 1n fact, 
some of us may recite for two or three or even many years without ever reaching that state? 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and 
Practice, there are three causes which practiioners of Buddha Recttation cannot achieve 
“one-pointedness of mind.” First, from the viewpoint of “mark” or phenomena, we fall to 
follow Sakyamunmi Buddha”s admonition to conduct periodic retreats for cultivation. When we 
do so, we engage In several practices at the same time (sundry practices). We should realize 
that If we would like to achieve one-pointedness of mind, we should practice oral recitation 
exclusively during the retreat period, and not engage in Mantra or Sutra Recifation or 
meditaton as well. Second, there are varlous reasons why some practitioners canot avoid 
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sundry conditions and thoughfts or concentration on cultivation for seven days. These reasons 
range from lack of external support, 1.e., the need to prepare their own meals and attend to 
other miscellaneous actfivities, to lack of earnestness. Third, the three capacItiles mentioned 
above are a rough estimation. For example, within the category of high capacity cultIvators, 
we have “supremely high,” “mmoderately high,” and “low high” capacities. Moderate and 
limited capacitles may likewise be subdivided. There are thus a total of nine categorles, 
which may In turn be divided Into many more categorles. We should also realize that 
Sakyamun Buddha°s words are only generaliies. For example, the sutras state that 
individuals of high capacities can achieve one-pointedness of mind for seven days, not eight 
or nine. In reality, these sages are not only undisturbed for eight or nine days, conceivably, 
their minds can remain empty and still during their entire lives. Conversely, those of limited 
capacifies, weiphed down bu heavy karmic obstructions, not only may fail to reach one- 
poIintedness of mind after seven days, they may even recite during their whole lifetime 
without ever reaching that state. Thus we should interpret the words and meaning of the 
sutras flexibly, without being attached to the words and betraying the phrase, or grasping at 
the phrase and doing InJustice to the meaning. According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in 
The Pure Land Buddhism, there are seven circumstances that are difficult for Pure Land 
practitioners to practice Buddha Recttation. Flirst, even 1f you die peacefully, without 1llness, 
you may not have severed all worldly ties, or you may still be caught up in defiled thoughts. 
The desire to survive, coupled with the fear of death, disturb your Mind, rendering 1t 
perplexed and undecided. In such circumstances as well, you cannot recite the Buddha”s 
name. Second, even I1f you do not meet with evil conditions, but simply expire after a mild 
1llness, at that time the four elements (earth, water, fire, air) separate, your ligaments and 
bones jerk and retract, Mind and body are aching and In a state of panic, not unlike a turtle 
being skinned alive or a crab thrown alive Into a boiling pot. How can you then recite the 
Buddha's name? Third, moreover, 1ƒ you are a layman, you have, in addition, unfinished 
family obligations, unsetfled projects and plans, wailing wife and weeping children, along 
with hundreds of other worries and apprehensions. How can you have the leIsure to recite the 
Buddhaˆs name? Fourth, let us not even talk about the time of death. Even In dally life, 1ƒ you 
are afflicted with some mild illness, you suffer, moaning and groaning endlessly. As you 
search for a physiclan or a cure or seek out monks and nuns to recIte verses of repentance, 
hoping for a quick recovery, your sundry thoughts are legion. lt Is not easy, then, to 
concentrate the Mind and recite the Buddhaˆs name. FIfth, even under normal cireumstances, 
when you are In good health, you may be afflicted with old age and declining strength, beset 
by all kinds of worries and sorrows. Keeping the aging body together 1s a never-ending task; 
how can you have time for Buddha Recttation? Sixth, even when you have not reached old 
age and your body 1s still vigorous, you are still weighed down by mundane preoccupations 
and have not yet severed worldly thoughts. You run hither and yon, worrying about fen 
thousand things. With your sea of consciousness so vast, how can you recite the Budda”s 
name? Seventh, even If you are free of all conditions and entanglements and are determined 
to cultivate the Dharma, unless you can see through mundane marks, understand them 
thoroughly, and sever them completely, you will not be in control of yourself when faced with 
external conditions. Your Mind, then, will move erratically, following the environment. How 
can you have the peace of Mind to recite the Buddha's name? There are still ten types of 
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people who cannot recite the Buddha”s name at near-death time. The reason perverse and 
evil beings manage to recite the Buddha”s name at the time of death 1s that they have “good 
ToOfS, causes, conditions, merits, and virtues' from the past. That 1s why they are able to 
encounter good spiritual advisors, believe In them and act accordingly. How can those who 
commit evil deeds throughout their lives be reborn In the Pure Land with Just a single 
recitation of the Buddha”s name? According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the 
Treatise on The Ten Doubts, question number 20, there are ten types of people who cannot 
recite the Buddhaˆs name at the time of death. These are common occurrences which can 
befall anyone, clergy or laypeople. They are due fo previous or current karma and occur 
suddenly and unavoidably. We are not sages who have attained the “knowledge of prevIous 
lives,` and who can thus know In advance whether or not we wIÏll encouter karmic retribution 
at the moment of death. Neither do we have the faculty of reading other peopleˆs Minds nor 
supernatural vision, to know whether we wIll die peacefully or not. Thus, 1Ý we do not recIfe 
the Buddha”s name 1n dally life, how will we react 1f, at the time of death, we Inadvertently 
meet with one of these calamitiles? At such time, even If a living Buddha or a multitude of 
good spiritual advisors surround us, they will have no way to save us. Qur conscIousness will 
then follow our karma and descend upon the Three Evil Paths, subJect to eight adversitles and 
enduring many eons of suffering. First, those who fail to meet spiritual friends or good 
advisors and thus have no one to urge them to recite. Second, those who are oppressed by 
karmic suffering and lack both peace of Mind and free time to practice Buddha Recttation. 
Third, those stricken by sudden illness and become dumb or speech Iimpaired, which prevenfs 
them from actually reciting the Buddha”s name aloud. Fourth, those who are Insane and 
cannot focus the Mind on invoking the Buddha”s name. Flfth, those who meet with sudden 
death by fire or drowning and lose their calmness and utter sincerity. Sixth, those who are 
suddenly inJured by ferocIous beasts. Seventh, those who encounter wicked teacher and evIil 
friends at the time of near death, as such friends destroy therr faith. Eighth, those stricken by 
faftal illiness and become unconscIous when passing away. Ninth, those who are wounded and 
die suddenly on the battlefield. Tenth, those who lose therr lives falling from high places. 
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(Xem Trí Giả: Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật nơi Chương XXÌI (R)(I)) 
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Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn 
lành, phước đức, nhân duyên, nên đời nầy mới gặp thiện hữu tri thức và khởi lòng tin tưởng 
phụng hành, chứ những kẻ một đời tạo ác, khi lâm chung mong gì có được được một câu 
niệm Phật để được vãng sanh? Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi 
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Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 20, có mười hạng người không thể niệm Phật lúc cận tử. Những 
sự kiện nầy có thể xãy đến với bất cứ ai, bất kể là xuất gia hay tại gia. Chúng xãy ra do bởi 
nghiệp đời trước hay đời nầy (túc nghiệp hay hiện nghiệp) và xãy ra bất thần không tránh 
được. Chúng ta không phải là bậc Thánh nhân chứng túc mạng thông, lại cũng chẳng phải là 
bậc đủ tha tâm, thiên nhãn, biết mình khi mạng chung chết tốt hay xấu, mà bình thời không 
niệm Phật, đến khi lâm chung nếu rủi mắc phải một trong mười ác duyên, chừng đó dù có 
Phật sống hay bao nhiêu thiện hữu tri thức cũng không thể nào cứu được. Lúc đó thần thức sẽ 
tùy theo nghiệp mà đi vào chốn tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ. Thứ nhất là những kẻ 
không gặp bạn lành hay thiện hữu tri thức nên chẳng ai khuyên họ niệm Phật. Thứ nhì là 
những kẻ bị bức thiết bởi khổ nghiệp, nên không yên ổn rổi rảnh để niệm Phật. 7hứ ba là 
những kẻ bị trúng phong thình lình trở nên á khẩu hay khuyết tật ăn nói nên không thể niệm 
Phật được. 7hứ £ là những kẻ mất trí nên không thể chú tâm niệm Phật được. Thứ năm là 
những kẻ bất đắc kỳ tử bởi lửa nước nên không có đủ bình tỉnh chí thành niệm Phật. Thứ 
sáu là những kẻ thình lình bị hại bởi dã thú. Tứ bảy là những kẻ lúc cận tử gặp thầy tà bạn 
ác phá hoại lòng tin. Thứ đám là những kẻ gặp bạo bịnh, hôn mê bất tỉnh rồi qua đời. Thứ 
chín là những kẻ thình lình trúng thương chết trận. Tứ mười là những kẻ té từ trên cao mà 
vong mạng——The reason perverse and evil beings manage to recite the Buddha”s name at the 
time of death 1s that they have “good roots, causes, conditions, merits, and virtues” from the 
past. That 1s why they are able to encounter good spiritual advisors, believe in them and act 
accordingly. How can those who commit evil deeds throughout their lives be reborn in the 
Pure Land with Just a single recitation of the Buddha”s name? According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm ¡n the Treatise on The Ten Doubts, question number 20, there are ten types 
of people who cannot recite the Buddhaˆs name at the time of death. These are common 
Occurrences which can befall anyone, clergy or laypeople. They are due to previous or 
current karma and occur suddenly and unavoidably. We are not sages who have attained the 
“knowledge of previous lives,' and who can thus know In advance whether or not we wIll 
encouter karmic retribution at the moment of death. Neither do we have the faculty of 
reading other people”s Minds nor supernatural vision, to know whether we will die peacefully 
or not. Thus, 1ƒ we do not recite the Buddhaˆs name 1n dally life, how will we react 1ƒ, at the 
time of death, we Inadvertently meet with one of these calamitiles? At such time, even 1Ý a 
living Buddha or a multitude of good spiritual advisors surround us, they wIll have no way to 
save us. Qur consciousness will then follow our karma and descend upon the Three Evil 
Paths, subJect to eight adversitiles and enduring many eons of suffering. sứ, those who fail 
to meet spiritual frilends or good advisors and thus have no one to urge them to recIfe. 
Second, those who are oppressed by karmic suffering and lack both peace of Mind and free 
time to practice Buddha Recitation. Tưrđ, those stricken by sudden 1llness and become dumb 
or speech Impaired, which prevents them from actually reciting the Buddha”s name aloud. 
Fourfh, those who are 1nsane and cannot focus the Mind on 1nvoking the Buddhaˆs name. 
Fựth. those who meet with sudden death by fire or drowning and lose their calmness and 
ufter sincerity. Six/b, those who are suddenly 1nJured by ferocious beasts. Seyenfh, those who 
encounter wicked teacher and evIil friends at the time of near death, as such friends destroy 
their faith. Eighíh, those stricken by fatal 1llness and become unconsclous when passing 
away. Ninfh, those who are wounded and die suddenly on the battlefield. Ten£h, those who 
lose thetr lives falling from high places. 
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Bốn điều không thể đạt được: 7hứ nhất là Thường Thiếu Bất Khả Đắc: Không thể trẻ mãi 
không già. Thứ nhì là Vô bệnh Bất Khả Đắc: Không thể không ốm đau bịnh hoạn. 7h ba là 
Trường Thọ Bất Khả Đắc: Không thể sống lâu mãi. 7k £ là Bất Tử Bất Khả Đắc: Không 
thể không chết —The four unattainables: F#sứ, Perpetual youth is unattainable. Seeond, Ño 
sickness 1s unattainable. Tưrd, Perennial le 1s unattainable. Fouríh, No death 1s 
unattainable. 
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Theo Kinh A Hàm, có bốn thứ chẳng thể khinh thường: Thứ nhất là Thái tử tuy còn nhỏ, 
nhưng tương lai sẽ làm quốc vương, nên chẳng thể khinh thường. 7ý nhì là Rắn tuy nhỏ, 
nhưng nọc độc có thể làm chết người, nên không thể khinh thường. 7 ba là Tia lửa tuy 
nhỏ, nhưng có thể đốt cháy núi rừng đồng cỏ lớn, nên không thể khinh thường. 7hứ £ư là Sa 
Di tuy nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh, nên không thể khinh thường——According to the 
Agama Sutra, there are four things that may not be treated liphtly: is, a prince though 
young now, but he may become a king In the future, so not to treat him lightly. Second, a 
snake though smaill, but 1ts venom can kill people, so not to treat 1t lightly. Tưrd, a fire 
though tiny, but it may be able to destroy a big forest or meadow, so not to treat 1t lightly. 
Fourfh, a novice though a beginner, but he may become an arhat, so not to treat hm lightly. 


(222) “? 64t X4 ®Xý 72⁄4 
“?ác 2œ: ve bùee ?fa¿ €ứx/e¿£ 


Bốn thứ không còn được giao phó cho điều gì nữa cả: người già, cái chết gần kể, xa xôi, và 
quỷ quái —The four to whom one does not entrust valuables: The old, death ¡is near, the 
distant, lest one has immediate need of them, and the evil, or the strong; lest the temptation 
be too strong for the last two. 
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Bốn điều không thể thấy được: Thứ nhất là Cá không thể thấy nước. Thứ nhì là Người 
không thấy không khí hay gió. Thứ ba là Kẻ mê muội mờ mịt không thể thấy được thực chất 
của vạn pháp. Thứ £ là Người giác ngộ không thể thấy được cái không vì nhân tố của chính 
người ấy và tánh không đã vượt ra ngoài ý niệm ——The four ¡invisibles: Firs, water to fish 
(fish cannot see water). Seconđ, air or wind to man (man cannot see air). frđ, the nature of 
things to the deluded (the deluded cannot see the nature of things). Fowrífh, the void to the 
enlightened, because he 1s In his own element, and the void 1s beyond conception. 
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Bốn thứ không thể sinh được: Thứ nhất là Bất Khả Tự Sinh: Pháp chẳng tự thân mà sanh ra. 
Thứ nhì là Bất Khả Tha Sinh: Pháp chẳng do tha nhân mà sanh ra. 7 ba là Bất Khả Bất 
Sinh: Bất Cộng Sanh—Pháp chẳng do cộng nhân tự tha mà sanh. 7khứ £ là Bất Khả Bất Hạ 
Sinh: Pháp chẳng do vô nhân mà sanh ra, một khi nghiệp nhân đủ đầy là chổi đâm trái trổ—— 
Four “not-born”: Fs, a thing 1s not born or not produced of 1tself. Secøond, a thing 1s not 
produced of another or ofa cause without 1tself. Tzrd, a thing 1s not “not self-born” when 1t 1s 
time to produce the fruit of karma (of both I & 2). Fourfh, a thing 1s not “not born” when It 1s 
time to produce the fruit of karma (of no cause). 
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Trên thế gian nầy có năm điều mà không ai có thể thành tựu được: 7h nhất là muốn thân 
không già nhưng nó vẫn cứ già. Thứ nhì là muốn không bệnh mà vẫn cứ bệnh. Thứ ba là 
muốn không chết nhưng vẫn cứ chết từng phút từng giây. Thứ £ư là chối bỏ sự hoại diệt khi 
sự hoại diệt vẫn sờ sờ ra đó. Thứ năm là muốn bất tận nhưng vẫn cứ phải chịu tận—Five 
things which no one 1s able to accomplish in this world: Firsí, to cease growing old when he 1s 
growing old. Secøonđ, to cease being sick, but he still gets sick. T?zrd, to cease dying, but he 


1s still dying at every momernt he lives. Fowrfh, to deny extincton when there 1s extinction. 
Fifth, f0 đeny exhaustion. 
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Bảy điều không tránh khỏi: ?hứ nhất là tái sanh chẳng thể tránh được. Thứ nhì là già chẳng 
tránh được. 7h ba là bịnh chẳng tránh được. 7 £ là chết chẳng tránh được. Thứ năm là 
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tội chẳng tránh được. Tứ sáu là phước chẳng tránh được. Thứ bẩy là nhơn duyên chẳng 
tránh được—Seven unavoidable things in this world: Frsý, rebirth 1s unavoidable. Seconđ, old 
age 1s unavoidable. Thử, sickness 1s unavoidable. Fowríh, death 1s unavoidable. Fÿh, 
punmishment for sins 1s unavoidable. Sixíh, happiness for goodness 1s unavoidable. Seyenth, 
consequences or Cause and effect are unavoidable. 
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CHƯƠNG MưỜI Sád 
CHWPTEït SIXTEEN 


8ồ Đề Tám 
8odhi Mind 
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Bồ Đề Tâm là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, cả Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa, 
mặc dù không được nói trực tiếp rõ ràng trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, khái niệm 
Bồ Đề Tâm ở Phật giáo Đại Thừa đã phát triển cả về đạo đức lẫn tâm lý học, và sự phát 
triển nầy cũng được tìm thấy trong Kim Cang Thừa, trong đó Bồ Đề Tâm được xem như “Đại 
Lạc”. Trong Đại Thừa phát triển cùng lúc với thuyết phiếm thần xuất hiện đã chủ trương 
rằng Bồ Đề tâm tiểm ẩn trong tất cả chúng sanh và được hiển lộ trong Pháp thân hoặc chân 
như nơi chúng sanh tánh. Mặc dù Bồ Để tâm không thấy trong kinh điển Pali, nhưng khái 
niệm Bồ Đề tâm cũng có ảnh hưởng chẳng hạn như sau khi Đức Phật rời bổ cung điện đã lập 
nguyện “dù cho xương thịt có tan rã cũng quyết tìm ra con đường giải thoát sanh tử cho tất cả 
chúng sanh." Chính sau khi Bồ Đề tâm nầy thành tựu, Ngài đã được tôn xưng là bậc giác ngộ. 
Tâm Bồ để hay tâm vị tha là tâm luôn mong đạt được giác ngộ cho mình, đồng thời cũng đạt 
được giác ngộ cho người. Bồ Đề Tâm được định nghĩa là ý hướng vị tha, muốn đạt giác ngộ 
để giúp chúng sanh. Sự đạt đến giác ngộ cần thiết chẳng những để mang lại lợi lạc cho người 
khác, mà còn cho chính sự hoàn thiện bản chất của chính mình. Tâm Bồ đề là cửa ngỏ giác 
ngộ và đạt thành quả vị Phật. Đây là trí huệ bẩm sinh, hay giác tâm bổn hữu, hay là sự khao 
khát giác ngộ. Đức Phật dạy: “Chúng sanh đều bình đẳng vì ai cũng có Phật tánh như nhau. 
Nghĩa là mỗi chúng ta đều có hạt giống Phật, có từ bi đối với mọi chúng sanh, nghĩa là khả 
năng giác ngộ và hoàn thiện nằm ngay trong mỗi chúng ta.” Theo Kinh Hoa Nghiêm, Đức 
Phật đã dạy: “Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát lòng Vô Thượng Bồ Đề là “khởi lòng đại bi 
cứu độ tất cả chúng sanh. Khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự. Khởi lòng khắp 
cầu chánh pháp, tất cả không sẻn tiếc. Khởi lòng thú hướng rộng lớn, cầu nhứt thiết trí. Khởi 
lòng đại bi vô lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh. Khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, 
mặc áo giáp kiên thệ để cầu Bát Nhã Ba La Mật. Khởi lòng không siểm dối, vì cầu được trí 
như thật. Khởi lòng thực hành y như lời nói, để tu đạo Bồ Tát. Khởi lòng không dối với chư 
Phật, vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai. Khởi lòng nguyện cầu nhứt thiết trí, cùng 
tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề 
Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, nên được sanh vào nhà Như Lai. Nây thiện 
nam tử! Như người học bắn, trước phải tập thế đứng, sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ 
Tát muốn học đạo nhứt thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu 
hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử! Ví như vương tử tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần 
đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề tâm tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc 
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kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể vì. Thiện nam tử! Như thái tử tuy đối với quần 
thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi 
nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự 
tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng 
tánh đứng vào bậc nhứt. Thiện Nam Tử ! Như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì 
các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề tâm, thì các 
hạnh đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử ! Như chất kim cương 
tất cả vật không thể phá hoại, trái lại nó có thể phá hoại tất cả vật, song thể tánh của nó vẫn 
không tổn giảm. Bồ Đề tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp, giáo hóa 
chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc mà hàng nhị thừa không thể muốn làm đều làm được, song 
kết cuộc vẫn chẳng chán mõi giảm hư.” Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thấy được bản mặt 
thật của chư pháp, tâm tin nơi nhân quả và Phật tánh nơi chúng sanh cũng như luôn dụng công 
tu hành hướng về quả vị Phật. Bồ Đề Tâm liên hệ tới hai chiều hướng: Thượng cầu Phật Đạo, 
hạ hóa chúng sanh. Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na nói: “Bồ Để Tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, 
phương tiện làm cứu cánh.” Ví như người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, 
phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau dùng phương tiện hoặc xe, thuyển, 
hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả vô thượng Bồ Đề làm mục 
tiêu cứu cánh; lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực hành; và kế đó tùy sở thích 
căn cơ mà lựa chọn các pháp môn hoặc Thiển, hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu tập. 
Phương tiện với nghĩa rộng hơn, còn là trí huệ quyển biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh 
thuận nghịch trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải nhận định 
của hành giả, trước khi khởi công hạnh huân tu. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất Bồ Đề 
Tâm mà tu các pháp lành, đó là ma nghiệp.” Lời nầy xét ra rất đúng. Ví như người cất bước 
khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu, và đi với mục đích gì, thì cuộc hành trình chỉ là 
quanh quấn, mỏi mệt và vô ích mà thôi. Người tu cũng thế, nếu dụng công khổ nhọc mà quên 
sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả 
hưởng phước nhơn thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô 
biên nỗi khổ, nghiệp ma vẫn còn. Như vậy phát tâm Bồ Đề lợi mình lợi người là bước đi cấp 
thiết của người tu. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đem công 
đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật, 
cho nên hành giả phải vì sự thoát ly khỏi vòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu 
vì giải thoát cho riêng mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một phần ít mà 
thôi. Vậy bản hoài của Phật như thế nào? Bản hoài đích thực của Đức Thế Tôn là muốn cho 
tất cả chúng sanh đều thoát vòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm 
Phật cần phải phát Bồ Để tâm. Bồ Đề nghĩa là “Giác.” Trong ấy có ba bậc: Thanh Văn Bồ 
Đề, Duyên Giác Bồ Đề, và Phật Bồ Đề. Người niệm Phật phát tâm Bồ Đề, chính là phát tâm 
cầu quả giác ngộ của Phật; quả vị ấy cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên 
Giác, nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm nầy gồm hai chủng tử chính, là từ bi và trí huệ, hay 
phát xuất công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. Phát Bồ Để Tâm như trên đã nói, có 
thể tóm tắt trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiển não vô 
tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành.” Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, không phải chỉ nói 
suông “Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện, gọi là đã phát Bồ Để Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm hành giả cần phải quán sát để 
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phát tâm một cách thiết thật, và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. 
Có những người xuất gia, tại gia mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi 
hướng: “Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não” Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay 
tham lam, mai hờn giận, mốt si mê biếng trễ, bữa kia nói xấu hay chê bai chỉ trích người, đến 
bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gổ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu trừ 
được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, chứ ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử 
lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức 
Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt vấn đề “Làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm?” 
Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, mà ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa 
tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát mà Đức Phật đã 
chỉ dạy. Muốn cho lòng Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực. Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm theo sáu yếu điểm 
sau đây: Giác Ngộ Tâm, Bình Đẳng Tâm, Tâm Từ Bi, Sám Nguyện Tâm, và Bất Thối Tâm— 
Bodhicitta, or the “Thought of Enliphtenment” 1s an Important concept 1n both Theravada and 
Mahayana Buddhism. Though not directly mentioned, the idea 1s explicit in the Theravada 
Buddhism. It was in Mahayana, however, that the Bodhicitta concept developed along both 
ethical and metaphysical lines and this development 1s found In Vajrayana too, wherein 1t 
also came to be regarded as a state of “great bliss'. In Mahayana 1t developed along with 
pantheistic lines, for It was held that Bodhicitta 1s latent in all beings and that 1t 1s merely a 
manifesfation of the Dharmakaya, or Bhutatathata in the human heart. Though the term 
Bodhicitta does not occur In Pali, this concept 1s found 1n Pali canonical literature where, for 
example, we are told how Gautama after renouncing household life resolved to strive to put 
an end to all the sufferings. It 1s this comprehension that came to be known as the 
Enlightenment, and Gautama came to be known as the Enlightened One, the Buddha. Bodhi 
Mind, or the altruistic mind of enlightenment 1s a mind which wishes to achieve attainment of 
enlightenment for self, spontaneously achieve enlightenment for all other sentient beings. 
The spirit of Enlightenment, the aspiration to achieve 1t, the Mind set on Enlightenment. 
Bodhicifta 1s defined as the altruistic Intention to become fully enlightened for the benefit of 
all sentient beings. The attainment of enlightenment 1s necessary for not only 1n order to be 
capable of benefitting others, but also for the perfection of our own nature. Bodhi mind ¡1s the 
gateway to Enlipghtenment and attainment of Buddha. An Intrinsic wisdom or the inherently 
enlightened heart-mind, or the aspiration toward perfect enliphtenment. The Buddha tauglht: 
“All sentient beings are perfectly equal In that they all possess the Buddha nature. This 
means that we all have the Bodhi seed or the seed of kindness of a Buddha, and the 
compassion of a Buddha towards all living beings, and therefore the potential for 
enlightenment and for perfection lies in each one of us. According to the Avatamsaka Sutra, 
the Buddha taught: “Good Buddhists! In Bodhisattvas arise the Bodhi-mind, the mind of great 
compassion, for the salvation of all beings; the mind of great kindness, for the umty with all 
beiIngs; the mind of happiness, to stop the mass misery of all beings; the altruistic mind, to 
repulse all that 1s not good; the mind of mercy, to protect from all fears; the unobstructed 
mind, to get rid of. all obstacles; the broad mind, to pervade all universes; the Infimte mind, to 
pervade all spaces; the undefiled mind, to manifest the vision of all Buddhas; the purified 
mind, to penetrate all knowledge of past, present and future; the mind of knowledge, to 
remove all obstructive knowledge and enter the ocean of all-knowing knowledge. Just as 
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someone 1n water 1s in no danger from fire, the Bodhisattva who 1s soaked In the virtue of the 
asprration for enlightenment or Bodhi mind, 1s in no danger from the fire of knowledge of 
individual liberation. Just as a diamond, even If cracked, relieves poverty, In the same way 
the diamond of the Bodhi mind, even 1f split, relieves the poverty of the mundane whirl. Just 
as a person who takes the elixir of life lives for a long time and does not grow weak, the 
Bodhisattva who uses the elexir of the Bodhi mind goes around the mundane whirl for 
countless eons without becoming exhausted and without being stained by the 1lls of the 
mundane whirl. The awakened or enlightened mind ¡s the mind that perceives the real behind 
the seeming, believes In moral consequences, and that all have the Buddha-nature, and aims 
at Buddhahood. The spirit of enlightenmeint, the aspiration to achieve 1t, the mind set on 
Enlightenmert. It involves two parallel aspects: The determination to achieve Buddhahood 
(above 1s to seek Bodhi), below 1s to save or transform all beIngs (the aspiration to rescue all 
sentlent beings). The Mahavatirocana Sutra says: “The Bodhi Mind 1s the cause, great 
Compassion 1s the root, skillful means are the ultimate.” For example, If a person 1s to travel 
far, he should first determine the goal of the trip, then understand 1fs purpose, and lastly, 
choose such expedient means of locomotion as automobiles, ships, or planes fo set out on hIs 
Journey. It 1s the same for the cultivator. He should first take Supreme Enlightenment as his 
ultimate goal, and the compassionate mind which benefits himself and others as the purpose 
of his cultivation, and then, depending on his references and capacities, choose a method, 
Zen, Pure Land or Esoterism, as an expendient for practice. Expedients, or skillful means, 
refer, in a broader sense, to flexIble wisdom adapted to circumstances, the application of all 
actions and practices, whether favorable or unfavorable, to the practice of the Bodhisattva 
Way. For this reason, the Bodhi Mind is the goal that the cultivator should clearly understand 
before he sets out to practice. The Avatamsaka Sutra says: “lo neglect the Bodhi Mind when 
practicing good deeds 1s the action of demons.” This teaching 1s very true Indeed. For 
example, If someone begins walking without knowing the destination or goal of his Journey, 
1snt his trip bound to be circuitous, tiring and useless? It 1s the same for the cultivator. [f he 
expends a great deal of effort but forgets the goal of attainng Buddhahood to benefit himself 
and others, all his efforts will merely bring merifs In the human and celestial realms. In the 
end he will still be deluded and revolved in the cycle of Birth and Death, undergoing 
1immense suffering. If this 1s not the action of demons, what, then, 1s 1t? For this reason, 
developing the Supreme Bodhi Mind to benefit oneself and others should be recognIzed as a 
crucial step. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in 
Theory and Practice, exchanging the virtues of Buddha Recitation for the petty merifs and 
blessings of this world 1s certainliy not consonant with the Intentions of the Buddhas. 
Therefore, practitioners should recite the name of Amitabha Buddha for the purpose of 
escaping the cycle of Birth and Death. However, If we were to practice Buddha Recttation for 
the sake of our own salvation alone, we would only fulfill a small part of the Buddhas' 
1ntentions. What, then, 1s the ultimate Intention of the Buddhas? The ultimate Intention of the 
Buddhas 1s for all sentlent beings to escape the cycle of Birth and Death and to become 
enlightened, as they are. Thus, those who recIte Amitabha Buddha”s name should develop 
the Bodhi-Mind or the Aspiration for Supreme Enlightenment. The word “Bodhi” means 
“enlightened.” There are three main stages of Enlightenment: The Enlightenment of the 
Sravakas or Hearers, the Enlightenment of the Pratyeka Buddhas or the Self-Awakened, and 
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the Buddha Bodhi. The Enlightenment of the Buddhas. What Pure Land practitioners who 
develop the Bodhi Mind are seeking 1s precisely the Enlightenment of the Buddhas. Thịs 
stage of Buddhahood 1s the highest, transcending those of the Sravakas and Pratyeka 
Buddhas, and 1s therefore called Supreme Enlightenment or Supreme Bodhi. This Supreme 
Bodhi Mind contains two principal seeds, compassion and wisdom, from which emanates the 
great undertaking of rescuing oneself and all other sentient beings. Awakening the Bodhi 
Mind, as Iindicated earlier, can be summarized In the four Bodhisattva vows as follows: 
“Sentient beings are numberless, I vow to save them all. Afflictions are inexhaustible, Ï vow 
to end them all. Dharma foors are boundless, Ï vow to master them all. Buddhahood 1s 
unsurpassable, I vow to attain it.” However, according to Most Venerable Thích Thiển Tâm 
1n the Pure Land Buddhism 1n Theory and Practice, 1t 1s not enough simply to say “ I have 
developed the Bodhis Mind,” or to recite the above verses every day. To really develop the 
Bodhi Mind, the practitioner should, In his cultivation, meditate on and act in accordance with 
the essence of the vows. There are cultivators, clergy and lay people alike, who, each day, 
after reciting the sutras and the Buddhaˆs name, kneel down to read the transference verses: 
“I wish to rid myself of the three obstructions and sever afflictions” However, thelr actual 
behavior 1s different, today they are greedy, tomorrow they become angry and bear grudges, 
the day after tomorrow 1t 1s delusion and laziness, the day after that 1t 1s belittling, criticzing 
and slandering others. The next day they are Involved In arguments and disputes, leading to 
sadness and resentment on both sides. Under these circumstances, how can they rid 
themselves of the three obstructions and sever afflictions? In general, most of us merely 
engage In external forms of cultivation, while paying lip service to “opening the mind.” Thus, 
the fires of greed, anger and delusion continue to flare up, preventing us from tasting the pure 
and cool flavor of emancipation as taught by the Buddhas. Therefore, we have to pose the 
question, “How can we awaken the Bodhi Mind?” In order to develop a true Bodhi Mind, we 
should ponder and meditate on the following six critical points. Most of us merely engage In 
external forms of cultivation, while paying lip service to “opening the mind.” Thus, the fire of 
greed, anger and delusion continue to flare up, preventing us from tasting the pure and cool 
flavor of emancipation as taught by the Buddhas. According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm In The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, we should pose the question of 
“How can we awaken the Bodhi Mind” or we should ponder and meditate on the following 
sIX points to develop a true Bodhi Mind: the Enlightened Mind, the Mind of Equanimity, 
Mind of Compassion, the Mind of Joy, the Mind of Repenfance and Vows, and the Mind of no 
Retreat. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đem công đức niệm Phật để 
cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật, cho nên hành giả 
phải vì sự thoát ly khỏi vòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát cho 
riêng mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một phần ít mà thôi. Vậy bản 
hoài của Phật như thế nào? Bản hoài đích thực của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng 
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sanh đều thoát vòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải 
phát Bồ Đề tâm. Bồ Để nghĩa là “Giác.” Trong ấy có ba bậc: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên 
Giác Bồ Đề, Phật Bồ Đề. Người niệm Phật phát tâm Bồ Đề, chính là phát tâm cầu quả giác 
ngộ của Phật; quả vị ấy cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên 
gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm nầy gồm hai chủng tử chính, là từ bi và trí huệ, hay phát xuất 
công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm 1n The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, exchanging the virtues of Buddha 
Recitation for the petty merifs and blessings of this world 1s certainly not consonant with the 
intentions of the Buddhas. Therefore, practitioners should recite the name of Amitabha 
Buddha for the purpose of escaping the cycle of Birth and Death. However, IÍ we were to 
practice Buddha Recifation for the sake of oue own salvation alone, we would only fulfill a 
small part of the Buddhas" intentions. What, then, 1s the ultimate Intention of the Buddhas? 
The ultimate intention of the Buddhas 1s for all sentient beings to escape the cycle of Birth 
and Death and to become enlightened, as they are. Thus, those who recIte Amitabha 
Buddha's name should develop the Bodhi-Mind or the Aspiraion for Supreme 
Enliphtenment. The word “Bodhi” means “enliphtened.” There are three main stages Of 
Enliphtenment: The Enlightenment of the Sravakas or Hearers, the Enlightenment of the 
Pratyeka Buddhas or the Self-Awakened., and the Enlightenment of the Buddhas. What Pure 
Land practitioners who develop the Bodhi Mind are seeking 1s precisely the Enlightenment of 
the Buddhas. This stage of Buddhahood 1s the highest, transcending those of the Sravakas and 
Pratyeka Buddhas, and 1s therefore called Supreme Enlightenment or Supreme Bodhi. This 
Supreme Bodhi Mind contains two principal seeds, compassion and wisdom, from which 
emanates the great undertaking of rescuing oneself and all other sentient beings. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, không phải chỉ nói suông 
“Tôi phát Bồ Đề Tâm” là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện, gọi 
là đã phát Bồ Đề Tâm. Muốn phát Bồ Để Tâm hành giả cần phải quán sát để phát tâm một 
cách thiết thật, và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những 
người xuất gia, tại gia mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi hướng: 
“Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não...” Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay tham 
lam, mai hờn giận, mốt s¡ mê biếng trễ, bữa kia nói xấu hay chê bai chỉ trích người, đến bữa 
khác lại có chuyện tranh cãi gây gổ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu trừ 
được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, chứ ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành 
thử lửa tam độc vẫn cháy hừng hực, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của 
Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt vấn đề “Làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm?” 
Muốn cho tâm Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực, chúng ta nên suy tư quán sát để phát 
tâm theo sáu yếu điểm như sau. Phật tử thuần thành phải phát tâm Bồ Đề bằng cách tự mình 
tu tập và thệ nguyện “Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tâm Bồ Đề của một vị Bồ 
Tát là chẳng những tự nguyện dập tắt tham ái nơi chính mình, mà giúp còn dập tắt lửa tham 
ái nơi chúng sanh. Lúc xãy ra nạn đói trong thời hoại kiếp, người ấy nguyện sẽ là thức ăn 
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thức uống cho hết thấy chúng sanh giúp họ thoát khổi nạn đói khát. Con người ấy luôn 
nguyện làm thây thuốc, làm thuốc hay hay làm y tá trị lành cho đến khi nào mọi người đều 
được chữa lành (không còn một chúng sanh nào bệnh nữa). Con người ấy luôn nguyện làm 
kho báu vô tận cho người nghèo và những kẻ cùng khổ cô độc. Vì muốn làm lợi lạc cho hết 
thảy chúng sanh nên người phát tâm Bồ Đề luôn nguyện xả bỏ hết thảy công đức, tài vật, sự 
hưởng thụ và ngay cả thân mạng không mệt mỏi, không luyến tiếc, không thối chuyển. Con 
người ấy luôn vững tin rằng Niết Bàn không là cái gì khác hơn là sự xả bỏ (xả bỏ không có 
nghĩa là liệng bỏ hay quăng bỏ, mà là cho ra vì lợi ích của chúng sanh) hoàn toàn mọi sự mọi 
việc. Trong cuộc sống hằng ngày, dù có bị giết hại, chưởi mắng hay đánh đập, con người ấy 
vẫn như như bất động. Con người ấy luôn nguyện làm người bảo vẽ những kẻ yếu đuối, làm 
người dẫn đường khách kữ hành, làm cầu hay làm thuyền cho những ai muốn qua sông, làm 
đèn cho những ai đang đi trong đêm tối. Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, mà ít chú 
trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị 
thanh lương giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Muốn cho lòng Bồ Đề phát sanh một cách 
thiết thực. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta nên suy 
tư quán sát để phát tâm theo sáu yếu điểm sau đây: Thứ nhất là Giác Ngộ Tâm. Chúng sanh 
thường chấp sắc thân nầy là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng 
thật ra, sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại 
không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của sáu trần là sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như một người trước kia dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng 
Anh, khi học thành, có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa biết Ba Lê, sau 
có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ 
có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia 
không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sau bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai 
lạt đến tan mất hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta khi có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình 
ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. 
Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt tụ, tâm như gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu 
giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” 
chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng không, nên 
không có “nhơn tướng.” Cái ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng 
sanh cũng không, nên không có “chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản ngã 
bền lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn 
cũng không, nên không có “thọ giả tướng.” Đây cần nên nhận rõ, cũng không phải không có 
thật thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không chấp trước, nên 
thể ấy thành không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn thay đổi sanh 
diệ, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành 
không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” cũng thế. Cho nên cổ 
đức đã bảo: “Cần chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu đãi hoa lạc, nhiền hậu thỉ 
tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì giữ lòng thanh tịnh 
trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác ngộ như thế mà hành đạo, mới 
gọi là phát Bồ Đề Tâm. 7h nhì là Bình Đẳng Tâm. Trong khế kinh, Đức Phật khuyên dạy: 
“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai.” Chư 
Phật thấy chúng sanh là Phật, nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh thấy chư 
Phật là chúng sanh, nên khởi lòng phiền não phân biệt ghét khinh. Cũng đồng một cái nhìn, 
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nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, đối 
với chúng sanh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng một 
Phật tánh. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu niệm, sẽ dứt được nghiệp chướng phân biệt 
khinh mạn, nảy sanh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế mà hành đạo, mới gọi là 
phát Bồ Đề tâm. Thứ ba là Tâm Từ Bi. Ta cùng chúng sanh sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng 
hảo trí huệ của Như Lai, mà vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp nên phải bị luân hồi, chịu vô 
biên sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta phải dứt tâm ghét thương phân biệt, kởi lòng cảm 
hối từ bi tìm phương tiện độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận 
rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết 
quả bị sợi dây tình ái ràng buộc. Từ bi là lòng xót thương cứu độ, mà lìa tướng, không phân 
biệt chấp trước; tâm nầy thể hiện dưới đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước 
huệ càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông 
đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, 
niệm từ bi của Bồ Để tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ 
Hiển đã khai thị: “Đại Bồ Tát với lòng đại bi có mười cách quán sát chúng sanh không nơi 
nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanhtánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán 
sát chúng sanh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong 
đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại bi. 
Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi. 
Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh 
vương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành 
mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi đại bi...” Đã phát tâm đại bï 
tất phải phát đại Bồ Đề tâm thể nguyễn cứu độ. Thế thì lòng đại bi và lòng đại Bồ Đề dung 
thông nhau. Cho nên phát từ bi tâm tức là phát Bồ Đề tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế mà 
hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm. 7 £ư là Hoan Hỷ Tâm. Đã có xót thương tất phải thể 
hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Lòng tùy hỷ trừ được chướng tật đố nhỏ nhen. Lòng hỷ xả giải 
được chướng thù báo phục. Bởi tâm Hoan Hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó 
chính là lòng Bồ Đề. Hoan hỷ có hai thứ: Tùy Hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, Thánh nhân, 
dưới cho đến các loại chúng sanh, có làm được công đức gì, dù là nhổ mọn cũng vui mừng 
theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ 
mừng dùm. Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm độc, 
tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn nầy nếu xét 
nghĩ sâu, thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. 
Nên Kinh Kim Cang dạy: “Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật, tức chẳng phải nhẫn nhục Ba 
La Mật, đó gọi là nhẫn nhục Ba La Mật.” Thứ năm là Sám Nguyện Tâm. Trong kiếp luân 
hồi, mọi loài hằng đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp 
vô thỉ đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, tạo ra vô lượng 
vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến chư Phật, Thánh nhơn, vì tâm đại bi đã ra đời thuyết pháp 
cứu độ loài hữu tình, trong ấy có ta, mà đối với ngôi Tam Bảo ta lại sanh lòng vong ân hủy 
phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di 
Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. 
Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, 
ý nghiệp thành khẩn ăn năn thể không tái phạm. Đã sám hối, phải dứt hẳn tâm hạnh ác, 
không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh đều không, mới là chân sám hối. Lại 
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phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng sanh để chuộc lại 
lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng (ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thiện hữu tri thức, 
và ân chúng sanh). Có tâm sám nguyện như vậy tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm 
lớn, và mới đi đến chỗ phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo, 
mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Thứ sáu là Bất Thối Tâm. Dù đã sám hối phát nguyện tu hành, 
nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ, sự lập công bồi đức thể hiện sáu độ muôn 
hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi đến quả viên giác lại xa vời dẫy đầy 
gay go chướng nạn, phải trải qua hằng sa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời? Ngài Xá Lợi Phất 
trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại Bồ Đề tâm tu hạnh bố thí. Nhưng khi chịu 
khổ khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng liệng xuống đất rồi nhổ nước dãi, 
lấy chân chà đạp lên trên, ngài còn thối thất Đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm 
nguyện là điều không phải dễ! Cho nên hành giả muốn được đạo tâm không thối chuyển, 
phải lập thệ nguyện kiên cố. Thể rằng: “Thân nầy dâu bị vô lượng sự nhọc nhăn khổ nhục, 
hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan thành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều 
ác, thối thất trên bước đường tu hành.” Dùng lòng bất thối chuyển như thế mà hành đạo, mới 
gọi là phát Bồ Đề tâm——According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in the Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, 1t 1s not enough simply to say “ I have developed the 
Bodhis Mind,” or to recite the above verses every day. To really develop the Bodhi Mind, the 
practiioner should, in his cultivation, meditate on and act in accordance with the essence of 
the vows. There are cultivators, clergy and lay people alike, who, each day, after reciting the 
sutras and the Buddhaˆs name, kneel down to read the transference verses: “l[ wish to rid 
myself of the three obstructions and sever afflictions...” However, their actual behavIor 1s 
different, today they are greedy, tomorrow they become angry and bear grudges, the day 
after tomorrow 1t 1s delusion and laziness, the day after that It 1s belittling, criticzing and 
slandering others. The next day they are Involved In arguments and disputes, leading to 
sadness and resentment on both sides. Under these circumstances, how can they rid 
themselves of the three obstructions and sever afflictions? In general, most of us merely 
engage In external forms of cultivation, while paying lip service to “opening the mind.” Thus, 
the fires of greed, anger and delusion continue to flare up, preventing us from tasting the pure 
and cool flavor of emancipatlon as taught by the Buddhas. Therefore, we have to pose the 
question, “How can we awaken the Bodhi Mind?” In order to develop a true Bodhi Mind, we 
should ponder and meditate on the following six critical points. Sincere and devoted 
Buddhists should make up their minds to cultivate themselves and to vow “above to seek 
Bodhi, below to save sentient beings.” A Bodhisattva”s Bodhi mind vows not only to destroy 
the lust of himself, but also to destroy the lust for all other sentient beings. ÀA Bodhisattva 
who makes the Bodhi mind always vows to be the rain of food and drink to clear away the 
pann of thurst and hunger during the aeon of famine (to change himself into food and drink to 
clear away human beings' famine). That person always vows to be a good doctor, good 
medicine, or a good nurse for all sick people until everyone ¡1n the world 1s healed. That 
person always vows to become an Inexhaustible treasure for those who are poor and 
destitute. For the benefiting of all sentient beings, the person with Bodhi mind 1s willing to 
gIive up his virtue, materials, enJoyments, and even his body without any sense of fatigue, 
regret, or withdrawal. That person always believes that Nirvana 1s nothing else but a total 
giving up of everything (giving up does not means throwing away or discarding, but 1t means 
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to give out for the benefit of all sentient beings). In daily life, that person always stays calm 
even though he may get killed, abused or beaten by others. That person always vows fo be a 
protector for those who need protection, a guide for all travellers on the way, a bridge or a 
boat for those who wIsh to cross a river, a lamp for those who need light in a dark night. Most 
of us merely engage In external forms of cultivation, while paying lip service to “opening the 
mind.” Thus, the fire of greed, anger and delusion continue to fÏare up, preventing us from 
tasting the pure and cool flavor of emancipation as taupht by the Buddhas. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, we should 
pose the question of “How can we awaken the Bodhi Mind” or we should ponder and 
meditate on the following six poinfs to develop a true Bodhi Mind: sứ, the Enlightened 
Mind. Sentient beings are used to grasping at this body as “me,” at this discrIminating mind- 
conscIousness which 1s subJect to sadness and anger, love and happiness, as “mne.” However, 
this flesh-and-blood body 1s 1llusory; tomorrow, when 1t dies, 1t will return to dust. Therefore, 
this body, a composife of the four elements (earth, water, fore, and air) 1s not “me.” The same 
1s frue with our mind-consciousness, which 1s merely the synthesis of our perception of the sIx 
“Dusts” (form, sound, fragance, taste, touch, and dharmas). For example, a person who 
formerly could not read or write, but 1s now studying Vietnamese or English. When his 
studies are completed, he will have knowledge of Vietnamese or English. Another example 
1S a person who had not known Paris, but who later on had the opportunity to visit France and 
absorb the sights and sounds of that city. Upon his return, 1ƒ someone were to mention Paris, 
the sights of that metropolis would appear clearly in his mind. That knowledge formerly did 
not exist; when the sights and sounds entered his subconscIous, they “existed.” If these 
memorles were not rekindled from time to time, they would gradually fade away and 
disappear, returning to the void. This knowledge of ours, sometimes existing, sometimes not 
©xIsting, some Images disappearing, other Images arising, always changing following the 
outside world, 1s I1llusory, not real. Therefore, the mind-consciousness 1s not “me.” The 
ancients have said: “he body 1s like a bubble, the mind 1s like the wind; they are 1llusions, 
without origin or True Nature.” If we truly realize that body and mind are 1llusory, and do not 
cling to them, we wIll gradually enter the realm of “no-self,” escaping the mark of self. The 
self of our self being thus void, the self of others 1s also void, and therefore, there 1s no mark 
of others. Our self and the self of others being void, the selves of countless sentient beings 
are also void, and therefore, there 1s no mark of sentient beings. The self being void, there 1s 
no lasting ego; there 1s really no one who has “attained Enlightenment.” This 1s also true of 
Nirvana, ever-dwelling, everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we should 
clearly undersfand: 1t 1s not that eternally dwelling “Irue Thusness” has no real nature or true 
self; 1t 1s because the sages have no attachment to that nature that 1t becomes void. Senfienf 
beings beIng void, obJects (dharmas) are also void, because obJects always change, are born 
and die away, with no self-nature. We should clearly realize that this 1s not because obJects, 
upon disintegration, become void and non-existent; but, rather, because, being 1llusory, their 
True Nature 1s empty and void. Sentient beings, too, are like that. Therefore, ancient have 
said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s empty.” The practitioner, having 
clearly understood that beings and dharmas are empty, can proceed to recite the Buddha's 
name with a pure, clear and bright mind, free from all attachments. Only when he cultIvates 
1n such an enlightened frame of mind he be said to have “develop the Bodhi Mind.” Second, 
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the Mind of Equanimity. In the sutras, Sakyamumi Buddha sfated: “All sentient beings possess 
the Buddha Nature; they are our fathers and mothers of the past and the Buddhas of the 
future.” The Buddhas view sentient beings as Buddhas and therefore attempt, with 
equanimity and great compassion, to rescue them. Sentient beings view Buddhas as sentient 
beings, engendering afflictions, discrimination, hatred and scorn. The faculty of vision 1s the 
same; the difference lies in whether we are enlightened or not. Às disciples of the Buddhas, 
we should follow their teachings and develop a mind of equanimity and respect towards 
senflent beings; they are the Buddhas of the future and are all endowed with the same 
Buddha Nature. When we cultivate with a mind of equanimity and respect, we rid ourselves 
of the afflictions of discrimination and scorn, and engender virtues. To cultivate with such a 
mind 1s called “developing the Bodhi Mind.” Thirđ, the Mind of Compassion. We ourselves 
and all sentient beings already possess the virtues, embellishment and wisdom of the 
Buddhas. However, because we are deluded as to our True Nature, and commit evil deeds, 
we resolve 1n Birth and Death, to our immense suffering. Once we have understood this, we 
should rid ourselves of the mind of love-attachment, hate and discrimination, and develop the 
mind of repenfance and compassion. We should seek expedient means to save ourselves and 
others, so that all are peaceful, happy and free of suffering. Let us be clear that compassion 1s 
different from love-attachment, that 1s, the mind of affection, attached to forms, which binds 
us with the ties of passion. Compassion 1s the mind of benevolence, rescuing and liberating, 
detached from forms, without discrimination or attachment. This mind manifesfts 1fself In 
every respect, with the result that we are peaceful, happy and liberated, and possess 
Increased merit and wisdom. lf we wish to expand the compassionate mind, we should, taking 
our own suffering as sftarting point, sympathize with the even more unbearable misery of 
others. A benevolent mind, eager to rescue and liberate, naturally develops; the 
compassionate thought of the Bodhi Mind arises from there. As the Bodhisattva 
Samantabhadra taught In the Avatamsaka Sutra: “Great Bodhisattvas develop great 
compassion by ten kinds of observatlons of sentlent beings: they see sentlent beings have 
nothing to rely on for support; they see sentient beings are unruly; they see sentlent beings 
lack virtues; they see sentient beIngs are asleep 1n 1gnorance; they see sentient beings do bad 
things; they see sentilent beings are bound by desires; they see sentient beings drowning In 
the sea of Birth and Death; they see sentient beings have no desire for goodness; they see 
sentlent beings have lost the way to enliphtenment.” Having developed the great 
compassionate mind, we should naturally develop the Great Bodhi Mind and vow to rescue 
and liberate. Thus the great compassionate mind and the great Bodhi Mindinterpenetrate 
{reely. That is why to develop the compassionate mind 1s to develop the Bodhi Mind. Only 
when we cultivate with such great compassion can we be said to have “developed the Bodhi 
Mind.” Fourífh, the Mind of Joy. Having a benevolent mind, we should express 1t through a 
mind of Joy. The reJoicing mind can destroy the affliction of mean jealousy. The “forgIve and 
forgef” mind can put an end to hatred, resentment, and revenge. Because the mind of Joy 
cannot manifest Itself in the absence of Enlightenment, it 1s that very Bodhi Mind. This mind 
1S Of two kinds: a reJoicing mind and a mind of “forgive and forget.” A reJoicing mind means 
that we are glad to wifness meriforious and virtuous acts, however, Insignificant, performed 
by anyone, from the Buddhas and saints to all varlous sentient beings. Also, whenever we see 
anyone receiving øaIn or merit, or prosperous, successful and at peace, we are happy as well, 
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and reJoice with them. A “forgive and forget” mind means that even 1f sentient beings commIf 
nefarious deeds, show Ingratitude, hold us in contempt and denigrate us, are wIicked, causing 
harm to others or to ourselves, we calmly forbear, gladly forgiving and forgetting theIr 
transgressions. This mind of Jjoy and forbearance, 1f one dwells deeply on 1t, does not really 
exIst, because there 1s 1n truth no mark of self, no mark of others, no mark of annoyance or 
harm. As stated in The Diamond Sutra: “The Tathagata teaches likewise that the Perfection 
Of Patilence 1s not the Perfection of Patience; such 1s merely a name.” Fÿh, the Mind of 
Repentance and Vows. In the endless cycle of Birth and Death, all sentient beIngs are at one 
time or another rlated to one another. However, because of delusion and attachmert to se]f, 
we have, for countless eons, harmed other sentient beings and created an Immense amount of 
evil karma. The Buddhas and the sages appear In this world out of compassion, to teach and 
liberate sentient beings, of whom we are a part. Even so, we engender a mind of Ingratitude 
and destructiveness toward the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). Now that we know 
this, we should feel remorse and repent the three evil karmas. Even the Maitreya 
Bodhisattva, who has attained non-retrogression, sfIlÏ pracfIces repentance six times a day, In 
order to achive Buddhahood swiftly. We should use our bodies to pay respect to the Triple 
Jewel, our mouth to confess our transgression and seek expiation, and our minds to repent 
sincerely and undertake not to repeat them. Once we have repented, we should put a 
complete stop to our evil mind and conduct, to the point where mind and obJects are empty. 
Only then will there be true repentance. We should also vow to foster the Triple Jewel, 
rescue and liberate all sentient beings, atone for our past transgressions, and repay the “fo“Tr 
great debts," w”ich are the debt to the triple Jewel, the debt to our parents and teachers, the 
debt to our spiritual friends, and finally the debt we owe to all sentient beings. Through this 
repenftant mind, our past transgressions will disappear, our virtues will increase with time, 
leading us to the stage of perfect merit and wisdom. Only when we practice with such a 
repentant mind can we be said to have “developed the Bodhi Mind.” Sixíh, the Mind of no 
Retreat. Although a practitioner may have repented his past transgressions and vowed to 
culfivate, his habitual delusions and obstructions are not easy to eliminate, nor 1s the 
accumulation of merifs and virtues through cultivation of the sIx paramitas and ten thousand 
conducts necessarlly easy to achieve. Moreover, the path of perfect Enlightenment and 
Buddhahood 1s long and arduous, full of hardship and obstructions over the course of untold 
©Ons. Ït 1s not the work of one or two life spans. For example, the Elder Sariputra, one of the 
main disciples of Sakyamuni Buddha, had reached the sixth abode of Bodhisattvahood in one 
of his previous Incarnafions and had developed the Bodhi Mind practicing the Paramita of 
Charity. However, when an externalist (non-Buddhist) asked him for one of his eyes and 
then, instead of using 1t, spat on it and crushed 1t with his foot, even Sariputra became angry 
and retreated from the Mahayana mind. We can see, therefore, that holding fast to our vOws 
1s not an easy thing! For this reason, If the practitioner wishes to keep his Bodhi Mind from 
retrogressing, he should be strong and frim In his vows. He should vow thus: “Although this 
body of mine may endure Immense suffering and hardship, be beaten to death or even 
reduced to ashes, I shall not, in consequence, commit wicked deeds or retrogress In my 
cultivation.” Practicing with such a non-refrogressing mind 1s called “developing the Bodhi 
Mind.” 
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Bồ Tát Di Lặc trút hết biện tài của ngài để tán dương sự quan trọng của Bô Đề tâm trong sự 
nghiệp của một vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử không ¡in đậm sự kiện đó trong 
lòng, đã không dễ gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung điện đó tàng ẩn tất cả những 
bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu đồng tử đó chưa được chọn 
kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có nghĩa gì hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm 
trọng và hậu quả cố nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ 
mọi góc cạnh đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm có mười đặc điểm sau 
đây. Thứ nhất là Bô Đề tâm khởi lên từ tâm đại bi: Nếu chẳng có đại bị tâm, chẳng thể là 
Phật pháp. Coi nặng đại bi tâm (Mahakaruna) là nét chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể 
nói, toàn bộ tính chất của giáo thuyết đó quay quanh cái trụ chốt nầy. Nền triết lý viên dung 
được miêu tả rất gợi hình trong Hoa Nghiêm thực sự chính là cái bùng vỡ của công năng sinh 
động đó. Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên bình diện trí năng, những giáo thuyết của Phật 
như Tánh Không (Sunyata),Vô Ngã (Anatmya), vân vân, dễ trở thành quá trừu tượng và mất 
hết sinh lực tâm linh vì không kích thích nổi ai cái cảm tình cuồng nhiệt. Điểm chính cần phải 
nhớ là, tất cả giáo thuyết của Phật đều là kết quả của một trái tìm ấm áp hằng hướng tới tất 
cả các loại hữu tình; chứ không là một khối óc lạnh làng muốn phủ kín những bí mật của đời 
sống bằng lý luận. Tức là, Phật pháp là kinh nghiệm cá nhân, không phải là triết học phi 
nhân. Thứ nhì là Phát Bồ Đề tâm không phải là biến cố trong một ngày: Phát Bồ Đề tâm đòi 
hỏi một cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải trong một đời mà phải qua nhiều đời. Đối với 
những người chưa hề tích tập thiện căn, tâm vẫn đang ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn lại 
để sau nầy gieo giống trở thành cây Bồ Đề tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể không 
phải là một lối trình bày có khoa học về các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại Thừa hay Tiểu 
Thừa đều tin tưởng tác động của nó nơi lãnh vực đạo đức trong đời sống của chúng ta. Nói 
rộng hơn, chừng nào tất cả chúng ta còn là những loài mang sử tính, chúng ta không trốn 
thoát cái nghiệp đi trước, dù đó có nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu có khái niệm về thời gian, thì có 
sự tiếp nối của nghiệp. Nếu chấp nhận điều đó, Bồ Đề tâm không thể sinh trưởng từ mảnh 
đất chưa gieo trồng chắc chắn thiện căn. Thứ ba là Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn: Nếu 
Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất cả các điều tốt đẹp 
của chư Phật và chư Bồ Tát, và các loài cao đại. Đồng thời nó phải là tay cự phách diệt trừ 
các ác trược, bởi vì không thứ gì có thể đương đầu nổi sấm chớp kinh hoàng giáng xuống từ 
lưỡi tầm sét Đế Thích của Bồ Đề tâm. Thứ £ là Phát Bồ Đê tâm diễn ra từ chỗ uyên ảo của 
tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo vĩ đại: Tính chất cao quý cố hữu của Bồ Đề tâm không hề 
bị hủy báng ngay dù nó ở giữa mọi thứ ô nhiễm, ô nhiễm của tri hay hành, hoặc phiển não. 
Biển lớn sinh tử nhận chìm tất cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà triết học, họ thỏa mãn 
với những lối giải thích mà không kể đến bản thân của sự thực, những người đó hoàn toàn 
không thể dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây 
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vô hình của nghiệp và tri kiến đang kểềm hãm họ vào cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của 
mình. Thứ năm là Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chỉnh phục của Ma vương: Trong Phật pháp, 
Ma vương tượng trưng cho nguyên lý thiên chấp. Chính nó là kẻ luôn mong cầu cơ hội tấn 
công lâu đài kiên cố của Trí (Prajna) và Bi (Karuna). Trước khi phát tâm Bồ Đề, linh hồn bị 
lôi kéo tới thiên chấp hữu và vô, và như thế là nằm ngoài ranh giới năng lực hộ trì của tất cả 
chư Phật và Bồ Tát, và các thiện hữu tri thức. Tuy nhiên, sự phát khởi đó đánh dấu một cuộc 
chuyển hướng quyết định, đoạn tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. Bồ Tát bây giờ đã có con đường 
lớn thênh thang trước mắt, được canh chừng cẩn thận bởi ảnh hưởng đạo đức của tất cả các 
đấng hộ trì tuyệt diệu. Bồ Tát bước đi trên con đường thẳng tắp, những bước chân của ngài 
quả quyết, Ma vương không có cơ hội nào cắn trở nổi bước đi vững chãi của ngài hướng tới 
giác ngộ viên mãn. Thứ sáu là Khi Bồ Đề tâm được phát khởi, Bồ Tát được quyết định an trụ 
nơi nhất thiết trí: Bồ Đề tâm có nghĩa là làm trổi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối 
thượng mà Phật đã thành tựu, để rồi sau đó Ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn 
giáo, được gọi là đạo Phật. Giác ngộ tối thượng là nhất thiết trí (Sarvajnata), thường được 
nhắc nhở trong các kinh điển Đại Thừa. Nhất Thiết trí vốn là yếu tính của đạo Phật. Nó 
không có nghĩa rằng Phật biết hết mọi thứ, nhưng Ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của 
hiện hữu và Ngài đã vào sâu trong trọng tâm của tự tánh. Thứ bảy là Phát Bô Đề tâm đánh 
dấu đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ Tát: Trước khi phát Bồ Đề tâm, ý niệm về Bồ Tát 
chỉ là một lối trừu tượng. Có thể tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, nhưng khái niệm đó không 
được ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình ảnh đó chưa đủ sống động để làm cho chúng ta 
cảm và sống sự thực. Tâm được phát khởi, và sự thực trở thành một biến cố riêng tư. Bồ Tát 
bấy giờ sống tràn lên như run lên. Bồ Tát và Bồ Đề tâm không thể tách riêng. Bồ Đề tâm ở 
đâu là Bồ Tát ở đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở tất cả cửa bí mật của Phật pháp. Thứ tám 
là Bồ Đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh nguyện của Bồ Tát: Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
chủ đích đi cầu đạo của Thiện Tài là cốt nhìn ra đâu là hạnh và nguyện của Bồ Tát. Rồi nhờ 
Đức Di Lặc mà Thiện Tài trực nhận từ trong mình tất cả những gì mình săn đuổi giữa các 
minh sư, các đạo sĩ, các Thiên thần, vân vân. Cuối cùng được ngài Phổ Hiển ấn chứng, nhưng 
nếu không có giáo huấn của Đức Di Lặc về Bồ Đề tâm và được ngài dẫn vào lầu các Tỳ Lô, 
Thiện Tài hẳn là không mong øì thực sự bước lên sự nghiệp Bồ Tát đạo của mình. Hạnh và 
nguyện, xác chứng một Phật tử có tư cách là Đại Thừa chứ không phải là Tiểu Thừa, không 
thể không phát khởi Bồ Đề tâm trước tiên. Thứ chín là đặc chất của Bồ Tát sinh ra từ Bồ Đề 
tâm là không bao giờ biết đến mệt mỏi: Kinh Hoa Nghiêm mô tả Bồ Tát như là một người 
không hề mệt mỏi sống cuộc đời dâng hiến, để làm lợi ích hết thảy chúng sanh, về tinh thân 
cũng như vật chất. Đời sống của ngài trải rộng đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô tận 
và không gian vô biên. Nếu ngài không làm xong công nghiệp của mình trong một đời hay 
nhiều đời, ngài sẵn sàng tái sinh trong thời gian vô số, cho đến bao giờ thời gian cùng tận. 
Mỗi trường hành động của ngài không chỉ giới hạn trong thế gian của chúng ta ở đây. Có vô 
số thế giới tràn ngập cả hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân khắp ở đó, cho đến khi nào 
đạt đến mức mà mọi chúng sanh với mọi căn cơ thẩy đều thoát khỏi vô minh và ngã chấp. 
Thứ mười là khái niệm Bồ Đề tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng phân biệt Đại Thừa 
và Tiểu Thừa: Tính cách khép kín của tổ chức Tăng lữ làm tiêu hao sinh lực Phật pháp. Khi 
thế hệ đó ngự trị, Phật pháp hạn chế ích lợi của nó trong một nhóm khổ tu đặc biệt. Nói đến 
Tiểu Thừa, không phải chỉ chừng đó. Công kích nặng nhất mà nói, Tiểu thừa chận đứng sự 
sinh trưởng của hạt giống tâm linh được vun trồng trong tâm của mọi loài hữu tình; đáng lẽ 
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phải sinh trưởng trong sự phát khởi Bồ Đề tâm. Tâm đó khát vọng không bao giờ bị khô héo 
vì sương giá lạnh lùng của cái giác ngộ trí năng. Khát vọng nây kết chặt gốc rễ, và sự giác 
ngộ phải thỏa mãn những yêu sách của nó. Các hoạt động không hề mệt mỏi của Bồ Tát là 
kết quả của lòng ngưỡng vọng đó, và chính cái đó duy trì tỉnh thần của Đại Thừa vô cùng 
sống động —Evidently Maitreya exhausted his power of speech in order to extol the 
Importance of the Bodhicitta In the career of a Bodhisattva, for without this being dully 
Impressed on the mind of the young Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have been led 
Into the Interior of the Tower of Vairocana. The Tower harbors all the secrets that belong to 
the spiritual life of the highest Buddhist. If the novice were not quite fully prepared for the 
Iinitiation, the secrets would have no signification whatever. They may even be grossly 
misunderstood, and the result will be calamitous indeed. For this reason, Maitreya left not a 
stone unturned to show Sudhana what the Bodhicitta really meant. There are ten 
characteristics of the Bodhicttta (Essays in Zen Zen Buddhism, vol. HH: sứ, Bodhicita 
rises from a great compassionafte heart: Without the compassionate heart there wIll be no 
Buddhism. This emphasis on Mahakaruna 1s characteristic of the Mahayana. We can say that 
the whole panorama of Its teachings revolves on thís pivot The philosophy of 
Interpenetration so pictorially depicted In the Avatamsaka Sutra 1s In fact no more than the 
outburst of this life-energy. As long as we tarry on the plane of intellection, such Buddhist 
doctrines as Emptiness (sunyata), Egolessness (anatmya), etc., may sound so abstract and 
devoid of spiritual force as not to excIte anyone to fanatic enthusiasm. Thus main point 1s fO 
remember that all the Buddhist teachings are the outcome of a warm heart cherished towards 
all sentient beings and not of a cold Intellect which tries to unve1l the secrefs of exIstence by 
logic. That 1s to say, Buddhism 1s personal experlence and not impersonal philosophy. 
Second, Raising oƒ the Bodhicitta ¡is not an evenf oƒ one day: The ralsing of the Bodhicitta 
requires a long preparation, not of one life but of many lives. The Citta wIll remain dormant 
1n those souls where there 1s no stock of merit ever accumulated. Moral merit must be stored 
up In order to germinate later Into the great overshadowing tree of the Bodhicitta. The 
doctrine of karma may not be a very sclentific statement of facts, but all Buddhists, 
Mahayana and Hinayana, believe In Its working In the moral realm of our lives. Broadly 
stated, as long as we are all historical beings we cannot escape the karma that proceded us, 
whatever this may mean. Whenever there 1s the notion of time, there 1s a continuity of karma. 
When this 1s admitted, the Bodhicitta could not grow from the soil where no nourishing stock 
of goodness had ever been secured. Third, Bodhicita comes ou† 0ƒ a stock öoƒ good meri: lŸ 
the Bodhicitta comes out of a stock of merit, 1t cannot fail to be productive of all the good 
things that belong to the Buddhas and Bodhisattvas and other great beings. At the same time 
1t must also be the great crusher of evils, for nothing can withstand the terrible blow Inflicted 
by the thunderbolt of the Citta-Indra. Fouríh, the awakening oƒ the Bodhicita which takes 
place in the depths oƒ one`s being, is a greaf religious evení: The 1ntrmsic nobility of the 
Bodhicitta can never be defamed even when 1t is found among defilements oŸ every 
description, whether they belong to knowledge or deeds or passlons. The great ocean of 
transmigration drowns every body that goes Into 1t. Especially the philosophers, who are 
satisfled with Interpretatlons and not with facts themselves, are utterly unable to extricate 
themselves from the bondage of birth and death, because they never cut asunder (riêng ra) 
the Invisible tie of karma and knowledge that securely keeps them down to the earth of 
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dualitles because of their intellectualism. Fÿh, Bodhicitta ¡s beyond the assault oƒ Mara the 
kvil One: In Buddhism, Mara represenfs the principle of dualism. It 1s he who 1s always 
looking for his chance to throw himself against the solid stronghold of Prajna and Karuna. 
Before the awakening of the Bodhicitta the soul 1s inclined towards the dualism of being and 
non-being, and 1s thus necessarily outside the pale of the sustaining power of all Buddhas, 
Bodhisattvas, and good friends. The awakening, however, marks a decisive turning-away 
from the old line of thought. The Bodhisattva has now an open highway before him, which 1s 
well guarded by the moral influence of all his good protectors. He walks on stratghtway, hIs 
Íootsteps are firm, and the Evil One has no chance to tempt him away from his steady 
progress towards perfect enliphtenment. Sixíh, when the Bodhicita is aroused, the 
Bodhisattva's hold on dall-knowledge is definte and firm: The Bodhicitta means the 
awakening of the desire for supreme enlightenment which was attained by the Buddha, 
enabling him to become the leader of the religious movement known as Buddhism. Supreme 
enlightenment 1s no other than all-knowledge, sarvajnata, to which reference 1s consfantly 
made ¡in all the Mahayana texts. All-knowledge Is what constitutes the essence of 
Buddhahood. It does not mean that the Buddha knows every Individual thing, but that he has 
grasped the fundamental principle of existence and that he has penetrated deep down Info the 
center of his own being. Seyenth, the rise oƒ Bodhicitta marks the beginning öoƒ the career oŸa 
Bodhisattva: Before the rise of the Bodhicitta, the idea of a Bodhisattva was no more than an 
abstration. We are perhaps all Bodhisattvas, but the notion has not been brought home to our 
conscIousness, the Iimage has not been vivid enough to make us feel and live the fact. The 
Citfa 1s aroused and the fact becomes a personal event. The Bodhicitta 1s now quivering with 
le. The Bodhisattva and the Bodhicitta are Inseparable; where the one 1s there the other 1s. 
The Citta indeed 1s the key that opens all the secret doors of Buddhism. Eighíh, the 
Bodhicita is the first stage oƒ the BodhisafIva”s le oƒ devofion and vow: In the Avatamsaka 
Sutra, the chief obJect of Sudhanaˆs quest consists In finding out what 1s the Bodhisattva”s life 
of devotion and vow. It was through Mattreya that the young Buddhist pilgrim came to realize 
within himself all that he had been searching for among the various teachers, philosophers, 
gods, etc. The final confirmation comes from Samantabhada, but without Maitreya”s 
1nsfruction In the Bodhicitta and 1s admision 1nto the Tower of Vairocana, Sudhana could not 
expect to start really on his career of Bodhisattvahood. The life of devotion and vows which 
stamps a Buddhist as Mahayanist and not as Hinayanmist 1s Impossible without first arousing 
the Bodhicitta. Minh, the characteristic 0ƒ Bodhisattvahood bom oƒ the Bodhicita is that He 
never know whaf exhaustion means: The Avatamsaka Sutra describes the Bodhisattva as one 
who never becomes tired of living a life of devotion In order to_benefit all beings spiritually 
as well as materially. His life lasts till the end of the world spatially and temporarily. If he 
cannot finish his work in one life or in many lives, he 1s ready to be reborn a countless 
number of times when time 1tself comes to an end. Nor 1s his field of action confined to this 
world of ours. As there are innumerable worlds filling up an Infinite expanse of space, he 
wIll manifest himself there, until he can reach every being that has any value at all to be 
delivered from 1gnorance and egotism. Tenth, the nofion of Bodhicifa is one oƒ the most 
ti mportant marks which label the Mahayana as distinct from the Himayana: The excÌusiveness 
of the monastic organization 1s a death to Buddhism. Às long as this system rules, Buddhism 
limifs 1s usefulness to a specIfic group of ascetics. Nor 1s this the last word one can say about 
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the Hinayana; the weightiest obJection 1s that 1t stops the growth of the spiritual germ nursed 
in the depths of every sentient being, which consIsts 1n the arousing of the Bodhicitta. The 
Citta has 1fs desire never to be nipped by the cold frost of intellectual enlightenment. This 
desire Is too deep-seated, and the enlightenment 1tself must yield to 1ts dictates. The 
Bodhisattva's untiring activifles are the outcome of this desire, and this 1s what keeps the 
spirit of the Mahayana very much alive. 
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(Xem Hsing-An: Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh Phát Bô Đề Tâm nơi Chương XXII (P)(1)) 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Đề của Đại Bồ Tái: 
Thứ nhất là vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Tứ nhì là vì diệt 
trừ tất cả khổ cho chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. 7 ba là vì ban cho tất cả chúng sanh sự 
an lạc mà phát tâm Bồ Đề. Tứ # là vì đứt sự ngu si của tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ 
Đề. Thứ năm là vì ban Phật trí cho tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Thứ sáu là vì 
cung kính cúng dường tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thứ bảy là vì thuận theo Phật 
giáo làm cho chư Phật hoan hỷ mà phát tâm Bồ Đề. Thứ tám là vì thấy sắc tướng hảo của tất 
cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thứ chín là vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật mà 
phát tâm Bồ Đề. 7 mười là vì hiển hiện lực vô úy của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ 
Để—According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of causes of great 
enliphtening beings's development of the will for enliphtenment. 7s, they become 
determined to reach enlightenment to educate and civilize all sentent beings. Second, they 
become determined to reach enlightenment to remove the mass of suffering of all sentient 
beings. Thirđd, they become determined to reach enlightenment to bring complete peace and 
happiness to all sentient beings. Fourfh, they become determined to reach enlightenment to 
elimmate the delusion of all sentient beings. Wÿ?h, they become determined to reach 
enlightenment to bestow enlightened knowledge on all sentlent beings. S?x#b, they become 
determined to reach enlightenment to honor and respect all Buddhas. Seyenfh, they become 
determined to reach enlightenmernt to follow the guidance of the Buddhas and please them. 
bighth, they become determined to reach enlightenment to see the marks and 
embellishments of the physical embodiments of all Buddhas. Minh, they become determined 
to reach enlightenment to comprehend the vast knowledge and wisdom of all Buddhas. 
Tenth, they become determined to reach enlightenment to manifest the powers and 
fearlessnesses of the Buddhas. 
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